lìữtì ũiai 7 lì ỈN ỈN 

KIM-UàN-KIẼU 


HUYỀN-MẶC ĐẠO-NHẨN soạn 



NllÀ IN - XLAT BAN 

. TIN-OUC THU-Xíl 

J ý-Ẩj, Siihournin - SẨlGOb! 

ỡiện rhoại : 20.678 







NGUYẺN-DU 


DẤN GIẲI TRUyỆN 

A Vv 



của HUYỀN-MẶC BẠO-NHẨN soạn 


một bên vân vồn, một bên vân xuôi, 
phía dưới trang có phân chú-thíclvnhững 
đièn-tích rát rành rẻ. Có thêm phan phụ 
trương : Lịch sử và thân thế cụ Nguyên- 
Du, Gưong Bạc Mệnh. Diền các bài thi 
ca từ khúc chữ Hán trong nguyên truyện 
THANH TÂM TÀI NHÂN ra tiêng Việt 
và phụ lục một tập thơ vỊnh trích 
cành và nhơn vột trong truyện Kièu. 



IN, xuẨt-bẢn và phẩt-hầnh tại nhằ in 

TIU - ữue THU - xa 

2Ị, ^ìtưng Sdlouraiu - SẢIGON — &ĩện-iỉtoại: 20,6 j8 




dẤn giải 


TRUYỆN 





~r 



LỜI PHẲN-TRẲN VÀ PHÀM-LỆ 


Truyện (ị Kím-Vản-Kiều » là cáĩ anh-hoa của nưó*c Việt-Nam 
lịa phit-tiết ra lất rcr-ràng, cấỉ hay đủ VỄ, đủ mầu, đủ tình, đủ cẫnb, 
“tưỏ-ng không cần phải tán-dưcmg phô-tự, chắc văn-hào ta ai nấy cũng 
■đcu đà công nhận là một áng quổc-vãn tuyật-diệu từ xưa tó*i nay, sau 
-nay dạu có ngưcri lầm củng khồng, có thế kịp đậng nừa. Nưó*c Việt- 
Nam ta ngầy nay quổc-van tấn-bậ, cái trầo-lưu thẵ-âm rất bành-trưó-pg, 
thì cuốn truyện nay có thỉ lầm sách học giúp đủ ttr-liệu cho hết thảy mọi 
thứ ngưồri: Nhà thiệp-thế đem khoa ngôn-ngử ứng-đổi mầ không đọc 
truyện t Kim—Vân-Kiều thì không đủ đil?u ; nhà văn-sĩ cam cây 

viết sắt vi£t hài quếc-vãn mà không đọc truyện « Kim—Vân“Kìèu * 
thì không dủ giọng ; cho chí nhà dỉẻn-kịch xưó-ng-ca mà không đọc qua 
truyện t Kim-Vân'Kiều » thì lại thiếu tầi-liệu tư-cách nnicu lắm. Bởi 
truyẹn € Kỉm-Vân“Kĩều ® có đủ vai, đủ mật, dủ th£-cố nhom-rinh, 
Tũì văn-chưo*ng mlêu-tả tình cảnh nào ra tình cảnh nấy, giọng lưữi ai 
ia giọng lười nấy, nhem vật nầo ra nho-n vat nấy. 

Chỉ ngặt vì soạn-giả To-Như (tên tự của cụ Nguyen-Du) tĩcn- 
sanh là hực tài-cao, học rộng, dien ra cuổn truyện nay dung đien-tích 
ia lạ nhicu quá, vả vãn-tu" rat ha-lan phiêu-dệt; ý-nghĩa rát hùrtg-hậư 
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thâm-tram, dau cho các nha vãn-sĩ thổng-minh uyến-bác tái đâu, mi- 
không để ý sưu-cau, dụng công khẵo-cứu, cũng chưa dễ hieu ngay đặng. 
Tuy rằng thuả nay đã có nhi<?u hổn chú-thích, song chưa có bổn nào 
sưu-sấch hết đìỉn-tích cho đặng hoàn-toàn, và cũng chưa có bẩn nầo 
giải-nghĩa từng câu cho thiệt rành-rẽ. Vả chăng tam sao thất hẵn, mỗi 
hẵn chếp mòi khác, có hổn dem ý riêng sửa đổi, hầu sai-lạc mất cả hẵn- 
nghĩa của nguyên-văn. 

Tồi đây học hỏi có chi, trí hiỉu có chi, mà dám nói tó-i phần chú- 
dan đảng hoàn-toàn, giải-thích đậng rành-rẻ. Song cũng xin gia công sưu- 
sách hết thảy mấy hòn in hằng chữ nôm như hổn Kinh (in tại kinh-đồ 
Huế), hẳn Phiròrng (in tại phố Hàng Gai Hanoi), cùng là các hồn ỉn 
hằng chữ quốc-ngử mó-ỉ đây, mà so-sắnh nơi đồng, no-i khắc, thâu 
lưo*m lẩy hết điỉn-tích, mầ lựa chọn nghĩa phải nghĩa quấy, noi tập đại 
thanh của các nhả khảo-cứu trưó*c, dính-chánh lấy văn-nghĩa , công-thị 
(lẽ phải chung), mầ chủ-dẫn và giải-thích ra đây, đặng cống-hiến cho 
vãn-hào độc-giẵ dở' công tra xét, suy nghĩ. Như vậy trộm tưửng cũng 
có phan hẳ-ích chút đỉnh trong nen quổc-túy vậy. 

Cái phầm-lc như vầy : 

1* — Cuốn nằy nguyên cụ Nguyễn Du trích truyện c Thanh- 
Tâm Tàỉ-Nhân * trong tập « Pôong-Tình* Lục » của Trung-Hu / 
mà diỉn ra quốc-ầm, dùng cách Hỉến-vãn, (Lối ca trên sau dưới tám nSy,. 
nguyên của ông Hàn-Thuy8n đò*ĩ Tran chế ra), đế nhan ỉầ Doạn* 
trường Tân-thanh Tó*i khi cụ đã tạ-thỂ mói xuẩt-hẳn chử nôm, 
thì ngưò-ì đứng xuất-hản đỗi nhan la « Kim-Vân-Ki ầu t&n truyện 
Sau khi xuắt-hiẹn lổi quổc-ngữ .theo chữ cái vần Tây nầy, các nhầ xuất- 
bản quổc-ngừ lai đẵi ra nhiều danh-hiệu khắc. Nghĩ ra cái danh- 
hìậu « Kim-Vân-Kiều tân truyện t> thì không đúng tôn-chỉ, vì 
không quì trọng về vai chắnh trong truyện. Vả chăng đỉ chữ « Tan » 
thi truyện nay càng ngày càng cũ, chớ chẳng lẽ móù hoại. Tuy vạy, nhưng 
ha cĩiữ « Kim-Vân-Kiều > truy^n-bá từ buỗi ban dầu xuất-bản, tó*i 
nay dư trẵm năm, dã quen tai ngưòú đọc, thì thiết tưỏ-ng không nền đổi 
cho lạ lầm chi nữa.Vậy bSn nầy đề nhan lằ «Truyện Kim-Vân Kiè'a», 
mằ dẻ chữ « Dẫĩt-gìảỉ » nhỏ len, dạng tỏ ỷ có dẫn-giải và ghi dấu- 
hiệu khác vứi cắc bỗn. Vả chăng đỉ chữ « Truyện » len tren cho rõ 
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nghĩa : sách nôm thì dùng tền nốm. Dưới lại đễ thêm chữ « ĩ^oạn 
trường Tân-thanh », đặng ghi nguyên-hiệu của tác-giả. 

2’ — Lược thuật lịch-sử của tác-giẫ đặng suy-nghiệm cẩi 
cốt-cách văn-chương dối vố*i thân-the và tâm-sự của tẩc-giả cố cái mối 
líẽn-hệ thế nào. 

3* — Nguyên truyện 1627 đôi câu, trên ố, dưổ*i 8, phân ra 
làm LXVII hài, mồi hồi lạỉ ngăn ra từ đoạn nhỏ. 

4. — Cứ mỗi haỉ trương giấy giáp nhau, thi trưo*ng hên tả chểp 
uguyên-vãn, dưó-i cuối trương thì dln di?n-tích xuất xứ vầ cắt nghĩa 
v|t; trương hễn hữu thì gĩầi nghĩa từng câu ra lỉrỉ vãn xuốỉ. 

5* — Mỗi dau hồi thì dỉchữ sổ La-mấ như số I sổ n van vân... 
Trong mòi hồi từng đoạn nhỏ thì dỉ dấu hoa thị ( ***) ngân ra. Ben 
nguy en-văn và hen giải nghĩa dều như vậy. 

ố' — Cử mòi đôi câu thì dầu câu é chữ đánh một số A-rập như 
sổ 1, số 2, V. V... Bên giải nghĩa cũng đanh số đối chỉếu vói hen nguyên- 
văn (nghĩa lầ trương tẵ đánh sổ gì thì trương hữu cũng đạnh số nấy) r 
dặng cho người dọc như đọc tilu-thuyồ vãn xuôi, inầ hi?u ý - nghĩa 
từng câu nguyen-văn và hiỉu cẫ mạch-lạc đại-thể nữa. 

7* — Tuy rằng hai hên đều đánh số dạng đối-chiếu vãn vổi nghĩa 
đó thôi, chó* cách đọc thì gác chữ số ra, đọc hen nào ricng ra hên íy y 
lúc có nghĩa ngò* thì mới so sánh kiếm ý-nghĩa. Mà hen giải nghĩa 
thầnh ra mật hắn tiỉu-thuyết văn xuối vậy. 

8* — Bền nguyên-văn thì chép hỊng tiếng 7 u*ung. "Bẳc-Việt là 
nguyên tiếng của tác-giả (1) ; bền giải nghĩa thì giải bằng tiếng Nam* 
Việt là tiếng nơi ấn-loát phất-hầnh hổn sách nầy, dạng cho ngưẻrì đọc 
dốì ty hai thứ tiếng vó-i nhau mầ dễ hiỉu. Song kêu là tiếng Nam-Việt 
dó, cùng là dùng tiếng thồng thưò*ng, cho ai nấy đều hiỉu, chó* không 
dùng nhửng tiếng thiệt lạ, cho ngưò*i không lịch-duyệt khó hiỉu. 

9. — Gĩọng vãn vần thường hay dùng những tiếng bóng hay Ịẹ- 
lầng, khấc vổ'! giọng vãn xuôĩ, vạy hên văn xuồi đem ti&ig nộ giải đẩi 

(1) Ngujen-Du tica sanh que tại tỉnh Hà-tĩnh, là phía tắc Trung-Việt, song ồng 
cta mấy dìri làm quan trào Lê, ểậu luôn tại Đông-liinh (Hằ-nọi) thì tiên-sanh sanh- 
tnr&ng tai Bắc-Việt, nen cti soan ra cuốn truyện nay, dùng toàn tiếng Bắc-Viểt, chỉ 
cố mấy tiếng « Dạ ran », tiếng « Nghĩa, tiếng c Dây tói », V. V... lầ ticng Trung-Việt 
mà thôi• Vả chăng ngu-ỉrỉ xuấỉ-hản phưc-ng là ông Tấn-ỉĩ Phạm-quí-Thích que tai tĩnh 
Hải-tỉtro-ng cũng là ngưò-i Bắc-Việt. 
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qua tiếng kìa, đai cang như: Khổn kho Ị Đa đã Ị Đòi tưng ị 
Hay — hì& » V. V... 

3 0* — Lối vãn vằn thường hay dùng cấch tả hóng. Vạy hên vãn 
xuôi dùng chĩr thật-thầ mầ giải cho rõ nghĩa, dạỉ cang như : « Một 
‘CUỘC hi£n dâu », thì giải lầ « Cuộc đò*i hiến đỗi » ; « Ac vàng, thỏ 
hạc » thì giải là « Mặt trỉri, mặt trăng » ; « Lấ gió, cành chim », thì 
giii lầ « Hưa ngưòi,đón khách » ; « Trưò*ng-Khanh, Tống-Ngọc», thì 
giải lầ « Làng choi phong lưu » v. V... 

11* — Cứ mài đầu hồi vc hên vãn xuốỉ, thì đều lược thuạt dạĩ ý 
trong từng đoạn, vầin chữ nết đệm riêng ra, rồi mói giải nghĩa từng câu, 
đặng cho ngưòi đọc ỉãnh-lưạc đại-cang trong đoạn ấy trưó*c, thì đọc 
xuống bẵn-văn mói mau hiỉu. 

12* — Lối vãn van phải lựa-uổn tiếng hình, tiếng trẩc, tỉểng nặng, 
tĩểng lẹ, thưà-ng phải đật đẵo nghịch, vì hắt buộc cho hiệp luạt, hiệp 
vần, nen chi giảm mất vẻ tự-nhiÊn. Vậy hên văn xuôi giải thuận đi cho 
xuôi mạch xuôỉ nghĩa. 

13 * — Lổi văn vần phâi buộc vo sổ chữ, noi thĩếu chữ thi phải 
đệm thêm tiếng dưa đay ra ; noí dư chữ, thì phải bỏ bứt tiếng đưa dẩy 
dí, cho đúng số chữ, không đãng đặt tự do như vãn xuôi, nên chi 
thưỉmg không rõ nghĩa. Vậy bên vẫn xuoi tùy ý thcm bứt sổ chữ 
nguyên-văn, cau cho mạch-lạc vãn-nghĩa rõ-ràng vầ tự-uhiên. 

14’ — Lối văn xuoi tuy rằng không phải hắt buộc quá như vãn 
'Vần, nhưng cách đặt câu cũng phải có nhịp, cố điệu lên, xuống, theo 
giọng bình thừa hình, trắc thưa trắc ; hỉnh dối trắc, trắc đối hlnh, thí 
dọc mói khỏi trủng-trang khó nghe. Vậy hên nguyên-vãn ve những cấu 
hai cái cân nhau, theo lối vãn xuôi thì đỉ trên, ầỉ dưối đều đặng, không 
sái mất nghĩa chữ mạch vãn. Vậy hền văn xuôi tùy thế vãn mà dẫo lên, 
dảo xuống, cho thuận điệu, ôm lòi. Giả tỷ như: « Ngay gió, đêm trăng », 
thì đẳo qua « Đcm trăng, ngày gỉố y> ; « Hoa ghen thua thắm, liễu hò*n 
kếm xanh », thì dảo qua «Liễu hem kém xanh, hoa ghen đua thấm» v.v... 

15’ — Luât Hàn-vãn dủng nhiề'u tiếng hình, ít tiếng trắc, giẫ tỷ như 
trong sổ 7 chữ, thi chỉ dưng một tiếng trắc, còn ố tiếng hình. Mà tiếng 
thưò ng nổi tiu lại nhiều tiếng trắc, ít tiếng bình, coi như dấu quổc-ngữ 
thi trong 6 tiếng, chỉ có 2 tiếng hình, còn 4 tiếng trắc. VI? cách vãn 
xuôi, tuy rằng thiệp-liệp, nhưng cũng phải cìn dến tiếng hình, tiếng trắc. 
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-thì mó*i thuạn điệu êm lời. Vạy hên giải nghĩa thường đẴi tiếng trắc 
qua tiếng hĩnh, t$ng hình qua tiếng trắc. 

lố’ — Bền nguyên-vln ncri nào có ắi?n-tích xa lạ, thì đều chú 
thích xuống cuổi trưcmg. Còn những ncri dùng điỉn-tích thưòmg, ai cũng 
hiỉu rồi ; hay lầ đồng mật điỉn-tích mà dùng ra hai, ha 7 ncri, thì chĩ chú 
thích chò trên, còn chỗ dưới vầ đi£n thưò-ng, thì chỉ đắnh dấu hoa-thị (*), 
đặng ghi lầ có điỉn-tích mầ thối. 

17* — Bẵn nay nguyên-vãn lấy hển pỉurìỷĩtg chử nôra làm chủ, vì 
-cái gốc xuất-hiẹn từ huổi han sơ ỗ* đó. Rồi so sẩnh VỚĨ cấc hẳn chữ 
quốc-ngữ, mầ đính chánh những chữ sai l^m mầ thôi, chổ*'không dấm 
lấy ý riêng mầ sửa đổi nguyên tắc của tiền-hối như mấy hổn khác. 

18’ — Dưới cuối sách có chép phụ một tập thcr vịnh cấc nhem*’ 
-vât, các tình-cảnh trong truyẹn Kiều nẴy, dùng toần chữ trong truyện, 
đặng cung-hicn các quí ngài ngâm choi cho tiêu-khiỉn trong những khi 
hương sớm, mây trưa, trăng sân, gió gác. 

19’ — Cố dịch mấy hài thì ca từ khúc của nguyên-văn trong 
truyện ra vãn quốc-âm, ch^p vô mệt tập phụ-tnrơng để dưới cuối sách. 
Những hầi nầo nhằm vô những chò nầo trong truyện, thì lấy những 
chừ cái quốc-ngữ (như : a, h, c, d, V. V...) làm dấu. Quí ngài đọc tói 
đó thi nhận dấu mà kiếm hài tại dưó-i phụ-trưcmg. 



Tôi dẫn giải hSn nay, chỉ là có ý giúp cho mấy cậụ thanh-niên, 
mẩv cô khuẾ-tú đõ* công tra-xct suy-nghĩ đó mà thôi, chó* chẳng phẰÌ 
tồỉ dim chưng học rộng thấy xa, xỉn cắc ngài đại-phương đừng chấp. 

Tối đã gia công hết sưc tai, sức mắt vầ trí nghĩ của tôỉ, thì tự lấy 
lầm kỹ-cầng lắm rồi. Song con ngưò*ị ta ít phần hiểt điều lối của minh. 
Vậy có chò nầo sai-lam, thì củi xin cấc quân-tử hấc-nhã công-kích giắo- 
huấn cho, trước là chỉ lòi cho tôi, sau là hiện lầm cho ngưòd đọc, thỉ 
thay ácii may cl. Đừng đễ tụi dẫn-gíẳi chủ-thích chúng tối có nhà đem 
câu « Nhà hương cao cuốn hức lầ », chếp ra « Nhà gương...» mà 
cắt nghĩa : Nhà gương tức lầ mẹ già. — Câu « Đã cho vầo hậc bo 
kỉnh », mà cắt nghĩa lầ : Nàng dâu có quyền đỉ tang cha mẹ chồng 
hằng đo số gai. — Câu « Đổng xương vô định...», thì dẫn câu cS-thi: 

Kha liên vô định hầ hiên cốt », mầ cắt nghĩa chử vổrdịnh hà là 
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Sống Vô-địnhi V. V... Cồn nhiều nghĩa tức cirỉri, nhưng khổng tiên 
thuật hết ra đây cho tổn giấy. Lại cổ nhà giải nghĩa những câu Kĩm 
Kiêu nối chuyện vói nhau trong đoạn tái-hiẹp về những chữ « Hoa 
phong nhụy, trăng tròn gương », cùng là những chữ« Hoa 
thêm tươi, trăng lại tỏ í, đều chỉ là nhan-sắc xinh-đẹp, chó'không 
kỉ là nghĩa tict-hạnh vẹn-toần. Nghĩa đó đối vói tôn-chỉ sấch nay ra 
thỉ nầo ? ? ? Xin hỗi nhà dln-giẳi. Trộm tưỏrng ngay một nghía 
đổ đi nên in thế chữ Chung dưó*i cuối sách lầm một chữ Lầm thiệt 
lớn. Còn ra khống rảnh kỉ hết. 

Ôi chú-thích ! Ôỉ dẫn gỉãi I Có lẽ tác-gíả ỏ* nơi suối vang cùng 
phải cựa lên mà : 

Biết hao mrírc mắt Ụíỗc ngĩrbri ẳìrì nay ĩ 
Cồn tôi thì sao ? Ý cũng muổn nghe điều lỗi của mình, nên mói nần- 
nì thĩnh-gịấo vói cắc ngầi bẩc-nhà quân-tữ. 

Một nhà dỉn-giẵi 

Huyền-Mặc Đạo-nhân 
cẩn chí 





LỊCH-SỬ CỤ NGUYEN-DƯ 

(Diến-giả quyễn truyện KIM-VÂN-KIÈU} 

(Nguyên ỉn tạí đầu bệ truyện « Kim-Vân-Kièu » 
của bSn-nhần ếỉẫn-giảt.) 

(ầhng mirọrn toàn chữ trong truyện Um tầi-ỉiệuj 


Cẩ-thánh Trung-Hoa lầ vua Ngu-Thuấn có câu nói : « TW ẳỉ 
nói chí minh ». Vậy hất cứ vãn-chưo*ng của hạng ngưòả nào, trừ ra 
vãn-chưomg khoa-cử là theo vẩn-đe và ý-kĩ2n của trường quan, cùng 
lầ văn-chưcrng đón phong-trầo, đưa thòi-thể, hay lầ vãn-chưcrng 
đóng vai tuồng ẩờ\ thỉ ching kỉ ; còn văn-chưong tự mình làm lấy, 
vịnh-ca than-vin, đều nói cấỉ tình của minh, thì đều do no*i tâm- lý của 
minh tả ra. Quí ngầi muốn hiết cấi cốt-cắch văn-chưcrng của tac-giả thế 
nầo, thỉ trước hết phải biết lịch-sử của tấc-gĩẵ, đỉ do noi tâm-tích của 
tẩc-giả, mà tim kiếm cai no*i trưó-c ý của hầi vãn. 
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Lịch- sử của dỉin-giẳ quy ỉn truyện Kim*Vân-Kiềư là Nguyễn- 
Du ticn-sinh thế nào, trưó*c đây tôi có ngưòú ban ỏ* Hầ-nộỉ vào 1 hanh- 
hóa, cố ghé qua Hà-tĩnb viếng cổ-trạcb của ngầỉ, được ngưò-i chấu bổn 
đò*i của ngầi cbo xem gia-sử vầ đọc ít bầi vin tho- di-but của ngài cho 
nghe. Bạn tối ve tbuật chuyện vó*i tci, tôi nghe câu chuyện thuật scr, sực 
nhố-lại văn-chưong trong truyện Kim-Vân-Kiều> chang dè mo-mAng 
như đưo-c thấy cái ấn-tượng tầm-tích của ngầi vậy. Nay nhom dẫn-giẵi 
quyỉn truyện, muốn cho quí ngầi đem tâm-tích đổi chi£u vó-i văn-chưcrng, 
nên nưcmg theo lò-i ấy và tham khảo vó-i the-phổ họ Nguyỉn chứa tại 
viện Bắc-cổ Hà-nậi mà lược thuạt ra đầy, đ? công-hiến cho các quí ngai 
-quyỉn truyện nầy bị lim. 

ỊỊÍ 

Tiên-sinh họ Ngttyển, húy Du, tự Tổ-Nĩnr, hiệu Thitĩíh-Hìên, 
quán tại Ung Tìên-Ìĩèn, huyện Nghi-xttáH, nay thuộc tỉnh Hà-tĩnh về 
Trung-bậ Việt-Nam ta. Đòi truyền rằng : Gốc gac họ Nguyễn nguyên 
ỏ* Ung Canh-hoạch, huyện Thanh-oai vc XTT Sơn-nam, nay u tỉnh Hà- 
đông, thuộc Bắc-bậ Việt-Nam. Tẵ u Nguyèn-Thi^n, thi dậu Nhãt- 
giẩp Tiến-sì (Trạng-nguyên) khoa Nhâm-thìn triều Đại-chẩnh đcri Mạc 
(Mạc - đãng “ Poanh 1.550 — 1.540), sau quỉ .thuận nhà Lê, Um 
quan tổ'i chức Lại-bộ Thưọ-ng-thư, Đd Ngự-sử, Đồng-cắc Đạỉ-Học- 
sĩ, tưo-c Thư quân-công. Qua dồ-i cháu u Nguyễn-mồ (khuyết danh) 
tạp ấm Um quan, phong Nam-dưo-ng hầu-tưố-c, tiè'nì mưu phục nghiệp 
bọ Mạc không toại chí, bèn tị dịa vào Nghi-xuân, ỏ- giáp đổng thôn 
Lưomg-năng trong Ung Tiên-điền, ấy u đò-i thứ nhất. Đồ-i thứ nhi 
lầ Lệnh-thiện công, phong tạng chức Tham-đổc, tưó-c Kbắnh-trạch 
hầu ; Đòri thứ ba u Đưc-hạnh cồng, phong tặng chức K£-đổc, tưố-c 
Phưưng-trạch hằu ; Đò*i thứ tư u Bảo-lộc cống, cung chức Chỉ-thụ 
Quả-cảm Tưổ-ng-quân, Hẵ-bon vệ Phó Võ-úy, tưá-c Phù-hưng bá, 
phong tặng chức Đặc-tiến Vinh-lộc Đại-phu Đông-cắc Đại Học-sĩ, Kệ 
bộ Thưựng-thư, tưó-c Phù quận-công. Truyền tứi đò*i thứ năm, 
Nguyèn-Quỳnh tưố*ng-công thi đậu Nho-sinh khoa Quí-dạu, thụ chức 
Chấnh Bội-tnrỗug, quản Thắng-hữu đội, phong tặng chức Đặc-tĩến 
Kim-tử Vinh lộc Đại-phu, Lè-bậ Thưọ-ng-thư, Thắi-bẳo, tưó*c Nliuận 
•quịn-côĩig. Gia tặng chức ThaL-tỉ, bao phong Đại-vương Phúc-thằn. 
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Nhuân quận-công sinh ba con trai, lầ dcri thứ sẩu, trưỏ-ng là. 
Nguyĩfr“Huệ, thi đậu Tam-giáp Tiến-sĩ, tặng chức Hần-lâm viện Thừa- 
chỉ, tu*ổ*c Ti8n*-lĩnh hau, gia phong Đại-vưcmg Phúc-than ; Thú* ba ỉầ 
Nguyễn-Vĩ, thi dạu Hưo*ng-cống khoa Nhâm-tý, làm quan tố*i chức 
Tham-đốc, Khâm sai Hiỉn-quang điện Kiêm tri sự-vụ, tưức Lam-khê 
bầu, bao phong Phuc-than. 

Nguyĩn-NghiènV tưó*ng-công là thứ hai, thl đậu Nnị-giáp Tiến-sĩ. 
(Hoầng-giấp), lầm quan tó*i chức Đại Tu^đồ, Phụng sai Tả Tưố*ng- 
quân, Trung-tâp quân-doanh Chưỏ-ng doanh quan, tưóx Xuân quan- 
cống, tiến phong Xuân-Ntục cống, bao phong Đại-vựo-ng Phúc-than. 

Xuần-Nhạc cong sinh ra dò*i thứ bảy mircri tắm con trai, đích xuất 
con trưảng lầ Nguvẻn-Khản. thi đậuTam-giáp Ticn-sĩ khoa Canh-thln,, 
làm quan tó*i chức Tham-tụng, Lại-bộ Thưọ*ng-thư, Thiếu-bảo, tưố*c 
Toản quạn-công, bao phong Đại-vưcrng Phúc-thần, ấy lầ diẻn-giả. 
quyển truyên Hoa-Tiên vạỵ,; K<! xuất con thú* lầ Nguyèn-Đicn, thi dậu 
Hircrng-cống khoa Ất-mão, làm quan tối chức Đặc-tiến Phụ-quốc. 
Thưọ-ng Tirố*ng-quân, Vưo*ng-phủ Chưỏ*ng phủ-sự, hró*c Điều-Nbạc 
hau, bno phong Pnúc-thằn. Còn mưò*i sẩu con nừa đeu thiếp xuất, cũng 
đcu hiỉn-đạt, thl Tố-Nhu* ticn-sĩnh lầ hàng thứ bảy. 

Tiên-sinh sinh năm Ât-dậu (1765), nhằm nãm Cảnh-hưng thír 2ố 
trilỉu vua Hiỉn-tông nhà Hậu-Lê, tư-chất thông-minh, học-vấn ycm-bẩc, 
vẵ thac sinh vầo cai mốn-phiẹt kế thí cao-khoa nằy, lịch triều hiỉn- 
hoạn nay, thì thật lầ : 

Ntĩn phá-qui ị, hạc thì-thanh , 

VHn-chrorng nết Ẻẩu thồỉíg-minh tinh trbrì . 

Phong-tir thi mạo tốt vờ*/, 

Vho trong phong-nhã , ra ngohi hẰo-koa. 

Tiễn-sinh lại lẩm biẹt-tầỉ, dủ mùỉ ca ngâm, pha ngtó thỉ họa, 
cgũ âm lầu bậc, riêng tay thêm ăn dứt nghi đần, đối với hàng anh cm 
trong nhà thl : 

Lại Cầ/Ig sắc-são mãn-mầ, 

So Vê thi-sẳc lai Ỉầ phan ham ; 

Uy cấi mốn-hệ v$Jt nhh trầm-anh đó mà bìn, thì gìá đành trong 
nguyệt ben mây, có thể tỷ vó*i một vị hoa-khôi phong-hrn rắt ttíirc Vong - 
ỊỊẮtan, mầ êm niềm trưóng dủ mần chc tại trong phòng khuê cửa các vay- 



M 
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Hồi xuân xanh xấp-xỉ lầ nẵm 19 tuẵi, tien-sinh thi đậu Nho-sinh 
khoa Quí-mão (1782). Nhắc lại chuyện hồi trưố-c : Hà-mò (khuyết tên), 
một vị quan võ thuộc liôu dưóù trưó-ng Xuân-Nhạc cong, cung chức 
■Chánh Thủ-hiệu hiệu Hùng-hậu (tức la Chanh Lânh-hinh) đạo Tháì- 
nguycn, tuẵi giầ không con, xĩn vói tưó*ng-công cho tiôn-sinh làm hậu- 
tự, Tưó-ng-cồng thuận chịu. Tó*ĩ đó Hà-mồ thác, tiôn-sính hèn Ví sung 
chức ấy. Hổ là lúc hắt đau trao khãn gám quạt quì vổ*i cầnh thoa ấy 
lầm của tin, mà nguyền hai chừ dồng tẳm vó*i tS-quổc nhà Lí, sấp mỏ* 
>cái túi kỉnh-Iuân gồm tài ra, mà dổc mật lòng vì nưó-c YỈ dân vạy. Nào 
.dè dẳu đoạn-tnrcrng là số, mà huộc vầo cái ki^p-lệ : 

Trìirti ti/lỉti trong Cõi ngtràri tư, 

Chữ tài, chi? mệnh ịhéo ỉằ cọrt nhếití ; 
rồi ông trcri xanh đem cái thổi quen đánh ghen khách má hồng, mà đấnh 
ghen lấy cả tứi ngưcri mặt trắng : dất hằng nẵi sống, gây nên một cuộc 
hiỉn dâu 1 Số là năm Bính-ngọ, nhằm năm Cảnh-hưng thứ 46 (178Ố 
— tìên-sình 22 tuẵi), chúa Tầy-scm Nguyễn-Huệ đem hỉnh từ Nam ra 
Bắc, mưọ-n tiếng phù Lê giệt Trịnh. Kế đó vua Hiln-tỗng mất, hoàng- 
tôn Duy-Kỳ tức vị, kỷ nguyên Chicu-thống, ấy là vua Man-để. Qua 
nãm Đinh-vị, Chiêu-thổng thú* hai (1787), Tây-so-n lại đem hĩnh gỉệt 
đứt nhà Lê, năm Kỷ-dau (1789) vua Man-đc phải chay qua Thanh, 
t’:ên-sỉnh đổc hlnh tong giá không kịp, hèn ve' quê nhầ vọ*, y phụ Hoằn 
Nguyln-Tuấn lầ người anh hạn rỉ ỏ* huyện Quỳnh-côi, nhóm họp 
• dàn-hinh, đ? lo den đáp om vua, nhưng không toạĩ chí. 

Tiên-sình đốỉ vói nhầ Lê lúc đó, thì hồri hời ruột rối, chẳng khác 
gì lúc cô Kiều đổi vố*ì chàng Kim gặp nSi nhà tang-tóc, nỗi mình xa- 
xổi, mà trông Yên-kinh cách-trô* so-n-khe, chốc mấy đổng ỏ* ngoài muổn 
dẫm. Ôm lòng tiết-nghĩa, cùng Lê trót đã nặng lồ*i, thì vẫn giữ ngọc 
gìn vầng, nhửng ngóng tròi Thanh non nưò*c hao la, còn mong cổ- 
quân có ngày trỏ* lại khôi phục ccr-đồ cổ-quốc. Song vận Lê đà hố, vua 
Lo đâ hị gạt vổ’i Phuc-khang-An, mà mịc ắo xanh ỏ* trịt Yên-kỉnh, 
chảng trổng có ngầy phục quốc được nữa. TiOn-sinh dau có chí lo toan 
khôi phục, nhưng mật cây khôn chống lại nhà xiêu, thì đanh ve ỏ* quO 
nhà, Ky sự đien-liệp ưu-du lầm tiêu-khi?n, vì vậy lấỹ chừ Hhĩg-scrĩt 
Liệp-hậ (nhà sãn-hắn ỏ* núi Hong-lĩnh) làm hiệt-hiỌu, chín mưo*i chín 
ngọn dèo Hồng-lĩnh, ỉầ no*i gió trậng mát mịt của ticn-sìiih. 
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Nhưng trèrí sình ra nhân-tài là đỉ clio đcrỉ dùng, thi đòn đâu có 
đỉ cho nhân-tàỉ ổr rảnh. Vạy mùa Đông năm Bính-thln (1796) tiêtt-sĩnh 
bị trấn-tưó*ng của Tây-$ưn ỉằ Thạn quận-công bắt cầm lại, ip lum mạc 
hạ hiệu dụng, mầ tỉên-sinh không chịu khuất, lồng trung-nghĩa khích 
.phat, hình hiện ra lòi tho* có câu rằng : 

Hán mạt nhất thì vâ nghĩa-sĩị 

# Ạ — iệ M- k í 

Chầu Sít tam hỷ hiru ngoan-ddn. 

M & 2. % # K 

Diến hôm ; 

Cỉiổi Hấn mọt thì Ụtông nghĩa-sĩ ; 

Hau Ch đu hu hỷ cỏ ngoan-Jan. 

Lai cổ câu : 

Hãn ầảc Kỳ-tắy th/tnh nhãn xuất, 

& 4Ĩ ® s Ề 

Bá - Hì tuy từ lất vi nhân* 

tí a & A* X tí 

Diễn nôm : 

Hau dược Kỳ-tẩy vua tĩiẩnh hỉệtiy 

Ba-Hi dẫu chểt chẳng d'ờì nhầu, 

Đcu tỏ ý không khi nào chịu theo Tiy-so*n. Thận quận-công tiếc vì 
tài, trọng vl tiết, vậy không nõ- hiếp, lưu ỏ* vầi tháng, rồi thả cho 
vĩ?. Vầ thì lại vui thú gió trãng, thích tinh non nước, tiêu-dao cho qua 
ngày thang, chó* chẳng nghĩ chi đến mùi phú-quí ô* đò-i, v! 1'lng : 

Hã nguyền hai chir ầìỉag-tiUn, 

Trăm nãm tììầ chẳng ôm cdiu thuỳìỉn aỉ. 
đó tức ỉà câu tạc đắ ghi vàng vó*i nhầ Lê, thì giữ cho một tìít thủv 
chung, chó* không chịu xu thò-i mầ tranh danh trục lợi. 

Nào dè đâu trần-duyen chưa hết, nhân-quả dỏ-dang, dầu toan trốn 
■nọ* đoạn-trưò*ng, Rgưỉri muốn quyết, trò*i nào cho quyết. Số là tó-i năm 
Nhâm-tuít (1 So2-Gĩa-long nguyên niên), vua Cao-hoầRg nhà Nguyên 
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đi giệt Tây-sơn thống nhất thổ-võ, ý ngầi muốn thu phục nhân-tâm 
đất Bắc, hèn xuống chiếu cau hiền-sĩ vầ cựu thằn nhầ Lế ra lục dụng. 
Tiên-sinh dự trong số trưng- triệu, thì trong dạ nghĩ rằng: mình lầ thần- 
tử cựu tricu nhà Lê, mà không giử toàn tiết « trung-than hất sự nhị 
quẫn », lại đì : 

Bò than về v&i trtền-Ẳình* 

. Hàng-tỉtan ỉor-ỉ/io , phận mình ỉà đầu ỉ 
Song thuổ- đó nước Việt-Nam ta đã muôn dậm mật nhà, ơn mưa 
thảnh-để dồi-dầo, thắm vào đã sâu, tưới ra. đà khắp, suốt thảy trong 
Nam ngoai Bắc, ai ai cũng đội trên đau. Mầ ha chiĩíu cầu hiền lầ thịnh- 
điln tân-trieu, ai dám nghịch mạng. Ticn-sinh không thế từ được, mùa 
hạ nẵm ay, nhầm dịp ngự giá ra tuan lý cõi Bắc, xe loan qua đạo Nghẹ- 
an, tiên-sinh phụng chí' suẩt thủ-hạ hẴ giá ticn hạnh Thing-long. Tháng 
tim phụng châu phê án hỗ chức Tri-huyẹn Phù-dung (nay lầ Phù-dực,. 
thuộc tỉnh Thái hình), qua thang mưò’i một thăng hẵ Tri-phủ Thưò-ng- 
tín (nay thuộc tỉnh Hầ-đông). 

Ticn-sinh phải ra lầm quan là sự cực ching đã, chó* vlnnghĩ nhà minh 
đòn đò-i chịu lộc dầy ơn cả cựu-triẻu, mầ ngày nay cùng phưòmg thc-lọ'ỉ 
đuSi sóng đùa dòng, theo thói đò-ì vơ lấy công-danh lộc—vị, đó la làm 
tôi thất tiết, tưc lầ lầin vơ thất trinh, chẳng khác gì gái lầu xanh : 

Dtìp-tỉ)n ỈA gỉ ó, canh chim , 

Sórm đtra Tống-Ngọc Ị tổi thít Tnrbrttg-Khanh . 
ơ ngưòì ta thì lấy lầm phú-quí vinh-hoa, mầ hi'ết hao hưó*m lả 
ong lơỉ, mà trân cưỉri suổt đêm, mà cuộc vui đầy tháng. Mầ tien-sinh: 
thl lúc tàn canh, khi tỉnh rượu, giựt mình mình lại thương mình 1 Tự 
lấy làm cái thân chìm nổi biỉn tran, chịu nhửng sóng va giổ đập 1 Nay 
Lâm-tri, mai Vô-tích, mây trôi hèo nổi, nào thicu gì nời ỉ Ma cái gia- 
phong gấm dủ là, đành như- hoa tan-tác giữa đưồmg, mạc dau cho ong 
qua hướm lại 1 Trăm năm danh-tiết, thối có còn gì ! Bỏ*i vậy cho nên 
tuy rằng : 

Cam-Ẳtrùng ngày thắng thanh nhan . 

Sómt ụutỵa tiếng hạc tiếng ẳần tiêu dao. 

Mầ những khi hương só*m, khi mây trưa, khi trâng sân, khi gìổ 
gác, cũng hần vây điỉm nưóx, cũng đường tơ họa đần, củng câu than 
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Bối tho*, cùng hau tỉen chuổc rượu, ching qua là đã ra đò-i thì pliẵi 
miễn hct hon-phận, đl mà ứng tiếp vó-i đòn đó mà thôi, chá : 

VỈIỈ là vui girợng l(èo là, 

Ai tri ầm ỉ 6 , mệtt-mằ vố-ỉ ai ? ? 

Sự'lẰm quan đâ không phẳỉ lằ sự vui lòng của tlcn-sĩnh, huống 
chi lại chẳng những vạy, thấy trong tSu-sử chếp : Tien-sỉnh tính 
ngưcrì cảnh-trực, không chịu chicu đò-i, mấy kẻ đưo*ng đ< 3 , phan 
nhịcu khòng vừa ý, lúc làm quan thưò-ng hị quan trên khĩèn-trich, 
kỉ dưới gièm- dua. Ti 3 n-sỉnh: 

Nghĩ Ẩỉri mli ngấn cho Ẳò-i, 

Tàì-ttnh chì mẩy cho trấ-ỉ tí Ắt ghen ! 

Vậy những là hoa tủi trăng sầu, từ lúc ra Tri-huyện, cho tó-i thăng Tri- 
phủ, chưa được ha năm, đã mong treo ấn từ quan, đ? kiếm thú vui thuan 
hlrc. Ôi ! Lạ gì quan-trưò-ng quen thói áp chế, cố thieu chi họn Tú-hà, 
Hoạn- Thư ; kẻ gian-tằ đảo-điên, cố thiếu chi phưồ-ng Sỗ-Khanh, Bạc- 
Hạnh; đứa tilu-nhân dua-họ*, cùng có thi&i chi quân thằng Khuyỉn, thằng 
LTng. Tuy tiên-sinh là hậc đạt-đức thành-tài, có sọ* chi cái tụi ruồi xanh 
chúng nó, nhưng ruồi xanh thật cùng dè ghết, coi thấy dã huồn cả ruột, 
lại do* cả đời i ! Vả cllăng : 

Ảo xiêm buộc tái lấy nhau, 

Vào ĩtìtitt, ra cui cồng hau mà chi ? 

Vậy nen cáo phứt cho rồi, cho gót tiên khỏi ỉụy trong vòng trần-tục. 

Ấy đưcrng ổcri gai-góc như vạy, mầ sỏ- dĩ tiên-sinh vần dưọ-c toàn 
lộc toàn danh, là nhò- đưọ-c đức Cao-hoầng lầ vì vua anh-minh, hiết 
ngưíri kheo dùng, hiết tiên-sình là ngưò-i tài cao học rộng, cho nên 
he gặp việc quan-yếu, là ắt triệu dùng, như mùa Đông năm Quí-hơi 
(1803 — Gia-long thứ 2) có sứ nhà Thanh lại sẩch phong, 
khâm mạng các quan tiĩlp sứ do đưò-ng hộ qua Bắc-thầnh, ghé phủ 
Thưừng-tín, hiệp vó*i viên Tri-phủ là tĩèn-sinh đồng tới cửa ải 
Trấn-nam nghinh tiếp. Tiên sanh đãm nhiệm chức-vụ đối sứ, rất đưọ-c 
đắc thè. Tới chừng khâm-sứ về nưố-c, hao nhiêu tho- tlỉn đều do thủ 
hủt ti 3 n-sĩnh phụng chỉ thảo ra. Tricu-đình đưcmg lúc dùng ngưồ-i, cho 
nên tuy tien-sinh hằng khi dâng sớ cáo hưu, mà chưa hỉ dưọ-c ngự 
hút phc chuln. 
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Mùa Xuân tháng giêng năm Ất-sửu (Gia-long thứ 4 — 1.8 05), 
phụng chỉ tuyền triệu ví Kinh, thăng chức Hống-các Học-sĩ, tiró-c Du-Ĩ 
Hức hầu. Qua mùa Thu năm Đinh-mão (GìaTong thứ 6 — 1.807) 
nhằm kỳ thỉ hưo*ng, tiền-sinh phụng trỉ^u mạng khâm sai giấm khẫo 
trưừng Hải-dưo-ng. Trưừng-vụ xong rồi, về kinh phục chức. Qua 
mùa Thu nãm Mạu-thln (Gia-Iong thứ 7 — 1.808), tiên-sinh lại dâng 
só* cáo hưu nữa. Lằn nầy mói được châu phê chuẫn cho giả. cáo một 
hạn, phụng triều-ân han tứ 100 phưomg gạo vầ ì00 qùan tiì?n. 

Tĩên-sinh cẩo quan về hồi nay, lằ chủ ý muốn xa hụi hồng mà gằn 
rừng tía, tức lầ cáỉ tẫm-sự cố Kicu lúc Quan-âm các, khi Chiều-ỉn 
sm, định đcm giọt nưó*c cầnh dưo-ng mầ tưố-i tắt ngọn lửa trần-duyên 
vậy. Song số hoa đầo hãy cồn nặng nọ*, gỡ ra rồỉ lại huộc vầo. Cáo về 
chưa đưo*c nửa năm, qua mùa Hạ nãm Kỷ—tị (Gia-long thứ 8 — 1.809) 
ỉạỉ cố chỉ tuyên triẹu về Kinh. Tiên-sính ỏ* vào cẩĩ địa-vị nguy-nghĩ, cố từ c 
triều-aình ngỉr lầ phẫn đối, nên lại phải phụng chỉ lĩnh chức Cai-Bạ 
(tức là Bổ“Chấnh-sứ)tỉnh Quẵng-hình. Ày thế là sự đcri đã tắt lửa lòng, 
mầ cồn phải chcn chân vào chốn hụi hồng, cho nhện nằy vưcrng vố*i tcr 
kia mấy lần nữa. Ôi ! Hã xoay đển thế, tiÊn-sinh hìct thân tránh chẳng 
khỏi tròi, thì : 

Cũng lưu nhắm mắt đirn chẤĩt, 

Thỉr xem ccr tạo xoay-van tbì ếtầu ? 

Lằn-lan thồ hạc ấc vầng, xuân thu lạỉ hổn lần thay đẵĩ, nhâm 
thức-vụ hình lưo-ng tỉnh Quẫng-hình trong hốn năm ấy, chấnh-sự 
thanh-giản, sĩ dân kính mến, đang ngửa trông dưổả hống cam-đưò*ng. 
Qua nãm Gia-long thứ 12 (Quí-dậu— 1813), nhằm kỳ tuế cổng Trung- 
hoa, cố chỉ triệu về trău, thăng hầm Cằn-Chánh điện Học-sĩ, sung chức 
Cong-hộ Chánh-sứ, sang sứ nhi Thanh, ngày mồng mưồ-i thẩng tấm 
cùng Phó-sư vầ toàn thỉ Sứ-hộ khỗ-i trinh. 

Tiên-sinh phụng sứ sang Tầu hồi nằy, thi hành sỏ* học « tụng 
Thi tam hách », mồ* tài chuyền đổi, và dạy tiếng vãn-chưcmg, có thành 
tập thư Sứ-trinh, nhan đề ỉầ « Bắc-Hầnh Thi-Tập ». Mùa Hạ tháng 
tư năm Giấp-tuất (Gỉa-long thứ 13—1814), sứ-hậ về nưó*c, qua 
tháng sáu, tiên-sinh phụng chỉ đưực giả hạn về nghỉ sấu tháng. Hạn 
mãn, tói kinh phục chức, qua mùa Hạ năm Ất-hựi (1815), mông thăng 
chức Lại-bậ HữuTham-tri. 
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Từ đó phục chức quan kinh luôn, tổ-ỉ năm Gìa-long thứ 18 
(1819) đức Thế-tẵ Cao hoầng-để thãng Hà, đức Thấnh-Tẳ NHân 
hoang-đế tức vị, qua năm đầu Minh-mạng (1820), lại có triều-mạng sắc 
cho tíên-sinh sung chức Chánh-sử lần nửa, đễ pkụng sú* sang Thanh cáo 
tang và cau phong. Song chưa kịp khỗ*i hành, thi tìốn-íinh hị hênh, 
ngày mồng mưòi tháng tẩm tốt lậc tại kinh-đỉ, hưởng thọ 5 6 tuổi. 

Trieu-đinh nghe tĩn aì-phố, hoầng-đế ngự hút tứ thụy Trung - 
Thanh . Ngoài ân-đi?n theo lệ phủ-tuất ra, lại ân tứ hai chục lạng hạc» 
hai cây gấm màu, ha chục can sáp vàng, ha trim cân dau. Thái-hậu cùng 
Hoàng-hậu, Ngự-đẹ và cấc quan vãn-han đều đem lè phúng. Câu đối- 
Jicn của tất cả cấc quan đồng-trieu phúng chung rằng : 

Nhất ĩại tầi-Aanh, vỉ sừy vi Ụtanh sinh hất thiểm Ị 
Bách niên sự-nghiệp, tại gỉa tại quốc tỉr Ao vinh M 

ĩí |f ẨUUiệ 

Diến nôm: 

Một ịiểp thì-Aanh, ỉ ầm Sir Ỉầni Khanh sỉnĩt chẳng then Ị 
Trăm năm Sir-nghỉệp, cr nhà à mrỉrc thác còn vinh ĩ ỉ 
.Lại có cầu của vị quan triều kìa phúng riêng rằng 3 
Nhất viện cầm tân nhấn \ỷ ì(hír ; 

-í ỉt i 

ĩỳạì gĩa vãn tự thể kjiông truyeu Ị 

á. £ ỹ ■* ar 

Diễn nồm : 

Cung ẳhnị chén nrọru ngĩtời thiên cổ Ị 
Nét chir, cần vãn ãấti Aại gia ! 

Còn ngoai ra rất nhiều, đều khống xiết lục. 

Khi ấy quycn thần lỉnh-cửu tại cánh đồng lầng An-nĩnh no'ĩ 
■huyện Quẫng-điền phụ cạn kỉnh-kỳ. Qua ha năm sau (Minh-mạng thứ 
5 — 1824), thứ cống-tử Ngũ thinh mạng rưố*c linh-thấn \ầ qu8, lại 
đội crn tri^u-đình trích cổng-khổ han ti ha trăm quan ti.cn, đặng làm nhu- 
ỉphí an táng. 
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Tiền-sinh lúc lâm chung không có mệt lcri nào di chúc hậu-sự T 

chỉ : 

Đirổ-i Ắìn sần b&c tiên hoa. 

Mọt thiển tuyệt hút gọi la ít ể san . 

Bài tho* tuyệt hút nầy, tới nay chỉ còn truycn lại hai câu tó : 

Bất trì tam hẩch Ẵtr niên hạn, 

* s & SỊ Ã 

Thĩên-ha thùy nhắn Ụiẩp Tố-Nhir ? 

X T iị -ậ: 

Diến nồm : 

Chằng biết ba tr/lm năm sắp tổ’ỉ ị 

Ngiròrị đòri ai Ụiỏc Tổ-Nhir chăng ? 

Ta nay tuy không được nghe toàn thiên hài ấy thế nào, song cứ' 
coi haỉ câu nầy, cùng cố thỉ nói ra đưọ-c cái no-i khó nói của ti8n-sinh- 
Nghĩa lầ coi lịch-sử của tiên-sinh, mầ đem thân-thế đoán ra tâm-sự, thỉ 
thấy hai câu nầy lầ tiên-sỉnh than thân mình uổng phụ tầi-danh khí tiết, 
mà sinh chỉng gặp thcrỉ, đỉ tuỗi nầy gửi vói cỏ cây, ngàn trăm năm 
cũng thầnh mai một ! Tủi cai tiếng « thỉ-ỉhan kifcu-mộc » (1), mầ trên* 
ching hay vì nưó*c, dưó-i chang hay vi nhà, áã không lập đưực công 
Y Phó cho thành (2), lại chẳng giữ đtrọc tiết Di Tề cho trọn (3), mầ 
só-m Lưo-ng, Đường, chiều Tắn, Hin (4) thân ngàn vầng luống đ£ 
ô danh ! 

Thần sao thân Ắển thể vay ? 

Còn ngầy nào nũra Ăir ngầy ấy thôi ỉ 

(1) Một nhà đìri đìrì Um tôi nhà mrố*c, ví nhu* cấi cay cao 0- nen xi đã trài lầU’ 
nãm. (Mạnh-Tử; 

(2) Ông Y-Doln gỉup vua Thành-TLang dụ*Dg nền ccr-nghiệp nhà Thiro*ng.— 
Ông Phố-Duyệt giúp vua Cao-tông dấy lai co* nghiệp nhà Thu*o*ng. (Thiromg thu*) 

(3) Hai anh em ống Bấ-DỈ, Thúc-Tề là con vua mr&c Co-tru c, chir-hầu nhà 
Tluro*ng, sau khi nhà Thu*o*ng mất về nhà Chau, thì hai ông đi ỉa taì núi Thù-dtro-ng 
mà chịu chết đối, chó* khống thcm ãn lọc của nhà Chẫu. (Thtro*ng-kỷ) 

(4) Thcri-ìiai Ngũ quí hen Tầu là nãm đì>*i : Lirong, Đưìrng, Tấn, Hấn, Châu,, 
mỗi đìri làm vua chì đưạc mấy nãm, nhũ*ng sĩ-phu xu thcri thuở* đố, số*m lầm tôi.' 
ahầ nẫy, tối làm tôi nhà kia, chẳng kể gì danh-tiết. (Ngũ-đại su*) 
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Tuy Trưo*ng-tử-Phbng thân Hán lòng Hàn (1), Từ-nguyên-Trực 
xác Tào hồn Thục (2), nhưng nòi ni&n tỗm-sự, lồng tìầy al biết cho ta ? 
Ôi 1 Bạc mẹnh van là lò*i chung, mà sau trưố*c mấy ngưcri tri kỷ ? Nàng 
Đam-Tiễn hạc mênh, thl ba trăm năm sau cồn có nằng Thtiy-Ki'ểu sin 
món thưcmg-tâm mì khóc, nầng Thúy-Ki^u bạc mệnh, thì ba 
trăm nãm sau còn cổ Tổ-Như nầy (3) sin món thưo’ng-tâm mà khóc. 
Hến như Tố-Như nay bạc mệnh, thì ba trăm năm vc sau, clau cố kễ 
sin món thưo*ng-tâm mà đam-đam châu sa, chắc đâu ctò*i họ chẫng cưò*i 
lầ « khểo dư nưồ*c mắt y> 1 Thử vàng chọn đá, can-trưò-ng biết gỗ*i 
vào dâu ? Tỉm ngưcri tri kỷ đưọx chăng ? Vậy ticn-sinh phải có câu than 
. cuối cùng ấy 1 

Tiên-sinh tính-tình *đ iem-đạm, ít có giao-du, tuy làm quan ngồi ỉr 
ấ-khanh, mà ãn-ỏ* thanh-nhâ gỉản-ưó*c như nha hần-sĩ vậy. Cả dò'i chĩ 
ham dọc sẩch, chẵng những sấch nho, dau cắc sách chư tử, bích gia, 
cho chí các sấch khoa-học binh-íhư, không chi chẫng thìcp-liệp. Dưò ng 
như bõ chi bọn chim lồng cấ chậu, sá gì tuồng glẨ áo túi cơm, vậy chỉ dọc 
sách cS-nhân dễ đấnh bạn cùng cS-nhân mà thối. Song tính ngưừi trằm- 
tVcm, khống hay nổi-nãng, chăng hề hỏ* ra miệng những câu khinh thể 
ngạo vật. Cổ những nòi hất bình. mà không giải tỏ cùng ai đưọ*c, thì 
đem nghi hút mà miếu-tả tính-tình, gỏ'i tâm-sự vào quyỉn sách câu văn, 
đ? cầu tri kỷ ở* sau đcri mình, cũng như mình đcm tình tri kỷ đối vcri 
ngưò*i xưa vậy. 

Văn-chưo-ng của tiên-sinh phần nhiều những gĩọng bi-thương cảm- 
khấi, thử dln mấy câu làm chứng cho thuyểt ấy sau đầy : Như hài 
•# Vịnh Khuat-Nguycn » có nbửng câu : 

Tong-quốc tam niên bi phổng trttc; 

* ể| £. À. 

sỏ' - tỉr vạn cb thiện vìin-chĩrorng I ỉ 

_ ẳ I 4 i ầ i t 

(1) Tru-ong-Liro-ng là nhà cụ*u-thần mró*e Hàn, MU Hàn bỉ IIU*(TC Tan díet raãt, 
Tnro-ng tuy tbco giúp Hán-viro-ng, mình o* Hán mà lòng vỉa nhó- nirac Hàn 
(Tín kỷ). _ _ _ ' ~ 

(z) Từ-Thir tru-ớc di theo glup Thục-chua Lu*u-Bị, sau vì thể bách phải tbco 
Ngụy-viro-ng Tào-Thấo, tuy rằng xấc cr bên Tào mà bồn vẫn ỏ* Tbục, chớ* trọn đìri 
.không bầy vẽ mu*u-kế gì cbo Tào. (Tam-Quốc cbí) 

(3) Sẽ dẫn chu tai sau &Ị. 
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Ngtr-ĩotỉggiang thirựng vổ thn cũ Ị 

Ẫ 11 ÌX _h’Ả * f 

Dl-nhirực chầu hiên hĩru chứngphtrưng ! ĩ 

£ aỉ ià % & £ 

Dien nôm : 

Ba nãm rliêng ẳ nhi lòng ttnrẩl ; 

Muôn thi tà vãn-chirơng ìậiủc hìệt-ỉy ĩ ĩ 
Xtrưng trắng ằã chôn sông vẳng-ĩặng ; 
Lòng son còn gỉri hãi xanh rì ĩ ĩ 
Bài « Vịnh Phạm-Tăng » cổ cầu : 

Dãn đắc tìtỉr tầm vố phụ Sỗt ; 

ít ^ 

Khỏrì trì thiển mệnh Lĩ qui Lưu. 

í Ấ 4 e, tị ií 

Diến nôm : 

Chì hiểt lòng mình không phụ sỏ- ỉ 
Nho hay vạn ntrổrc Lã vẽ Ltru . 

Bài « Vịnh Giẫ-Nghị » có câu : 

Lập Lam hất triển bình sinh học; 

i t í Ẵ f i f 

Sír chírc hìphtrtntg chí tử lù 

it lẳt n Ẫ fL â 

Diễn nôm : 

Thi học khổng Lủng, sinh cũng uỉng ; 
Chủ>c mình miễn hết, thâc còn thtrưng ! ỉ 
Bầi « Vịnh Đỗ-Phủ » cổ câu : 

Dị ỉ ai t trưng ỉiêrt không XẨỈ ỉệ ; 

M- M i4 ẫr ỉìã 'ìằ. 

Nhất cùng chí thù- ịhỷi câng thi ỉ 

- ĩ I A 1 * # 
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Diến nôm ỉ 

Đàrĩ có ngtròri tĩnrưng chau rỗrt ỉệ Ị 

Thần vỉ vận rủi ngọc phun thư 1 

Mấy tầi đó đều te tho* tằng điếu cS-nkân, mầ dưò*ng nhu* vin vạit: 
xmnk vào trong, kkóc ngưỉrí xưa mầ tkầnk ra lcri kkóc mìnk vậy. Đọc 
jnầ'y câu đó, đủ đoán ra tkân-tkế vầ tâm-sự của tien-sink. Nkat te tài" 
« Đề đen tkò- Hoài-Âm kau (Hần-Tín) » cố câu : 

Thôi thực, giãi y, nan hÁo Ắúrc J 

& i? k í * M. Ũ 

Tàng cung, phanh cảu, âiệc cam tầm, 

ề, 5 J iĩ & 

Diến nôm : 

Nhírỉrng Áo, xê cưmy lịhỗn háo đìrc Ị 
Cất cung, mồ chồ, cũng cam ĨÒMg. 

Vua Tkánk-tS Nkân koàng-đí (Mint-mạng) đọc mà kkcn lẫ 
« trung ngkĩa ». Ngàỉ tkưcmg nói ckuyện vố*i đlnk tkần rằng : « N&I 
Nguyĩn-Du kiy cồn, tkì trỉm pklì đặt vào ngôi Hiệp-tiện. » Lè-tệ 
Tkưựng-tkư Diỉn-nkưọ-ng kằu cũng tkan rằng : « Kkố được người 
nkư vậy mầ cộng sự vố-i nữa ! » Tài đức của tiên-sink clm động lòng 
ngưò-i nkư vậy, mầ tả ra nết mực, lại càng kkiến cko ngưỉri ta não-nùng^ 
xôn-xao. Đọc tài « Quắ Tkãng-long ctru-đô cảm tic », ai cũng pkải ro*ĩ 
lị vì câu: 

Thiên niên Cĩru thất thành quan Ẽqo ; 

't * k T A T i 

Nhất phiến tẩn thành mệt ti cung (i) ỉ 

- n ậf % & & V 

Diễn nồm : 

Nhầ quan cũ hốa con ỉ leìmg mirì Ị 
Cung chúa xira thành hírc ỉũy nay, 

Oi I Mật vị cựu-tkần qua vi&ig đô-tkị tìền-trỉều, mắt coĩ tkẩy cẩĩ 
clnk tiỉn-dâu dâu-tiỉn, tấc lồng cố-quốc, kkỏi nầo săn món tkưomg tâm I 
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cho nên ca « Mạch-tú » cảm An thư (1) tho* « Thử-ly » thưcmg Châu 
xi (2) những đicu trông thấy, nghìn xưa âu cũng một lòng ! Mầ tiên- 
sinh tẵ cắi cảnh cũ nhà Vưcmg Viên-ngoại về lúc chàng Kim nhin thấy 
thắc xưa cổ mấy câu : 

&ay vMrcrn cò mọc, ỉau thtra, 

Song trăng quạnh-quẽ, vẩch mira rã-rò-i ! 1 

Cùng lầ: 

Xệp-xầ én liệng ngõ ìịĩíông , 

Cỏ htn mặt ầat, rêu phong Ãắu giày I ! 

•đồng một ý thảm mục thưcrng tam đó. Bỏú vl tiên-sinh sin tính đa 
sầu đa cảm, nên chi những luc đem tinh đổi cảnh, mà tả ra những 
thủc tiêu-tao đó, thl thiến cho ngưò*i nghe phải thi vồ chín thúc, thi 
-chau đồi mầy, mà 

Rang hay thì thật ỉầ h/iy, 

Nghe ra ngậm đẳng nuốt cay thể nào I 

Văn-chưo*ng sẩch-vỏ* của ticn-sinh soạn thuật ra thl có mấy bậ nầy l 

1. — Thanh-Hiên Tiền-Tập -ệf ií -S* 

Là tập vãn tho* nửa đồi trưó*c của Tiên-sinh. 

2. —Thanh-Hiên Hậu-Tập ít* jệf *ílL ^ 

Lầ tập vãn tho* nửa đỉri sau của tiên-sinh. 

3. — Nam-Trung Tập-Ngâm iậ) Ỷ ^ 

Lầ tạp tho* đề vịnh ngâm ngưọ*i lặt-vặt ẽr trong xứ Nam. 

4. — Bắc-Hành Thi - Tập jt fr # & 

Là tập tho- đc-vịnt nhân-vật pKoDg-caDỈỉ trong khi đi lút 

tnrớoTàu. 

5. — Lê-Qui Kỷ-Sự iậ 

Lầ quyỉn sách chdp công viẹc về cuổi đòi nhầ Lề. 

(1) Nbà Ân ben Tàu kbi dĩ mất về nbà Cbau, ông Gr-tủ* là giồng giong nhà 
Ẳa di qua kìnb-dô cù, tbấy cung-tbất nbà Ân bị pbấ làm ruọng cấy lúa, ben ảm 
tbir<rng mì làm kbuc ca * Mạcbtu *. 

(1) Nbà Taý-cbau ben Tàu sau kbi mất về Tự Kbuyển-nkung, quan Bạí pku nba 
Cbau dí qua Tây-iô, tbấy cung miếu xâ tắc bị pba Um ruậng cấy lia, bèn ùm tbương 
tùa Um tbo* * Tbử-ly • • 
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TiÊn-sĩnh đem cẩỉ nỉ?n học rộng tầĩ cao, mà miêu tẳ ra sách-vỗ* 
văn-chưo*ng ấy, đều cố giá-trịđạc biệt, cắi ti&ig « ngũ tuyệt » (nãm ngưồi 
tuyệt-phim) ỏ* niró-c Việt bồi đó, tiên-sỉnh cùng bào-điệt (cháu keu lầ chú 
ruột) là Nam-Tkúc ckiếm ỗ- bai phần. Cấc nhà vãn-bào huyết-mach có 
mrố’C mắt kkóc Tữ-Như tiên sink, nên đ? ý kiếm lấy mầ đọc. 

Trên trưòmg vãn-kọc thì loại vãn gì của ti8n-sinh cũng hay hct, mà 
rít kay v£ loại vãn vần ; trong loại vãn van lại rất bay ve tho* ca quổc- 
3m, một tập £>oạn-Trường-Tân-Thanh tức lầ truyện Kìm-Vân- 
Kiều, càng lầm cko cả mrcrc truycn tụng. Cái kay của truyện Kiin-Vân- 
Kieu có thể gọi là văn-ckưcmg tạo-hóa, mà lưu truyền bat hủ đcrì đò*i ỏ* 
nưó*c Việt-nam ta. 

Vậy đây nói riêng về truyện Kim-Vân-Kieu là do tĩồn-sink trong 
khi di sứ nkầ Tbank, tkìnk lìnk lưựm được quyỉn Thanh-Tâm Tàĩ- 
Nhân "§* ^ 'ị A. là tập tiễu-thuyềt pkong-tìnb của Tầu, chếp truyện 
nàng Vưcmg Tkủy-Kiều là ngưỉrí con gái đủ sắc đủ tài, vẹn tìnk vẹn 
biếu, mà gặp những cẫnh-ngộ truân-kiỉn. Tiên-sink tự lấy làm đúng 
hcrp vói tâm tích của mình, tuy rằng nam bắc khác địa-phưcrng, cỉ kim 
khác tkò-l-đại, nam nữ khac nkân-vật, mà nói v<? phần đoạn trưồ*ng bạc 
mệnh, thì dưỉmg như : 

Au ãÀnìi quà-ìộểp ĩthâỉt-ílityêny 
Cùn s ngu-ìri mệt hôi mệt thuyên Ắau xa. 

« n8n chí tỉ8n-sinh mối đem diễn ra vãn quốc-âm ta, đc nhan là ĩ>oạn- 
Trường-Tân-Tbanh, Kim-Vân-Kiều nầy. Cái thỉ văn ỉầ loại sách 
chếp truyẹn ngưcri xưa, than khóc ngưỉri xưa, mà tựu trung có ý ký thác 
tâm-tích cùa minh vầo đố. Rồi đây truyện Thúy-Kieu nguyên lầ ĩục phong- 
tình co của Tàu, mà thầnh tiếng iht đoạn trưồrng mórì của Tố-Như tiên- 
sĩnh vậy. 



Xét ra lịch-sử của Tố-Như ti8n-sinh, thl lúc sình ra vổn dòng khoa 
hoạn danh-gia, lúc lố-n l8n cũng van nífp quyền cao chức trọng, mạc dằu 
cho cuộc đèri dâu bỉ?n : Lê vong, Nguyên khỏ*i, mà tự mình thì cồng- 
danh ai dứt lối nầo cho qua, xưa kia trưứng rủ mần che, sau nầy cũng 

(1) Thanh’Târa 'I* (Oi lấy Jạng lì diù' Tỉnh 
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hoan rủ lầ phong gấm, có chỉ là bạc mẹnh, mà lấy nàng Thủy-Kie\i tự 
tỷ, mầ than nồi đoạn tnrcrng ?— Ôi 1 Thức-giẫ phải biết cái lẽ rầng : Nếu. 
nàng Thúy-Kieu là hạng ngưcrỉ liêu ngõ hoa tưòng, mang lấy cắi thái- 
độ só*m đào tổi mận, thì tám nghi bẵy chữ, đ£u là nghe-oghiệp trong nhầ, 
mà chính là cái thú : 

Cỉuri cho ììĩtt ch/ui hoa chê, 

Cho ìãn-ỉốc đấ, cho mê-mĩm đbrì. 

chó* có chi là giầy tía vò hồng, mà đến nòi thẹn son tủi phấn ? Duy' 
nang u trang trinh-nữ, giữ nín blng-tuy2t thói nhầ, thì: 

-Ỡvĩ cho vho hạc ho-\inhy 
£}ạo tòng phu ỉ ẩy chir trinh ỉằm ỉ au. 

Vậy mầ VI cẩỉ hoần-cảnh nó xô đay vào tnrỉrng bưó*m u ong lo*ĩ,. 
thì những phen gió tựa hoa kí, trăng thâu tuyết ngậm, đem tinh 
đổi cinh, cẫnh nào cảnh chẳng đeo sầu I Mà dầu có nhửng phen 
nểt vẽ câu tho*, cò* hoa đàn nguyẹt, cũng vui u vui gượng*, 
chó* nầng có vui gl đem giá ngọc treo vào trưố*ng đào gỉữa 
dám lầu xanh ? 

Suy lẽ vạy thì thấy yằng tiên-sinh là bực trung-than, mầ phlr 
sự nhị quân đó, là bỏi cai hoàn-cảnh nó bắt buộc. Chó* phải dâư 
đùa dòng đuểi sóng, lấy sự « đưa ngưò*i cửa trưố-c, rưó-c ngưòd. 
cửa sau » lầm lối thưò-ng của nhà sĩ-hoạn, mầ vui lòng đem chữ trinh 
nghỉn vàng dáng gĩấ, sống Um vọ* khắp ngưò*i ta ? Cái con đưò*ng. 
hoạn-bậ mưòi tẩm nim, dưcmg-lịch khắp trong triều ngoài qụận, nao 
phủ huyên, nào điện các, tự tiên-sinh thì Uy Um tức u mưcri lãm năm. 
bèo nẵi mây trôi, mà hằng đSi cai danh-hiệu « Hoa-nô » hay u « Trạc. 
Tuyl?n » đó mầ thôĩ, chổ* lấy chi làm nghĩ mình vinh hỉ?n ? Mà 
muôn dậm quê ngưò-i đất khách, tấc lồng cố-quốc tha-hưoug, xắc dầu 
từng trải nhiều noi, hồn van díu-dan ngưỉri cũ ; cẵnh dẫu khắt-khe- 
lắm nòi, lòng còn vưcmg-víu tình xưa. 

Còn non, còn nirỉrc, cbn ỈẰÌ, 

Còn ỳij còn nhó’ àến ngicòri hôm nay. 

Cẩĩ ngưỉri nhó* của nàng KilÊu đố u chằng Kim, mà Lê-hoầng tức 
là ngưòi nhổ* của Tố-Như tiên-sinh vậy. Vậy thì sự Um quan đó đốivóỉ. 
tiên-sinh tlil thật lằ thò*-o* gió trúc mưa mai, chó* trăm phan còn có phần 



DỈN GlẲl TKUYỆN KlM-VẮN-KlỄu 




nào phần vui, mầ chẩng cho ụ bạc mệnh ? Cho nên suốt một quy£n truyện- 
Kim-Vân-Kiều toần những giọng hoa sầu trăng tủi, ti&ig nầo tténg 
chẳng não nùng ! Còn đoạn « lại hợp một nhà », là cái lối tiỉu-thuyĩ?t A- 
đồng ta thưò-ng lắy sự đoần-viên lầm kết quả, cho khỏỉ trệ bút, vl 
cũng cố ỷ khuyên ngưồri lầm thiện ỏ* trong, mà tiên-sinh cũng y nguyên- 
vãn diẻn ra, cho đủ giọng vãn-chưcrag có khúc sầu-thảm, có khúc 
vuỉ-vSy đó mầ thôi. Song : 

Một tiĩik phức ỉộc gìStn haỉ, 

Nghìn năm Ẳầng-ầăc, quan-giai lan ĩềht. 
cũng đủ chứng-nghiẹm cái gia-đlnh của tiên-sinh, kha đem vưừn xuâm 
một cửa đỉ bìa muôn đòi vạy. 

Thân-thế của Vưcmg Thúy-Kiều nhir vậy, thân-thể của Nguyên 
Tổ-Như như vạy, mầ nói về tâm-sự cũng đ)?u như vậy. Nay ta đọc: 
trọn quyển truyện Kỉm-Vân-Kiku đó, suy-xết cấi thỉ-thỉí phô-tự kết- 
cắu, ngẫm-nghĩ cái văn-từ vịnh-than hr-ta, mà đem so-sánh vó*ì thân-th£ 
trong lịch-sử của tiẽn-sính, trộm tưồ-ng khong sai mật chút. Cho nên- 
Mạnh phu-tử cố câu nối : « Đọc sấch đọc thcr của ngưòi ấy mầ không 
biết lòng của ngưò-i ấy, thỉ, có phải là ngưỉri b#t đọc hay chăng ? » 

Đây là lược thuật lịch-str của dìẻn-giầ quyỉn truyện Kim-Vân-Ki<?u,. 
đỉ phát-minh tôn-chỉ chủ-nghĩa của quyln truyện Kim-Vân-Kicu mà 
thôi. Cồn quyỉn truyện Kim-Vân-Kiều nay vầ phầri văn-chưo*ng tacr- 
nhã chừng nầo, dìỉn-cố phong-phú chừng nầo, ký-thác dao-thâm chừng 
nào, ý-tứ trầm-hạu chừng nào, thi trong bầi tựa bản « Dln-Gĩẫi Truyện 
Kim-Vân-Kicu » nầy của bổn-nhân đã nói rằng : « Chẳng cSn phải tẩn— 
dưo*ng, đỉ các bạn xem ncri dẫn điỉn và đọc lỉri giầi nghĩa sẽ thấy. »' 

’ m 

Tạp lịch-sử nầy số 1 dĩ viết ra đó, bẵn-ý vỉn lầ đ? phẩtminh tôn-chỉ 
chủ-nghĩa quyỉn truyện Kim-Vân-Kiều do Tố-Như tỉên-sinh mượn, 
tâm-tích nàng Vưo*ng Thúy-Kiều mầ giẵi-tỏ tâm-tích của minh- Nhưng 
ngày nay ta chẫng biết trưó*c ‘đò*i Tố-Như ba trăm năm qua có Thúy- 
Kiều hay chăng ? Mầ thật biíỉt lằng sau đồi Thúy-Kiều ba trãm năm. 
quẫ cổ Tố-Như ( 1 ) vây. Thúy-Kiều dổi vó*i Tổ-Như là cấi gỉả- 

tượng, mà Tố-Như đối vó*i Thúy-Kiều lầ cái chân-hình. 

—-—— _ \ 

(1) Cú’ nhu* trocg truyện nối, thì đirì Tkuy-Kiều nhằm giữ-3 thế-kỷ lố (Minỉr. 
Gia-tĩnh : 1522—25 ốố, đh-i cụ Tố Nhtr nhằm giấp thế-kỷ 18 — Ìỹ (Le Canh-hyug • 
1765 — Nguyễn Minh-mạng : 1820) iro-c chừng ha trâm nãin. 
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Nghìn Xì rã âu cũng thể nay, 

Tìm ngirhri tri \ỳ mệt nghy ẳirợc chỉíng ĩ 
Vậy có thí nổi áng : Thủy-KiÊu tức lầ Tổ-Như tỉền-thân, Tổ- 
Như tức lầ Thủy-Kieu tấi-thĩf, nghìn thu tri kỷ, âu chỉ có hình vó’1 
hóng mầ thôi. 

Do cáỉ ỷ nìy, nen kẻ ■ chếp truyện lại nốỉ thêm mấy van, đe phụ 
sau tạp lịch-sử : 

Tố-Như đổi vó-i Thúy-Kiều 

Ngirò-i ta trải trăm năm trong cõi, 

Nghĩ mằ căm cầi thối trhri xanh : 

Dã sính sao lai chẳng thành ? 

Sinh tài-tình cợt thi-tình nth chơi ỉ 

Gương hqc-mệnh soi đòri thêm ngan, 

Ngắn thay cho nhĩrng hạn quan Ĩĩồng: 

Lẽ gì hỉ sắc, ttr phong ? 

Mtì xổ phận hạc vho trong má ắho ! 

Ngắn thu hòi ai nho tri ịỷ ? 

Ta đầy ỉh thanh ịhí lẽ hằng . 

Người xira cố biết ta chãng ? 

Ta nay cũng nhận tiếng rồng ttrơng trù 

Dầu hì thừ nhắt thì cũng vạy, 

Cùng ỉầ ngươi mang lẩy chữ tầu 
Chữ thi van vó-Ị chữ tai, 

'Vậy đem chữ mệnh cợt ai cho 11*7í. 

Ngirò-i hạc mệnh ngàn xira ầu cũng, 

Cùng ia tình mệt gióng virt ta. 

Ba tràm năm trư&c ì ã qua Ị 
Ba trầm nẵm tỗrl ai Ih tri ầm ì 

Huyễn-Mặc Đạo-Nhân 

cẫn lục và kính dc 
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Nguyên văn 

I 

1. — Trắm năm trong cói người ta(i) 

Chử thi chử minh khéo là cợt nhau (2) ! 

2. — Trải qua một cuộc be“dâu (3) 

Nhứng điều trông thẫỵ mà đau-đớn lòng! 

3. — Lạ gì : « Bi sẳCi tư phong » (4), 

Giời xanh quen thỏi: má-hồng đánh ghen (5). 

II 

4. — Cảo thơm lần dố* trước đèn; 

« Phong-tình cồ-Iục » còn truyền sử-xanh (6) 

5. — Rằng*: Nấm Gỉa-tĩnh triều Mỉnh, 

Bốn phương phẳng-Iặng, hai kỉnh vửng-vàng, 

6. — Có nhà Viẽn-ngoạĩ họ Vương, 

Gia-tư nghỉ (7) cúng thường thường bậc trun&’ 

7. — Một gĩai con thử rốt lòng. 

Vương-Quan là chứ, nối dòng nho-gỉa* 

8. — Đầu lòng hai ả Tổ-nga, (8)^ 

Thúy-Kiều là chị, era là Thúy-Vãn- 

(i) Bỏ*i cãu t Nho-n sanh bấch tuế vi kỳ* ® (Bài ngirèri ta sống trãm nam là kỳ 
ban), mốt chir «Tfam nãm» có th? đỗi là chữ* «Xtra nay» cũng đtrọ*c, vì là nói gôm 
cái đềri ngu-ìri ta. 

(2) Tho- Tùy-Vièn : Cổ Ui tài, mịnh lirỉ-ng hro-ng phuvrrig. «Xu-a nay bai cấi 
tài mịnỉi bai lẫn nbau. » 

(3) Sấcb Tầm-Nguyên.—Cố ồng già sống ÌOO tuoỉ, nối chuyện rằng : « £)cri ta 
coi thấy ba lan bãi dẫu lả thành bien khơi, biển khoì bồi thanh bãi dâu. » Nèn chí vãn- 
£Ía thirb-ng dùng chữ «Bicn dau» nối bóng về nghĩa <rCuộc đh*i thay dổi.B 

(4) BỏtÍ cau « Phong 1r thủ*, sắc u* bĩ ? » hơn bề nọ kcm bc kia ; Nghĩa là : đi 
bcrn về phần tài tinh, thì phải kém ve phần minh số. 

(5) Tình-sử : T20-vật đo bông-nban. 

(6) Cảo-tho-m la vĩ sấch thường dùng thứ cỏ thơm gãp vào cho mọt kbòi cắn. 
Sír xanh là sách chép hằng thẻ tre lanh vĩ đb-i xua chu-a cố giấy. 

(7) «Nghĩ» ỉà tiếng Trung-viẹt, cbĩ là ngưềri ấy. 

(8) Tố-nga là nàng Hằng-nga trong cung trang, nói bóng ngirhỉ con gấi đẹp. 
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iiiái nghĩa 

I 

(MS- iau, — Nói lê : Trời sanh ra người tài-ỉình 
thường giảm phăn mịnh-sỗ). 

1. — Ngẫm mà coi trong cõi trầm năm đòi ngưòủ ta : chữ 
iài-tình theo hị chữ mạng-số cựt giữn. 

2. — Vậy trải qua mấy cuộc đòi thay đỗi, coi íhly những 
điều của ngưềri hữu-tài vô-mịnh (mạng),mà đau-đó*n trong lòng 1 

3. — Song cũng chẳng lạ gì lẽ thưòrng đi hcrn he nọ, phải 
tếm hề tia, là cái thói ông trồi xanh vẫn quen ghen ghét thách 
má-hồng như vậy. 

BI 

Kề gỉa-thễ và tài sắc chị em Thủy-Kiêu 

4. — Nay dữ lần cuổn cảo-thorn sữ-xanh ra ĩr trưcýc đèn 
mằ coỉ, thấy trong sắch « Phong-tình-lục đòi xưa còn truyền 
lại một truyện. 

5 . — Số là về đò*i Gỉa-tĩnh trào nhầ Minh, bấy giò* thỉên- 
hạ thấi-hình, đông tây nam bắc đều phẳng-lặng, Nam-tinh vấ 
Bắc-tinh vẫn vững-vằng. 

ố.— Có một nhằ quan hằm Viên ngoạí-lang họ Vưomg 
nói về phần sản-nghiệp nhầ đó thỉ tuy chẳng giàu, nhưng thống 
đen noi nghèo thiếu. 

7. — Rốt lòng sanh một gã con traỉ út tên chữ là Vưomg- 
Quan, nổi nghề dòng dõi nhà nho. 

8. — Bầu lòng sanh hai ả con gấi: chị lằ Thúy-Kicu, em 
là Thủy-Vân. 
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9. — Maĩ cổt-cách, tuyễt tĩnh‘thần, 

Moi người mối vẻ, mười phân vẹn nurờĩ. 

10. — Vấn xem trang-trọng khác vời, 

Khuôn trăng dăy-đặn (1) nẻt ngài nờ-nang (2). 

11. — Hoa cười (3) ngọc thỗt (4) đoan trang. 

Mây thua nước tóc (5), tuyểt nhường màu da! (6)* 

12. — Kiều càng sắc-sảo mặn-mà. 

So hề tài sắc lại là phần hơn : 

13. — Làn thu thùy, nét xuân-sơn (7), 

Hoa ghen thua thắm ĩ lỉẽu hờn kém xanh ! 

14. — Một hai nghiêng nước nghiêng thành f8). 

Sắc đành đòi một) tài đành họa hai, 

15. — Thông-minh vỗn sắn tính gĩờĩ, 

Pha nghề thi, họa, dử mùi ca ngâm. 

16. — Cung, thương làu bậc ngủ âm (9) 

Nghề riêng ăn đứt Hồ-c‘âm (10) một chương- 

17. — Khúc nhà tay lựa nên xoang, 

Một thiên « Bạc-mịnh 9 (A.) lại càng nấo nhơn ĩ 

(i) (2) Sách tương hể trang-mao người con gái phươc-hạu ; Diện nliu* nguyẹt 
mãn, my nhược ngọa tàm (mặt dầy như vầng trâng, lông mày như* con tằm nằm). 

(3) Truyện Dircrng quí-phi. — Khỏ-i cạp ngi giải tiếu hoa. (Ha bằng cai boa 
biết cưìri của ta). 

(4) Thot ỉà thưa-thốt, Dgbĩa lằ nối. Truyện Tây-sương : Phu-nhơa kim-khẵu,. 
sgọc âm (Phu-nhơn miệng tircrí nbu* vàng, tiếng sang như ngọc). 

(5) Kinb Thi. — Dien phất như van (Tốc den như mãy) 

(é) Trang~tủ\ — Co*-phu như bãng tuyết. (Da-dc trắng như bãng tuyết). 

(7) Tình-sử. — Nhãn quang thu thủy, my dam xuan sơn, (con mắt sấng như 
nươc mùa thu, nét long mày lợt như núi mùa xuan» ). 

(8) Thi giai-rhcrn của Lý-diến-Nien co cau : Nhưt tìcu khuynh nhon thành, tấi- 
tiếu khuynh nho-n quồc. (Một trận cưìri nghiêng thành của ngưềri, hai trận cưh-i 
nghicng nirớc cua ngưìrl). 

(5) «Ngũ ầm» ỉầ nãm tiếng : cung, thương, dốc, chủy, võ, là những cung bậc 
nhac-âm. 

(10) «Hò cam» tưc là đồn tỳ-hà, vì của nàng Chieu-Quân khi đi cống Hồ chể' 
ra, nen kru tên như vậy. 





Thúy - Kiều 
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ỹ. — Nóí ve phẳn dung-nhan hai chị efflj thì cot-cách 
dong- dẵy như huê mai, tinh-thần quang-nhuận như mầu tuyểt, 
mỗi ngưồi riêng mỗỉ vê, mầ mưừi phần thì đẹp cả mưòr. 

10. — Kễ riêng về phan Thúy-Vân, thì coi ra trang-trọng 
hhác v<ri ngưìyi thưò-ng 'y khuân mặt ổây-đặn như vầng trăng* 
nct mày nử-nang như mầy ngầi (con bưổ'm tằm). 

11. — Mà cái vẻ đoan-trang thì cưèri tưcri như màu hoa, 
nói sang như tiếng ngọc, mầu da trắng hcrn tuyết, nước tóc đen 
như mây 1 

12. — Ve phan Thúy-Kiều thì lại cầng sắc-sạọ mặn-mằ* 
sơ-5ắnh hề tàl-sắc thì lạỉ hom nửa : 

13. — Lần con mắt trong như sắc nưổ-c mùa thu, nết lẳng 
mằy lựt như vẻ núi mùa xuân, hoa cũng phải ghen rằng thua 
sắc thắm, liêu cũng phải hbm rằng kếm mầu xanh ! 

14. — Một hai trận cưòd đủ lầm xiêu thằnh đo nưó*c 

• ĩ 

ngưồí ta! Về phần tằi thỉ họa chăng ử đòi cá ngưòi nữa là 
hai, chó* về phần sắc thì chỉ có nầng lầ một ỉ 

15. — Thổng-mỉnh sin trò*ỉ phú tánh ; nghề: pha lẫn thi* 
họa; mùi: đủ cẵ ca, ngâm. 

lé. — Nói riêng về nghề đồm, thì nằng thuộc cẵ nẫm 
cung-bậc, một chưcrmg đừn tỳ-bà đã đằnh ăn đửt ; 

17. — Tự tay nàng lựa nên xoang điệu, một thiên khúc 
«bạc-mịnh», nghe lại càng sầu nio lòngngưòì 1 
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18. — Phong-lưu rầt mực hỗng-quần (1) 

Xuằn xanh xẵp“xĩ tới tuần cập-kê (2). 

19. — Êm - đềm trướng rủ màn che. 

Tường đông ong bướm đi về mặc aỉ (3) 

III 

20. — Ngày xuân con én ctưa thoi (1), 

Thiều-quang chín chục, ìè ngoài SẤU mưo*i (5). 

21. — Cỏ non xanh tận chần t?>i (ô). 

Cành iê trắng điềm mộí vài hòng hoa ('ĩ). 

22« — Thanh-minh trong tiết tháng ba, 

Lệ làng iảo-mộ, hội ỉà « Bập-íhanh.B (8) 

23. — Gần xa nô-nửc én anh, 

Chị em sấm-sửa bộ-hành chọ*i xuân. 

2-i. — Dập-diu tàỉ-tử giai-nhân, 

Ngựa xe như nước, áo quân như nêm. 

25. — Ngồn-ngang gò đống kẻo lên, 

Thoi vàng hò rắc, tro tĩèn giãy bay. 

IV 

26. — Tà-tà bóng ngả về tây, 

Chĩ em thơ-thàn dan tay ra về. 

27. — Bước lăn theo ngọn tièu-khê. 

Nhìn xem phong-cảnh cỏ bề thanh-thanh : 

28. — Nao-nao dòng nừớc uốn quanh. 

Dịp cảu nho-nhò cuõi gành bấc ngang. 

(1) Quần đò là đồ pkục sắc của đò-n-kà Tàu, nen ckỉ lạy ckữ t Hồng-quan » kcu 
ckung u đìrn-kằ. 

(2) ttCạp kê» là đến tuổi cài trâm, cổ-lệ Tàu : con gấi tc*i 15 tuổi tkì cầỉ trâm 
vầ đạt tên tụ*. 

(3) Ong Mank-tủ’ nói ví dụ ngưà*i dụng quyền nku* ank con trai trèo qua tirVng 
đông dụ dỗ con gái ctura chcng tkì đu’crc vọ*. 

(4) Bcri ckũ* «Tuc nguyệt nkư tkoa» ngkĩa là ngày thang mau nkư* tkoi đira. Vỉ 
tiếng ckĩm oank keu nkư tiếng du*a tkoi dệt cửi. Vậy kêu là «Oank tnoaB. 

(5) Bởi ckữ «Thicu quang củ*u tkậpa (Bống xuân ckín cnục ngày) ngkĩa là ka tkấng. 
Mà nay dã ngcàỉ sấu raưoi ngày, ỉa dã qua dẫu thắng ba. 

(6M7) Tki “Ngay iuân» cố cau : Pkiro-ng tkảo liên tkiên bíck, lí cki sỗ dicm koa. 
(Cỏ tko*m xank licn cku*n trồi, nkầnk le diểm vài kông koa.) 

(8) «E>ạp-tkank» ngkĩa là di cko-i xuan ckim ICO lên dấm cỏ xank. 
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18. — Cấi nen-nểp phong-lưu thiệt rất mực trong đám 
áừn-bầ, xuân-xanh đi xấp tói tuần mưòi lăm tuổỉ. 

19. — Mà vẫn êm-đềm trướng phủ mần che trong nơi 
khuê-cắc, dau ngoài tưò*ng đồng có những bọn trai tơ bọ đem 
lòng ong bướm dụ-dẫ cũng trối kệ ai. 

ssì 

Tiôt Thanh-minh cliị em Thứy-ỈCiều đi chơi xuân. 

20. — Ngày xuân íhẩm-thoát như thoi đứa, bóng trời xuân 
ba tháng thì đi qua lẻ hai tháng. 

21. — Cái cẵnh mùa xuân coi ngất chưn trèrĩ thấy xanh 
rì sắc cỏ; nhành lê nở trắng xóa một vầi bông hoa. 

22. — Đó lằ trong thắng ba nhằm tiểt Thanh-mĩnh, lằng 
nhầ-quê có lệ ctỉ quét mả, van thường kêu cái cuộc chơi xuân 
■đó là hội <( Đạp-thanh.» 

23. — Gần xa ai nẩy đều đua nhau như đần én anh, vậy 
*chị em Thúy-Kiều cung sửa-soạn mầ đi bô choi xuân luồn thể. 

24. — Kỳ hội đó dập-dìu trai lành gái tốt, ngựa xe như 
nưổx chảy, áo quần như cây nêm. 

25. — Ngon-ngang theo cấc gồ đống kéo lên, ngươi ta tế 
tảo mộ, chỗ nằo cũng thấy rắc thoi vầng hồ, bay tằn tro tiền giấy. 

IV 

Thúy-Kiều thẵy mả Đạm-Tiến mà hải. Vương-Quan 
dan gốc-tích Ỡạm-Tiẻn tử lúc songđển lức chết. — 
Kiều thương-xóí Đạm-Tiên mà khóc viễng và đề 
thơ. — Thúy-Vân và Vương-Quan thẵy Kiều 
thương-khóc thảm-thiễt thì lẫy làm lạ, rồi .chị em 
cắilê vời nhau và hối về. — Đạm-Tiên hiên-linh. 
Kiêu lại ngốm thơ tạ. 

26. — T<H chiều, mặt tròn đã tà-tằ xế bóng về tây, chị em 
'dắt nhau thơ-thln ra về. 

27. —Bưó*c lần theo một ngọn con ngòi nhỏ, nhìn coi 
phong-cẳnh có chỉều mát mễ phong-quang. 

28. — Dướỉ thì dòng nưó*c chẵy nao-nao uổn quanh khúc 
-ngòi cong ; trên thì nhịp cầu nhỏ bắc ngang cuổi gành? 
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29. — Sè-sè nâm đẵt bên đường, 

Rầu-rầu ngọn cỏ nửa vàng, nửa xanh. 

30. — Rằng : « Nay trong tiết Thanh-minh, 

« Sao đây hương khỏi vắng tanh thể mà?® 

31. — Vương-Quan mới dấn gần xa ỉ 

(< Ỡạm-Tiên nàng ây xưa 1 k ca-nhỉ. 

32. — «Nũi danh tài sẳc một thì, 

<( Xôn-xao ngoài cửa thiểu gì én anh ; 

33. — « Phận hồng-nhan có mong manh, 

Nửa chừng xuân, thoắt chĩa cành thiên- 

hương (0- 

34. — « Cỏ người khách òr viến-phương, 

(< Xa nghe cúng nức tiẽng nàng tìm chơi. 

33.— <( Thuyền tình vừa ghé tới nơi (2), 

<c Thì đà trâm gay bình rơi bao giờ ! ( 3 ) 

36. — « Phòng không ỉặng ngắt như tò* (4). 

<( Dắu xe ngựa đắ rêu iờ-mờ xanh (3). 

37. — * Khóc than khôn xiẽt sự-tình : 

« Khéo vò duyên bày là ndnh với ta ! 

38. — « ĩ>á không duyên trước chăng mà (6) 

« Thì chi 'chúi ước gọi ĩà duyên sau (7). D 

39. — t Sấm-sanh nếp-tử, xé-chảu, 

« Vùi nông một nặm (S)i mặc dãu cỏ hoa. 

(ì) Sach 8 Quốc-sắc-thìên-hưo-ng » có chử 8 Nhirt chi thicn hưcrng 9 (Một nhành 
hữo-ng trò-i), u ch! ngư Vi con gấi tài sắc. 8 Chia nhành thiên hưong 9 nghĩa là ngưìrĩ 
con gái tài sắc đi chết. — Lai có câu thi viếng con hất chất non của Đạu-Củpg đồri 
^ưỉrng rằng : « Vị đấo xuân tàn di trụy hổng® (Chưa tưi xuân tàn đi rơỉ phấn hong.) 

(i) (j) ĐirVcig thi. — Nhưt phiến tình châu phưo-ng đắo ngan, hình trầin hoa 
chiết dĩ đa thì 1 (một chiếc thuyền tình vừa tới bìr, bình chìm hoa gãy đi hao giìr Ị) 
Theo dì:n dó thì chữ 8 Tram 9 là chữ 8 Hoa 9 mổ*j phải, nhưng cấc hon đều chép 
là chữ Trâm. 

(4) — aTh-» là chừ ®Tù *9 là đền hay ỉà miều nối tranh ra, câu 1377 trong hoi 
LVI cũng vậy. 

(5) Bầi Tỳ-bà-hanh tả cảnh con hất già cố câu :® Môn tiền lãnh lac xa mã hy 9 
(Tnro-C cửa lãng lẻ xe r.gựa thưa.) Đay mượn đặng tả cảnh ngưềri con hất chết. 

(é) (7) Cổ thi. — Thử sanh duyên dĩ đoạn, nguyện kết tai sanh duyên, (kiếp 
Hầy ctuyền đâ dưt, xin kết duyen kiếp sau.) — Câu nầy hổn chừ nôm chép chữ 8 Chút 
ưố-c 9, ưng vái chữ « Duycn 9 là hợp nghĩa. Mà nhicu hổn qL.ốc-ngữ sửa u 8 Chút 

dinh 9 thì sái. 

(8) Vì lúc chết, chủ điếm no chôn bậy ha, hãy giò- người khác mối chon lai tủ* tể: 
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2ỹ. — ơ bền đưò*ng có một nấm mẵ thấp sè-sè, mằ những 
ngon cỏ trên mả thì coi rầu-rầu nửa non xanh, nửa vàng úa. 

30. — Thúy-Kiều hỏi rằng : « Ngày nay lằ trong tỉết 
Thanh-mỉnh, mả nào cũng có củng viếng giay quét, mầ sao mả 
nay đe nhang khói vắng tanh như vậy. )) 

3 1.— Chàng Vưcmg-Quan mói dẫn gốc tích gan xa mằ 
rằng : « Thưa hai chịj đó là mả nàng Lưu-đạm-Tiền ngày xưa, 
nguyên là một ẵ con hát. 

32. — 05 noi tlcng tài-sắc một lúc đó, ngoằi cửa xôn- 
xao, thiếu gì là khắch làng chcri. 

33. — « Vậy mà kiếp mấ-hồng phận mỏng-manh, tuoi 
xuẫn nửa chừng thì nàng bẵng thắc mắt. 

34. — « Bẩy giò* có ngưòì khắch ỏ* phưomg xa, nglie 
tiếng nàng cũng nức lòng mà tìm lại chcri. 

35. — « Ngưòí khách tình vừa ghé tói nc*ỉ, thì nằng ái 
thác từ bao gỉừ . rồi. 

3 6 . — « Chỉ còn thấy phòng không vắng ngắt như mỉễu 
thồ*, mà dấu xe ngựa của làng chcri khi trưó*c thì rêu xanh 
đã lò* mò* mọc bít. 

37. — « Ngưò*i ấy khóc than kễ-lỉ Goi tình khôn xiết : 
<c Ta vó*i mình khéo vô duyen lắm bẩy ! 

3S.— « Thôi đi không có duyên kicp trưóx, thì chi 
bằng gọi lầ cổ chút nguyện-ưổ*c đặng làm duyên kiểp sau. » 

30. — « Bắy giò* anh ta mói sửa-soạn ổb táng, nằo ỉà 
quan-tài cầy tử, nằo là nhà xe . rèm chấu, mầ đem chốn nông 
một nắm ỏ* đó. Từ đó mặc dau cho cỏ mọc hoa chen. 
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40. — « Trải bao thỏ lặn ác tà (1), 

« Ay mồ vô chủ, aĩ mà viếng thăm ! 

★ 

* * 

41. — Lòng đâu sẵn mổn thưo-n? tâm, 

Thoẳi nghe, Ki£.u đá đầm-ầầm châu sa (2) : 

42. — « &au dó*n thay phận đàn-bà ! 

c< Nhừi rằng <( Bạc-mệnh yy cúng là nliời chung. 

43. — « Phú-phàng chi bẫy hóa-côĩig ? 

c< Ngày xanh mòn-mổi má-hồng phui-pha (3) ! 

44. — « Sống làm vọ* khắp ngưò*i ta (4), 

« Hại thay thác xuống làm ma không chong (S)l 

45. — « Nào ngirời phụng chạ, loan chung (0) ? 

« Nào người tiếc lục, tham bong là ai (7) ? 

46. — « 0á không kẻ đoái, ngưò*i hoài, 

« Sẵn đây ta thấp một vài nén hưưng. 

47. — « Gọi là gặp-gử giửa đưÒTĩg, 

<( Họa là người dưới suõi vàng (S) biết cho. » 

48. — Lảm-đâm khấn vái nhỏ to, 

Sụp ngồi đặt cỏ trưức mồ bước ra (9), 

(1) Truyện thần-tĩên nối trong mạt trăng cố con thỏ ngọc ; sấch Phật nói trong 
nũt trời có con qua (ác) vàng. Vạy lấy chữ « Thỏ ngọc,ác vàng » nối hóng lầ mạt trời, 
mặt trắng, tưc lầ ngàỵ thấng vậy. 

(2) Theo truyện con thuồng-luồng thiêng hiện ra ngu crl nhỏ nưó-c mất thành 
ngọc chầu. Vây dung chũ* Châu là nưố-c mắt. 

(3) Phú mỹ-nho*n cố C2U Nhựt lĩý mọ he nhan sắc suy (Ngày di tối a nhan-sẩc suy.) 

(4) (5)* là diễn cău « Sanh vị vạn nhon thê, tù* tấc vỗ phu quì * ĩr nguyên 
truyện ra. 

(6) (7) Thơ- than đĩ già : « Loan tù* cửu-lừ thề hà IU* ?. Phụng ríu tân sào dĩ 
:iưng tẫm. Hồng phấn hý tần hircmg mịch mịch ! Lục-Vần scr đoan tín trầm trầm. « Ý 
nghĩa là : Những trai làng cho*i họ chấn mình như chim oanh tù* hạn cù thì hây già* 
đâu chốn nào ? Mầ họ'đi vớĩ nhơn-tình mơi như chim phụng hết ổ thì đã xưng lòng rồl. 
Bởi vì màu phấn hồng cùa mình đã tàn, mùi hương đã lợt-lạt, vậy dấm mây hỉếc mối 
dứt, tin tưc ỉỉnHịm tịch ngay. Hây thì dùng mưọ-n dạng than dĩ chết. 

(8) Suối vàng hay u Chín suối dcu là Âm-phủ.— Tả-truyẹn : Trang-công nước 
Trịnh giận mẹ mà thề rằng : Chầng tơi suối văng, khống thấy nhau nữa. 

(6) Hông-Hấn chí. — Mẹ Tran-Phồn chết, han Phồn lằ Tù'-Tủ tới viếng đặt 
mọt hố co tươi ở trước mồ. Lấy nghĩa cau c'ong hình Thi rằng : Sanh sô nhưt thúc, 
ky nho n như ngọc.(Mọt hố cò tưon, cái người nhu- ngọc). 
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40. — « Trải bao nbiêu ngày thắng đỗi thay, đó là mồ 
tbồng có cbủ còn ai là ngưồi thăm viếng I » 

* 

* # 

41. — Nàng Kiều thoắt nghe cẳu chuyện đó, thì cẩi món 
đau lòng ỏ* đâu phục sin, sa giọt lụy đăm dam mà than rằng : 

42. — « Đau đóm thay ! Ngưừi xưa cố câu nói.:« Mạng; 
bac » đố cũng là lò*i nói chung cả phận đcm-bầ ! 

43. — (( Phũ-phầng chi bấy ống trồi ? Nỏ* đc cho mấ- 
hong phui-pha theo ngầy xanh mà mòn mỗi 1 

44. — « Lúc sổng thì hết thảy mọí ngưồĩ ai cũng nhận 
là vo*, mầ thưomg hại thay cho lúc thấc thành ra con ma 
kliồng chồng I 

45. — « Nào những ngưcri chung chạ chăn loan gối 
phụng ngày xưa, mà bẳy giò* ai lầ ngưồì tham màu hồng, 
tiếc vẻ lục ? 

4ố.— « 0ã không kẻ đoắi-hoài chi tó*i, thì tiện đầy tá 
thắp một tuần nhang. 

47. — « Gọi lầ duyên gặp-gỏ* giữa đằng, họa lằ ngưcrỉ 
dưó*i suối vằng biểt lòng cho ta vóì. » 

48. — Nàng bèn khấn-khtra lâm dâm, tiếng to tỉểng nhỏ, 
sụp ngồi xuống vái mà đặt nắm cỏ ỏ* trưó-c mả rồi bưó*c ra. 



o 


DAN GIẢI THUYỀN KIM-VÂN-KlỀu 

49. - Một vùng cò áy, bóng tà, 

Giỏ hiu-hiu thôi một và bông ỉau. 

50. — Rút trảm sẵn giắt mải đầu, 

Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần. (B) 

* 

# * 

51. — Lại càng mê-mần tâm-thấn, 

Lại càng đứng lặng tần-ngần chẳng ra. 

52. — Lại càng ủ-dột nét hoa, 

Sấu tuôn dứt nõi, châu 6a vắn dài (1). 

53. — Vân rẳng : Chị cũng nục cười, 

<( Khéo dư nước mắt khóc ngưò-i đò*i xưa, 

54. — Rằng : (< Hồng^nhan tự thuỏ* xưa ! 

<( Cái điều « bạc-mịnh » cổ chửa aĩ đâu ! 

55. — <( Nối niẻm tưởng đến mà đau ! 

<( Tháy ngưò-i nằm đó biểt sau thễ nào ? 

56. — Quan rằng : «. Chị nỏĩ hay sao ? 

<( Một lòi là một, vận vào khỏ nghe ! 

57. — « ỏ* đây âm-khí nặng-nề, 

(< Đóng, chiều đẳ ngả, dặm về (2) còn xa, 

58. — Kiều rằng : (< Nhứng dứng tàỉ-hoa, 

(< Thác là thề-phảch, còn là tinh-anh. 

59. — « Dế hay tình lại gặp tình, 

(< Chừ xem ắt thây hiền-iinh bây giò*. » 

60. — Một lời RÓỈ chửa kịp thưa, 

<( Phút dâu trận giỏ cuốn cò* (3) lại ngay. 

(1) cổ thi. — Sau-trưh-ng van lũ đoan hoàn tục ỉ Chau-Iệ song hàng đoản, 
phục tràng ! (Ruột sẫu muôn mối đirt rồi nối ỉ Giọt lụy đôi hàng ngắn lai dài.) 

(2) Chu* G Dạm YC » nhiều hổn cầu kỳ sửa là <T Dạm hoe » vtra sai vần vối 
chừ 0 Nề y> câu trcn ; mà nghĩa cũng xa nù a a ỉ « Dặm hòe » chỉ là con đirh-ng, đirỉrng 
di đtrcrcg YC đều dtrọ-c cả, vậỵ thì « Dạm về » có thiết hon khong ? Vả chãng phàm 
những câu ửẦt diệu đó, là trong cầu cố tiịu dpi i« Bống chlct* di ngả J> doi vó-i « Dim 
ve oòn xa ». Vậy mầ lấy ý rlcng cầu kỳ sửa của cổ nhcrn, mà khống biết là xuyên tac. 
Ay đai khối sau nầy con nhiều câu họ sủ*a sấỉ-lạc Iìguyên hổn nhu* vạy, tôi cu* chếp đung 
Đguycn-văn, xin quí YÌ châm chu*ó*c mà coi. 

(5) Quyen-k^-phong hay lầ Duxrng-dac-phong tục kêu ỉầ gió-lẩc. Thối mê-tía 
cho la cố quỉ-thấn hiln-írng. 




Thúy - Vân 
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Khi đó coi thấy một vùng toàn những cảnh buon 
rầu, bóng trồ*i x£-tằ, màu cỏ héo úa, một vằi bống lau thì hiu- 
hiu gió thoi. 

50.— Sẵn có cấi trâm giắt trên mắi đau, rút ra vạch vằo 
da cây đề bài thi tứ tuyệt đặng viếng Đạm-Tiên. 

o 0 o 

ỊI .— Roi dá nàng lại càng mc-mẫn tẳm-than, mầ lạĩ 
càng chần-ngần đứng mãi trong mẵ chẳng bưó*c ra nữa. 

52. — Nét mặt hoa lại càng ủ-dột mối sau tuôn những 
đứt lại nổi, giọt lụy sa thôi ngắn lại dài. 

53. — Thủy-Vânthấy vậy, bật tức cưò*i mà rằng : (( Khếo 
cho chi cũng nực cưò*i thay : nưốT mắt đâu dư mằ khóc ngưòĩ 
đòí xưa như vậy 1 » 

54. — Nàng trả lò*i rằng: <c Em 0*1 I cấi điều « bạc- 
mạng » là điều chung của khách mắ-hồng, từ đò*l xưa chẳng 
tha ai hít I 

55. — « Vậy chị nghĩ tói nỗi-niềm đó mầ lòng chị đau- 
đứn, coi thắy ngưò*i xưa thắc nằm đó, biết đâu sau nầy thân 
mình rồi ra đển the nào ? » 

5 6.— Vưcmg-Quân nghe câu dó, lấy lằm trẩì tai mà 
rằng : « Ua ! chị nói đã hay chưa ? Cũng lằ mệt điều sắt, nóí 
vận vằo mình thì thiệt khó nghe 1 

57. — « Vậy xin hai chị về, kẻo ỏ* đây là no*ỉ ẳm-khỉ 
nặng-nề, mà trò*i đi chiều rồi, đưồ*ng về thì còn xa lắm. » 

58. — Nằng rằng : « Phàm những bậc tài-ba, hình-th? 
diu thấc đi, mằ tinh-thần vẫn còn đó. 

59. —• « Đi dễ biết đầu cấi co* cẵm-ứng, xui nên ngằy 
nay tình lại gặp tỉnh, chị em ta hay đọ*i ổó mằ coi, rbi sẽ thẩy 
hiỉn-ỉỉĩỉh bây giồ* đóhẳn. » 

ếo.— Nàng nói vậy, Vưo*ng-Quan chưa kịp thưa lại, 
thỉ bong đầu đi thấy có trận gió iibư cuốn cừ đưa tói 
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61. — T Ằo-ào đồ-ỉộc, rung-cây, 

ơ trong nhường có hương bay ít nhiềù, 

62. — B^è chừng ngọn cỏ ĩản theo, 

Dău giày tửng bước ĩn rêu rành-rành. 

63. — Mặt nhìn, ai nẵy đều kinh, 

Nàng rằng : (< Nây thật tinh, thành chẳng xa 
6 ỉ . — <( Hửu-tình ta lại gị,p ta, 

<( Chẳng nề u, hiền, mố*i ỉà chị em. » 

— Đả lòng hỉèn-hĩện cho xem, 

Tạ lòiỉg, nàng lạÌBÒi thèm vài lời. 

66. — Lòng tho* (1) lai-ỉáng bồi-hồi, 

Gốc cây lại vạch mộc bài cò-thi. (C). 

V 

67. — DCmg-đằng nửa ỏ*, nửa về, 

Nhạc vàng đâu đắ tiếng nghe gàn gân (2). 

68. — Trông chừng thẫy một v&n-nhân, 

Lòng buông tay khấu (3) bước lân dảm báng,- 

69. — Đè-hue lưng túi gió giảng (4), 

Sau lưng theo một vài thẳng con con. 

70. — Tuyết in sẳc ngựa câu giòn, 

Cỏ phạ màu áo nhuộm non đa giời, 

71. _ Nẻo xa mói tỏ mặt ngưòi, 

Khách đà xuống ngựa tó*i nơi tự tinh. 

72. — Hài-văn làn bước dặm xanh, 

Một vùng như thề cây quỳnh cành dao (5). 

73. — Chàng Vương quen mặt Ta chào, 

Hai kiều e-lậ nép vào dưỏT hoa, 

74-. — Nguyên người quanh-quất đâu xa ? 

Họ Kim, tèn Trọng, von nhà trảm-anh (6)- 

(i) Cố bổn cắt nghĩo là « Lòng làm tbo- ỉ thì thạt man quấ. 

(2) Co thi : Bộ họ dao kim-lac, (bưổ-c hirổ-c rung nhac vàng). Lai Kĩnh-thí ỉ 
Quân-tử chí-chl, ỉoan-thanh tưo-ng-tưo-ng (ngưh-i quân-tư tối dó, tiếng' nhac ngụ-2- 
nhông nnong). 

(j) Kinh-thi : « Thuc mả nạn kỵ » (Ngựa chàng Thúc đi thong-thả.) 

(4) Bải chữ « Bán nang phong nguyệt.* (Nửa tui gió trâng) là cấch tao-nhã của 
nhà vãn-sĩ. 

(5) Vưo-ng-Nhung khen Vưong-Diễn rẳng : « Thẫn-thấi của chàng phong-nhỉ- 
cao-thưo-ng như rừng dao cây quỳnh. 

(ế) « Trâm * là cấi trâm cài mũ, « anh ỉ là giải mũ, Dghĩa là dồ trào phục của 
quan văn. 
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£ lt — Lầm cho ào ằo rung cây rổ't lắ, mà ỏ* trong luồng 
Ịf\ó thì dưìmg như có ít nhiều mùi hưưng hay ra. 

— Lại đè chừng ngọn gió lần theo đi, thì thấy có dắu 
hài in ử mặt rêu rầnh-íàiìh từng bưó*c r 

6 ?.— Chị em nhìn mặt nhau aí nấy đeu kinh-hẳi. Nàng 

' * y 

'hiếu hai em rằng: « Ay đó, lòng thầnh-tín đối V<H hồn tỉnh- 
anh, thiệt là cảm ứng khống xa. 

64. — « Ta vói ta hữu-tình lại gặp nhau đây, chẳng nệ 
chi âm-phủ vứi dưo j ng-gian, mứi là chị em thân thiết. » 

6 5. — Nàng nghĩ Đ'ạm-Tiên đã có lòng hiễn-hiện cho coỉ 
như vậy, thì nối thêm vài lò'i đặng tạ lòng. 

66. — Khi đó lòng ngcr-ngẩn của nằng xiết hao lai-lấng 
hồi-hồi, lại vạch gốc cây mà đề một hài thi co-phong nửa. 

V 

Thúy-Kiều gặp Kim-Trọng 

6j. — Chị em còn đưomg dùng-dằng nửa ỏ*, nửa về, 
thì xảy nghe có tiếng lạc ngựa ỏ* đẳu gần gần đi tới. 

68.—• Coi chừng thẩy một chàng văn-sĩ buồng lỏng dầy 
cưo-ng bưó*c lần con đưừng. 

6ỹ .— Cấi cách diệu phong-lưu của chằng, thì dưh-ng 
như marìg xắch lưng túi gió trăng, theo hầu sau lưng thì co 
một vài thằng nhỏ. 

70. - 1 - Cữi con ngựa non gìòn-giả sắc trắng như tuyết •; 
vận cắi ắo nhuộm màu cỏ non xanh như da trò*i. 

71. — Coi đàng xa vừa mối tỏ mặt ngưbn, thì ngưcrỉ 
khách kia đã xuống ngựa đi tói tận ncri đặng nổi chuyện. 

72. — Gót giày thêu bưó-c lần trên dặm đưòrng cả 'xanh, 
trong vùng chỗ ngưòd đó đỉ coi lịch-sự phong-lưu như thễ một 
chòm háu ngọc vậy. 

73. ~ Chằng Vưcmg-Quan quen mặt ra chầo, còn Thúy- 
Kieu và Thủy-Vân thì ra ý then thùa mà nếp mặt vào dưón 
cây hoa. 

74. — Nguyên ngưò*i đó lầ ai vầ quê quắn ỏ* đẳu ? 

lầ một chằng vốn dòng giống nhà quan, họ Kim tên lằ Trọng 
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75. — Nền phú-quỉ, bậc ỉàrdanh, 

Vản-ehươĩìg nết đát, thòng-minh tính gĩờĩ. 

76. — Phong-tư tài-mạo tót vồ*i, 

Vào trong phong-nhấ, ra ngoài hàohoa. 

77. — Chung quanh vấn đăt nước nhà, 

Với Vương-Quan trước vổnìà song t'iân (1). 

78. — Trộm nghe thơm nức hương-ỉản, 

Một nền Đỗng-tước khóa xuân hai Kiều (2). 

79. — Nước non cách măy vồng đào (3), 

Những ìà trộm dãu thầm yêu chốc-mòng. 

80. — May thay giảỉ-cẫu tương-phùng (4) 

Gặp tuần đau lá (5), thỏa lòng tìm hoa (6). 

81. — Bóng hồng nhác thẵy nẻo xa, 

Xuẳn lan, thu-cúc, mặn mà cả hai (7). 

82. — Ngưòi quốc-sấc, kẻ thièn-tài (8), 

Tình trong như đả..., mặt ngoài còn e... 

83. — Chập-chờn cơn tĩnh, cơn mê, 

Rốn ngôi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn. 

8i. — Bóng chĩèu như giục co n buồn, 

Khách đà ỉên ngựa, người còn ghé theo. 

85. — Dưới dòng nước chảy trong veo, 

Bên cầâ -tơ ỉỉếu bóng chiẻu thướt-tha. 

(1) c Song than » nghĩa là đồng học trong củ*a sẫ phòng sấch ỉ 

(2) Tara-quốc-chí. — Ông Kiều-câng cố haỉ con gấi là Đai-Kicu va Ticu-Kìều 
d.-p lắm, chị gà cho chúa Bâng-Ngô là Tôn-Sắch, em gả cho tiro-ng Đông-Ngo là 
Chãu-Du. Tào-Thấo xay nền 0 ong-tu*£c, định đính Đống-Ngo hắt hai nàng nhốt 
vố đo. Sau may gặp trận gio đông, Châu-Du đánh đốt thuyên quẫn Tào ỏ* Xích-hích. 
Cho nen hài « Xích-hích hoài cổ 5 của ông Ôỗ-Phủ cố câu : 0 ông-phong hất dữ 
Châu-lang tiện, Đồĩig-tưvc xuân thâm toa nhỉ Kicu. Ý nghĩa là : Nèu không cố 
trân gio dồng thuận tiện vá*i chàng Châu-ữu, thỉ có lẽ hai nàng Kieu hỉ khóa chạt 
vô trong vòng xuân nền 0ong-tưó*c mất. 

(3) Cố hon quốc-ngịr chép u Buồng thêu, song hổn chũ* côm ehếp là Vồng- 
đào, là lấy về tích : Hai chàng Ltra, Nguyền vồ nui Thiên-Thai, lạc tối cái suối 
hai hb* toàn vồng h=a dào, là chồ tien ỉr, gặp hai nàng tièn rồi kết làm vọ* chong. 

(4) Kinh-Thi : Giải cấu tưo*ng ngọ, thích ngã nguyện he, (Tình Cữ* gạp nhau 
thỏa lòng nguyện-ư&c cùa ta). 

(5) Tàu ró tục : Con gấỉ đấu lấ co. Truyẹn Mịch-Liến Vj. — Lu*u-Sach £ 
choi xuan gáo tổn a diT3*ng dấu ỉấ cỏ ỏ* tru*9*c dính ĩ)ấc-2uân. 
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J$.— Chàng slnnền phú-quí, cao tực tàỉ-danh, thống- 
minh bam tánh tự trời,. vln-chương vốn nhà có đắt. 

*j 6 '— Nói về phong-cấch, tư chẩt, tàỉ-bộ, tướng-mạo, 
cắi gì cung ho*n ngưừi, trong tụng vổn tánh phong-nhã, hiện 
ta ngoài mặt có vẻ hào-hoa. 

77 # — Quê quấn thì ở chung quanh Gắt nước nhầ ta, 
vả với Vương- Quan vốn là bạn đong học. 

yS."“ Chàng vẫn trộm nghe nức tiếng thơm của hai cô 
ả ở làng lấng-giềng, mà định xây nền Đ-ong-tước áặng hhóa 

chặt laiy vẻ xuân đố. 

rjỹ. - Cái nơi hai cố tỉên đó Ở nằo có cấch xa mắy nỗi 
đưừng đít, mà bấy lâu những là dấu trộm yêu thầm. 

80. — May sao bữa nay vừa hội đẩu lắ mà thình-lình bắt 
gặp nhau đây, thì cái lòng tìm hoa xem chừng cũng thỏa. 

81. —Nhấc coi nẻo xa thấy bóng mắ-hcng thẩp-thoắng, 
như bông-!an mùa xuân, như bống-cúc mùa thu, hai cô đcu có vẻ 
mặn mà. 

82. — Bên là trai tài, bên là gắi sắc, trong lòng đã có tình 
img-thuận, mầ ngoài mặt thì còn ngại-ngùng chẳng dấm nói ra. 

83. — Về phần nàng Kiều thì cũrig từng cơn chập-chòm, 
như mè, như tĩnh, ngbi rốn lại thì thống tiện, mà cũng tho 
dứt ra về. 

84. — Khi đó, báng trbỉ chiều như giục cơn buồn; 
chàng Kim đã lên ngựa đi roi, nằng Kiều hãy còn ghé mắt 
mằ nhìn theo hủt. 

85. — Thì chỉ cbn thấy dưó*i lồng ngbi trong veo một 
dòng nươc chảy ; bên cầu thì tơ liễu bay theo bóng tròi chiều 
qua lại thướt tha. 

6 . Co-thỉ cố câu ; Thắng nkựt tầm pkiro-ng Tu* tLùy tân. (Ngày vuì đi tìm Loa 
tLo-m ở cẽn sống Tu\) 

7. Tùy-sủ*. — Tiêu-pki vối Tnro-ng-pLi ácu ácp, mỏi ngirỉrl mỗi vc, cLo 
ngu*cri ổcn cố cấu kken rằng ỉ Xuân-lan, ttu-cúc đcu là vẻ tốt mệt tLL-i. 

8. Quốc-sắc là ogu‘ò*i con gấi đẹp nkul mrổ-c ; Tkiễn tà! là ngirìri con traĩv 
có tài trò’ì sank. 
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VI 

86- — Kiều từ gi ồ* gót trướng hoa- 

Mắt giòi gác núĩ, chĩêng dà thu-không (l)» 

87— Gương Nga (2) vằng-vặc đầy song, 

Vàng in ngẫn nước, cây lồng bóng sân- 

S8,— Hài-đường lả ngọn đông-lân, 

Giọt sương trìu nặng cành xuân la-đà- 

89. — Mật mình ngồi ngắm Tc-Mga, 

Rộn đường gần với nối xa bời-bời : 

90, — (< Người mà đến thế thì thôi l 

Đời pbồn-hoa củng là cĩời bỏ đỉ ! 

9t.— « Người đâu gặp-gỏ* làm chi ? 

Trãm nám biẽt cỏ duyên gì hay không ? » 

92. — € Ngon-ngang trám mci bên lòng, 

Nên câu tuyệt-diệu ngụ trong tính-tình. (D) 

VI» 

93. — Chénh-chênh bỏng nguyệt xẽ mành, 

Tựa hoa bên triện (3) mội mình thiu-thiu. 

94. — Thoắt đàu tháy một tĩèu-kièu, 

Có chiều phong-vận, cỏ chieu thanh-t&n. 

95. — Sương in mặt, tuyết pha thản, 

Sen vàng (4) iửng-thửng, nhự gần, như xa. 

96. — Rước mừng, đón hỏi tỉò-ỉa : 

_ * Đào-nguyên (ổ) lạc loi đảu mà đến dây ? * 

1. Cấc tình, phù, huyện, đon, c ứ tố-ỉ lúc mật trài lận đeu sắp hang lính đỉnh 
ha hồi chiêng, trống ; nen kều ỉằ Thu không, nghĩa là thu không khí. 

2. Giro-ng-nga là mạt trâng, hời tục truyền : trong cung - trang có càng' Hằng- 
Ngả, cho nèn kêu mật tráng là gu-ong của nàng Hằng-Nga. Chữ Tố-Nga tlucri 
day cũng vậy. 

3. Cấc hổn quốc-ngũ* cố bển chép là Tụ*a làn... cố hỏn chểp là Tựa ngoi... 
song hon chừ nôm chép là Tựa hoầ ben triện là lay điển cấu cổ thi : Nguyệt dì hoa 
ảnh thu-ỏ-cg lan can (Trâng giọỉ hống hoa lễn giu‘h’ng cẫu lon), cố ỷ ứng Yấỉ chữ 
Bống nguyệt cầu trên. Triện là cấi con tiện ỗ* câu - ĩo-n giirỉrng. 

4. Vua Trần Hậu-chủ yêu nàng Phan Quí-phi lốt hoa sen hằng vầng xuống đất 
cho di, rồi cu“ìri rằng :« Phan-phì mổi birốM ncr ra hoa sen ỉ Cho nen dùng chù* Kỉm- 

. iiẽn (sen vàng) là bu-ơ-c hài của ngircri đò*n-bà dẹp. 

5. Nguồn dào là chỗ tiền ả. 
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VI 

Nànể Kiều vê nhà, buoi tỗi ngoi mệt mình nghỉ vớ-vân 
nhửng sự gặp ban ngày* 

Số. — Nàng Kieu từ thi trỏ* gót lại nhà, mặt trừi đã 
tiĩìgnc nái, tỉẩng chiêng đi ổổ hồi thu-thông. 

87. — Mặt trăng sấng vằng-vặc đầy cửa sỗ, soi xuống ao 
n!iir bóng in ngan nước, nhìn ra cửa, bóng cây lbng ỏ* trước sẫn. 

88. — Bóng cây hải-ắưồTig theo trăng lã ngọn qua nhà 
láng-gicng, phía đồng, giọt sương sa xuổng cành xuẳn la-đà trìu 
nặng. 

89. — Một mình nàng ngbi ngắm bóng nguyệt, nghĩ ngấm 
những á tròng gần, nỗi xa lúc ban ngầy, mằ ruột rộn bời-bèri: 

90. — « Ngưò-Ỉ mằ áển như nầng Đạm-Ticn thi cồn gì 
nữa 1 Cái đừi phong-lưu lịch-sự cũng là áồ-i bỏ đì mà thôi 1 

91. — « Chàng Kim-Trọng tia lầ ngưèri dầu mà lá gặp- 
gỡ ỉàm chi ? Biểt có duyên trăm nim gỉ với ta thống ? » 

92. — Bên lòng nàrig ngỗn-ngang trăm mối, ngẫm thành 
• cẳu thi tuyệt hay, đặng ngụ trong tánh-tìnhcủa mình. 

¥M 

Đạm -Tiên bạo mộng cho Kiều hay cái so bạc-phận 

và ra cho mười bài thơ đoạn-írường. Kiễu làm 

thơ, Đạm-Tiên khen hay, roi tử-giả đi. 

93. -- Bcm đi thuya, bống trăng chinh-chinh chiếu xế 
bức mành, một mình nàng nằm tựa bóng hoa bên giưèmg cẳu- 
lơn mà thỉu-thiu ngủ. 

94. — Bỗng đâu coĩ thấy mọt ngươi con gáỉ nhỏ tuỗi, 
cấi cUng-điệu có chieu phong-vận, có chiều-thanh-tân. 

95. — Mặt Síingnhư in sương, mình trắng như pha tuyểt, 
gót hài bưó-c lững-thửng như gần mà lại như xa. 

9 ế. — Nàng đón 1'ươc chào mừng mà dò-la ưổ-m hỏi 
rằng: « Thưa cô-nương hln ỉằ tiên nguon đào, đi áẫu mà lạc 
dường tới đẳy ? » 
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97. — Thưa rằng : « Thanh-khí (ì) xưa nay^ 

* Mới cùng nhau lúc ban ngày đả quân. 

93. — Hàn-gia ờ mái tày-thièn, 

í Dưới ảồtig nước chảy, bên trên có cầu. 

99. — (ĩ Mẫy lòng hạ cỗ đẽn nhau, 

• Máy lời hạ-tử ném châu, gieo vàng ! 

100. — a Vảng trình hội-chù coi tường, 

« Mà xem trong sô « doạn-trường» (2) có tên. 
10 J. —* tt Au đành quả-kiẽp nhân-tluyên, (3) 

« Cùng ngưò‘i iriột hội một thuyền dâu xa. 

102. -— « Này mười bài mỏ i mới ra, (4) 

« Câu ihần lại mượn bứt hoa (5) vé-vời. D 

103. — Kiều vâng lính ý đề bài, 

Tay tiên một vấy đủ mười khúc ngâm. 

104. — Xem thơ nức-nò* khen tham : 

í Gỉá đành ỉúkhầu, cầm tâm khảcthường l 

105. — « Ví đem vào iập « đoạn-trường », 

* Thì treo giải-nhát chi nhường cho ai ! D 

106. — Thềm~hoa, khách ẻk giở hài., 

Nàng còn cầm lại một hai tự'tình. 

vĩll 

107. — Gió đâu sịch bức mành-mành, 

Tĩnh ra mới biết rằng mình chỉêm-bao. 

(1) Kinli Dịcli cố câu i Đồng ttanb tưo-ng umg, đồng- ktí hro-ng cau. (Cùng 
tiếng- úng vố*i ntau, cùng toi tìm kiếm ntau. ) cto nên dùng ctữ Ttant-ktí làm 
ngtĩa ban-tữu. 

(2) Doan-trirìrng ngtĩa đen là đít ruọt, ngtĩa là cấi sẩ kiếp tac ptân ptảí 
c tịu nkù*ng sự* đau đố*n đu*t ruột ra. 

(3) Sấcb Pkạt có cẵu : Dục trí tiền tkế nto-n, kim sant ttọ giả ttj, dục 
Jai ttế quả, kim sant tấc già tkị. (Muốn bìct nto-n-duyên đìri tru*ó*c, ór coi cấi pku 
tưỏ-ng-ttọ kiếp này, muốn biết kết quâ đỉri sau, cu* coi sụ* tànt-vi kiếp nay.) 
ogtĩa, làm tbiện du*ọx pku*ó*c, làm ấc bi tọa. 

(4) M-J*ỉri tàì mối là Dạm-Tien ra cto Kícu ntửng dầu tầỉ ttỉ ntu* sau nay í 
1. Tíct đa-tài. — 2. Lĩen tạc-mịst. — 3. Bĩ kỳ-lọ. — 4. ứ*c cố-nttm. — 5. 
Niệm kieu-nô. — 6 . Ai tnant-xuân. — 7. Ta kiến-ngộ. — 8. Kbo lint-l.ic. —, 
Mộng cố-vicn. — 10. Knoc tiro-ng-tu*. 

( 5 ) Ngằy xu-a Giang-Yền nằm mọng thấy cầy tut của tnìnt nỏ* ra. toa, tìr đố vần- 
xtưo-ng đại tan-tọ, ông Lý-Bạct cũng vậy. 


c l s. 



Thúc - Sinh 
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yy _Ả kỉa thưa lạỉ rằng : Thưa chị, em với chị vổn là 

tan-hưu xưa nay, mới cùng choi lúc ban ngày, mằ chị đã quên 
rồi sao ? 

^8. — « Nhà hèn của em ỏ* cắnh đồng phía tây, dưói thì 
áòng nưó*c chảy, hên trên thì có dịp cau. 

29. — ({ Em cắm crn chị có lòng đoái tó*ỉ em, lại cho em . 
mấy lcri thi hay, thiệt như gieo vầng ném ngọc ! 

1 oo. — « Em vâng đem mẩy hài thi của chị trình bầ chủ 
hôỉ « Đoạn-ựưb*ng » coi tưò*ng, mà tra trong sẵ « Đoạn- 
trưỉrng » c ũng cố cả tên chị nữa.____ 

1 o 1. — « Thôi âu đanh hải nho*n-duyen kỉểp trước thì 
kiếp nầy phải chịu kết-quả, chị vó*i em cùng lầ ngưcri 
mốt thuyền một họi, chó* có xa đâu 1 

102. — « Nay có mưèri đầu hàỉ thỉ mó*i, em mó-i ra đây, 
xin mưcm hút hoa của chị vẽ-vòì cầu thần thử coi. » 

103. — Nàng Kiều vâng lãnh ý đau bầi, tay tiên một vay 
ngòỉ hút đủ mưòi khúc thi ngâm. 

104. — Khấch xem thi của nàng, nức-nõ* khen thầm rằng: 
« Giấ nầy đành ỉầ mỉệng thêu, lòng gấm, khắc vó*i bậc tầm 
thưcrng I 

10 5. — « Vi hằng đem so-sảnh vói tập thi «Đoạn-trưồ*ng», 
thỉ cái giải nhứt treo đó chị còn nhưòmg cho ai nửa 1 )) 

106. — Khách đã cắo-từ mằ trỏ* gót hài ra thềm hoa rồi, 
nang cồn muốn cầm giử lại dạng nổi chuyện một hai câu nữa. 

VUI 

Thúy-Kiêu tỉnh dậy, nghỉ điềm trong giẫc mộng 
mà lo phận mình. 

107. — Bỗng đâu có co*n gió chạm hức mầnh-mành đấnh 
sịch một cáỉ, nằng tỉnh dậy mó*i tiết rằng mình nằm mộng. 
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4()8*— Trông theo nào thây đâu nào ? 

Hương thừa nhường hây ra vào đáu đây* 

4()9. — Một mình lưỡng-lự canh-chày, 

Đường xa, nghi nốỉ sau này mà kinh : 

"HO. — Hoa trôi bèo gĩạt dâ đành, 

Bỉểt duyên mình, bĩẽt phận mình thế thòi ! 
411 *— Noi riêng lớp-Iớp sóng giồĩ, 

Nghi đòỉ cơn lạĩ sụt-sùĩ đòi cơn- 

412. —• Giọng Kỉều rền-rĩ trướng-Ioan, 

Nhà huyên (1) chợt tình, hỏi : « Cơn-cở gi ? 

413. — € Cớ sao trẳn-trọc canh khuya ? 

< Màu hoa lê háy đầm-đìa giọt mưa. (2) 1 

114. — Thưa rẳng : « Chủt phân ngây-thơ, 

«r Đttỡng-sinìí đôi nọ* tỏc tơ chưa đền> 

415. — « Buồi ngày chơi mả Dạm-Tiên, 

t Nhẳp di chợt thầy ứng liền chiêm-bao í 

416. — « Doạn-trường * là 8Ổ thé nào-.. 

c Bàỉ ra thẽ ẩy... vịnh vảo thẽ kia. . • 

417. — « Cứ trong mộng*triệu mà suy, 

< Phận con thôi cỏ ra gì maỉ sau ! » 

418. — Dạy rẳng : « Mộng-triệu cứ đâu ? 

* Bong không mua nắo chác sâu nghĩ nao ? » 

119- Vảng nhời khuyên giải thầp cao, 

Chưa xong đỉều nghĩ, đấ dào mạch sương (3) • 

(1) Tục truyền : dìrn-hà đeo hoa huyên thĩ quen đặng- sụ* lo và hay sanh con 
trai. Lai Kinh-thỉ cổ cẫu : cYến đắc huyên thào, ngôn thọ chi hối.» (LTó-c sao đưo-c 
co huyen, troBg ỉr phía hắc thềm.) Cho nen kêu mẹ là Huyên-đưh-ng (Nhà huycn) hay 
là Bắc-đưh*ng. 

(2) Bàỉ Trưh*ng-hậữ ca ta họ dang nàng Diro-ng Quí-phi khốc, có câu : Le-hoa 
nhưt chi xuan dai vô.... (Xuân mọt cành lc đirọ-m giọt mưa.) 

(j) Nguyên hổn chữ nôm chép là Cmach sưo-ng » mà cac hổn quốc-ngữ cầu kỳ 
sửa là Mach-Tưo-ng thích nghĩa là nưố-c mắt hai hà Nga-Hoầng, Nữ-Anh khốc vua 
Thuấn ỏ* song Tưo-ng, hay ỉà nu-ó-c mắt nàng Tưo-ng-phi. Thiệt là xuyên-tac mà không 
có vãn-lý chi hết. số là thừa len cẫu trên : Đã vâng lòi mẹ khuyên giải thì phải nín 
đi, chá* còn khốc nừạ sao ? mà tiếp xuống câu dưố*i những : tiếng oanh, to* liễu là 
cành 5<xni mai cũng khhng ãn. Lai có hon cho là nưố-c mắt như Kim- 
Trọng, thì lai quàng xien nữa. Vả chãng dầu cố phải là những nghĩa dó di nữa, 
thỉ chữ « 0 £» phải dạt là chữ «Lai» mố*i đưcrc. Vậy xin quí vỉ thủ* dọc lìri giải- 
nghĩa sau dây mầ châm chưưc coỉ. 



DAN giải truyện kim-vẳn-xiỀu 


10 8. — Trổng theo thì nằo có thấy ngưồi tỉa đấu nữa y 
Sià dưò*ng nhu* hly còn cố mùi hưcrng trầm rứt lại mà ra 
vào đâu đầy. 

109. — Một mình nằng ngồi lưõ*ng-lự đêm khuya, nghĩ 
nỗi đưìrng xa sau nầy mà kỉnh sọ* : 

11 o.— Đi dành cắi kiếp lỉnh-đinh nhu* hoa trôi bèo giạt* 
biết duyên phận mình là thế thối roi I 

111. — Cắi nỗi riêng nẵi lên như* sóng giồỉ, hết lí^p ẩy 
laí tới lớp khấc, từng com nghĩ lại sụt-sùi từng com gỉọt lụy. 

112. — Trong mùng nàng những rền-ri, bà mẹ nghe 
tiểng, chọ*t tỉnh dậy hỏi rằng : « Ccm-có* gì vậy hỏ*i con? 

113. — Có* sao mà con những trằn-trọc canh-khuya ? Coĩ 
«dung-nhan những đầm-đìa giọt lụy ? » 

114. — Nàng thưa rằng : « Thưa me, con nay ngây-tho* 
. chút phận, những lo vì đôi nọ* cha sanh, mẹ dưững, chưa đền- 
‘bồi đặng chút mảy^may. 

115. — « Số là ban ngầy con» cho*ĩ ỏ* mả nầng Đạm-Tiên, 
tố*i đêm con nhắp mắt ngủ đi, chọ*t thấy nàng liền ứng mông. 

'11 6 .— Nàng cho con hay cấi số con đoạn-trưòmg bạc- 
\mạng ; nàng lại ra cho con những bằi thi thế ấy... mà con vịnh 
vào thể kia... 

117. — « Cứ suy cái điềm trong giấc chiêm-bao, thì phận 
con sau nầy thối có ra gì nữal » 

118. — Bà dạy rằng: « Tin gì mọng triệu, mầ khi không 
con nghĩ chỉ đặng mua chắc lấy điều sầu-não vào mình ? » 

119. — Nàng vâng lò*i me khuyên-gỉẳi thấp cao, điều 
nghĩ chưa rồi ; thì trò*i đã sắp sắng, mằ mạch sưcmg sa dầo- 
<dầo xuống. 
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120 .— 

121 .- 

122 .- 

123. — 

124. — 
423.— 
126. — 
127.— 


(ì) Hưìrng-thi.— Giác lai miện đình tien, xuân phong' ngừ ltru oanh. (Thức 
day nhìn trưưc san, gió xuân đưa tiếng oanh'. 

(2) Thi vịnh cây liễu cua Lưo*ng Võ-dế có cẫu : Hái nhưt giao thicm anh. 
(Trưức rem vẩn hống măt trb-i) 

(3) Bửỉ chừ « Tình chủng » (Giống tình) chì là Kim Trọng. Song, cau nay 
thiết tirừng chữ « Là * đổi ra chừ * Cùng » hay là chừ * Cũng > thỉ thìra^ 
len Thuy-Kieu và ticp xuống Kim Trọng mau ho-n. 

(4) Câu năy nguyên hổn chũ* nôm chép là « sầu đống càng khắc càng đầy 

thì không hạp thh-i tiết. Bửi vì bấy giò' saụ tiết Thanh minh thì là mùa Xụân, 

chố- không phai mùa Đông. Nhiều hổn quốc-ngữ chếp là « sầu đong càng lắc càng 

đỉy, X lấy về điển cau Sầu trưềrng van hộc. (B,uột sầu muốn học). Nhimg trông 
xuống cau dưắn thì không ticp. Vậy nên theo hỗn chữ nom, mà xỉn lam hút đoi 

chũ* Hông Um chữ Xuân. Bỏri Tình-sủ* cố cầu : Xuãn sầu tụ* hải ị khắc độ nhu* 

niên. (Sau xuan minh-mang tọ* biển, thìri khắc đo íUi hằng nãm.) 

(5) Kinh Thi. — Nhưt nhựt hất kiến, nhu* tam thu hc (Một ngày chẳng thấy, 
hằng ha nãm vậy) Thỉra lên chừ « càng khắc càng đay X câu trễn. 

(ế) Bài thi Xuân tư là lìri ngirh-i đần-hà nhơ* chồng có cau : Co* trung chức cẩm 
Tan-xuyen nũ*, gỉấng sa nhu* yen cách song ngữ. (ả Tần-xuyẽn dệt gấm trong 
khung, tiêng nối cấch cửa so che kín hưc màn the- dỏ như may) 

(7) ^ u *h*ng phú có chừ : Hồng trần mọng doan (Chiem hao cach dám hụi hồng.)' 


Ngoài song thỏ-thẻ oanh vàng, (1) 

Nách tường tơ-liếu bay ngang trước mành. (2y 

Hiên tà gác bóng chênh-chênh, 

Noi rỉêng, riêng chạnh tấc riêng một mình. 

IX 

Cho hay là giổng hứu-t)nh (3), 

Đố ai gó* mối tơ-mành cho xong. 

Chàng Kim từ lại thư-song, 

Nối nàng canh-cánh bên lòng biếng khuây. 

Sàu xuản càng khấc càng đay, (4) 

Ba thu dọn lại một ngày dài ghè (5) ! 

Mây Tản khóa kín song the> (6) 
Bụi-hồng (7) liệu nẻo (8) đi về chiêm-bao^ 

Vang giăng khuyết, đĩa dằu hao, 

Mặt tơ-tương mật, lòng ngao-ngán lòng. 

Phòng văn hơi giá như đong, 

Trúc xe ngón thỏ, (9) tơ chùng phím loan (ỊO). 
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120.— Cấi cẵnb buổi s&m moi : Tiếng oanh vằng hót 
thỏ-thẻ ỏ* ngoài cửa sổ, tcr liễu hên nắch tưò*ng baỵ ngang 
phấp-pbói trước mành. 

j 21,— Bóng mặt trèri móì mọc chính-chính gấc xể mái 
hiên, mà môt mình nàng thì cái nỗi riêng ĩr trong tấc lòng riêng 
vẫn riêng chạnh. 

IX 

Kim-Trọng tương-tư Thúy-Kiều 

12 2.— Đó mơi biết giai-nho*n tài-tử, cùng giống đa- 
tìnb, đổ ai gõ* xong cắì mổi tưcrng-tư cho đặng. 

123. — Nói ve chằng Kim-Trọng từ khi trả* lạỉ phòng 
sấch, cắi nỗi nhó* nàng KiẾu vẫn canh-cấnh bên lòng khộng hlc 
nào khuây. 

124. — Mốỉ sau xuân càng theo thòn-khắc càng đầy lên, 
môt ngày chlng thấy mặt nhau, coi bằng ba năm, mà dài ghê 
dài gó*m ! 

125. — Nàng thì ỏ* trong cửa sSmàn the, mây Tằn khóa 
kín, mầ cắi giấc chicm-bao của chàng thì vẫn đi về theo neo 
bụi-hồng phía tây. 

12 6 . — Khi mặt trăng khuyết vang, lúc đèn dầu cạn đĩa, 
mặt to*-tưỏ*ng về đàng mặt, lòng ngao-ngấn về dàng lòng. 

127.— Ncri phòng-văn ho*i lạnh như đồng, cất đển đò*n, 
thì to* chùng phím dầy loan; cầm đến sáo, thì tay ngây ngổn 
bắt thỏ, khống còn có hưng-thú chi hết. 

(8) Chũ* Liệu nẻo nhi cu bẩn chếp là Leo đẽo. 

(5) Trúc là cái ống sáo (Địch) hằng truc. Phẹp thổi sấo 6 ngốn tay tuông, bắt 6 
lỗ, coi nhu* hộ hắt con thỏ, cho nen kêu là Bọ-thổ. Co nhieu hổn chếp là Truc ze ngọn 
thò, cắt nghĩa chữ Truc là quản hut bằng trúc, chữ* Thò là ngòi but lông thỗ. Song 
xét nội trong các sách nho, chữ Trúc liền vái chử Ty thì là hai tiếng đìrn, sao â* trong 
hất âm, chcr Truc không có là hút hao gi 

(10) To* là day đềrn. Sách dạy đanh đồn noi rằng : Đanh đòn phải hai tay om 
lấy phím đb*n nhu* dồi chim loan cùng mua, dôi chim phụng cùng hay, cho nen kệu u 

Loan-phụng-trụ. 
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128. — Mảnh Tương (1) phân-phẵt gió đàn* 

Hương gây mùi nhớ, trà khan gỉọng tình, 

129. — Ví chăng dnyên nợ ba-sinh (2) 

Làm chi đem thói khuynh-thành (3) trêu ngươi_ 

X 

Bâng khuâng nhớ canh nhớ ngườỉ, 

Nhớ nơi kỳ ngộ, vội dời chần di. 

Một vùng cổ mọc xanh rì, 

Nựớc ngâm trong vât, thẵy gì nữa đâu. 

Gió chiều như gợi cơn sầu, 

Bông lau hiu-hẳt như màu gọ*i-tréu.(4) 

Nghé riêng nhớ ít tường nhiều, 
Xảm-xàm đè nẻo Lam-kiều (5) lần sang. 

Thâm-nghiêm kỉn cồng, cao tường, 

Cạn dòng lả thắm (6) dứt dường chim xanh‘(7> 
Lơ-thơ tơ liếu buông mành, 

Con oanh học nói trên cành mỉa-mai. 

Mẵy lản cửa dóng then gài, 

Dăy tường (8) hoa rụng, biẽt người ờ đâu? 

Tan-ngần đứng suốt gỉờ lảu, 

Dạo quanh chgrt thẵy mái sau có nhà • 

(1) Mành Tirtrog ỉà tức mành ken tằng truc song Tu-trng, tòi tài ttỉ vịnh tur 
mành cố cãu Tirong-truc tưố-c lai thanh ngọc hoat. Truc song Tưcrng vót ra nhẵn nhtr 
ngọc xanh. Vì vậy keu là Tưo-ng liêm (mành tưo-ng). 

(2) Truyện Than-tìền.— Trong động Càn-khõn có hòn đá keu là Tam-sanh-thach 
(0ấ ba kiếp), nhũ-ng trai, gấi mà kiếp triro-c co duyên hay là cấ.nọ* nhau, thỉ thần 
Nguyệt-lào híen ten vô hòn đá đó, đặng kiếp sau kết duyên hay là pkli trà nợ nhau. Cho 
nen cỗ—thi cố cau ỉ Tam-sanh-thach thừọng CỊTU tinh hồn. (Hồn tinb-tinh cũ ĩr trên 
hòn dấ ba-sanh). 

(3) Hi dẫn o- đoạn thir nhì. 

(4) Tỳ tà hành. — Phong diệp dịch hoa thu sắt sất. (Bong lau lấ lác, hiu hắt 
ho-i thu). 

(5) Truyện Thần-tien.—- Bui-Hàng đi tối Lam-kieu (Cầu Lam) gạp nàng tien tì 
Vần-Anh, rồi kct duyên vó-i nhau.— Hây dùng rmrcrn chì ỉà que nkà Kiều. 

( 6 ) Hb-i vua Hy-tôn nhà Hirìmg cố nàng cung-nừ tên là Hàn Thúy-Tần, đe 
hàỉ |hi vô cấí lấ thắm thả xuống ngir-cau trôi ra ngoài, ngưìri học-trò là Vu-Hựu hắt 
đưo-c, họa Yan hầi thì ấy cũng dề ỉấ thắm thả vố, Thuy-Tan lai hắt đirọc. Sau nhà vua 
thải 300 cung-nữ, Thúy-Tần ra lẩy chồng, chinh là Vu-Hựu, hấy giìr mố*i nhận u thi 
của nhau. Hầy dùng mirợn lấ không hòi dâu mì thong tin tixc. 


130. - 

131. - 

132. — 

133. — 

134. — 

135. — 

136. — 
137 — 
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1 28.— Những lúc gió đập vô tức mành trúc, phẫn-phất 
như tiếng đò*n, mằ đổt lò hưo*ng thì giây-gió*m những mùi nhó*; 
pha chen trà thì khan-khan nhửng giọng tình. 

12 0. — Ví chẳng phải là duyên hay nọ* vó*i nhau từ kiep 
tfiró*c đe lại kicp nầy, thì đem cấi thói nghiêng thành đó trêu 
ngu*o*i nhau làm chi như vậy. 

X 

Kim-Trọngđi kiểm Thúy-Kiều, roi mướn nhà 
trọ học tại hiên Lẵm-thúy. 

130. — Chàng những bâng-khuang nhó' ngirồ*i nhó* 
cảnh, nhó* no*i gặp gõ* lạ-lùng bữa nọ, vội-vầ dò*i chưn đi tó*i 
Tây-thiên. 

131. — ĩ^i tó*l no*i thì chỉ thấy một vùng đó co mọc 
xanh rì, dưó*ỉ ngòi thì nưó*c ngâm trong vắt, nào cỏ thấy gì 
nừa. 

132. — Gió buỗi chieu dưò*ng nhưgồ*i ccrnsau tó*i, những 
bông lau hiu-hắt dưỀrng như gọ*i trêu tấm lòng. 

133. — Cái noi lòng riêng của chàng thôi nhó* ít lại 
tưửng nhicu, bèn xim-xăm đè nẻo quê nhà nàng lần tó*i. 

134. — Thì nhà ấy thâm-nghỉêm cao tưìrng kín 'cong, 
khống có thế thông đặng tin tức, mà cũng khống thắy có tôi— 
tó* qua lại đặng mà hỏi thăm. 

135. — Chỉ có những phong-cạnh là : bông liễu lcr-thcr 
buông xuổng như bức mành, con chim oanh ỏ* trcn nhầnh 
mĩa-maĩ học hát. 

136. — Mấy lần then gầi cửa dáng, ngoài dly tưò-ng 
đay những hoa rụng, btét rằng nàng ỏ* chô nào ? 

137. — Chàng đứng tắn-ngần lẳu suốt một giò*, rồi lại di 
dạo chung-quanh tưò*ng, thì chọ*t coi thấy mái nhằ sau có nhà 
láng giềng. 

(7) Hín-sủ*.— Bông-pbiro-ng-rSốc dtro-ng àumg chau vua Vỡ-dế, thấy có dõi chim 
xanh liệng qua sãn rồng. Sóc tâu rằng : Cố tin bà Tây-virưog-mẫu tới thám. Một lát 
quà nhiên bà Viro-ng-mẩu tố*, đem tbeo bai con bau mặc áo lanb. Đirỉrng-tbỉ có cẫu : 
Bong-ícrn tbử* khứ vô-da lọ, tbanb diểu an cằo vị thám kban. Cũng là dùng dien dó. 
— Đây dùng mircrn nói ý-ngbĩa không cố tôi to* ra võ đe thông mai mối. 

(8) Chũr Tưb-ng cấc bổn dcu cbếp là Thềm, tblết tirỏ-ng là lầm. Ngbĩa là chàng 
đú-og b- ngoài tu-òrng, mà cửa dong then gài, thì coi thấy dâu trong thcm nhà. 





ỉí 
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138. — Là nhà Ngò-Việt thương-gia, (1) 

Buồng không đề đỏ, người xa chưa về. 

139. — Lẵy đièu du-học, hỏi thuê, 

Tủi đàn, cặp sách, đề-hue dọn sang. 

140. — Cỏ đây, cỏ đá sẳn-sàng, 

Có hiên Lãm-Tỉtúy nét vàng chưa phai. 

141. — Mừng thầm chốn áy chứ bài : 

Ba-sinh âư hẳn duyên giời chi đảy ? 

142. — Song-hồ (2) nửa khép cánh mãy (3) 

Tường dông nghé mắt ngày ngày hẳng trông. 

143. — Tác gang đồng tỏa nguyên pkongi 

Tịt-mù nào thãy bổng hông vào ra, 

SI 

144. — Nhửng từ quản khách Iân~ỉa, 

Tuần giáng thẫm-thoẳt nay dà thêm haĩ, 

145. — Cách tường phải buôì êm giòr, 

Dưới đào nhường cỏ bóng người thưcrt"tha. 

146. — Buông cầm, xổc áo vội ra, 

Hương còn tho*m nức, người dà vẳng tanh* 

147. — Làn theo tường gẫm (4) dạo quanh, 

Trên dào nhác thầy một cành kimthoa. 

148. — Gio* tay cẵt lắy về nhà, 

< Nảy trong khuê-các đâu mà dẽn dây ? 

149. — « Gẫm âu người ấy, báu này, 

« Chẳng duyên, chưa dễ vào tay aỉ cảm I > 


(1) NLà tu&n nay niro-c Ngô mai mrơ-c Việt. 

(2) Củ*a sổ pLồng sấcL dấn giấy Lo. 

(3) Bài Bic-so-n di-vão cố cha- : « Yểm vân-quao * (LLep cánL cửa 

(4) Bò-i cbõ' « cẩm-tirỉrng ngLĩa u tu*ìmg gạcL Loa nLu* gấm. 
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^8. — Đó là nhà của người đi buốn bắn ngoại quốc, 
-phồng khống dễ đó, ngưòi chủ còn đi xa chưa về. 

* 139. -ỳ-Chàng bèn mượn tiếng đi học, mướn lấy cãn 

-nhồng đo, mà mang theo những đồ-đạc cặp sắch, túi đòn 
don qua đây mà ơ. 

v — Nhà ấy $In-sàng có cây kiễng, có đấ non bộ, lại 

•cố tấm bảng treo cửa đề ba chữ « LàM-TJiúy-Hiểny> nét 
^ang hãy còn chưa phai. 

141. — Chàng mừng thầm rằng được chỗ nầy học-tập 
•chữ nghĩa văn bài, ẳu hẳn có duyên ba-sanh tròi định sin 

cbi đó. 

142. — Từ đầy cửa sỗ giấy hồ, cắnh mẳy nửa khép nửa 
mử, bằng ngày nghé mắt ngó qua bên tưò-ng đông. 

J43. -1 Cách nhau chỉ lối chừng một tắc một gang, mà 
bên kia cửa khóa đèng niêm-phong y nguyên, tịt-mù chẳng 
thấy bóng mấ-hồng vào ra chi hết. 

XI 


Kim-Trọng bắt đặng nhành thoa vàng, đem về ngắm 
nghía nghĩ ngợi. — Kiều jra vườn kiếm thoa, Kim bắt 
gặp bèn đưa lời ướm lòng. -— Kim, Kiều trò-chuyện 
gĩao-ưóx với nhau và trao của làm tin,, roi mối ngưòi 
về mối nơi. — Từ đó hai người lại càng nhqr nhau. 


144. — Kể những từ khi lân-la nơi quán khách, tớỉ nay 
thấm-thoắt đã thêm haí thắng trường. 

145. — Một ngày kia được buoi êm trời, dường thẩy có 
bóng ngưò-i tha-thưó*t ơ dưór cây đào cách tưìrng bên nấy. 

146. — Chằng !iền buông cẳy đồ:n, xốc tràng áo, vồi-vẵ 
bước ra, thì ngưò'i đi vắng tanh, chỉ còn hương trầm thơm 
nức. 

147. — Rồi đổ đi dạo quanh lựa the.o bức hrìrng gấm, 
nhắc ngó thấy trên cây đào có gấc một nhành thoa vang. 

148. — Bèn giơ tay lên cẩt lấy đem về nhà, mà nghĩ 
bụng rằng : « Của nầy lằ vật trong khuê-các, mà sao bởỉ 
dấu lại tới đây vậy ? 

149. — Gẫm ra xem bắu nầy của ngưcrỉ ấy, nếu chẳng 
phải duyên, chưa dễ đã vào tay ta. » 
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150. = Liền tay ngắm-nghía, bỉểng nằm, 

Hấy còn thoang-thoàng hương trảm chưa phai* 
* 

* * 

15 i. — Tan sương cĩả thay bóng người, 

Quanh tường ra ý tìm-tòỉ ngần-ngơ* 

152. — Sinh đà cỏ ý đợi chờ, 

Cảch tường lèn tiẽng xa đưa ướm lòng: 

153. — « Thoa này bắt được hư không, 

• Biễt dâu Họrp-phố mà mong châu về ? )) (1) 

154. — Tiếng Kiều nghé lọt bên kia 2 

(( ơn người quân-tử xả gì của rơi ? 

155. — « Chiếc thoa là của mẫy mươi, 

<( Mà lòng trọng nghĩa khỉnh tài (2) xỉẽt bao !> 

156. — Sinh rằng * « Lân-lý ra vào, 

Gần dây nào phải người nào xa-xôỉ. 

157. — Được rày nhò* chút thơm rơỉ, 

<( Kề đà thiều-nắo lòng người bẵy nay ! 

158. — « Bấy lâu mới được một ngày, 

* Dừng chân, gạn chút niềm tây gọi là. 

* 

* * 

159. — Vộĩ về thêm lầy của nhà : 

Xùyễn vàng dôi chiẽc, khản là một vuòng- 

160. — Thang mây (3) dỏn bước ngọn tường, 

Phải người hôm nọ ró-ràng chẳng nhe- 

161. — Sượng-sùng dò* ý rụt-rè, 

Kẻ nhìn rổ mặt, người e cúi dảu. 

162. — Rẳng ’ « Từ ngẫu nhí gặp nhau* 

Thầm trông trộm nhớ bẫy. l&u dá chốn ! 

(1) Quân Họ-ạ-phố dcri xưa tìiuọc đất ntrổ-c Nam ta, về thbỉ-dai thuộc mrcrc TStt 
ơ phần bicn .quận đố san ngọc trân-châu, quan Tàu tham-ỉam, bắt dăn phải nhạt đem nọp, 
ngọc cbẫu bcn bicn di Lết. Sau Manh-Thưcrng sang lầm Thái-thú, cbánb-su* nhăn-đức, 
ngọc-châu lại sinb ra. Vậy những vật mất di lại thấy, tLưềrng nói bong là « Hơp-phố 
chau hoàn ». (Ngọc cbẫu Họ-p-pbố lai trò* ve). 

(2) Sấcb Loại-ngừ. — Ngưèri quan-tử trọng về dạo—nghía, cho nên của vầng ngọc 
coì nhẹ như lông chim hồng. 

(3) Cấi thang cao hắc vắt qua hrcrng, sấch Tả-truyen co cẫu : « Dì vân-thề đãng 
thành p (Lạy thang mây len thanh.) 
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150. — Chằng cam luôn tay mầ ngắm-nghía, quên mất 
C 1 nằm, mùi hưcrng trầm ỏ* chiếc thoa đó hãy còn thom 
thoang-thoẵng chưa phai. 

* 

* * 

151. — Rạng ngày vừa m<$í tan sưo*ng, đi thấy có hóng 
ngiròi đi dạo quanh tưò*ng, coi ra hộ có ý tìm-tòi ngo*-ngan. 

152. — Chằng đi co ý chồ* đọ*j, bèn lên tiếng cr hên niỵ 
tưcrag nói chỗ qua mằ hỗi ưóm lòng rằng : 

153. — Thoa nầy thi không tối hắt đặng đây, ngọc chầu 
Hiệp phố đã mất đi rồi, còn biết đâu mà trồng trỏ* lại nữa ? » 

154. — Nàng Kiều ỏ* bên kia nghe ti&ig ỉọt vô tai, 

hèn nói qua rằng : « Cắm om ngưò*i quân-tủ* có sắ chi 

cắi của roỉ đó, 

155. — Chiếc thoa nào của có đắng mấy, mà lòng ngưb-i 
thỉnh tầi trọng nghĩa, thiệt đã xiết hao ! » 

156. — Chằng rằng : « Tôi là ngưòì lối xóm ra vố 
qua lại gần đẳy, chó* có phẵi ngưòi nằo xa lạ. 

157. — « Bữa rằy mứiđậng nhò* chut của thom roi 
đó, mằ thuỏ* nay k? đã sầu-não lòng tồi lắm rồi 1 

158. — « Bấy lầu nay mối đặng một ngầy, xỉn cố* 
nưo*ng hãy dừng cho*n đứng lại, đăng cho tối hỗi gạn gùng 
một chút nỗi riêng. » 

¥ 

* * 

159. —Chằng nói vậy, rồi vội vẳ chạy về lấy thêm của 
nhằ : đôi chiếc xuyến vầng và mệt vuống khăn lụa. 

160. — Rồi đó bắc thang vắt bưó*c dónqua ngọn tưò*ng, 
coi thấy rõ-rầngphẵi ngưò*i gặp bửa thanh-minh hôm nọ 
chẳng sai. 

lối. _ Hai ngưồĩ cùng sưọ*ng-sùng trỏ* ra ý rụt-rè, 

chằng thì ngó nhìn tỏ mặt, mà nàng thì cúi đau có vẻ thẹn- 
thùa e-lậ. 

162. — Chằng ĩĩ\&ỉ đấnh bạo nói rằng : « Từ bửa thình 
lình gặp co-nưo-ng, bấy lâu tồi những trộm nhổ* thằm trông, 
đà chồn cả ruọt 1 
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163. — Xương maĩ, tính đả gầy mòn, (1) 

< Lần-lửa, aì biểt hấy còn hôm nay ! 

164. — « Nầm tròn như Cuội cung mây, (2) 

« Lần-chần một phận ẵp cây đá liều* (3) 

165. — « Tiện đây xin một hai điều, 

€ Đàĩ-gương soi đễn dầu bèo cho châĩig ? ) 

166. _ c Ngần-ngơ, nàng mới thưa rằng : 

« Thỏi nhà bâng-tuyẽt (4), chất hằng phì. 

phong (5) 

167. — « Dù khi ỈẲ thắm 3 chì hoag, (6) 

<( Nên chàng thì củng tại lòng mẹ cha- 

168. _ c Nặng lòng xổt liều vì hoai 

€ Trẻ thơ đắ biễt đâu mà dám thưa. > 

169. — t Sinh r&ng : Rày giói mai mưa, 

« Ngày xuản đá dế tình cờ mẫy khi ? 

170. — € Dù chángxét tẵm tình si* (7) 

c Thiệt đây mà cỏ ích gì đến ai ? 

171. — « Ước gì gẳn—bỏ một hai, 

« Cho dành, rồi sé liệu bài mối manh. 

172. — f Khuông thiêng (ỗ) dầu phụ tấc thành, 

< Củng liều bỏ quả xuân xanh một dời ! 

173. — « Lượng xuân dầu quyẽt hẹp-hòi, 

< Công đeo-đuoi chẳng thiệt-thòi ỉẳm ru ĩ 1 

174. — Lặng nghe nhờỉ nỏi như ru, 

« Chiều xuân dễ khiển nét thu (9) ngạrngùng. 

(ì) Cổ-thi : — Mai cốt sấu oan chi (Xương ngưcri gầy như cay mai, hụ 
■chống dưorc mình cho vững). 

(2) Sấch Ngoại-hỷ. — Vợ Hậu-Nghệ là nàng Hằng-Nga chạy, lên cung trăng. 
Nghệ hoa ra con thỏ len tìm. Vay Tục-ngír cố cẫu : « Thằng Cuọì ngồi gốc cay đa. » 
Thằng Cuội tưc là Hau-Nghệ. 

(3) Tỉnh-sủ*. — Vi-sinh là ngưìrĩ gỉử tín ươx quấ : Khi hẹn vơi ngưỉri con ga 
cr dưới cầu, ngưhí con gấi không đến, nước lên ngap cau. Vì-sinh cũng cư lan-chầa 
đợi dó, ốm cây cọt cầu mà chết. 

(4) Trong như nươc hãng, trắng như màu tuyết. 

(5) Kĩnh-Thi. — Thấi phong, thấi phĩ, vồ dì hạ the. (Híi rau phong hấỉ ra 
phỉ, chẳng vì cai thc-chất hèn-hạ mà bỏ). Là ỷ nói nhun mình tài hcn mọn như rau co. 
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— « Cấi tộ xưcrng tối tínt đi gầy-mòn như cây 
xnai héo, ai biết đâu còn lần-lừa mầ sống cho tới ngày nay ! 

1 £Ị J ị' — C( Toi thiệt như chàng Cuội nằm tròn trong cung' 
trăng, thẳn-phần đi lần-chằn Ồm cây liều mầ chò*-đo*i cô mãi. 

J . — « Nay tiện đây xin thưa một hai điều ngỏ ý, lòng 
gưong sáng của cô có soi thấu t&ì dắu bèo hèn-hạ tối chang ? » 

1 66. — Nàng mổ*i ngcr-ngẵn mà thưa rằng : « Thưa 
ngài, thiếp tồi chút phận cỏ rau, phải gỉữ thói nhà thanh bạch. 

167. — « Dautóí lúc gầy chồng dựng vọ*, nên hay chăng 
cũng phải tùy lồng cha mẹ sắp-đặt cho. 

168 . — « Nặng lòng ngài xót vì tó*i thân liễu yếu hoa hèn, 
thiep tối cồn trê thư, đi biết đâu mà dấm thưa lại. » 

1 6ỹ. — Chàng rằng : « Những là rày gíổ mai mưa, nhiều. 
sự ngan-trử ngày xuân lần-lữa, đã dc đặng mầy lúc tình-cừ 
sập đầy. 

170. — « Nếu cô chẳng xét tới tấm tình si cho tôi, thỉ 
thiệt cho tồỉ, mà cũng chẳng có ích gì ẳỉn cô ! 

171. — « Tôị ưức gì đặng gắn-bó vó*i cô một hai lừi cho 
đành lòng, rồi sau nầy tôi sê liệu bề mai-mổi. 

172. — « Dầu ống tròú kia có dầnh phụ tam lòng thành- 
thật, thì tôỉ cũng liều bả quắ mọt đỉri xuân-xanh cho roi! 

173. — « Mà ví dau cô quyết hẹp-lưựng vóì toi, thì cái 
công tôi đeo-đlng chẳng hóa thiệt-thòi lắm sao ? # 

174. — Nàng lắng tai nghe lòi năn-nỉ của chằng êm- 
ái như ru, cái bề xuấn-tình nó dễ khiến cho cip mắt nầng phải 
ra vỉ ngần-ngạỉ. 

( 6 ) Đicn «lấ thắm* đã dẫn rồi ; cần điển «chl hồng» là thần Nguyệt-lão thiến- 
tiền lầy chì hồng xe duyên cho vo- chồng nhan-gỉan (Truyện Vi-Cố). 

(7) Tĩnh sì là vì ấí-tình mà ngẫy ca ngtrìri. 

(8) Khuôn thiêng là ồng Trồri. 

(9) Chiêu xuẫn là hòa chữ- <xuân tír» (tmh-tír xuẫn) ; Nct thu là con mắt, hỏ-ĩ: 
chữ.eĩshin tỊT thu ha». (Con mất long-Unh nhu- sóng mùa thu). 
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175. — Rằng : « Trong buoi mới Iạ-lùng, 

<c Nề lòng, cỏ nhé câm lòng cho đang- 

176. — « Đá lòng quân-tử đa-mang, 

(( Một nhờì vãng tạc đá vàng (1) thủy chung.* 

177. — Đưọ*c nhờỉ, như côi tấm lòng, 

Dố* kim-thoa với khán hồng trao tay. 

178. — Rãng : « Trăm nám cúng từ đây, 

« Của tin gọi một chút này làm ghi. » 

179. — Sẳn tay khấn gẫm, quạt quì, (2) 

Với cành thoa áy tức thì đòi trao. 

180. — Nhòi đương gẳn-bó tảt giao, (3) 

Mải sau nhường cỏ xôn-xao tiếng ngưừũ 

181. — Vội-vàng lả rụng, họa ro*i, 

Chàng về viện sách, nàng dời lầu trang. 

* 

♦ * 

182. — Từ phen dá biết tuồi vàng, (4) 

Tình càng thãm>thỉa, dạ càng ngần-ngor. 

N 183. — Sổng Tĩtcrng một dãi nông sò*, 

« Bên trông dầu nọ, bên chờ cuõi kia, ịp) 

184. — Một tường tuyết trỏr, sương che, 

* Tỉn xuân (6) dâu dắ di về cho nâng! 

XII 

185. — Lấn lần ngày gió, dêm giảng, 

Thưa hống rậm lục dấ chừng xuân qua (7) 

(i) Qúi-Bố đời Hấn u ngirờ-i giũ- tía-nghĩa, di nhan lỉri irố-c hẹn vối ai, thỉ 
7 hhông. hao giò- sai. Vạy cố cẫu «Quí-BỐ nhu* nậc ưọng thiên kim* (Một Ih-i vang của 
'Quí-Bo trọng hơn ngàn vàng). Lai hỏi cau «Kim thach chi ngon.* (Lhi nối đấ vàng). 

(ì) Quạt dào-hà hay tbeu cành hoa quì, là lấy nghĩa ckicn trinh*, vĩ hoa quỉ 
lấc nào cũng chầu về mạt trìri. 

(3) Bởi chù* «Giao tất chi tình* nghĩa ỉà moi tình gắn chặt nhir kco Tơi sơn. 

(4) Có thứ* da dùng đe thủ- Tầng, đem vàng cọ vào dấ, rồi xcm màu đa sê hiết 
vàng già non hao. nhicu tuổi. Đăy là nối hong tờ khi hai hen hiết nhau. 

(5) Thơ tirơng tir của nàng Lờơng-ỷ-mrơng rằng : « Chàng ở dầu song Tirong, 
thiếp ở cuối song Tu-ơng. Nhơ Dhau chẳng thấy nhau, cùng uống nươc sông Tirơng. » 

(é) Quảog-sợ-loai. — Mùa Xuân cố hai mirơỉ Lốn phiên hấo tin hoa. 

(7) Quốc-sắc thiỀn-htro-ng. Lục ấm, hồng hi, xuân khù* hì. (Lá xanh rầm, hoa hìbig 
"thưa, mỉu Xuẫn di qua di rồi). 
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— Nầng rằng : « Nay trong buổi mái lạ-lùng 
Vày, nễ lòng ngài, có lẽ cam lòng sao cbo đắng. 

ị 7 Ế .— <( Ngài đã có lòng đa mang đến thiếp, vậy xin 
dột lcri vàng đắ, vâng tạc thủy chung. » 

iyy. — Chàng Kim khi đó được mệt lồí vẳng của 
nàng Kiều, dưòmg như* coĩ tấm lòng ra, liền dử thoa vằng 
Víírikhăủ lụa hồng trao tay cho nàng. 

178. — Mà rằng : « Duyên trăm năm sau nầy cũng từ 
ngày nay, gọi là mọt chút của ‘ nầy làm tin, xin cố ghi-nhó* 

lẩy.» ^ 

1-79. — Nàng thì sin trong tay cầm vuông khăn tay 
gấm và chiếc quạt hoa quì, hiệp vó-i nhành thoa ấy liền trao đổi 
.cho chàng. 

180. — Hai bên vừa mối gắn keo-scm vổĩ nhau một lò*i, 
thỉ phía sau dưỉrag có tiếng ngưò-i xôn-xao. 

181. — Ai nấy đều hoảng-hốt vộỉ-vàng, nhu* hoa ro n, 
như lấ rụng, chằng thỉ trử vc phòng sấch, nàng thì db*i lại lầu 
trang. 

* 

* * 

182. — Từ đó haí bên biít mặt biết lòng nhau, lòng cầng 
ngẫn-ngo*, tình cầng thấm-thía. 

183. — Hai nhằ nào có xa cách chi mấy, chĩnhưmôt 
dli sồng Tĩe<rng nong sờ, mà bên chò- cuổi kia, bên trống đầu 
nọ. 

184. — Mọt bức tưìrng những bị sưo*ngche tuyết trử, 
tin xuân đầu dễ mà năng qua lại đặng vói nhau. 

XII 

Kiều nhơn bứa cả nhà đi khỏi, bèn qua thăm phòng 
sách chàng Kim. Hai người trò-chuyện cho tới tổi 
ngày mới vê. 

185. — Dêm trẳng ngày gió lằn-lần, huỀ hồng thưa đi, lắ 
:xanh rậm lại, chừng đã hết Xuân qua Hạ. 
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186. — Ngày vừa sỉnh-nhật ngoại-gia. 

« Trên hai đường, dưới nửa là hai em, 

187. — Tưng bừng sẳm-sửa áo xiêm, 

« Biện dâng một ỉế xa dem tãc thành. 

188. — Nhà lan (1)thanh-vầng một mình* 

« Ngẳm cư hội-ngộ dắ dành hốm nay ; 

189. — Thì-trân (2) thức thức sắn bày, 

t Gót sen o thoăn-thoẳt dạo ngay mé tường * 

190. — « Cách hoa, sẻ dặng tiểng vàng, 

Dưới hoa, thẫy đá có chàng dứng trông : 

191. — « Trách lòng hờ-hửng với lòng, 

« Lửa hương (3) chốc dề lạnh-lùng bẫy lảu ! 

192. — Nhửng là đắp nhớ đồi sằu ! 

« Tuyết sương nhuốm nửa mái đâu hoa 

râm ! » (4)> 

193. — Nàng rằng : « Gió bắt mưa cầm, 

« Dấ cam tệ vớĩ triâm (õ) bẫy chầy ! 

194. — « Vẳng nhà được buôĩ hôm nay, 

< Lẵy lòng gọi chút ra đây tạ lòng. * 

195. — Lan theo nủi-gỉả (0) dỉ vòng, 

Cuỗi tường nhường có nẻo thông mớỉ rào : 

196. — Sắn tay mở khóa động Đào, (7) 

Ré mằy trông tỏ lỗi vào Thiên-thai (8,) 

197. — Mặt nhìn mặt, càng thêm tươi, 

Bên nhời vạn-phúc, bên nhời hàn-huyên. (9) 
* 

+ * 

198. — Sảnh vai về chổn thư-hiẻn, 

Gỏp nhời phong-nguyệt, nặng nguyền non sông* 

(i) Luần-ngụ\— Ỏ* vói ngưìrỉ tLỉcn, nLư vào ota Loa cLi Loa lan. 

(ì) TLl-trân là vật quí mùa Lấy già*. 

(3) Vua nLà Đtrỉrng trấcL cLua Đột-Quyết Lọi 1 rẩrc rằng : « Sao LLong cố tinL 
Lưo-ng lủ*a ? V (ngLĩa là tìnL tLẫn mật ấm-sốt vối nLau). 

(4) Bỏ*i caụ cổ—thỉ : Sưo*ng tuyết LacL nLân đầu. NgLĩa là : Xông pLa sư-ong 
tuyết trắng cả đau ra. Lại Lỏi câu : Tưo-ng tư đau vị LạcL. (vì nLó- nLau mà Lac cả 
dẫu ra). 

(5) « Trí-âm * Là Licu tiếng dàn, chi ngLĩa Long là : Lict nLau, cũng nLư nói. 
u tri-tam Lay tri—hỷ vậy. 

tế) Núi giả là núi non-Lộ ố* vưcrn cănL, có cLữ « Lủy tLạcL vỉ giả $0-0. »■ 
( X 5 y da làm núi glả). 
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186. — Một bữa lúa nhằm lễ sanh-nhựt bên nhà bọ 
ngoại, trên tbì cba mẹ, dưói nửa bai em, 

187. —Tưng-bừng sửa-soạn ấo xĩêm, biện một lễ-vật 
áịng xa đem tấc lòng thành mầ qua dang cbiíc thọ. 

188. — Noi nbằ lan tbanb-vắng, cbĩ có mọt mình nàng 
Ở coỉ nhà, đi đành định hẵn bửa nay có co* đặng gặp-gõ* nbau. 

189. — Bèn bầy-đặt $In nhửngthức quí-báu mùa đó, gót 
bàỉ thoan-thoắt dạo ngaỳ qua mế tưò*ng. 

190. —- Cắcb dãy boa nàng sẻ đằng-hắng tiếng vàng lên, 
ihì đi thấy có chàng đứng trống đcri ỏ* dưứi gốc boa. 

191. — Cbàng vừa thấy nàng.thì liền trách rằng : <c Sao 
lòng cô hìr-hững vói tôi ? Bẩy lâu chốc đề lạnh-lùng hưcrng lửa 1 

192. — <( Tôi những là đỗi sằu đắp nhó*, mà tuyết sưomg 
nhuộm nửa mái đau bạc trắng như hoa rẳm ! » 

193. —Nàng phảitừ-tạ rằng: « Bải vì mưa cam gió 
bắt, lắm sự ngăn-trử, vậy bấy lẫu đa'cam chịu tệ vói tri-âm. 

194. — « Nhcrn hôm nay đưọx bửa vắng nhà, mói gọi 
là một chút đem lòng qua đẳy tạ lỗi. » 

195. —Rồi đó đi vòng lần theo sưòm núi giả, tóí cuoi 
tưò-ng dưcmg có nẻo thống mỏ*ỉ rào lại. 

196. — Nàng lien sắn tay ắo vạch hàng rào ra, rẽ cây coĩ 
tỏ lối vố phồng sách của chàng. 

197. — Khi đó hai mặt nhìn nhau lại càng thêm tưcrỉ, bên 

chúc phưức bỉnh-an, bên hỏỉ thăm mạnh-giỏi. 

* 

* * 

198. — Sanh vaí nhau cùng về noí phòng sách, góp cầu 
chuyện trăng gió, nặíig lòỉ ưố*c non sông. 

(7) Hán-sũ*. — Liru-Than,' Nguyễn-Triệu đi hái thuốc, qua nguồn hoa đào lae 
▼ào nui Thicn-thaì mà kết duyên với nàng tiên. Sau về hhân-gian đến khi t Ttr laì thì 
cun đọng đào đã khóa rồì. 

(8) Tho* Thiên-thaĩ cố cau : « Thụ nhập Thicn-thaì thạch-lộ tân. ầ (Theo dãy 
cậ y t4o nui Thiẽn-thai đirỉrng đá vẫn mối). Dây chừ « may > là chù* t cay » thỉ phai. 

(9) « Van phúc » là lòn chào nhau chúc muôn phúc. « Hàn huyên » là lòn hỏi 
thám tỉnh ấm lạnh trong nhà. 
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199. — Trên yên, búl-giá thỉ-đòng, 

£>ạm-thanh một bức tranh Tùng treo lên, 

200 . _ Phong sương được vẻ thiên-nhỉèn, 

t Mặn khen nét bút càngnhỉn càng tưưi ! 

201. — Sinh rằng - « Phác họa vừa rồi, 

« Phằm-đề, xĩn một vài nhời thêm hoa. » 

202. — Tay tiên gió táp mưa sa, (l) 

* Khoảng trên, dừng bủt thảo và bỗn câu* (E) 

203. — Khen : * Tài nhả ngọc phun châu, 

€ Nàng Ban, ả Ta (2) cúng đâu thể này ỉ 

204. — < Kiểp tu xưa ví chưa dầy, 

« Phúc nào đọ đưọrc giá này cho ngang ! * 

2Ọ3. — Nàng rằng : c Trộm Héc dung-quang, 

€ Chẳng sân ngọc-bội, (3) cúng phường kĩm- 

mèn ỉ (4) 

206. — < Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, 

« Khuôn-xanh (5) bĩểt có vuông tròn mà hay ? 

207. — < Nhớ từ năm hây thơ-ngây, 

<( Cỏ người tưứng-sí đoản ngáy một nhờĩ : 

208. — « Anh-hoa pháttiẽt ra Dgoàĩ, 

<( Nghìn thu bạc-mệnh, mệt đời tài-hoa ! » 

209. — « Trông người lại ngấm đển ta, 

« Một dày, một mỏng biểt là cỏ nên ? » 

210. — Sinh rẳng ĩ <( Giải-cãu C) là duyên, 

(< Xưa nay nhân định thẳng-thỉên (6) củng nhiều. 

211. — « Vì dù giải-kễt (7) đẽn diều, 

<( Thì dem vàng dá mà liều với thằn* » 

212 . — ĩ>ủ điều trung-khúc ân-cần, 

Lòng xuãn phoi-phới, chẻn xuàn tàng-tàng. 

(1) cẩ-thi. — Phong-vũ thôi thi tứ. (Giố mưa giục ý tho). 

(2) Nang Ban-tiệp-Thư dìrì Hấn, nàng Tạ-đạo-Ưẩn đỉri Tấn đcu là những ga 
•tai vãn. 

(3) Lễ-ký. — Ngưh-i quan-tử đềri iưa chẳng lúc nào chẳng đeo ngọc, (B 
nghĩa : gíừ đưc ốn-nhuạn như ngọc). 

(4) Hấn-thư- — Phàm những ngirM mối đỗ Học-sĩ dều đọi chiếu ơ cưa E.ị 
mã-mon. (Phưìrng kim-môn là dòng giống nhà quan vãn). 

(5) Khuon-xanh là Trò-Ì. 

(*) Lưu-dinh-Chi nối : Thiên dính thắng nhân, nhan định diệc nâng thínf' 
thiên. (Trời định nỗi được ngưài, ngưcri định cũng noi đưực trềri). 

(7)« Giải kết » chữ kinh Phật, nghĩa là coi ra, huọc lại, rút cu ọc cho tơi cuoj< 
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199.— Nàng’ngồi ngó thấy trên bần giấy có những 
đồ : giấ gàì bút, ống đựng tbo* kia, treo lên một bức tranh 
•cây thông vẽ màu xanh lọrt. 

2 00. — Đircrc ve tự-nhiên chịu sương chịu gió, thì nức 
Ihen cái nết bút, càng nhìn càng tưo*i! 

2 0 1. — Chàng nói : « Bức tranh nầy vừa roi tôi vẽ phấc 
ra đây, xin cô đe cho một bài tho*, đặng thêm hoa-mỹ. » 

20 2. — Nằng vầng 1 ìri chằng, tay tiên ngừng but, nhtr 
gìá tấp, như* mưa sa, vỉểt thảo vầi bốn câu thcr lên phía trcn bức 
tranh đó. 

203. — Chàng xem tho* khen rằng : « Thiệt tàỉ phun 
✓châu nhả ngọc, dầu nàng Ban-tiệp-Tìt(ry nằng Tạ-đao-UẨn khi 
trưức, cũng có đâu được thế nầy 1 

204. — « Nếu toi kiếp trưó*c chưa tu đặng đức dầy, thì 
kiếp nầy có phước nào đọ đặng vóì giá nầy cho đáng ! » 

20J. — Nàng thấy chàng khen vậy, thì lại than thân 
-ràng : « Thiếp tôi trộm nhắc coi dung-quang cũa ngài, chẳng 
.là bực tài-danh, cũng lầ nền phú quí. 

206. — « Mà thiếp nghĩ minh thiếp phận như cánh 
chuồn mỏng-mảnh, chắc đâu ông trèri có cho vuông tròn vói 
ngài chăng ? 

207. -« Vì thiếp nhó* lại thuỏ* thiếp còn nhỏ tho* ngây, 

icó ngưcri thầy tưứng đoắn ngay cho một câu rằng : 

208. — « Cai màu anh-hoa tiểt-lộ hết ra ngoài, thành một 
đừi tài-ba, nhưng phải chịu ngần thu bạc-mạng I » 

209. — « Nên thiếp trồng ngài lại ngắm vào thân thiếp, 
thì một đàng dày, một đằng mỏng, biết rằng có nên vọ* nên 
*chồng ? .» 

210. — Chàng rằng : « Tình-cò* gặp gõ*, tức là có duyên 
đó, xưa nay có phần nhiều ngưòi định nỗi đặng trò*i. 

2 11, — <( Ma ví dầu rổt cuộc đến có điều gỉ, thì tỗỉ 
cùng quyểt đem thân mầ liều vó*l lcri vầng đấ. » 

212. — Hai hen trò-chuyận ẵn-cần, gỉẵi tâ đủ điều gan 
•Tuột, lòng íhưo*ng xuân bay ra phod-phứi, chén nrọ*u xuân say 
dỏ* tàng-tầng. 
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213. — Ngày vui ngắn chẳng đầy gang, 

Trông ra Ác đá ngậm gương non Đoài, (1)< 

214. — Vảng nhà chẳng tiên ngồĩ dai, 

Gỉấ chàng, nàng mới kịp dời song-sa. (2) 

XIII 

215. -— Dển nhà, vừa thầy tĩn nhà, 

Hai thân còn dờ tĩệc hoa chưa về. 

216. — Cửa ngoài, vội rủ rèm the, 

Xăm-xăm bàng lòi vườn khuya một mỉnh. 

217. — Nhặt thưa, gương rọi dãu cành, (3) 

Ngọn đèn trông suổt trướng huỳnh (4) hắt-hiu.. 

218. —i— Sinh vửa tựa án thiu-thỉu, 

Dở chỉẽu như tỉnh, dở chiều như mê. 

219. — Tiểng sen xảy dộng giác hòe, (5) 

Bỏng giăng đả xể hoa lê lạỉ gần. 

220. — Bãng-khuâng đỉnh Giáp non Thứtt f (7) 

Còn ngờ giác mộng đêm xuân mo-màng, 

221. — Nàng rằng : <( Khoảng vẳng đêm trường* 

<( Vì hoa nèn phải đánh dường tìm hoa. 

222. — « Bây giờ tò mặt đôi ta, 

Biểt dâu rbi nứạ chắng là chỉêm-bao ? » 

(1) Cổ tti. — Tây-so-n dục tàm tán tìen ntật. (Nui tầy muốn ngậm nửa ỈXD' 
mạt trti). Đoài là ptirơ-ng Tay, vì què ĩ>oài kint Dịct ptu-o-ng vị cr ptía Tây. 

(2) Sa- 50 Dg là cửa so căng ttc. ĩ>u*ìmg-tti có câu « Sa- 50 Dg tW sắc tan. ■ 

(j) Đirèrng thi. — Nguyệt mint tai tLtrcrng liễu xao đầu. (Trâng sáng mố-i lc» 
dẫu cànt liễu). 

(4) Trấc-Dan dồri xưa là ngirềri tọc tro ngtco, ktông có đèn tọc, tắt con dom- 
đẤm ttả vào trong màn cto sáng mà tọc. Vạy vãn-gia lấy ctử c trướng tuỳnk > 
(man dom-dốm) nói tống là ptòng sấct. 

(5) Dị-vãn-lục. — Ttuần-vu-Ptần nằm ngủ 0r cầnt nam. cay toe, ctiẽm ta> 
ttấy dưọ-c lấy Cong ctua, làm Tri-ptù Nam-kta, giàu sang 1J nãm. Vậy giấc mọng 
tkưò-ng nối tong là * giấc tọc >. 

(ế) Ttien-gia-tti. — Nguyẹt di toa ant ttưcmg lan can. (Trăng dỉri tống w 
len trcn gỉưìrng.) 

(7) Vụa So- Tưưng-vưcmg đi ctcri nui Vu-Gìáp, nằm mộng ttấy ttần-nữ 0 ỉi 
ấy. — Vua Bưt-ng Mint-toàng nằm mộng di cto-Ế núi Tam-ttan la ctỗ tica ố*. 
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2 ! 3 . — Ngặt vì ngày Vui coi vắn chang bằng gang tay ngó 
n pkía Tây thì mặt trỉri đi lặn hầu khuất núi. 

214. — Nàng thì nhà vắng, ngồi lâu không tiện, bèn từ- 
gii chàng mà về no*i phòng minh. 

SIII 

J}en đêm Thúy-Kỉều lại qua phòng sách Kỉm-Trọng« 
Hai ngưò*i thê-nguyèn, roi uỗng rượu, khảy đòn 
và trò chuyện với nhau sáng đêm y xảy nghe tiễng 
gồ cửa, roi mới giã nhau. 

215. — Nàng vừa mó*i về tó*i nhà, thì biết tin nhà rằng: 
* Cha mẹ còn dỏ* tiệc tạỉ đám hạ-thọ chưa ve. 

216. — Bcn buồng bức màn thc chc kín cưa ngoàỉ, một 
mình đưcrng lúc đêm khuya lại xăíh-xăm bưức qua lưó*t 
ben vưò*n, 

217 — Cái cảnh-tưựng lúc đêm đó : Bóng trăng chiếu 
roi xuống dầu nhành cây, chỗ thưa, chỗ nhặt, ngọn ắèn khêu 
nhả hiu-hắt, coi suổt vồ mùng nằm của chàng Kim. 

218. — Chàng vừa mó*i nằm dựa ắn tho* thiu-thiu ngủ đi, 
.dỗ* chiều nửa mê, nửa tỉnh. 

219. — Xẳy nghe tiếng hài của nàng động-chạm, mầ thức 
giấc dậy, thì thấy bóng trăng đã đưa xế bóng bông lc lại gần 
gỉưò-ng. 

220. — Nhưng hồn mộng của chằng thì còn bâng-khuâng 
như đi chcri ỏ* no*i non Thần đỉnh Giấp, nhìn thấy mặt nàng 
đó, mà vẫn mcr-mầng như gặp nhau trong giấc mộng đêm xuân. 

221. — Nàng thấy vay mó*ỉ cẩt tiếng rằng: « Lúc đêm 
trưcrng trong noi quang vắng, vì lòng yêu hoa nên phải kiếm 
dối tìm hoa. 

22 2. — (C Thiệt bây giò* thì đối ta nhìn tỏ mặt nhau, 
-nhưng rồi ra biết đâu chẳng thằnh một giấc mộng ? y> 
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223. — Vội mừng làm lế rước vào, 

Đài-sen (1) noi sáp, song-đào thêm hương. 

224. — Tiên thề cùng thảo một trương, (G) 

Tóc mảy một món, dao vàng chĩa hai. 

225. - Vầng giăng vằng-vặc gỉửa giời, 

Đinh-ninh hai miệng một nhài, song-song. 

226. — Tóc tơ căn-vặn tẫc lòng, 

Trăm năm tạc một chứ Đìíng đển xương. 

227. — Chén hà (2) sánh giọng quỳnh tương, (3) 

Màn the hương lộn, bỉnh gương bóng lồng, 

228. — Sinh rằng : (< Gió mát giảng trong (4) 

« Bẫy lâu nay, một chút lòng chưa cam ỉ 
229 — « Chày sương chưa nện cầu Lam , (5) 

« Sọ- lản-khân quá ra sờm-sỡ chàng ! 

230. — Nàng rằng : « Hồng-diệp xỉch-thẳngi (*) 

t Một lời cúng đắ tiếng rằng tương-tri - 
231 ’ — « &ừng điều nguyệt nọ hoa kia, 

€ Ngoài ra, ai lại tĩễc gì với ai ! * 

232. Rằng : « Nghe nòi tỉểng càm-dài- 

« Nước non ỉuổng nhứng lẳng tai Cìtnng-Kỳ ỉ(6) 

233. — Thưa rằng : «Tiện-ký sá chi ? 

« Đá lòng dạy đẽn, dạy thì phải vâng. 9 

234. - Hiền sau treo săn cầm-giăng, 

Vội vàng, Sinh đấ tay n&ng ngang mày, 

235. — Nàng rẳng : * Nghề mọn rỉêng tay, 

€ Làm chỉ cho bận lòng này lắm thân ĩ 9 

(1) Đài sen là cay giấ nến làm tình hoa sen, hỏi chừ « Kìm-licn chúc *, 

(2) Chến tír-hà là chén tiễn hằng ngọc tỉa nhu* màu dấng trìri. 

(ị) Tho- tiền cho Bùi-Hàng cố cau : « Nhất ẩm quỳnh tircmg hấch cảm sinh. > 
(Uống một chén quỳnh tưo-tíg sinh trãm mối cảm). 

(4) . Xích-hích phu. — Nguyệt bach phong thanh, như- thủ- liro-ng dạ hà. (Giữ 
mát, trâng trong, có lẽ de uổng đem tốt nầy hay sao ?) Cấu nầy là chàng Kim cố ý 
gạ Kiều. 

(5) Nàng tiên Van-Anh cr cau Lam gả cho Bùi-Hầng, thách sính lễ hằng chay 
cối ngọc đề tấn thuốc hujcn-$tro*ng. (Truyen Thần-tien). 

(é) Chung-tu*-Kỳ dèri Xuân-thu là ngircri tài nghe đần, lắng tai nghe Bá-Nha khảy 
th*og khúc dàn, mà biết rằng lúc chí ỏ non cao, lúc chí ỉr niró-c chảy. 
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2 2}* ‘ — Bẳy giò* đây chằng móì tỉnh thiệt, vội-vẳ mừng- 
fỡ mà chào mòi nàng vô bàn ngồi, thắp đèn nổi sấp lên giắ 
đong bông sen, đổt thêm nbang vô bình cửa so đào. 

224. — Rồi đó mỗi ngưbi cùng viết ra mọt tò* minh-thệ, 
ỵ dao vàng cắt tóc, nhập vô một món, Tồi lại chia ra làm bai. 

22Ị. — Đưo*ng lúc bóng trăng sáng vằng-vạc giữa trò*í,. 
Jon g_song baỉ miệng đong một lò*i đinb-ninb khấn nguyện. 

22 6. — Đem tấc lòng căn-vặn cho hết cbư*n to* kẽ tổc>. 
the trăm nãm tạc chữ* Đing-tẩm cho đen tận xưo*ng. 

227. — Xong roi, ngồi đôi rót chén tử-bà sánh giọng 
nrơii quỳnh-tưcrng, khi đó khói hưo*ng trong màn the lồng qua. 
giấ gưcmg coi bóng choáng-lôn. 

228. — Chằng bèn nói ưổro lòng nàng rằng : « Đêm nay 
gĩó mắt trẵng thanh, môt chút lòng từ bấy lâu nay vin chưa 
dặng thỏa. 

229. —- (< Nhưng còn chưa định le cưóĩ hỏi, mà lần- 
khan khuắy-rổi cô nưcrng quá, thì e rằng sừm-sõ* lắm chăng I y> 

230. — Nàng thưa lại rằng : <£ Cấi duyên chĩ hồng lấ 
thắm, mọt lò*i nguycn-ưó*c, cũng đã là tiếng biết nhau rồi. 

231. — « Vậy thì trừ ngoai những điều huê nguyệt ra, 
chằng dạy gì thiếp cũng không dám tiếc, » 

2 3 2..— Chầng rằng: « Tôi trộm nghe cô-nưo-ng có tiíng 
dìm hay bằng Du-bắ-Nha y làm cho tôi như Chung-tur-Kỳy 
luống những lắng tai nghe khúc « non-cao nưóx chảy. » 

233. — Nàng thưa rằng : « Sạ chi cắi nghề hèn mọn đó, 
song chàng đi có lồng dạy đến, thì thiểp cũng phải vâng lòri. » 

234. — Sẵn có cây đò*n nguyệt treo tại hien sau, chàng vộỉ- 
vã tay cầm nâng caó len ngang mặt mình coỉ ra bộ trân-trọng 
lắm. 

235. — Nằng thấy vậy thì từ-tạ rằng: « Cái nghe rĩeng 
tay nhỏ-mọn, mà chàng làm chi cho bận lòng thiỂp lắm thay. 1 
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236. —. So dần dảy Vũ, dây Vãn, 

Bổn dày to nhỏ theo vần Cung, thrcrHg. 

237. —. Khúc đ&u * Hắn, Sdr chiến - trường 1 • 

Nghe ra tiểng sắt tỉễng vàng chen nhau, (1) 

238. — Khúc đâu Ttr-mã « Phụng-càu », (2) 

Nghe ra như oản như sầu phải chấng ? 

239. — Kê-Khang này khúc «Quảng-làng 1, (3) 

Một rằng : < Lưu-thủy 9 hai rằng : « Hành- 

vân )> i (4) 

240. — c Quá-quan » này khúc Chiếu-Quắn, (5) 

Nửa phần Iuyễn-chúa, nửa phấn tư-gia, 

241. — Trong như tĩễng hạc bay qua, 

Đục như nước suổi mới sa nửa vời 

242. — Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 

Tỉễng mau sầm'sập như giừi dồ mưa- (6) 

243. — Ngọn đèn khi tỏ, khi mỏr. 

Khiễn ngưừi ngồi đẵy mà ngo—ngằn sầu. (7) 

244. — Khi tựa gỗi,khi cúi đau* 

Khi vò chỉn khúc, khi chẳư dôi mày -4 

245. — Rang : <( Hay thì thật là hay ; 

< Nghe ra ngậm dẳng nuót cay thẽ nào ! 

246. — « Lựa chi nhứng khúc tiêu-tao ? 

« Chột lòng mình, cúng nao-nao lòng người ị 9 

(1) Vui Hán Cỉo-tổ đính nhau vổ-i sỏ- Hạng-Vũ cố ngụra ut, qua vang. 

(2) Tir-mỉ Tiro-ng-Nhir khảy khúc đỉrn « Phụng-cầu-hoàng » (nghĩa là chia 
phụng trống tìm chim phụng maỉ) đe khiêu nàng Trác-vãrt-Quan. 

(5) Kc-Khang đhi Tấn co tiên day khúc dàn « Quỉng-Iãng ». 

(À) Chữ « Lưu-thủy-hành-vần ầ có hỗn dổi là < Hoa-nhạc quĩ-vân », vì khuc 
Quang-lãng cố diệu do. 

(5) Bà Chiều Quan dcri Hấn gả cho chua Hồ, khỉ di qua cưa quan, nhó- vua* 
nhố- nhà, hèn khay dàn tỳ-hà dể giải phiền. 

(ế) Thơ- đàn cua Tôn-thị : So- nghĩ tấp-tấp Vcrng phong dọng ; Htru tự tiều 
tiều mộ vù linh. Cận tụv thanh tuyền lai hích-tnró-ng. Viễn nhtr huyền hac há thanh 
minh (Tnró-C ngh- giố mắt thoảng hiu-hiu ; Lại như mưa đcm roi s|p-$ạp. Gan tựa 
cuối trong tỉr núi xanh : Xa như hac đcn xuống hicn thẳm). 

(7) Tỳ-hà hành. — Biệt hữu u sầu ấm hạn sình, mãn tọa vãn chi daĩ ycm khấp. 
(Riêng cố său ngàra giận ngấm sinh ra, hết thảy ngưcri ngồi nghe dcu hưng mạt khoe). 
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2^6. _Rồi đó nàng so lần dây vãn dấy võ, bốn dây to 

•nkỏ, lựa theo vần tiếng cung, tiếng thircmg. 

237. — Lúc thl khẵyra khúc « Hán Sả* chỉến-trưcrng », 
Dghe ra chen lộn nhau tiếng qua vàng, ngựa sắt; 

238. — Lúc thì khảy ra khúc « Phụng-cầu-hoằng » của 
chàng Tw-Mã, nghe ra có phải chăng như oắn như sầu ; 

239. — Lúc nầy lạỉ khảy ra khúc « Quảng-lăng », của 
ugưoi Kề-Khang, một là điệu « Hành-vân », hay là điệu 
« Lưu-thủy ». 

240. — Lúc nầy lai khảy ra khtic « Chiều-Quấn ra ải 
tiửa phần là ý luýcn chúa, nửa phần là ý nhó* nhà. 

241. —Tiếng trong thì như chim hạc kêu bay liệng 
qua; tiếng đục thì như nước suổỉ nửa chừng mói sa xuống ; 

242. — Tiếng khoan thì như ngoài mành gió thoảng, 
tiếng mau thì sầm-sập như trỉri đỗ mưa; 

243. — Trong cuộc đó ngọn đèn khí tỏ, khí mcr, khiến 
cho chằng Kim ngoi đó mà phải sanh ra lòng sau ngư-ngan. 

244. — Khí thì kề xuống gổi, khi thì cúi gục đầu, khỉ thì 
chín khúc ruột như vò, khỉ thì đôi lông mầy chấu lạí. 

245. — Mầ phải than rằng : « Hay thì hay thật, nhưng 
nghe ra dưcrng như nuốt cay ngậm đắng thế nào ! 

2 4 ố. — « Lựa chi những khúc tiêu-tao sau-thẵm như 
vầy ? Tự mình đã chột lòng, mà lòng ngưcri nghe cùng phải 
nao-nao buồn-hực ! » 
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247. — Rằng : * Quen mẫt nẽt đi rồi, 

« Tẻ, vui, thôi cũng tính giời bỉẽtsao ! 

248. — « Nhò-i vàng vảng lĩnh ý cao, 

« Họa dần dần bớt chút nào đưọ-c không ĩ 

249. — Hoa đèn càng tỏ thức hồng, 

Đàu mày, cuoì mẳt càng nồng tẵm yèu. 

250. — Sóng tình dường đắ xiêu-xiêu, 

Xem trong àu-yếm cỏ chiềụ lả"Iơĩ. 

231. — Thưa rẳng : Đừng lầj làm chơi ; 

« Gié cho thưa hết một nhời đá nao ! 

252. — « Vẻ chi một đóa yêu-đào, (1) 

« Vườn hồng, chi dám ngăn-rào chìm xanh > 

253. — « Đá cho vào bậc bõ-kinh, (2) 

Đạo tòng phu láy chử Trinh làm đảự. 

234. — « Ra tuồng trẽn Bọc trong Dãn , (3) 

í Thì con người ẫy ai cầu làm chi ? 

255. — « Phải điẻu ăn sồi ỏr thì, 

t Tiẽt trăm nắm cúng bỏ đi một ngày ! 

256. — I Ngẫm duyên kỳ-ngộ xưa nay, 

« Lứa đôi aỉ lại đẹp tày Thôi, Tnnrng (4) 

257. — « Mây mưa đánh dồ đả-vàng, 

* Quá chiều, nên cắ chán-chường yến-anhĩ 

258. _ • « Trong khi chắp cảnh liên cành, (5) 

« Mà lòng rẻ rúng đả dành một bẽn ! 

(1) Kinh-Thi. — Hào chi yeu-yều. (Cay đào non mcrn-mỏ-nì là chỉ ngirìri con 
gái thơ. 

(2) Bời chữ* * Bố quan (quan vải), hỉnh thoa (thoa gaỉ)», vỉ hà Mạnh-Quang 
(vọ- ông Ltro-ng-Hồng) là ngưìri đàn-hà dux-hạnh và cần-kỉệtn, chì mãc quần hằng 
vải, cài thoa hằng gai. Vạy thirVng dùng chữ « Bố-kinh » là ngirìri dàn-hà nết-na 
tay là nối nliun là ngirỉri đàn-bà que-mùa. 

(j) Tục niró-c Vê dam-loan : trai gái thu*ìrng hẹn-hồ vơi nhau ỏ* trên sống Bộc,, 
trong hãi Dâu. 

(4) Tây-sirơng-ký. — Triromg-quăn-Thụy gập nàng Thôi Oanh-Oanh, gái sắp 
trai tài, đẹp dôi phải lira, hèn thc-nguycn với nhau và dan-dỉu ỏ* mái tay chùa Phổ-cưu 
du* một thấng, sau khi hiệt nhau, Trương-quân lấy sụ* hoaDg-dâm làm hối, mà không 
đoai tối Thôi-thị nữa. 

(5) Tru-ờng-hạn ca. — Tại thiền nguyện tác ty dụ*c dicu ; Tai dịa nguyễn vi 
liên ly chi. (Ỏ* trcn trèri thề làm chìm chắp cấnh ; Ở dtrơi dất thề làm cay liền cành). 
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247. — Nằng* thưa rằng : « Đã trót quen thần mất nết 
đi roi, dau te, dầu vui, tkì cũng bỏi tinh trcri, chó* biết sao cho 
đặng? 

248. — « Nay vângllnb ý cao lòĩ vàng của chằng răn 
biễu, hoa may chừa bó*t lan lần đưọ*c chút nào chăng. » 

245.— Khi đó hoa đèn hồng càng khêu tỏ bấc, chằng 
nhìn nằng rõ đằu mầy cuối mặt, lại càng nong tấm yêu thưong. 

250. — Cắi mối ấi-tình của chằng dưồ-ng nhu* đã bị lóp 
sóng trôi-giạt xiêu-xiêu, coi trong lúc âu-yếm nhau có chỉeu la-lcri 

cợt-giõm. 

2J1. — Nàng thấy ý chàng như vay thì thưa rằng :« Xỉn 
chàng dừng lấy sự đó làm chcri, hãy khoan-khoan cho thiếp 
thưa hết một 1ò*ỉ đi : 

252. — « Ve gì một áóa đào non như thỉếp, mà đầu dắm 
ngãn-rằo chim xanh qua lại vưò*n hong. 

253. — <( Nhưng đã cho là bực gắi nết-na, thỉ đạo theo 
chồng phỉi lấy chữ &oan-trinh làm đầu mới đặng. 

254. — « Chó* nếu rạ tuồng gắỉ dâm-đing trong Dầư 
trên BọCy thì aĩ cầu những con ngưồi ấy làm chỉ ? 

255. — « Thiếp vói chàng có phải đâu lằ điều tạm-bọ* ăn. 
xọi ỏ* thì, mầ cấĩ tiết-hạnh trăm nămnõnằo một ngằy bỏ di mất ! 

2 5 é. — * Kìa ngẫm mà col: Xưa nay cái duyên kỳ-ngộ 
ai đi đẹp lứa dôi bằng chằng Trương-quân-Thụy vóí nàng 
Thôi-Oanh-Oanh ! 

257. — « Vậy mà một phen mây mưa đanh đỗ lồĩ thề 
nguyện đấ vằng, qua chiều đi nến đỗi chắn-chưò*ng anh én. 

258. — « Số là ngay trong lúc thần-thiết nhau như cây 
liền nhành, như chim chắp cánh, mầ tấm lòng rẻ-rúng đã dành 
dễ mọt bên. 
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259. — <( Mải tày đề lạnh hương nguyên, 

« Cho duyên dầm-thắm, ra duyên bé-bàng ! 

260. — « Gieo thoi trước chẳng giứ-giÀng, (n 

4 Đe sau nên thẹn cùng chàng bời ai ? 

261. — « Vội chi lĩeu ép hoa nài ? 

< Còn thần ắt cúng dền bối cỏ khi' » 

282. « Thẵy lời đoan-chỉnh dế nghe, 

4 Chàng càng thêm nề thêm vì mười phản. 

263. — Bóng tầu vừa nhạt vẻ Ngần, (2) 

f Tĩn đâu dá thẵy cửa ngân gọĩ vào. 

264. — Nàng thi vội dỏ* buồng thêu, 

Sinh thì dạo bước sân dào vội ra* 

XIV 

265. — Cửa sài (3) vừa ngỏ then hoa, 

Gỉa-đông vào gửi thư nhà mới sang. 

266. — Đem tin thúc-phụ tử-đường, (4) 

Bơ-vơ lứ-thẵn (5) tha-hương đề-huè. 

267. — Liêu-Ẩu-ững cảch-trở 6ơn-khê. 

Xuàn-đường (6) kíp gọi Sinh về hộ-tang. 

268. — Mẳng tin, xiết Dối kỉnh-hoằng, 

Bàng mình ỉên trước dài-trang tự tình. 

269. — Gỏt dầu mọi nối đỉnh-ninh* 

Nối nhà tang tóc, noi mình xa-xôỉ ; 

(i). Thoi-Oanh-Oanh nói voi Triro-ng-quần-Thụy rằng : « Chàng- có SỊT vin 
<Làn khêu tình ; thiếp không dấm quãng thoi chống- ctr. » Tích vin « dàn » là truyện 
Tư-Mã, Vãn-Quan ; còn tích « quăng thoi » u truyện Ta-Con đcri Tấn ghẹo à con 
gái đang dệt cửi, a không chịu, quãng thoi vào mặt Cân gãy mất hai cai rang. 

(ỉ) Bong tau là hống mấi nhà, vẻ ngan là ve mạt tràng, h&i cau thơ- « nguyệt 
sắc nhu* ngấn câu * vẻ mật trãng nhir vành hac. 

(3) Củ*a sài là cira hằng cSy cui ghếp laí. Đxrèrng thi có cau : « Sài môn dirti 

íưá-c táo. » (Chini chốc xao-iấc ngoài cira sài). 

(4) « Tù* đirỉrng » u tìr-gii cưa nhà mà thấc đì. 

(ỉ) c Lữ-thấn » là chốn quàn-tam ỉr noi đất khấch' 

(6) Xuẫn-đưh-ng là cha, hỏi sach Trang-ttr nối : < Đìrỉ thiro-ng-cẵ có cay llnh- 
xuân, tấm ngàn nãm là mùa auan, tấm ngàn nãm là mùa thu. » Cây linh-iuân là cãy 
thòng, vậy thu-ìrng dùng chữ « nhà Auần í hay ỉà * nhà thông » nói hóng là cha. 
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— « Vậy mấi tây chùa Pho-cứu đề lạnh hưo*ng 
n g ư ycn, khiển cho xira kia duyên đằm-thắm tao nhieu, thì sau 
nạy thành duyên bẽ-bàng chừng ấy ! 

2 Go. — « Nếu thiếp cũng như .nàng Thôi Oanh-Oanh 
chẳng gieo thoi đặng giữ-gìn tiết-hạnh lúc trưó*c, đe sau 
nay nen thẹn cùng chàng là bải tại ai ? 

261. — <( Chàng ôi ! Vội chi mà cp liễu nài hoa ? Còn 
thân thiếp ắt cũng có khi đen-bồi cho chàng đặng. » 

2Ố2. — Chàng thấy lồ*i nàng nói đoan chánh dễ nghe, 
thì lai càng mưò*i phan thêm vì thêm nề. 

263. — Đêm đã rạng, mấi nhà vừa lạt vỉ bóng trăng, đã. 
xảy nghe tiếng gõ cửa ngan kcu vỏ. 

2Ố4. — Nằng thì vội-vả trỏ* lại phòng thcu, chàng thì 
cũng vội-vỉ dạo bước ra sân đằo mỏ* cửa. 

XIV 

Kim-Trọng được tĩn chú thác, từ-giắ nàng Kiẽuđi 
Liêu-dương hộ tang* 

265. — Chàng vừa ngỏ then cánh cửa cẫy ra, thì thấy 
đứa ngưồị nhà đem tho* nhà mói qua mà gỏi vầo. 

266. — Tho* đó báo tin chủ ruột của chằng đã thắc,, 
quan tầi còn bo*-vcr quàn tạm trong ncri đất khách đề-huc. 

267. — Là đất Liêu-ẩurorng cách tro* núi khe, vậy cha 
chàng cho kêu chàng ve gấp đặng qua hộ tang cho chủ. 

268 . — Chàng vừa mắng ngbe tĩn ẩy, thì bàng-hoầng sự 
hâi xiết bao, liền băng mình lén qua trưór Ịầu trang mà thuật 
sự tình vối nằng. 

269. — Đem hết đau cuối: Nầo nỗi nhà bị tang-tóc,. 
nằo nỗi mình phải đi xa-xuối, đinh ninh kễ hết mà than rằng : 
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270. — 

271. — 

272. — 

273. — 

274. — 

275. — 
27tf. — 

277. — 

278. — 

279. — 
2S0. — 
231. — 
282. 


* Sự đâu chưa kịp dôi-hòi ! 

* Duyên đàu chưa kịp một nhời trao tơ. (1) 

t Gỉấngthề còn đó trơ-trơ, 

« Dám xa-xôi mặt, mà thưa-thớt lòng, 

* Ngoài nghìn dặm, chỗc ba đông, 

1 Mỗi sầu khi gỡ cho xong còn chầy ! 

c Gìn vàng giứ ngọc cho hay, 

G Cho dành lòng kẻ chân mãy cuối gĩời ! 1 
Tai nghe ruột rõi bời-bời, 

* Ngập-ngừng nàng mới giải nhời trước sau'i 

« Ông tơ ghét bỏ chi nhau : 

* Chưa vuĩ sum-họp, dá sầu chia-phôi ! 

< Cùng nhau trót dâ nặng nhời, 

f Dấu thay mái tóc, dảm dời lòng tơ. (2) 

< Quản bao thảng đợi năm chờ, 

« Nghĩ người ăn gió nằm mưa (3) xót thầm 
« Đá nguyền dôi chứ Đong-tâm 
« Trăm nám thè chẳng ôm cầm thuyền ai (4), 

* Còn non, còn nước còn dài. 

< Còn về, còn nhớ dển ngươi hôm nay ỉ * 
Dừng-dẵng chưa nơ rời tay, 

Vàng dông, trông đả dứng ngay nóc nhà. 
Ngại-ngùng một bước một xa, 

Một nhờĩ trân-trọng, châu sa mấy hàng. 

Buộc yên quầy gánh vội-vàng. 

Mỗi sầu xẻ nửa. bước đường chia hai. 


(i) Trư*o*ng-gia-Trinh đỉri Đưìmg cố 5 con gấ!, muốn gã cho Quấch-nguyên 
‘Chấn một ngirìri, hèn sai 5 con gấi đirng MU màn, mỗi ngirỉri cầm một 59-i to*, trao 
ra ngoài cửa, cho Nguycn-Chấn rút dirọ-c scrì cùa ai thì gi n gtròri ấy cho. NguyÊn-Chấo 
rút đirọx sọ*ỉ tơ> đò cùa ngưìrĩ thú* ba. Vậy tự hct duyer. nối là- « Trao-tc* ». 

(l) Tho* Tình-sir. — Mấn-phất tuy dy thối, tình ty chung; hất cải. (Tóc mai 
dầu dễ thay, to* tình mãi chẳng đổi). 

(3) Bởi chừ a Phong san, lọ túc », là cảnh di du*cmg Vot-vă. 

(4) Sách Quốc-sấc Thien-hirong. — Nang; Kiều-Or.nh nól vói Liru-sinh rằng : 
« Thiếp đi đcm thân pko-thrtC cho chàng, dẫu nát ngọc chĩm chău, cũng chảng ốm đàn 
ty-hà qua sang thuyền khấc nữa. » Đố là lấy tích trong hài tỳ-hầ hành : ả thirc-ag-phu 
>310 dàn tỳ-hà qua thuycn ống Bach-cir-Dị. 
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0 ._ « Sự đâu chưa kĩp sắp—đặt đôĩ-kồĩ, duyên đìu 

ilựa kịp ^ tfa0 tcr ^ a ' 

2 ỹ lp — « Kìa trăng the hly còn trơ-trơ ỏ* đó; đâu dắm vl 
^xụồi vắng mặt, mằ tho-thó-t đổi lòng. 

2 y 2 ' — <( Nay tôi đi xa ngoài ngàn dặm, lâu chốc ta 
'hãm khi gữ cko rồi cấi mổi sầu đố hãy còn chay lắm I 

Z yj . — Xin nầng gìn-giữ cấi thân ngọc vàng ckọ vẹn, 
.đặng cko đànk lòng tồi khi cách-trở ckirn mây cuối trò*ỉ. )) 

274. — Tai nằngngkc câu đó, thì ruột nàng rổi bò*i-bò*ỉ, 
;mó*i ngâp-ngừng mà giải lòi sau trước : 

275. — « Ong to* ghét-bỏ gì nkau ; ckưa cko vui sum- 
.Kiệp một nhà, đã bắt sầu ckia-pkui đối ngả ! 

27 é. — Tkicp cùng chàng đi trót nặnglò-i nguyen-ưổ*c, 
thì dầu t<$*i già mầ đẳu xanktkay ra tóc bạc, cùng chẳng kc dám 
đỗi lòng son. 

277. — « Có quản cki nãm đo*i tkíng chờ, ckĩ ngkĩ 
♦chàng đi vất-vỉ dii-dầu, mà xót tkầm trọng dạ ! 

278. — « Đôi ch ừ E 9 ong-tẩm đã cùng ckàng ngũyện-ưó*c, 
thi xỉn the rằng: Suốt đời khống đem thân nay phú-thác 
♦cùng ai. 

279. — « Còn non, còn nưó*c, ngày hãy còn dài, ngưòí 
‘hôm nay còn cổ độ về, thì còn nhó* đến. )) 

280. — Hai ngưò*i cầm tay nhau còn dùng-dằng chưa nõ" 
buông ra, trông len mặt trò*i đa đứng ngay nóc nhà rồi. 

281. — Ngại-ngùng thay lúc giã nhau nay, một bưổ*c môt 
xa, một lòi trân-trọng cùng nhau, lại nhả sa mấy hàng nưó*c 
mắt. 

282. Chàng Kim thì vội-vả saỉ đay-tó* cột yên ngựa, 
quẫy gánh đồ mà đi, bưố*c đương chia-rẽ hai no*i, mà mối sằu 
xỉ ra mồi ngươi một nửa. 
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283. — Buồn trông phong-cảnh quê người. 

Đầu cành quyên nhặt (1), cuỗi giời nhạiv 

thưa, (2) 

28 ỉ. — Náo người cứ gỉó tuản mưa, 

Một ngày nặng gánh tương-tư một ngày. 

XV 

285. — Nàng còn đứng tựa hiên tảy, 

Chín hồi ván-vỉt như vây mỗi tư ; (3) 

286. — Tròng chừng khỏi ngẵt song thưa. 

Hoa trôỉ giạt thắm, liếu xơ-xác vàng. 

287. — Tần-ngần dạo gót lầu trang, 

Một đoàn mừng thọ ngoạĩ-hương mơi về, 

288. — Hàn-huyên chưa kịp gìấi-gỉề. 

Saỉ-nha bống thấy bổn bề laò-xao. 

289. — Người nảch thước, kẻ tay đao, 

Đau trâu, mặt ngựa ào-ào như sôi) 

290. — Già-giang một láo, một giai, 

Một dày vô - loại buộc hai thâm -tình* 

291. — Đầy nhà vang tiểng ruồi xanh, 

Toang-hoang khung cửi. tan tành gói may* 

292. — ĩ>ồ tẽ-nhuyẽn, của rĩêng-tày, 

Sạch sành-sanh* vét cho đầy túi tham* 

293. — Điều đàu bay buộc aỉ làm ? 

Vì ai đan rậm, (4) giật giàm (5) bong nhưng 

294. — Hỏĩ ra, sau mới bĩễt rằng : 

Phải tên xưng xuất là thẳng bản tơ- 

(*) Co thi. — Chi thưựng- đỗ-quyền đề (Con quốc licu ar tren cành). 

(2) Cổ-thi. — Phi nhạn thien biên hoành bat tụ*. (Hàng chim nhan bay trcn ti 
nhu* chữ bất). 

(3) Bửi chừ « Tâm loan như tj. » « (Lòng rối như tư). 

{4) Đan rầm đấnh cấ. 

(5) Giật gĩàm là gíat cấi máy bẫy đc đanh chim. 




Thẳng bán Tơ 
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283: — Chằng bưó*c chim ra đi, trong phong-cẳnh quê 
ngưừi toàn những cảnh huồn-bl : Đâu nhành thì tiếng quyên 
heu nhăt, cuổi trò*ỉ thì cánh nhạn bay thưa. 

284. “ Sầu-não thay cái lòng ngưìri đi đưòmg trẵì gió 
mưa mấy cữ may tuần, mà cắi gắnh nhó' nhau thì càng ngày 
càng nặng ! 

XV 

Vương Viến-ngoại bị nạn 

285. — Lúc nàng Kiễu còn đứng dựa mái hiên tây mà 
trông theo chàng Kim đó, thì chín khúc ruột vấn-vít như vầy 
mối to* roi. 

2 8 é. Coi thấy cảnh mùa hạ, khoảng ngoầi cửa sẵ thưa 

khói bay ngây-ngất, hoa trồi-giạt sắc thắm, licu xơ-xấc màu vàng. 

287. — Bèn tần-ngần mà dạo gót trử lại lầu trang, thì 
một đoàn cha mẹ và hai em đi mừng tiệc thọ ỏ* làng ben ngoại 
vừa mcn vè, 

288. — Nàng chưa kịp hỏi thăm sự-tình chi, xảy đâu thấy 
một bọn lính sai kéo đến lao-xao bốn mặt: 

289. = Ngưò-i thì nắch cắp thưóx, kỉ thì tay cầm dao, 
toàn những bầy quỉ mặt ngựa đau ưâu, làm ằo-ào như nưó*c sủi. 

290. — Nó còng trói một ống giầ Viên-ngoại và một 
trai trẻ Vương Quan, đem một dây không căn-cớ cột hai mối 
tỉnh-thẳm. 

291. — Tiếng ruồi xanh vang dậy đầy nhà, nó giũ tan- 
tầnh những gói vấ may, phá toang-hoang cả khung cửi dệt. 

292. — Bao nhiêu những đồ tơ lụa mềm-nhũn, hay là của- 
nả rieng-tẳy, nó vét hít sạch-sành-sanh cho đầy túi tham của nó. 

293. — Cai điều tai bay nầy bởỉai làm mà dem buộc cho 
nhà đó ? Mà khi khống aì đan rậm đánh cấ, giựt bẫy bắt chỉm 
như vay ? 

294. — Sau hỏi dọ ra m&ì blct rằng : Bị thằng lẩi buon tơ 
nó xưng ra ống Viên-ngoại đồng đảng vóí nó đặng đi ăn cưó-p. 
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295. — Một nhà hoảng-hõt ngàn-ngơ, 

Tiễng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. 

296. — Hạ-từ van-vỉ suót ngày, 

Điếc tai làntuầt, phú tay tồi-tàn- 

297. — Rường cao rút ngược dây oan, 

Dẫu rằng đá củng nảt gan, lọ người ỉ 

298. — Mặt tròng đau-đớn rụng-rời, 

Oan này chỉ có kêu giời, nhưng xa ỉ 

299. — Một ngày lạ thói saỉ-nha, 

Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiến- 

XVI 

300. —. Sao cho cổt-nhục vẹn“tuyền, 

Trong khi ngộ bicn tùng quyền, (1) biết sao ? 

3(M.— Duyên hội-ngộ, đức cù-lao, (2) 

Bẻn Tìnìí bên Hiếu, bên nào nặng hcrn ? 

302. — Oe nhài thệ hải minh sơn, 

Làm con, trưórc phải đền ơn sinh-thành' 

303. — Quyết tinh, nàng mới hạ tình: 

« Gié, cho đề thiếp bán mình chuộc cha. » 

304. — Họ Ckung có kẻ lại-gỉà, 

Cúng trong nha~dịcb, lại là từ-tâm, 

305- Thẵy nàng hiếu trọng, tình thâm, 

Vì nàng, nghĩ cúng thương thầm xỏt vay. 

306. — Tính bài lỏt đỏ, luon đây, 

Có ba trẳm lạng, việc này mới xuôỉ ; 

Hắy về tạm phó giam ngoài, 

Nhủ nàng qui liệu trong dôi ba ngày- 

0 ) Truyện que Tốn tink Dịcli. — Gạp cảnt tiến ncn ttco cLo quyen-ngtĩ đe 
xỉr cto long việc. 

(i) Kint-Tki. — Ai ai pkụ-mẫu, sint ngã cu-lao. (Ttircrng tkircrog cta me 
at ta ktố-ntọc.) 
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2 ạj. _ Câ nhà haỵ cái cóI* đó, thì thẵy đcu ngẫrv-ngcr 

hoẫng-hot, tiếng kêu oan vang dậy mặt đất, án nghi ngò* hòa 
khuất đấm mây. 

2 2 ố. — Đem lb*i tự-hạ mà van lạy chúng nó suốt một 
-nfràv, cai tai thưcrng-xót thì nó giả đicc, mằ cắi tay tồi-tàn thì 
no lại gia phũ. 

2^7. — Nó lẩy nhọ* cột haỉ cha con treo ngirọx len rưỉmg 
nhà cao, độc-ác như* vậy, thì dầu loầỉ đá vô tình cũng phải nắt 
gan, lựa là giống ngưòi có cảm-giác I 

** 298. — Mắt nhìn thấy ai là chẳng rụng-rìrỉ đau-đóm, 

nỗi oan này nào bict kêu ai, chỉ có kêu trb*i, nhưng trồi lại 

rxa keu không thấu ! 

299. _Thồi một ngày còn lạ gì cấỉ thói saỉ-nha chung 

rnó làm cho tằn-hại, chẳng qua chỉ vì tiền đó mằ thối. 


XVI 

Nàng Kiêu quyễt chí bán mình đặng chuộc tôi cho cha 

300. — Nàng gặp ccrn gia-biến đó* thì tính sao cho 
xưo*ng thịt vẹn-tuyền ? Trong lúc gặp sự biến-cổ thì phải theo 
nghĩa quyền-nghi, chồ* biết tỉnh sao cho đặng ? 

301. — Duyên gấi trai tình cồ* gặp-gõ*, vói đức cha mẹ 
khó-nhọc sanh-thành, ben là hiếu, bên là tình, phải cẳn-nhắc bên 
nào là nặng ? 

302. — Lòi thệ biển the non đành đễ đó, crn sanh-thành 
'trưó*c nên trả nọ* lầm con. 

303. —Nàng đã quyết tình rồĩ, bèn đem lồ*i gỉải-tỏ tấm 
tình rằng : « Hãy gưọ*m, đặng cho thiếp bán mình chuộc tội 
cho cha. » 

304. — Khi dố có kê lại-giầ họ Chung, tuy cũng trong 
phưỉrng nha-dịch, nhưng lại là ngưcri có lòng nhcrn-từ. 

305. —Thấy nàng hiếu trọng tình thâm như vậy, thì 
hắn cũng vì nàng mằ thưcmg thầm xót thay. 

306. — Rồi đầy tinh cho cái cắch lót chỗ nọ, luon chỗ 
kỉa, việc nầy phải ba tram lưcrng bạc thì mói xong dặng. 

307. — Bèn xin vó*i quan trên hãy tạm phú cho cha con 
ông Viên-ngoại về ỏ* ngoài đọ-i xét, mà biểu nàng phải qui- 
-liệu trong hai ba ngày cho đủ so tiền. 
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308. — Thương lòng con trẻ thơ-ngày, 

Gặp cơn vạ gió tai bay bầt kỳ ! 

309. — &au lòng tử-biệt sinh-ly, (1) 

Thân còn chẳng tiềc, tiếc gì đẽn duyên ỉ 

310. — Hạt mưa (2) sá nghĩ phận hèn* 

Liệu đem tẫc cò quyết đền ba xuân !(3) 

XVII 

311. — Sự lòng ngỏ vớĩ bấng-nhâiì, (4) 

Tin sương (5) đõn-đại xa gằn xôn-xao. 

312. — Gần miền có một mụ nào, 

Đưa người viẽn-khách tìm vào văn-danh. (6) 

313. — Hỏi tên, rằng : « Mã-ầấni-Sinh . » 

Hòi quê, rằng : Huyện Lầm-tỉuinh cúng gấn. (7} 

314. — Quá niên (8) trạc ngoại tử tuần, 

Mày râu nhẳn-nhụi, áo quần bảnh-bao. 

315. — Trước thầy, sau tớ lao-xao> 

Nhà băng dưa mỗi rước vào lầu trang. 

316. — Ghẽ trèn ngồi tốt so-sàng, 

Buồng trong, mỗi đá giục nàng kíp ra. 

317. — Nối mình thêm tức nối nhà, 

Thềm hoa một bước lệ hoa mẵy hàng ! 

(i) Bỏ-i cau « Vố ninh tủ- tu-ong tiệt, tất nhẫn sint tưo-ng ly. » (Khống thàr 
thác tiệt nhau, chẳng nã sống’ lìa nhau. ) 

(i) Tục-n^ữ. — Phạn gấỉ nhu- hột tntra sa. Laĩ cố câu : Than cm nhu* hột min 
dào, hột sa xuống giếng, hột vào vtrim hoa. 

(j) Tho- Mạnh-Giao. — Nan tưo-ng thốn thào tam, bào dáp tam xuan huy. (Khố- 
đem lòng tấc cò, bấo-đấp tống ba xuân.) Bóng xuan ví cha mẹ, lòng cỏ ví vó-i con. 

(4) Tấn-thư.— Lịnt-hổ-Sấch chiêm tao dưng trên bãng (vấng Dtroc), thấy ngưcri 
ỏ- du-ó-i bãng là Sẳch-Hoành tào mình rằng : Đó ỉà SỊT làm mốt, ngưo-i nen làm mối vọ- 
cho ngưb-i, tối khi hãng tan cho xong việc. Vậy dùng chữ t bĨDg-nhân 9 (ngưỉri trên' 
vấng nước) lầ ngưìri làm mối. 

(5) Chim nhan ỏ* phưo-ng Bắc nghe tin sưcmg (gan rét) mà dềri qua ptưo-ng Nam. 

(6) — « Vấn danh * là lễ giam vợ, nghĩa là hoi cho biết tên biết tuổi, 

(7) Vốn tẽn là Mi-Quì, tự là Bất-Ticn, que ĩr huyện Lam-trí, day là nố nối 
dối rằng o- Lâm-thanh. 

(8) Quá niên là tuỗi đi qua đi, cũng như noi là hao nhicu tuổi đau. 
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308. — Òi tbưorng. Ối! Tấm lòng con tre tbo*-ngẳy của 
nàng lúc đó, gập com taí-vạ nbư theo gió bay lại bất kỳ. 

3 Oỹ. — TLì lòng đau-áóm về biếu vóậ tìnb, cblng sổng 
pbẫn-ly, cũng cbct cắcb-biệt, tbân còn .cblng tiếc, còn tiếc gì 
dến duyên ! 

310. — Oi I Sá ngkĩ cbỉ pbận gai bèn-mọn nbư bột mưa 
sa, pbải liệu đcm lòng con mầ quyết trả crn cba mẹ. 

XVII 

Mắ-dám-Sinh tới mua nằng Kiều 

3 í 1. — Bây giò* đầy nàng mói đem sự lòng ngỏ vóì 
ngưcrỉ lầm mai (mắl), rồi đó tin sưcmg đon-đại xỏn-xao kbắp 
cả xa gan. 

312. — Gan miền đó có một mụ nằo đưa ngưcri kbácb 
xa kiếm vồ nbằ nàng giạm hỏi. 

313. — Hỏi bọ tên thì va tự xưnglằ (( Mắ-dám-Sỉnh »; 
bồi quễ-quấn, tbì va nói ỏ* buyện Lầm-thanh cũng gần đây. 

314. — Lốỉcbừng ngoài bổn cbục tuỗiđâu, mày rau cạo 
đánb nbin-nbụỉ, quần ắo cbưng diện bảnb-bao. 

315. — Lao-xao tbầy đỉ trưóx, tó*đi sau, ngưìri maỉ đưa 
tín rưó*c vằo lầu trang nbà nàng. 

3 lố. — Va so-sầng gbé lên ngồi tót tren gbc, ngưìri maĩ 
dã vô pbòng trong bổi nàng ra mau. 

317. — Nàng kbi đó, nỗi mỉnb đã ngắn, lạỉ tbêm bực 
tức nỗi nbằ, một bưó*c cbcrn dạo trưức tbềm boa, tbì cbẵy ra 
mấy bàng nưốx mắt 1 
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318. — Ngại ngùng dạn gió e sương, 

Ngừng hoa bóng thẹn, trông gương mật dày. 

319. — Mối càng vén tóc, bât tay, 

Nétbuốn như cúc. mình gầy như mai ! 

320. — ỉ>ẳn-đo cân sâc cân tài. 

Ép cung cầm-nguyệt, thử bài quạt thơ. (H) 

321. — Mặn-nồng một vẻ một ưa, 

Bằng lòng, khách mới tùy cơ dặt-dìu. 

322. —- Rằng : « Mua ngọc đẽn Lam-ịữit, (1) 

• Sỉnh-nghi xĩn dạy bao nhiêu cho tường ? > 

323. — Moi rầng : « Đáng giá nghìn vàng, 

c Rớp nhà nhờ lưọrng người thương dám nài! ¥ 

324. — Cò-kè bớt một thêm haĩ, 

€ Gĩờ lảu ngấ giá, vàng ngoàỉ bòn trám* 

325. —. Một nhờỉ thuyền dấ êm giẳm, (2) 

Hấy đưa canh thỉép, (3) trước cầm làm ghị> 

326. — Định ngày nạp-thái, vu-qui, (4) 

Tỉền lưng đá cỏ, việc gì cúng xong ỉ 


XV111 

327. — Một nhời cậy với Ckung-Côngy 

Khầt-từ tạm lỉnh Vìirưng-ông về nhà, 

328. — Thương tình con trẻ cha già, 

Nhỉn nàng, ông củng mảu sa ruột rầu ; 

329. — (í Nuôỉ con nhửạg ước vè sau, 

* Trao tơ (5) phải lứa. gieo cảu (6) dáng nơi 

(1) Tục truyền : o* Lam-kicu có giống ngọc, ai bắt dircrc giống ngọc đo tỉù kỉ) 
aanb con gấi đẹp. 

(2) Tục ngữ : Buống tay giầm (mai cbèo) cầm tay lấi : Ngbĩa là ĩai tbuycn dã Qụp 
cả cmgiấ rồi tbì cbềo tbuyền đi. 

(ị) Canb tbìếp, la cái tbiếp bien tám cbỉr can cbỉ ve nãm, tbấng, ngày, gicr sinb q> 
ngirìri con gấi đưa cbo nbà trai dể xem tuổi. 

(4) « Nạp-tbấi * là dẫn sấnt-lề, « Vu-qui » là lc cu*ối về. 

(5) Đĩ dan &> đoạn XIV. 

( 6 ) Sấcb Tam-bcrp Bỉo-kiếm. — Vua Han Vũ-dế obo cắc Cong-cbua dưng* 
tren lău ken cbồng, bc kbi các quan vào ckầu, bằng lòng Đgirìri nào tbì gieo trấi cẫu XỈIơnf 
dầu ngưb-i ấy. 
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318. — Những ngạỉ-ngung vì c sương dạn gĩó, cầng 
xem hoa thì hóng cằng thẹn, càng trồng gương thì mặt cầng 
dày. 

319. — Ngưòú mai càng ven tóc hắt tay nang cho khắch: 
coi, thì thấy nàng nét mặt huon như hông cúc, vóc mình gay 
như cây maỉ. 

320. — Khắch đắn-đo cân sắc lại ‘cẵn tằĩ: Nào ép thảy cung 
dờn trãng, nào thử bàỉ tho- đề quạt 

321. — Vẻ gì cũng mặn-nong đấng ưa hỉt thảy, khấch 
hằng lòng mó*i tùy co* dặt-dìu trò-chuyện 

322. — Mà hỏi rằng : « Tồi nay kến ngưbi thục-nữ,khắc 
nào tói cầu Lam mua ngọc, vậy nên hao nhiêu sính le, xin dạy 
cho hay ? » 

323. — Ngưòĩ mai trẳ ỈÌA rằng : « Cứ he ra thì gỉấ đấng 
ngàn lượng vàng, nhưng gặp lúc ró*p nhà rủí-ro nầy, thì nhò- 
lượng người thương cho, đâu dấm kèo-nằị. )) 

324. — Khắch trẳ giắ cò-kè, bó-t mọt thêm haỉ, lâu mấy 
giò* mối ngl giắ, thì thuận trả dư hổn trăm lượng bạc. 

325. — Thểlàmộtlòì dã thuận mua vừa hắn, hãy đưa: 
thiếp canh tuoi nàng cho khấch cầm trưóx làm tin. 

3 2 ố. — Đinh ngày nạp lễ, ngày cưới ve, bấy giồ* nhà nàng 
đã có tiền trong lưng, thì lo việc gì cũng rồi hct thẵy. 

XVIII 

Vương-ông thương con, khóc than vật-vẵ, nghe 
nàng khuyên-can mới thôi. 

327. — Đem một lòi cậy vói lão lại già họ Chung, 
làm tò* khẩt xin tạm lãnh ông Vương Viên-ngoại ve nhà* 

328. — Ôi I Thương thay cắi tình cha già, con trễ, ông 
nhìn nằng Kiều khi đó, những lầ máu chẵy ruột rầu mà than 
rằng: 

329. — (( Nuôi connhửng ư< 5 *c mong ve sau dựng vơ 
gả chồng, cho đáng nơi phải lứa. 
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330. — e Gĩỏrĩ làm chi cực mẵy giời! 

« Này ai vu-thác, cho người họ*p tan ! 

331. — 4 Búa rìu bao quản thân tàn, 

« Nữ đày-dọa trẻ, càng oan-thác già ! 

332. — c Một lần sau, trước cúng là, 

* Thôi thì mặt khuất chằng thà lòng đau ! > 

333. — Theo ohừi như chầy dòng châu, 

Lỉều mình, ông rẳp gĩeo dâu tưừng vôi* 

334. — Vộỉ-vảng kẻ gi ử, ngườĩ coĩ, 

Nhỏ to, nàng lại tìm nhờỉ khuyên can : 

335. — € Vẻ chĩ một mảnh hồng-nhan, 

« Tỏc-tư chưa chút dền ơn sinh-thành' 

336. — € Dâng tho* dấ thẹn nằng Oanh ! (1) 

« Lại thua ả Lý (2) bán mình hay sao ? 

337. — c Coi xuân (*) tuồi hạc (3) càng cao, 

t Một cây gánh*vác biết bao nhiêu cành ! ( 4 ) 

338. — Lòng tư dù chằng dửt tình, 

1 Gỉó mưa âu hẳn tan-tành (3) cước non ĩ 

339. — c Thà rang liều một thân con, 

0 Hoa dù rấ cánh, Ịá còn xanh cãy ; 

340. — c Phận sao, dành vậy cúng vầy, 

€ Cấm như chang ào nhứng ngày còn xanh ! 

341. — « Cúng dừng tính quan lo quanh, 

• I Tan nhà là một, thiệt mình là hai ! 1 

342. — Phải nhờỉ, ỏng cũng êm tai 

Nhìn nhau giọt ngân, giọt dài ngòn-ngang- 

(i) Hấn-thư. — Thuan-vu-Ý pham tội đấng lử tử, con gí ỉ là nàng Đề-Oanh 
dâng thư xỉn nộp than làm con dồi trong cung đề thế tội cho cha. Vua Vãn-dế cam 
lình mà tha cho Vu-Ý. 

(i) Đưỉrng-tùng-thư. — Co làng Lĩa thồ'thần rắn, mỗi nỉm phải tế bằng ngtrcrí. 
Nang Lý-Ky nhà nghèo dối, đem han mình cho làng ấy de lấy tiền nuỡi cha mẹ. 

(3) Chim hac tỉcn sống lau ngàn nấm, tốc cu-ng nhir sắt, vậy tuồi ngưỉri già hnt 
là tuổi hạc, tốc ngirìri già kẽu là tốc hạc. 

(4) Bời câu : < Mộc chi thien VUa vạn diệp hổn tr cãn. > (Ngàn cành muõn la 
của cãy vốn boì re mà sinh ra). La ỷ a 6 ì : con chấu gẩc ìr tổ tiễn cha mẹ. 

(5) Kinh Thỉ. — Phong vũ dao dao, điểu thất phiêu-phiêu. (Gió mưa dào-dào, 
<0 chim xicu-iicu.) 
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3 3 o. — * Mà ông ttòrì làm chi cho cực lắm mấy ! Sự 
bỏ'i ai vu-thấc, đặng cho cha con tôĩ nên nỗi hẻ hiệp 
Agirìri tan 1 

331. — (C Thẳn nầy quản chi hình-phạt bua rìu, mầ nữ 
-đem đày-đọa trẻ cho lòng già nầy càng thêm oan-thấc! 

332. — <( Thối thì trưóx sau cũng là một lần chểt, chẳng 
thầ chểt cho khuất mặt, còn hcm sống mà chịu nỗi đau lòng ! » 

333. — Ông nói một câu thì nưó*c mắt như theo lòi chảy 
fa, rắp toan gỉeo đau vồ tưò-ng vôi mà liều mình tự-vận. 

334. — Cả nhà ai nấy đều kỉ coi ngưìri gỉữ, nằng thì 
lạĩ kiếmlòâ to nhả khuyên can rằng: 

335. — « Thưa cha, con nay một mẳnh mắ-hồng, nào có 
chi là tốt đẹp, mà ơn sanh-thành chưa đền đặng một chút tóc-tư. 

3 3 é. — « Dâng thư xĩn thế tộỉ cho cha, đã thẹn kém 
-nàng Đề 'Oanh ; há lạỉ chịu thua ả Lý-Ký tin mình đặng 
nuôi cha mẹ ? 

337. — « Cha thì tắc già tuổi cả, một thần quan-hệ vứi 
cửa nhà con cháu tiết tao ? 

338. — « Nếu lòng tư của cha chẳng dứt tình cho con 
đi thì âu hẳn mưa gỉó tan-tành lỉhà cửa ? 

339. — « Một thân con thà rằng liều vậy, thì con như 
hoa dầu cho ri cánh, nhưng cả nhà còn đưực nhành lá xanh cây. 

340. — K Phậndau sao thì cũng đành vậy như vay, cầm 
như cắi trắi cẳy kia chẳng đậu từ ngầy cồn nhỏ. 

341. — « Thồỉ xin cha cũng đừng lo quanh tính quẩn 
kẻo mà tan nhà là một, haỉ nữa thiệt thẳn. » 

342. — Ong nghe nàng khuyên-gỉải phải lòi, thì cũng êm 
tai, còn đưưng nhìn nhau nưức mắt ngỗn-ngang, gỉọt dài giọt 
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Mái ngoàỉì họ Mã vừa sang, 
r Tỏ* hoa đá ký, cân vàng mới trao. 

Giăng gíà độc-địa làm sao : 

Cầm dày chẳng lựa, buộc vào tự nhiên ! 

Trong tay đả sắn đông tiền; 

Dầu lòng dồi trấng thay den khó gì. 

Họ Chung ra sửc giủp vì. 

Lế tàm đả dặt, tụng kỳ cúng xong - 

XIX 


347 • — Việc nhà dấ tạm thong-dong, 

Tinh kỳ (1) giục-giả đấ mong dộ về. 

348. — Một minh nưưng ngọn đèn khuya, 

Ao dâm giọt lệ, tóc xe mái sầu.' 

349. — « Phận dầu dấu vậy cúng dầu* 

t Xót lòng deo-dẳng bắy lảu một nhời! 

350. — « Cõng-trình kề biẽt mầy mưo*i, 

* Vì ta khẳn-khỉt, cho ngưòl dở-dang ! 

351. — € Thẻ hoa chưa ráo chén vàng. 

c Lối thề, thôi dâ phụ-phàng với hoa ! 

352. — c Giời Liên non nưức bao xa, 

< Nghĩ đ&u ré cửa chia nhà từ tôi ỉ 

353- — « Biết bao duyên nọ* thề-bốỊ, 

« Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì ! 

354. — * Tái-sinh chưa dứt hưưng thề* 

< Làm thân trâu ngựa đền nghi trúc-inaỉ ĩ (2) 

(1) Tinh kỳ là kỳ cirới, bởi chữ* Lễ cắt nghĩa chũ* « bôn 2 ỉà cươi : cớ 
chữ « hôn * là tối ĩr mọt ben, là lạy nghĩa : lễ ciró-i ár thấy sao mọc thì nróx dâu. 
(Ý theo khí ấm.) 

(2) Sach Phạt. — Kicp cay mang nọ- ngircri ta mà không trả, thì kiếp snu phải 
làm trâu ngụ*a mà 0- hù. 
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343. — Thì mắỉ ngoài Mẵ-dám-Sinhvừa tốĩ, Vương- 
ồng đi ký giấy bắn, va mối chong đủ bạc mua. 

344. — Oi I Trăng giầ kia độc-địa làm sao ; cầm dâỵ xe 
duyên mầ chẳng lựa nơĩ, tự-nbiên cột vố cbỗ kbống xứng đắng I. 

345. —'Bây giò* đây trong lưng đồng tiền đã sin, tbì 
dầu lòng khiến cho quan thay đen đoi trắng, nào có khó gì! 

3 4 ố. — Vả chang cá họ Cỉtuttg ra sức giủp-vì, đi đặt 
lễ thành-tẳm lót quan-nha rồi, thì kỳ kiện-cáo cũng đặng 
xong việc. 

XIX 

Thúy-Kiều nặng tình Kỉm-Trọng, dặn Thúy-Vâĩt: 
thay lòi cho, rồi chễt ngất đi, Vương-ông khuyên— 
giải và nhận lời trả nghĩa cho chàng' 

347. —Việc nhằ đi tạm thong thả, thì Mắ-dám-Sinh 
đi giục-giã kỳ cưới mà mong ắem nằng về que. 

348. — Khi đó đêm khuya một mình nàng ngồi tựa ngọiì; 
đèn, vạt áo ưó*t đầm những nước mắt, mái tóc như xe lại 
mối sầu. 

349. — Mằ than-vãn một mình rằng : « Phận minh dầư 
sao thì cũng đành dầu vậy, chĩ xót lòng vì đeo-đẳng vó*i chằng 
Kim một lò*i tư bấy lâu. 

350. — « Kễ biết mấy mưoỉ công-trỉnh, bởi tại ta khắn- 
khít thề-nguyền, đỉ cho chàng dở-dang duyên-phận ! 

351 — « Lò*i thề hoa rượu trong chén vằng chưa rẩo > 

mằ ta đi lỗi thề đễ phụ-phàng vóỉ hoa ! 

352' — « Trồi Liêu-Jĩf(ntg nươc non xa-cấch bao 
nhiêu ? Tưởng đâu đến đỗi từ tôi mà cùng chàng chia nhằ rẽ cửa ỉ 

353. — « Biết bao nhiêu lòr thề-bồỉ duyên-nợ, thôi kiếp 
nầy đến thế thì thối, chổ* có còn gì I 

354. — « Nếu kiếp sau chưa dứt hương thề, thì tôi xin 
cam chịu làm thân ngựa trâu, đặng trả nghĩa mai trúc. 
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355. — « Nọ* tình chưa giả cho ai, 

< Khối tình mang xuống tuyền-đài chưa tan ! 

356. — « Niém riêng, riêng nhứng bàn-hoàn, 

Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thẫm khăn. 

357. — Thúy-Vần chọ-t tĩnh giác xuân, 

Dưứĩ đèn nghé đến ân-cần thừ~than : 

358. — « Cư giời dâu bề da doan. 

< Một nhà dề chỉ riêng oan một mình ỉ 

359. _ « Cứ gì ngồi nhấn tàn canh, 

i Nối riêng còn mắc moi tình chi dây ? * 

360. — Rằng ỉ « Lòng đương thon-thức đầy, 

« Tư duyên còn vướng mối nầy chưa xong. 

361. —’ « Hử môi ra cúng thẹn-thùng i 

€ Dề lòng thì phụ tẵm lòng với ai! 

362. — € Cậy em, em có chịu nhừỉ, 

< Ngối lên cho chị lạy roi sẻ thưa. 

363. — € Giữa đưừng đứt gánh tưưng-tư, 

< Giao loan chấp mối tư thừa (2) mặc em. » 

364. — Kề từ khi gặp chàng Kim , 

Khỉ ngày quạt ước, khỉ đêm chén the. 

365. — * Sự đâu sóng gỉó bất kỳ, 

c Hiểu , Tình có dế ha: bề vẹn hãi ! 

366. — « Ngày xuản em hắy còn dàỉ, 

< Xót tình mảu mủ. thay nhừỉ nước non ; 

(1) Ngày xưa cố ngirìri con gai nhố- tínt-ntcm mà đeo tịnt đến diết, ton khí dí 
tang, tbĩ xiro-ng thịt tiêu tết, ctỉ còn mọt cục, đập ktông vữ, ngưìri trai kia lại coi. 
nts nu*ơ*c mắt vào, tkĩ cục đố tự ntien tan ra ttlnk tuyết. 

( 2 ) Bài tír cua 0ào-CỐc đưa cto nàng Tần-ntưực-Lan có can : « Dãi đắc loan 
giao tục đoan tuyền, tkị tà niỉn ? » (Đọi được kco loan nối dây dàn dứt, dố là nãm 
cao ?) Ngtĩa 11 nối duyên vọ ctồng, vì ttư kco đố nấu tằng tủy xưo-ng ctim loan, 
dung dể ctấp mối dãy dưt. 
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355. — <( SỐ là nạ tình cua chang chưa tra đặng thì cái 
thổi tình của tôi dầu. thắc đì mà đem xuống đắt cũng chưa 
tan ! » 

3 5 ố. — Nỗi riêng của nàng những nghĩ quanh nghĩ quan 
một mình, dau thắp tói cạn trắng đĩa, nưức mắt nhả tràn thấm. 
ưó*t cả khăn. 

3 57-Nàng Thúy-Vân sực thức giấc dây, thấy vậy hèn 

ghe áín dưứi đèn, ân-cần than-thử mằ hỏi chị rằng: 

358. — « Cư tròi xãy ra lắm mắi biến đoi, cho đến đỗi 
một nhà mà đễ một mỉnh chị riêng chịu nẵi oan I 

359. — « Có* sao mà chị ngồi mãi cho tcri tằn canh ? Hay 
nỗi rieng của chị còn vưứng mối tình chi đó hẳn ? » 

360. — Nàng đắp rằng : « Em ỐI I Chị còn đưưng thSn- 
thức đay lòng, vì tư duy en của chị hãy còn vưó*ng mổi nầy chưa 
rồỉ đây em ạ. 

361. — « Nay chị nóỉ hử môi ra thì cũng thẹn-thùa lắm 
lắm, mà đễ trong lòng thì phụ vód tấm lòng của ngưèri ! 

362. — « Chị muốn cậy nhò* cm một điều, nếu cm có 
chịu nhận l.ưĩ, thì cm ngồi lên đây cho chị lạy cm, roi chị sê thưa 
lại. 

363. — « Roi đây cắi gánh tưưng-tư của chị giữa đưồ-ng 
lữ đứt, mặc cm đem keo loan mầ chắp nổi tư thừa. » 

364. — Rồi đó nàng kễ thuật lại từ khi gặp chàng Kim-- 
Trọng, nào khi ngày thì trao quạt nguyền ưóx, nằo khi đêm thì 
rót rưưu thề bồi, vân vân.., và nói tiếp theo rằng : 

365. — « Vậy mà nay nhà ta xây đâu ra thình-lình biếm 
cổ, hên iìnhy hên ìttểuy cổ de đâu toàn vẹn cả hai hề. 

366. — « Cáí tuỗi xuan xanh của em sau nầy hãy còn dài,, 
có xót đến tình huyết-mạch chị em, mà thay lòi thề-nguyeni 
nưóx non cho chị. 
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367. — « Chị dầu thịt nát xương mòn ; (1) 

<( Ngậm cườỉ chín suọi (2) hắy còn thơm lây 

368. — Chiẽc vòng với bức tò* mảy, 

c < Duyên này thì gỉứ vật nầy của chung ; 

369. — € Dù èm nên vợ* nên chống, 

« Xót người mệnh bạc, ẳt lòng chẳng quên. 

370. — « Mầt người, còn chút của tin, (3) 

« Phím dàn với mảnh hương nguyền ngày xxttiị 

371. — « Mai sau dù cỏ bao giờ, 

< Dốt lò hương ấy, so tơ phỉm nầy, 

372. — íi Trông ra ngọn cỏ lá cây, 

c Thẵy hiu-hiu gĩó, thì hay chị về. 

373. — « Hồn còn mang nặng nhời thề, 

* Nát thân bồ-ỉiẻu, đễn nghi trúc-mai ! 

374. — t Dạ-đài (4) cách mặt, khuắt nhờĩ, 

« Vày xin chén nước cho người thác oan! 
373. — € Bây giờ tràm gắy, gương tan, 

€ Kè làm sao xiẽt muôn vàn ái-ân ! 

376. — c Trăm nghìn (3) gửi lạy tình-quãn (1) 

* Tơ duyên ngấn-ngủi cỏ ngần áy thôi ! 

377. —• « Phận sao phận bạc như vôi, 

c Dá đành nước chảy hoa trôi 16* làng ! (6) 

378. — (< Oi Khtt-hing ! Hơi Kĩm-ỉiiTtg ! 

« Thôi thôi ! Thiếp đá phụ chàng tứ đây ! » 

(1) Tho* của Vu-Khiêm đh-i Minh cố cầu : a Toái cốt pbấíi thân nguyên bất cố, 
•dìi lu*u thanh hach tai nhân-gian. ầ (Xưo-ng nất than mòn đều chằng doấi, chì lun 

tiếng sach ĩr trcn đìri). 

(2) Bò-Ì chữ « Hàm-ticu nhạp địa ® Nghĩa là : Dầu chết chôn vào đất cũng 
‘ được vui, mà ngạm cưìri. « Chín suối » cũng như « suối vàng », ỉà ừ non đưìrng ầm, 

hừí chữ a cữu-nguycn » hay là « Hoàng-tuycn ». 

(5) B&-Ỉ cau : « Nhan vong, vạt tại, đổ kỳ vật tắc tư kỳ nhân ». (Ngưh-i mi 
vạt còn, trống thấy vat thì nhố- đến ngưìri). 

(4) Da-đài.— Ncri nhà tối như đêm, là chốn ãm-phií, « Tuycn-đàỉ * cũng vạy. 

(5) Tầy-sưong-ký. — Trong một hưc tho- của nàng Thốt-Oanh-Oanh gửi cho 
Trưo-ng-quan-Thụy hon nãm chỗ có cãu « Thiicn van trăn-trọng, trân-trọng thỉên van ». 
(Ngàn muôn lèri trân-trọng, loi trãữ-trọng ngằn muôn). 

(ố) Đưà-ng-thi. — Thủy lưu hoa tạ lưững vố tính. (Nưức trôi hoa rụng đcu 

'VO tinh). 
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3 6 j. — « Thì chị dầu thắc đi mà xưomg mòn thịt nít, 
<ũng đặng vui lòng ỉr ncri địa-phủ, mầ còn nhừ cm lây chút 
iiếng thcrm. 

368. — « Nay, chiểc xuyến vầng vói tò- giấy vân-tỉên, 
„duyẻn nầy thì giũ* vật nầy làm của chung đôi lứa. 

3 6 ỹ. — « Dầu ngày sau cm nên chồng nen VỌ', xổt đín 
«chi là ngưòì mạng-hạc, ắt lòng cm cũng chẳng nõ- quen. 

370. — « Ngưòi thì mất mà chút của tin hãy còn, là phím 
iđèm và mảnh hưcrng nguyên ngày tnróc. 

371. — « Mai sau dầu có lúc vọ* chồng em đốt lò hiromg 
% lự*a phím đòn nầy, 

372. — « Mà ngó nhìn ra ngọn cỏ lá cây, coi thấy gió 
.động hiu-hiu, thì hiết là hồn chị về đó. 

373. — « Nghĩa là hồn chị còn mang nặng \bì thề-nguyền, 
tdầu nắt thân hèn-yếu, còn trông đền nghĩa cao dày. 

374. — « Vậy chị ỏ* no*i đưừng âm, cắch mặt khuất Ịỉrĩ, 
nhò* em vẩy cho chị một chén nưổ*c trong, đặng rửa điều oan- 
thắc 1 

375 ' — « Bây giò* đấy gưorng tan trâm gãy, chị kỉ làm sao 
cho xiết nồi ần-ấi muốn vànl 

376^ — « Cái đoạn tình trăm ngằn trân-trọng chị go*i lòì 
em lạy tạ chàng cho chị một câu rằng : « Cái mối to* duyên 
\ối chàng, chỉ ngắn-ngủi có chừng ấy mà thôi I » 

377. — Nàng nói vói Thúy-Vân dứt lồì roỉ, lại than 
íhân rằng: « Phận mình sao mà phận hạc như vối, đa đành lỡ- 
làng như cấnh hoa trôỉ theo dòng nưó*c chảy! 

378. — « Oi chàng Kim, chàng Kim oí hãi! Thối thốỉ 
íừ đây thiếp đả phụ chằng 1 » 
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379. — 


380. — 


381. — 


382.— 


383. 


384.— 


385. —T 


386. — 

387, — 


388. —' 


389. — 


390.— 


391_ 


Cạn nhờĩ, hồn ngẵt, máu say, 

Một hơi lặng ngắt, đôi tay giá đồng. 

Xuân, huyên (*) chợt tỉnh gĩẵc nông} 
Một nhà táp-nập kẻ trong, người ngoài : 

Kẻ thang, người thuốc bời-bời, 

Mởi nguôi cơn vựng, (1) chưa phai gĩọt hồnậ 
Hỏi : « Sao ra sự lạV-lùng ? * 

Kieu càng nửc-nở nói không ra nhờỉ. 

Nối nằng, Van mỏ i dĩ tai: 

« Chỉẽc vòng này với tờ-bồi ờ đày ! * 

« Vl cha nèn lối duyên may, 

<1 Thôi thì noi ầy sau nầy đá em ! 

* Vì ai rụng cài, rơi kim ? (2) 

« Đề con bèo nồi, mây chìm vì ai ? 

< Nhời con dặn lại một hai, 

® Dẫu mòn bia đá, dám sai tấc vàng ! )> 

Lạy rối, nàng lại thưa chường (3): 
c Nhơ cha giả dược nghía chàng cho xuôi. 

€ Sả chi thản phận tôi-đòi ĩ 
< Dấu rằng xương trẳng quê người (4) quầẠ 

dâu ỉ l 

XX 

Xiễt bao kề noi thảm-sầu ! 

Khắc canh đâ giục nam-ỉãu mấy hồi. 

Kỉệu hoa d&u dắ dễn ngoài, 

Quần, huyìn dảu dả giục người slnh-ly- 
Dau lòng kẻ ở, người đi, 

Lệ rơi thẫm đá ! Tơ chia rú tầm ! 


(1) . Sấct-ttuổc. — Ptàm ngirỉri có ctírng-tịnk vựng-uất, ckợt tôn QIỈ ngất íf 
tít tĩnl nkân SỊT. 

(2) S^ct có cau ĩ « Ngọc ko-pkấck ntật được tọt cai,, đá tư-ttack dẫn điroc 
cai kim, dcu tkeo từng loài. 9 Vịy vo* ctồng ptảì duyên tkircrng nói Lóng là kim «' 

(3) Ckưcrng là trĩnk. 

(4) Bcrì ctữ « Bact cốt tta tương. 9 (Ptcri xưo-ng trắng & nơi làng kkấc). 
Ngtĩa là ckct ỏ* non đất kkáck. 
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— Nàng than-thữ* vừahẹt lò-i, thì liền ton chết ngất 
mau say xắm mặt, một ko*i nằm im lặng ngắt, đồi tay lạnk 
gia như đồng. 

380. — Cha mẹ đưcrng giấc ngủ say sực tỉnh ra, cả nhì 
thấy vậy, thì aỉ nấy đều tấp-nập hẻ trong ngưòn ngoằỉ. 

381. — Rối bừi-bừi hễ thì hiểm thang, ngựò*i thì chạy 
thuốc, nằng mór nguôi com uất, mằ giọt lụy hong vẫn chưa phai. 

2 82. — Cả nhà hỏi: « Có* sao ra sựlạ-lùng như vậy ? » 
thì nang lại càng khóc nức-nỏ*, chó* hhông nói đặng ra lừi. 

383. —Thuy-Vân mó*i đem nỗi nàng rỉ tai cha me thuật 

lai mà rằng : « Ay căn-có* bỏ*i chiếc xuyến vầng vằ những" 
ti)'-bồinầy đó. » 

384. — Vương-ông hieu chuyện, mó*i khuyên giải nằng 
rằng : « Bửi có* cha mà làm lỗi duyên con 1 Thôi thì noi ẩy sau 
nay đi có em thế. 

385. — Oi! Vì ai làm rcri-rụng duyên him phận cải, đễ 
cho con tôi phải lưu lạc mây chìm bèo nẵi, là bỗ*i vì ai ? ? 

38Ố. — « Một hai lò*i con dặn lại đây, cha thề Tằng : Bia 
ií dầu mòn, mà lòng vàng của cha không khi nắo sal lạc 1 

387. — Nàng lạy cha rồi mó*i thưa trình rằng: « Xin nhò* 
cha vì con mà trả đặng nghĩa chàng cho xuốl. 

388. — « Còn con đây thân phận tôi—đòi, dầu thác đi mà 
phoi xưcrng trắng ố* chốn que ngưòi, cũng chi sắ quản ! » 

XX 

Mã-dám-Sinh tới rước nàng Kiễu đi đậu chỗ trọ. 

Nàng buôn rầu than-nghỉ, roi giắt con dao 
định liều thân sau nầy* 

389. —>■ Nàng kỉ-lỉ vổ*i cha mẹ xiết bao nhiêu lầ nỗỉ sầu 
thảm, thì nghe lầu nam đa giục mấy hồi trổng tan canh. 

390. — Kiệu hoa đâu đã tứicửa ngoài, tiếng đò*n sáo đầu 
đi gỉục ngưòí hiếp sống ly biệt. 

391. — Ôi I Cái tỉnh-cảnh nhà nàng lúc đó, hẻ ỏ* ngưỉri 
ái, lầm đau lòng hết thảy, nưóx mắt ro*i thấm gan đá ! Mổi to* 
chia rũ ruột tằm I 
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392. _ Giời hôm, mây kéo tỗi giầm, 

Rầu-rầu ngọn cỏ, đầm-đâm cành sương. 

393. — Rước nàng về đến trú-phưòng, 

Bỗn bề xuân tỏa một nàng ở trong. 

394. — Ngập-ngừng thẹn lục, e hồng, 

Nghỉ lòng, lại xót-xa lòng dòi phen : 

395. « Phàm-tiên đả đẽn tay hèn, 

< Hoài công nắng gỉứ, mưa gìn với ai ! 

396. — ( Biẽt thân đẽn bước lạc-loài, 

c Nhị đào thà bẻ cho người tinh-chung ! (\) 

397. —. t VI aí ngấn đón gĩó đông ? (2) 

« Thiệt lòng khi ở, đau lòng khỉ đi ! 

398. — < Trùng-phùng dù họa có khi- 

® Thân này thôi có còn gì mà mong ! (3) 

399. — < ỉ>ắ sinh ra sổ long-đong, 

« Còn mang lấy kĩẽp má-hồng đưọx sao ? ì 

400. — Trên án sẫn có con dao, 

Giấu cam, nàng dã gói vào chéo khàn ; 
-401. — Phòng khi nước dá đến chân>. 

Dao nầy thì liệu với thân sau này. 

402. — Đêm thu một khắc một chầy, (4) 

Bàng-khuâng như tỉnh, như say một minh- 

XXI 

403. — Chẳng ngờ gấ Mã-Jám-Sinĩt 3 

vẳn là một dứa phong-tỉnh dắ quen. 

404. — Quá chơi lại gặp hồỉ đen, 

Quen mốỉ lại kiẽm ăn miền nguyệt-hoa. 

405. — Lầu-xanh cỏ mụ Tú-Bềy 

Làng chơi dá trảix về già hễt duyên* 


(i) Tình chung : Lòng tình-ấỉ đuc lai thanh khối. 

(i) Thcr Xích-tích hoài cổ cố cãu r « Đong phong bất giữ Chu-Iang tiện, > 
(Gió dong chẳng tiện vố-i chàng Chu). 

(j) Cổ-thi. — Nhất thất cu-ữ-c thành thiên cể hận ! Tấi hồi đau thi hấch BB 
than ỉ (Lõ- Lưố*c một lan thành giận ngàn xưa ! Quay dầu trỏ- Lai ỉà thân trăm tua). 
Nghĩa ỉà cấi than hư-hòng cũng như di thấc rồi vầy. 

(4) Đưìrng-thi. — Thu-ticu chỉ vĩ nhất thân trưỉrng. (0cm thu chỉ vì một Dgu^ỉl 
buồn thì coi u dài). 
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392. — Đen chiều hôm mây keo tối giam, ngọn cồ hếo 
:fầu, nhành sưcmg đầm ưố-t. 

393*— Mắ-dám-Sinh, rưổ-c nàng ve tói nhà trọ, cái 
yỉhòng bốn bề khóa kín, đỉ mọt mình nàng ả* trong. 

394. — Nàng những ngập-ngìmg mà thẹn-thùa e-lệ vóí 
.-cái vễ điểm-trang, lòng càng nghĩ thì lòng lại từng phen đau-xót I 

395. —Nàng nghĩ rằng : « Mình là phẩm đào tiên mà 
nay ró*t đến tay kẻ hèn-mọn, cùng uổng công giữ gìn mưa 
.nắng vóì chàng Kim ! 

39Ố. — « Ví có biết tfưó*crằng thân mình tói btrổx lạc- 
loài nầy, thì cái nhụy đầo non thà mặc dầu cho ngưò-i tinh- 
■chung vin bẻ. 

397. — (C Vỉ ta những ngẵn-tro- cấlđưò-ng thuận-tlen, đỉ 
.cho lồng chằng luc ỏ* đi chịu thiệt, mầ lúc đi lại những đau làng. 

398. — « Dầu sau nầy họa có lúc lại gặp mặt nhau, thì 
.thần nay thôi có còn gì, mà mong chi nừa 1 

399. — « Oi! Cắi sổ long-đong đi sanh ra như vậy, cồn 
giữ sao đưọ*c kiếp má-hồng ! * 

400. — Nàng lúc đó coi thấy trên mạt bàn sin có con 
‘dao nhỏ, liền lén cầm mằ gối vồ chéo khăn, 

401. — Dễ phòng khi nưó-c đi tói chcrn, thì đem dao nầy 
mà liều voi thân sau nầy cho rảnh. 

402. — Ngưồ-i sầu nên coi dem thu cằng khắc cầngdài 
«đằng-đlng,một mình hằng nhửng bâng-khuâng như tỉnh như say. 

XXI 

Kè lai-lịch Mắ-đám-Sinh ỉà ngưồri thễ nảo. — Mua 
màng Kiều là ỷ gì ? — Nàng bị thât-thân-vói Dám-Sinh 

thì trong lòng đau-xót, toan cầm dao tự yận. 

403. — Nàng có dè đâu Mắ-dấm-Sinh vốn là một đứa 
đã quen thói phong*-tình du-đãng. 

404. — Cho*i quấ lại gặp hồi rủi-ro hết của, quen mồỉ lại 
theo đưcmg trăng-hoa mà kiếm ăn. 

405. — Nhom no-i lầu-xanh có mụTú-Bà, đi trải mùi 
ứrong đám làng choi, bây giò- trỏ- ve giằ thỉ duycn đã hết. 
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406. — 

407. — 

408. — 

409. — 

410. — 

411. — 

412. — 

413. — 

414. — 

415. — 

416. — 

417. — 


Tình cò* chẳng hẹn mà nên, 

Mạt cưa* mướp đẳng, (1) đôi bên một phường.. 

Chung lưng mở một ngôi hàng, 

Quanh năm buôn phấn, bán hương đá lề* 

Dạo tìm khẳp chợ thì quê, 

Giả danh hầu-hạ, dạy Dghề àn chơi. 

Rủi may, âu cũng sự giời, 
Doạn-trường lại chọn mặt người vô duyên t 
Xót nàng chút phận thuyền-quyèn ! 
Cành hoa dem bán vào thuyền lải buôn. 

Mẹo lừa đá mắc vào khuôn, 

Sỉnh-nghĩ rẻ gỉá lighinh-hôn sắn ngày* 

Mừng thầm cờ đá đẽn tay, (2) 

Càng nhìn vế agọc, càng say khúc vàng : 

t Đá nên quốc-sậc thiên.hương, 

« Một cười này, hần nghìn vàng (3) chẳng 

ngoa ! 

« Vê dây, nước trước bẻ hoa, 

« Vương-tôn, quỉ-khách ẳt là đua nhau ! (4^ 
« Hẳn ba irảm lạng kém đàu ? 

« Cúng là vừa vổn, cỏn sau thl lời. * 
Miẽngngon kề đến tận nơi, 

V6n nhà củng tiếc, của gĩờỉ cúng tham* 

Đào tiên dả bén tay phàm, 

Thì vin cành quít (5) cho cam sự dời. 


(1) Tục-ngũ* : Mưố-p đắng đối mạt cưa. .Câu đó cố nghĩa cho là ỉ Một ngiròí 
háo mat cưa gia cam Ị một ngưiri hán mtróp đang' già dưa chuột, hai hen lai bị ltf* 
lẫn nhau. — Lai cố nghĩa cho là ; Cấỉ rãng cưa vdi da trái raưố-p dắng cung khúc- 
khiu như nhau. Nối tóm lại là nghĩa : Những dưa diêu - ngoa dấo-đc lại vào phe- 
dang vối nhau. 

(2) Phưo-ng-ngôn. — Qr đến tay ai ngirìri ấy phất. 

(3) Vua U-vưcmg nhà Chu ha lịnh : Ai làm dưực Bao-Tự cưhỉ thĩ thưởng 
cho ngì-a nến vàng. Vạy sách Quốc-sắc thien-hưong có chữ « Nhất tiếu thien him. » 
(Mọt trận cirèn đấng giấ ngàn vàng). 

(4) Cổ-thi. — Ưng me công-từ vưưng-tôn hổí. (Nen làm mẽ tụi cống-tr 
vưcmg-tốn). Cong-tư vircrng-tôn là tiếng hcu những khấch phong-Iưu. 

(5) Thư ông Tô-Thírc : Lão-nhân du-hí tự dồng-tử, hất chiết mai, chi chiết qui 
chi. (Ngưềri già chưi giữn như trẻ con ; chầng he cành mai, hỉ cành quýt.) — Lai th*r 
vỊnh cây quýt có câu ĩ « Vin quýt hẻ cành nhố, ngon ngọt như mrdx quỳnh. » 
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40Ố. —- Cùng’ gã Dám-Sinh nầỵ tình-cò* chẳng hẹn- 
ỵ> m a nên quen ló*n, số là đối bỀn cùng’ một phưònig đáo-đễ, 
mướp đắng đối vó*i mạt-cưa. 

407. — Vậy nó hùn vốn vốn nhau, chung lưng mâ* một 
Ịjgôi bàng, đe quanb nãm buồn phấn bắn hưomg, đã từng 
thành lệ. 

408. — Rồi đó đi dạo kiếm khắp noi từ thành-thị tóĩ 
hưomg-quê, giả danb là mua con gái về làm vự-lẽ nàng-hầu 
mà kỳ thật thì dạy ngh£ ăn chon đl-điếm. 

409_ 9 Ờ đồi dầu may dầu rủi, cổ lẽ cũng bỏí sự trcri 

xuỉ-khiến cho nen, số đoạn-trưòmg lại chọn những mặt ngưbn 
vô-duyên mà buộc vô đó. 

410. — Xót thay cho nàng Kiễu là phận gắl dịu-dàng 
mem-mạỉ mà đem nhành hoa bấn vào thuyền đứa lái buôn nầy 1 

411. — Hi mắc vào khuỏn mẹo lừa, hạ gỉá sính-nghi, 
bữa đổ là ngày rưcS*c dâu đã sẵn. 

412_Nó mừng thầm rằng nàng đã về tay nó, càng 

nhìn vẻ nằng như ngọc, thỉ khúc lòng vầng của nó càng say, 
mà nghĩ rằng: 

413. — « Đã nen là giá sắc nưó-c hưomg tròn, câụ (( Một 
'trận cưò-i đắng giá ngàn vàng )),hẳn khồng phải là câu nói 
ngoa thiệt. 

414. -« Ta đem ve đây, cấi giải bẻ hoa nưó-c trưó*c, bao 
nhiêu khách làng chon sang trọng, ắt hẳn dua nhau. 

415. — « Hẳn đưọ*c ba trăm lượng bạc chổ* chẳng kém 
‘dau, mọt lần cũng là vừa vốn rồi, còn sau lằ phần lòn đó. » 

416. — Nhưng cái tuồng tham sắc, mà gấi tốt kề ỏ* ben 
mình, khấc nào miếng ngon kề dến tận mom, thì vốn nhà 
xuất ra cũng tỉếc, muổn thầu trỏ* lại, mà của trìrĩ sẵn đó, coi 
thấy cũng tham. 

417. — Hào-tiên đi bén tay phầm, thì khỏi sao chẳng 
vin cành mầ hái, cho thỏa sự đòi. 
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418. — € Dưới trần măy mặt làng chơi, 

(< Chơi hoa đắ dế mẵy người bĩểt hoa ? 

419. — <( Nước vỏ lựu, máu mào-gà, (1) 

(< Mượn màu chiêu-tập lại là còn nguyên. 

420. — « Mập-mò* đánh lận con đen, (2) 

<( Bao nhiêu cúng bấy nhiêu tiền mẵt chỉ ĩ 

421. — « Mụ già hoặc có điều gì' 

c< Liều công mất một buốỉ quì mà thôi- 

422. — « frển đêty đường-xá xa-xôii 

<( Mà ta bẫt dộng, nửa người sinh nghi. » 

423. —i Tiểc .thay một dóa trà-my, 

Con orig dắ tỏ đường di lỗi về ! 

424. — Một cơn mưa giỏ nặng-nề, 

Thương gỉ đển ngọc, tiễc gì đẽn hương! 

425. — Mộng xuân (4) một giác mơ-mầng, 

Đuoc hoa (5) dè đỏ, mặc nàng nằm trơ- 

426. — Nối riêng tầm-lá luôn mưa, 

Phần thương noi khách, phần dơ nối mình 

427. — « Tuồng chi là gỉỗng hôi-tanh ? 

Thàn nghìn vàng đề ô-danh má-hồng ! 

428. — « Thôi còn chi nửa mà mong ! 

Bời ngườỉ dền thế là xong một dời ! 

429. — Giận duyên tủĩ phận bờỉ-bờĩ* 

Cầm dao, nàng đấ quyết bài qụyên-sỉnh (6) 

430. — Ngh! di nghi lại một mình : 

« Một mình thi chớ, hai tình thỉ sao ? 


( 1) Sấch Bắc-lý-chí noi : Gái lầu xanh tiếp khách roi, lấy vò lựu nấu nươc pha vơi 
máu mào gà mà rưa thì ỉạỉ như con nguycn. 

(2) Con den là ngưìri đen dầu, tức là bọn thiếu niên dầu xanh tuỗi trẻ. 

( 3) Trà-my là mọt thír hoa quí, trổ về cuối mùa xuân, vậy J 3 ưèrng-thi cố cầu: «Kltf 
dao trà-my hoa sự liễu ». (Nỏ- tối hoa trà-my thỉ hoa dã hết). 

(4) « Mọng xuan » là giấc mộng xuân tình.Cấc bổn deu cbếp u (Đem XUỈO > 
nhưng hấy giìr là mùa thu, chư không phải là mùa xuẫn. 

(5) cẩ thi: « 0ọng-phòng hoa chuc dạ í. (Đem duốc hoa trong chốn động phong) 
Vì lễ hơp-cẩn vự chồng mơi cươi thường thắp cay sấp hoa. 

(6) Quyên-sinh u hỏ kiếp sống, nghĩa là tự vẩn mà liều chết. 
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418. — Rồi đó nó lại nghĩ rằng : « Mấy mặt lằng chcrỉ 
ỉf dưóí trần nầy, họ choi hoa đã dễ mấy ngưòi biết là hoa 
nguyên hay dỏ* ? 

419. — « Ta lấy f mắu mầo-gằ, nưố*c vỏ lựu, mưựtt 
màu sửa-sang lạì, thì vẫn như là còn nguyên chó* sao. 

420. — « Rồi đó mập-mò* đấnh gạt tụi con dân đen 
đau, hao nhiêu thì họ cũng phải chịu bấy nhiều tiền, chó* ta 
có mất chi ? 

421. — « Mà mụTú-bằ nó hoăc có tỳ-tèođiều gì, thì 
ta liều mất công một buẵi quì xin lỗi mà thôi. 

422. — « Vả chăng đến dấy đưồ*ng-xá xa-xuôỉ, mầ ta. 
thông hề động-chạm tó*i, nửa rồi nằng sanh lòng ngò*. ys 

423. — Bỏi điều suy đi tính lại như vầy, mằ nen đỗi 
tiếc thay cho một đóa hoa trà-my của nàng Kỉều, đã bị con ong 
họ Mắ mỏ* lối đi về từ đó ! 

424. — Một co*n nặng-nề mưa gió, nó thưoĩig gì đến 
vẻ ngọc, nó tiếc gì đến mùi hưo*ng ! 

425. — Mcr-màng một giấc mộng xuân-tình đã rồi, thì 
nó đễ mặc nằng nằm tro* vói một cây đuốc hoa ỏ* đó. 

426. — Nàng lúc đó nghĩ nỗi riêng của mình mầ mró*c 
mat nhỏ xuổng như mưa tuôn tầm-tã, phần thì căm-hò*n nỗi 
thách, phần thì do*-dấng nỗi mình, mầ than thầm rằng: 

427. — « Tuồng chi thằng Dám-Sinh là giống hôi- 
tanh, mà dễ nổ làm do* tiếng má-hong của thân ngàn vầng 
đấng giấ 1 

428. — <c Thối mình còn mong chi dặng nữa, đồ*i ngưồi 
đến thế lằ xong quách một đòi I » 

429. — Trong lòng nầng rối bồ*i-bò*ỉ những điều tủi 
phận hò*n duyên, đi toan cầm dao mà tính cắch liều chít. 

430. — Song nàng lại nghĩ qua nghĩ lại mọt mìnk 
rằng : « Một thân mình chết đi đã vậy, còn hai tình cha mẹ 
nữa thì lầm sao ? 
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431. — < Sau dù sinh sự thể nào, 

* Truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thẳn ĩ 

432. — t Nối mình âu củng dán dần, 

« Kíp. chầy, thôi củng một lần mà thôi ! > 

XXII 

433. — Nhửng là đo-đẳn ngircrc xuôi, 

Tiếng gà nghe dấ gáy sôi mái tường, 

434- — Làu mai vừa rúc còi sưo-ngi (1) 

Mã-Sinh giục.giá vội-vàng ra di. 

435. — Đoạn-trưừng thay, lúc phân-kỳ ! 

Vó c&u khẵp-khềnh, bảnh xe gập—ghềnh* 

* * 

436. — Bề ngoài mười dặm tràng-dình, (2) 

Vir(T)tg-ôĩtg bày tiệc tién-hành đưa theo- 

437. — Ngoàĩ thl chủ. khách dập-dìu, 

Một nhà huyên vói một Kữti ờ trong. 

438. — Nhỉn càng lấ-chấ giọt hồng, 

Dỉ tai, nàng mới giải lòng thảp cao : 

439. — € Hồ sinh ra phận thơ-dào, 

« Công cha, nghĩa mẹ, kiểp nào giả xong ỉ 

440. — t Nhó-nhàng nước đục. bụi trong, (3) 

« Tràm năm dề một tấm lòng từ d&y ! 

441. — « Xem gương trong băy nhiêu ng&y, 

t Th&n con chẳng kẻo mẳctay bọ*m già: 

442. — « Khi về bỏ vẳng trong nhà, 

< Khi vào dúng-dẳng, khi ra vội-vàng. 

(t) Lầu mai lầ hởi chũ* a Maỉ dịch » (Cung trạm trồng cay mai). Còĩ 5tro*ng là 
lính tram rúc còi lchỏn hành số-m tù* lúc còn siro-ng. 

(2) Phcp nhà Tần : cứ* 5 dạm đirềrng lập mọt quấn nho, kcu là t đoàn-dình »; 
10 dặm đirìmg lập mọt quấn lơn, kêu u « tru-èrng-đình p. 

(3) Bởi chù* « Thủy trọc, trần thanh « Ngkĩa là : nưố-c vốn trong thành đục ỉ 
hụi vốn dục thành trong, đố là sụ* lỡ-lầng không phân hiện phầm-gíấ con ngưb-i. 
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431 . — « Ngọ sau khi mình chết mầ sanh ra sự thỉ nào, 
thì nó truy nguyên ra chẳng khỏi lụy tói cha mẹ. 

432. — (C Au lằcấi nỗi riêng ta cũng lần lần nguôĩ đõ*, 
mau hay lau thôi cũng một lần chểt mầ thôi 1 » 

XXII 

Mắ-dám-Sinh đem Kiều về Lâm-tri. 
Vương-ông dọn tiệc tiẽn-đưa, Kiễu than-thỏ* với mẹ. 

Vương-ông chúc-thác với Dám-Sinh, 

Tả tình cảnh lức đi đường. 

433. — Sáng đem hốm đó nàng những là đo-đắn ngược 
TíUồi, nghe hên mấi tưò*ng tiếng gầ đã gáy sôi giục sáng. 

434. — Ngoài lầu mai lính trạm vừa thổi còi từ lúc còn 
rsương đi chạy giấy. Mâ-dám-Sinh cũng vội-vàng giục-giã 
ra đi. 

435. — Oi ! Nhà họ Vương trong lúc chia-rẽ nầy thì 
dứt ruột thay I Đdi với bánh xe cùng gập-ghình, theo chưn 
ngựa mằ khắp-khỉnh 1 

436 — Vương-ông hến đặt tiệc tiễn-hành đưa chưn tại 
■quấn trưò*ng-dình ngoài mươi dặm. 

437. —Tiệc ngoài thì ông tiếp Dám-Sinh dập-dìuchủ 
khắch ; còn mọt bà mẹ vói một nàng Kỉều thì ngồi tiệc nhà 
trong. 

438. — Nàng càng nhìn mẹ thì giọt lụy hong cằng roĩ 
lã-chã, mói ri tai mà giải tấm lòng cao-thấp vó*i mẹ rằng: 

4 39. — « Me ồi 1 Con xấu hS vì nỗi cha me sanh con ra là 
phân đào-thơ, cấi công-nghĩa ấy biết kiíp nào trả đặng cho roi ! 

440. — « Mà hây giờ gặp sự lỡ-làng : lấy hụi làm trong, 
lấy nưóx làm đục, cắi giận trăm nẵm đó, từ đây đề một tấm 
lòng ! 

441. — « Con xem cái gương bộ-dạng chằng Mẵ trong 
hắy nhiêu ngày, thỉ thân con chắc khống khỏi mắc vô tay thằng 
hợm già ẩy : 

442. — (( Khi nó đem con về trú-phường thì hả mình 
con trong nhà vắng, khi nó vào phòng với con thì rụt-rè dúng 
dắng ; khi ở trong phòng ra thỉ lạl lật-đật vội-vằng. 
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443. — € Khĩ ăn khĩ nói nhơ-nhàng. 

* Khi thầy, khi tớ, xem thường xem khinh, 

444. — 4 Khác màu kẻ quí người thanh, 

€ Ngẳm ra cho kỹ, như hình con buôn. 

445. — « Thôi ! Con còn nóĩ chi con, 

€ Sổng nhờ đầt khách, thác chôn quê người! > 

446. — Vinrng-bầ (1) nghe bẵy nhiêu nhời, 

Tiẽng oan đá muốn vạch giời kêu ỉẽn. 

* 

* * 

447. — Vài tuần chưa cạn chén khuyên, 

Mải ngoài nghĩ (Ị) đá giục liền ruồi xe- 

448. — Xót con> lòng nặng trì-trì, 

Trước yên, ông đả nẳn-nì thẫp cao : 

449. — ( Chút thân, yễu liếu, thư dào, 

< Rớp nhà đén noi mắc vào tôi ngươỉ. 

450. — < Từ đây góc bề, bên giời, 

« Nắng mưa thuĩ-thủi quê người một thân ! 

451. — 4 N^hìn tằm nhừ bỏng tùng-quân* (2) 

€ Tuyểt sương che-chò* cho thân cát-đằng’ > (3) 

452. — Cạn nhời, khảch mới thưa rẳng : 

« Buộc chân thôi cúng xích-thằng nhiệm trao. (4) 

453. — « Mai sau dù đến thẽ nào, 

< Kìa gương nhật nguyệt, nọ dao quỉ than ! » 


454. — Đung-đùng gỉó giục mây vần, 

Một xe trong coi hồng trần (5) như bay ; 

455. — Trông vời, gạt lệ chia tay. 

Gỏc giời thám-thẳm, ngày ngày dảm-dăm* 

456. — Nằng thì coi khách xa-xăm, 

Bạc phau cầu giá, (6) đen rầm ngàn mây? 

(1) Vọ* ông- Viro-ng-vien-ngoại họ Hà. 

(2) « Tùng 1 D cầy thống, « Quan » là cay tre lấn, ví vố-i ngu-ìri trưọug-phữ 
Cữ sức che-chcr cho kẻ diró-i. — « Nghìn tam I là 7000 tbtrcrc (7 thiró-c là một tầm), 
là ý nối cao lấm. 

(3) Cát-dằng là loài day sắn dẫy bìm, ví vơ-i vọ- lc nàng hầu. 

(4) Bỏ-i chù* « Xích thắng hệ tuc » (Chỉ hồng huộc chân) Cũng là điển «thl hồngi 
0* trcn. 

(5) Thor La-Lạp : Huycn-huycn đề cốc tau hồng trần. (Ầm- ầm hấnh xe chay trofl| 
dam bụi hồng). 

( 6 ) « Cau giá » là mùa thu trh*i lạnh, mxo-c d 1X0*1 song dóng Yấng. 
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443. — <c Khí ẵn khi nói ra bộ lõ-—làng*;khi đầy-tớ đổi vớĩ 
tbầy thỉ ra ý coỉ tam-thưìyng khỉnh-rẻ. 

444. — <c Thiệt khắc vóĩ mầu ngưòi thanh kễ quí, ngẩm 
ra cho kỹ, thì như hình-dạng đứa buôn ngưồ-i. 

445. — « Thối 1 Mẹ ổi! Cấi thân con nầy còn nóỉ lằm chi r 
J>5 đành sống ỉr thấc chôn, đìu gỏi trong noì quê ngưừi đất: 
khấch I » 

446. — Bà Vương nghe bấy nhiêu lòì của nàng than- 
thở, đã muốn vạch tròi mà kều lên những tiếng oan-khiên ỉ 

* 

* * 

447. — Chén rượu khuyen-mồi chưa cạn vằĩ tuần, thì bia 
ngoài Dám-Sinh liền giục ruoi xe mau. 

448. — Lòng thương con của ống Viền-ngoại những 
nạng trì-trì, đã ở trưóx yen ngựa giẵi lò*ỉ thấp cao năn-nỉ rằng t 

449. — (( Con tôi chut thần đầọ-thơ liễu-yểu, gặp ró-p nhà. 
đen-rủi, đến đỗi mắc vào làm tôi—tó- của ngươi. 

450. — « Từ đây cấch xa góc bỉễn bên tròi, một thân ở 
chốn quê ngưòi, nắng mưa thui-thủi I 

451. — (( Nhb* đem lượng cây cao bóng cả, che-chở cho- 
thần lẽ-mọn trong khi dãi tuyết dầu sương. » 

452. — Ông nói cạn lòi, thì Dám-Sinh thưa lại rằng : 
« Chỉ thắm buộc chưn, thôỉ cũng bởi cơ nhíậm-mầu trao lạL 

453. — « Mai sau dẳu có điều chi phụ-bạc, thì mắt xoi-xét 
kìa gương nhựt-nguyệt, hình tru-diệt nọ dao quỉ-thần ! » 

9 

* * 

454. — Nói rồĩ liền trở lên đưòmg, đùng-đùng như mây 
vần, như giá vụt, một cỗ xe như bay trong cõi bụi hồng. 

455. — Ong bằ gạt lụy chia tay, từ đó ngày ngày trống 
con, mắt đăm-dăm xa tít tuyệt vơỉ ở nơi góc tròi thãm-thẵm. 

456. — Nàng thì đi xa-xuốỉ ở nơi cõi khắch, ngó dưới 
cầu thì trắng phau mầu gi< 5 , nhìn trên ngàn thì đen rụi đấm 
mấy. 
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Vi-Iô xan-xát hơi may) (1) 

Một giời thu đề riêng say một ngườỉ. 

Dặm khuya, mây tạnh, mù khơi, 
Thay giảng mà thẹn những nhời non sông ! 

Rừng thu từng biếc xen hống, 

Nghe chim như nhẳc tấm lòng th'ản-hôn ! (2) 

XX1S1 

460. — Nhửng là lạ nước ỉạ non, 

Lầm-tri vừa một thảng tròn tới nơi* 

461. — Xe châu dừng bảnh cửa ngoài. 

Rèm trong đá thẵy một người bước ra. 

462. — Thoạt trông nhờn-nhpt màu da, 

An gì cao nhớn đẳy-đà làm sao ? 

463. — Trước xe, lơHả đón chào; 

Vâng nhòỉ, nàng mới bước vào tận nơĩ. 

464. — Bên thl mẫy ả mày ngài, 

Bên thì ngoi bõn, nầm người làng chơỉ ; 

465. — Giửa thì hương-án hẳn-hoii 

Trên treo một tượng trẳng dôi lông mày. (3) 

466. — Làu-xanh quen lõi xưa nay, 

Nghế này thì lẫy ông này tiên-sư. 

467. — Hương hổm, hoa sớm phụng-thờ, 

Cô nào xẫu vỉa, có thưa mồi hàng* 

468. — Còi xiêm, lột áo số-sàng, 

Trước thần, sé nguyện mảnh hương lấm-rầro 

469. — Dồi hoa lót xuống chiếu nằm- 

Bướm ong bay dẽn àm-ầm tứ vi. 

470. — Kữu còn ngơ-ngần bĩẽt gì, 

Cứ nhòi lạy xuỗng, mụ thì khấn ngay : 

(1) « Ví lố 1 là loài cay lau cây lẩc. c Hcri mây » là gió tay. Bỏ-Ì tài tỳ- 
líành có cau : Lô diệp địch toa ttu sắt-5 ít. (Lấ lấc tông lau, giố ttu san-sát). 

(2) Kint Lễ. — Hôn định, thần tỉnh li lễ làm con, tối thì dọn chồ cho cha 
nằm, số-m thì thâm xem cka mẹ co manh không ? 

(3) Thần mày trắng là tiẽo-sir lầu-xanh dạy nghê làm đĩ. 


457 . _ 

458 . — 

459 . — 
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457 —- Dãy lau lắc san-sắt tiếng gió tầy, phong-cẵnh 
m ột bau tròi thu, riêng đễ sau cho mệt ngưèri ly-hiệt 1 

458. — Dặm đưò*ng đêm giấc mù khcri, đấm mẵy tạnh* 
coi hóng trãng mầ thẹn những lòi the non nưó*c ngày xưa 1 
(Nhó* chàng Kim). 

459. — Rừng mùa thu lần lấ biếc, chcn hoa hồng, nghe 
tiếng chim như nhắc lại lòng con hôm sứm I (Nhó* cha mẹ) 

XXÌU 

Dám-Sinh đưa Kiều vê tới Lầm-tri. 

Tú-Bà dấn Kiều lế yẽt tiên-sư lầu xanh. 

4Ố0. — Nàng đi đưỉrng những là lạ-lùng non nưó-c, vừa 
mồt thắng tròn thì tứi đất Lâm-tri. 

4Ố1. — Cỗ xe rèm châu ngừng hanh cửa ngoài, thì đi 
thấy môt ngưỉri ỏ* trong nhà vén rèm bưó*c ra. 

462. —Thoạt trống ngưò-i ấy màu da trắng lò-n-lcrt, chẳng 
hay ăn uổng thứ gì mậ cao ló-n béo-map quấ đối ? 

463. — Dứng 0* trưức xe đpn chào lcri-lả. Nàng mổ'! 
vầng lcribưcrc vồ tậnnoí. 

464. — Vô trong nhà thỉ thấy một hên có mấy gắi mày 
ngài (tằm); một hên thì thẩy có bốn năm ngưòd làng choi ngồỉ đá. 

4Ố5. — Căn giữa nhà thì bày nhang-án thò* hin-hòi, trên 
treo hức tranh vẽ hình một ngưòà đôi lống mầy trắng. 

4 66. — Số là xưa nay lầu-xanh đà quen lổi, nghề nầy thì; 
lấy ông nầy thồ* làm tiên-sư. 

467. — Nhang-hoa hôm só-m phụng-thò*, hễ con điếm 
nầo thưa mổi hàng, là bỏ-i xấu vía. 

468. — Thì sỗ-sàng tran-truồng cỗỉ quan lột ắp, đốt mảnh 
nhang sê lầm-rầm khấn-nguyện tạỉ tnrổx mặt thần. 

3 69.— Rồi đem hoa mốì đoi lấy hoa cúng thải, để lót 
xuống dưtri chiếu nằm, thì khách sê tói như ong bưứm hay 
am-am Jại bon phía. 

470. — Nàng Kiều thấy quang-eảnh đó, thì còn ngcr- 
ngln, đã biết gì đâu, cứ theo lcri mà lạy xuống, thì mụ kia liền 
khấn ngay rằng : 
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471. — « Cửa hàng buôn bản cho may, 

« Dêm đêm Hàn-thtrc , ngáy ngày Ngỉiyển-tìểu 0) 

472. — « Muôn nghìn người tháy cũng yêu, 

Xôn-xao anh-yến, dập-dìu trúc-mai, 

473. — « Tin nhạn vần, lá thư bòĩ, 

Đưa người cửa trước, rước người cửa sau !» 

474. — Lạ tai, nghe chửa biểt đâu, 

Xem tình ra cũng nhứng màu dử-dang. 

XXIV 

475. — Lễ xong hương-hỏa gĩa-đưừng 

Tủ-bẰ vẳt nỏc lên gĩường ngoi ngay, 

476. — Dạy rằng : i Con lạy mẹ đây, 

< Lạy ròi, sang lạy cậu mày bên kia. 9 

477. — Nàng rằng : (< Phải bưó-c Iưu-ly, 

« Phàn hèn vâng đắ cam bề tiều-tỉnb. (2) 

478. — Diều đâu lắy yẻn làm anh, 

• Ngây-thơ chẳng biểt là danh-phận gì ? 

479. — « Dủ điều nạp-thảỉ, vu-qui, 

« Dắ khỉ chung-chạ, lại khi dửng ngồi. 

480. — * Giò* ra thay bậc đồi ngôi, 

« Dám xin gửi lại một nhừi cho mĩnh>9 

* 

* * 

481. — Mụ nghe nàng nói, hay tình, 

Bẫy gĩừ mới nòi Tam-bành ( 3 ) mụ lên : 

(1) Đưb-ng-sử. — Sau tiết đong-chí 105 ngày, là tiết Hàn-thực đem hôm rằm 
thấng giẽng u họi Nguycn-tieu, những hữa đó vua Minh-hoàng cho bày những tro 
cho-í 0- trong thành, dirò-ng hàng-phố thì so- cảnh-sát không cấm ngirềri đi đêm. 

(2) Tíểu-tinh * là vì sao nhỏ, ví vo-ỉ vọ- lẽ, bữ-i câu : Tuệ hỉ tiểu-tinh. (Lấp lấnh 
vĩ sao nhỏ kia ) ỏr Kinh-thi. 

(3) Sấch Tuycn-thất chí nối : Trh -1 sai ha vị ấc-than là Bành-Kicn, Bành-Cír, 
Bành-Chat coi giữ* thăn ngu-ìri ta. Nó tĩurèrng xui ngu-à-i ta làm đìeu ác, rồi đến ngày 
canh-thân lại lén tau mấch tội—lỗi vối Trò*i cho chóng chết, dẻ khôi canh giữ. Vậy khi 
ngircri ta nổi co-n hung dừ, là than ấy xui nen ẩo. 
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471. — « Tấu lạy thắnh-sư ! phù-hộ độ-trì cho cửa tiệm 
buồn-bắn may-mắn, đêm nào cũng như bữa bội bữa tết. 

472. — « Muồn ngàn người coỉ thấy cũng bết thảy yêu 
ibưưngt dap-diều vui nbư trúc-mai, xỏn-xao đống nbư anh-én. 

4 7 2. — « Tin nbạn vẩn-vẫn, lắ tho* bời-bòí, đưa ngưồĩ 
fa cửa trưóx, rưóx ngưìri vô cửa sau. » 

474. — Nàng ngbc nbững câu khấn đó, thì cồn lạ taỉ, nằo 
đi có bict cbi đâu, nbưng xcm tìnb tbì ra cũng thấy những 
àĩèu dử-dang cả. 

XXIV 

Tú-Bà bit Kiều lạy mình và lạy Dám-Sinh. 

Nàng cẵi lời. — Tú-Bà mắng đánh. Nàng Kiẽu tự vận- 

475. — Tú-Bà bắt nằng Kiễu lầm lễ nhà thb* hưưng- 
iỏa đã rồi, lien vắt nóc ngoi (ngoi vắt chưn ỏ* trên cao) ngay 
lên trên giưòmg, 

476. — Mà dạy nàng rằng : « Con lạy mẹ đây, roi thì 
.qua bên kiạ mằ lạy cậu mằy. » 

477. — Nàng cải lại rằng : « Tôi đây phải bưó*c lưu- 
lac, phận hèn đã vâng chịu bề vự-lẽ nàng-hầu, 

478. — Mà nay đieu đầu lại bắt kêu chồng bằng cậu, 
'chẳng hóa ra lấy én làm anh, tôi ngẳy-tho* chẳng biết là danh- 
phận chi đổ ? 

479. — « Chàng lấy tồi có đủ điều lễ hỏi, le cưó*i, đi 
từng khi ăn-nằm chung-chạ, lại trải khi gíao-tiếp dứng ngồi. 

480. — Mà bây giò* đây thay bậc đẵi ngôi, dấm xin hỏi 
Tại một lòi cho rõ. 

* 

* * 

481. — Mụ nghe nằng nói, thì biết rõ tình như vậy, bẩy 
:gĩb* mứi noi co-n dử Tam-Bành của mụ lcn, mà quử rằng 
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482. — € Này này Sự đá quả-nhỉên ! 

«Thôi đà cướp sổng của (1) min 4 Ỉi roi! 

483. — <( Bảo rằng đi dạo lẫy ngvrci, 

(( Đem về rước khách kiểm lời naL ấn. 

484. — Tuồng vô-nghía, ỏ* bất nhìn, 

€ Buon mình trước đắ tãn-mần tlùr chơi l 

485. — c Màu hồ đá mẫt đi rồi, 

« Thôĩ thôi vỗn-liếng đi đời nhà ma! 

486. — jC( Con kia đá bán cho ta, 

« Nhập gìa, phải cử phép nhà tao đây ; 

487. — <( Lão kia có dở bài bây ; 

* Chẳng váng vào mặt, mà mày Iịi nghe !. 

488. — ẩ Cớ sao chịu ểp một bề> 

4 Gái tơ mà đấ ngửa nghề sớm lao ? 

489. — « Phải làm cho biết phép tao. » 

Chập bì-tiên, rẳp sẵn vào ra tay. 

490. — Nàng rằng : * Giời thảm ểat dầy ! 

* Thân này đắ bỏ nhứng ngày đi ! 

491. — 0 Thôi thì thôi, có tiếc gi ! * 

Sắn dao tay áo, tức thì dỏ* ra. 

492. — Sọr gan nát ngọc liều hoa, 

Mụ còn trông mặt, nàng đà qụát&y* 

493„ — Thương ôi ! Tài sầc mụrc này, 

Một dao oan-nghiệt dứt dây pbong-trần ĩ 

494. — Nối oan vơ-lở xa gần, 

Trong nhà người chật một lần như nen. 

495. — Nàng thì bằn»bặt giăc tiên, 

Mụ thì ngãn-ngẳt, mặt nhìn, bay ; 

496. — Vực nàng vào chõn hiêa-tây, 

Cẳt người xem-sỏc rước thay thuốc men- 

(i) Nhiều bổn chếp là « Chong min s nhưng xét bon chữ nôm chép là « cỉi* 
min » mơi dung. Nghĩa là Dam-Sinh khọng phải chồng Tíí-Bà-; vả chừ « của » cot 
xuống những chũ- « kiếm lời » chữ « vốn-licng J> mới hợp r^Uìa. 



Bạc Bà 


Tú Bà 
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482. — « Nay Dầy sự đã hiền-thật quả nhien, thồi 
thằng cha nay nó đã cư<s*p sổng của mình đi mẩt rồi I 

483. — « Mình biễu nó rằng đi dạo hiếm lấy ngưòí, 
đem về nrór khách đặng kiếm lò*i mà ăn. 

484. — « Vậy mầ tuồng vô ngãi ần-ỏ* bất-nho*n : buồn 
mình dã tan-man chcri thủ* triró-c ! 

485. — (C Thì mau hồ đã mất đi hct, thôi thốỉ vổn-liếng 
đã đi đò*i nhà ma roi! (Trỏ* lên là lòr quỏ* Dám-Sinh) 

4 8 ố. — (( Mà con kỉa đã bấn cho tao, thì nhập gia tùy 
tục, mi phải cứ* phép nhầ tao đầy chó*. 

487. — « Cái lão kia nó có dở bài bầy bậy-bạ, cũng 

chẳng đánh vố mặt mỉ đưọ-c, mà sao mi lại nghe ? 

488. — « Cố* sao mi chịu ép một bề ? Gáí to* Ipấ đã. 
ngứa nghề som vậy ! 

489. — « Tao phải làm cho bỉết phep tao mó-i đặng. » 
Rồi đó mụ chập dôi cấiroỉ da lại, rắp xồng vỗ ra tay dập-danh. 
(Trỏ* lên là lò*i quỏ* nằng Kiều) 

490. Nàng than rằng : « ốỉ tròỉ thẳm đắt dày ối t 
Thân nầy đã đành bỏ từ lúc bưó*c ra đi kla rồi ! 

491. — « Thối là thối còn có tiếc làm chỉ nữa 1 y> Roỉ đọ 

San có con dao trong tay ấo, nàng liền dồ* ta tức thì. 

492. — Sọ* thay cắi gan nằrig nất ngọc liều hoa, mụ còn 
đưo*ng ngổ mặt, thỉ nằng di quấ tay đẳm cS rồi. 

493. — Thưcmgôi ! Nàng là một trang tằi sắc dưò*ng 
vậy, mầ đang tay đem một mũỉ dao oan-nghiệt, cắt đứt mối 
dây phong-trần 1 

494. — Cái 'noi oan đồn-đạĩ võ*-lỏ* khắp xa gần, ngưò*ĩ 
hàng phố kếo tó*i chật trong nhà một lần như cây nen. 

495. — Nàng thì giấc hồn qui tiên nín hcri bằn-bặt; 
mụ thì ngưồixám ngăn-ngắt, mặt nhìn nàng mằ hồn bay lên tròi. 

496. — Bèn vực nằng vô nằm mái hiên tây, nào là cho 
ngưòĩ coỉ-xóc, nầo là rưóx thầy thuốc thang. 
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XXV 

497. — Nào hay chưa hết trần-duyên, 

Trong mê nhường đắ đứng bên một nàng, 

498. — Di rằng : » Nhân-quả (*) dở-dang, 

« Đắ toan tròn nợ đoạn-tràng, đưực sao ? 

499. — « Sò còn nặng nọ* má-đào, 

« Người dù muốn quyết, giời nào có cho ! 
£00. — € Háy xin hễt kiếp ỉĩlu-bồ, (1) 

€ Sông Tĩìit-ẳirhig sề hẹn-hò về sau ! » 

XXVI 

£01. — Thuốc thang suỗt một ngày thâu, 

Giẫc mê nghe dá dău-dấu vừa tan. 

£02. — Tú-lằ chực sẵn bên màn, 

Lựa nhờỉ khuyên-giài mơn-man gó* dần • 

£03, — « Một người dế cỏ mẫy thần : 

< Hoa xuản đương nhụy (2), ngày xuân còn dài. 

£04. _ * Cúng là nhó* một) nhầm hai, 

« Đả. vàng sao nỡ ép-nài mưa mày ! 

£05. t Nhó* chẳn trổt dắ vào dãy* 

* Khóa buống xuàn, dè ầợi ngày đào non. (3) 

506. — « Người còn thì của hắy còn, 

< Tìm nơi xửng-đóng làm con cái nhà- 

507. — Làm chi tội báo oan-gìa, 

< Thiệt mình mà hạĩ đển ta, hay gì ? * 

508. — : Kề taỉ mẵy nối nằn-nì, 

Nàng nghe nhường cúng thị-phi rạch-ròỉ* 

609. — Vả trong thần-mộng máy nhờif 

Túc*nhân (4) thì củng có gĩò-ĩ ở trong* 

(i) Cổ-vãn cổ cãu ỉ « Bồ liễu vọn g thu nhi tỉcn điêu. » (Kiếp cây bo cay li co 
trông thay khí thu đs rụng tnrốc.) Vì những giống cay mcm-mạỉ yếu-đuối, vậy ví vối 
■áàn-bà. 

(ì) Nhụy là hoa mó-i no*. 

(3) Don là ngày lấy chồng, hôi tho- Đào chi ytu-yều (cạy đào non m<m- 
tnỜTì) ồ* Kinh-thi nối vc nghĩa con gấi ve nhà chồng. 

(4) Tuc-nhần là duyền-cơ- Trìri Ịnh san. 
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XXV 

Đạm-Tiên báo mọng cho Thúy-Kiều 
rẵng số còn nặng nọ* chưa chễt được. 

497. — Nang tưửng rằng tự-vận thế là xong đồi, nầo 
hay đâu chưa hết duyên hiếp trần, trong giấc mê dưò*ng đi 
thay có một nàng đứng tên, 

498_ri tai nàng mầ rằng : « Kiếp-quẵ nhưn-duyên 

*ủa chi hãy còn dử-dang, đi toan trổn nọ* đoạn-trưò*ng sao dạng ? 

499. — <( Sổ mấ-đào hãy còn nặng nọ*, ngưòd dău muốn 
quyết đi cho rảnh, nhưng trềri nầo ổã cho đâu. 

500. — « Xin chịhiy rấng chịu cho hết hiếp tho* yếu 
-nay, rồi về sau cm sẽhẹn-hò tạí sồng Tiên-đường ma chò* chị. » 

XXVI 

Tú-Bà dụ-dỗ Thúy-Kiều, 
nàng nguôi lòng mà tỉnh dậy. 

501. — Khi đó suốt một ngày, trưèmg, thuổc thang 
chạy chửa, nghe chừng giạc mê của nầng đã bo*n-bổ*t vừa tan. 

502. — Tứ-Bà thì chực sin bên mùng, lựa điều mon 
tnan hhuyên giải mà gõ* lần rằng : 

503. —- « Môt đò*i ngưòd ta dễ có mẩy lúc trai trẻ, như 
hoa xuân đưcmg trô, ngày xuân còn dài. 

504. — « &ó cũng là mụ lầm-lõ* một hai điều mầ thôỉ, 
-chổ* sao nõ* đem sự chcri mây mưa, ếp-nầi lòng trinh vàng đá ? 

50.5. — (( Con đã trót vào đây là lúc sa chưn lõ* bưò*c, 
ihì hhoấ buong xuân lại, đọ*i ngày đào non mà hết bạn lứa đôi. 

50 ố. — « Ngưồi còn thì của hãy còn, rồi sẽ hiếm no*i 
'Xirng-đắng mà làm con cái nhà ngưìri ta. 

307. — « Chó* nhằ mụ có tội ehỉ, mầ con đem sự oan 
hhien báo trả, lầm cho mình cùng bị thiệt, mà lại hại đển mụ, 
thì có hay gỉ ? » 

508. ~ Nàng nghe mấy đỗi hề tai nãn-nỉ đố, thì dưcrag 
-cũng rành-rê phảỉ chăng. 

509. — Vả ngẫm mấy lcri than bilu trong giấc chicm-bao, 
íhỉ ỏ* trong duyên-có* cũng có sổ tròi định sln. 
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510. — Kỉếp này nọ- giả chưa xong, 

Làm chi thèm một nọ- chòng kiẽp sau. 

511. - « Lặng nghe, ngẳm-nghĩ gót đầu, 

Thưa rằng: * Ai cỏ muốn đâu thể này ! 

512. — « l^ưọx như nhời thẽ là may, 

f Hần rằng maĩ cổ như rày cho chăng ? 

513. — « Sợ khi ong bướm đấi-đằng, (1) 

< Đến điều sỗng đục sao bằng thác trong ? * 

514. — Mụ rẵng : t Con hảy thong-dong, 

< Phải diều lòng lại dỗỉ lòng, mà cho-ỉ ? 

515. — « Mai sau ở chẳng như nhò-i. 

« Trên đàu có bóng mặt giời rạng soi ỉ y 

516. — Thây nhời quyẽt-đoán hân-hoi. 

Đành lòng, nàng củng sé nguôi-nguồi dần. 

XXVII 

517. — Trước lầu Ngirng-bicĩi khóa xuân, 

Vẻ non xa, tầm giăng gần, ở chung. (2) 

518. — Bon bề bát ngát xa trồng, 

Cát vàng cốn nọ, bụi hống dặm kia. 

519. — Bế-bàng mẳy sớm, dèn khuya, 

Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng* 

520. — Tưởng người dưó-i nguyệt chén dong, 

Tin sương luống nhứng rày trông mai chờ. 

521. — Bên giời góc bề bơ-vơ, 

Tấm son gột-rửa bao gỉờ cho pbaỉ ỉ 

522. — Xót người tựa cửa hôm mai, (3) 

Quạt nống, ẫp lạnh (4) nhứng aì dó giờ. 

(i) Tbiên gia tbi. — Pbong điệp pkần-pban qua tư-ìrng tbir, kbtrố-c ngtâ 
■uẫn-sấc tai lan-gia (Oug birơro xôn-xao bay qua ttrìmg, lại nbỉr màu xuân ở nkr 
láog giềng). 

(i) Cồ-tbi. ■— Viễn son bài bộ rũ ; Minb-nguyct tại tbiềm dau (Non xa bày 
ngoài cửa, Trãng sáng ĩr đau rèm). 

(3) Tả-truyện. — Mẹ Viro-ng-tôn-Già bao con rằng : Mày 5ố*m đi tối Lbong. 
vc, ta tira círa mà đại Ị mày tối đi, iểrm kbong vc, ta tụ*a cồng mà trồng. Vậy ngu*ài 
ttra cửa cbĩ là mẹ, nbưng đây tbì dùng cbuog là cba mẹ. 

(4) Bồi cbử « Đông ộn, bạ sảnb » ò* kinb Lễ. Ngbìa là : Con tbb cba mf mù* 
dông tbì đắp lạnb, mùa bạ tbỉ quạt nong. 
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510. — Nếu kiếp nay chưa trả rồi nợ, thì lằm thể nào 
‘CŨng phải chong-chất thcm một nợ nữa lạỉ kiếp sau. 

511. — Vậy nàng lẳng-lặng mà nghe, ngim-nghĩ cho hít 
.đẳu gót, và thưa lại rằng : « Nào ai muốn đâu như vậy 1. 

512. — « Níu được như lìri mụ dạy thế thì may lắm ; 
nhưng dám chắc đầu maỉ sau có đưọ*c như lúc nầy cho chăng ? 

513. — « E lại có khi đem sự ong-hưó*m mầ đãi-đằng, 
thì chẳng thà thác cho đặng trong, còn hơn sổng mà đến điều 
.chịu đục I » 

514. — Mụ rằng : « Con hãy cứ thong-thẫ mà coi thử, 
phải chi là điều mụ nói chơi mà đem lòng mụ nói dổi lòng con 
hay sao ? 

515. — « Nếu mai sau mà ãn ỏ* chẳng đặng như lòi, thì 
sẽ có hóng mặt tròi ỗ* trên đầu soi xét. » 

516. — Nàng thấy lời mụ nói quyết-đoắn hẳn-hòi như 
-vậy, thì cũng đành lòng mầ sẽ nguôi-nguôi lan đi. 

XXVII 

Tú-Bà đễ nàng Kiều ờ ỉău Ngưng'bích. Nàng 
ờ đố lúc vắng-vẻ nhửng cám cảnh thương tình. 

517. — Roi đó Tú-Bà đễ cho nằng ở trước lầu Ngtrng- 
lích , khóa kín phòng xuân, vắng-vẻ thanh-nhằn, ở chung vơi 
mình thì chỉ gần có bóng trăng, xa cổ vẻ núi. 

518. — Mọt mình xa trông bổn bề bất-ngắt, nào cắt vàng 
‘ Cồn nọ, nào bụi hồng dặm kia. 

519. — Những bẽ-bàng cùng mẳy sớm vói đèn khuya, 
mà tấm lồng như chia ra nửa tình, nửa cảnh. 

520. — Tưởng đến tình chàng Kim the chén đồng-tẳm 
ở dưód bóng nguyệt, luổng rầy maỉ còn trồng đoi tỉn sương. 

521. — Vậy tnằ nay mình bơ-vơ nơi góc biỉn bên trờỉ, 
thì tấm lòng son dó gột-rửa bao gỉò* cho phai-lơt 1 (Trên đẳy là 
tỉnh nhó* chằng Kim.) 

522. -Xát àỉn tĩnh cha mẹ những buổi sớm hốm tựa 
cửa, bầy con bay gỉờ những ai đắp lạnh quạt nồng ? 
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523. — Sân Lai (I) cách mắy nắng mưa, 

Có khi gỗc tử đá vừa ngườỉ ôm ! (2) 

524. — Buồn trông cửa bề chiều hôm, 

Thuyền aỉ ỉhẫp-thoảng cảnh buồm xa-xa ! 

525 . — Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man-mấc, biẽt là ve đâu ỉ 

526. — Buồn trông nội cỏ ràu-rầu. 

Chân mây mặt đẫt một màu xanh xanh ! 

527. — v Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh, 

Am-ầm tỉềng sóng reo quanh ghẽ ngồi ! 

XX VẼ BI 

528. _ Chung quanh nhứng nước non người,. 

Đau lòng lưu-lạc. nên vài bổn câu- (K) 

529. — Ngậm-ngùi rủ bức rèm châu. (3) 

Cách tường nghe có tiễng đâu họa vần- (L) 

530. — Một chàng vừa trạc thanh-xuân, 

Hình dong chải chuỗt' áo khản dịu-dàng- 

531. — Nghĩ rằng cũng mạch thư-hương, (4) 

Hỏi ra mới biễt rằng chàng Sêr-Khtnth . 

532. — Bỏng Ngư thấp-thoáng dưới mành, 

Trông nàng chàng cúng ra tình đeo-đai : 

533. — «Than ôi! Sắc nước hương giờĩ, (5)> 

<( Tiểc cho dâu bống lạc.loài đễn dây ! 

534. — t Giả dành trong nguyệt trên mây, (6)’ 

« Hoa sao hoa khẻo đọa-đày mấy hoa 1 

535. — « Tức gan riêng giận giời già, 

< Lòng này ai tỏ cho ta hơi lòng ! 

(1) Ông - Lão-lai-tỏ* bảy muoi tuổi bây còn cba mẹ, thưìmg kki mãc 20 ngũ síc 
múa ỉr t tưcrc sân, làm ra bộ con nít, để vui lồng cba mẹ. Vậy « san Lai X cbĩ là cbỗ' 
con gần cba mẹ. 

12) Tbuyết Ưyễn. — Ỏ* nuĩ Nam có cầy kicn, ví vối cba, nui Bắc cố cay tủ*, 
ví vói con. Lại Tả-truyen cố cau : « Tir-mộc dĩ củng bĩ X ^Cay tủ* dã vừa tay ôm* 
rồi). Đây là nối : Hàng con cba mẹ là cấc em mìnb co lẽ đã lổm cả rồi. 

(3) Ngõ-Việt xuần-tbu. — Vua niró*c Ngô yếu nàng Tay-Tbi, trirố-c cửa cung 
xâu ngọc cbau làm bírc rem, số-m rủ xuống đe cbe nấng, tối cuốn len dể đcri trâng* 

(4) « Tbu*-bu*o-ng X là biro-ng-vị sacb-vỏ- vãn cbiro-ng. Ngbĩa là nói giống nbà 
nbo. cổ-tbi cố câu : « Hoa-biro-ng bất cập tbir bu-o-ng viễn ; Tbc-vj na nbư dạo-vị 
trirồ*ng. » 

(5) Bỏ*l cbũ* * Quoc-ỉic tbìên-bu'0-ng X là Dgưb-i con gấi tài sắc. 

(ố) Tbíen-gia tbi. — Tbiễn tbirọng bícb dào bòa lọ cbủng.; nguyệt biên bồng 
banb ỷ vẩn tài. (Cây đào biếc trên trìri bòa ntró*c mốc bón ; cay bạnb bồng ben trâng: 
tựa đám mây trồng). Đó là gíấ ngu-ỉri pbú-quí. 
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523. — Mình cắch-xa nhà cha mẹ mấy năm nay, có lê 
c íc em mình cũng đã trưửng-thành hết thảy. (Trên đầy là tình 
ató- cha mẹ và cấc cm. Từ câu 520 tó*i đây lầ ứng lên chữ 
<c Nửa tình » trên lùa.) 

524. —Vì những tình đó mà buon trông cắi cảnh cửa 
bien lúc chiều tối, thì thấy thuyền ai mà cấnh buồm thắp— 
thoáng xa-xa I 

525. —Buồn trống cái cảnh ngọn nưó*c mổ*i sa, thì 
thấy man-mấc những hoa trôi về no-i đau đó 1 

5 2 ố. — Buồn trống cấi cảnh rầu-rầu đồng cỗ, thì thắy 
môt màu xanh-xanh mặt đất tiếp chưn mây ! 

527. — Buồn trồng cái cảnh gió cuốn mặt gành, thì thấy 
quanh ghể ngoi ầm-ằm những tiểng sóng rếo ! (Từ cẳu 524 
tói đây là ứng lên chữ « nửa cảnh )) trên kia. ) 

XXV1I1 

Thúy-Kiều bị Sở-Khanh gạt đem đi tr5n* 

528. — Chung-quanh toàn những nưức non quê ngưòi 
đất khách, nàng đau lòng lưu-lạc, ngâm thành vài hổn câu tho*. 

529. — Đưorng huống rủ hức rèm ngọc mà ngồi ngậm- 
ngùi, thì xảy nghe tiếng đâu cách tirỉmg họa vận. 

530. — Coi thấy một chầng vừa trạc độ tuoi trẻ, hình- 
dung chải-chuốt, khăn áo dịu-dàng. 

531. — Tưửng rạng cùng dòng-giổng nhà nho, sau hỏĩ 
ra mối biet rằng chàng họ sỏr tên Khanh. 

532. — Dirói mành thấp-thoáng hóng trăng, chàng ngá 
thấy nầng, cũng lộ ra tình đeo-đlng, mằ rằng : 

533. — « Than ôi 1 Một hực hưomg trò*i sắc nưổx, mà 
tiếc cho ỏ* đâu bỗng liru-lạc đến đây 1 

534. — « Cáiphẩm-gỉấ đi đắng như hoa hạnh trong 
nguyệt, như hoa đào trên mây, mà sao khéo đem đày-đọa mầu 
hoa lắm hẩy! 

535. — (< Tấm lòng nầy riêng tức gan mà giận ông tròi 
già độc-ác, lồng hõ-i lòng ai tỏ cho ta I 
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536. — « Thuyền-quyên ví biễt anh-hùng, 

0 Ra tay tháo cúi sỗ lồng như cho*]' I (i) 

537. — Song thu đắ khép cánh ngoài f 

Tai còn đống-vọng mấy nhờỉ sẳỉ đanh. (2) 

538. — Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, 

Cám lòng chua xót, nhạt tình bơ-vơ ; 

539. — < Những 1& lần-lứa nấng mưa, 

Kiếp phong tràn, bỉẽt bao giờ- là thôi ! 

540. — « Đảnh liều nhắn một hai nhcri, 

* Nhờ tay tẽ-độ vớt người trầm-Iuân ! » (3) 

541. — Mảnh tiên kề hễt xa gần, 

Nối nhà b&o-đáp, nõĩ thân lạc-loài, 

542. — Tan-sưo*ng vừa rạng ngày mai, 

Tỉện-hong (4) nàng mứỉ nhấn lời gửi sang, 

543. — Giời tây bảng-lảng bóng vàng, 

Phục-thư đắthãy tin chàng tói noi. 

544. — Mờ* xem một bửc tỉên-mal, 

Rành rành * Tích-vựt » (5) cổ hai chứ đẽ ; 

545. — Lẵy trongỷ-tử mà suy. 

€ Ngày hai mươi mỗt, tuất thì,(6) phải chàng ?» 

546. — Chim hôm thoi-thóp vè rừng, 

Giá tpà-my đả ngậm giăng nửa vành ; 

547. — Tường đông lay-động bóng cành, (7) 

Đầy songi ầk thầy Sở-Khanh lén vào. 

(1) Ý nói : Si gõ- cho nàng ra, như thao cũi cho thu chạy, 50 lồng cho chỉm 

tay ' 

(2) Bải cãu c Trim đình tiệt thiết chi luận >. (LVÍ hàn chạt sát he đính). 

()) Sấch Phật. — Ngưỉri dời làm nhicu sự ấc-nghiệt, kiếp sau phải chìm dấm 

và ohicn kho, nếu hiết theo Phật, thỉ Phật sê cưu vơt cho. 

(4) c Tiện hồng * là nhan tiện chim hồng mà gưi thư. Bơi tích : Vua Hấn Vũ- 
đế hắn chim nhan (cũng u loàỉ chìm hồng), hắt dưo-c thư cua Tồ-Vũ ừ Hung-nd 
huộc ĩr chan gửi ve. 

(j-ế) Hai chừ « Tích-Viật » ^ ^ ) là lèrl nối ỉn, lấy lối chiết tự doấn 

Ta, thì thành mọt câu : « Chấp nhưt nhựt tuất tẩu. » ^ 9 ) 

Nghĩa li : Gìh* tuất ngày hai mưo-i mốt thì chay. 

(7) Tho- Tây-sưo-ng. — Phất tưh-ng hoa ảnh dộng, nghỉ thị ngọc-nkan lai. 
(Phất tưcrng đọng hóng hoa, ngữ là ngirh-i ngọc lai). 
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53 ế. — « Ví tằng gấỉ thuyền-quyên có tiết ta là trai anh- 
hùĩìg, tkì ta sẽ ra tay gõ* cto nàng ra dễ lắm I » 

537. — Bấy gìòr đêm ttu khuya-khoắt, đi khcp cấnt cửa 
sỗ ngoài, mà tên tai hãy còn nghe văng-vẳng mấy lò*i quả-quyết 
mhư tẻ sắt chặt đinh. 

538. — Rồi đầy nàng nghĩ ngưồi thồí lại nghĩ mình, cảm 
ngưồ*i có lòng chua-xót đến mình, mà mình quên cẳ tình bo*- 
vo* Iư-!ạc. 

539. — Nàng nghĩ rằng ĩ « Nếu ta cú* nay lần maỉ lữa, mà 
•chịu dầu mưa dãi nắng ả* đẳy, thì cấi hiếp phong-trăn biết 
bao giò* cho khỏi I 

540 — « Au là ta đánh liều mà đưa một hai lòì nhắn- 
nhủ, cậy tay tế-độ, v< 5 *t lấy ngưò*i chìm-đắm biỉn trằn. » 

541. — Nghĩ vậy, rồi đem mảnh gíắy viết tho*, kễ hết mọi 
noi xa gần : Vì bấo-đáp tình nhà, mà thân minh phải chịu 
ltru-lạc. 

542. “Rạng ngày mai vừa mói tan sưo*ng, nằng mó*i 
nho*n tiện có ngưcri mà nhắn lòi gỏ*i qua cho chàng. 

543. — Đến chiều, lối chừng lúc bóng mặt tfbi bảng-lẵng 
liầu xí về tây, đi thấy tin tho* trả lòi của chàng đưa tố-i. 

544. — Nàng mả* một tức hoa-tiên ra coỉ, thì thấy đề 
tành-rànhcổ hai chữ « Tích-việt )>. 

545. — Lấy trong ý-tứ mà suy-nghĩ : « Có phải là chằng 
hẹn « đến giò* tuẫt ngày hai mươi mot thì sẽ chạy » đổ 
chăng ? » 

5 4 ố. — Tố*ỉ chiều tối, bầy chim bay ve rừng thoi-thóp, 
bóng trăng đi ngậm nửa vành trên tràn hoa trằ-my. 

547. — Trông ra tưồ*ng đống thấy bóng cành lay-đọng, 
chằng Sở-Khanli đã day cưa so len vô. 
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548. — Sượng-sùng đánh dạn ra chào, 

Lạy thôi, nàng mới dỉ trao ản-cần. 

549. — Rẳng : « Tôi bèc-bọt chút thân, 

« Lạc đàn mang lẫy nợ-nần yễn-anh. 

550. — « Dám nhò* cổt-nhục tử sĩnh, 

4 Còn nhièu kết-cỏ (l) ngậm-vành (2) về sau! > 

551. — Lặng ngồi, lầm-nhầm gật dầu : 

cc Ta đây phải mượn ai dâu mà rằng : 

552. — « Nàng dà biẽt đến ta cháng ? 

« Bề trầm-ỉuàn lảp cho bằng mới thôi » 

553. — Nàng rẳng : « Muôn sự ơn người* 

4 Thễ nào xin quyễt một lời cho xong ? 

554. — Rằng : « Ta cỏ ngựa truy-phong, 

« Có tên dưới trướng von dòng kiện-nhi. 

555. — <( Thừa co* lẻn bước ra đĩ* 

« Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn ? (3) 

556. — t Dà khi gió kép, mưa đơn, 

Cỏ ta thì củng chẳng cơn-cớ gì. » 

557. — Nghe nhời, nàng đả sinh nghỉ, 

Song dà quá đốỉ, quản gì dược thân ! 

558. — Cúng liều nhẳm mẳt dưa chân, 

Mà xem cơ Tạo xoay-vần dến dàu ? 

559. — Cùng nhau lẻn bước xuổng lấũ, 

Song spng ngựa trước, ngựa sau một đoàn. 

(ì). ĐSng-Chu Liệt-Quốc. — Tương mro-c Tấn lầ Ngụy-Thu cỏ 2 hầu non,, 
luc sắp chết, dạn con là Ngụy-Khoa phải đem nàng chôn theo. Khi Thù di chết, thì 
Khoa thả cho nàng về. Sau Khỏa danh nhau vơi quân Tần, tổng dưng tương nước 
Tan là Đỗ-Hoi Dgl té trẽn hiỉ cỏ, Khoa duỗi hắt dược. Đến đềm nằm mọng thấy cha 
nang nối rằng : « Tôi cam ơn ông không nỡ chân sếng con tối. Vậy kết cò huộc chan. 
E>ỗ-Hồi cho ông hất. » 

(2) Dương-Bỉo dỉri Hán thấy con chim se vàng non hị chim cắt danh rối xuống 
đất, Bảo đem ve nuôi cho manh rồi thỉ ra. Sau hỗng dưng cố dưa tre mạc 20 vầng,, 
miệng ngậm hai đôỉ vong ngọc vào lay mà rằng : «Tồi cam 071 ống cưu tôi, vậy xin đem 
vọng nầy tạ ông. Ồng dược vòng nầy thì con chấu ông sẽ vinh-hiển. » Sau nhà ấy 
tốn dM làm quan Tam-Cong. 

(3) Nam-Bắc triều. — Đàn-công tảo Vương-kint-Tắc rằng : « Ba mươi sấu 
chươc, chưổ-c ctay u tơn hết. ỉ Ỹ Sở- Khan h xui Kiều chạy trốn. 
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5 4 8. — Nằng sưọ*ng-sùng đánh tạo ra chào, iạy chàng rồ ĩ. 
m £i dỉ tai trao chuyện ân-cần. 

549. — Rằng : « Tôi nay chút thân bèo-bọt, bải lạc đàn 
mà mang lắy nọ* en anh! 

550. -« Dắm xỉn đem thịt xưcmg sổng thác cậy-nbò*,. 

sau nầy còn nhiều lúc bấo cm trả nghĩa. » 

551. — Chầng ngồỉ lặng nghe lò*i nằng nói, roi gật đău 
lẫm-nhẫm mà rằng: (( Ta đây, chó* có phải mượn tay ai ẩầu T 
mà nầng nóỉ vậy. 

552. — « Nếu nằng đã biết đến ta ching nữa, thì ta quyết: 
lắp biển trầm-luân thầnh đẩt phẵng mói thối. » 

553. — Nàng rằng: « Muốn sự nhò* tạĩ o*n người, vậy- 
thì xin quyết một kế thể nào cho rbi chuyện ? » 

554 — Chầng rằng : * Ta có con ngựa truy-phong 
(Lanh như duỗi gió), có tên hầu dưó*i trưó*ng vốn là dòng con. 
nhằ mạnh-gỉỏi. 

555 * — * Thừa dịp lẻn bưó*c ra chạy, thì ba mưoí sấu 
chưó*c của Đàn-công còn có chưó*c nào hcm chưó*c nầy ? 

5 5 ố. — « Dầu gặp khỉ mưa giố bất kỳ, cọ ta đây cũng" 
chẳng lo con-có* chi hỂt. » 

557. — Nàng nghe lò*ỉ va nổi phích như vậy, thì đã 
sanh lòng ngò*, song đi quắ đỗi đi rồi, thì cũng chẳng đoái gì 
đến thẳn nữa. 

558. — Âu cũng liều nhắm mắt mầ đưa chưn đi vậy., 
thử xem co* tạo-hóa xoay-vần cho tói đâu là cùng 1 

559. — Bèn cùng nhau lén bưó*c xuống lau, mọt đoàn đi 
song-song ngựa sau ngựa trưór. 
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560 . — Bẻm thâu khấc ỉậu canh tàn, (0 

Giỏ cảy trút lá, gỉấng ngàn ngậm gương. 

561. — Loi mòn cỏ nhạt màu sương. 

Lòng quê đi một bước đường một đau. 

562. — Tiếng gà xao-xảc gảy mau, 

Tiếng người đâu đấ mái sau dậy-dàng. 

563. — Nàng càng thòn-thửc gan vàng, 

Sar-KkíUih đá ré dây cương lối nào ? 

£64. — Một mình khôn biết làm sao ? 

Dặm rừng bước thẫp, bước cao hấi-hùng. 

XX15 

■563. — Hóa-nhi thực có nơ lòng, 

Làm chỉ giầy tỉa, vò hống ỉẳm nao ! 

566. — Một đoàn đưa đến trước sau, 

Vuỗt đàu xuống đắt, cánh dâu lẻn giờỉ ! (2) 

567. — Tú •bà tốc thẳng đến nơĩ, 

Hẳm-hằm áp điệu một hơi lại nhà ; 

368. — Hung-hăng chẳng hỏi chẳng tra, 

Dang tay giập liếu, vùi hoa tơi-bời- 

569. — Thịt da aĩ cúng là người, 

Lòng nào hong rụng* thắm rời, chẳng đau ! 

570. — Hẽt nhời thú-phục khàn-cầu, 

Ưống lưng thịt đồ, giập dầu mảu sa. 

571. — Rẳng : < Tòi chút phận đàn-bà' 

< Nước non lìa cửa lìa nhà dễn đây. 

572. — t Bây giờ sõng thác ở tay, 

Thẳn này đấ đển thễ này thì thôi ! 

(1} ĐM xira dùng cấi hồ tầng đồng có lỗ thủng, lircrng dộ so mọt ngày một dem 
ma Ịrog mró-c vào đó, cu* mồi khắc cho chảy xuống cấi chậu dòng một giọt nu*ơT, 
•vạy thỉrỉ-khắc bieu keu là « đồng-hồ » thì giò* kều u « khắc-lạn », nghĩa là : xem 
gĩọt niroc trong lọ dồng chảy xuống cho biết thì già*. 

(2) Co-thi.— Quật dịa vố nha trảo, thang thien khiếm vũ mao (Khoết đất không 
aanh vuốt ; Len trcri thiếu cấnh lông). 
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5 ốo. — Suổi đêm tliâu khắc canh đằng-hồ đã cạn, gió' 
rụng lá cây như trut, gưcrng trăng hau ngâm nửa ngàn. 

5 6 1. — Dặm cỏ coi lạt mầu sưcmg, cứ theo lối mòn mà 
đi, lòng ngay-thật của nằng đi một bước đưòmg là mọt lần đau- 
âcr n ! 

5Ố2. — Tiếng gày gáy mau xao-xắc, nghe bên ngoài đầu 
đã rộn-rịp tiểng ngưồ-i. 

5 63. — Nàng khi đó càng phập-phong thSn-thức tấm gan 
vằng, thì Sở-Khanh nó đi rê dây cưo*ng ruổi ngựa lổi nào mẩt~ 

564. — Còn mọt mình nàng khó biết ra làm sao, đi dặm 
àừiytìg rừng bưức thấp bưó*c cao, những là hii-hùng lo-sọv 

XXIX 

Tú-Bà đuôi theo bắt Kiều vè mắng đánh, Kiẽu van lạy 
chịu tội. — Mả Kiều bảo-ỉẵnh cho Kiêu và khuyên-nhủ 
Kiều. Kiều than-vắn với Mẳ-Kiều. Sở-Khanh tới cái- 
cọ vó*i Kiều thua lé roi đi. — Kiêu than-thở một mình. 

5Ố5. — Oi! Ông trời kia thiệt có nữ lòng đôc-địa, lằm. 
chi mà giầy-vò mằu hoa hồng tía lắm nao ! 

5 66 . — Một bọn ngưồi đưa tới chật cả đàng sau, nằng 
khi đó có cắnh chim đâu mà bay lên tròi, có vuốt thủ đẳu mà 
đào xuống đất 1 

567. — Tú“Bà tốc thẳng tói noi áó, hằm-hằm ắp-điệu 
nàng kéo tuốt một hon về nhà. 

568. — Hung-hăng chẳng hề hỏi-tra, đang tay đập-đánh 
toĩ-bòr, như vùi hoa giập liễu r 

569. — Oi 1 Ngưòn ta ai cũng da cũng thịt ấy, mầ nó 
đấnh cho nằng như lá thắm ròi, như hoa hồng rụng, há chẳng 
đau lồng. 

570. — Nang khồng chịu nẵi, phải hct lèrĩ thú-phục khẵn* 
cầu, giập đầu xuống thì giọt mấu ro*i, uốn lưng len thì cây thịt té^ 

571. — Nàng van-vỉ rằng : « Tôi đẳy chut phận đcm-bằ 
thư-yểu, nưức non xa-cấch, lìa nhà lìa cửa t&ĩ đầy. 

572. — <( Bây giò* sổng thấc bửi tại tay ngưcrỉ, thân nay- 
đển thế nầy dã là cùng cực ! 
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22ố 

573. — € Nhưng tôi cổ sá chĩ tôi ! 

4 Phân tôi đành vậy, võn ngườĩ đề đâu ? 

574. — « Thân lươn bao quàn lẫm đầu, 

« Chút lòng trinh-bạch íừ sau sin chừa ! » 

♦ 

* * 

575. — Bưỵc nhời, mụ mớĩ tùy-cơ, 

Bắt người bảo-linh, làm tò* cung-chĩêu* 

576. — Bày vai có ả Mã-Kieư, 

Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan. 

57V. — Mụ càng bắt nhặt bắt khoan, 

Gạn-gùng đến mực nồng.nàn, mới tha. 

•57S„ — Vực nàng vào đến trong nhà, 

Mã-Kiều lại ngỏ ý ra dặn nhài : 

579. — « Thôi đà mắc lận thì thôi ! 

í Đi đâu chẳng bìẽt con người Sòr-Khtirih ? 

580. — p'hụ-tìtth nồi tiếng làu-xanh ! 

« Một tay chôn biết mẫy cành phù-đung ! (1) 

581. —- Đầ-đno sắp sân trước dùng, (2) 

9 Lạ gì một cổt, một dồng (3) xưa nay ! 

582. — « Có ba mươi lạng trao tay, 

« Không nhưng, chi có trò này, truyện kĩa- 

583. — « Rồi ra dỏ* mặt tức thì, 

* Bớt nhời, liệu chớ gây chì thiệt đời » 

684. — Nàng rằng : Thề-thốt nặng nkờỉ, 

Có đâu mà lại ra người hiềm sâu ! » 

* * 

585. — Còn đương suy trước nghĩ sau, 

Mặt mo đấ thẵy ỏ* đâu dẫn vào- 

586. — Sờ-Kìumlt lên tiểng rêu-rao : 

_Nghe đồn ràng cỏ con nào ỏr dậy ? 

(ì). — Hoa phu-dung ckĩ gai đẹp trong lau xanh, tcrĩ nàng Diro-ng-ngọc- 
"Hmrng là con đĩ cố tiếng b Kim-lăng, cố cau tho* tán nàng rằng : « Xuần phong 
xuy nhập phù-dung triró-ng, nhất đúa hoa chi ấp chung phưo*ng. X (Gió xuẫn thổi vằo 
mào phìi-dung, một đoa cành hoa dè mọi loài thcrm). 

(i) « Bà-dao 9 là mọt miếng vô, giả dò thua chay cho ngirỉri ta rượt theo, rồi 
vquay lai cầm dao mà dam. Bố là chu*ó*c đánh lừa. 

(3) Bà cốt với con đồng là cùng một phu-crng vối nhau. 
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573. — « Song mằ tôi thì có sắ chi tối nữa, so lầ phận 
tối đã vậy, còn vổn của ngirừi thì đễ ỏ- đâu ? 

574. — « Thôi, lam đau là thẫn-phận con liỉ*o*n, cũng 
chi clắiĩi quản, chút long trinh-bạch, đẳy ve sau thòi cùng xin 
chừa 1 » 

* 

* * 

575. — Mụ đưọ*c lcri ấy 101 m(H tùy co*, bắt nằng phải 
làm tồ* cung-chiẫu, mà phải có ngưồ'i bẵo-lãnh. 

5 7 ố. — Khỉ đó có ỈM ẵ-Kiều cũng bạn bày vaĩ trong 
nhầ điểm, có lòng xót nằng, mái á£nh lieu ra chịu cam-đoan. 

577. — Roi đây mụ càng kề nhặt ke khoan, gan-gùng 
thiệt nbng-nànđcn mực, rồi món tha cho. 

578. — Mấ-Kiều vực nằng vô nghỉ trong nhằ, rồi lại 
ngỏ ý ra mằ d|n lài rằng : 

579. — « Thối đi bị gạt thì thối, đi đâu mà chẵng 
biết thằng Sở- Khanh lầ con ngưò*ỉ thế nào ? 

580. — « Nó ổã nỗi tỉểng phụ-tình ĩr trong đắm lău 
xanh, một tay nó chôn biết bao nhiêu lầ chị em bạn gai roi đố! 

581. — (( Nó sắp sẵn vó*i mụ Tú đặng dùng mẹo lừa gạt, 
.có lạ gì cùng phưòmg một đồng một cot.xu-a nay! 

582. — « Vì có ba chụclưọ-ng bạc mưó*n trao tay, chó* 
khi không đâu lại có trò-chuyện nầy kia nọ. 

583. — « Rbi sau nầy nó lại tức thì tro* mặt, liệu mà 
bó*t mỉệng, đừng gây vói nó chi mà thiệt thân đò*i. » 

584. — Nàng rằng :« Nó cùng tồi thề thốt nặng lò*i, có 
biet đẳu nó lại ra người thâm-hiem ! » 

* 

* * 

585. — Nàng còn đưo*ng suy-nghĩ trưó*c sau, bỗng thấy 
thằng SỞ- Khanh nó ỏ* đâu mang mặt mo bưó*c vào. 

586. — Mà lên tiếng rêu-rao rằng : « Nghe đon rằng có 
«£0n nào ỏ* đây. 
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587. — ( Phao cho quyến giỏ, rủ mây ? 

« Hầy xem có biễt mặt này là ai ? » 

588. — Nàng ràng : « Thôi thẽ thì thôi ! 

« Rẳng Ụtông, thì cúng v&ng nhời rằng ĩ{hông ! »> 

589. — Sr-Kkmik thét mẳng đùng-ổùng, 

Bước vào, vừa sắp thị hùng ra tay. 

590. — Nàng rằng : « Giời nhé có hay ! 

€ Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai ? * 

591. — « Đem người đầy xuống giểng kho-ĩ,(l)> 

« Nói rồi, rồi lại ăn nhời (2) được ngay R 

592. — << Còn tiên «r Tíck-việt » ờ tay ! 

Ró-ràng mặt ầy, mặt này, chứ ai ? * 

593. — Nhừi ngay, đông mặt trong ngoàĩ, 

Kẻ chê ịất-tígkĩa, người cười vô-ĩtrorug. Ị 
.594. — Pkụ-tìrtky án đấ rỏ-ràng, 

Đơ-tuong, nghĩ mói kiểm đường tháo lui. 

* 

+ * 

595. - Buồng riêng, riêng nhứng sụt-sùi, 

Nghĩ thân mà lại ngậm-ngùi cho thàn : 

596. — c Tiếc thay trong giá trắng ngần, (3) 

< Bển phong-trần cũng phong-trần như ai ĩ 

597. — « Tẻ vui củng một kiểp người, 

* Hòng-nhan phải giỗng ờ đừi mấi ru ? (ly 

598. — € Kỉẽp xưa ổấ vụng đường tu, (5) 

* Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi. 

599. — « Dắu sao bình cúng vó* rồi. 

_ « Lầy thân mà già nọr đời cho xong ! » 

(i) Vãn ống Hàn-Dũ. — Tễ nhân nhạp tĩnh, hụ*u tòng nhi ha thach yen^ 
(0ỈJ ngirềri xuống - giểng, laỉ liệng - theo Ầi xuống nũ*a). 

(i) An lỉri là noi mà sau không đircrc như lìri, như nuốt mất lừi đi. Bỏ*i kinh; 
Thư có cau : « Trẫm hất thực ngon ». (Ta ching ãn lhí). 

(3) cẩ-thi « Thanh như hãng tuyết, hach như ngân ». Tục ngừ có câu : 
« Trong như giấ (hãng — váng nưó-c), trắng như ngăn (ngan — hac) 1. cũng l»v 
nghĩa vậy. 

(4) Cổ-thi. — Hồng nhan hất cửu tại nhân thế. (Mí hồng chẳng ử lâu dỉrĩ 
ngưhi). nghĩa la khồng sống lầu. 

(5) Sấch nho-n quả nhà Phạt. - Kiếp tnrức chẳng khếo tu-trì, cho nên kicp' 

nay phai chịu hao nhiêu sự tnrưng-não. 

(6) Nguyên truyện. — Kieu nói : Thử thẫn như hĩnh dĩ pha hĩ. (Thân nay 
như cai hỉnh dã he rồiJ. 
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587. — « Nó phao tiêng cho tao quyến-rủ nó, thì nổ 
hly coi xem có biểt mạt nay là ai hay không ? » 

588. — Nàng rằng : « Thối đi nói thế thì thôi, anh 
cãi rằng bỊiôngy thì tôi cũng vâng .lòí rằng ìậtồng chó- sao. » 

589. — Sà-Khíiiih thét mắng đùng-đùng, bưóx vồ 
vừa toan cậy mạnh ra tay đấnh-đập. 

390. — Nàng la lên rằng: <( Trò-i ôi có biết! Sự quyỂn 
anh rủ én nầy là bỏ*i tại ai ? 

591. — « Đem ngưòixô-đẫy xuống giếng khoĩ, miệng 
nói roi, mà rối lại ẵn lò*i đưọ-c ngay lập-tức ! 

392. — « Nay tò- « Tích-riệt » hây còn ỏ* tay tôi đố, 
rõ-ràng mặt nầy đổi vó-i mặt ẩy chó- ai ? » 

593. — Lòi nàng nói ngay có đủ mạt kẻ trong ngưò*í 
ngoầi, ai nắy đều che cưò-i quân vô-lưo*ng bất ngãi 1 

394. — Cắi ấn (C Phụ-tìnk » đi rõ-ràng như vậy, nó mắc 
Cữ* mó*i kiếm lẩi thấo lui. 

* 

* » 

595. — Bẳy gỉb- đây nàng s* chốn phòng riêng, một 
mình rĩcng nhửng sùi-sụt, nghĩ ảỉn thần mà lại ngậm-ngùi rằng: 

596. — « Tiếc thay cho cắi thần trong như giắ, trắng 
như ngần, mà đến lúc phong-trần cũng phải chịu phong-trần 
như người ta vậy I 

597. — (C Thôi ngưò-ỉ ta ỏ- đòn dầu tễ, dầu vui cũng là 
một kiếp, chó* mắ-hồng có phải ỉà giống sống ỏ- đò*i mãi đầu 
mà can. 

598. — « Chẳng qua kiếp trưó*c mình đi vụng đưò*ng 
tu-hành, thì kỉểp nầy chẳng khỏi một phen đền bù mối xuối đặng* 

599. — « Thôi mình đi từng thất thân vói Dám-Sinh, 
Sở-Khanh, thì dầu sao cũng như cấi bình đã bề, âu lằ lấy thần 
mì trả nọ* đcri cho xong 1 » 
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600. — Vừa tuần nguyệt sáng gương trong, 

Tú-là ghé lại thong-dong dặn-dò : 

601. — « Nghề chơi cũng lắm công-phu, 

Làng chơi ỉa phải biết cho đủ diều. > 

602. — Nàng rầng : 4 Mưa giỏ dập-dìu, 

« Liều thản, thì cũng phảỉ liều thể thôi ! ỉ 

603. — Mụ rằng : « Ai cũng như aĩ, 

® Người ta ai mãt tìẻn hoài dễn đây ? 

604. — * ơ trong còn lắm điều hay, 

« Nối đêm khép mở, noi ngày riêng chung* 

605. — < Này con thuộc láy làm lòng, 

•Vành ngoài bảy chử,(lj vành trong tám nghề(2) 

606. — « Chơi cho liều chản, hoa chêj 

* Cho lắn-lóc đái cho mê-mần đời. 

607. — « Khi khỏe hạnh, khi nét ngài, (3) 

* Khỉ ngâra-ngợi nguyệt, khi cười-cợt hoa. 

608. — Đeu là nghề nghĩệp trong nhà, 

* Đủ ngần áy nểt, mớỉ là ngươi Soi. (4) 

* 

* * 

609. — Cúi dầu vâng dạy mầy nhờỉ- 

Nhường chầu nét nguyệt, nhường phai vẻ hồng ỉ 

610. — Nhứng nghe nổi, đắ thẹn.thùng. 

Nước đời lắm nối lạ-lùng khắt-khe ! 

(1) Bảy clnr : I.— chữ" « KLỐc » là kLoc, làm ra ý tbưo-ng-mến kLacL ; 2.— cktr 
< Tiễn » u cắt toc, buộc Lai cấnb tay, Um ra ý kct tóc ; J. — cLữ « TLícL D là lấy 
kĩ na thích ten ngirlri kLấcb vao cấnb tay Lay là đùi mìnL, nbậo u cbềng, cLo kLacL 
coi tLấy tưomg là quyến-Iuyến lắm ; 4. — cLũ* «TLicn» u đốt Lưo-ng tbc-nguyều ; 5.— 
■cLữ «Tủ-» u làm ra Lọ sống tLấc có nLau ; ố.— cLừ « Gĩấ » là tìnb-nguyện gil Um 
vọ- Ị 7.— ckữ < Tẩu » u rủ kbácb cLạy trốn, roi Lốc lệt Lết quan ấo tiền Lạc. Đó u 
lối tiếp kLácL Lan ngày. 

(2) Tấm-ngbề : 1.— KLácK ngấn nbo thì dùng pLếp « KícL co tLoi Loa » ; 2.— 
KbícL dai ló-n thì dùng pbếp « Kim lien song tỏa » ; 3. — TínL kLacL nống nay thỉ 
dùng pLép « Đại cLicn kỳ co * J 4. — TínL kLấcL ckạm-cLạp thỉ dùng pLcp cMan đả 
kLinL sao* ; 5.— KbấcL kkongqucn cbiến tbì dùng pLcp «KLẩn tbuyen tam trẫt* ; ố.— 
KLácL dã quen cLiến thĩ dùng pkcp « Tả tri Lữu trì » ; 7.— TínL kbấcL Lay cọt-giỡ-a 
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Tú-Bàdạy Kiều các cách tỉểp khách. — 

Kiều nghe dạy mà tủi thân. — Kỉều ỏ* 
lâu-xanh tiểp khách, — Kiêu gặp cảnh 
gì cũng buon. — Kiều lại nhớ đễn 
tình cha mẹ, các em và Kim-Trọngề 
ếoo. — Vừa gặp tuan trăng sắng như gưcrng trong, Tú- 
Bà ghé lại thong-thả dặn-dò nầng rằng: 

éoi. — « Nghềchod cũng lắm câng-phu, ta đi lằ ngưỉri 
trong làng chưi, thì phẳí biết cho đủ điều móì đặng. )) 

Ố02. — Nàng lằng : (( Cái lúc khắch họ cho*i-bò*i dập— 
dìu mưa gió, tồi đi liều thân, thì cũng phải liều mặc họ thế thối!» 

603. — Mụ rằng : « Nểu mà choi vói ai cũng như ai, 
thì ngưòr ta ai chịu mất tiền đến đây chi cho uổng ? 

6 04. — « Ỏ* trong còn có nhiều điều hay lắm, đổi vó*i 
khách nầo là nỗi đêm khép mỏ*, nào là nỗi ngằy riêng chung. 

Ố05. — « Con phải học thuộc lắy làm lòng những diều 
nầy : Vành trong thì cá tấm nghe, vằnh ngoằi thì có bẫy chữ. 

Ố06. — « Choi thế nào cho hoa chê cho liễu chấn, cho 
dắ phải lãn-lóc, cho đò*i phải mẫn-mê thì cho*i. 

Ố07. — « Khỉ thì châu nét mày ngài, khi thỉ nhoẻn khóc 
miệng hạnh, khi thì ngâm-ngọi hóng nguyệt, khi thì cưò*i-cọ*t 
vỉ hoa. 

éo8. — « Đều là những nghề-nghỉệp trong nhà lầu-xanh, 

-có đủ ngần ấy nết mcn là ngưbi sành-sỏi. » 

♦ 

* * 

Ố09. — Nàng cúi đầu vẳng dạy mấy lò*i đó, thì dưìrng 
những châu nét mày nguyệt, dưèrng những phai vẻ mắ hồng I 
é 1 o. — Những nghe câu nói đi đủ thẹn-thùa rồi, nưó*c 
'đcri đâu mà khắt-khe lạ-lùng lắm đỗi 1 

vtLĩ dùng phểp « Tỏa tam truy hồn »; 8.— Khấcỉi ham mỉ nhan-sắc thì dùng phép 
* Nhiếp than thicn tỏa », đổ là lối tiếp khách han đcm. (Nối ra tiếng nom thì thữ-tục qua.) 

(3) Khốe hạnh. — Bồ*i chù* « hạnh khau » là miệng cirìrỉ chum—chím như hoa 
lạnh sắp no*. Nét ngii. — Bòi chữ « nga my » là lông mày nhu* mày con ngài. 

(4) « Ngưcri làng soi » là gấi ỉau-xanh choi-hiri sanh-5ỏi đủ ngốn. 
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611. — Xót mình cửa các, buòng khuê, 

Vó* lòng học lẵy nhửng nghề-nghiệp hay ! 

612. — Khéo là mặt dạn mày dày, 

Kiẽp người đá đến thể này thì thôi ! 

613. — Thương thay chút phận lạc-Ioài ! 

Dàu sao củng ở tay người biết sao ? 

* 

* * 

6 H. — Lằu-xanh mớĩ rủ trướng-dào, 

Càng treo giá ngọc, càng cao phầm người ! (1)) 

616. — Biễt bao bướm lả, ong Iơĩ, 

Cuộc say dầy tháng, trận cười suốt đêm' 

616. — Dập-dìu lá giỏ, cành chim, (2) 

Sớm đưa Tố/ỉg-Ngọc, tối tìm Tràng-Khnnk (3) 

♦ 

« * 

617. — Khi tinh rượu, lúc tàm canh, 

Giật mình, mình lại thương mình xỏt-xa. 

618. — Khi sao phong gấm rù !à ! 

Giờ sao tan-tác như hoa giừa dường ! 

619. — Mặt sao dày giỏ, dạn sương, 

Thân sao bướm chán, ong chường mẵy thân ĩ 

620. — Mặc người mưa Sở, mày Tan t 

Nhửng mình, nào biễt có xuân là gì ! 

621. — Đòi phen giỏ tựa hoa kề» 

Nửa rèm tuyễt ngậm, bõn bè giảng thâu, (ỉ): 

622. — Cảnh nào. cảnh chẳng đeo sàu, 

Người bubn, cảnh có vui đàu bao giờ ỉ 

. (1) Sấch Thạp-di-ký. — Cố ngưbi dâng vua Thục Tieo-chủ mọt người hằng' 
ngọc, vua đe bẽn chồ hà Cam-hâu ngồi, thì hà hậu vối ngircri ngọc cùng dẹp nhu* nhau.. 

(2) Sấch Quạa-quẩc Nhã-dam. -— Nàng Tiết-Đao đàri 0 Lrìrng khỉ còn nhỏ tục 
vân hài thơ « Vịnh cây ngô-dồng » của cha cố câu : « Chi nghinh nam f hắc điểu ; 
Dicp tống vãng, tai phong. » (Cành don chim hắc, nam ; Lấ đưa gió di, lai). Cha 
nghe câu dó, biết rằng con mình ngày sau là gái phong tình. (Ý là nay trai nầy mij ; 
trai khắc). 

(j) Tống-Ngọc litcn tự công-tử Triều nươc Sở, ngưìri dẹp trai. IVường-Khanh 
là tẽa tư Tư-mã Tương-Như dời Hấn, vân hay, dàn giòi, hai ngưìrỉ dó đcu là khách 
phong-lưu da tình. 

(4) Phong, hoa, tuyết, nguyệt là cai cảnh vui, chỉ vì ngưìri buồn nên cảnh cùng; 
không vui. 
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é 11. — Xót thân mình vốn nòi khuê-cac, mà naỵ khai tâm 
Ịj0C lấy những nghề-nghiệp hay lạ làm sao 1 

ố 12. — Kheo là mặt dạn mày dày, thôi kiếp ngưò*i đển 
the thì thôi, chó* có còn chi nửa 1 

é 13. — Thưcrng thay cái thân-phận lưu-lạc, dầu sao thì 

, cũng ở tay ngưb*i hắt huộc, chố* biết làm sao ! 

* 

* * 

ố 14. — Từ đó nàng Kỉẽu mó*i rủ bưc mằn đào ỏ* chốn 
Tẩu-xanh, cái giấ ngọc càng treo lên, thì cái phẩm ngircri lại cằng 
.cao vót 1 

ế 15. — Những khách cho*! kéo tó*i, bíct hao nhiều là ong 
lcri bưứm lả, mổi cuộc say lằ đầy thắng chín, mỗỉ trận cưcri lằ 
.suốt đêm thẫu. 

ố lố. — Nào đưa kẻ đi, nào đón ngưừĩ lại, dap-dìu so*m 
tối, hao nhiêu lầ khách phong-lưu. 

9 

* * 

617. — Vậy mà riêng vc phan nàng thì những luc tằn 
canh, những khi tỉnh rưọ*u, giựt mình thức dậy, mình thưomg 
mình luổng lại xót-xa ! 

6 18. — Xót-xa vì khi xưa sao phong trưứng gấm rủ mằn 
lỵ, mà nay sao như cấnh hoa giữa đưìmg tan-tác 1 

619. — Mặt sao mà dạn sưcmg dày gió Thân sao mà ong 
chưb*ng hưó*m chấn chi mấy hõ*i thân 1 

Ố20. — Mặc ngưò*i choi mưa sỏ- mẵy Tarty chổ* những 
như mình thì chẳng biết có tình xuân chi hết! 

621. — Từng những lúc hoa kè', lúc gió tựa, cho chí lúc 
nử*a rềm tuyết ngậm, lúc hổn hề trãng thâu. 

622. — Cảnh nào là cảnh chẳng đeo sẳu ! Vì rằng ngưòì 
huồn thì cảnh có bao giò* vui đãng! 
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623. — Dòi phen nét vể, câu thor, 

Cung cầm dưới nguyệt, nước cò* trước hoa- (1)- 

624. — Vui là vui gượng kẻo mà... 

Aĩ tri-âm đỏ, mặn-mà với ai ? (2) 

625. — Thờ-Ơ gĩó trúc, mưa mai. (3) 

Ngần-ngơ trăm nối, gĩùi-mài mọt thân. 

* 

* * 

626. — Ôm lòng dòi doạn xa gần, 

Chẳng vò mà rối. chẳng dân mà đau ! 

627. — Nhò* o*n chín chử cao sâu, (4) 

Một ngày một ngả bóng dâu tà-tà (5) 

628. — Dặm nghìn nước thẳm, nõn xa, 

Nghĩ đâu thân-phận con ra thế này 1 

629. — Sân ĩtòe , (6) đôi chút thơ-ngây, 

Trân cam, ai kẻ đó* thay việc mình ? 

630. — Nhớ nhời nguyện-ước ba-sinh, ( ạ ) 

Xa-xôi, ai có bỉẽt tình chảng aĩ ? 

631. —• Khi về hỏi licu Chirtrng-ÌẦĨ, (7) 

Cành xuân đá bè cho người chuyên tay ! (8) 

632. — Tinh sâu, mong giả nghĩa dày, 

Hoa kỉa đá chẳp cành này cho chưa? 

633. — Mỗi tình đòi doạn vò tư, 

Giắc hương-quan (9) luống mần mơ canh dàĩ ĩ 

(1) Thi, tọa, cầm, kỳ 11 cach choi thu, chi vĩ không' trì-ẫm thì choi cũng' 
không thu. 

(2) Sấch Kim-cỗ-kỳ-quan có cẳu tho* : c Tri-am thuyết dừ tri-âm thích, hất thị 
trỉ-âm hất tiếu đàm. » (Ngưcri tri-am nối vói ngưhi tri-âm thì mạn-mà ; chẳng cố- 
ngưìri tri-am thì chẳng arh-i nốỉ.) « Tri-am » cũng như * tri—kỷ », nghĩa là hiết tài, 
hict lồng nhau cũng như hiểu am-nhac vậy. 

(3) Gió ỏ* cay trúc vưi mưa ỏ* cay mai là hai cấi hìr-hững không can thiep gì vơi 

nhau. 

(4) Thư Lục-nga o* kinh Thỉ có chín chừ kề công-dưc cha mẹ sinh nuôi gây- 
dựng cho con khó-nhọc. 

(5) Sích cố chữ : * Nhạt lạc tang du. ầ (Bống mạt txỉri xế xuống ngọn cay dâu* 
cay du.) đó là nối cảnh Dgưcri già như mạt trìri sắp lặn. 
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6 23. — Từng nhửng luc câu tho-, lúc nét vẽ, cho chí lúc 
cung đò-n dưó-i nguyệt, lúc nưó-c cò- trưó-c hoa. 

62 4. — Vui thì vui gưọ-ng hẻo mầ khách buồn, chó* ai là 
flgưồ-i tri-ầm, mằ mặn-mầ vố-i aỉ cho đặng! 

62 5. — Sổ là ngưbi bubn mà đổi cảnh, thì thìr-cr như’ 
gĩó trúc vó-i mưa mai, vẫn hoằn trăm nối ngãn-ngo*, một thân 
thui-thủi. 

* * 

626. — Những ốm lòng xa gần từng đoạn, chẳng ai vò 
một mà rối, chẳng ai dần thịt mằ đau ! 

6 27. — Nhó* đển o-n chín chữ của cha mẹ cao sâu dưò-ng 
nào, một ngày một già, như mặt tròi tằ-tà ngả bóng. 

628. — Mà ngần dặm non xa nưó-c thẳm, nghĩ đâu thẵn- 
phận con ra đến thế nầy I (Nhó- tình cha mẹ). 

Ó2ỹ. — Nay hăy con ỏ* trưó-c sần chỉ có hai chút tho*- 
ngầy, thì mình việc phụng dưõ-ng miếng ngọt miếng ngon, ai là 
hẻ thế đõ- ? (Nhố- tình cắc em). 

Ổ30. — Nhó- đến lò*i ha-sanh nguyền-ưó-c đưò-ng xa- 
xuôi chầng Kim có biết tình cho thiếp chăng chàng ? 

3 1. — Khi chàng ve hỏi đển thiếp đầy, thì thân thiếp đi 
ve tay ngưò-i khác. 

632.— Những trồng đặng đcm tình trả nghĩa, chẳng 
hay rằng duyên em đã hết chỉ cho chưa ? (Nhó* tình chàng 
Kim). 

Ố33. — Mối tình như từng đoạn to*-vò, giấc mộng quẾ- 
tưo-ng, luống những canh dài ngo*-ngỉn 1 


(ố) Nha ông Vtro-ng-Hụ-u đh-i Tổng ĩr san có ha cây hoc tu-oĩ tốt, ông chắc 
lằng : Ngày sau cỏ Con làm tói quan Tam-Cong. Vậy nhà làm vãn thưcrng dùng chữ* 
1 san hoc » nối hống là con. 

(7-8) Tình-sử. — Trong hài tho- của Hàn-Hủ gửi cho tình-nhân cũ là nàng 
Licu-thị cố nhưng cau : Chircrng-dàĩ Iicu,-Chưong-dàí liễu, tích nhat thanh-thanh kim 
tai phủ ? Tung sử- tru-ò-ng đicu tự cụ*u thì, dã irng phan chiết tha nhan thủ. (Cầy 
liễu Chu-o-ng-đài ) Cay liễu Chu-cmg-đằi 1 Ngày tnró-c sanh xanh nay còn không? Ví 
thử cành dài con đủ nhu- cũ, có lẽ cũng vào tay ngtrb-ỉ khấc hẻ rồi.) 

(5) « Hưomg-quan í là Ung nhà que. 



UỂ. 
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634. — Song sa vò-vố phương giời, 

Nay hoàng-hòn đấ. lại mai hôn-hoàng ! (1) 

635. —. Lần làn Thỏ bạc, Ác vàng o 

Xót người trong hội đoạn-tràng đòi cơn ỉ 

636. — Bá cho láy chứ hồng-nhin, 

Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân ! 

637. — Bá đày vào kỉễp phong-trần, 

Sao cho sỉ-nhục một ỉần mới thỗi ĩ 

XXXI 

638. — Khách-du bống có một ngườĩ, 

Kỳ-Tấm họ Tĩi/iCị củng nòi thư-hương. 

639. — Vổn người huyện Tích châu Thtrừng, 

Theo nghiêm-đưồ*ng mỏ* ngôi hàng Um-tri 

640. — Hoa-khôi (2) mộ tiếng, Kicu-ỉihi 

Thiễp-hồng tìm đẽn hương-khuẽ gửi vào- 

641. — Trướng-tô (3) giáp mặt hoa đào, 

Vẻ nào chẳng mặn, nễt nào chẳng ưa ỉ 

642. — Hải-dường mơn-mờn cành tơ, 

Ngày xuân càng gió, càng mưa, càng nống ! 

643. — Nguyệt hoa, hoa nguyệt náo-nùng, {k) 

Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chàng i 

644. — Lạ gì thanh-khí nhé hang , o 

Một dãv một buộc, ai giằng cho ra ? 

645. — Sớm đào, tòi mận lản-la (o) 

Tiước còn gỉàng-gió, sau ra dả-vàng* 


(i) « Hoàng-bôn » là lúc buổi cbìcu mạt trỉri vàng bừng lèn Tồi tối sập bi, c bon 
ioàng * u lúc buỗi so*m dang tối mật trbi mọc vin g bìrng len. cổ-tbi cố cãu : « pba 
boàng-bon đấo Lựu bõn-boằng. » Cũng dLit nối : Rày tối mai qua. 

(l) Tìnb-tử. — Nằng Đổ-tbập-Nircrag là kỹ-nfr cố tiếng, ngưĩri bấy gib- kcu b 
« boa-kbồi », ngbĩa u gấ ỉ đẹp nbất, nbtr tbu* boa đau bấcb boa vậy. 

(3) Liru-tổ-trirố-ng là cấi dicm mằn bằng gấm tbcu cbĩ màu có tua rủ xuống. (Hlí- 
lục-toai-str) 

(4) cổ-tbỉ — Nguyệt boa boa nguyệt ảnb trùng-trùng, boa tícn nguyệt ba tâm 
sung-sung. (Nguyệt boa boa nguyệt bống trùng-trùng, trirấc boa du-ố-i nguyẹt lòng 
oão-nùngJ. 

(5) tki : Đau <bo» bấo cbí dĩ \ỷ. Ngbĩa là trai gái say rac nbau, ben 

oọ 4 u*a cbo trấi đào, bên kia trả lại trái mận. 


DAN GIẢI TRUYỆN KIM-VÁN-KlẾu 


ĩ 37 


634. — Ngoài cửa sẵ phưo*ng tròĩ vò-v6, nay toi rồi maĩ 
lại sấng ra, 

6} 5. — Bóng trM lần đẵi tổng trăng, riêng xót tỉ trong 
tội nầy những từng con đứt ruột! 

ố 3 ố. — Đó chẳng qua là ông trò*ì đi cho lấy phần nhan- 
5ắc, thì cố ý làm cho tàn cho hại, cho xứng-đấng mà thôi ! 

Ố37.—Vậy đi đày nhau vô kiểp phong-tran, thì thỉ 
nào cũng làm cho một lan sỉ-nhục ! 

XXXI 

Thúc-sỉnh gặp Kiều mà mề-mẳn.— 

Thúc -sinh giao-ước với Kiều. — 

Thúc-sinh chuộc Kiều vè làm thiễp. 

638.—Một ngày kia tỏng có một ngưòí khách đi Ju- 
lịch, ho Thúc tên là Kỳ-Tâm, cũng là dòng-giống nhà nho. 

Ố3 9. — Nguyên là ngưòì huyện Vố~tích thuộc Thưửng- 
châu, theo cha qua thành Lâm-tri mỏ* ngôi hằng huồn-hấn. 

640. — Giò* đay mộ tiếng nàng Kiều là bực hoa đầu, 
bèn kiếm tó*i mà gửi thiếp hồng vô chốn tuồng hưo*ng. 

641. — Trong mùng thêu đã giáp mặt nàng, thì nỉt nằo 
là chẳng ưa, vẻ nào là chẳng mặn ! 

642. — Coi thấy nàng như nhành hẵi-đưỉmg đưo*ng 
mơn-mởn, thì ngày xuân cằng mưa càng gió, lại càng nồng-nàn ! 

643. — Não-nùng thay trăng vó*ỉ hoa, hoa lạivóì trăng, 
đêm xuẳn ai de mà cầm lòng cho đặng I 

644. — Lạ gì cai lẽ thưừng đã phải h0*1 phải tiếng, thì 
mọt dây một buọc ai gõ* cho ra. 

645. — Só*m tối lẳn-la, kẻ trao trái đào, ngưò*ĩ trả tráỉ 
mận, trưức cồn cho*i-bò j i ttăng-gió, sau ra nguyền-ưóx đá-vàng. 
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646. — Dĩp đàu may-mấn lạ nhường, 

Lại vừa gặp khoảng xuân-đưừng (*) lại quê* 

647. — Sinh càng một tỉnh, mười mê, 

Ngày xuân lắm lức di về với xuân. (1) 

648. — Khi giỏ gác, khi trăng sân, 

Đầu tiên rưcru chuốc, cảu thần nốỉ thư ; 

649. — Khi hoa sứm* khi mây trưa (2) 

Bàn vây điềm nước, đvrừng tư họa dàn. 

650. — Miệt-mài trong cuộc truy-hcan* 

Càng quen-thuộc nẽt, càng dan.dỉu tình. 

651. — Lạ cho cái sổng khuynh-thành, (3) 

Làm cho đồ quán xiêu đình như chưi ! 

652. — Thtỉc-Sinh quen thói bõc rời, (4) 

Trăm nghìn dồ một trận cưừĩ như không ! (5) 

653. — Mụ càng tô lục cbuỗt hồng, 

Máu tham hễ thấy hưỉ đồng (6) thì mê. 


654. — Dướĩ giăng quyên dá gọi hè, (7) 

Dầu tưừng lửa lựu (8) lập-lòe dâm bông, 

655. — Buòng the phải buồi thong-dong, 

Thang lan, dủ bửc trưứng hồng lắm hoa. (9) 

656. — Ró màu trong ngọc, trắng ngà. 

Dầy-dày sắn dúc một tòa thiên-nhiên ! (10) 

(1) Trưìrng-hận ca. — Xuân tụng xuân du dạ chuyên dà (Hầu xuân choi xuân 
đêm nầy qua dem khấc). 

(2) Nhiều bổn cbếp là * Hiro-ng-sưm... trà trưa ». nhtrag xet trong bổn chừ nom 
chép là Hiro-ng-so-m... mầy tnra » thì đung ho-n, vì coi lên ve trên mói đu : phong, 
vân, hoa, nguyệt, là bởi những chừ < hoa thần, nguyệt tịch ». (hoa sòm trang chiều) 
vầ cau thcr « Vân dạm phong khinh cạn ngọ thĩèn ầ. (Mây lạt, gió nhẹ gan trìri tnra). 

(ị) cổ-thù — Sắc bất ba-dào dị nịcb nhân. (Sắc cbầng là lấp sóng mà dễ đắm 
ngxrìrỉ). 

(4) Bốc rìri là san dống tiền ràri bốc ra ãn chcri kbông đếm cbi, Ngbĩa là : boang- 
pbí kbông kể số nào. 

(j) Bửi chừ « Tbiẽn-kim mãi nhírt tiếu 9 (Hem ngàn vàng mua ỉấy mệt trận cưcri). 

(6) Bửi chừ « Hồng su ». (hoi ticn dồng). 
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Ố4Ố. — Chàng lại vừa gặp dịp may-mắn lạ dưìrng, là lúc. 
ống già (cha) về nhà quê khỏi. 

Ố47.— Chàng càng một phần tỉnh, thì lạỉ mưừỉ phần* 
mê, ngày xuân lắm lúc tód lui qua lại v&i nằng. 

ố48.— Khi trăng giãi trưức sân, khi gió thầu cửa các, 
thì bau tiên chuổc chén rượu, câu than nổi vận tho* ; 

Ố49.J— Khi buẳi sơmhưcmg đưa, khí giữa trưa m ìy 
lạt, thì hần cìrvây điểm nưó-c, đưừng dây to- họa đcrn. (Đó là 
sự chcri cầm, kỳ, thi, tửu, đổi vói cảnh hoa, nguyệt, phong,vấn.) 

650. —Miệt-mầi trong cuộc theo-đuẵi vui-choù, nểt ẩy, 
tình nầy, càng quen-thuôc lại càng dan-díu. 

651. — Lạ thay cho cấi lằn sóng sắc dục, đi đủ nghiêng" 
thành nghiêng nưức, thì đình kia quán nọ, làm cho xieu-đỗ nào- 
có khó gì 1 

Ố52. — Mà chàng Thúc kia quen thói hốc tiền rừi, dầu. 
trăm ngằn cũng đo đỉ mà mua-chuốc lấy trận cưừi, như không 
ke số. 

653. —Cái mấu tham của mụ Tú-Bà hi thấy hoì tiền 
dồng thì liền mê đặc, vậy lại càng đem màu hồng vè lục mầ. 
tô-chuổt cho nàng. 

* * 

654. — Một dịp quá chcri, hết xuân sang hạ, dưới trang 
quyên đà rộn tiếng, đau tưòrng lựu đi tro hoa đỗ lập-loè. 

Ố55. — Nưi phòng the đưọ-c buoi thung-dung, nàng mói 
buông bức mằn hồng, nẩu nưó*c nóng bồng lan mà tắm. 

Ố5Ố. — Trần ra một bộ cơ-thỉ, rõ màu trong như ngọc, 
trắng như ngầ, dầy-dầy cái vẻ tự-nhiên của trìri sẵn đúc. 

(7) Cổ-thi. — Khiếu nguyệt đỗ-quyễn hầu thiệt lãnh. (Chim đổ-quycn kêu bóng' 
*rãng họng lưÕ*ì đã lanh). 

(8) Thĩcn Nguyệt-lịnh kinh Lễ nối : Mùa hạ lấy lửa ỏ* cay lụn. Vả là nghĩa r 
mùa hạ hông hoa lụm nỏ* đỏ nhu* lửa. 

í 9) Sở-tù*. — Dục lan-thang hề mọc phircrng-hoa. (Tắm nirơ-c lan vậy gội hoa 
tbo*m). 

(10) Ngọc-traỉ tập cổ câu ! « Trú tạo thiên nhìcn-nhất dang cốt tưố-ng » (Dúc 
- thành mọt hộ cốt-tu*ó*ng tụ* nhicn). Nghĩa là lúc trần xiem áo ra tắm, thì thấy cấi ve 
đẹp nguyên sẵn tu* trìri sanh ra, chố* khống mu*ọ*n phấn son, gấm vốc. 
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Sinh càng tỏ nét càng khen* 

Ngụ tình, tay thảo một thiên luật Bĩtàrng. (i) 
Nàng rằng : « Vâng biẽt ý chàng* 

« Nhời-nhờí châu nhả, hàng hàng gầm thêu, (2) 
Hay, hèn nhé cũng nối Điều, (3) 

* Nốỉ quê nghỉ một hai điều ngang-ngang ! 

« Lòng còn gởi đám mây vàng, (4) 

« Họa vần xĩn háy chịu chàng hôm nay, » 
Rằng: € Sao nói ỉạ-lùng thay { 

€ Cành kỉa chẳng phải cối này mà ra ? 9 
Nàng càng rỏ giọt thu-ba, (5) 
Đoạn-trường lúc ấy nghi mà buôn tanh ĩ 
« Thiếp như hoa đá lìa cành, 

< Chằng nhưconbướm liệng vành mà chơi!(6) 
€ Chúa xuân đành đắ có nơi, 
t Ngắn ngày, xin chớ đài nhời làm chi ĩ 9 
Sinh râng : « Từ thuở tương-trĩ, 

* Tẫm riêng, riêng nhứng nặng vì nước non ! 
t Trăm năm .tinh cuộc vuông tròn, 

* Phải dò cho đẽn ngọn nguồn, lạch sòng ! * 

(i) Lối tliGP 8 cầu, mỗi câu 7 chtr, có luật bằng- trắc, vốn tự đỉri Đu-crng đạt ra. 

(ỉ) Nhiều bon chép là (Ckỉu-ogọc, » nliưng xết bổn nom chếp là * cbâu nha * 
thì mố-i đối vế vơ-í chừ « gấm theu ». Câu đố ho-i nhĩrng tích sau nay : Giang-Ycm 
khen tho- Quách-Củng hay nbu- phun nhà n ngọc chau. — Tạ-dình-Hạo có tiếng vãa 
hay, ngu-ò-i đìri kêu u Đống-gấm-theu. 

(3) Trào-phục mró-c Tàu : mũ quan Ngtr-sủ- thirh-ng dùng đuối con diêu cấm 5* 
-trễn chốt. Đcn cuối đò-i Tấn dung chấnh hấn quan, phong ngu-ìri hậy-ha lầm quan Ngir- 
-sùr nhicu lấm, ngu-ìri hấy giò- cố cau nối mĩa rằng ỉ « Đuôi đicu chẳng dù, đuôi ch& 
nối vao. » Vạy ngưỉri họa van tho* thu-ìmg nối nhún là nối diêu. 

(4) Cố hổn chép là *mây-hầng» dẫn tích ông Địch-nhon-Kiệt trông vc nui Thấĩ- 
hàng thấy dám mây trắng mà nhó* cha mẹ. Nhu-ng xét bổn chữ nôm cbép ỉầ «mây-vàng» 
*hì bồi câu cồ-thi ĩ t Thiền thiro-ng hoàng vân anh, du-tir hà thb»i qui » (Bóng may 
vàng ỉ- trền trỉri, ngirìri đi hao gib- về ) Đó cũng la lòi nhữ- nhà. 

(5) Cố bồn chếp là U-dột tbu ba, nbtrng xct bổn nom chếp là rỏ giọt thu-ha, 
®ghĩa là nhỏ giọt niro-c mắt nhu’ sống mùa thu. 


€57. _ 
658. — 
€59. — 
660. — 
€61. — 
•662. — 

663. — 

664. - 

665. — 

666 . - 
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657. —Chàng càng tỏ nét cho*n-tưó*ng của nàng thi 
càng hhcn đẹp, lien tay thảo một bài tho* theo luật Đường-thi 
vịnh nằng, đặng ngụ tình yêu. 

6 58. — Nàng thấy tho- chàng, thì khen mầ từ-tạ rằng :: 
« Thiếp xin vang biết ý chàng, thiệt mỗi hàng chừ như gấm 
thêu, moi lòi văn như chẫu nhả 1 

6$ỹ. — <( Báng lẽ ra thì dau hay dau dử, cũng phảĩ 
nổi vần, song cắi nỗi quê của thiếp nghĩ còn ngang-ngang 
dôi chút. 

660. — « Vì lòng thiếp còn gỏ*ĩ đấm mây vàng về no*ỉ 
quê-quấn, vậy hôm nay hiy xin chịu chầng cái việc họa thcr. » 

66 ị, — Chàng nghe câu nàng nói nhó* quê, thì ngạc 
nhiên mà rằng : « Uả! Sao cô nói lạ-lùng dưcmg vậy 1 Té ra 
cô không phẳi là con gáì của bầ già đây hay sao ? » 

662. — Nàng nghe chàng hỏi tó*ỉ câu đó, thì càng nhỏ 
giọt lụy sầu, cái nẫi dứt ruột t&i lúc đó nghĩ mà buon tanh 
lắm lắm! 

66$. — Bèn trả lò*i rằng : « Thân thiếp lạc-loầĩ như hoa. 
dl^lìa nhầnh rứt xuống, mà chầng như con bưó*m liệng vành 
choi dố mà thồi. 

ỐỐ4. — « Chó* noi phòng xuẫn đành đã có k chủ roi, cắL 
ngầy dối vó*ỉ thỉếp ngắn có bao nhiêu, thỏi đựng dài lcri hỏi làm 
chi đển gốc tích I » 

66Ị. — Chàng rằng : « Từ thuỏ* biít nhau, tấm lòng 
riêng những nặng vì non nưóx! 

666 . — « Tôi muốn cùng cô tính cuộc trim năm vuông 
tròn đối lứa, vậy phải hồi dò cho tói gốc tích nhà cô. » 

(ổ) Thiên-gia thi. — Vũ tiền so* kiến hoa gian nhị ; Vũ hậu toàn vô diệp để 
hoa Phong điệp phân-phân quấ ttrò-ng khứ, khirớc nghi xuân-«ắc tại lãn-gia. (Trtró-C 
luc mira mố*ì thấy nhị trong hoa Ị Sau lúc nura hết không cố hoa dirưi lấ. Birốm ong.; 
xao-xác bay qua tucrng, lại tirỏ*ng màu xuân hr nhà lấng-gicng). 
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667. — Nàng rằng : ® Muôn đội ơn lòng, 

(< Chút e bên thú, bên tòng, (1) dế đâu ! 

668. — « Bình-khang (2) nẫn-ná băy lâu, 

« Yêu hoa, yêu dược một màu đièm-trang ; 

669. — « Rồi ra nhạt phẫn, phai hương, 

« Lòng kia giửđược thường-thường mái chăng? 

670. — c Và trong thềm quẽ cung giảng, 

« Chủ-trương đành đá chi Hhỉíg ờ trong ! 

671. — (< Bấy lâu khàng-khít dải đồng (3), 

<( Thêm người,người cúng chia tòng rĩêng-tây ! 

672. — « Vẻ gì chút phận bèo mây, 

* Làm cho bề ái (4) khi đày, khi vơi ! 

673. — « Trăm diều ngang-ngửa vì tôii 

* Thản sau aĩ chịu tội giời ẫy cho ? 

674. — < Như chằng có vừng tay co, (3) 

Mười phần cúng đẳp-đỉểm cho một vài. 

675- — « The trong dù nhớn hơn ngoài, 

* Trước hàm sư-tử (6) gửi ngườỉ đảng-ỉa ! (7) 

676. — « Cúi dàu luồn xuống máĩ nhà, (8) 

< Giấm chua lại lội bằng ba lửa nồng ĩ (9) 

(1) Nguyền truyẹn. — Kiều , nối vối Thuc-Sinh rằng : « Thu thiếp tun, tong 
'ỉiro-ng bất dị. » (Chàng lấy thiếp làm lẽ khố, thiếp t lĩr lại lưo-ng-gia mà theo chàng 
cùng chằng dề). 

(2) Thicn-Bào dĩ— SỊT. — Bmh-khang hạng nài kỹ sò- cu* chí địa. {Xóm Bình- 
thkang là cho gái nha thổ ả*). 

(3) Tình-5U*S — Nguyện kết dồng-tam dấỉ. (XIn huọc chặt dải đồng-târal. 

(4) Chieu-minh vãn-tuyen. — Áĩ lum thành hai. (Tình-ấi troi thành bìcn). 

(í) « Tay co * là chuôi gircrm cố cấi vòng đe cầm co lai cho vũng tay. 

(ố) Vọ* Trần-quí-Thưà*ng lầ nàng Licu-thị là ngirh-i dàn-bà dữ-to*n, chồng sơ* 
.Ếm, ồng To-dông-Pha có cau tho* chế rằng : * Chọ-t nghe sir-tử Hà-dông găm, tay 
’.|W gay chống long hoảng-hốt. » 

(7) * Đằng-la » là loài cỏ day leo, ví vối phận vo* lê. 

(8) Tiểu-thuyết. — Ốc nụy, sù* nhẫn dài dầu hất dic. (Nốc nhà thấp khiến cho 
T người ngang đau lẽn không được. ) Đo là vì người vọ- cả hẹp lưcmg. 

(5) Tiếu thuyct. — Hòa khanh hất như thố khanh. (Hang lửa nồng chẳng bằng 
Yhang giấm chua). Ý nói : vọ* cà ghen kho hcrn ử Iầu-xanh. 
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66j. — Nàng* rằng : (( Thiếp tôĩ muôn đội o*n lòng, song 
luống hãy còn e một chut, vì rằng bên chàng lắy thiếp, bên 
.thiếp theo chàng, đồi bề nào có dễ đâu ! 

668 . — « Bấy lâu nay chầng nắn-nắ xóm Binh-khang, 
lòng yêu hoa chẳng qua yêu được một màu trang-điem. 

66ỹ .— « Rồi ra hiro-ngphai phấn lọ*t, chắc đẳu lòng kia 
giữ* đặng thưòmg thưừng ? 

670. — « Vả chăng nò*i trong cửa trong nhà, chủ-trtro*ng 
đã có ngổỉ vọ* cả. 

6 71. — « Bấy lâu đã đem dải đong-tâm buộc chặt, mà 
-nay lại thêm người vọ* lẽ nữa, thì cũng phẳi vì ngưò*i vọ* lê mà 
-chia lòng rieng tây. 

6jz . — <c Vẻ-vang gì chút phận thiếp như mây noi bèo 
:trôi, mà làm cho biển tình-ấi của chằng voi đăy đẵi dạ ! 

Ố73. — « Trãm điều vì tôi ngang-ngửa, thỉ kiếp sau aĩ 
chịu tội tròd đố cho tôi ? 

674. — « Mà ví bằng chàng cổ cam vững tay co, mưòĩ 
phần cũng che đậy cho tôi đặng một vài phan đi nữa. 

675. — « Nhưng nếu thế-lực của vọ* chầng lại ló*n hon 
chằng quắ, mà đem thân lẽ-mọn yếu-đuối, gỏ*i trong tay vọ* cẵ 
phũ-phằng. 

676. — « Roỉ đó luồn-cúl dưổ*ỉ nơí thấp lưọ*ng kia, thì cắĩ 
anắu vọ* cả ghen tuống, lại độc bằng ba tay mụ dằu nghiệt ác ; 
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677. — ỏ* trên còn có nhà Thổtĩơ, 

« Lòng trên trông xuổng,bỉễt lòng cỏ thương?* 

678. — « Sá chi liễu ngỏ, hoa tường ? (1) 

« Lầu-xanh lại bỏ ra phường lầu-xanh ! 

679. — « Lạĩ càng dơ-dáng dại hình, 

« Đành thân phận thiểp, ngại danh-giá chàng!: 

680. — « Thương sao cho vẹn thì thương, 

« Tính sao cho trọn mọi đường, thì vâng. » 

681. — Sinh rằng: « Hay nỏi đè chừng ! 

« Lòng dày, lòng đẫy chưa từng hay sao ? 

682. — « Bường xa chớ ngại Ngô Lào ! 2) 

« Trăm điều hảy cứ trông vào một ta- 

683. — * Bắ gần, chi có diều xa ! 

t Bá vàng cúng quyẻt, phong ba cúng liều ! 

684. — Cùng nhau căn-dặn dẻn diều, 

Chỉ non thề bé nặng deo dễn nhời. 

* 

* * 

685. Nĩ-non đêm ngấn, tình dài, 

Ngoằỉ hiên, thỏ dả non doài ngậm gương. 

686. — Mượn điều trúc-viện thửa lương, 

Rước về hấy tạm giẵu nàng một nơi 

687. — Chiền, hồa sắpsẳn hai bài, (3) 

Cậy tay thầy thợ, mượn người dò-la. 

688. — Bần tin đến mật Tú-bầ, 

Thua cơ, mụ cúng cầu hòa dám sao ? 

689. — Ró-ràng cũa dấn tay trao, 

Hoàỉt-ỉu-orng (4^ một thiếp thân vào cửa công~ 

690. — Công, tư hai nhé đều xong. 

Gót tiên phút đá thoát vòng trăn- ai ! 

691. ^ Một nhà sum-họp trúc-mai, 

Càng sâu nghĩa bề, càng dài tinh sông. 

CO B&i chữ* « Hang' liễu, tưỉrng hoa » ch? gái đàng-điếm choi-bời. 

«í Dối : Chó" ngại về SỊT đu-crng dài những dàu dau như tận nưo-c ngữ, nưíc 

Lào. 

(3) « Chiến » là dánh lọn, nghỉa là ĩ Hãm đi kiện Tu-Bầ mua con gái nhà lưưng 
thiện bắt làm dĩ ; « Hcà í là giải-hoằ, nghía là dụ Tú-Bà hằng lòng cho mình chuộc 
Kiều, thì trà tiền lại. 

(4) Con gấi di dí tr lầu xanh lại trừ về lấy chồng gọi là «hoàn-lưo*ngB nghĩa !*> 
trố- vè nhà lưo-ng- thiện. 
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677. — « Huống chĩ ỏ* trên còn có cha già trống xụổng,. 
ỊjíỂt lưựng trên ngưòi có thưưng chăng ? 

678. — « Hay là ngưò*i sấ chi tuồng đàng-điếm dông-dầi,. 
nhà điếm lại bỏ ra phưìyng nhà điếm. 

679. — <( Thì rồi đó lại càng dại hình do* dáng, thân phận 
thiếp đã đành nhir vậy, danh-giấ chàng cũng ngại lắm thay I 

680. — « Vậy thì chàng thưcrng sao cho ven thì thưcrng, 
tính sao cho trọn tram đưòrng, thì thiep xin vâng chịu. » 

68 1. — Chàng rằng : « Sao nàng hay nói đè chừng chặn 
trưór ! Lòng đẳy vó-i lòng đó, còn chưa từng biết hay sao ? 

682. — « Thôi đưò-ng xa đừng ngại đầu đẳu, trăm điều 
hãy cứ trông vào một mình ta là đủ. 

68 3. — « Dã gần nhau còn có điềụ xa chi nữa ? Dầu 
phải sự khó-khăn cùng quyết, mà gặp co*n nguy-hiễm cũng 
licu. » 

684. — Cùng nhau đắn-đo căn-vặn hỉt đieu, nặng 
trao hết lò*i chỉ non the bien. 

* 

* * 

68$. — Còn đưo*ng nĩ-non than-thỏ*, nhưng ngặt vỉ đêm 
ngắn, chưa giải hết tình dài, ngó ra ngoài hiên, non tây đã 
ngậm gưo*ng bổng nguyệt. 

686 . — Bây giò* đây mượn ắiỀu dắt nhau ra vưò*n tre. 
hóng mất, mà rưó*c nàng ve hãy giấu tạm một no*ĩ. 

62 7. — Bèn sắp sẵn hai cấch chiến-đấu và gỉải-hòa y 
mưó*n ngưò*i dò-la, cậy tay thầy-thọ*. 

688. — Bắn tin tứi tận mặt mụ Tú, thỉ mụ đã thua co- 
mắc mẹo, cũng phải chịu cau hòa, chó* có dám sao. 

689. — Rồi đó dẫu của trao tay cho mụrõ-rằng, làm một 
tò* « Hoàn-lưo*ng» trình vô cửa quan tử-tế. 

690. — Thế lằ công, tư rồi cả hai lẽ, mầ gót tiên cua 
nằng phút đã bưó*c ra khỏi vòng bụi lấm trong đấm lầu-xanh. 

691 — Từ đó một nhằ sum-hỉệp trúc mai, càng dài tình 
sông, càng sâu nghĩa bìễn. 
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692. — Hương càng đượm, lửa càng nồng, 

Càng sôi vẻ ngọc, càng lồng màu sen l 

XXXII 

693. — Nửa nảm hơi tiếng vửa quen, 

Sân ngô, cành bích đắ xen lá vàng. (1) 

694. — Giậu thu vừa nầv rò sương, (2) 

Cồi yên, đấ thẫy xụân-đường o đến nơĩ. 

693. — Phong-lôi nồi trận bời-bò'ĩ, 

Nặng lòng e-ãp, tính bài phần chia. 

696. — Quyễt ngay biện-bạch một be, 

Dạy cho má phấn lại về :ầu-xanh- 

697. _ Thãy nhời nghiêm-huần ràrih-rành, 

Đánh liều, Sinh mới lẫy tình nài kêu. 

698. — Ràng : 8 Con biẽt tội đá nHều, 

* Dấu rằng sẫm-sét bủa rìu cúng cam ! 

699. — ô Trót vì tay đắ gỉúng chàm (3) 

< Dại rồi, còn biễt khôn làm sao đây! 

700. — Cùng nhau và tiếng một ngày, 

< Om cẳm ai nơ dứt dây cho đành ! (4) 

701. — « Lượng trên quyểt chẳng thương tình, 

« Bạc-đỉên (5), thôi cỏ tiẽc mình làm chi ! )) 


702. — Thấy nhời sắt đá trĩ-trĩ, (6) 

Sỗt gan* ông mới cáo qul cửa công- 

703. — Dăt bằng nôi sổng đùng dùng, 

Phủ-đường sai lá phiẽu-hồng thôi tra. 

704. — Cùng nhau theo gót saỉ-nha, 

Song-song vào trước sản hoa, ỉạy quì. 

(x) Cổ-thỉ. — Ngố-đồng nhất diệp háo thu lại. (Mọt lấ cây ngô-đong tấo tía 
mùa thu lai.) 

(2) Cổ—thi. — Thu-ly cúc dĩ phat sưomg-nha. (Bỉr rào mua ttu cây cuc dã 
nay mầm (rò) sương. 

(3) Phưo*ng-ngôn : «Trốt đã nhúng tay thùng chầm.D Ý nói : Đà trót dai không 
lấy lai được, như nhung tay vào chầm thì tay xanh rửa không sach. 

(4) Co-thi. — Bat vị canh ty thủy hảo cầm. (Chằng yÌ dổi dây tư mốù ôm dàn.) 
Ià ỷ : không định sai lỉri thi mơì giao-ưức vơi nhau. 

(5) « Bac » là phụ hac, « đicn » là đảo đien. 

(é) Bởi chữ « Thiết thạch nhất tầm. B 
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6 ỹ 2. — Lửa hưcmg yêu-dấu, càng đượm càng nồng, mầ 
cắi mau vẻ xinh-đẹp của nàng lại càng sôi-trào lộng-lẫy ! 

XXX11 

Thúc-ông bắt Thúc-Sĩnh bỏ Kiễu, Thúc-Sỉnh khổng 
chịu. — Thúc-ôngđi kiện, qùan Phủ phân-xử và 

dùng hìnli-phạt trị Kiều.— Quan Phủ nghe lòi 
Thúc-Sinh trần-tình mà xử cho đoàn-tụ* 

Ố93. — ơ vó*i nhau nửa năm mái quen ho*i bển tìểng, thì 
vừa hết bạ qua thu, nbầnb ngố-đồng biếc Ở sân đã cben lộn 
lá vầng. 

6 ỹ 4. — Cay cúc tại bò* giạu tbu mói nay mầm sương, tbì 
đi tbẩy ông già từ nbà quê tói no*i, thấo yên xuổng ngựa. 

Ố95. — Ong coi tbấy vậy tbì liền nổi ccrn giân bòâ-bò j i 
như sấm nbư gió, nặng lòng bận-rộn, tínb cách bắt lìa—rẽ nhau ra. 

6 ỹ 6 . — Bèn quyết biện-bạch một bề, mà dạy cho gáì mấ 
phẩn kia lại trử về lau-xanh lập tức. 

6 ỹ 7. “ Chàng thắy lcri cha dạy rành-rành như vậy, mói 
. đánh lieu dem tình kêu-nài rằng : 

ỐC) 8. — (C Thưa cha ! Con đi biết tộỉ nhiều lắm, dẫu rằng 
cha chưửi-mắng đập-đắnh, con cũng xín cam ! 

6 ỹỹ. — « Vì tay con đã trót lằm sự lầm lầ dại rồỉ, còn 
tiết khôn làm sao đặng ! 

700. — « Vả một ngày cũng tỉểng cùng nhau ăn-ỏ*, đang 
ôm đem ai đành lòng mà nõ* dứt dầy 1 

701. — « Nếulưựng trên mà quyết chẳng thưcrng tình, thì 
con đi mang tiếng phụ-bạc đảo-điên, thôi có tiếc mình 
chi nữa 1 » 

* 

* * 

702. — Ông thấy 1 ồ*ĩ chầng nốỉ tro*-tro* như sắt đá, mởì 
sốt gan mà đem quì cấo cửa quan. 

703. — Áy thế là đang bỉnh-yên mà nỗi trận lung-tung, 
quan Phủ sai trát đòi lên xét-hỏi. 

704. — Chàng và nàng cùng theo gót lính-lệ, song-song 
"70 trưó*c sân công-đưcrng lạy quL 
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705. — Trông lên mặt sẳt đèn sì f (1) 

Lập nghiêm, trước đá ra uy nặng nhời : 

706. — « Gắ kia dạỉ nết chơi-bời ! 

« Mà con người thẽ ra người đong-đưa ! 

707. — « Tuồng gl hoa thải hương thừa, 

« Mưcrn màu son phăn đánh lừa con đen ! 

708. — « Suy trong tình-trạng nguyên-dơn, 

<( Bầ nào thì cùng chưa yên bề nào. 

709. — « Phép công chiếu án luận vào, 

« Có hai đường ăy, muỗn sao mặc mình I 

710. — <( Một là cứ phép gia hình, 

Hai là lại cứ làu xanh phó về- » 

711. — Nàng rằng : « Dấ quyẽt một bề, 

« Nhện này vương láy tơ kia mấy lần ! (-ỳ 

712. — « Dục trong thân củng là thân, 

« Yễu-thơ vâng chịu trước sản lôi-đình ! )y 

713. — Dạy rằng : « Cứ phép gia hình- * 

Ba cây chập lại một cành Mấu-đơn- (3) 

714. — Phận đành, chi dám kêu oan, 

Dào nhăn-nhó mặt, liíu tan-tác mày. 

715. — Một sân lầm cát đá dấy, 

Gương lờ nước thủy, mai gấy vóc sưong ĩ 
* 

716. — Nghĩ tình chàng ThikĩXìk thương, 

Nẻo xa trông thây, lòng càng xót-xa ! 

717. — Khóc rằng : <( Oan-khốc vl ta ! 

« Cỏ nghe nhời trước chưa đà lụy sau ! 

718. — « Nông lòng chẳng biễt nghỉ sâu, 

t Dề ai giáng tủi, hoa sâu vì ai ! » 

(1) Tổng-sư cố chữ- « Thiết-diện Ngự-sủ* » nghĩa ỉầ quan Ngự-sử oat-nghicra r 
Coi mật nhu* sắt đen. 

(2) Tho* đe giỡn con nhện tren rềm cua Dưo-ng-vạn-Lỷ có câu * Khấn cu kinh* 
vĩ lai hoàn khứ, vong khưó-c tồi-đồi tam hất cầm ! » (Coi mày chằng’ ngan chằng dọc 
trỏ* di trỏ* lạt, quỀn cả sụ* làm để-nất, lòng ta chẵng u*a !) Đây là ý nàng nối : Tôi dã 
thoất khỏi lầu xanh rồi, còn trỏ* ỉai mấy lân, như con nhện kia dã chà to* ra thì không 
vưo*ng lai nữa. 

(3-) Cỗ-thĩ. — Khả liền tam phiến mọc, ấp sất nhất chi hoa. (Nen thưo-ng ha mảnh> 
gỗ, ghép chật một cành hoa). Nghía ỉà : Ngưcri con gấỉ bị hình. Ba cẵy ỉà : gông CO; 
cùm tay, cuin cho*n. 
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705. — Ngổ len thấy mạt quan lẫm-liệt nhu* mằu sắt 
4Ỉen sì, trước đã lập nghiêm mầ ra oai phán quở nặng Iòĩ rằng : 

706. — « Thằng kia cho*i-bời dại nểt! Mà con nầy thì 
là đứa trao-chát đỏng-đưa ! 

707. — (( Bố gì đồ hoa thải hưcrng thừa, chỉ mượn mằu 
-phan diễm son tô, đặng đánh gạt hẻ dàn đen ngu-dại 1 

708. — « Xét ra tình-trạng tiong đon nguyèn-cấo, thì 
be nầo cũng chẳng đành ỉê bề nào. 

709. — « Nay phép công chiểu án luận vào, thì có hai 
đưcrng, muổn sao mặc lòng mi lựa-chọn : 

710. — « Một là cú* phép nghiêm gia hình-phạt ; hai là 
lại cú* phú ve lău-xanh. » 

71 ĩ. — Nàng bam rằng : « Lòng tồi đà quyết một be, đã 
lỉa khỏi lau-xanh, còn trỏ- lại mà vướng vò may ĩán nữa ! 

712. — « Dau trong dầu đục, thân nay thôi cùng là thân, 
chút phân yếu-thơ, xin chịu tội trước sẳn sắm sét! » 

713. — Quan dạy rằng : « Vậy thì cứ phép nghiêm- 
gia hình-phạt. )) Lính hầu vẳng lịnh, đem ra nào gông, nào 
cùm, nào tói, ba thức hình-phạt, chập lại một ả gắi tho*. 

714. — Nàng đi đành phận, chi dám kêu oan, chỉ chịu 
mày liễu xác-xcr, mặt đào nhãn-nhó I 

715. — Họ khảo-dả cho nằng một sân đi đay những 
lầm cát, coi mặt nàng như gương lò' nươc thủy, mình nằng như 
mai héo nhành sương ! 

* 

* * 

71 ố. — Chàng Thúc nghĩ tình mằ thương, đứng đàng 
xa coi thẩy nàng, thì lòng càng đau-xót. 

717. — Mà khóc rằng : (( Vì ta nên đỗi oan-khọc 1 Ví có 
nghe lời mình trước, đã chưa phải lụy ve sau! 

718. — <( Bởi lòng ta nông-cạn chẳng bict nghĩ sâu-xa, 
đe cho nằng chịu trăng tủi hoa sầu, là tại ta hết! y> 
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719. — Phủ-đường nghe thoảng vào tai, 

Động lòng, lại gạn đến nhời riêng-tây. 

720. — Xụt-xui, chàng mới thưa ngay, 

Dầu đuôi kề lại sự ngày càu th§n s 

721. — u Nàng dà tính hễỉ xa gần, 

« Từ xưa nàng 'đá biết thân cỏ rày ĩ 

722. — « Tại tôi hẫng lẫy một tay, 

« Dề nàng cho đến nối này vì tòi ! ® 

723. — Nghe nhời nỏi, cúng thương nỉiời, 

Dẹp uy, mới dạy cho bài giải vĩ. 

724. '— Rằng : * Như hần có thễ thì, 

* Giangrhoa gong củng thị-phi biết điều, ỉ 

723, — Sinh rầng : * Chút phận bọt-bèo, 

< Theo đòi vả cũng ít nhiều bút-nghiên. * 

726. — Cười rằng : * Dắ thẻ thi nèn ! 

« Môc-già (1) háy thử một thiên trình nghề- • (^)' 

727. — Nàng vâng cãt bút tay dề, 

Tiên hoa trình trước án phê xem tường, 

728. — Khen rằng • * Giá đáng Tỉtịnỉi-Đirừ/Igl (2) 

< Tài nầy, sẳc ấy. nghìn vàng chưa cản ! 

729. — « Thực là tàị-tử giai nhân. 

• Châu-Tr'ân còn có Châu-Trản nào hơn! (3). 

730. — « Thôi dừng thước dứ, cưu hờn, (4) 

« Làm chi nhó* dịp, cho đàn ngan g cung ? 

(1) Mộc-già là úi gong tằng gỗ, Quan ra de tho- cắ; gông. 

(2) . — Phep Um tho* đến đèri nhà Dưb-ng u thật hay. Đìri ấy việc Um tho- phan 
lam ha tiết 1. Sc-Đường u lúc mơi nổi len hay ; 2* Thịnh-Đu-ò-ng, là lúc đang 
thịnh ; j' Đdi-Đuỉrng, u lúc đi xuống. 

(5) Họ Châu với họ Trần xưa mấy đòi hết hôn với nhau, vậy duyên vọ- chồng* 
nối là « Chău-Trần ». 

(4) Kinh-Thi. — Duy thươc hửu sào, duy cum cư chi. (Chim thươc cố ổ, chim 
cưu vào Ờ). o chim thưố*c ( tễn tục ta kêu u chim bồ-cấc ) ví nhà chồng, chim cu*« 
(tcn tục u chim tu-hu ) ví nàng dẫu. Phương ngôn ta cọ cău : « Tu-hu sln ổ mà dẻ. » 
Vì con chim tu-hu cư đè vào ồ con bồ cấc. Vậy cau phương-ngôn dó u nối ỷ ỉ nàng dâu 
Sần nhà cửa nhà chong mà ồ* mà đẻ. Câu cầy u nối ỷ : Cha chồng von nàng dâu dừng, 
hềrn dữ vó*i nhau nữa. 
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719 — Quan Phủ nghe lọt vố tai những cầu chàng than- 
Tấn, thì động lòng mầ gạn hỏi tới sự-tình riêng. 

720. — Chàng mới sụt-sùi quì xuống thưa ngay, thuật 
lai đau đuối những sự cấu thân ngày trươc, mà ham tiếp 
theo rằng: 

-721. — « Nàng đã tính hểt lẽ xa gan, từ lúc xưa nằng 
đi biet thản có sự ngày nay như vậy! 

722. — (( Tại tôi mệt tay hứng lấy, hỏ-i vì tôỉ để cho 
nàng ổ en đỗi thể nay ! » 

723. — Quan nghe lò'ỉ chằng bằy-tồ, thì cũng thương 
lồ'i, mơi dẹp oai mà dạy cho cấch giải vây. 

724. — Bèn phấn rằng : « Con nay nếu quả có thế vay* 
thì dầu trăng-hoa chơi-hơi, song cũng biết điều phải quay. » 

725. — Chàng lại bẩm rằng : « Tuy rằng chút phận 
linh-đinh, song theo-đòi cũng có học-hằnh chút đỉnh. » 

7 2 ố. — Quan cươirằng : « Đã vậy thì nên, đầy ta hãy 
ra cho mọt hài tho* « Vịnh cẢi gông », áậng cho trình nghề 
coi thử. » 

727. — Nàng vâng lò*i, cất cây-viểt tay đề, rồi đem tờ 
giấy hoa trình trước ấn phê, hầu quan tưò*ng duyệt. 

728. — Quân coỉ thơ rối khen rằng : « Thơ hay thiệt 
đáng giá Thạnỉt-Ịỳìrữiĩgỉ Sắc ẩy tài nầy, dầu ngằn vằng cũng 
chưa cân nỗi I 

729. — « Thiệt là giai-nhơn sấnh cùng tầi-tử, duyên 
lứa đỏi cồn có chi hơn ! 

730. — « Ông giằ kia 1 Thôi cha chồng nằng dâu đừng 
tìrn dữ vó-ỉ nhau, lằm chi cho chúng nó lạc đàn lỡ lứa ? 
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731. — Đấ đưa đẽn trước cửa công. 

t Ngoài thì là lý, song trong là tình. 

732. — « Dâu con trong dạo gia-dinh, 

• Thỏi thl dẹp noi bầt bình, là xong. » 

733. — Kíp truyền sắm-sửa ỈỄ công. 

Kiệu hoa cẵt gió đuãc hồng điềm sao. 

734. — Bày hàng cồ-súy xôn-xao, 

Song-song đưa tới trướng-đào sánh dôi. 

735. — Thưo-ng vi hạnh, trọng vì tài, 

Tĩiác-ồng thôi củng dẹp nhời phong-ba. 

736. — Huệ lan sực-nức một nhà, 

Từng cay-đắng, lại mặn-mà hcrn xưa ì 

XXX111 

737. — Mảng vui rượu sớm, cò* trưa, 

Bào dà phai thắm, sen vừa nấy xanh. 

738. — Trướng ho (4) vẳng-vẻ đêm thanh; 

£ tình, nàng mới bày tỉnh riêng chung : 

739. — « Phận bồ từ vẹn chử Teng, (2) 

« Bồi thay nhạn yển đả hòng đày niên. (3) 

740. — G Tin nhà ngày một vẳng tin. 

« Mặn tình cảt-lủy, (4) nhạt tình tào-khang !(5) 

741. — <1 Nghĩ ra, thật củng lạ nhưò*ng) 

« Tàm ho*ĩ, ai kè giử-gìàng cho ta ? 

(i) Cao-Khài nhà Minh đán giấy ho làm màn đe che hụi và che giố. 

(ì) Kỉnh Lễ. — Đần-hà có ha chữ « tồng » : tại gia tòng phụ(ò- ohằ theo cha), 
xuất giấ tàng phu ( lấy chong theo chồng), phu tủ- tòng tủ- ( chồng chết theo ooo ). 

(3) — Mỗi nãm mùa đong thì chim nhan ở Bấc dcri qua Nam, chim én ĩr Nam dcrỉ 
qua Bắc, sang nãm lai thay dổi nhu- vậy. « Đổi thay nhạn yen » nghĩa là đầy nãm. 

(4) Kinh-Thi. — Man hữ*u cù-mộc, cất-lũy tuy chi. (Phương Nam có cây cao, àay 
sio leo vào. ) Ví vố*i vợ lê nưong-tựa vọ cả. 

(5) Ong Tống-Hoằng đcri Hấn nối : « Tào-hhang chi the hất LLỈ ha đường.» 
■ị\\ỵ án tấm ăn cám vố-1 mĩnh không neo đuổi xuống khỏi thcm.) Nghía la vơ ca lấy 
3>hau lù lúc còn nghèo hèn, thì khong nễn phụ. 
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731. — « Ịỳì đưa tới trước cửa quan đay, ngoài thì là 
lẽ, song trong thì vẫn lầ tình. 

732. — ( < Nầydâu con trong đạo gia-đình, thôỉ thi dẹp 
nỗi hất-bình là xong Kết. » 

733. —Roi đó quan kíp truyen sửa-soạn, cKo phép làm 
lê cưới lại Ở trước cửa quan, khi đưa nhau ve thì thật vuĩ-vay : 
Cắt kiệu Koa như gió đưa, diễm đuổc hong như sao mọc. 

734. — Xôn -xao bày hàng trống cbuông đò‘11 sấo, song- 
song đưa tới trướng đào, mà cùng nhau sánh đôi. 

735. —Thúc-ông khi đó đoi với nàng Kiều, trọng vì 
tài, thương vì nết, thôi củngdep lò*i sóng gió. 

736. — Một nhà Kuệ lan sực-nức, từng trải mọi điều 
cay-đắng, lại mặn-mà hơn lúc ngày xưal 

XXX1U 

Nàng Kiêu khuyên chàng Thúc về quê 
dò xem tình-ý vợ cả ỏ* nhà. — Chàng 
nghe lời nàng, liền xin phép cha về quê, 
nàng dua chưn chàng lại dặn-dò cặn-kế, 
roi gịẳ nhau chia dường. 

737. — Tay đối mảng vui về khỉ rượu sớm, lúc cừ trưa, 
khốngdè hết xuân qua hạ, mà đào đi phai bồng thắmj sen mòi 
nẩy lấ xanh. 

73— Một khi đêm thanh vắng-vẻ màn ho , nàng mơi e 
tình xa mà đem tình riêng chung giẵi-tỏ cùng chàng rằng : 

739. — Phận lỉễu-bb từ khi vẹn nghĩa theo chong, nhạn 
én đoi thay, đã hầu năm trót. 

740. — « Mà tin nhà ngày một vắng, chàng mặn tỉnh lẽ- 
mọn buẩi mơi, lạt tĩnh cẵ lớn ngày xưa. 

741. — « Như vây thì nghĩ ra thiệt cũng lạ dường, ai la 
kẻ vì ta mà giữ-giàng tăm-ho i cho kín ? 
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742. — <r Trộm nghe kẻ nhớn tròns nhà, 

t Ở trong khuôn-phép, nói ra m6i“giuò*ng. 

743. — G E thay ntuiYig dạ phhthường, 

Dỉ dò rổn be, khống lường đáy sông ! (1) 

744. — « Mà ta suốt một năm ròng, 

Thề nào cứng chẳng gĩẫu xong Gir/C ĩĩàOí 

7ỈÌ5. — « Bãy cháy chưa tỏ ti€U-hao> 

« Hoặc là trong cỏ làm sao chồng ỉà ? 

746. — e Xin chàng liệu kíp lại nhà, 

« Trước người dẹp ý* sau ia biẽt lình. 

747. — « }vêm ngày giử mực giấu quanh. 

fi Rày Tản, mai lứa như hình chưa thông ? » 

* 

* ử 

743. - Nghe lời khuyên-nhủ thong-dong, 

Đành lòng, Sinh méri quyết lòng hồi-trang. 

749. — Rạng maì gửi đến xuân-đưừng, 

Thúc-ống cúng vội giạc chàng ninh gia- 

7Õ0. — Tiến đưa một chén quan-hà, (2) (O) 

Xuân-đinh thoắt óá gĩạo ra cao-đình. (3) 

731. — Sông Tan (4) một dải xanh-xanh, 

Loi thoi bờ liếu mây cành Dirarng-quítn . (5) 

(i ) Tục-ngũ*. — Song sau còn cố he dò ; lồng ngirỉri hồ dễ ai do cíio cùng. 

{ỉ) <1 Quan 9 là cửa ai, Là » là bến song, nghĩa lầ di cấcỉi trỏ* xa khói. 

(3) Xuân-đ.nh là chỗ sum-họp, hcri cầu : c Hào thi xuân phong hồ thu*o*ng dinh. > 
(Tốt thay u giố xuân ỏ* đình tren hồ). — Cao-đình là chò tiễn hiệt, hỏ*i cãu : « Cao 
dinh tu*o*ng hiệt xu*. » (Cao-đình là chổ giã chau). 

(4) Bài tìi* tống hiệt có cầu : « Giao vọng Tàn-xuycn, can-trirìrng đoạn-tuyệt í (Xa 
trống song Tần, ruột gan đứt hết). 

(5) Tho* tong hiệt của Viro-ng-Duy « Tầy xuất Du'0-ng-quan vo cẩ nhan. )) (Phía 
Tăy ra củ*a Duro ng-quan không cố ai là Dgirìri tũ). 
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«742. — « Thiếp trộm nghe chị cả tròhg nhà lằ ngươi ỏ* 
vằo khuôn-phép, nói ra mối-giưò*ng. 

-743. — « Ay những dạ phi-thưò*ng đó thiệt đáng scr 
thay ! Run biền có the de dò, mầ lồng sông lại khó phan lưcrng 
đặng! 

-744; — « Vậy mầ ta suốt một năm trọn, dau thế nào cũng 
chẳng giấu xong. 

745.— « Bẩy lâu nay -chưa tỏ tiêu-hao (tin-tưc)^ hpặc- 
trong có ý chi đó hẳn. 

7 4 ố. — « Xin chàng kíp ve nhằ coĩ thử, trưóx là cho 
ngưừi (vọ* cả) đẹp ý, sau lằ ta đăng hay tình. 

747. — « Chó* cứ đêm ngày giử mực giấu quanh, lan-lửa 
hct rày qua mai, coi như hình chưa thế xuôi đặng. » 

» 

* * 

748. — Chàng nghe lò*i nằng thong-dong khuyên-nhủ,. 
méri đành lòng mà quyết chí sửa-soạn hành-trang ra về. 

749. — Rạng ngày maỉ mói tó*ỉ thưa xin phép cha, thì 
Thúc-ông cũng vộl hổi chàng ve thăm nhầ cửa. 

7 jo. — Nàng rót một chến quan-hằ đưa tien, đưcrngcảnh 
xuân-đình sum-hỉệp, thoắt đã trỏ* ra tình chia-rẽ cao-đình. 

751. — Trông ra sông Tăn thây một dải xanh-xanh, đó lầ 
hò* Dĩnrĩĩg-qĩian lcr-thữ* mẩy nhằnh dưcmg-liễu. 
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752. — Cầm tìy dải thử, ngắn than, 

Chỉa-phôi ngừng chén! Hpp-tan nghẹn nhỏriỉ (P) 

753. — Nàng rẳng : « Non nưk xa khưi, 

« Sao cho trong ắm thì ngoài mới êm ỉ 

754. — « Ê Dế lòa yếm thấm, trôn kim ; (1) 

« Làm chi bung mảt bất chim khó lòng ĩ (2) 
735. — « Dôi ta chút nghía dèo-bòng, 

« Đẽn nhà Iriróx lir.u nói sòng cho mình. 

75C. — « Dù khĩ sóiig giỏ bât tình, 

G Nhởn ra phận nhớn tôĩ dành phận (ỏi ! 

737. — tt Hơn điêu giãu ngược gián xuôi, 

« Lại mang nhửng việc tây gĩò-i đển sau ! 

755. — « Thương nhau xĩn nhó* nhời nhau. 

G Năm chảy cúng chẳng đi dáu mà chảy. 

759. — « Chẻn đưa nhó* bữa hôm nay, 

(< Chén mừng xin đợi ngày này năm sau 

760. — Người ỉên ngựa, kẻ chia bào, 

Rừng phong' (3) thu đắ nhuốm màu quan-sap(4) 

761. — Dậm hbng bụi cuỗn chĩnh-an (6), 

Trông người đắ khuãt mây ngàn dâu xanh. (6) 

762. — Người về chiẽc bóng nấm canh, (Q) 

Kẻ đi muôn dặm một mình xa-xôi ĩ 

763. — Vảng giảng ai sẻ làm đôi? 

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường ! 

(1) Tục-ngữ : « Lòa yếin thấm, không lòa tron kim. » Nghĩa là ĩ Sự hico-hiền 
có khi vo tỉnh nhãng đi, nên không nhìn thấy ; sụ* kín-đáo mà đc ý xét ra thì gì cũng 
thấy, nhu* yếm thắm thĩ lòa, cho* lỗ trôn kim thì không lòa. 

(2) Co-ngử : « Ycm mục bạ tu*ó*c. Bưng mắt mình mà bắt con cbỉm, tuừng 
con cbim nó cũng không trông thấy nhu* mình. Đố lầ ý ĩ Giấu-giếra vo-lý. 

(3) CS-thi. — Thu iai thùy nhỉcm phong-Iâm thúy ? (mùa thu tố-i aì đem cấ mao 
xanh mà nhuộm rh*ng cây phong). 

(4) « San » là núi, « quan-san » là no-í đưcrng xa cấch-trồ*, cũng như « quan-hà 0* 

(5) « Chinh-an ■ lầ ycn ngựa di dưb-ng. * 

(ổ Cổ-thi. — Tưo-ng cố bất tưo-ng kiến, thanh-thanh ma ch thu'0-Dg tang, (trong 
chau chẳng thấy nhau, xanh xanh dâu trèo ngàn). 
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752. — Rồi đó tay cầm tay thỗ*-than dài-vắn, rưọ*u chia 
phui những là mừng chến 1 Tình hiệp tan xiết mấy nghẹn lò-i! 

753. — Nàng lằng : « Non nưổ*c xa-kho*i, muổn cho 
ngoầi êm, thì trưó*c phẵỉ tính sao cho trong ấm. 

754. — « Chó* dễ hay đâu kín, đâu hả, mà làm chi những 
sự glắu-giắm vô lý cho khố lòng ! 

755. — « Vậy chút nghĩa đèo hòng của đồỉ ta, chàng 
về tó*i nhà trước liệu nói phô sòng cho minh-bạch. 

7 5 ố. — « Dầu có khi chị ta bắt tình giận-dữ, thì cũng“ 
ỉ&n ra phận ló*n, mà tôi đành chịu phận tôi. 

757. — « Còn hom điều giấu ngưực glắu xuôi, mằ sau 
nầy lại có những sự t< 5 *n tầy trèri mang tó*i! 

758. — « Chàng có thưo*ng thiếp thì xín nhó* lẩy lò-i 
thiếp, vắng nhau kỉ hàng năm thì tuy lâu thiệt, nhưng cũng' 
chẳng đỉ đẳu mà lâu. 

759. — (< Chển rưọ*u đưa chưn nhó* bửa hôm nay, xin 
đọ*ỉ ngày rằy qua nẫm sê cố chén rưọ*u mừng mặt. » 

760. — Bây giò* đây chàng lên ngựa, nàng thì buông ắo, 
quan-san đằng-đẵng, rừng cây phong kia đã nhuốm mầu thu. 

7Ố1.— Dặm hong bụi cuốn tẩm yên, trống ngưỉrỉ đa 
khuẩt mắy ngàn dẫu bitc. 

762, — Nằng thì về năm canh bóng chỉcc ; một mình 
chàng đi muôn dặm xa-xuôi. 

7Ố3.— Oi ỉ Vang trăng ai xẻ làm hai? Nửa soi dăm. 
trưcrng, nửa in gối chiếc 1 
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XXXIV 

"764. — Kề chi nhưng nối dọc dường/ 

Buồng trong, này nốĩ chủ-trưo*ng ỏ* nhà : 

765. — Vốn dòng họ Hoạn danh-gia, 

Con quan Lại-bộ tên ĩà Hoạn- Tĩuv, 

766. — Duyên Dảng (1) thuận nẻo gĩó đưa, 

Cùng chàng kẽt tóc, X 2 to* nhưng ngày, 

767. — ở-ăn thì nễt củng hay, 

Nói điẻu giạm-buộc thl tay cứng già. 

* 

* * 

768. — Từ nghe vườn mới thêm hoa, 

Mĩệng ngưòi đá lâm, tin nhà thì không. 

7G9. — Lửa tâm (2) càng dập càng nồng, 

Gẵận ngườỉ áiên-bạc, (*) ra ỉòng giãng hoa. 

770. — <( Ví bằng thú thật cùng ta, 

cc Củng dong kẻ dưới, mới là lưcrng trên. 

771. — <( Dại chi chẳng giử lầy nền. 

Tốt chi mà rước tiéng ghen vào mình ? 

772. — « Lại còn bưng-bít giău quanh, 

« Làm chi nhửng thói trẻ ranh nực cười ! 

773- — 4 Tính ràng cách mặt, khuẫt nhòi, 

« Giấu ta, ta củng liệu bài giấu cho ỉ 

774. — « Lo gì việc áy mà lo: 

« Kỉẽn trong miệng chén lại bò di d&u ? 

775. — Làm cho nhần chảng đưọx nhau ! 

« Làm cho đày-đọa cẩt đàu chầng lên ! 

776. — Làm cho trông thầy nhấn tiền. 

« Cho người tham ván bán thuyền (3) biễt tay!* 

(1) Cổ—thỉ. — Thò-i Ui phong tẩng Đằng-virơng cấc. (Thò-i vần hay tố*i như* 
gió áu*a vào gác tư-ó*c 0 ằng-viro-ng). Ôằng-viro-ng là con vua Đưà-Dg Thái-tcn, cố 
dụ*ng cấi Ốc cao rất trấng-Iệ và phong-rảuh vuí-vẻ. Câu này là nối ý : Mọt ben là con 
trai nhà giàu, mọt bcn là con gai nhà quan, phải duyên vái nhau. 

(2) . — Sấch thuốc nói : « Ngirbí ta cố đleu pkẫn-uất thí hoa trong con tâm 
.310 động lền, muốn dập di không ducc. 

(3) Phuxmg-ngốn : « Chtra thâm vấn dà hán thuyền. » là nghĩa cốmóú nối cũ. 
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XXX IV 

Kẽ laỉ-lịch và tánh-hạnh của Hoạn-Thư. 
Hoạn-Thư hay tin Thúc-Sinh cưới vọ* lễ mà noi máu 
ghen. — Hoạn Thư tuy hay vậy, mà vấn giả đò làm 
thinh, đặng bày mưu kín. 

7Ố4. — Thồi kỉ chỉ những đỗi dọc aưồmg, nầy hãy nói 
ổỗi chủ-trưo*ng phòng trong ỏ* nhà là ai đó ? 

765. — Vốn dòng họ Hoạn ỉà nhà cổ danh-íiếng, con 
gái của quan Thưọ-ng-tho* hộ Lại, tên gọi Hoạn- i hư. 

7 66 . '— Cấc Đàiìg-vưo*ng thuận gió đưa duyên, cùng 
chằng Thúc kểt tóc xc to* những từ ngày trưó-c. 

7Ố7. — Cách ăn-ỏ* thì nết cũng khá, mà nói về điều 
giam-huộc ngưừi ta thì cũng già tay. 

* 

* * 

7ỐS. — Từ khi nghe tin chàng mó*i cií’ó*i thỉni nằng 
hau, miệng ngưò*i đồn đã nhieu, mà tin nhầ thì chẳng thay 
chi hết. 

7Ố9. — Cái khí hỏa trong trái tim càng động, không 
thể dập đi nổi, giận cho chàng đao-điên phụ-hạc, mà trỏ* ra lòng 
tiing-hoa cho*i-hò;i. 

770. — Nàng nghĩ tham rầng : « Ví hằng chàng có thú 
thiệt vó*i ta, thì ta cũng đem lưựng người trẻn mầ dung cho 
kỉ dưói. 

771. — ( < Chó- ta dại gỉ chẳng gìữ lấy nen-nếp, mằ cũng 
có tổt gì cấi tiếng ghen mà rưóx vào mình. * 

772. — « Vậy mằ chàng lại còn hưng-hít giấu quanh, 
lầm chi những thổi con nít cho tức cưcri như vậy 1 

773. — <c Co lê chàng tính rằng khuắt lòi cách mặt, mà 
giấu-giếm ta, đi vậy thì ta cũng sẽ liệu cấch giấu trả cho mà coi. 

774. — « Chầ-chà ! Lo chi việc đó mà lo, nó là con kiến 
ỏ* trong miệng chén còn hò đi đẳu cho khỏi ? 

775. — « Ta sẽ làm cho nhìn nhau chẳng đặng, làm 
cho nó phải đầy-đọa chẳng cất đẳu lên đặng 1 

776. — « Làm cho coi thẩy nhàn tiền (trưức mắt), cho 
-ngưòì có mó*ỉ nứi cũ biết tay ! » 
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777. — Noi lòng kín chẳng aì hay, 

Ngoài Ỉaỉ đề mặc gió bay mái ngoài, 

778- — Tuần sau bống thẫy hai người. 

Mách tin, ỷ cũng liệu bài tẫn công. 

779, — Tiều-thư (1) nồi giận đùng-đùng : 

<J Gớm tay thêu-dệt, ra lòng trêu ngưoi ! 

780, — « Chồng tao nào phảỉ nhu* ai ? 

< ( Điều này hẳn miệng những người thỉ-phi! )> 

781, — Vội-vàng xuống lệnh ra uy, 

Đứa. thì vả miệng, đửa thì bẻ rầng : 

7S2. — Trong ngoài kín-mỉt như bưng, 

Nào ai còn dám nỏi-năng một nhời ! 

783. — Buồng đào khuya sớm thảnh-thưỉ, 

Ra vào một mực, nói cười như không. 

XXXV 

Dèm ngày lòng nhưng gỉận lòng, 

Sinh dà về đẽn lảu hõng xuống yên, 

Nhòi tan-họ*p, nối hàn-huyên, (*) 

Chử tình càng mận, chứ duyên càng nong ! 

Tầy-tràn (2), vui chén thong-dong, 

Nối lòng ai ờ trong lòng mà ra? 

Chàng về xem ý tử nhà, 

Sự mình cũng sắp lân-la gi ái.bày. 

May phen cười nỏi tình say, 

Tóc tơ bát động mằy-may Sự-tĩnh- 

Nghĩ • < Đà bưng kỉn miệng bình, (3) 
< Nào ai có khảo, mà mình lại xưng ? > 

Nhửng là e-ấp dừng-dàng, 

Rủt dây, sọ* nửa động rừng lại thõỉ ĩ (4) 


784. - 

785. — 

786. — 

787. — 

788. — 

789. — 

790. — 


(i) Con gấi nhà quan lêu là Tiểu-thư. 

(i) Tẩy-trần, là đi đưb-ng xa đcn nơi giũ hụĩ. 

(3) Bởi cầu « Thù khẩu nhu* bình. » (Giữ miệng như bưng lọ). 

(4) Bó 1 íỵ câu phương-ngon, là ỷ : Làm việc nọ sợ dọng-chạm đến việc kia, ha f 
là nối người nọ sơ dộng-chạm đcn ngươi kia, nhu* rut cái d »J sợ dộng đến căp 
trong rừng. 




(( 


Hoạn - Thư* 
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777* — Nghĩ vậy, rọi nỗi lòng giấu kín, chlng áỉai hay, 
fihững tiếng đồn ngoài tai, thì mặc dầu cho gió hay thoảng. 

778. — Tới tuần sau xảy thấy có hai người đem tin lại 
méc, ý muổn họ*-đõ* đặng liệu cách dâng cống. 

779. — Tiỉu-thcr liền làm ra hộ nẵi giận đùng-đùng mỉ. 
quỏ* rằng : « Gó*m cho tay chúng mi thêu-dệt, mằ ra lòng trêu 
ngưcri tao ! 

780. — « Chồng tao nào có phải là ngưừi trẵng-hoa như* 
ai ? ©lều nầy chắc hởi miệng mấy đứa đặt lò*i phải quấy ! » 

781. — Bèn vội-vẵ ra oai xuổng lịnh, sai đầy-tó* đứa thì 
va mĩệng, đứa thì hẻ răng. 

782. — Từ đó trong ngoài kín hít như hưng, chẳng còn 
ai dám nóĩ-năng một lcri nào nữa. 

783. — Ncri phòng đào vẫn thẵnh-tho*ỉ khuya só*m, ra. 
vố lặng-thinh một mực, nói cười vui-vẻ như khổng. 

XXXV 

Thúc-Sinh về nhà, định xem ý-tử Hoạn-Thư 
thì Hoạn-Tho* làm thinh, và làm ra bộ tin nhau lắm* 
Chàng thấy vậy, tương là thiẹt tình, 
bèn chẳng nói chi nưa. 

784. — Ay ngoài mặt như vay, chó* trong lòng vẫn đêm 
ngày những giận lòng chàng, thì đã thây chàng về t<£i lầu hồng 
mà xuống yên ngựa. 

785. — Vọ* chong khi đó, nầo than lò*i tan hiệp, nầo hỏi 
nỗi hần-huyên, chữ duyên càng nồng, chữ tình càng đâm. 

786. — Bèn dọn tiệc đặng giũ bụi đi đưò*ng, mà cùng" 
nhau thung-dung vui chén. Còn cái nỗi lòng của Hoạn-Thư* 
lúc đó, thì nào ai ỏ* trong lòng va ra mà biết ? 

787. — Chàng Thúc thì về hồi nầy, là chủ ý định xem 
ý-tứ trong nhà, cũng rắp lân-la đem sự-mình bầy-gili. 

788. — Thì thấy vọ* mình mấy phen nói cưừi như say 
như tỉnh, chẳng hề động tó-i sự-tình một chút tốc to* nào. 

789. — Vậy chàng lại nghĩ rằng : « Sự mình đã kin như 
bưng miệng lọ, nào aỉ có tra-khảo, mầ tự mình lại xưng-thú ra. » 

790. — Rồi đó những lầ rụt-rè dụ-dự, muổn nói sự nọ > 
sự nữa động t&i sự kỉa, thì lại thối đi. 
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Cỏ khi vui chuyện mua cười, 

Tiều-thư lại dỏ* nhửng nhời đâu-đâu ! 

Rằng : « Trong ngọc đá, vàng thau, (1) 
Mười Ịíhần, ta đả tin nhau cả mười' 

« Khen cho nhứng miệng dông-dàĩ, 

* Bướm-ong, lại dặt nhứng nhời nọ kia ! 

« Thiếp dù vụng chẳng hay suy, 

® Đá dơ bụng nghỉ, lại bia miệng cười! » (2) 
Thầy nhời thủng-thỉnh như chơi, 

Thuận nhờỉ, chằng cũng nỏi xuôi dó* đòn. 

Nhứng ỉà cười phán cợt son, 

Đèn khuya chung bóng, giăng trò sánh vaỉ. 

XXXVI 

Thú quê thuần hức bẻn mùi, (3) 

Giếng vàng đá rụng một vài lá ngô, (4) 

Chạnh niềm nhó* cảnh giang-hồ, 

Một màu quan tái. mấy mừa gió gỉãng. 

Tình riêng chưa dám di ràng, 

Tiểu -thtr trước đả liệu chừng nhủ qua : 

* Cách nám- mảy bạc (5) xa-xa, 

Làm-tri cúng phải tính mà thần-hôn. w o 
Bược nhời, như cồi tắc son. 

Vỏ câu thẳng ruôi nước non quê người, 
Lòng-lanh đáy nước in giời, (6) 

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng- 

(1) Ngọc bay là đá, vàng Lay lầ tLau, dàng’ quí, dàng’ hen đều nen phan-hiệt 
thật hay ỉà gia, khống đ! lộn nhau. 

(21 Phu*o-ng-ngôn. — Trãm nãm hỉa dấ thì mồn ; ngàn nãm hia miệng hãy còn 
trơ-trơ. 

(3) Trương-Hãn đời Tấn thấy gió thu mà nho- đến canh rau thuần, goi cấ hírc 
là phong-vị nhà quê mình. 

(4) Cổ-thi. — Kim tĩnh ngô-dồng tù* cố chi. (Lá ngô-đ'ông tù'—giã cằnh cũ mầ 
rụng xuống giếng vàng). Đó là cành mùa thu. 

(5) Ong Đỉch-nhân-Kiẹt đìri Đu-ỉrng Ờ chỗ làm quan, coi ve nấi Thái-hàng 
thấy dám mây trắng, nói rằng : « Nhà cha mẹ ta ỏ* dirơi đó. » Đây ỉà ý nối : Thuc- 
Sinh cr nhà lãu thì xa cha. 

(6) Đang-Vương cấc từ. — Thu-thuy cộng trường-thiên nhất sắc. (Nirơc mua 
thn với da trời xa cùng in một vẻ). 


797. - 

798. - 

799. — 
$ 00 .— 
801. — 
802. — 


791. — 

792. — 

793. — 

794. — 

795. - 

796. — 
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791. —- Cũng có luc vuỉ chuyện mua cưcri, thỉ Tiễu-tho* 
lai nói trở ra những lò*i xa tận đâu đấu, 

792. — Ma rằng : í( Trong khi thiếp đổi vó*ỉ chàng, vằng 
vó*i thau, ngọc vói đá, thiệt hay là giả, mười phằn ta đã tin 
nhau cả mưò*i. 

793. — « Vậy mầ khen cho những miệng dông-dài, lại 
•đặt những lò*i bưó*m ong nầy kia nọ. 

794. — « Nếu thiếp vụug-về chẳng hay suy-tính, thì đã 
dơ bụng mình nghĩ, lại làm bia miệng cho ngưòù cưíri ! » 

795. — Chàng thấy lò*i nối thủng-thẳng như choi, thỉ 
cũng thuận lò*i nói xuôi, như đõ- lẩy đòn gánh. 

79 ố. — Mà đối vó*i Tiễu-tho*, thì những lầ cọ*t mổỉ son, 
>cưò*i mấ phấn, khi đèn khuya chung bóng mà đứng, lúc trăng 
tròn sánh vai mà đi, làm ra bộ quyến-luyến thiệt tỉnh, cưng 
chuộng o-bế hết sức. 

XXXVI 

Thúc-Sinh ơ nhà lâu, lại muon đi Lâm-trỉ, 
nhưng không dám nói, Hoạn-Thư biềt ý, 
liền khuyến cho đi. — Thức-Sinh đi khỏi, 
thì Hoạn-Thư về bàn với mẹ đẻ, 
sai người qua Lâm-tri bắt Thúy-Kiều. 

797. — Thúc-Sinh về nhà từ mùa thu năm ngoái, này 
lại qua thu, cái thú-vị nhầ-quê đi bén-mùi rau thuần gỏi hức, 
giếng vằng đi rụng mấy lấ ngô-đồng. 

798. — Chàng lại chạnh niềm nhó* cảnh giang-hb, quan 
.ải một màu, thay-đẵi mấy mùa trăng gió. 

799. — Nhưng mà cấi đoạn tình riêng chưa dẩm dỉ răng 
ra mằ nói, thì Tiều-tho* đã liệu chừng trưức mà nhủ qua rằng : 

800. — « Chàng cách xa cha giằ đã qua năm rồỉ, cũng 
phải liệu đi Lấm-tri mà thăm hầu trong khi hốm só*m. )) 

801. — Chàng đưọ*c lòn vọ* cho đi, thì tắc lòng to* dưò*ng 
như gỡ rối, licn giục vó ngựa thẳng ruoi quê ngưcri. 

802. — Cái cảnh đi đưò*ng trong lúc mùa thu, thì long 
lanh đấy nưó*c in vẻ da trừi, hoi khói biếc xây vẳn quanh thành, 
beng iấ vầng pho*i đay bên núi. 
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803, — Roi cãu vừa gióng dặm trường. 

Xé hưcrng,(l)Thư đả thuận đường qui nĩnh.(2> 

804. — Thưa nhà huyên hết mọi tình, 

Nối chàng ỏ* bạc, nối mình chịu đen : 

80Õ. _ c Nghi ràng : ngứa ghẻ hờn ghen, (3)/ 

Xầu chàng, mà có ai khen chi mình ! (4J 

806. — « Vậy nên ngảnh mặt làm thinh, 

« Mưu cao von đả rắp-ranh hhứng ngày : 

807. — « Lâm-ịrì dường bộ tháng chầy, 

« Mà dường hải-dạo sang ngay thì gần. 

808. — tt Dọn thuyền, lựa mặt gia-nhân, 

« Hắy đem dây tói (5) buộc chàn nàng về. 

809. — 0 Làm cho, cho mệt, cho mê. 

« Làm cho dau-đứn ê-chề cho coi ! 

810. — a Trước cho bỏ ghẻt nhửng ngườĩ t; 

Sau cho đề một trò cười về sau ! » 

811. — Phu-nhân (6) khen chước răt mầu ! 

Chiêu con, mới dạy mặc dàu ra tay, 

812. — Sửa sang buồm gió, chèo mốy, 

Khuyên, u*nơy lạì lựa một bầy côn-quang. 

813. — Dặn-dò hễt cốc mọi đường, 

Thuận phong một lả vưọ*t sang bề Tề (7). 

XXXVỈ1 

SI4. — Nàng từ chỉểc bóng song the, 

Đường kia nốỉ nọ, như chĩa mối sầu í 


(1) 5 Xe tiro-ng » íà xê đàn-bà, tồi ttcr Vi-Trang : « Htro-ng xa tkuy duía 
trang. í (Xe hiro-ng can (kbỉm) ngọc xank.) 

(2) « Qui nink »là con gái về tkãm cKamẹ, bở-i Kint Tki cố cấu: c Qui ninh 
ptụ mẫu. » 

(3) Đó là câu tục-ngữ, ngtĩa là sự gtcn-tuông của áạn-tầ tẾrn-giận tức-tối oW 
gtẻ ,mà pkải ngư*a. 

(4) Tụ-ngữ : xấu ctầng tẵ ai ? 

(5) * Đay lồi-tói » là tiếng Trung-Việt ; còn tiếng Nam-Viẹt là day xíct sít,. 

(ố) Ị Pku-nkân » là vọ- quan ló-n, tu* là bà Lại-bọ (mẹ Koan-Tku*) 

(7) Huyện Lâra-trỉ tbuộc đất Diro-C Tc. 
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803. — Chàng vừa mói gióng roi ngựa bưó-c lên dăm 
.áưò-ng trường, thì xe hưo-ng của Tiễu-thơ đã thuận đưò-ng về 
•nhà que thăm cha mẹ^ 

804. — Trong khi trò-chuỵện đem hct mọi tình thưa vói 
mẹ, nào là nỗi chàng ỏ* bạc, nào lạ nỗi mình chịu đen, ma rang : 

8o 5- — « Thưamẹ, con cũngnghĩ àngỉịlbm ghen khác 
nào ngứa ghẻ; làm xau hố chong mà có ai khen gì mình 1 

806. — « Vậ_y nên^con ngẵnh mặt làm thinh, mằ cái 
mưu cao của con vân đa rắp-ranh những từ ngày trươc • 

807. — « Sổ là đây qua Lâm-tri đi đưò-ng hố thì lầu 
tới một tháng ; mà theo đưò-ng hiển thì gan. 

808. — * Bây giờ đâỵ dọn một chiếc ghe, lựa lẩy mấy 
đứa đầy-tớ, hãy đem dây xích cột chơn con kia đém ve. 

809. — « Làm chó, cho mệt, cho mê, làm cho áau-đó-n ê- 
ch'è, cho họ coi thấy ! 

810. — Trựơc là cho hỗ ghét những ngưừi đièu-hạc; sau 
nửa lầ đễ lại mệt tĩò cưòr ! )) 

811. — Phu-nhơn khen mẹo của con rắt diệu, mói chiu 
lòng mà dạy cho mặc ý ra tay. 

812. —Bền sửa-soạn bubm gỉó chèo mây, lại lựa chon 
một bọn du-côn là thằng Ưng, thằng Khuyên, k 

813. — Dặn-dò het mọi đường cặn-ke, một lá thuyền 
thuận gió voro*t qua phan bien nưóx Te. 

XXXVII 

Nói lại lứcThúc-SỊnh về khỏi, thì nàng Kiều 
ỏ- mình tại Lầm-tri, những nghĩ đường kia 
nỗi nọ. — Mệt đêm nàng đương lế bái tạ 
đền Phật, thì bọn Khuyền, Ưng kéo vô bat 
cưópnàng, đốt cháy nhà và đem thầy chết 
đường tráo bỏ vô đó. — Thúc - ông qua 
kiếm, thãy đống xương tường nàng đã 
thác, bèn chôn cãt tang chay. 

814. — Kỉ lại từ khi chàng Thúc về quê, thì một mình 
nàng Kiều song the chiếc hóng, đưò-ng kia nỗi nọ, mối sầu như 
■chia, mà nghĩ rằng: 
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8 lo. — « Bóng đâu đá xế ngang đầu, (*) 

« Biẽt đâu ăm lạnh, (*) biễt đâu ngọt bùi ? ( ạ y 
816' — « Tóc thề đá chẫm ngang vai 

• Nào người non nước ? Nào người sắt-son ? 

817. — « Sẳn-bìm (*) chút phận con-con, 

< Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chàng ? 

818. — « Thân sao lầm noi bẵt bẳng ? 

« Liều như cung Quảng ả Hằng nghĩ nao ĩ (í) )>. 

♦ 

* ¥ 

819. — Dèm thu giỏ lọt song dào. 

Nửa vành giáng khuyẽt, (2) ba sao gĩửa trời (3)^ 

820. — Nén hương đến trước Phật-đài, 

Nối lòng khẵn-chửa cạn nhờỉ vàn-vân- 

821. — Dưới hoa dậy lủ ác-nhân. 

Am-ầm khốc quỉ, kinh thần mọc ra. 

822. — Đày sân gươm tuot sáng lòa, 

Thãt-kinh, nàng chửa biết là làm sao, 

823. — Thuòc mê dâu đá tưới vào, 

Mơ-màng như giăc chiêm-bao, bìẽt gì ; 

824. — Vực ngay lên ngựa từc thì, 

Phòng dào, viện sách, bốn bề lừa giong. 

825. — Sẳn thây vô chủ bên sông. 

Dem vào dề dó lộn-sòng ai hay. 

9 

★ * 

826. — Tôĩ-đòi phách lạc, hồn bay, 

Xông-pha bụi cỏ, gốc cày ần mình. 

827. — Thúc-ống , nhà ở gần quanh, 

_ Chọ*t trông ngọn lửa, thất-kinh rụng-rời. 

(2) Tho* Tkẩt-ticb (truyện Ngu*u-lang, Ckux-nữ) cố ntírng câu : «Mạc oấn NgS n- 
bà tircrng cấcb viễn, nbất nien tbirạng dic nbất hrcmg kỉến. Tuyệt tbắng Hằng-Nga 
tất giấ nnân, dạ dạ cô miên Quảng-hần đien. » (Đừng oấn sông Ngân cấck ntau xa, 
mọt nãm còn đinỵc mọt lần tbấy ntau. So vợi nàng Hằng-Nga, kbống cbồng tliĩ btrn- 
nLicu : ổem đêm nằm mìnt cung Quẵng-Làn) t Quảng-hàn » là trong cung trăng. 

(2) Đem đo là tuăn tạ-tuyền ( £>cm 22-23) tkéng tấm, vậy mạt trăng kbuvết 
một nửa. 

(3) Kint-Tti. — Tam tint tại tbien. (Sao ba àr giữa trìri, ỉà đi tó-i nửa dcm).- 
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815. — « Clia mẹ đi già, như mạt trò*i xể hóng cây dẫựr 
tiết đẳu áắp lạnh quạt nồng, hiết đâu miếng bùi miếng ngọt Ị 
(Nhứ cha mẹ). 

81 é. — « Tóc cắt ra thề nẵm xưa đã mọc dài chấm ngang 
vai, mà nay nào người non nưóx sắt son đầu tấ ? (Nhò* 
chàng Kim). 

S17. — « Chút phậnlẽ-mọn con-con như dây hìm dây 
sẩn, khuôn duyên nay chẳng biết có vuông tròn ? (Nghĩ 
chàng Thúc). 

818. — « Thân sao mà lắm nỗi không đặng hằng lòng ? 
Thầ nghĩ liều như ả Hẵng-Nga nằm mình trong cung Quâíig- 
hàn cho rảnh! » 

♦ 

* * 

819. — Bữa kỉa nhằm đêm thu, cửa sS đào hiu-hiu gíổ 
lọt, nửa vành trăng khuyết, ha sao lên đứng giữa trcri. 

820. — « Nàng tói trước đền thò* Phật thắp mấy nén. 
hưo-ng, đem nôi mình khấn-vấi kêu-cầu, mấy lòn vân-vân chưa cạm 

821. —Thì xảy dâu ỏ* dưứi vưòm hoa dậy lên một lũ 
ngưòì hung-ấc, ầm-ăm như thần kinh quỉ khóc mạo ra. 

822. — Tuốt gưcrm sáng lòa đầy sẳn, nàng coi thấy thắt 
kinh, chưa biết là lầm sao cả. 

S23. —Thuổc mê đâu ái tưó*i vào, làm cho nằng íĩiữ- 
mầng như trong giấc mộng ; 

824. — Rồi đó nó tức thì vực nằng lên ngựa, và đốt 
phòng đào, viện sách, lửa cháy giong bốn hề. 

825. — Sẵn có xấc ngưòi chết hên sông, khống al nhìn- 

nhận, nó đem tráo vô đống lửa đó, nào ai biết đâu. 

* 

* * 

8 2 ố. — May đứa tồi-tó* trong nhằ thảy đều phấch lạc 
hon hay, kiểm chỗ ẩn mỉnh, xông-pha vồ gốc cây hụi cỏ. 

827. — Nhà Thúc-ông cũng ử gần quanh đó, xảy 
thấy ngọn lửa, sọ*-hãi rụng ròi. 
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828. — Tớ thầy chạy thẳng đển nơĩ, 

Tơi-bcri tưới lửa) tìm ngườỉ, lao-xao* 

829. — Gió cao, ngọn lửa càng cao, 

Tôĩ-đòi tìm đủ, nàng nào thẵy đâu- 

830. — Hó*t-hơ hổt-hoảng nhìn nhaư, 

Gĩểng sâu, bụi rậm, t ước sau tìm quàng ; 

831. — Chạy vào chốn cú phòng hương- 

Trong gio thấy một đống xương cháy tàn. 

832. — Ngay tỉnh, ai biết mưu gian, 

Hẳn nàng, thôi lại có bằn rằng aỉ- 

833. — TỉtíU-ông xùi.xụt ngắn dài, 

Nghĩ con vẳng-vẻ, thương người nểt-na ! 

834. — Di-hàĩ, nhặt rước về nhà, 

Nào là khâm-liệm, nào là ỉang-trai. 


SXXVỈỈI 

833. — Lế thường đắ vẹn một haij 

Lục-trình, chàng cúng đễn nơi báy giờ, 

836. Bước vào chỗn cú lầu-thơ, 

Gỉo than một dong, nẳng mưa bổn tường. 

837. Sang nhà cha, tời trung-đường, 
Lỉnh-sàng bài-vị thờ nàng ỏ* trên* 

838. — Hơi ơi ! Nói hết sự-duyên, 

Tơ tình đứt ruột ! Lửa phiền cháy gan! 

839. — Gieo mình vật-vá khóc-than : 

« Con người thề áy, thác oan thế này ! 

840. — « Chắc rằng mai trúc lại vầy, 

« Ai hay vính-quyễt là ngày đưa nhaú ! » 
341. — Thương càng nghi, nghi càng đau, 

Dễ aĩ dập thảm, quạt sầu cho khuảy ! 



Khuyên - ưng 
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828. — Thầy, tó* chạy thẳng tó*i ncrỉ, tư< 5 *i lửa tod-bìri, 
"kỉcm ngưưi xao-xác. 

829. — Gió cao thì ngọn lửa lạỉ cằng hốc lên cao ngất, 
tôi-tố* hiếm đủ hết thẵy, chỉ có nằng thì chẳng thấy đẵu. 

830. — Bấy giò* thầy, tó-hó-t-ho* hổt-hpẵng nhìn nhau, sau 
trưức tìm quàng những ncri giểng sâu hụi rậm. 

831. — Sau cùng chạy vô ncri phòng hưo*ng cũ, trong đổng 
tro thấy có xưo*ng cháy tàn, 

832. — Thì tình ngay ai biết đâu cái mưu gian, nhận chắc 
iẳn là nàng, thoỉ lại còn hàn là ai nữa. 

833. — Thúc-ông khóc than sùi-sụt, gỉọt lụy vắn dầĩ, 
nghĩ con trai vắng-vẻ, mà thưcrng con dẳu là ngưừĩ nết-na. 

834. —B èn sai lưựm lấy nắm xưo-ng cháy sốt lại đó đem 
Te nhà, nào là tẩn-Iiệm chôn-cất, nào là cung-tế tang-chay. 

XXXV1Ỉ1 

Chàng Thúc mới qua, thẫy nàng đã thác, thì khóc 
than vật-vẵ. — Chàng đi mướn thăy thiễp, thây 
biều nàng còn mắc nạn chớ chưa chềt, 
thì chàng không tin. 

835. — Thúc“ông sửa-soạn lễ thưừng cho nằng một hai 
tuan đi đủ, thì Thúc-Sinh cũng đi đưò-ng bộ tói non ngay 
bấy giò*. 

8 3 ố. — Bưức vô no*í lau sấch khi xưa, thì chỉ thấy mệt 
đống tro than, bọn bề tưừng mưa dau nắng dãi. 

837. — Qua nhà cha t&i căn giữa, thắy có bài—vị thò* 
nằng ỏ* trên hàn vong. 

838. — Cha chàng dem đầu đuoỉ nóỉ hết sự-duyên, thì 
kõ'i ôì, chàng những lửa phien cháy gan, to* tình đứt ruột 11 

839. — Chằng gieo mình vật-vã .khóc-than rằng : « Oi! 
Con ngưcrỉ thể ấy, mà thấc-oan ổen áỗi thế nầy! 

840. — « Nhửng chắc rằng trúc maỉ lại đặng sum-vầy, ai 
hay ngằy áưa nhau thầnh ngày vắng mãi! » 

841. — Chàng càng thưomg càng nghi, cằng nghĩ càng 
đau, de ai mằ dập lửa thảm, quạt hoi sầu, cho khuây đi đăng I 
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842. — Gần miền, nghe có một thầy, 

Phi phù trỉ quĩ, cao tay thông huyền. 

843. — Trên tam đảo, ('Odưứi cửu-tuyền, (2) 

Tim đâu thì cúng biết tin rố-ràng. 

844. — Sẳm-sanh lễ-vật rước sang, 

Xin tìm cho thây mặt nàng, hỏỉ-han. 

845. — Đạo-nhân phục trưóx tinh đàn, 

Xuất thằn giây phút, chưa tàn nẻn hưo*ng* 

846. — Giỏ* về minh-bạch nỏĩ tường: 

« Mặt nàng chẳng thấy, việc nàng dắ tra : 

847. — € Người này nặng kiềp oan-gia, 

(( Còn nhiều nợ lẳm, sao đà thẴc cho ! 

848. — « Mệnk-cung (3) đang-mắc nạn to, 

« Một năm nứa, mới thãm-dò dưọc tin ĩ 

849. - « Hai bên giáp mặt chĩền-chiền, 

« Muốn nhìn mà chầng dảm nhìn, ĩạ thay ! » 

850. — Nghe nhò-ĩ nói lạ nhường này : 

« Sự nàng đắ thẽ, nhừi thầy dám tĩn ? 

851. — * Chẳng qua dồng cốt quàng-sĩên ! 

e Người đầu mà lại thăy trên cói tràn ? » 

852. — Tiẽc hoa, nhửng ngậm-ngùi xuân, 

Thàn này dế lại mẫy lản gặp tỉên ! 

853. — Nước tròĩí hoa rụng đắ yên, 

Hay dâu địa-ngục ỏ* miẻn nhân-gỉan : 


(1) Tam đảo — ta cù-lao : Bồng-lai, pku-crng-triro-ng-, Doank-ctâu ơ giữa bictì 
là cõi tiền, gọi u « Tam-tkan-so-n. » 

(z) Cửu tuyền. — ctín suối âm-pbủ. 

(3) xcm số Tử-vỉ : tễ sao Bệt lâm cung 1 * 3 mang ttĩ tị nan. 
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842. — Nghe đon gan miền đó có một thầy phù-thủy, 
cố phếp bay bùa chiêu quỉ, cao tay thâu đặng ccr-huyền, 

843. — Dâu hồn thành ma đọa xuống cửu-tuyền, hay lầ 
Kon thành tiên thăng lên tam-đẵo, tìm cho tó*i chốn, thì cùng 
tiết tín rõ-ràng. 

844. — Chầng bèn sắm-sanh lễ—vật đặng rưó'c thầy qua- 
xin tìm cho thẩy mặt nàng đặng mầ han-hỗi. 

845. — Ngưừi thằy đạo phục trưóx đàn tịnh, lằm phép 
xuất than giây lất, chưa tàn một nén hưo*ng. 

8 4 ố. — Trử về mỉnh-bạch nói tường rằng : « Mặt nàng 
thì khống thấy, mầ việc nằng thì đã tra ra : 

847. — « Ngưòi nầynặng kiếp oan-gia, nọ* hiy còn nhiêu,> 
sao đã thác đặng 1 

848. — « Cung mạng áưo*ng bị nạn lổm, một năm nửa- 
mói thăm-dò đặng tin. 

849. — « Mà lúc gặp nhau thi hai bên giắp mặt chiền- 
chỉen, muốn nhìn mà không nhìn đặng nhau, ẩy mới lạ chó*! » 

850. — Chàng nghe lò*i ngưò*i phù-thủynói 4 dường 
như vậy, thì nghĩ bụng lằng : « Sự nàng đâ đển thế, đâu còn. 

dắm tin 16*1 thầy ? 

851. — « &ó chẳng qua là tụĩ đong-cổt ho nổi quàng 
nói xỉên, chó* ngưò*i nầy đâu lại còn coi thấy ỏ* trên cõi tran-thế ? » 

852. —Lòng tiếc hoa của chàng những là ngậm-ngủi 
về nỗi xuân-tình, mà than thân mình đâu dễ lại đặng mấy lẩn 
gặp ngưò*i tiên như nàng nửa ! 

853. —Vẫn yen dạ cho là cái kiếp nằng như nirức đã 
trối, như hoa đã rụng, chó* có biết đâu cái noi ắịa-iigục nàng bi 
nạn đố ỉy giữa cõi nhưn-gian nầy: 
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Khnyển , u*ng đả đắt mưu gian 9 
Vực nàng đưa xuổng đế an dưới thuyền : 

Buồm cao lèo thẳng cảnh xuyền, (0 
Đè chừng huyện Tích, bâng miền vượt sang. 
Dó* đò lên trước sảnh-đường, 

Khuyển 9 ư 3 ng hai đứa nộp nàng dàng cõng. 

Vực nàng tạm xuỗng môn-phòng. 

Háy còn thiêm-thiẽp giấc nồng chưa phai ; 

Hoàng'lương (2) chợt tinh hồn mai,(3) 
Cửa nhà dâu măt, lảu-đài nào dày ? 


$59. — Bàn-hoàn dở tĩnh, dỏ* say, 

Sinh-đường mẳng tiẽng dòi ngay lên bầu* 
$60. — A-hoàn (4) liền xuỗng giục mau, 

Hấỉ-hùng, nàng mới theo Sau một người. 

SCI- — Nhìn trông tòa rộng, dấy dài, 

ti Thiêtrqium, Ch ủng-tỉ » f (5) có bài treo lên* 

$62. — Ban ngày sáp thắp hai bên, 

Giứa giường tháubảo (ti) ngòi trên một bà, 
803. — Gạn-gùng ngọn hỏi, ngành trâ, 

Sự mình, nàng dả cứ mà gửi thưa- 

(ì) « Xuycn ® là ruổi mau, tòi cau « Châu niỉ xuyen hành. » (Thuyên ra ói 
Tuoi mau đì). 

(2) « Hoàng-Iiro*ng » lằ kỀ vầng 1 . Bỏ-i tích Lu*-sinh đìri Dirềmg h.iy mo'-hrố'ng 
cong- danh phú-quí, líhi vào nhà hàng com, gặp ông' tiên la Lũ*-đồng-Tãn, ồng cho 
mu*ạn cấỉ gối nằm nghỉ. Luc đố nhà hàng hắc nồi kỉ ỉcn nấu, chàng nam chỉễm bao 
thấy dtrọ-c thi đồ làm quan, cả nhà giàu-sang 30 nam, sau lại dấng số- hach Lý-lâm-Phủ, 
bỉ cấch chức về. Sự-C tỉnh dậy thì nồi ke chu*a chín. Vậy giấc mộng thu'ềrng nói bong 
ià « Hoàng í trong ». 

(3) « Hồn mai ĩ> cũng là gỉâc mọng. Triệu-sir-Hùng đỉri Tùy tít cho i núi La-phù, 
gíp ngirìri con gấi dẹp, cùng ngoi uống rirọ-u. Su'-Hùng say nam ngủ, sấng ngày tỉnh 
dạy, thành ra nằr.-i du*ó*i gốc cSy mai. 

(4) « A-h nàn B là con hau. 

(5) Quan-chế nhà Châu : Quan Chủng-te là ThiỄn-quan-Khanh. (Tire lầ quan Lại- 
bộ Thưọng-tho’ đồri nay) 

(éì « Giưtrng thất-tảo » là cai gtiro-ng khảm (cẩn) nam bằng bảy thu 1 bấu là t 
Vầng, bzc, ngọc, hổ-phấch, đồi-mối, xa-cìr, vân-mẫu. 


854. - 

855. — 

856. — 

857. — 

858. - 
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XXXIX 

Khuyễn, ưng đem nàng Kiều về Vô-tích 

nạp cho họ Hoạn. — Mẹ Hoạn-Thư làm oai 
quở-mẵng và phạt đanh nàng Kiều* — 

Mẹ Hoan-Thư bẳt nàng Kiều làm con hău, 

thì có mụ quằn-gia thương nàng mà giúp đơ 
khuyên-nhủ, Nàng ỏ* đó nghi tủi-nhục 
mà than thân. 

854. — Đây lạĩ nói đến chuyện hai thằng Khuyên?. 
Ưng, đi làm đặng toại mưu gian của nó, hèn vực nằng ra đưa 
xuổng bển sông đẻ yên dưó*i thuyền. 

855. — Rồi dương thẳng cánh buom cao một lèo ruổi 
mau, theo lổi vượt bẵng qua miền huyện Vô-tích. 

8 5 ố.— Dỡ đồ dưới đò lên trước cửa dinh nhà họ 
Hoạn, hai thằng Khuyền, Ưng đem nằng Kiều vào nạp 
đặng dẳng công. 

857. — Nó vực nàng xuống đậu đõ' tạỉ dướỉ phòng canh 
cửa kia, thì nàng hãy còn giấc mê thiêm-thiểp chưa tỉnh. 

8 5 8. — Bấy giò* nàng mới sực thức hồn chiêm-bao trở 
dậy, thì thắy cửa-nhầ mình đâu mất, mà lầu đài nầo lại ở đây ? 

ụ 

ử ử 

859. — Dương lúc còn bằn-hoàn dở tỉnh, dở say, thì 
xẵy nghe trên dinh có tiếng truyền đòi lên hầu lập tức. 

8 éo. — Bầy con hầu liền xuống hối thúc nằng mau lên,, 
nàng mới hãi-hùng mà đi theo sau một ngưồi bư&c tới. 

8ếi. — Ngó nhìn ra thì thẩy tòa nhầ rông chạy dài một 
dãy, mà có tẩm bảng đề bốn chữ <£ Thiên-quan Chủng-tê y> 
treo lên trên thềm. 

8Ố2. — Ban ngằy mà thắp đèn sắp hai ben, có một bà 
ngoi trên giữa giưòmg thắt-bửu. 

8ố3. — Bầ ấy tra-hỏi gạn-gụng tói no*i gổc-tích, thì nằng 
đã đem sự mình cứ thiệt tình mằ gởi thưa lên. 
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864. — Bầt tình nồi trận mây mưa ĩ 

<( Tuồng gì nhứng đứa bơ-thờ quen thân ! 

865. — « Con này chẳng phải thỉện-nhàn ; 

< Chẳng phường trốn chúa, thì qủân lộn chông! 

866. — * Ra tuồng mèo mả gà dòng, U) 

ư Ra tuồng Ỉúng-ỉúng chẳng xong bề nào* 

867. — « Đả đem mình bổ.n cửa (ao, 

ữ Lạĩ còn khủng.khỉnh làm cao thể này ! 

868. — « Nào là gia-pháp nọ bay ! 

<r Hắy cho ba chục, biễt tay một lần ! * 

£69. — A-hoàn trên dưới dạ rân, 

Dấu rằng trăm miệng khôn phân nhé nào ! 
£70. — Trúc-côn, ra sức đâp vào, 

Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh ĩ 
£71. — Xót cho đào-ỉỷ một cành, (2) 

Một phèn mưa gió, tan-tành một phen ! (3) 


£72. —* <f Hoa-nô », truyền dạy đối tên, 

Buống the dạy ghép vào phiên thị-tì' 

£73. — Ra vào theo lú thanh-y, < 4) 

Dải-dầu tỏc rỗi, da chì, quản bao ! 

874. ;— Quản-gia (6) có một mụ nào, 

Thẵy người, thẵy nễt, ra vào, mà thương ; 
£75. — Khi chè chén, khi thuỗc thang. 

Dem nhời phương-tiện (8) mở đường hĩếu- 

sinh. (7) 

876. — Dạy rằng : « May, rủi đắ đành, 

c Liễu-bồ mình giữ lấy minh cho hay. 

877. — < Cúng là oan-nghỉệp chi dây ? 

* Sa cơ) mới đẽh thẽ này, chẳng dưng ! 

(i) CoA gi 1 giang-hồ to*—VO' ntir COD mèo o* mả, con gà ©■ đồng. 

(2-3) Tôn-Khaũk nối : Cay đầo, cây \ỷ xanh-tọt mọt mùa, đến luc gió mira thì 
pliai đicu-tàn. » 

(4) Tấn-tkir. — Thanh-y hanh tủm. (mặc 20 xanh dírng hau rtrọ-u). Vì con-tẫu 
■ đay tố* nhà vua quan thiràmg mạc ấo xanh. 

(s)«Q uỉn-gia J> là ngu-èrì cai-quản tụi đầy-tó* trong ntà. 

(ố) Sact Phạt cố chừ : « Phiromg-tỉẹn Pkáp-mồn. » Ngkĩa là dan cho ngtrìrỉ 
'ta kiết lẽ phải trấi, đirồng tố*i lui, nk(T cửa Phạt-phap cko ngirò-i ra vằo đều iiêa. 

(7) « Hiếu-sinh B u lòng Dkân muốn cko Dgucri kay vạt deu sống. 
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864. — Chẳng dè bả (1) nổi com giận như mây nliưmưa 
tnà quả* rằng : « Tuồng gì những giống quen thắn dông-dài đố ! 

865. — « Con nay chẳng phải kẻ lưcrng - thiện. Nếu 
không phải đứa ỏ* trốn chủ, thì củng con gái lộn chống, chó* 
ihông sai I 

866. — « Col ra bộ vo*-van nhu* ỏ* đong, như mèo ỏ* 
■mả, ra bộ quanh-co lúng-túng, chẳng 1'ci bề nào 1 

8Ố7. <( Bay giò* đi đcm mình bán vố cửa tao đầy, mà 
*:òn nói ra giọng khủng-khỉnh làm cao như vậy! 

868. —- « Bố* chủng mi 1 Nào hình-phấp nhà ta đâu đó, 
hãy đánh ba chục roi cho nó biết tay tao mội; lần ! » 

86ỹ. — Mấy con hău ỏ* nhà trên, nhà dưó*i đeu dạ rân lcn, 
lúc đó thì dầu trăm miệng kêu-nài, cũng khổ phỉn ra lẽ. 

870. — Họ dem roi tre ra sức đập-đánh, dầu thịt nào 
•cũng phải nắt, gan nầo cũng phải kinh. 

871. — Xót thay cái thân thcr-yĩỉu mà một phen bi hỉnh- 
Ị)hạt như vầy, chẳng khác chỉ nhành đào-lý gặp gió mưa tan- 
tiát! 

* 

* * 

872. — Bẫy giò* đấy bả truy en đổi ten cho nàng !à Hoa- 
Nô, và dạy cha ghép vô hàng con hau trong chon phòng the. 

873. — Roi đó nàng ra vo theo tụi £0 xanh, tóc rối, da 
•đen, quản bao dau-dãi! 

874. — Khi đó cá mệt mụ kia lầ ngưò*i cai-quản tụi đằy- 
tó* nhà đó, thấy nằng ra vô coi ngưỉri xinh đcp và có nết, thì 
•đem lòng thưcmg: 

875. — Khi đau-yếu thì giủp thuẩc thang, khi đói khắt 
thỉ cho ăn uổng ; đem lò*i tiện-lại, mỏ* lưạng nhơ*n-từ, 

876. — Mà dạy rằng: « Hà dành phận một may một rủi, 
mình phải giử mình tho*-yếu của mình cho đặng yên lanh. 

877. — « Há cũng là oan-gia nghiệp-chưóngtừ kiểp trưổ*c 
đỉ lại chi dây ? Chó* bỗng dưng chẳng lẽ dại sa co* đến thế 1 

(1 Tiếng’ Nam-Việt : phàm nhưng chủ* keu hụ*c ngirìri hay là chĩ no-i chỗ, mà đanh 
dấu « Ợ » đó là thế cho tiếng « Ay ». Đai-khấi nhu* : Cng (ông íj); hả (bà ấy), 
ảnh (anh ấy), chỉ (chị ấy) vân van... Hay là Trỏng (trong ấy), ngoài (ngoài ấy) trển 
Xtren ấy), hen (hen ấy) vân văn... 
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878. — 9 Ờ đây tai vách, mạch rừng 0) 

9 Thầy ai người cú cúng đừng nhìn chi. 

879. — c< Kẻo khi sầm-sẻt bẵt kỳ, 

« Con ong, cảỉkỉển, kêu gì đưọx oan ! )> 

880. — Nàng càng giọt ngọc chứa-chan, 

Noi lòng luống những bàn-hoàn niềm tây ; 

881. — « Phongtràn kiếp đá chịu đày, 

< Lầm-than lại có thứ này bằng hai ! 

882. — < Phận sao bạc chẳng vửa thôi ? (2) 

« Khãng-khăng buộc mai lẫy người hồng-nhanĩ! 

883. — « Bả đành túc-trái lièn-oan, (3) 

« Cúng liều ngọc nát, hoa tàn mà chi ! » 

SL 

Nhứng là nương-nốu qua thì, 

Tiều-tbư phải bubi mới vầnĩnh-gia C) 

Mẹ con trò-chuyện lân-!a, 

Phu-nhân mới gọi nàng ra dạy nhòĩ : 

(< Tiều-thư dưới trướng thiễu người*. 

9 Cho về bên ắy» theo đòi lầu trang- J> 

Lĩnh nhờỉ, nàng mới theo sang, 

Biểỉđảu địa-ngục, thiên-đàng là đâu ? (4) 

Sớm khuya khăn mặt lưọx đầu, (5) 
Phận con hầu, giứ con hầu dám sai ĩ 
* 

* * 

Phải đêm êm.ả chiều gĩời. 

Trúc, to* (*) hỏi đến nghề chơi mọi ngày. 

(i) Phiro*ng-ngốn : « Rírng có mach, vách cố tai. » Nghĩa lằ : Nhieu kẻ nghe- 
ngổng nora-dồm mình, nhu* trong rìrng mà cố mạch ntrố-c, hírc vách mằ cố tai nghe. •— 
Co ton chép 1.1 « mách dụ*ng » cắt nghĩa là : ttin dừng vấck. 

(i) Tto* Cung-oấn có cnu : « sắc mỹ phan thành ktí, phạn bạc hà khả lu*ong I *-■ 
(Sấc đẹp lại phải bỏ, F^? n bac 530 lu*b’ n g đu*ọ*c ! ) 

(3) Nọ* kiếp iưa, oan kiếp tru*ổ*c. 

(4) Sắcb Pbật.— Ngu^ri ta kiếp tnr£c ỉằm thiện thí kiếp sau đu*o-c phưố-c mà thăng' 
thiên-đu*ìrng ; nếu làm ắc thì mắc íọi mà xuống dịa-ngục. 

(5) Sấch cố cbữ : « Pbụng thị cân trất B Ngbĩa là : Phạn-sụ* con đòi vâng hẫii' 
khấn rủ*a mạt, lư*oc chải đau. 


884. — 

885. — 

886 . — 

887. - 

888 . — 

889. — 
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878. — « ơ đấy lắm kẻ dòm-nom nghe-ngóng, chẳng 
s?.o kín đặng, vậy thay ai lầ ngưồ‘i cũ cũng đừng có nhìn 
làm chi. 

879. — « Kẻo roi khi hít thình-lĩnh fcn ta oai sẩm sét, 
thì phận mình nhồ-nhen nhu* cái kiểu con ong, kêu oan vào 
Hu cho đặng ? » 

880. — Nàng nghe mụ dạy, lại càng chira-chan gỉọí-lụy, 
luống những vắn-vít cái nỗi nicm riêng trong ièng mà nghĩ rằng : 

881. — « Từ thuở nay đi chịu đày-đọa vô kĩắp phong- 
tran, mà cái thú' nay lại bị rim- than bằng hai nhưng thứ trước ! 

882. — « Oi ! Phận mình sao chẳng bạc vừa chó'? Mà 
cứ buộc khăng-khãng mãi lấy kỉ mấ-hong 1 

883. — (< Thôi đã đầnh là có nọ* kiểp xưa, có oan đò'i 
trước, thì cũng lieu cho hoa tàn ngọc nát, mà tiểc làm chi I » 

SL 

Hoạn-Thư tới nhà mẹ, thỉ mẹ cho đem nàng Kieu ve 
hẵu-hạ. — Hoạn-Thư thương tài nàng mà bớt 
nghiệt-ác. — Nàng ỏ* đó nhửng tủi thân mà nghi 
đễn Thúc-Sinh và nhó* nhà. 

884 — Nàng những là nương-náu Ở đó cho qua lúc nẩy, 
thì phải buỗi Hoạn-Thư mới ve nhà thăm cha mọ. 

885. — Mẹ con lân-la trò-chuyện, bà Lại-bọ mới cho 
kêu nàng ra mà dạy lò'i rằng : 

8 8 é. — « Nay dưóú mần cố mầy thieu người hầu-liạ, 
vậy cho ve ben đó, đặng theo đòi ở chốn lằu-trang. » 

887. — Nàng mơi vẳng lãnh lò*i dạy mà theo qua, chó* 
cố biết đấu ỉằ nơi tội và đâu là nơi phưỏ*c ? 

888. — Chỉ cứ việc khi khuya khi sớm, nẫng khăn rửa 
mặt, sửa hí-ợc chải ỔaU, thân con hau thì cứ giủ' phận con hiìu, 
đầu dấm sai thắt. 

* 

* * 

889. — Gặp đếm chiều tròi em-ả, tiễu-thơ mới hỏi ẩến 
đò'n sấo lầ những nghề chơi mọi ngày của nầng. 
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Linh nhời, nàng mới lựa dảy, 

Nì-non thánh-thói dễ say lòng người ! 

Tiều-thư xem cũng thương tài, 

Khuôn uy nhường cúng bớt vài bon phản* 

* 

* * 

Cửa ngưòỉ đày-đọa chút thần, 

Sớm nàn-nỉ bóngi đêm àn-hận lòng- 
Lam-tri , chút nghĩa đèo-bòng, 

Nước non (1) đè chứ tương-phùng kiếp sau ! 

Bốn phương mày trắng một màu, (2) 
Trông vời có-quốc, biẽt dâu là nhà ? 

Xĩil 

Lần lần, thảng trọn, ngày qua, 

Noi gần* nào biết dưòng xa thế này - 
Lnm-trì từ thuở uyên bay, (3) 

Buồng không thương kẻ thảng ngày chiếc thân ĩ 
Mày ai, giăng mới in ngần, (4) 

Phấn thừa, hương củ; bộĩ phần xót xa ! 

Sen tàn, cúc lại nỏ* hoa* (3) 

Sâu dài, ngày ngắn, dông dà sang xuàn. (6) 
Tìm đâu cho thấy cỗ-nhân ? 

Lầy câu vận-mệnh, khuây dăn nhó* thương. 


(|) Có bổn cbếp là « nưố-c bèo », thí lẩy YC đien chữ « Bìnb thủy tưo-ng 
phùng » song' bổn chừ nom và nhicu bổn quốc-ngữ chếp lằ « nưức non » thì xuôi 
nghĩa hcrn. 

(2) Cổ-thi. — Tư cố bạch van mè. (Đoái trống 1 bon be mây trắng racr-màng). 

(3) Tbữ* khốc vọ* của Fbaa-Nbạc có cíu : « Tbíbĩ uyen-ưo-ng dicu, song phi nhất 
cbicu chích .» (Ví như chim nyÊn-ưcng !;ia, bay dôi nay phút Iỉ Ị) Vì giống chim đố 
vcr chồng luc nào cũng dí đối. « Uyèn bay » là đoi vọ* cbor.g mọt ngub-i chét di bay 
là lưu-lạc mất. 

(4) Vành mạt trãng d'ìii ihdAg coi coug-cưìg nhu* fồng may nguò‘i đan-b). dcp. 

(5) (ố) Cây sen tàn là hèl mùa bạ, Loa cúc n-V ỉà qua mùa thu, ròi lại dong dã 
ung xuân, ỉàgiấp một năm. 


893. _ 
«96. — 
897. — 
893. — 
899_ 


892. — 

893. — 

894. — 


890. — 

891. — 



DAN GIẢI TRUYỆN KIM-VAN-KlẾu 


179 


890. — Nàng vâng lồ*i mới lựa dây dạo lên, thì thắnh- 
'ửìổt nĩ-non, dê khiến cho lòng người say đắm. 

891. — Xem ra Tiỉu-thơ cũng có ý thương tài, từ ãổ 
;dường cũng hơt đi vàỉ hổn phần khuồn oai độc-dữ. 

892. — Nàng thì chút thân chỊri đầy-đọa ĩr cửa nhầ ngưồ-ỉ, 
những khi đêm ân-hận v<H lòng, khi ngầy năn-nỉ với bóng. 

893. — Mà chút nghĩa Lầm-tri đèo-bòng v<$*i chàng Thúc , 
lcri the non nưó*c, kỳ gặp nhau đành đễ kiếp sau. 

. 894. — Lại trông ra bon phía thì chỉ thấy mây trắng một 
màu, nước cũ tuyệt-vời biểt đâu là nhà mình vậy ? 

so 

Nói lại từ khi nàng Kieu rnat, thì Thúc-Sinh nhứng là 
thương-nhó*, ở giáp mọt năm ỉại nhó* quê mà về. — 
Hoẹn-Thưbắt nàng Kiều ra cheo Thức-Sinh, bây giờ 
nàng mc i hay ỉàmắc miru mà than thâiầt — Thúc-Sinh 
tỉ ấy mặt nàng Kiêu bấy gỉò’ cứng ngằn-ngơ sầu-thảm• 
Koạn-Thiỉ* tra-hỏi. thì chảng kum lơi iĩỏị qu&ỉih* — 
Hoạn-Thư ăn tiậc với 1 húc-Sỉnh, blit nàng Kiều nào 
mòi rưo'u, nâvo khảy ỔeVn nào bầt bẻ nọ kia, tr 4 :j cho hai 
ngu c i đ&u-tíớn. — Đêrn khuya nàng ra ngoi một mình, 
nghĩ mưu ghen của Hoạn-Thư mà ghê, nghĩ đen 
thản mình mà xót. 

895. — Nàng ỏ* đó, lan-lặn ngày qua tliấng trọn, chỉ chắc 
•cái nỗi gần là mình bi cu*ữ’p bắt, chó* có hay đâu áưừng xa 
Jà the nầy kia : 

89Ố. — Số là từ khi ỏ' Lồm-tri nàng cùng chàng Thúc 
ĩẻ lứa oan-ư*o*ng, thì đễ nỗi thương cho chàng những ngày 
tnấng một mình ở chốn phòng khống đó. 

897. — Cứ tới đau thắng mà mặt trăng món in ngan, thì 
lạỉ tưởng-tượng đến nét lông cho*n mày của nàng, niằ càng 
xốt-xa về những phẩn dư hương cũ! 

898. —Sầu thỉ dài mầ ngày thì ngắn, ihấm-thoắt đã hạ 
qua, thu tới, đống lạỉ sang xuân. 

8c) 9. — Chẳng tìm đâu cho thay ngưò*ỉ cũ của mình, thì 
đành đo cho số-mạng như vầy, đặng khuây lần nồi nhớ-thương 
ái vạy. 
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900. — Chạnh niềm, nghi cảnh gia-hưưng, 

Nhỏ- quẽ, chàng lại tìm đường thảm quê. 

901. — Tiều-thư đón cửa da-dề, 

Hàn-huyên vừa cạn mọĩ bề gần xai 

902. — Nhà hưcrng cao cuỗn bức là, 

Buồng trong, truyền gọi nàng ra lạy mừng.. 

903. — Bước ra, một bước một dừng) 

Trông xa, nàng đấ tỏ chừng nẻo xa : 

904. — « Phải rãng nấng quáng; đèn lòa, 

« Ro-ràng ngồi đay chẫng là Tỉtác-Sìnli ? 

905. — * Bây giò*. tình mứi tỏ tình : 

0 Thỏi thôi đả mắc vào vành, chẳng sai ! 

906. — « Chước dâu, cỏ chước lạ đời ! 

« Người đâu mà lại có người tinh-ma ! 

907. — « Rô-ràng thật lứa đôi ta, 

* Làm ra con ờ, chúa nhà dôi no*i ! 

908. — « Bề ngoài thcrn-thó'! nóicưừi, (1) 

G Mà trong nham-hièm, gĩẽt người không daoỉ(2jh 

909. — « Bây giò* đẵt thấp, giời cao ! 

(( An làm sao, nói làm sao bây giờ ? 5 (3) 

910. — Càng trông mặt, càng ngàn-ngơ, 

Ruột tằm đòỉ-doạn như tư rỗi bời ! 

911. — Sự uy, dám chẳng vàng nhời, 

Cúỉ đấu nép xuống sàn mai một chiều. 

* 

* * 

912. — Sinh đà phách lạc, hồn xỉêu : 

« Ô hay ! Chẳng phải nàng Ktìn ỏ* dãy ! 

913. — « Nhân làm sao đẽn thế này ? 

« Thôi thôi ta dá mắc tay ai rồi ! » 

914. — Sự quen dám hò* ra nhừĩ' 

Khôn ngăn giọt ngọc sụt-sùỉ rỏ sa. 

1-2. — Lý-lỉm-Ptủ đ^ĩ ĐirVng là ngưt*i trong lồng ttâm-ỉiưm, mà ngoài mat 
làm ra tọ ngọt-ngào, v|j người đcri cto \ì « Tiêu trung tữu đao. J> (Trong tiếng cười 

có 1-a o). 

(3) cể-tlú: — Tiếu cTc cầu tất cam, phưo-ng giác tố ntan nan. (Cbẳng dám' 
Cirừĩ cỹng clẢng dáa) Ltổc, mố-i biết cấi nỗi Iàin ngựcri ỉuc ẩó u kbó). 
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900. — Một ngày kia chằng chạnli nghĩ tứi phong-cảnh 
hưcrng-thôn nhà mình mằ như đến quê-quán, lại kícm đưcrng 
vè thăm quê-quấn. 

901. —Ticu-thcr đón cửa, ra hộ niem-nữ ân-can hỏi thăm 
5«r-tình ắm lạnh gan xa, mọi bề vừa dứt, 

902. — Lien sai cuon cao hức màn là chc cửa, mầ cho kêu 
màng Kiều ả* phòng trong ra lạy chào. 

903. — Nàng bưóx ra một bưó*c lạl ngừng một hirór, 
'trồng nẻo xa xa dường đã tỏ chừng, mà nghĩ hụng rằng : 

904. — « o hay! Có phải chi là mắt mình hị quáng-nắng 
hay là lòa đèn, chẳng hóa ra rõ-ràng là chàng Thúc-Sinh ngoi 

đó? 

905. — « Bây giừ ta mứi rõ tình-ý của họ, thôi thôi ta 
,đã mắc vồ vòng của họ chứ chẳng sai I 

906. : — K Oi! Mưu chưỏ-c đâu mầ có mưu chưức lạ đời 1 
Ngưừi đầu mầ lại có ngưòi tinh-ma dưòmg ấy ! 

907. — « Kỏ-ràng thiệt đôi ta một lứa, mà họ 1C ra làm 
chủ nhà, con ả* đôi ncri! 

908. — « Ngoài mặt thì thom-thó-t nói cưò*i, mà trong 
hung thì giết ngưò*i khồng dao, thiệt là nham hiễm ! 

909. — « Bây giò' cách xa nhau trồi cao V<H đất thẩp, 
biết ăn-nói làm sao cho đặng hẫy giờ ? » 

910. — Nàng càng trông mặt chằng, thì mặt nàng lại cằng 
“ngo*-ngẩn, ruột tằm như mối to' từng đoạn rối bb*i. 

911. — Song sọ* oai hà chủ đâu dám chẳng vâng lời, 

đành chịu một he nép xuống sân mai cúi dầu quì lạy. 

* 

★ * 

912. — Vỉ pH ần chằng 0 Thức thì cũng đâ hồn xiêu phách 
lạc, mà hụng hieu dạ rằng: « Ua 1 Thưcrng ôi ! Chẳng phải 
là nầng Kiều ử dây hay sao ? 

913. — « Bửi lầm sao mầ áển đỗi the nầy ? Oi thối, ta đi 
mắc vô tay cái gái nay rồi hẳn ! » 

914. — Chằng hay tình như vạy, nhưng sọ* vọ* biết là 
quen mặt, chẳng dắm nói hỏ' ra lc-i, chỉ những giọt lụy sut-sùỉ 
nhỏ sa, khó nỗi ngãn-cam lại đặng. 


182 


DỈN GIAI TRUYỀN KlM-VAN-KlỀu 


915. — Tièu-thư trông mặt hỏi tra : 

Mới về có vĩộc chi mà dộng-dong ? » 

916. — Sinh rằng ' Hiẽu-phục vừa xong. 

« Suy lòng chắc Rí, (lj dau lòng chung- 

thiên ! )> (2) 

* *’ 

917. — Khen rầng : c Hiếu-tứ đá nên ! 

<r Tằytrần, mượn chén giải phiền đêm thu. I 

918. — Vợ chồng chén tạc, chén thù, (3) 

Bẳt nàng rỏt rưọ-u chực hầu hai no*i. (4) 

919. — Bẳt khoan, hắt nhặt, đến nhờit 

Bắt quì tận mặt, bất mài tận tay- 

920. — Sinh càng như dại, như ngãy, 

Giọt dài, giọt ngắn, chén dầy, chén vơĩ. 

921. — Ngảnh đi, chợt nói, chợt cưòi, 

Cáo say, chàng dắ tính bài lảng ra. 

922. — Tiều-thư vội thét : « Con Hon ! 

<( Khuyên chàng chẳng cạn^thì ta có đòn ỉ 3 

923. — Sinh c&ng nát ruột, tan hồn, 

Chén mời phải ngậm bồ-hòn, ráo ngay ! (5) 

924. — Tiều-thư cưừi, nỏi, tĩnh, say, 

Chửa xong cuộc rượu, lại bày trò cho*ĩ : 

925. — Rằng : « Hoư-Nầ đủ mọi tài, 

< Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe- )> 

926. — Nàng dà choảng-váng tè-mê, 

Vâng nhừi, ra trước bình the vặn đàn. 

(.i) Kỉnb Tbi. — Cbẩc bĩ Rĩ be, trỉềm vọng mẫu he. (Len nui Rĩ kia, trông- 
xcm mẹ vậy). 

(2) Sấch Cữ chù*: * Hiếu-tủ* bỉ chung thien. 9 (Con biếu thưo-ng nhó* cba mẹ 
suốt đò-i). 

(j) i Tạc 9 mìri trtrưc, « tbù » là mĩrí trỉ lại. 

(4) Cau nầy có bón cbép là : « Bắt nàng dumg cbtrc trì bồ bai bcn. 9 Song chù’ 
« trì-ho 9 phải dùng cp tiếng chù* nbo, raà xa vần v£i chù* « thù » cầu tren ; chủ* 
« bên 9 cũng kbông có van vái cbũ* « nhìri 9 cẫu diró-i. Vậy tbeo bổn cbũ‘ nôm cbếp 
ntu* V ?J, thì đúng van và cbạy lb-i bo*n. 

(5) Tục-ngũ*. — Ngạm ốt làm ngon, ngậm bồ-bòn làm mật. 
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915. — Tiễu-thcr trôíig mặt chằng, thì liền tra-hỏi rằng 1 : 
/€ Chàng mổ*i về đi có việc chi, mà coi dung-mạo ra ý cảm 
'động như vậy ? )) 

9 1 6. — Chàng kiếm lòd nói quanh rằng : Bởì vỉ vừa: 
Ịoi tang-chế, vây suy lòng trông-nhó* tói mẹ, thì lại đau lòng 
•iiicu-cẵm trót đòi 1 » 

* 

* * 

917. -—Tiễu-tho* gĩả đò khen-ngợỉ mầ rằng:« Chàng 
di nên trang con hiếu I Vậy thì mượn chén rưcru giũ bụỉ đi 
đưò*ng và giải phien trong lúc đêm thu nầy. » 

918. —Vọ* chồng chen mcri, chen trả, hắt nằng đứng 
chực hầu rót rượu hai bên. 

919. *— Hoạn-Thư bắt khoan bắt nhặt nầng, cho hết 
mọi đicu lề-phép, bắt quì ắp tận mặt, bắt mòi chạm tận tay. 

920. — Chàng Thiíc lúc đó thì cằng như dại như ngay, 
nrọ*u uổng vầo chén đày chen vc*i, thì lụy nhả ra giọt dài 
giọt vắn. 

921. - - Ngảnh mặt di giả đò chợt cưò*i chọ*t nói, đã 
tính bằỉ lẵng ra mà từ-chối say lồi. 

922. — Tilu-tho 1 vội hét len rằng : <( Con Hơ/1-No kỉa ! 
Ml không klìuyen-mòi clĩầng cho đặng cạn chen ổi, thì ta sẽ 
cổ đấnh đòn đó. » 

923. — Chạng thấy vay thỉ cầng hồn t2n ruột n kt y 
rưcru mcri dầu đắng như bo-hòn, cũng phải ráng ngậm mà nuốt 
cho ráo chén liẽn. 

924. — Tieu-tho* thì nói nói cưòd cưò*ỉ, gỉả say gỉả tỉnh, 
chưa rồi cuộc rưựu, lại bày ra cấi trò choi. 

925. — Mà rằng : « Con Hoa-Nổ nẳy có đủ mọi tầi, 
đem bổn đồm ra đẳy dạo choi một bài cho chầng nghe thử. » 

926. —Nằng tuy đã tê-mê ckoấng-váng, nhưng cũng 
phải vẳng lòi ra trước bình the mà vặn đò*n. 
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927. — Bọn dây như khóc, như than: 

Khiển người trên tiệc cúng tan-nát lòng ! 

928. — Cùng trong mộttiéng tơ, đồng, (1) 

Người ngoằỉ cười nụ, người trong*khóc thầm! 

929. — Giọt chầu lắ-chả khôn cầm* 

Cúỉ dầu* chàng nhứng gạt thầm giọt sương. 

930. — Tiều-thư lại thét lay nàng * 

<( Cuộc vui, gầy khúc đoạn-trường ẵy chĩ ? 

931. — Sao chẳng biết ý-tứ gì ? 

(< Cho chàng buốn-bả, tội thì tại ngươi ! > 

932. — Sinh càng thảm-thiễt bòi-hồi, 

Vộĩ-vàng gưpng nói, gưọ-ng cười cho qua* 


933. — Giọt rồng (2) canh dắ điềm ba, 

Tiều-thư nhìn mặt, nhường đà cam tâm» 

934. — Lòng riêng tẵp-tềnh mừng thầm : 

€ Vui này đả bố đau ngầm xưa nay ĩ * 

935. — Sinh thì gan héo, ruột đây, 

Nối lòng càng nghi càng cay-đắng lòng ! 

936. — Người vào chung gỗi ỉoan-phòng, 

Nàng ra tựa bóng đèn chong canh dài. 

937. — Bây giờ mớĩ ro tăm-hơi, 

Máu ghen, dâu có ỉạ dời nhà ghen ! 

938. — « Chước đâu ré thúy, chia uyên ! (3) 

Đá ra đường ây, aì nhìn dược ai ! 

939. — € Bảy giờ một vực, một giời* 

Het điều khỉnh-trọng, hẽt nhời thị-phỉ! 

940. — « Nhẹ như bẫc, nặng như chì, (4) 

Gó* cho ra nọ*, còn gì íà duyên ! 


(1) « To* » Iầ dây đần tằng to*, * áồng » là mạt dàn tằng cây go vông. 

(2) « Giọt rồng » là tiểu đồng-kồ cùa Tàu đìri xưa làm kìak con rông, dưng 
nưổ*c vào trong, cto ntỏ xuống từng giọt, dễ làm cù' giềr pkut. 

(3) ctim pkt-tkuy vố-1 ctim uycn-ưo-ng đều là giống ckiin vcr ckầng ttan yeu 
atau, ỉuc nào củng đi dôi. « H.C tkuy ckia uycn 9 nghĩa là ctia rê lưa doi. 

(4) Tục-ngữ : « Tiếng tấc, tiếng chì, » Nglĩa là Icri nối n|ng ntc, dày-vầ 
ngưh-i ta. 
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927. — Lựa lên bổn dây sầu-thảm nbtr ỉcnóc như than, 
khỉển cbo khúc lòng người ngồi tren tiệc cũng phải tan-nất I 

928. — Oi ! Dầy tcr, mặt đong, cùng trong một tiếng, mà 
ngưừi ngoài cuộc (Hoạn-Thư) thì những cưừi nụ, ngưòi trong 
cuộc (Thtlc-Slníi) thì lại lthóc thầm ! 

929. — Chàng Thúc những khó cầm đặng gĩọt lụy lã-chã 
như sưcrng ro*i, chỉ cúi đàu mà gạt thầm đi cho ráo. 

930. — Tiểu-tho' lại hét-mắng nàng rằng : « Cuộc vui mà 
mi khảy khúc dờn đứt ruột đó làm chi ? 

931. : — « Sao mi không có ý-tứ gì ? Làm cho chàng buồn- 
rầu, là tội tại mi đó 1 » 

932. — Ruột chàng lúcnầylại càng boi-hoi thảm-thiết, 
mà nghe tiếng hét, cũng phải vội-vả ráng cười ráng nói cho qua. 


933. — Giọt đồng-hồ đi diễm canh ba, lúc đó Ticu-tho* 
nhìn mặt hai ngưừi, dưừng đi thỏa lòng thỏa dạ. 

934. — Mà tấm lòng riêng thì những tấp-tỉnh mừng tham 

rằng : « ừ! Cái vui nầy dã bõ cáỉ nỗi đau ngam đau ngắm 
thuử nay! » 

935. — Chàng thì gan càng héo, ruọt cằng đay, càng nghĩ 
nỗi lòng, thì lòng lại càng cay-đắng I 

936. — Roi đẳy vọ* chong ngưồr ta thì vố chổn phòng 
loan chung gổi, mà nằng Kièu thì ra ngoài dựa bóng clèn 
chong suốt buỗi đêm dầi. 

937. — Bây giò- đẳy nàng tô rõ tăm-hor, mưi hay rằng 
cái mấu ghen kia đẳu có lạ đừi nhà ghen nW vậy ! 

938. — Mưu-chưóx đâu mầ làm cho chia-rẽ lứa đồi oan- 
ưomg phỉ-thúy ! Đã ra ngả ấy, còn ai nhìn đặng mặt aỉ ! 

939. — Bây giò' cái phận con ử đổi vưi chủ nhà, cách xa 
như một tròr, một vực, thôi hết chỗ phân-bỉện đặng lài nậng 
nhẹ cùng lẽ phải ching. 

940. — Vả chăng va đổi vổĩ mình, hằng dầy-vò những 
đỉeu nặng tiếng nhẹ, nay muốn gô* cho ra no* ẩy, thôi thì 
còn gì là duyên 1 
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941. — Nhơ-nhàng chút phận thuyền-quyên, 

Bề sâu sóng cả, có tuyền được vay ! (1) 

942. — Một mình âm-ỷ đêm chầy, 

Đĩa dầu vơi, nước mất dầy nám canh I 

XUI 

943* — Sớm khuya hau-hạ đàỉ-đỉnh, 

Tỉều-thư trông mặt. đè tinh hỏi tra* 

944. — Lựa nhờỉ, nàng mới thưa qua : 

« Phải khi mình lại xót-xa noi mình. • 

945. — Tiều-thư hối lại TUc-Sinh : 

Cậy chàng tra láy thực tình cho nao* I 

946. — Sinh đả rát ruột như bào, 

Nói ra chẳng tiện, trông vào chẳng đang ! 

947. — Nhưng e lại lụy đển nàng, 

Dánh liều, mới sề liệu đường hỏĩ tra. 

948. — Cúi đảu quì trước sân hoa, 

Thản-cung, nàng mới dâng qua một tò* : (B) 

949. — Diện tiền trình vởi Tiẽu-thư*, 

Thoát xem, nhường củng ngần-Dgơ chút t\nh. 

950. — Liền tay trao lại Thuc-Smk , 

Rằng : « Tài nèn trọng, mà tình nên thương • 

951. — Vi chăng có s 6 gỉàu-sang, 

* Giá này dấu đúc nhà vàng (2) cũng nên ỉ 

(1) Cỗ—thỉ : Thố—hâí đào phiền csp, tĩnh chau chạo chuyên nan. (Bien nưưc giấm 
sóng càng mạnh, chiếc thuyền tĩnh khó chèo qua). Cố ý nối áàn-cDg' bị vọ* ghen, thì 
khó dan-díu vó*i vọ—lẽ hay là xârì tỉnh-nhân du*ọ*c. 

(2) Vua Vũ-đế nhà Hấn khi còn nho, thấy nàng A-Kiểu đẹp lắm, ao iró*c 
Tằng : « Nếu ỉấy đifo* c nàng thì ncn dúc nhà vàng cho Ỏ-. » 
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941. — Ôi ! Chút phận gắỉ tho* gặp bướ*c lố*-lầng, mà cắí 
mấu ghen kia dưò*ng nhu* sóng biỉn giấm chua, thì chiếc thuyên 
tình vẹn sao cho đặng ! 

942. — BuSi đêm chầy một mình nàng những âm-thầm: 
đau-xót, dĩa dầu vo*i-cạn, mầ năm canh nước mắt đầy tràn. 

XL1I 

Hoạn-Thư thây nàng Kiều buồn-rẵu thì hỏỉ-tra, và lạt 
biẽu Thúc-Sinh tra# Nàng dâng tò* giải-bày tâm-sự. 
Hoạn - Thư xét ý thương tình, bàn với Thúc - Sinh 
cho nàng đi ỏ* chùa. — Hoạn-Thư sửa-soạn lế-vật cho 
nàng ra lế Phật mà đi tu. — Từ khi nàng ra ỏ* chùa thì 
chỉtâm-niệm tu-hành, không nghĩ tới duyên nợ kiếp 
trần nữa ; còn chàng Thúc thì vấn nhớ nàng, nhưng 
bị vợ cẫm-đoán nghiêm-nhặt, khó có dịp tới mà 
thẵm nàng. 

943. — Từđósó-m khuya nàng hầu-hạ no*i lầu-đàỉ dỉnh- 
thự, Tieu-tho* trống thấy mặt nàng buon-bã, thì tra-hỏi đè tình. 

944. — Nàng mới lựa lò*i thưa qua rằng : (( Bỏ'i phải khi 
mình lại nghĩ nôi mình, nên chi xóí-xa mầ buồn-bã. » 

945. — Tieu-tho* nghe !ò*i, lại cố ý hỏi Thức-Sinh rằngr 
« Nhò* chàng tra lấy thiệt tình của nó cho rõ coi sao. » 

94ố. — Chàng thì ruột đã rát nhu* bị bào, trống vồ chẳng 
đang mà nấi ra cũng chẵng tiện. 

947. — Song lại sọ* lụy đến nằng, nên mó*í sẽ đánh lieu 
mà liệu đường tra hỏi. 

948. — Nàng bèn cúi đầu quì trước sân hoa, dâng qua 
một tò* trình bày tâm-sự. 

949. — Nạp lên trưố*c mặt Tiẻu-tho*. Tiễu-tho* thoắt coi 
từ thì dưò*ng cũng có chút tình xót-thương ngơ-ngẫn. 

950. — Lien tay cam tò* trao cho Thủc-Sinh mằ rằng r 
« Xét ra thì thiệt tài nên trọng mầ tình cũng nên thương ! 

951. — « Ví bằng có số-phận giầu-sang, thì giá nay dau 
vua đúc nhà vằng cho ỏ* cũng dắng ! 
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952. — « Bề trần, chìm nồi thuyền-quyên, 

« Hứu-tài, thương nối vô-duyèn lạ đời 1 * 

953. — Sinh Tẳng : « Thật có như nhời: 

« Hồng-nhan bạc-mệnh ỉ» một người nào vay Ị 
95i. — í Nghìn xưa âu cúng thẽ này, 

« Từ-bi âu liệu bớt tay mới vừa * 

555. — Tiều-thư rẳng : * Ý trong tò*, 

0 Rắp đem mệnh bạc, xin nhờ cửa Không. (1) 

556. — < Thôi thì thôi cũng chiẽu lòng, 

« Củng cho khỏi lụy trong vòng bừớc ra- 

557. — « Sấn Qĩtaĩt-ầnt-c/ic vườn ta, 

c< Có cây trăm thước, có hoa bỗn mùa. (2) 

558. — « Có cò-thụ, có sơn-hồ, 

* Cho n\ng ra đói giứ chùa tụng kỉnh. » 


559. — Tâng-tâng, gĩờĩ mới bình-mỉnh' 

Hương-hoa ngủ cúng, (3) sạm-sanh lế thường ; 
960. — £>ưa nàng dến trước Phật-đường, 

Tam qui, (4) ngu giới (5) cho nàng xuát-gia- (6) 
9Gi. — Ao xanh dồi lẫy cà'Sa, (7) 

Pháp danh lạỉ đồĩ tên ra « Trạc-Tuyìn ». 

962. — Sớm-khuya tính đủ dầu dèn. 

Xuẩn, Thu cắt sân hai tên hương trà. 

(1) « Kbông-mon » là círa nbà Pbạt. 

(2) . — cổ-tbi cố câu tbo* vỉnb cinb cliùa rằng : « Bồ-đc bacb xícb tbụ ; Liên- 
tọa t & tbb-i boa. » (Bồ-đề là cầy trâm tbirố-c : Tòa sen có toa bốn mùa. — Cố bổn cắt 
ngbĩa € Cây trâm tbirơc » u cây hiro-ng bốc kbói len trãm tku-ổ-c J « Hoa bốn mùa 9 
là Loa đèn luc nào cũng* cố. 

(3) * Ngũ cung » là : Lu*crng, Loa, đăcg (ácn), trà, quả (trấí), nãm tbux <ẳc cúũg 

Phật. 

(4) 4 Tam quỉ » là : qui Pbật, qui Pbấp, quí Tãug. 

(5) « Ngũ giói » ỉà răn nãm đicu nay : Dâm-dục, uống nrc-u, nói cần, ãn trệm, 
giết suc vạt. 

(ó) <1 Xuất gia » là ra khỏi nbằ mà đi tu. 

(7) * Cà-sa » là ấo su- ic PLật. 
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952. — (( Vậy mầ gắỉ tho* bị bỉễn trần chìm noi, thưo*ng 
cho nó có tài mầ chịu nôi vố duyên lạ đò*i ! » 

953. — Chàng thấy vọ* có ý thu*o*ng nàng, mó*ỉ thừa dịp 
tắn-tỉnh rằng: « Thiệt có như lò*i người xưa nói : (( Mấ hong 
bạc mạng », có riêng một người nầo đâu ! 

954. — <( Ay may ngưcri bạc mạng ngằn xưa ẫu cũng 
như vầy, thôĩ mình cũng liệu mỏ* lòng từ-thiện mà bứt tay đôc- 
dử di mới phải. » 

955. — Ticu-thư nổỉ rằng: « Coi ý trong tò*, thì nó rắp 
tnuổn xin đem mạng bạc mà nưo*ng-nhò* cửa Phật . 

9 5 ố. — (C Thôi thí thối cũng chiều lòng nó, cùng cho 
thoắt khỏi lụy trong vòng trần-tục mà bưó*c ra. 

957. — « ơ vưừn nhà ta sẵn có chùa thò* Phật bà Quan- 
Ẵm, có hoa tòa sen bốn mùa, có cẳy bồ-đề trăm thưức. 

958. — « Có cây già, có ho, có núi, cho nó ra đó, dạng 
gỉữ chùa mà tụng kinh. » 

* 

* * 

959. — Rạng ngày maĩ trcri mó*i sấng rõ tưng-bừng, liền 
sửa-soạn lễ thưừng hưcrng hoa năm thức-củng, 

9Ố0. — Đưa nàng tó*i trưór chùa Phật, cho nàng chịu 
phép tam qui, ngũ gió*i, mà lầm lễ xuất-gia. 

961. — Bèn đem đồ mặc con hau mà đoi lấy đồ mặc thầy 
tu, và lại đổi tên là « Trạc-Tuyền » đặng theo danh-hiệu nhà 

Phật. 

9Ố2. — Tính cấp cho đủ dầu đèn khuya só-m, và cắtspn 
cho hai tên hầu ỉầ con Xuân-H oa và con Thu-Nguyệi, đặng 
phục-dịch nhang trà. 
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963. — Nàng từ lánh gót vườn hoa, 

Nhường gàn rừng tía (1), nhưừng xa bụĩ hồng*, 
96L — Nhân-duyên dâu lại còn mong ? 

Khỏi diẻu thẹn phẵn, tủi hòng thừỉ thôi. 

965. — Phật tiền thảm lảp sâu vùi, 

Ngày pho thủ-tự, dêm nồi tâm-hương. 

9G6. — Mát thay giọt nước cành-dưưng (2), 

Lửa lòng tưới tẳt mọi đưừng trăn-duyên. 

967. — Nâu sồng từ giở màu Thuyền, (3) 

Sản thu giăng đắ vài phen dửng dầu- 
96S.— Quan-phòng, then nhặt, Iướĩ mau. 

Nói cưừi trước mặt, rưi cháu vắng người , (i) 
9G9. — Gác kỉnh, viện sách dôi no*i» 

Trong gang-iãc lại gầp mười quau-san- 

XUH 

970. — Nhửng là ngậm thò', ngùi than, 

Tiều-thư phải buM vẵn-an (3) về nhà. 

971. — Thùa cư, Sình mứi lẻn ra. 

Xam-xầm dến mẻ vườn hoa với nàng* 

972. — Sụt-sùi kề nối doạn-tvàng, 

Gỉọt châu tầm.tá, dưựm tràng áo xanh : (6) 

973. — « £)â cam chịu bạc vứi tình, 

8 Chúa xuân dè tội một mình cho hoa ! 

(1) Sách Tây-du nối : Phạt tì Qj^n-âm tu-hành ar Tủ-trítc-lam {R.ù*ng truc tía). 

(2) Phểp nhà Phật dùrg cành dưcng-lieu nhung vào bình tịnh-thuv (nưó-c trong) 
dẻ tẩy uế và rửa tội cho chúng-sinh. 

(j) Trai nâu, nhựa sồn g u nhìrng thu* đc nhuộm vải, nhà chùa ch; ản-mạc ổồ 
nâu sồng chó* không mặc đò màu. — Thuyên là nhì chua. 

( 4 ) — Cầu đố là tả ỷ Thuc-Sinh nhắ* Kieu, đẻ chuycn lăn xuống 1 2 * 4 5 cành ra chua 
ihãm Kiêu ; chó* nếu cho là Kieu nh£ Thúc-Sinh, thì mạch khống xuoi, và phàn-ổối 
vón cau : Lù*i lòng... ỏ* trên. 

(5) VÍ-. -an là hoi ttĩra cha tnẹ hay la ngtrò-i hàng tren cố đu*o-c bình-yền mạnh- 
giòi không ? 

(ổ) Tì-bà-hầnh. — Tịtu trung kĩiấp ha thùy tối đa ? Giang - châu Ttr-mĩ 
thanh sam thíp. (Tối tiong cuộc đó ai khốc nhiêu hon ? Quan Tu*-mã Gíar.g-chău ưá-t 
cà tràng ấo aar.h). 
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963. — Nàng từ khi lánh gót ra chổn vưcm hoa nằy, 
dưòmg gần noi rừng tía nhà chùa, dưcrng xa chỗ bụi hong 
cõi tục. 

9Ố4. — Thôỉ lạỉ cồn trống-mong nhcrn-duyên đâu nửa ? 
Miễn là thọắt khỏi điều thẹn son tủi phấn thì thôi. 

9Ố5. —Trước cửa Phật lấp thảm vùi sầu, đêm thì đổt 
bình nhang lòng thằnh, ngày thì chăm cuổn kinh tay chép. 

9 66. — Mát-mẻ thay giọt mró-c tịnh-thủy trên nhành 
dưomg-liễu, tưứi tắt hết ngọn lửa trăn-duyên trong lòng. 

967. *— Kể lại từ lúc vận đồ nẫu sồng mà trở ra màu 
nhà chùa, tring thu đã trải qua vàl tháng. 

968. — Mà cấl then lưó*i cầm-giừ của ả Hoạn-Thu* thỉật 
là mau-nhặt, làm cho chàng Thức chĩ nói cưb-i trước mặt, chó* 
lúc vắng người thì giọt lụy vẫn tuon-rcri. 

969. — Vì rằng gấc kinh của vải Trạc-Tuyền vcíĩ 
phòng sách của chàng Thúc cắch - trỏ* đối noi, chỉ trong 
gang tấc mầ coi xa gấp mưìri núi-non quan-ải. 

XLI1I 

Thúc-Sinh thừa dịp Hoạn-Thư đĩ khỏi, lẻn ra chùa 
với nàng Kiều, hai người than-thở vỏri nhau. — 

Đương than-thở chưa roi, Hoạn-Thư sịch tới 
hỏi, thì chàng nói doi quanh, một lát roi vợ chong 
dắt nhau về. 

970. — Chầng những ngậm - ngùi than-thử, thỉ may 
'gặp buổi Tiều-tho- ve thãm nhà. 

971. — Chang mcn thừa dịp lén gót ra đi, xăm-xăm 
hưó*c tói mé vưcrn hoa vói nàng Kiều. 

972. —Roỉ đó nước mắt sụt-sùi tam-ti đưạm ưứt cẵ 
tràng ấo xanh, mà kể nỗi đau-đứn đứt ruột rằng : 

973. — ((Ta đi cam chịu bạc vói tình, ẩỉ cho kẻ chủ 
phòng xuân kia làm toi môt mình nàng là nhầnh hoa yeu-ó*t I 
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974. — « Thẫp co* thua trí dàn-bà, 

(< Trông vào đau ruột, nỏi ra ngại nhờã ! 

975. — a Vì ta cho lụy đến ngưòi, 

« Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân-xanh l 

976. — « Quản chi lên thác, xuống ghềnh, 

« Cúng toan sổng thác với tình cho xong ! 

977. — « Tông-đưò*ng chút chửa cam lòng, 

« Nghỉến ràng bẻ một chử Đong làm hai ! 

978. — « Thẹn mình đá nát, vàng phai, 

G Trăm thân dế chuộc một nhời được sao ?» (1) 

979. _ Nàng rằng : Chiẽc bách (2) sóng dào; 

« Nồi chìm, cũng mặc ỉúc nảo rủi, may ỉ 

980. — « Chút thân quằn-quại vũng lày, 

<( Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao ! 

981. - • Cũng liều một giọt mưa dào 0), 

« Mà cho thỉên-hạ trông vào cũng hay ỉ 

982. — « Chút vì cầm đắ bén dây, 

« Chẳng trăm Iiăm cúng một ngày duyên ta. 

983. — « Liệu bài mò* cửa cho ra, 

« Ay là tình nặng, áy là o*n sâu !» 

984. — Sinh rằng : « Riêng tưửng bãy lâu : 

((Lòng người nham-híềm,biểt đâu mà Iưò*ng!(3) 

985. — « Nửa khi dông tố phú-phàng, 

« Thiệt riêng đẵy, cũng lại càng cực dây ĩ 
98Ô. — « Liệu mà xa chạy, cao b^ay, (4) 

* Ai-ỗtn ta cỏ ngần này mà thôỉ ! 

987. — « Bảy giờ kè ngược, người xuôi, 

<( Biết bao giò* lại nối nhời nước non ? 

(1) KinbTbi. — Nbu- kbả thục bề, nban bácb kỳ tban ! (Neu cổ cbuộc dirc-C, 
tbân ấj tằng’ trãm ngu*ò-i) ! 

(2) Kinh Thi. — Pbiếm-pbiếm bach ch Su, tại bể trung Iu*u. (Lênb-dêob thuyca 
gỗ bấcb, òr giữa dòng kia). Đó ỉà ví-dụ ngtrìrỉ dàn-bà kiên-trinb mà bị long-dong 
vất-va. 

(3) Btri câu : «NbSo tam abam-bícm tbạm so-ũ iujcn ! » (Lòng ngircrỉ thâm- 
biểm tệ ho-D núi sông ! ) 

(4) Bải câu ỉ « Nínb nãng cao pbi viễn tẩu, bẩt tai nbâu gian bỗ ? » (Hi ĩí 
cha/ cao ba/, chẳrsT ở cõi ngirb*. íhrcrc ư), 
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974. — « Ta đổi vói đcrn-bà tcrỉ thắp co* cho nên thua trí, 
hầy gib* trống vầo luống nhửng đau ruột, mà nói ra thì cũng 
ngại lò*i I 

975. — « Vì ta nên lụy đển cắi giấ ngọc trắng của nàng 
phải chịu cất lầm, cho thiệt một đừi tuỗi trẻ ! 

9 7 6 . — ((Ta cũng chẳng quản chi lên gầnh xuống thấc, 
mà toan liều sổng thắc vd*i tình cho roi ! 

977. — « Song ngặt vì chưa có chút con traỉ đặng nốỉ-doĩ 
tâng-đưò*ng cho cam lòng, vậy phải chịu nghiến răng mạ cùng 
nàng bẻ một chừ Đ-oĩig-tầm làm hai nửa ! 

978. — « Tnró*c kia ta thề vói nàng rằng : (( Đi vằng 
cũng quyết... » (Xem câu Ố83 đoạn XXXI), mà nay ta đễ cho 
đả nắt vàng phai, thì ta thẹn lắm thay 1 Dau thế trăm mạng 
ngưò*i, cũng khó chuộc đặng lò*i ấy nửa I » 

979. — Nàng rằng : (< Thân thiếp như chiếc thuyên giữa 
ló-p sóng đào, dầu nỗi dầu chìm, cũng mặc lúc may luc rủi ! 

980. — (( Chút thân giữa vũng bùn lầy quằn-quại, còn 
trống sổng dư chi cho tó*ỉ ngày nay ! 

981. — « Thôi cũng liều phận gắinhư giọt mưa dào, mà 
làm một trò hay cho thể-gỉan coi thấy ! 

982. — (( Chĩ vỉ chút chàng đi bén duyên vó-1 thiếp, dầu 
chẳng trăm năm thì cũng một ngày. 

983. — « Vậy thì xin chàng tính cẩch mỏ* cửa cho thiểp 
fa, ấy là tình sâu, ấy là nghĩa nạng. » 

984. — Chàng rằn^ : « Phai, bấy lâu lòng riêng ta cũng 
đi nghĩ tó*i cách đó, vì rang lòng con ngưòi ta thấm-hilm, nào 
có biết đẳu mà lưcrag. 

985. — « Ở đây nữa rồi gặp khỉ nổ nSi com độc-dữ phũ- 
phàng, thỉ nàng chịu thiệt riêng, mà cũng lại càng cực lòng 
ta nữa! 

986. — (( Vậy thỉ nàng liệu mằ cao bay xa chạy, đành 
rằng tình ẳn-ái của đồỉ ta chỉ có ngần ấy thôi 1 

987. — « Oithồỉ! Bây giò* kẻ ngưọ*c, ngưỉrỉ xuối, biết bao, 
gĩò* lại nối lò*i thề non nưó*c ? 
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988, _ Dắu rẳng sông cạn, đá mòn, 

« Con tảm đến chẽt cúng còn vương tơ !...» (1) 

* 

* * 

Cùng nhau, kề-lề sau xưa, 

Nỏi rồi ỉại nói, nhời chưa hễt nhờỉ i 
Mặt trông tay chẳng nỡ rời, 

Hoa-tỳ đá động tiềng người nẻo xa. 

Ngạỉ-ngần bặt tủi lảng ra, 

Tiều-thư đâu đá ré hoa bước vào ; 

Cườĩ-cườĩ nóì-nói ngọt-ngào, 

Hỏi rằng : « Chàng ỏr chỗn nào lại chơi ?» 
Dổi quanh, Sinh mới liệu nhờĩ : 

< Tìm hoa quá bước xem người vỉểt kinh- » 
Khen rằng : « Bút pháp dá tỉnh, 

« So vào với thỉếp Lan-ềhnk (2) nào thua ! 

t Tiếc thay lưu-lạc giang-hồ, 

« Nghìn vàng thật củng nên mua lắy tàì ! » 
Thuyền-trà cạn nước hbng-maỉ, (3) 
Thong-dong nỗi gót thư-trai cùng về. 

XL1V 

997. — Nàng càng e-lệ ủ-ê, 

Dỉ tai hỏi lại hoa-tỳ trước sau, 

998. — Hoa rằng : « Bà đển đắ lâu, 

« Rón chán đứng núp độ đâu nửa giờ ; 

999. — c Rành-rành kẽ tóc chân tơ, 

< Mấy nhờỉ nghe hẽt đá dư tỏ-tường- 


989. — 

990. — 

991. — 

992. — 

993. — 
'994. _ 

995. - 

996. — 


(1) Đu*2rog-ttĩ. — Xuân tàm đao tủ* ty ptirơ-ng- tạn 1 (Con tằm xuân đcn ctố 
mố-i tết to* ! ) 

(2) Ttiếp Lan-đỉnt của Viro-Bg-ti-Ctỉ dìrĩ Tấn viết tài Lan-đìnt-ttr ỏr CẨ-yĨb, 
ctử tốt có tiếng. 

(3) « Hầng-mai 1 là tnrcrc trà ntà ctùa nấu tằog ca y mai già. 
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988. — « Dẫu rằng đắ non mòn, nưó*c sông cạn, mà mổi 
to* tình nầỵ đen chết cũng còn vưo*ng !... » 

* 

ử + 

989. — Hai ngirồì đưo*ng cùng nhau tễ—lễ nỗỉ sau xưa, 
nói lại nói đi, lòi còn chưa hết, 

990. — Mặt cùng nhìn mặt, taỵ chẳng nỏ* ĩìriy thì đi xẵy 
nghe nẻo xa cố tiếng cớn Hoa-tỳ tằng-hắng. 

991. — Roi đó chang nín hặt cáỉ tỉểng sầu-tủi, mà ngần 
ngại lang ra, thì Tiễu-tho* ỏ* đầu đi rẽ lối vưò*n hoa mà bưó*c vô. 

992. — Và cưò-i vầ nói ngọt-ngào mà hỏi rằng : « Chằng 
mó*ỉ ơ đâu tói chữ*i đây vậy ? » 

993. — Chàng mói liệu lò*i nóỉ dổi quanh rằng : « Nho*n 
đi tìm hoa mà qua bưó*c tới đây, coi nhà chùa viet tinh. » 

994. — Tiều-tho* cũng ngó cuốn tỉnh mà then rằng • 
« Phép viểt chữ đã tính, đem so vào vói thiếp « Lan-đình », 
thiệt thông thua tém I 

995. — « Tiếc thay cái thân gìang-ho lưu-lạc, mầ cấỉ tài 
thì ngàn lưcmg vầng thiệt cũng nên mua ! » 

9 9 é. — Uống cạn mắy chển nưó*c trà hồng-mai nhà chùa, 
íoi vọ- chong thung-dung nổi gót cùng về ncri phòng sấch. 

xuv 

Hoạn-Thư với Thúc-Sinh về khỏỉ roi, 
nàng Kiêu hỏi Hoa-tỳ mới hay là Hoạn-Thư 
đẽ ý rình-mò, nên sợ hãi mà tính cách tron đi. — 

Bèn ăn cắp chuông vàng khánh bạc mà tron 

đi đêm. — Tới chùa Chiêu-ẫn đậu đó với 
sư bà Giác-Duyên. 

997. — Nàng thấy vậy thỉ cằng ủ-ê e-lệ, ghé tai Hoa-tỳ 
mà hỏi lại sự-tình trước sau lúc đó. 

998. — Con Hoa-tỳ thuật lạí rằng : « Bà chủ tứi đày đa 
ỉầu lắm, sẻ rón chưn đứng núp lối chừng nửa giò*. 

999. — <( Nghe mấy lò-ỉ từ tẽ tóc cho chí chưn to*, di 
dư tỏ-tưò*ng rành rầnh hết thảy : 
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1000. — < Bao nhỉêu đoạn kho, tình thương,, 

* Noi ông vật-vá, nốĩ nàng thò-lhan. 

4001. — fi Dặn tôi đứng lại một bèn, 

* Chán tai rồi mới birớc ỉên trên lầu. » 

1002. — Nghe thôi, kinh-háỉ xiết đâu : 

* Đàn-bà thế ẵy, thăy âu một ngưòi ! 

1003. — « Ẫy mới gan. áy mới tài ! 

t Nghĩ càng thêm noi sờn gai, rụng-rời ! 

1004. — « Người đâu sâu-sẵc nước đời ! 

« Mà chàng Thúc phảĩ ra người bó tay ! 
lOOo. — ® Thực tang bẵt đưcrc nhường này ? , 

« Máu ghen aỉ cung châu mày nghiễn răng ! 

1006. — « Thế mà im chang đắỉ-đằng, 

* Chào mời vuĩ-vẻ, nói-năng dịu-dàng- 

1007. — « Gỉận dầu ra dạ thế thường: (U- 

€ Cười này mói thực khôn lường hiềm sâu ! (2) 

1008. — « Thân ta, ta phải lo-&u, 

<( Miệng hùm, nọc rân ỏ* đỗu chốn này ! (3) 

1009. —. < Ví chăng chẳp cảnh cao bay, 

« Trèo cảy, lâu cúng có ngày bẻ hoa ! 

1010. — « Phận bèo bao quản nước sa, 

Lênh-đênh dâu nửa cúng ỉà lêng-đênh ! (4)' 

1011. — ( Chĩn e quê khách một mình, 

€ Tay không chưa dễ tìm vành ấm no ! > 


1012. — Nghi đi nghĩ lại quanh-co, 

Phật-tỉền sẵn có mọi đo kim-ngàn* 

1 — 2. Ngir-triền-An đìri Hirềmg nói rằng : « Nọ già tbirìmg tình, tiếu giả bất 
kha Vắc. » (Giận là tỉnh tbư-cmg ; cưìri là không lu-èmg đircrc I ) 

(3) Sacb Kiin-cỗ-kỳ-c|uan co tho* rằng : « Mãnb bổ khẩu trung kiếm ; Tnrìrng- 
ù vĩ thu*ọ*ng châm. Ltrò-ng ban do TỈ dộc, tối dộc pbụ nhăn tâm ! ầ (Hổ dừ gưcrm* 
trong miệng ; Rắn dài kim trên duối. Hai cai còn chira dộc, rất dọc lòng đàn-bà ỉ) 

(3) Tho* õng Văn-thiên-Tưcmg dìrì Tống cố cầu : « Linh-dinb diro-ng lý thấO> 
lỉnh-dinh > (Trong bicn Linb-dinb than Đỗi ỉình-dinh) I Linh-dỉnh u tên một phan 
l>icn nu-dx Tàu. 
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1000. — « Bao nhiêu tình thưo*ng đoạn kho, nằo là nỗi 
ống chủ vật-vả, nào lằ nỗi cỏ nàng thỏ*-than. 

1001. — (< Bả dặn tồi đứng lạỉ một bên, nghe đi chắn 
tai, roi món bưổ*c lên trên, làu đó. 

1002. —Nàng nghe roi, xỉểt đâu sự-hãỉ mà nghĩ thầm 
rằng : « Có lẽ thuỏ* nay chỉ thấy có ngưò*i đừn-hà như vay là 
một 1 

1003. — « Ãy mó*ỉ gan, ẩy mó*i tài chó*! Cang nghĩ càng 
thêm nôỉ rụng-rừi mà gai mình sỏ’n gáy ! 

1004. — Nưổ*c đò*i đâu có ngưò*ỉ sâu-sẩc, mầ thảo hèn 
nào chàng Thúc phải ra ngưò*i bó tay chịu trói, thiệt xứng- 
đáng vó*ỉ chữ họ của chàng (Thúc là bó lằ buộc) ! 

1005. — (( Lập mưu bắt được thiệt quẵ tang dưò*ng 
nay, ai cũng phải nghiến răng chấu mày về cắi mấu ghen của họ 1 

100Ố. — « Vậy mầ im lặng chẳng đãi-đằng chi hết, vẫn 
-chào mb*i vui-vẻ, vẫn nổi năng dịu-dầng. 

1007. — « Oi! Con ngưò*i ra tó*i luc nầy, dau có giận 
<à\ nữa cũng là bụng-dạ thưòmg của ngưìri đò*i, cồn như cái 
<cưò*i nay mó*i thiệt khó lưò*ng đặng lòng thâm-hiểm chó* I 

1008. — « Thôi ta phải lo-tính thân ta mói đặng, chó* ỏ* 
•chỗ nầy lằ ncri miệng hùm nọc rắn đầy ! 

1009. — « « Nếu không kiếm loi lánh xa, thì họ rình- 
mò mai cũng có ngày ra tay độc-dữ I 

1010. — (C Thối thí phận bọt-bèo có quẵn gì trốỉ-giạt, 
dầu linh-đinh tó*i đâu nữa cũng là cấi kiếp linh-đỉnh mà thôi 1 

1011. — « Song chỉ sọ* một thân đi no*i đất khách quê 
mgưừi, mà tay khong í hì khó lẽ kiếm đưồmg no ấm 1 » 

* * 

* 

1012. — Nàng những quanh-co, nghĩ qua nghĩ lại, nhom 
sẵn có mọi đồ vàng bạc tạỉ trưức bần thò* Phật. 
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1013. — Bên mình giắt đề hộ thân, 

Lần nghe canh đá một phần trổng ba. 

1014. — Cát mình qua ngọn tường hoa, 

Lan đường theo bóng giảng tà về tây. (1) 

1015. — Mịt-mù dặm cát đoi cây, 

Tiẽng gà điếm nguyệt, dẫu giẳy cầusưo-ng. f2). 

1016. — Canh khuya, thân gái dặm trường* 

Phần e đường-xá, phần thương dâi-dầu ! 

* 

* V 

Giời Đông vừa rạng ngàn dâu. (3) 
Bơ-vơ nào đả biẽt dâu là nhà ? 

Chùa dâu trông thấy nẻo xa* 

Rành-rành * Chiêu-an um » ba chứ bài ; 

Xăm-xám gò mái cửa ngoài, 

Trụ-trì (4J nghe tiếng* vội mời vào trong. 

Thẵy màu ản mặc náu-5ồng, 

Giấc-Duyên sư-trưởng lành lòng liền thương Ị, 
Gạn-gùng ngành ngọn cho tường. 
Lạ-lùng, nàng hấy tìm đường nói quanh : 

<( Tĩ èu-thuyền quê ỏ* Bắc-ìộnìĩ , 

® Qui Tảng, qui Phật* tu hành bãy làu ; 

' Bàn-sư ròi cúng đẽn sau. 

< Dạy đưa pháp-bảo sang hầu sư-huynh. » 
Rày vảng diện hiến rành-rànhi 
Chuông vàng, khánh bạc bẽn mình dỏ* ra- 


(1) TLư Bạck-cư-Dị có câu : Hiền tùy tần nguyệt kànt (Sớ-m ngày tkro tống 
trăng tàn di). 

( 2) — Đưìmg-tki — Kc tkank mao điếm nguyệt ; Nkỉn tíck tăn kiều su-o-ng. 
(Tiếng gà gáy trâng trong lcu trank ; Dau ngưò-i dam SiTC-ng trên cầu vấn). Đố ỉà cânb 
đi buổi ktuya. 

(3) Sáck Hoài-nam-tử. — Mật trời mọc ủ* Dưưng-cốc, pkất-pko* treo cay phu— 
tang (căy dâu) 

(4) « Trụ-trì » ỉà Ggưèri tỉcu (sư đằn em) ỏ- ckùa đố. 


1017. — 

1018. — 

1019. — 

1020 . - 
1021 . — 
1022 . — 

1023. — 

1024. — 
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1013. — Lien giắt vồ bên mình làm của độ tbân. Lan 
lan ngbe tieng trổng đã điẻm qua một phan canb ba. 

1014. — Nang cất mình trèo qua ngọn tương hoa, rồi cứ* 
lần tbeo bóng trăng xể ngẵ về pbía tây mà kiếm đường đi trốn. 

1015. — Tối mịt-mù trải qua nbững gò bụi cây, dặm 
bii cát, nhìn mò'-mò* dẩu giày dẫm sương trên cầu ván, nghe 
văiig-vlng tỉeng gầ gấý nguyệt trong leu tranb. 

101 ố. — Đêm thì khuya mà một tbân con gấi đi dặm 
đương trường, phăn thì c đưòmg-xấ xa-xuôi, phần tbì thương" 
gió sương dầu-dii ! 

■ * 

* * 

1017. — Ngó qua ngàn dẫu thì mạt trồi đàng đồng vừar 
mới rạng mọc, còn bơ-vơ nào đã biết đâu có nhà cửa mà vô ? 

1018. —Xảy đâu nhìn thấy nẻo xa có một nóc chùa, 
rằnh-rành có ba chữ « Cìtiểu-an am » đe tại trên cửa. 

1019. — Liền xăm-xăm bưó*c tó*ỉ mấi ngoài gõ cửa, thì 
ngưcri ticu trong chùa nghe tieng, vội-vã chạy ra rưóx vô. 

1020. — Sư-trưởng chùa ấy là vãi Giác-Duyên coi thấy 
nàng ăn vận màu nâu-sbng, thì lien đem lòng từ-bl thương-mến. 

1021. — Bèn hỏi gạn-gùng cho tưòmg gổc-tích, nàng 
còn lạ-lùng, nên kiểm đưòmg mầ nói dổi quanh rằng : 

1022. — « Bạch sư bà I Tiểu tốỉ quê tại Bắc-kinh, thuở 
nay tu-hành qui Sư, quĩ Phật. 

1023. — « Sư thầy tôi rềỉ sau đấy cũng sẽ tới, vậy 
dạy tối đem đồ phấp-bửu qua hău sư huynh trưó*c đây. » 

1024. — Bấy giờ nằng mó*i dở đồ chuồng vằng, 
khánh bạc tại ben mình ra, rầnh-rành dâng tại trước mặt. 
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1025. '— Xem qua, sư mới dạy qua : 

« Phải ni Hằttg-Thủy (1) là ta hậu tình ? 

1026. — « Chĩn e đường-xá một mình, 

« ơ đây chò* đợi sư-huynh ít ngày. » 

1027. — Gửi thân được chốn am-mây, 

Muốn dưa đẳp-đồi, thảng ngày thong-dong. 

1028. — Kệ-kinh câu củ thuộc lòng, 

Hương đènvĩệc cũ, trai-phòng quen tay ; 

1029. — Sớm khuya kinh bổi, (2) phướn mây, (3) 

Ngọn đèn khêu nguyệt, tiẽng chày nện sương.(4) 

1030. — Tháy nàng thông-tuệ khác thường, 

Sư càng nề mặt, nàng càng vửng chần* 

XLV 

1031. — Cửa thuyền vừa tiết cuỗĩ xuân, 

Đóng hoa rợp dát, vẻ Ngắn ngang giời, 

1032. — Giỏ quang, mây tạnh thảnh-thơỉ, 

Cỏ người đàn-việt lên chơi cửa Giầ . (5) 

1033. — Dơ đồ chuông, khánh xem qua, 

Khèn rằng : <r Khéo giống của nhà Hoạn-nirorng ! > 

1034. — GiÁc-Duyềtt thực ỷ ỉo-lường, 

Đêm thanh mới hỏi, lại nàng trước sau. 

(1) « Hằng-TLủy » là kiệu mọt vj sir s* Bắc-kint, ban str Giac-Duyca. 
* Ni » là sir nữ. 

(2) Nu*ơ*c Tây-Tkiên-Truc (nưắrc Ptật) đt*ì XIra ctưa cố giấy, ctếp kint tằng 
la tối. 

(3) « Pkirổ-n may » là cay ptướ-n dựng ĩr củ*a ctùa. 

(4) Tiếng dùi đánk ctuong tuổi tối vầ só-m mai là lúc cố sircmg. 

(j) « Cửa Già-Lâm í là cửa ntà ctùa. « Đằn--Viffc » ỉà ngu’ìri tà-YÌi dỉ ttuyca 
gìấo dàn ctay. 





Sư Giác-Duyên 
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1025. — Sư coi qua ĩối mới dạy qua rằn g ĩ c< Có phẵĩsư 
tà Hẵng-Thủy thì là chỗ hậu tình vói ta thiệt. 

102Ố. — « Mà đều e rằng sư em đí một mình ỏ* no’ỉ 
ẩirfrng-xấ, vậy thì hây đau đây ít bữa, đang chèr-aựi sư huynh. )> 

1027. — Nàng đặng gửi thân trong chồ am mây nầy, 
đắp đỗi muổi dưa, thong-dong ngày thấng. 

1028. — Vả chăng đi thuộc lòng nhửng câu kinh-kệ cũ, 
công-chuyện cú nhang đèn nơi phòng trai cũng đi quen tay. 

1029. — Sớm khuya cham-chỉ cuốn kinh lấ bối, cây 
phư&n màu mấy, tiểng chày nện chuống trong lúc hoi sưomg, 
ngọn đèn khều dầu ỏ* dưới bóng nguyệt. 

1030. — Sư Giác- Duyên thấy nằng thổng-tuậ khắc 
thương, thì càng nể mặt, mà nàng càng được vững chưn, 

XL.V 

Hàng ơ chùa đó, roi có ngươi nhận nhửng chuông vàng, 
khánh bạc giống của nhà Hoạn-Thư. Sư Giác-Duyên 
hỏi nàng, thì nàng nói thiệt tỉnh, nên sư sợ-hẵi, bàn 
cho nàng đi lánh tại nhà Bạc-bà. — Bạc-bà thãy nàng 
xinh-đẹp, bèn đặt lời hăm-dọa và dụ-dỗ nàng !ăy Bạc- 
Hạnh. Nàng túng thễ phải nghe lời, nhưng bắt phải thễ- 
boi hẳn-hòi roi mới chịu.— Bạc-bà đi kếu Bạc-Hạnh 
tới thề với nàng và làm lế cưới. — Bạc-Hạnh đem nàng 
về châu Thai, đánh gạt bán cho ỉău xanh. Nàng vừa 
tới đó, coi thẫy tình cảnh, thì biẽt ngay làbị ở lầu xanh 
lăn nữa> nhưng không sao đặng, chỉ đau-đớn thỏ*-than 

mà thôi. 

1031. — Một bữa kia vừa tiết cuối xuân, nơỉ .cửa chùa 
TỈ sông Ngân ngang tròú, bóng hoa vưò*n rọ*p đất. 

1032. —Thảnh-thơi gió quang mầy tạnh, xẵy có bầ vii 
đi khuyền-giắo lầm chay lên viếng cẵnh chùa. 

1033. — Nhơn dỏ' những món chuông khánh ra coỉ 
qua, mà khen rằng : « Khếo giong như đồ củđ nhà bầ Hoạn- 
Thư quắ ! » 

1034. — Sư Giác-Duyên thấy vậy, thì lồng thiệt-íhà lẩy 
làmlc-sợ, tói lủc đem thanh mổ'i hỏi íạinằng cấi nôi trước sau. 
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Nghĩ rằng khôn noi giấu màu, 

Sự mình, nàng mới gót đảu bày ngay : 

« Bảy giờ, sự đá nhường này, 

« Phận hèn dù rủi, dù may tại ngưò-ỉ ! 

Gìác-Duyên nghe nói, rụng-rời, 

Nửa thương, nửa sợ, bõi-hồi chẳng xong. 

Dỉ tai mới kề thực lòng : 

« Ở đây cửa Phật là không hẹp gì ; 

« E chàng nhửng sự bát kỳ, 

* Dề nàng cho đến, thế thì cũng thương ! 

« Lánh xa, trước liệu tìm đường, 

* Ngồi chò* nước đẽn, nên nhường cònkhuya(l) 

Cò người họ Bạc bên kia, 

Am mây qu?n lói di về dàu hương 

Nhấn sang dặn hết mọi dường, 

Dọn nhà hây tạm cho nàng trú chân. 


1043. — Những mừng dược chốn an thản) 

Vội-vàng nào kịp tính gần, tỉnh xa ; 

1044. — Nào ngờ cũng tồ bợm già, 

Bạc-Bầ học với Tú-Bằ dồng môn ! 

1045. — Thấy nằng ghen phấn hò n son, (2) 

Mừng thầm đưọ*c món bá.n buôn có lời. 

1046. — Hư không, dặt-dề nên nhờĩ, 

Nàng đà nhớn-nhác rụng-rờỉ lầm phen ; 

1047. — Mụ càng xui-giục cho liền, 

Lăy nhờỉ hung-hiềm, ép duyên Chầu-Tran> (*) 

1048. — Rẳng : « Nàng muôn dặm một thân, 

í Lại mang láy tiểng dứ gân) lành xa ĩ (3) 


1035. — 

1036. - 

1037. — 

1038. — 

1039. — 

1040. — 

1041. — 

1042. — 


(1) Tục-ngữ. — Nirơc đến ctcrn m a\ nhảy. 

(2) Nghĩa là : Thấy nàng ãn mặc đầ nâu-5ồng, không trang-điem gĩ mà đẹp Lola 
DgirVỈ phấn son trang-đicm, cũng nhu* câu : c Hoa ghen thua thắm, liễu hòn Lém 
xanh. í Cố hon chép u : Mạt phấn tu-o-i son, thì không phai lầ su*. 

(3) Nghịch vố-i Hoạn-Thư là dử vấi ngirìri gan \ ãn cắp đo di giao-íhiep vói 
agirVi ngoài là lành vó-i ngưìrì xa. 
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1035. — Nàng nghĩ rằng cẩi mằu đi lộ ra, khó nỗi giấu, 
đặng, mói đem sự* mình mầ bày-tỏ gót đầu ra ngay, và nói 
ticp rằng : 

1036. — « Bây gỉò* sự đã tói dưừng nầy, thì dầu rủi, dầu 
may, cũng hỏ*i tay ngưò*i làm phưức. » 

1037. — Su* Giác-Duyên nghe nóí, thì hết sức rụng-rồú 
nủa thưcrng tình nàng Kiều, nửa sọ* thế-lực họ Hoạn, bồi- 
hồỉ chẳng biết đưồ*ng nào mà trỏ*. 

1038. — Mới dỉ tai nầng mà kề thỉệt lòng rằng : « ỏ* âiy 
cửa Phật vẫn là không hẹp gì thiệt, 

1039. — « Song có c sọ* chăng lầ những sự thình-lình 
xảy tó*i, mà đỉ cho nàng tó*i đỗi đố, thì cũng thưcmg thay ĩ 

1040. — « Vậy phải liệu kiểm đưò*ng mà lánh xa trưó*c 
đi, chó* ngoi mà chò* nưó*c tó*i trôn mó*i tính thì đã chậm mạt. » 

1041. — Su* nghĩ tó*i hen kia có nhà họ Bạc, vẫn quen 
lổỉ đi về đèn nhang ỏ* chùa nầy, 

1042. — Bèn nhắn qua dặn-dò hểt mọi đưò*ng, cay dọn 
nhà hãy cho nầng ỏ* trủ chưn đõ*. 

* 

* * 

1043. — Nàng những mừng rằng được chỗ an thân, trong' 
khi vội-vằng, chẳng kịp suy-tính gấn xa chi hết. 

1044. — Nào dè đâu cũng tổ bọ*m già là nó, Bạc-bà cũng 
đồng-mồn học một nghề-nghiệp vó*i Tú-bà. 

1045. — Mụ thấy nàng khống trang-điễm chi, mà ghen 
hồ*n vóí phấn son, thì mừng thầm rằng đưọ*c món huôn-hấn 
có lò*i. 

1046. — Bèn khi khồng đặt—đe nên lò*i hăm-dọa, nàng 
đã nhiều phen nhó*n-nhắc rụng-rcri. 

1047. — Mụ lại càng xủi-giục luôn-luon, lẩy lò*i hung- 
hiễm đe-dọa, đặng đem duyên vọ* chồng ép-uẳng, 

1048. — Mà rằng: « Nàng nay một mình lạc-ỉoằi muôn 
dặm, lại mang lấy tiếng dử vó*i ngưòỉ gan mằ lành với ngưcri xa. 
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104-9. — « Khéo oan-gia, của phá-gia, (1) 

« Còn ai đảm cliứa vào nhà nửa dây ! 

1030. — 4 Kíp toan kiếm chốn se dây, 

í Không nhưng chưa dế mà bay đưò ĩìg gĩò'i 1 

1051. — Nơi gàn ihl chẳng tiện nơi, 

« Nơi xa thì chẳng cỏ người nào xa. 

1052. —. Này chàng Bac-Hạnh cháu nhà, 

« Củng trong thân-thích ruột-già, chẳng ai- 

1053. — Cửa hàng buôn bán chầu Thai , 

< Thực-thà cổ một, đơn-s&i chẳng hề ! 

1054. — 9 Thẽ nào nàng cũng phải nghe, 

* Thành thân rồi sê liệu vè châu Thai. 

1055. — đ Báy gìờ ai lại bĩf t ai ? 

« Dầu lòng be rộng, sõng dài thênh.thênh ; 

1056. — 9 Nàng dù quyẽi chảng thuận tình, 

« Trái nh-vi nẻo irước, lụy mình dễn sau !)) 

* 

* * 

1057. — Nàng càng mặt ủ mày châu, 

Càng nghe mụ nói, càng đau như dân ; 

1058. — Nghĩ mình túng đăt, sằy chân, 

Thế củng, nàng mới xa gần thở-than : 

1059. — 9 Thiễp như con én lạc dàn, 

« Phải cung, rày đã 8Ợ làn cây cong; (2) 

1060. — « Cùhg đường dù tính chử tòng, 

« Biểt người, biễt mặt, bĩểt lòng làm sao ? (3) 

1061. — « Nửa khĩ muôn một thẽ nào, 

<r Bán hùm, buôn sói, (4) chẳc vào lưng đâu ? 

(1) Sấct Nbân-quả nhà Phật nói : Phàm ngu*ỉrí ấc-nghiệt làm nen cố nhà tỉ oan, 
thì ắt sinh ra con phấ nha ìnìnt. 

(2) cỗ-ngừ : « Kích cung 1 cti áieu kicn khúc-mọc nhi cao phi. » Nghĩa là : Con 
ctlm đã ti cung - bắn tụt mọt lầu thì sọ* mãi, tễ trông' thấy cốy cong cũng tu*ỏ*ng là cai 
cung mà bay cbo cao. 

(3) Tục-ngừ. — Trí nhân, trí diện, bất trí tâm. 

( 4 ) Kitn-cỗ-kỳ-quan cố cẫu : « Mai lang, mãi hẵ, tả ktoấn vô bằng. » (Bắn ccn 
sói, mua con k*àm, viết tò* không cố bằng cir). Ý u mua bấn phỏng, không biết đích-iắc. 
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1049. — « Khéo tliiệt là nhà oan-nghiệt sanh ra của pnẩ 
nhà, cồn ai dắm chứa vào trong nhầ nừa ! 

1050. — « Vây liệu mau mà kiếm chỗ xe to* kết chỉ, 
chó* nếu không vậy thì chưa dễ mà hay cho thoắt đưò*ng trồ*i 1 

1051. — <t Ncri gần thì chẳng có no-ì nằo tiện ; mầ no*i 
xa thì cùng chẳng phải ngưbi đầu mà xa : 

1052. — « Nầy chỉ có chầng Bạc-Hạnh là con chấu nhà 
tối, cùng trong thân-thích ruột-già đây, chó* chẳng ai đâu đó. 

1053. — « Tại châu Thai có cửa tiệm huôn bấn, là người 
thìệt-thà có một, chẳng he có chủt đcrn-sai ! 

1054. — « Thế nào nàng cũng phải nghe đi, làm le 
thành hôn rồi sẽ liệu đưa nhau về châu Thai mà ỏ*. 

1055. — « Rồi đó ai còn biết ai nữa, tha-hồ mà thinh- 
thinh biễn rộng sông dài. 

105ố. — « Chó* nếu nàng nhứt quyết chẳng thuận tình,, 
thì nẻo trước trấỉ lò*i ta, ắt sau nầy phải lụy tóri mình! )) 


1057. —Nàng càng nghe mụ nói, thì cằng mầy chầu mặt 
ủ, ruột càng đau như bỊ dap hằm. 

1058. — Nghĩ mình lúc nầy túng đất sa chưn, cùng thể 
mó*i xa gần than thả* rằng : 

1059. — « Thiếp nay như con chim én lạc hằy, đa hị : i 
cung bắn hụt mấy lan, nên hây giò* coi thấy làn cây cong mà sọ\ 

10Ố0. — « Dầu cùng đưòrng mằ tính chữ Tòng-phu- 
(th eo chồng) đi nửa, thì biết ngưỉri biết mặt đã vẳy, nhưng da 
biết lòng làm sao? 

10Ố1.— « Nữa rồi khi họa chăng có sự thế nào, thì 
những sự mua hắn không có hằng có* nằy, biết chắc lưng vằo> 
đẳu cho dặng ? 
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Dù aỉ lòng có sỏ* cầu, 

* Tâm minh xin quyết với nhau mệt nhò'i ! 

« Chứng-minh có Dát, có Giò-i. 

Bẵy giò* vượt bề ra kho i quản gì. » 

* 

* * 

Được nhời, mụ mớ ỉ ra đĩ, 

« Mách tin họ Bạc tức thì sắm-sanh. 

Một nhà dọn dẹp linh-đlnh, 

Quẻt sần dặt trác, (1) rửa bình thắp nhang. 

Bạc-shth quì xuống vội-vàng, 

Quả nhờỉ nguyện hẽt Thầnk-hohỉg, ThS-công m 
Trưữc sân lòng đấ giắĩ lòng, 

Trong màn làm lế to* hbng kẽt duyên. 

* * 

1068. — Thành thân mói rước xuống thuyền* 

Thuận buồm một ỉá xuôi miền châu Thai 

1069. — Thuyền vữa đố bến thảnh-thơĩ, 

Bạc-sinh lên trước tìm nơi mọi ngày. 

1070. — Cúng nhà hàng viện (2) xưa nay, 

Cúng phưừng bán thịt, củng ỉay buôn người. 

1071. — Xem ngưừi dinh giá vừa rồi, 

Mỗi hàng một dả ra mưừỉ, thì buông ; 

1072. — Mưj*n người thuê kiệu rước nàng* 

Bạc đem mặt bạc. kiếm dưò*ng cho xa* 


1062. — 

1063. — 

1064. — 

1065. — 

4066. — 

4067. — 


1073. — Kiệu hoa đặt trước thềm hoa, 

Bên trong tháy một mụ ra vội-vàng, 

1074. — Dưa nàng vào lạy gĩa-dường, 

Cúng thần mày-trắng, củng phường ìau-xatíh ! 

(i) t Trắc « là cái hircrng-ấn. 

(i) < Hàng-viện > hay là Hàng-họ, là ảra lùng nhà áicm (nhà thể). Kim-cẵ 
^h^-quan, chu nhà điếm là Vtro-ng-cũu-Mả nói : • Ngã mốn hàng-ho nhcro-gia... 9 
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10Ố2. — « Dầu ai có lòng sỏ* cầu tói thiểp, thì xin đem 
lòng the quyểt vói nhau một lò*i. 

1063. — « Dặng cho có trời cố dắt chứng-minh, rồi đó 
vưựt bien ra kho*i, cũng chi dám quản. » 


10Ố4. — Mụ được lờ*i nàng nói vậy, mổ*ỉ trử ra đi, mấch 
tin cho chàng Bạc-Hạnh hay, bỉeu tức thì sửa-soạn. 

10Ố5. —Pvồiđómồt nhà linh-đình dọn-dẹp, nào là quét 
;San đặt ẩn, nào là rửa hình thắp nhang. 

10Ố6. —Chàng Bạc-Hạnh vội-vả quì xuống lạy liền, 
quắ lò*i knấn-nguyện hết thảy các vị quỉ-thanđất nưó*c. 

10Ố7. — Trưó-c sân đi giãi lồng thề-thổt, roi làm lễ to*- 
hong tại trong màn đặng kết duyên vọ* chồng. 

* 

* * 

10 68 . — Bi thành hồn rồi, mó*i rưó-c nàng xuống thuycn, 
một lábuom thuận gió kéo xuồi, trồng miền châu Thai thẳng tó*i. 

10 6ỹ. —Thuycn vừa thẵnh-thcri đậu hen, chàng Bạc- 
Hạnh ỉên bộ trưó*c, đặng kiểm ncri quen-lứn mọi ngày. 

1070. — May no*i quen-ló*n đó cũng lầ cửa điếm rưó*c 
khắch xưa nay, cũng là tay huôn ngưò*i, cũng lầphưừng hấn thịt. 

1071. — Cho xem mặtngưcri mà định giấ-cả vừa xong- 
xuối đầu đó, mổỉ hàng một vốn đâ thành mưò*i ltri, thì huông 
tay hán lien. 

1072. — Ngưồ*i chủ mua mưọ*nngưò*i mưố*n kỉệu rưó*c 
màng lên ; còn thằng Bạc-Hạnh thì đem mặt hạc-tình mà kiếm 
đưìrng xa cút mất. 

* 

* * 

1073. — Kiệu hoa ghé trưố*c thềm hoa đặt xudng, thi 
thấy có một mụ tại hen trong vội-vả chạy ra, 

1074. —Dưa nàng vô lạy nhà thò 1 , thì té ra cũng 
^hưìrng lầu-xanh, và cũng thò* thần mày trắng. 
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1075. — Thoắt trông, nàng đá biểt tinh, 

Chim lồng khôn nhé cẫt mình bay cạo ! 

1076. — Chém cha cải sỗ Húit.ãỉìo. (I) 

Gô- ra, rồi lại buộc vào như cho-i ! 

1077. — Nghĩ đời mà ngán cho dời, 

Tài tình chỉ lâm, cho giòi dấtghen ! 

1078. — Tiếc thay nước đá đánh phèn, 

Mà cho bùn lại vần lên mây lần ỉ 

1079. — Hbng-quân,(2)v6‘ĩ kháchhồng-quần (3) 

Bã xoay đến thẻ, còn vần chửa tha ! 

1080. — Nhó- từ lạc bước, bưò-c ra. 

Cái thân liều nhứngtừ nhà lièu đi 1 

1081. — Bầu xanh đá tội-tình gi ? 

Má hòng đền quá nửa thì chưa thôi ! 

1082. — Biễt thân tránh chẳng khòĩ giời ! 

Cúng liều mặt phấn, cho ròi ngày xanh ỉ 

XLV1 

Lần-thàu gỉỏ mát, giăng thanh, 

Bống dâu có khách biên-dình sang cho-ỉ' 

Râu hùm, hàm én&này ngài. 

Vai năm tác rộng' th&n mười thước cao : 

Btrờng-đường một dứng anh-hào, 
Côn quyẻn (4) hưn sức, lượx thao (5) gồm tàh 
Bội gĩừi đạp đất ờ đời, (0) 

Họ Tù- tên Hải, vón người Viịt-ẳồng ; 

(1) Sacb zcm sổ Tủ--vi : sấ con gắi mà uo Đào-boa tbủ mạng thỉ Là gi i ptong- 
tìnb va long-đong vất-vi. 

(2) € Hồng-quân D là cần lớ-D, chi ong Trìri can pbirá-c cãn tọi ngu-ìri ta. 

(3) « Kbắcb bống-quan » ỉà gái quan bồng. 

(4) « Côn ĩ> La cầy gậy bằng sit bay là bằng go ; « Quyen ỉ là miếng võ đánb 
bằng tay. * Con quyên btm sirc » ngbĩa là sirc manb. 

(5) Sácb Binb-tbu* của ong Thấi-công-Vọng cố nbũ-ng pbếp lục tbao tam lirọ-c, 
Cơí vc Cữ-mưii việc binb. « Lircrc tbao gồm tài ỉ Dgbĩa là tàii—trí giòi. 

(ế) Đòi câu < Đau đáỉ tbicn tuc lỷ địa cbi tbãn. » (Cai tbân dầu đại trìri, cbo-n 
đạp đất). Ỷ là tbân ngirỉri trirọng-pbu. 


1083-. — 

1084. ~ 

1085. — 
10S6 - 



Từ - Hải 
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1075. — Nàng thoắt coi đã hỉẻu tình-ý, song mình như 
con chim đả bị nhổt trong long, khó be cẩt cánh bay cao. 

107 6 . — Oi 1 Chém cha cái sổ Ỡv/Ỡ-Ẫơ/Í, ổã gõ' ra roi, mà 
ỉạĩ 'buộc Vô như giam ! 

1077. — Nghĩ tổ*i đừ! ngươi ta mà càng chấn-ngắn> 
tài tình chi lắm, đặng cho trừi dắt ghểt-ghen ! 

1078. — Tíec thay cho nàng Kiều đi quyểt tu-hầnh cho 
trong-sạch cấi thân, mà lại mắc vô chỗ bùn đen mẩy lưọ*t! 

1079. — Trách ông Trài cầm cầy cẳn ló*n, mà đối V($*i 
gắỉ quần hồng dó, đi xoay đển thế, hãy còn van mãi chưa tha 1 

1080. — Tuy rằng từ khi lạc bước đi ra, đả là sẩy-lõ*, 
thì cái thân vẩt-vả, đi liều ngay từ lúc ỏ* nhầ. 

1081. — Song tuổi trẻ-trung đã làm nen tội-tỉnh gl mà 
phải trả nọ* mắ-hồng cho tới quấ nửa đời chưa hết i 

1082. ^Nàng tối đó biết thân mình chẳng trắnh khỏi 
tay Trồ*i đày-đọa, thì củng liều dãi-dầu mạt phẩn, cho roi qua 
cái độ ngày xanh ! 

XLV1 

Nàng Kiều ồ* lầu xanh châu Thai đẵ trảỉ hao 

ngày tháng, thì gặp Từ-Hải ỉà tranganh-hủng 

qua chơi, hai ngirời nói chuyện tri-kỷ, thì vửa 

ý nhau lắm. — Từ-Hải bèn xuẫt tiền chu ệc 
nàng ra, màkễt duyên vợ chong* 

1083. — Nàng ở lầu xãnh nầy, ke đi lấn trai hao nhiêu 
tĩẵng thanh gỉó mắt, một bữa kia xảy có người khách từ nơỉ 
bien-thùy qua choi. 

1084. — Coi tướng mạo ngưò*Ị ấy thì râu như rau hùm,, 
hầm như hầm én, mày như mầy ngài, mình mưồi thước cao, 
vai năm tac rộng. 

1085. — Thỉẻt đưồ*ng-ổưò*ng ra một ổắng ank-hùng hầo 
kiệt, võ-nghệ có dư sức mạnh, tU’ó*ng-ỉược gom đủ tằi cao. 

10Số. — Hỏi cái tkẳnổội trời đạp đất ỏ* đồ'i, thỉ nguyên, 
lằ người đất Việl-đéttg , họ tên kêu lầ Từ-Hải. 
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1087. — Giang-hồ quen thú vẫy-vùng, 

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo. (1) 

1058. — Qua cho*i. nghe tiễng nàng Ki}'Uy 

Tâm lòng nhi-nừ cũng xiêu anh hừng ! (2) 

1059. — Thĩếp-danh đưa đến Iàu-hốngy 

Hai bên cũng ỉiểc, hai lòng củng ưa- 

1090. — Từ- rằng : « Tâm phúc tưưng cừ, 

« Phải người giăng-gió vật-vờ hay sao ? 

1091. — € Bẫy lâu nghe tiếng má-iào, 

« Mẳt-xanh (3) chẳng đề ai vào, phải không? (4) 

1092. — f Một đài được mẫy anh hừng ! 

* Bỏ chỉ cá chậu, chim lòngt (3) mà chơi ! > 

1093- — Nàng rằng ĩ « Người dạy quá nhời ! 

<( Thân này còn dám coi ai làm thường ! 

1094. — t Chút riêng chọn đá thử vàng, (6) 

« Biết đâu mà gửi can tràng vào đâu ? (7) 

1095. — c Còn như vào trước, ra sau. 

< Ai cho kén-chọn vàng, thau tại mình ? * 

1096. — Tỉt rằng : (< Nhừi nói hửu-tình ! 

<( Khiến người lại nhỏr câu * Bình-ĩtguỵền- 

ếỊitầtt » ! ( 8 ) 

(i) Hoàng-Sào là tinrng giãe \ổrn đỉri nhà Đu’Vng, cổ câu tho- rằng í « Bắn kicn 
cung kiếm bằng thien túng Ị Nhất trạo giang san tạn địa duy. » (Nira vai cung kiếm 
nhcr trìri phú cho ; Một cheo non song di khắp diy đất). 

(z) Sấch sử* Bắc cố cau : : « Nhi-nữ tình trưồ-ng, linh anh hùng khí đoan, i 
{Doi-dli về tình dàn-hà con gai, khiến cho ngắn mất chí khí anh-hùng dí). 

(3) Nguyễn-Tịch đb*i Tấn coi ngư-ềri đấng trọng thì hằng mắt xanh ; coi ngtrò-í 
dấng khinh thì hằng mắt trắng. Vay Dối « mắt xanh » là mắt hict ngưìrỉ. 

(4) Sách có câu : « Khắn nhãn hất tai nhãn ha. J> (Coi ngu'h-1 chẳng dl ai dirdi 
mắt mình). Lại có cau : « Mục hạ vô nhân. * (Diró-i mắt không cố ngirìri). Hều là ỷ 
khinh ngirìri. 

(5) Sấch Han có chir : « Khô phẫu du ngu*. » (Cấ ltrcrn trong chậu can) ; sach 
Hirềrngcó chữ : « cấu thưọ-ng co- u-ng. » (Chim u*ng đói trong lồng). 0CU nối ví những 
ngirèri tara-thirỉrng không đu*ọ*c quyền tự-do. 
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1087. — Thuở nay van quen chí-thú glang-ho vùng-vay, 
gươm đờn nhẹ mang nửa gánh, non sỏng lần trải một chèo. 

1088. — Hồi nầy qua chơi châu Thai , nghe ti&ig tầi sắc 
của nằng Kiều, thì chí-khí anh-hùng cũng hầu vì tẩm lòng ắi- 
tình đối vó*i nhi-nử mầ xiêu đổ! 

1089. — Rồi đó đưa danh-thiểp tốí lầu hồng qua vỉểng, 
thì hai hên cùng lỉec mắt, mằ hai tình dưòmg cũng ưa nhau. 

1090. — Từ mói ngỏ lời rằng: (( Ta qua thăm nàng đây 
là do noi tâm-phuc hen-hò, chó* cố phải đầu như ngưừi vat-vò- 
-trăng gió ? 

1091. — « Thuở nay van nghe tiếng nằng tánh ngưìrỉ 
kiêu-ngạo, chẳng thèm để cho ai lọt vô trong mắt, có phải vậy 
không ? 

1092. — « Nay mệt đò*i được mấy kẻ anh-hùng Ị Càn 
những tuồng mắt quyền tự do như cá trong chậu, chim trong 
long, thì bỏ chỉ mà chon vói họ 1 )) 

1093. — Nàng thưa rằng : « Ngưòn dạy quấ lời, chó- 
cái thân hèn nầy, còn dám coi ai là ngưòn thưòmg nửa ! 

1094. — « Sổ là chút lòng riêng thử-thanh thiệt, giả, thì 
biết ngưòn đâu khấ mà gửi gan ruột vô đâu ? 

1095. — « Còn như khỉ ra vô chơi bòn chốc lắt thồn-gĩò* 
-thì ai cho tự quyền mình lựa-chọn kẻ hay, người dở » ? 

109 ố. — Từ rằng : « Ta nghe lòn nầng nói có tình như 
vằy, khiển cho ta lại nhó* tới câu thơ « Bình-nguyên-quấn, » 

(é) Co-thi. — Thí kim kim hủ*u thách, kinh pha gia ngân nhan. (Nay cố đá 
thù' vang, nối vỡ’ lẽ cho Đgircri làm hac giả phỉi sợ). 

(7-8) Đirềrng-thi. — Bất tri can-đăm htrố-ng thùy thị ? Linh nhân khirố-c í?c 
Bình-nguycn-quân. (Chẳng biết đem gan ruọt gửi vào ai ? Khiến cho ngu'h’i lai nhó- 
đến Bình-ngyycn quân). Bình-nguycn-quân là quan Tirố-ng ntrố-c Triệu ve đỉri £>ống- 
Châu, ten là Triệu-Sa, tính hào-kboấng, u*a khách và biết ngu-irí, lúc nằo cũng có 3.000 
cguỉri khấch ãn co m ỏ- trcng nhà. Ý hai cau cùa hai ngu^i nói tiếp írng vố*i cha u. 
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1097. — « Lại đây xem lại cho gần, (1) 

* Phỏng tin được một vài phần hay không? I 

1098. — Thưa rẳng : G Lưọ*ng cả bao-dong, 

« Tãn-dương đưọx thắy mây rồng có phen ! (2) 

1099. — ® Rộng thương cõ nội, hoa hèn, 

<( Chút thân bèo-bọt dám phiền mai sau ! * 

1100. — Nghe nhờĩ, vừa ý gật dầu, 

Cười rằng : « Tri-kỷ trước sau máy người ? (3)* 

1101. — « Khen cho con mắt tinh dời : 

f Anh-hùng đoản giửa tràn-ai mới già ỉ (4)> 

1102. — <r Một nhờĩ dá biết đến ta, 

* Muôn chung, nghìn tít (o) cúng là cỏ nhau ! 

* 

★ * 

1103. — Hai bằn ỷ hợp tâm đầu, 

Khi thân, chầng lọ là cầu mới thản ! 

1104. — Ngỏ nhòi nói với băng-r.hân, 

Tiền tràm, lại cứ nguyén-ngân, phát hoàn. 

1105. — Buồng riêng sửa chốn thanh-nhàn, 

Đặt giường thát-bảo o vây màn bát>tỉên. (6)> 

(1) Tỳ-hà-hành. — Dí thujen tu-o-ng - cận yeu tirong kiến. (Dìrỉ thuyên Ui gì 0 
nhau cầu thấy mặt nhau). 

(2) Vua Dưìrng Cao-to len ngoi cr đất Tấn-du*o*ng, vây sủ* cố cau : c Be-ha 
long phi Tẩn-dirc-ng. » (Nhà vua ròng bay đất Tấn-d trong'. 

(j) sách có câu : « Sĩ hũ*u nhất tri—kỷ - khả dĩ tù* hĩ. » (Làm trai cố một ngu*òL 
trl-kv, chèt cũng’ Lả rồi), 

(4) Sách có câu : a Thí-C anh Lùng’ u* tràn-ai. » (Biết ngu*Vì nnh-hùng S- trong' 
đám trẨn-ai ). « Trần-ai D là luc còn hèn-ha ỏ* lọn trong dam bụi trần. 

(5) « Muôn chung » là ãn lọc muon học lúa : « Nghìn tu* » là có ngàn cổ JC- 

tư-mâ. nghĩa là cụ*c phu-qu:, 

(ế) Màn thêu tám-vị tiến. 
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1097. — (( Đã vậy thì lại đây xem lại cho gàn, phỏng co 
• tin nhau đặng một vài phần nào chăng ? » 

1098. — Nàng thưa rằng : « Muôn nhcr lượng cả bao- 
dung, chắc có phen đặng coi thấy hội công-danh đắc chí. 

1099. — « Ví dầu có lòng rộngthưo ng tới phận hoa hèn 
cỏ nội, thì chút than bọt beo trối-nẵi, dam cậy phiền cứu-vcýt 
ma! sau. » 

1100. — Từ nghe lừ! nàng thì vừa ý gật đầu mằ và 
cưừì và nói rằng : « Trưức sau de mẩy ngưừi tri-líỷ I 

1101. — <( Khen cho con mắt của nầng khéo tỉnh đò-i thiệt; 
dám đoán giá anh-hùng giữa lúc hàn-vi| 

1102. — « Một lcri nàng di biểt đen ta, thỉ dầu cực phẩm 
giàu-sang, ắt cũng cùng nhau chung hưởng. » 

* * 

1103. — Từ đó hai ben tâm-ý cùng nhau đúng-hiệp, t<H 
khỉ thẫn thì chẳng lựa là cầu, mà tự nhiễn thân. 

1104. — Roi đay ngả lời nói vứĩ ngưòù mai, lại cứ nguyên 
số tiền mua bạc trăm trao trả. 

1105. — Bèn sửa-soạn chỗ phòng rỉêng thanh-nhằn lịch-r 
sự dặt giưừng thắt-bửu, bổn bên treo mằn có thêu bất- tiên. 
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1106. — Gĩaỉ anh-hùng, gái thuyền-quyên, 

Phĩ nguyền bói phượng (1), đẹp duyên cưỡĩ 

rồng. (2) 


XLVIl 

1107. — Nứa năm hương lửa đương nồng, 

Trượng-phu thoẳt đá động lòng bổn phương (3) e . 

1108. — Trông vời giời be mênh-mang. 

Thanh gươm, yên ngựa, lên đàng thẳng giong- 

1109. — Nàng ràng : <( Phận gải chữ tồng, 

« Chàng di, thĩẽp củng quyẽt lòng xin đi* ® 

1110. — Từ rẳng : 4 Tâm-phúc tương-trĩ, 

* Sao chưa thoát khỏi nử-nhi thường-tlnh ? 

1111- — t Bao giờ mười vạn tmh-binh, 

« Tiểng chiêng dậy đẫt, bỏng tỉnh rợp đường t 

1112. — t Làm cho rô mặt phi-thường, 

* Bẵy gìờ ta sẽ rước nàng nghi-gia. (4) 

1113. — < Bằng nay bỗn bề không nhà, (5) 

« Theo càng thêm bận, biết là đi đâu ? 

1114. — t Bành lòng chờ dó ít lâu, 

* Chầy ra là một năm sau, vội gì ? ® 

lUo. — Quyẽt nhời dứt áo ra đỉ, 

Cảnh bàng tiện gió, cẩt )5a cặm khơi. (6) 


(1) Tỉ-tmyfn. — Tu-ố-ng nirơx Tề là Ý-thị cố con gấi muốn gi cho Kính-Trọngj. 
icm bối biện ra Ib-i quẻ rằng : Tốt ! Cbim pbụng-hoàng bay đi, tiếng kêu líu-lo. 

(2) Hoàn-Yẽn đcri Tấn cố bai con gấĩ gỉ cbo Tôn-Tuấn vì L^-Ưng đều là ngu-ìrt 
tìi-tủ-, ngirìri bay giỉr kbcn rằng : Hai con gấi ông Hoàn-Ycn đều cõ-i rồng. 

(3) Kinb Lỉ. — Sanb con trai thì treo sấu cấi cung gỗ dâu và sấu mũi ten cỏ bồn£ 
ỏ' cu-a, là có ỷ chi cbo Dgbĩa làm trai phải cố cbí ĩr tròi, đẩt và bốn pbu-crng. (Nghĩa, 
là chí-khí anh-hùng). 

(4) Kinh Tbi. — Cbỉ tỉr vu qui, ngbi kỳ gia tbất. (Cô lũa về nhì chồng, hoa- 
biập củ-a nhà). 

(5) Cỗ-thĩ. — Tu- bải vô gia song nhãn khoát. (Bon biển không nhà, dồi mắt 
choấng). Nghĩa là còn long-bông cbư*a dinh ồ- dâu. 

(6) Đài « Tiêu-dao-du D của ông Trang-tử nói : Con cấ con cr biển Bấc hóa ra con 
chim bằng, nhẫn chiều gió bay mọt hoi chín muõa dụm qua tố-i biển Nam. (Đó là nóỉ 
n ẵv ỷ n £U'ồ-i cao-sì bay là ngu-ìri anh-hùng di ỉung-lac kbấp bâu tio-i tríi đat). 
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1 ìoố. — Đó thiệt là trai anh-hùng sấnli gấi thuyen-quyên, 
đẹp duyên cỡi lồng, phỉ nguyên hói phụng. 

XLV11 

Từ-Hải ở với nàng Kiều đặng nửa năm. thì xảy động 
chíanh-hùng,cvịnhổỉ khởi bỉnh làm giặc. Nàng củng xin 
theo, thì Từ hiẵu đừng theo vội, đợi năm sau đắc chí 
thì sẽ rước ổi. — Từ-Hải đi khỏi rồi, thì nàng Kiều ỏ* 
nhà một minh nhứng buon-rău và nghỉ mọi nỗi xạ. 
găn.— Nàng đương đêm ngày nghĩ-ngợi, 'thì xảy 
thẫy quân của Từ sai chỉnh nghi tới rước. — Từ-Hải 
thân hành ra ti'?p-rưó*c nàng vô dinh, vọ* chong chuyện- 
trò thỏa chí, roi dọn tiệc thưởng tướng khao binh. 

1107. — ơ cùng nhau được nửa năm, đương nồng- 
nàn hương lửa, thì chí trượng-phu của Từ thoắt đã động lòng 
ngang-dọc bốn phương. 

1108. —Trông xa vồì trồĩ biển mỉnh-mông, lien sửă- 
soạn yên ngựa, thanh gươm lên đương, giong thẳng. 

1109. — - Nàng rằng : « Theo chồng là phận gấi, chàng 
đi thì thĩếp cùng xin quyết lòng đi. » 

1110. — Tù* rằng: « Ta vód nang là do non tâm-phuc 
biết nhau, mà sao nằng chưa thoát khỏi tình thưò-ng con gái ? 

1111. — « Bao giò- trong tay ta có hỉnh ròng mưòù 
vạn, tiểng chiêng kêu dậy đắt, bóng cò* bay rợp đưòmg, 

1112. — * Lầm cho tỏ mặt phi thưỉmg, rồi đó ta sẽ nró-c 
nàng đi trống-coi nhà-cửa. 

1113. — (< Chó* như nay bổn biển không định đâu 
lạ nhằ đậu, thì theo càng thêm hân, nầo biết lằ đi đâu ? 

1114. — (( Thối nằng hãy đành lòng mà đợi ít lầu, có 
trễ chăng nửa cũng chỉ một năm sau là cùng, đi đâu mà vội ? * 

1115* — Roi đẳy Từ quyết lòng dứt ấo ra đi, cấnh bằng 
tỉện nẻo gió đưa, phut đã cất lìa khơi muồn dậm. 
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1116. — Nàng thì chiếc bóng song mai, 

Ngày thâu đẳng-đắng, nhặt cài then may , (1) 

1117. — Sân rêu chẳng vé dấu giầy. (2) 

Cỏ cao hơn trước* lieu gày vài phân. 

1118. — Doái thương muôn dặm tir-pỉtan , (3) 

Hcn quê theo ngọn mây Tan xa-xa ; (i) 

4 119. — Xót thay, huyên cốĩi xuân già, (*) 

Tăm lòng thương nhớ biết là có nguôi ? 

1120. — Chốc là mươi mẵy nẵm giời 

Còn ra khi dấ da mồỉ, tóc sương (5) ; 

1121. — Tiềc thay chút nghĩa củ-càng, 

Dấu lìa ngó ỷ) còn vương tơ lòng ! (6) 

1122. — Duyên em dù nối chỉ hồng* 

May ra khi đấ tay bống, tay mang, 

1123. — Tẵc lòng cõ-quốc tha-hương, (7) 

Dường kia nối nọ, ngôn-ngang bời-bời ỉ 

1124. — Cảnh hồng bay bông tuyệt vờĩ, (8) 

Dá mòn con mắt phương giời đăm-đám. (9) 


1123, — Dêm ngày luống những âm.thầm, 

Lửa bỉnh (10) dâu đả ầm-ảm một phương ! 


(i) Nhiều hon -chép là «■ Đcm thu...* song xét hon chừ nôm chép ỉà Ngày thầu... 
mán đúng, nghĩa là : Ngircri đàn-hì trinh-tĩnh ; mà chồng lạỉ di vắng, thì hupn-bl, 
nên chi ngày nào cũng đống cưa, không đi dau ra khỏi cửa và cũng khong gỉao-tiếp 
vố-i ai, vâ hỏn chữ Bong môn chu yera. (Cửa cò may han ngày khép). Chó* nếu nhì 
đàn-hà, mầ chồng đi vắng, thì han dem đống cửa là sự thirò-ng, cần chi phải tả í 
Va Kiều vốn Tìr tưo-cg biệt mọt nãm, nhưng gì mùa thu ? 

(í) Tho- « Cung 020» cốịcsu : « Đài tưticu lý tích » (Rcu trát xoa ca dấu giày). 

(3) Làng nhà CỊUt hay trồng cẵy tử, cây phần, vậy kẽu là « Phần tử co hưxrfig». 

(4) Tho* H2n-Tu'ong đưa cho chu là cng Hàn-Dũ khi làm quan Thư-sử Trào- 
Chau cố cau : « Vân hoầnh Tần-ỉĩnh gía hà tại ? J> (mây ngang nui Tan nhà ỏ- đâu} ? 
Đ6 là ỷ :ỗ- noi áấtkhnch nhá- nhà. 

(5) Da san nhu* da ccn đoi-Dồi, tốc trắng như sưo-ng, là uhan-sắc ngu-c i gia. 
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111 6. — Còn nàng thì cửa sỗ mai một mìnli chiếc háng, 
hằng ngày đăng-đằng, then cỏ may những lvhép chật cửa ngoài. 

1117. — Sân hỏ rêu không in vẽ dẩu giày, cây lieu gầy 
héo vài phán, ngọn cả mọc cao dư thưức. 

rĩ 

1118. — Ay cái lúc vấng-vỉ đó, thì lạ! ổoấi thưưng tứĩ 
quỉ-hưưng muôn dặm, hồn như quê xa-xa theo ngọn mây Tần. 

1119. — Nghĩ xót thaymẹyeu cha già, tấm lòng thưưng- 
nhứ minh hiết có nguôi đi đặng ! 

1120. — Chổc là mưỉri mấy năm trìri đằng-đlng, có còn 
song ra cũng đi tóc hạc da sẵn ; 

1121. — Lạ! nghĩ tĩếc thay chut nghĩa chầng Kim, ngó 
scn ý dàu lìa, mà mổi tư lòng vẫn còn vưưng-víu I 

1122. — Duyên em Vần chỉ hong dầu nối, thì hay glồr 
may đã tay hồng con nọ, tay dắt con kia. 

1123. — Tấm lòng trong chỗ quê ngưừl, nhứ trổng nưó*c 
cũ, đường kia nỗi nọ, những hừl-hừi trăm mối ngẵn-ngang; 

1124. — Còn chàng Tử nầy cắnh hồng bay hẩng tuyệt 
vò*ỉ, phưưng tròi đăm-đãm, cũng đi trống mòn con mắt 1 

* 

* * 

1125. — Nàng đưưngđêm ngày luống những âm-thầm, 
đẳu đi thấy một phưưng kia nỗi cưn ầm-am hinh-lửa. 


(ố) Ttơ nhơ tình-nhãn cùa Vương Toại cố câu : « Lan hoa thủ tử tam tất Caĩ • 
Liên căn chiết đoạn ty do khiên- » (Hoa lan tới ctết lòng chẳng doi ; Ngó sen tẻ gãy, 
tơ còn vương 1 » 

(7) Tấc lòng ờ non làng khác nhơ nươc cũ ntầ mình. 

(8) Cổ-vãn. — Hồng dực cao phi, ntất cữ thiên lý. (cánt tồng tay cao, mọi 
cất ngàn cỉậm). 

(9) Cẩ -vin. — Vọng mỹ-ntẫn tề thien nhất phương. (Trông mong ngirò-i tốt ở 
.một phưo-ng trời), 

(10) Tả-truyện. — Bint do tỏa dã. (ngtĩa là việc tint nống-năy tào dừ ntư tra). 
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1126. — Ngât gĩờì sảt-khí mơ-màngr (1) 

Dầy sông kềnh - ngạc, (-) chật đường 

gĩảp binh, (3) 

1127. — Người quan.thuộc, kẻ chung-quanh, 

Rủ nàng hấy tạm lênh mìnlì một nơi- 

1128. — Nàng rằng : ® Trước đắ hạn nhời, 

« Dấu trong Iiguy-hĩềm dám rò i ước xưa !)) 

1129. — Còn đang -: ù Ig-rlắng ngàn-ngơ, 

IVĩái ngoài - íắ tháy bổng cừ, tĩếpg la. 

1130. — Gíáp-binh kéo đẽn quanh nhắ. 

Dồng’thanh cùng hỏi : « Nào là phu-nhân ? > 

1131. — Hai ben raưỏi vị Tuớng-q ân, 

Dặt §ươm, cồi giáp, trước sân khãu đầu. 

1132. — Cung-nga ihề-nửi4) nòi sau, 

Rằng : (< Vâng lậnh-chỉ, rước chầu vu-qMỈ » (’) 
11 33. — Sắn-sàng phụng-lìln loan-nghí (5) 

Hoa-qu&n chãp-chới; hà-y rỡ-ràng. (6) 

113-1. — Dựng cờ, nòi írỗng lên dưò’ng. 

Trủc tơ tâu trước, đào Ọ) vàng kéo sau. 

* 

* * 

1135. — Hỏa-bài tĩền lộ ruòi mau, 

Nam-ilnk nghe động trống chấu dạì-doanh* 

1136. — Kéo cờ lúy» phát súng thành, 

Từ-công rạ ngựa thân nghênh cừa ngoài. 


(O Ta-truyẹn. — Sat-khí thao thiện (Khí sắt-phạt ngất trb-l). 

(2) « Kình, Ngac » là nhũ-ng gĩốDg cấ ló*n dũ* ĩr biển, ví đám giạc dù* tọ-n. 

(3) « Giấp » u ấo chiến, « Binh » là dô hinh hhí-gió*i. 

(4) « Cung-nga the-nữ » là những con hau mặc áo đọi mũ ngũ 5ắc nhu* tièn. 

(5) Kiều phụng màn loan là nghi-vệ hà vua, hà quan. 

(6) Mũ hoa, áo màu dáng trời, 

(7) « Đào » là chiêng, câu ổó là ke nhac ăm ; hai câu tren kể nghi-ve thi 
« phụng-licn » là kiệu rdi, vay cố bổn chểp là « kiệu vàng » thì sai. 
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112Ố. — Khí sắt-phạt ngất trò*! mcr-mịt, sông đay kình 
ngạc, dưcrng chật giáp binh. 

1127. — Bao nhiêu ngưb-ỉ quen-ló*n, tẻ lắng-gỉeng, ai 
nấy đều rủ nàng hãy tạm lắnh mĩnh đi một chỗ. 

1128. — Nàng từ-chối rằng: C( Trước tia nhà tôi đĩ 
có lò*ỉ hẹn, thì dău trải trong nguy-hicm, cùng đâu dám lỗi 
ưức xưa. » 

1129. — Còn đưomg dùng-dằng ngẫn-ngcr, thì đi thấy 
bóng cừ tiếng la nhộn-nhịp mấi ngoầi rối đó. 

1130. —- Lính-tráng héo đín quanh nhà nằng, đồng thinh 
cùng hỏi rằng : « Nào là Phu nhom ta đâu ? » 

1131. — Rồi đó hai ben bằy hàng mưòd vị tưứng-quẵn^ 
cỗi giáp đặt gưorn, cúi đàu trưố*c sân quì lạy. 

1132. — Mẩy ẵ hầu gái thì ăn-vận đồ cung-nga th?-nữ 
nắi sau mà tâu rằng : <( Chúng tôi vâng lịnh-chỉ Dại-vưcrng" 
rưức chầu đức bà về phủ. )) 

1133. — Kiệu phụng mằn loan sln-sằng cả đó, mão hoi 
chấp-chón, ắo dáng rữ-ràng. 

1134. — Dựng cò* nỗi trống len đưìrng, đừn sắo trưó-c 
tẳu, chiêng vàng sau kéo. 


1135. —Thỉ-bằỉ hỏa-tốc ruoi mau đưòmg trưức, dinh 
Nam-đình đã nghe động tiếng trổng chằu. 

1136. —Trênlủy héo cừ, cửa thành phắt sung, Từ- 
công thì cữi ngựa thẳn hành ra tiểp nróx cửa ngoài. 
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1137. — Ró* mình lạ (I) vẻ cản đai, 

Hắy còn hàm én, mày ngài như xua. 

1138. — Cưừi rang : <ĩ Cá nưức duyên ưa ! (2) 

Nhó* nhời nói nhửng bao giò* hay không ? 

1139. — C( Anh-hùng mới biết anh-hừng, (3j 

<( Rày xem phòng đá cam lùng áy chưa ? » 

1140. — Nàng rằng : « Chút phận ngây-tho*, 

« Cúng may áãy c/it đưọ-c nhò* bỏng cây ! (4) 

1141. — « Dến bây giò- mári thảy đây? 

« Mà lòng đá chấc nhửng ngày một hai ! » 

1142. — Cùng nhau trông mặt cả cười, 

Dan tay về chõn trưố-Rg-mai tự-tình. 

1143. — Tiệc bày thưò ng tướng, khao bĩnh. 

Thì-thùng trổng trận, rập-rình nhạc quàn. 

1144. — Vinh-hoa bó lúc phong-trản, 

Chữ Tình, ngày lại thêm xuàn một ngày ĩ 

XLVlll 

1145. — Trong quản có lúc vui vầy, 

Thong-dong mứỉ kề sự ngày hàn-vi : 

1146. — Khi Vo-tích, khi L/ĩỉu-tri, 

Nơi thì lừa-đảo, no*i thì xót-thương. 

1147. — « Tâm thân rày đá nhẹ-nhàng, 

« Chút còn ân, oán dôi đường chưa xong. > 

1148. — Tỉt-cốug nghe nói thủy-chung, 

Bẫt bình noi trận đùng-đùng sám vang. 

(i) Có tổn ctếp là « là vĩ » ttì sai. Bổn nôm ctcp là lạ vỉ » mơi cố j. 

(i) Bởi cau : « Ant tùng ngọ thời. như ngư đắc thủy. » ngtĩa là : Anh-kùng 
gãp tội đắc ctí, ntư cá gập nươc mà vầy-vùng. Chớ cít nghĩa [à vọ- chong duyên 
ưa, thì không tiệp ỷ mấy câu đó. 

(j) Bời câu : Chan ant-tùng nticn kSu thức ant-hùng. (Thật là anh-hùng rci 
vnó-i tict ant tùng). 

(4) Đó cũng lầ nghĩa cSu : Lieu dữ nữ-la thỉ vu tùng, tích. Ngtĩa u : Đào'tà 
đưcrc nương ntìr chông là ngưò-i trượng-ptu, ntư loai dầy sắn, dày tìm lco lèn cây 
tùng, căy bấct. ctớ không piỉải nghĩa càu « Nam hưu cù-mọc, cắt-lũy ìuy cti. 1) là 
vo* ỉc nương nhcr vợ ca. 
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1137. — Nạng coi Từ-cỏng lúc đó cliĩ có can đai rực-rỡ 
trcn minh là lạ mà thôi, chó* tướng-mạo thì vẫn còn hàm en, mầy 
ngài như cũ. 

1138. — Vừa thấy mặt nằng lien cưò‘i mà rằng : « Ta nay 
đã ổậng duycn ưa như cắ gặp nưó*c, nàng còn nhó* lò*i nói những 
từ bao giò* hay không ? 

1139. — « Nàng cũng thĩật là gắi anh-hùng nền mới tiết 
ta là anh-hùng, rày xem chừng đã thỏa lòng 'ẩy chưa ? » 

1140. — Nàng rằng : <( Thiểp nay chút phận ngây-tho*, 
cung may mà thân nhi-nữ đặng nhừ sức trưọ ng-phu che-chỏ*. 

1141. — « Tới bẫy giò* mới thẩy dây lằ lúc chàng đắc chí, 
mằ từ khi gặp nhau một hai ngày, lòng thỉểp củng đã chắc như 
vậy roi. » 

1142. — Haỉ ngưò*i nhỉn mặt nhau cưò*i lớn, ĩbì dắt tay 
nhau YC no*i tnrổ-ng mai nói chuyện tâm-tình. 

1143. — Bây giò* đây truyền dọn tiệc thưởng tướng khao 
quẳn, trổng trận diễm thì-thùng, nhạc quân tâu rinh-rập. 

1144 — Nàng lúc nay thì thiệt sung-sưómg bõ khi vất-vả, 
mằ đổi Vữ*i Từ thì càng ngày cằng thêm đằm-thắm xuân-tình. 
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Từ sai quân đi bắt các tích oán và rước các người ơn 
về cho Kiều. — Kiâu vâng lời Tử đẵn ơn và trả oán. — 
Giác-Duyên cáo từ lui ra và hẹn-hò vớỉ Kiều cái cơ 
gặp-gô* về sau. — Kiều tạ ơn Từ và Từ trả lời lại. 

1145. — Mọt bữa kia nhơn trong dinh quẫn có lủc vuĩ- 
vẻ, nằng mới thung-dung đem những sự ngằy cồn hèn-hạ : 

114ố. — Nào khi ỏ' vỏ-tích nào khi ở Lắm- tri , nào no*ĩ 
thì bị kẻ lưỉrng-gạt, nào noi thì đặng người xót-thương, V.V..P 
ke lại với Từ, và nói tiếp rằng : 

1147. — <( Tẩm thẫn thiếp nay ổâ đặng nhẹ-nhằng, song 
còn chút đương ơn, oắn, chưa báo trả cbo roi đặng. » 

1148. — Tử-công nghe nằng nói từ đầu tới cuổi, không 
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1149. — Nghiềm quin, tuyền tướng sắn-$àng 

Dưới cờ một lệnh, vội-vàng ruòĩ sao. (1) 

1150. — Ba quân irỏ ngọn cò* đào, 

Dạo ra Vố-tỉclỉ t đạo vào LiÌM-tri : 

1151. — May người phụ-bạc xưa kia, 

Chiẽu-danh tầm-nả, bắt vế hỏi-tra ; 

1152. — Lại sai lệnh-tĩền (2) truyền qua : 

< Giử-giàng họ Thtic một nhà cho yên. » 

1153. — Mụ Quản-gia, vái Gitíc-Duyên , 

Cúng sai lệnh-tièn đem tin rước mời. 

1154. — Thệ sư kề hết mọi nhổn, 

Lòng lồng cúng giận, ngưừi người giúp-uy. 

¥ 

* * 

1153. — Đạo giò*i báo-phục chĩn ghê, 

Saĩ đĩ các nẻo, tóm về dảy no-ĩ. 

1156. — Quần-trung gưo*m nhó’rì, giảo dài* 

Vệ trong thị-lập, co* ngoài song-phi ; 

1157. — Sân-sàng tề-chỉnh ưy-ttghi. 

Bác dòng chật đẫt, tinh kỳ rọ*p sân. 

1158. — Trưứng-hùm (3) iric/ giửa trung-qtiân, 

Tìr-công sánh với phu-nhằn cùng ngồi. 

1159. — Tiên-nghiêm, trong chửa dứt hối, 

Diềm danh, trước dấn chực ngoài cửa viên. (4) 
11 CO. — Ti> rẳng : « Ân. oán hai bên, 

« Mặc nàng xử-quyết báo-dẻn cho minh. w 
1161,— Nàng râng : « Nhò* cậy uy-lĩnh, 

Hấy cho báo-đáp ân-tình cho phu ; 

(i) Bời cliử a Tinh trì » là đi mau nhu* sao hay. 

(í) Lệnh-tien là cầm cái ten dẻ làm tin. 

(3) Bờ-i chừ « Hỗ-trird-ng ầ 11 màn quan tu-Ẩ-ng võ hay 11 tu-ó-ng giác diciti th:u 
con hổ. 

(4) Cửa viễn là dinh quan vô đống- cr chò quăn-thư* ghép hằng xe. Bò-i truyện V|- 
Thanh dìri Han đi danh fcr Hung-nô, quay mào Làm phù, ghcp xc làm cu*a. 
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1149. — Liền chỉnh-tề quan-lính, lựa-chọn tưó*ng-soắi 
sẵn-sàng, truyen một lịnh xuống dưó*i cò*, vôi-vả ruổi giong 
mau như sao hay. 

1150. — Ba quân vâng lịnh, chỉ ngọn cò* đào, đạo thì 
vào Lấm-tri , đạo thi ra Vố-tích. 

1151. — Chiếu tên mắy hẻ thuở* nay phụ-bạc, tam-nã 
cho đặng, mà hắt ve hồi tra ; 

1152. — Lại sai một toắn quẫn cam lịnh-tiễn đi và 
truyen qua rằng: « Phải giử-gìn mọt nhà họ Thúc cho 
đãng bình-an. » 

1153. — Còn mụ Quản-gia nhà họ Hoạn và vãi Giác- 
Đuyên, cũng sal đem lịnh-tiễn đi rưó*c mò*i. 

1154. —Thề quân k? hểt mọi lời, thì lòng aĩ cũng 
nỏi co*n giận, ngư*ò*i nào cũng ra sức giúp oai. 

* 

* * 

1155. — Cũng ghê thay đạo trời bấo-trẵ, sai quan đi 
cắc nẻo, thì hắt tóm hết ve đay cả một 110*1. 

115 ố. — Trong dinh hày gưo*m ló*n giếo dài, vệ trong 
răm-rẩp đứng chau, CO' ngoài sắp hằng dồi chực cửa. 

1157 — Oai-nghi sẵn-sằng te-chỉnh : súng đòng chật 
đat, co* xí rọ*p san. 

1158. — Mả* trướng ho ra giữa trong dinh, Từ-công 
cùng ngồi bày vaỉ vói phu-nhcrn. 

1159. —Hồi trống ra oai thứ nhứt chưa dứt tiếng, thì 
quần dã diễm từng tcn tù phạm dẫn vô chực trưó*c tại ngoài 
cửa don. 

1160. Từ-công hiễu nàng rằng : « Hal hên o*n, oắnđổ, 
mĩc lòng nàng báo-đcn xử-quyct cho rành. » 

11 6 1. — Nàng thưa xin phép rằng : « Thiếp toỉ nhò # - 
cậy oai-linh của đại-vưo*ng, vậy hãy xln cho phép báo-đáp o*n- 
tinh cho phu-phỉ. 
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1162. — « Báo ân rồi sê giả thù. » 

Tít rằng : c< Việc iiy phó cho mặc nàng. ĩ 

* 

* * 

Cho guơm mời đễn Tĩuỉc-ĩnitg , 

Mặt nhu- chàm đồ, mình nhường ré run. (!)• 
Nàng rằng : « Nghĩa trọng nghìn non, 
Liĩm-tri người cú, chàng còn nhó* không ? 

X Stitn.Thĩrorng (2) chẳng vẹn chử thig t 
< Tại ai, há dám phụ lòng cố-nhàn ? 

* Gẫm trâm cuỗn, bậc nghìn cản, 

« Tạ lòng dễ xửngt báo ân gọi là ! 

(< Vọ* chàng quĩ-quái tỉnh-ma, 

« Phen này kẻ-cắp,bà-già gặp nhau ! (3) 

« Kiễn bò miệng chén chưa lâu, (4) 

« Mưu sâu cúng giả nghĩa sàu cho vừa ! 3 
Thúc-Sinh trôiĩg mặt bẫy giò*, 

Mố-hôi chàng đá như mưa ướt dàm, 

Lòng riêng mừng, sọ* khôn càm : 

Sọ* thay, mà lại mừng thầm cho ai. 


1171. — Mụ-già, sư-trưửng thử haĩ. 

Thoẳỉ đưa đẽn trước, vội mòi lên trên* 

1172. — Dẳt tay, mỏ* mặt cho nhln : 

# HoìuNô kỉa với Trạc-Tuyên cúng tôi. 

1173. — 9 Nhó* khi nhô* bước sầy vờĩ, 

« Ncn vàng chưa dế đền-bồi tầm thương ! 

(1) Goo chim dẽ cố tấnh nbất, Hễ ngu-ìrỉ bắt áirọ-c tbì cbi run mầ cbet. 

(2) Sao Sỉm mọc buổi mai, sao THu*0'Dg mọc buổi bôm, bai cgôi ổố lcbỗog bac 
gicr gập nbau, vây sự VỌ' chồng lìa-rc nbau nối là « Sẩm Tbu'o ng D. Đu-crng-thì eó- 
cau : Nbán sĩnb bất tu*o*ng biến, động Iibu* Sẵm dừ THtrong. (Đềri ngu*Ịi chẳng thay 
nbau, sầy nhu’ sao Sam vố*i sao Thu*c*ng). 

(3) Fhu*cng-ngốa : « Bầ-già bắt Qirợchc-cấp » Lầ ý : Kẻ-cắp tiob-ma, mà bà-glầ 
Ur-đỉr Ui bắi đirọc. 

(4) Có ý nhắc lại câu Hoan-Thu* nói trong đoạn XXXIV. 


1163. — 

1164. — 
lJ6o. — 
1166. - 
1167, — 
1168. — 
1169. — 
1 i70. - 
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1162. — « Bảo cm-tình đi rồi, sê xỉn trả tó*i thù-oắn. » 
Từ công nói : « Việc đó ta áâ giao cho, thì mặc ý nàng. » 

* * 

* 

11Ố3. —Nàng hèn cho quân cam gưo*m đến mò*ỉ chằng 
Thúc, thì chàng mỉnh run như chim dẽ, mặt xấm như đỗ chàm. 

11Ố4. — Nàng mố*ĩ biễu rằng: « Nghĩa nặng hằng ngàn 
trấi núi, nầy ngưò*i cũ ỏ* đắt Lắm-tri đẵy, chàng còn nhó* hay 
thống ? 

1165. — « Bỏ*ỉ tạỉ aỉ nên nỗi chỉa-rẽ chẳng vẹn nghĩa 
theo chồng, chó* thiếp đây đâu dám phụ lòng ngưò*i cũ ? 

11 66. — « Nay hạc ngàn cần, gắm trăm tẩm, gọi là hắo 
on chủt đỉnh, chó* tạ lòng đi dê xứng đâu. 

1167. — « Còn như vọ* chàng quỉ-quải tinh-ma, phen 
nay thình-lình hà“già lại bắt gặp kỉ-cắp. 

11 68 . — « Kiến hò miệng chén đi cùng đàng rồi đó,, 
mưu sâu thì cùng đem nghĩa sầu mà trả cho vừa ! » 

11 6 ỹ. — Bầy giò* đây chằng Thúc ngó thấy mặt nàng, 
thì mồ-hôi đằm-đằm như mưa ưó*t. 

1170. — Khó cằm lại đặng tấm lòng riêng và mừng và 
sọ* : Sọ* thay cho vọ*, mằ lại mừng thẳm cho nàng. 

♦ 

* * 

1171. — Thư hai đến mụ già Quản-gĩa vằ sư-trưỏ*ng 
Giác- Duyên, quân thoắt đưa tó*i trưó*c mặt, thỉ nàng vội mòi 
lên ngồi trên. 

1172. — Nằng và dắt tay vầ mả* mặt cho hai ngưừỉ nhìn 
mằ rằng : (( Hoa-Nô vó*i Trạc-Tuyền kia cũng là tồi vậy. 

1173. — « Nhó* lại khi sẩy vò*i lõ* bưóx, dầu vàng chất 
thành nủi cũng chưa dễ đã đền-bồi đặng tẩm lòng thưorng 1 


2 2ố 
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1174. — (( Nghìn vàng gọi chút lể thường, 

« Mà lòng Xtểttrmnìiy (1) mẫy vàng cho cân ! ) 

11 To. — Hai người trông mặt tần-ngăn, 

Nửa phần khiểp-sợ, nửa phân mừng-vu ĩ. 

1176. — Nàng Tằng : * Xin hắy rón ngồi, 

c Xem cho rố mặt, bĩễt tôi báo thù. > 

* 

* * 

1177. — Kỉp truyền chư-tướng hỉển-phù, 

Lại đem các tích phạm-tù hậu tra. 

1178. — Dưới cờ, gươm tuỗt nắp ra, 

Chính danh ihủ-phạm tên là Hoạn-Tỉur . 

1179. — Thoắt trông, nàng đấ chào thưa t 

« Tíeu-thư củng cỏ bây giò đẽn đây ? 

1180. — « Bàn-bà dễ có máy tay» 

« Bời xưa máy mặt! Bời này mắy gan ? 

1181. — « Dế-dàng ỉà thói hồng-nhan. 

<c Càng cay-nghỉệt lắm, càng oan-trẩi nhiều ĩ ề 

1182. — Hoạn-Thir hon lạc phách xiêu, 

Khẫu đầu dưới trướng liệu diều kèu-ca* 

1183- — Rẵng: « Tối chút dạ đàn-bà, 

t Ghen-lương thlcủng người ta thườngnình- (ỔjỊ 

1184. — <( Nghí cho khi gác vĩẽt kinh, 

« Với khỉ khỏỉ cửa, dứt tìnb chẳng theo. 

1185. — € Lòng riêng, riêng những kỉnh yêu, 

« Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai ! 

1186. — « Trót lòng gây việc chông gai, 

« Còn nhừ lượng bề thương bàỉ nào chắng ? •> 

1187. — Khen cho : * Thật cúng nên rằng : 

« Khôn-ngoan đến mực, nổi-năng phải nhờỉ t 

1188. — « Tha ra thì củng may đời 

<( Làm ra thời cúng ra người nhỏ-nhen. 

(1) Hàn-Tín khĩ cồn tàn- vi, tà Xiếu-mầu (Pbiếu-mẫu) tbiro-ng áói cbo ãn tữiì 
ccrm. Sau Hàn-Tín giúp vua Hấn Cao-tổ khai-quốc, đu'ọ-c pbong tuớ-c Tc-vương, 
tviễ u bà Xiếu-mẫu trả o-n ngằn lưọ-ng vàng. 

(2) Sấcb cố câu : « Đốc kỵ già pbụ-nbân cbì tbirò-ng tbấi. » (Gben-hroug 

tìnb tbtrơng của DgLrìri đàn-bà). 
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1174. — « Ngằn lượng vàng nầy gọỉ chút lễ thương, 
fũì dầu bao nhiêu vằng cũng chẳng cân ổặng lòng bà Phiều- 
mấu ! » 

1175. — Giác-Duyên và Quản-gia haỉ ngươĩ tần- 
ngan nhìn mặt, nửa phan khiep-sợ, mà cũng nửa phần mừng vui. 

117 ố. — Nàng rằng : « Xin mò*i sư bà vằ mụ gíà hãỵ 
r.gbí nán lại một lất, đặng xem cho biết rõ mặt tôi báo thù. » 

* 

* * 

1177. — Roi đó kíp truyền cấc tưó*ng dẳng tù, quân lại 
đem cấc tích tù phạm lên hầu đợi xét. 

1178. —- Dưổi cò- gươm liền tuốt nắp, đòỉ đích danh 
4ẩứa đầu phạm tên là Hoạn-Thư. 

1179. — Nàng vừa coi tháy mặt thỉ đi chằo-thưa rằng : 
<( Chà ! Tiỉu-thơ mà bây giò- cũng tó-i đây sao ? 

1180. — (C Tối tưởng đần-bằ như Tiỉu-thơ chưa dễ có 
may tay L Từ xưa tó*i nay, ít cố mấy gan mấy mặt I 

1181. — « Nầy tồi nói cho Tieu-thơ bỉết : Bạn mắ-hong 
thì nên dễ-dằng mcSd phải, chơ càng cay- nghiệt lắm, thì càng 
■oan-trái nhỉều ! » 

1182. — Hoạn-Thư luc đó sọ* hít hon mắt vía, lạy giâp 
đàu dưới trướng, liệu kiếm lời kêu-nằi. 

1183. — Mà rằng: « Lạy bà ló*n ! Tôi nay chút phận dàn- 
lằ, sự ghen-tương thì cũng là tình thưìmg của con ngưèri ta vậy. 

1184. — « Song xin bà nghĩ lại cho bà khi viít kinh trên 
gác, và khi bầ bước ra khỏi cửa, mà tồi ngơ tình chẳng nỡ 
đuổi theo. 

1185. — « Bà xét cho tấm lòng riêng của tôỉ vẫn riêng 
những kính mến bằ, nhưng ngặt nỗi chồng chung chưa dễ đi 
ai chieu ai cho đặng 1 

1186. — « Lòng tốĩ trót dại mằ gẳy nên sự chỗng-gai đó, 
còn trông nhò' lượng rộng thương đặng phần nào chăng ? » 

1187. —Nàng rằng: <( Thiệt ta cũng khen cho mi 
rằng : Khon ngoan dển mực, lại nói-nãng phải lò*i 1 

1188. — « Ta tha ra thì cũng may cho đơỉ mỉ, chó- ta làm 
tộỉ mi ra, thì cũng ra ngưòi hẹp lượng. 
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1189. — « Đá lòng tri-quá thì nên. » 

Truyền quân-ỉệnh xuồng trướng-tièn tha ngay.. 
* 

4 * 

1190. — Tạ lòng, lạy trước sản mây : 

Cửa-vĩên (*) lại dất một đây dắn vào- 

1191. — Nàng rằng : « Lồng-lộng giời cao: 

c Hại nhân> nhân hại, sự nào lại ta ? 

1192. — Trước là Btic-Hạnhy Bạc-bh, 

Bên ỉ à Ư*ngy Khuyển , bí Ĩ 1 là Sò -Kỉutnh. 

1193. —- TtUbẰ với MihẨíim-Sinh, 

* Cảc tên tội ẵy đáng tình còn sao ? * 

1194. — Lộnh-quân truyền xuỗng Nội-dao : (1)> 

t Thề sao, thì lại cử sao gia hình. » 

1193. — Máu rơi, thịt nát tan-tành) 

Aỉ-ai trồng tháy, hồn kinh) phách rờĩ ! 

1196. — Cho hay muôn sự tại giời, 

Phự người, chẳng bò khi người phụ ta! 

1197. — Măy người bạc-ác tinh-ma, 

Mình làm^ mình chịu, kêu mà aỉ thương ? 

1195. — Ba quân đông mặt pháp trường, 

Thanh-thiên, bạch-nhật ró-ràngcho coi. 

* * 

1199. — Việc nàng br.o-phục vừa rồĩ, 

Giac-Duyền vội cả gửi nhời từ qui. 

1200. — Nằng rằng : w Thiên tải nhât thi, 

< Cố-nhản đả dễ mấy khi bàn-hoần ! 

1201. — « Rbi dây bèo hợp, mây tan ! (2) 

t Biẽt dâu hạc nội, mây ngàn là đảu ? » (3)t 

1202. — Sư Tầng: « Cung chẳng bao lầu : 

< Trong nám nàm. ĩại gặp nhau dỏ mà- 

1203. — Nhó* ngày hành-cước phương xa, (4) 

« Gặp sư Tam-Họ-p , von lả tiên-trỉ. 

(1) Nọi-đao là quân cầm.gưo-m xủ* tù. 

(2) Bởi câu : « Vân bình tung-tích, tán tụ vố thương-. » (Tung-tích nhu* đấm*, 
may, nhu* dính bco, tan, hiệp chẳng thircrng). 

(3) Bỏn chũ* « So-n vân, dã hnc. » nghĩa là : Nay đây mai đố nhu* dám mây trên- 
núi, chim hac ngoài dông. 

(4) Sách Tính-ỉý cố chừ : « Tãng-gia hành-ctrố-c. » là gót cho-n nhà Su* di 
vãn cảnh thạp phu*o*ng. 
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1189. — <( ừ, đã có lòng” tiết lỗi thì được. » Bèn truyền 

lịnh xuống trưó*c .trưổ*ng cho quân thả liền. 

* 

* * 

1190. — Hoạn-Thư lạy trưác sân mây tạ an rồĩ; quân 
lạỉ dắt một dây dẫn vồ cửa dinh hầu xử. 

1191. — Nang xử-đoấn rằng :« Cái lẽ trềrỉ cao long- 
lộng: Hại ngưài thì ngưò*i hại trả, chó* sự nầy nào phải tại ta đâu ? 

1192. — « Trưấc là Bạc-Hạnh, Bạc-bà, hên là Sở- 
Khanh, hên là Ưng, Khuyên, 

1193. — « Cho chí Tú-bà vái Mẳ-dám“Sinh lùa nữa, 
cấc tên tội ấy đã đáng tình roi, còn kêu sao đặng nữa ? » 

1194. — Bèn truyền lịnh xuong cho quân Nội-đao rằng : 
« Lò*i the quên làm sao, thì lại cứ vậy mà gia hình hầnh tội. )) 

1195. — Roi đó đem ra xử tử một lưạt, tan-tành máu rai 
thịt nắt, ai ai ngó thấy, thảy đeu hết vía kinh hon. 

1196. — Ay mối hay muốn sự tại trài, phụ ngưai chẳng 
bõ khi ngưồ*i phụ trả. 

1197. — Mắy kẻ tỉnh-ma bạc-ấc, mình lầm thì mình chịu 
lấy, chó* kẻu mà ai thưong ? 

1198. — Có đông mặt ha quân tại giữa phắp-tru*ò*ng, rõ- 

rằng đưang khi ngày sắng trai xanh, cho ai đeu coi thấy. 

* 

* * 

1199. — Công-chuyện háo-on, trả thù của nàng đã xong, 
sư Giác-Duyên đi vội gải lòi từ-cấo ra về. 

1200. — Nàng còn cam lại mầ rằng : « Ngàn nãm âu có 
một thì, tình ngưò*i cũ đi dễ măy khi liru-luýến! 

1201. —- « Roi đây tung-tỉch ngưb-i như mây tan, như hèo 
hiêp, biểt đấu là no*i mâỷ ngần hạc nội, mà kiểm ả đẳu ?. » 

1202. — Sư rằng ĩ « Củng chẳng hao lâu: Trong năm năm 
nữa lại gặp nhau đó vậy. 

1203. — (C Vì glà nầy nhó* ngày dưa chưn đi viếng cẵn!i 
phưang xa, gặp sư Tam-Họp vốn lầngưò-i biết trưó*c. 
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1204. — « Bảo cho hội-hợp chí kỳ : 

( Nám nay là một, nửa thì nám nắm. 

1205. — « Mới hay tiền-định chẳng nhầm, 

< Dá tin điều trước, ẳt nhằm việc sau. 

1206. — í* Còn nhiều ân-ái với nhau, 

« Cư-duyên nào đã hết đâu, vộĩ gì ? » 

1207. — Nàng rằng : « Tiền-định tiên-tri, 

< Nhời sư đá dạy, ắt thì chằng sai ! 

1208. — < Họa bao giò* cổ gặp người, 

« Vi tôi cậy hỏi một nhời chung thân. * 

1209. — Giắc-Duyên vàng dặn ân-cần, 

Tạ-từ, thoảt đá dời chân cỏi ngoài. 

¥ 

* * 

1210. — Nàng từ ân-oán rạch-ròi, 

Bề oan nhường đắ vơi*vơi cạnh lòng. 

1211. — Tạ ân, lạy trước Tỉr-công : 

€ Chút thân bòỉiễu, nào mong có rày ? 

1212. — « Trộm nhừ săm-sẻt ra tay, 

t Tắc riêng như cãt gánh đầy dồ đi ! 

1213. — « Khắc xương ghi dạ xiết chì, (1) 

« Dế đem gan ỎCi (2) đền nghi giòi mây ! s (3)» 

1214. — Tù* rang : « Quõc-s! xưa nay, (4) 

< Chọn người tri-kỷ một ngày đưcrc chăng ? 

1215. — « Anh-hùng tiẽng dá gọi rẳng, 

« GÌứa đường thảy sự bất bằng mà tha ĩ (5) 

1216. — « Huống chi vĩệc cúng việc nhà. 

« Lọ là thâm-tạ, mới là tri-ân ! 

(1) Bồ-i chữ : Khắc cốt, minh tam. 

(2) Bỏi câu : « Tuy can não đồ đia, hất tuc ái đap hạu tư. » (Dỉu thắc đí mí- 
gan ốc chôn xuống đất cũng chẳng đủ bấo-đấp 0-n dằỷ). 

(3) Bởi chữ « Van thiền cao nghĩa. » (nghĩa cao như trò-i như mây). 

(4) Đông-Chíu Ỉíệỉ-quốc. — Dự-Nhưọ-ng nói : Ông Trí-Bấ lấy hực quốc-sĩ 
(ngưềri cố gia-tri trong nưố-c). đãi ta, ta cũng lấy nghĩa quốc-sĩ mà trả lai. » 

(5) Truyfn Nghĩa-hiệp Hảo-cau. — Thĩết-trung-Ngoc nối : Đố là bổn-phận anh— 
hung thấy sự bất-bìnb ỏ* giữa đưà*iỉg mầ làm, chù* có lòng nào câu bíío curiẹng. » 
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1204. — <c Ngưòd tiễu cto cắi tỳ tộỉ-tiệp : Nlíi^nay 
là một, rồi nữa lại năm năm sau. 

1205. — « Mó'ihay rằng số định trưó*c cttíig lam ; đieư 
trưdrc đã tin, ttì việc sau ắt trụng. 

120Ố. — « Vậy già nầy vốd cô-nưomg còn nhỉều an-ắi,- 
eo^duyên chưa hểt, nào đã vội gì ? » 

1207. — Nàng rằng : « Số định trưóx có co- biít trưóx, 
lòĩ sư đã dạy, thì ắt ctẳng sai. 

1208. — « Vậy tọa có khi nào sư bầ có gặp ngưồũ, 
xin phiền-cậy vì tôi tải mọt lòd trọn kiếp. » 

1209. — Sư Giác-Duyên ân-cần vâng linh lò*i dạn, Ĩồĩ 
tạ từ dò*i ctưn ra kkỏi cõi ngoài. 

* 

* * 

l i 10. — Nàng từ đây cm oắn đã báo-trẵ rầnh-rẽ, cú* 
noi oan chứa lại thành biền, nay đi vo'i-với bên cạnk lòng. 

1211. — Bèn lạy trư&c Tử-công mằ tạ o*n rằng:« Tkiểp 
tồi chút tkân bo-lieu, nào mong đầu còn có ngày nay 1 

1212. — « Trộm nhò* oai sấm-sct ra tay, tấc lòng riêng 
nkư cất gánh đầy đem đo 1 

1213. — « ơn-đức ấy gbi dạ khắc xưomg sao xiểt, dầu 
nấ’t gan tkúi óc, ckưa dễ đem dền nghĩa nặng tròi mây 1» 

1214. —Từ rằng: « Mấy ngưòi quổc-sĩ xưa nay, kả 
dễ mệt ngày lựa đặng ngưòd trị-kỷ ? 

1215. — « Vả cbang đã có tiếng là ank-kùng hầc- 
kiệt, thì dầu giữa đưcrng thấy sự bất bình cũng còn chẳng 
tha thay 1 

121 é. — « Huống chi vỉậc nầy cũng lầ việc nhà, lựa là 
nàng phải thâm tạ mới là biết cra 1 
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1217. — « Xót nàng còn chút song-thân, 

« Bẩy nay kẻ Việt ì người Tần cách xa. 

1218. — « Sao cho muôn dặm một nhà. (I) 

f Cho người thăy mặt, là ta cam lòng. > 

XL1X 

1219. — Vội truyền sửa tiệc quản-trung, 

Muôn bỉnh, nghìn tứớng hội-đống tầy oan. 

i 220. — Thừa cư trúc chẻ, ngói tan, (2) 

Đinh.uy từ áy, sẫm ran trong ngoài. 

1221. —!*- Triều-đình riêng một góc giời, 

Gồm hai vản vọ, rạch đôi strn-hà* 

1222. —r Đòi corn gió quét, mưa sa, 

Huyện-thành, đạp đồ năm lòa cối Nam. 

1223. — Phong-trần mài một lưỡi gươm, 

Nhứng loài giá-ảo, túi cơm (3) sả gì ! 

1224. — Nghênh-ngang một cói bíên-thùy v 

Thỉếu gì cồ-quẬt thiểu gì bÁ-vtccrno ĩ (4) 

1225. — Trước cờ ai dốm tranh cứờng, 

Năm năm hùng cừ một phương hải-Lần. 

Xi 

1226. — Cỏ quan Tông-đoc trọng-thần, 

Là Hìỉ-tâ/i-Hiển, kinh-luân (3) gồm ỉàì- 

(1) Cũng nhu* chũ- Thiên-ha nhưt gia, là ỷ muốn nhirt thống thirn-hạ. 

(2) Bò-i câu : Binh uy SỜ ckí, thế như phá trúc. (Oai bĩnh đến đẩu, thế dỉ như* 
chẻ tre). Lai có câu : Tậc thc ngõa giải. (Thế giặc tan như ngói). Nghĩa là đinh 
dâu dưọ*c đó. 

(3) Bcri chữ : Y giá, phin nang, ỉà những kỉ hèn-hạ, chl mình ỉàm gíấ mắc ấo, 
hụng làm tui đựng co-m, không làm du-ẹrc nghĩa-vụ gĩ. 

(4) Cô hay là quả-nho-n là tiếng vua tự xưng, nối nhún mình cô-quả ít đưc, 
« Thicu gì cô-qua » nghĩa là cũng xưng hiệu vua. — BÁ-vưo-ng là những tưó-c kiệu 
vua phong cho hc-tôi. « Thicu gì hấ-vưo-ng » nghĩa là cũng phong tu-ốx cho họ- 
hạ mình. 

(5) Kir.n Dịch : « Vẫn lôi truân, quân-tử dĩ kĩnh-luan B. Nghĩa là : Thicn-hạ 
đưcrng rẩl-loạn; như lúc trừi mây kéo sấm rền, mà uất kết khống mưa đưọ-c, thì quan- 
tử árm tài mằ dùng ra sửa.trị như gõ* mối to- rồi. 
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1217. — « Ta lại xót cho nàng còn chút cha mẹ, bấy lau 
nay cấch xa hẻ Việt, ngưìri Tan. 

1218. — « Trông sao cho muồn dặm thâu lại môt nhằ, 
•cho ngưò-i đặng thấy mặt nàng, thì ta mới hả dạ. » 

xLix 

Từ đó thễ binh của Từ càng mạnh, chiễm-cứ mệt 
phương biền Nam năm năm. 

1219. — Rồi đấy vội truyen dọn tiệc trong quẳn, muôn 
"binh ngàn tướng hội-đồng làm lễ giãi oan cho những quân chết 
trận. 

1220. — Thừa thế đánh đẵu được đó như chẻ trc đập 
ngổi, từ đó oai binh trong ngoài lừng-lẫy như sấm rền. 

12 2 1. — Lập riêng trào-đình tại một góc phương trìri, 
gồm đủ hai han văn, võ, chia đôi non sông vói nhà Mỉtth. 

1222. —0ắnh từng trận như gió quét như mưa sa, 
'đạp ngã năm tòa thành huyện về cõi Nam-hẫi. 

1223. — Đem cơn gió bụi mài mọt lưỡi gươm bến, COI 
những loài hèn-mọn như túi đựng cơm, giấ mắc áo, có kỉ vào 
•đầu ! 

1224. — Nghinh-ngang một côi bỉcn-thùy, cũng xưng cơ, 
xưng quày cũng phong háy phong vurữĩtgy chẳng thiếu chi hết. 

‘1225. — Ai dám tranh sức mạnh vối ở trưóx cờ, năm 
năm trồi xưng hùng chiếm cứ một phương bãi biỉn. 

la 

Trào nhà Minh sai Ho-tôn-Hiển qua đánh, Ho bày kế 
dụ Từ ra hàng và saỉ đem lế nói lót với nàng Kiều 
nữa. — Tử ngẵn-ngại không muốn chịu hàng. — Nàng 
Kieu thì thật - thà tin lời dụ mà khuyên Từ vê 
hàng. — Tử nghe lời nàng mà quyết kẽ ra hàng. 

122Ố. — Khi đó có quan Tồng-đốc là bầy tồỉ trọng-yểu 
trằo Minh, ten ỉầ Hô-tôn-Hiẽn, có đủ tàỉ gờ loạn. 
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1227. — Bầy xe, (1) vãng chì đặc-saĩ, 

Tiện-nghi bát-tỉễu, việc ngoài đồng-nhung. 

1228. — Biẽt Tỉr là đứng anh-hùng, 

Biết nàng củng dự quân-trung luận-bàn* 

1229. — Bóng quân, làm kế chiêú an : 

Ngọc, vàng, gẫm, vóc, saĩ quan thuyễt-hàrig ; 

1230. — Lại rièng một lế với nàng, 

Haỉ tên thề-nứ, ngọc vàng nghìn càn- 
♦ 

* * 

1231. -— Tĩn vào gửi trước trung-quồn, 

Tìr-cỗng riêng háy mười phân hồ-đồ : 

1232. — <t Một tay gây-dựng co-đố, 

í Bẩy nay bề Sở sông Ngât tung-hoành ! 

1233. — Eó ihân về với triều-đình. 

<( Hàng-thằn lư-láo, phận minh ra đâu ĩ 

1234. — « Áõ xiêm buộc trói lây nhau, 

* Vào luồn ra cúi công hảu mà chi ? 

1235. — « Sao băng riêng một bỉên-thùy. 

* Sức này đả dễ ỉàm gì được nhau ? 

1236. — « Chọc giời, quẵy nước, mặc diu, 

« Dọc ngang nào biẽt trên đàu cỏ ai ? » 

*. 

* * 

1237. — Nàng thì thật dạ tĩn ngưòĩ, 

Của nhỉều, nỏi ngỹt nghe nhoi dế xiêu. Cà) 

1238. — Nghi: « Mình mặt nước, cánh bèo, 

1 Đá nhiều lưu-lạc, lại nhiều gỉan-truân 

1239. — « Băng nay chịu tiếng vương thần, 

« Thênh-thènh dường cái thanh-vản, ( 4) hẹp gl ? 

(1) Kinh Lễ. — Vua sai quan Tương dì đánh giặc, quì đầy le mà tiễn. (là / 
trọng the). 

(2) Sách cố chữ : « Quần thân dầu thượng. » (Vua cha ĩr trín đầu).- 

(3) Tả-truyện. — Khươe-Nhuế nối : Tề trọng nhì ngôn cam, dụ-cgã di. (Của 
nhiều mà nói ngọt, là dụ ta dó). 

(4) Cổ-thi : « Thanh vân đắc lọ thì. » nghi2 là : Lầm nen giàu sang như tìm 
được đưìrcg lên mây xanh. 
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1227. — Vâi)g cViiếu-cliĩ vua trọng thễ đẩy xe trao dộc- 
quyen sai ra, cầm quân coi vỉệc cõi ngoài, cho phép tùy tiện càn- 
dõng. 

1228. — Ho hiểt Từ-Hải là tranganh-hùng, vẵ hiết nằng 
Kiều cũng dự hàn việc trong quân, 

1229. — Bèn đóng quân lại đó, làm hể dụ yên : sai quan 
SLt đem đo le gấm vót ngọc vầng nói dụ Từ về hằng-phục • 

1230. — Lại sai hai tên thỉ-nử đem riềng mọt lề ngần cân 
vàng ngọc, nói lót vó*i nầng Kiều. 

* 

ử * 

1231. — Su* gĩri tĩn vố trưó*c dinh trung-quẫn, lòng riêng 
của Từ-công thì hãy còn mưhí phần hồ-đồ ngần-ngại rằng : 

1.232. —« Một tay ta gẳy-dựng nên ccr-nghỉệp, thuở* 
nay ngangdọc hiển Sỷ sống Ngồy 

1233. « — « Mà hây giò*chịu huộc minh về vóí trằo-đình^ 
thì phận mình là hay tối hằng đau, lcr-lấo thấm vầo dâu dó 1 

1234. — « Đem thần chịu lấy ấo xiêm cột-trói, mà ra 
vo lòn cúi ồ* cửa cống-hầu làm chi ? 

1235. — « Sao hằng giũ* riêng một cõỊ hien-thùy, sức nầy 
dã dễ ai làm chi dặng ? 

123ố.— « Mặc dằu chọc thủng trò*i, khuấy đục nvũTCy 
tha hồ ngang-dọc, khống cần biết có ngưừi nào ỏ* ti ên đầu mình. )> 

* 

* * 

1237. —Về phần nầng Kiều thì lòng thật tin ngưò-iy 
thấy sứ hên trào đem đồ lễ nhtèụ, nói dỗ ngọt, nghe lò-i củng 
dễ xiêu dạ, 

1238. — Mà nghĩ rằng: « Thân mình nhưcấnlihèò trâĩ 
trên mặt nưó*c, đã nhieu phen lu-u-lạc, lại nhiều Ịuc gỉan truân, 

123.9. —ỉ Ví hằng ngày nay chịu tiếng làm tôi vua, thì 
dưừng như bưóx lên đưò-ng cái mây xanh, thính-thinh chẳng hep. 
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1240. — « Công, tư vẹn cả hai bề, 

t Dần.dà rồi sé liệu về cohương. 

'1241. — € Củng ngôi mệnh-phụ (1) đường* 

dường. 

* Nở-nang mày mặt, rỡ-ràng mẹ cha ! 

1242. — «Trên vì nước, dưới vl nhà, 

< Một !à đầc hiểu, hai là đầc trung. 

1243. — « Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng, (2) 

<( E-dè gió đập, hâi-hùng sóng va? > 

1244. — Nhân khỉ bàìi-bạc gần xa, 

Thừa cơ, nàng mới bàn ra nói vào. 

1245. — Rẳng : * ơn Thánh-để dồỉ-dào, 

« Tưới ra dắ khấp, thẩm vào đá sâu ! 

12i6. — € Bình-lhành công-dức báy lảu, (3) 

< Ài-ai cũng dộỉ trên dầu, xiết bao ! 

1247. — « Ngấm từ gây việc bỉnh-đao, 

t Bỗng xương YÔ-dịnh (4) đá cao bẳng dầu, 

1248. — t Làm chi đề tiếng về sau, 

< Nghìn năm ai có khen dàu Hoàng-Sào ? (5) 

1249. — t Sao bằng lộc trọng, quyền cao, 

* Công-danh ai dứt lỗi nào cho qua ? * 

1250. — Nghe nhời nàng nói mận-mà, 

Thể công* Tử mới giở ra thẻ hàng* 

1251. — Chỉnh nghi tiếp sứ vội-vàng, 

Hẹn kỳ thúc gỉáp, quyết đường giải binh. 

(>) * Mạng-phụ » là hằ quan có sắc-mạng nhà vua phong-tãng. 

(2) Kinh Tlii. — Phiếm-phiếm oách-chẫu, tal hĩ trung tiru. (Lcnh-đcnh thuyền 
gồ hach, ở- giĩra dong tia). Đăy là nghĩa ltru-lạc giang hồ. 

(3) Kinh Thư. — Thíen hỉnh, dịa thành, nãi Võ chi công. (Trềri hằng, áất 
phầng, là cõng vua Vỉ). 

(4) Tho- Tùy-viỉn. — Khả licn vô định hà hiên cốt. (Ncn thưong cho đống 
XTO-Eg vố định ố* hcn song), là dống xưo ng chct trạn không ai nhìn chạn. 

(5) Hoàng-Sầo là tưó-ng giạ: lố*Q ầằi vua Đưừng Hi-ton, sau Lv-tổn-Hicu áấnh 
trư di. (xin đec truyện Tào-Bưỉrng). 
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1240. — « Roi đó Cống, tư tai te vẹn cả, sê liệu lần-ĩân 
Ịkiểm lối ve chốn quc-hưcrng. 

1241. — « Cũng cùng cắc bà quan bày ngốỉ mạng-phụ 
ắu*ò*ng-đưò*ng, nử-nang mày mặt mìnb, mà rỡ-rầng cho cha mẹ-^ 

1242. — « Trên đổi vó*i niróx, thì đưọ*c chữ Trung \ 
dưó*i đối V(H nhà, thì đưực chữ Hỉểuy 

1243. -— « Chẳng hcrn là chiếc thuyến bấch giữa dòng 
sông cả, nhữnge-dè từng co*n gió đập, lại hãỉ-hùng từng ló*p 
sóng va hay sao ? » 

1244. —Nàng nghĩ vậy, rồi nhom khí bàn-bạc gan xa„ 
inổ*i thừa dịp ra vô bàn chuyện 

1245. — Mà nói vó-i Từ rằng: « Cái o*n doi-dào của 
đức vua minh-thấnh, tưó*i ra đi khắp cõi nưức, thấm vào lòng 
ngưừi đậ sâu. 

124Ố. — « Công-đức trị đặng trò*i bằng đẩt phẳng bấy 
lẳu nay, ai nấy đều độỉ trền đầu, đã bao xiết kể ! 

1247. — « Gẫm lại từ khỉ mình gây ra sựbinh-đao dấy 
loạn, giểt ngưò*i thành đổng xưo-ng vo chủ đi chất cao bằng đầu. 

1248. —« Lầm chỉ mà đễ tiếng vc sau, ngàn năm ai có 
khen đâu những tay tướng giặc ? 

1249. — <( Sao bằng về vó*i trào đình thì đặng quy en 
cao lộc trọng, đưòrng công-danh ai dứt cho qua ? » 

1250. — Tử nghe lò*i nằng nóimặn-mằ, mói đoi the đánh 
trỏ* ra thế hàng. 

1251. —Mà vội-vả sửa-soạn lê-nghi tíếp-rưóx Sư-gĩả r 
hẹn ngày bó. giẩp, quyắt kể cỗi binh. 
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1252. — Tin nhờĩ Thành-hạ yêu minh* (1) 

Ngọn cờ ngơ-ngảc, trống canh trễ-tràng. 

1253. — Việc binh bò chẳng gĩử-giàng, 

Vương-sư dò dắ tỏ-íường thực hư- 

1254. — Ho-công quyẽt kế thừa co*, 

Lế tiên, binh hậu, khẳc-cờ tập-công. 

1235. — Kéo cò* chiéu-phủ tìên-phong, 

Lế-nghi dàn trước, bác-đòng phục sau. 


1256. — Tìr-công hờ-hửng biết đâu# 

Đạỉ-quan ỉế-phục ra đảu cửa viên (*) 

1257. — Hd-cổnẹ àm hiệu trận tiền, 

Ba bề phát súng, bon bên kéo cò*. 

1258. — Đang khi báĩ ý chẳng ngò*, 

Hùm thiêng khi đấ sa cơ cúng hèn ỉ (2) 

1259. — Tử-sỉnh liều giữa trận tĩền, 

Dạn-dày cho biễt gan liền tướng-quân ! 

J 260. — Khí thiêng khi dắ về thăn, 

Nhơn-nhơn còn đứng chôn chân giứa vòng. 

1261. — Trơ như đá, vững như dông, 

Ai lay chằng chuyền, ai rung chẳng ròi ! 

♦ 

* * 

1262. — Quan quân truy sát ruối dài, 

Am-ầm sát-khí ngát giời ai đang- 

1263. — Trong hào, ngoài lúy tan-hoang. 

Loạn-quản vừa dát tay nàng đễn nơi. 

( 1 ) Xin cầu tòa mầ ttc ìr ấư6r. thànt. 

(a) cổ-tht. — Hẩ ntập tìnli 7 ngujền tị ltliuycn khi. (Cọp vào đồũg bằng LỊ 
-cbố kLinL). 
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Từ tin lời thề gỉải-hòa của Ho, trong quân không 
phòng-bị chi nữa, Hồ bèn lập kề gạt đặng đánh tập hậu. 
Từ ra đâu hàng, bị quân phục của Ho đánh úp bắn 
cĩiẽt. — Quân quan bắt nàng Kiều ra chỗ Tử chễt, nàng 
thán khóc Từ. — Quân quan dằn nàng vô dinh, Hồ ân-' 
tần phủ-dụ và hỏi nàng muốn cách gì, nàng than-thỏr 
và xin cho chôn Tử. 

1252. — Từ đã tin lò*i the cau hòa ả* dưói thành, roi 
èổ đễ tiếng trổng canh trễ-trầng, ngọn cồ* hiệu ngcr-ngác. 

1253. — Việc binh bả chẵng phòng-bị, quân nhầ vua do 
thắm đã biết tỏ-tưò*ng hư. thật như vay. 

125/* — Ho-công quyết kể thừa dịp, giẵ đò đặt lễ mặt 
:trưó*c, mà phục binh đàng sau, định khắc kỳ áánh ủp sau lưng. 

1255. — Bèn kéo cò* chiêu-dụ đi đội tiên-phong, trước 
-bày dàn lễ-nghi, sau mai-phục đòng súng. 

* 

* * 

125Ố. — Từ-công hừ-hững nằo có hay đầu là kể, ckĩ 
•đội mão ló*n, vận áo lễ, ra đauhầng tại cửa dinh quân. 

1257. — Ho-công ra hiệu kín trưức trận, quân quan ba 
hề phát súng, bổn mặt kéo cò*. 

1258. — Từ-cỏng đưo-ng lúc vố ý không dè, hùm thiêng 
.đi tói lúc sa co*, thì cũng phải chịu hèn vậy. 

1259. —- Bây giò* đây liều sống thác ỏ* giữa mặt trận, 
xông-pha dầy-dạn, cho biết gan liền một vị tưó*ng-quẳn. 

1260. — Khi hết khí linh hồn đã về tròi, mầ còn nhem- 
uho*n đứng chốn chưn tại giữa vòng trận. 

12Ố1. — Vửngnhư đồng, tro* như đắ, quân lỉnh ai lay 
cũng chẳng chuyển, ai rung cũng chlng ròi. 

♦ 

* * 

12Ổ2. — Quân quan đuoi giết quân Từ, ruỗi dài vô đon, 
khí sắt-phạt ngắt trò*i, ai địch lại nỗi. 

1203. — Phá tan-hoang trong hào ngoài lũy, toán quẫn 
loạn mó*i dắt tay nằng Kiẫu tói ncri. 
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d 264.— Trong vòng tên đạn bò-Ị-bhĩ, 

Thãy Tỉt còn đứng giửa giời trcr-ỉrcr. 

1265. — Khóc rằng : « Trí-dúng có thừa, 

* Bởi nghe nhò i thiếp, nên co*-hội này ! 

1266. — d Mặt nào trông thầy nhau đây ! 

« Thà liều song chết một ngày với nhau ! )> 

1267. — Dòng thu (1) như chảy mạch sầu, 

Dứt nhời, nàng củng gieo đầu một bên. 

1268. — Lạ thay oan-khí tưo*ng-triền: (2) 

Nàng vừa phục xuồng, TỉY liên ngấ ra ! 

* # 

4 

1269. — Quan qvản kẻ lạĩ, người qua, 

xỏt nàng, sẻ lại vực ra dần-dãn. 

1270. — Dem vào đễn trước trung-quản, 

Hù-công thẫy mặt, ân-cần hỏỉ-han. 

1271. — Rằng : < Nàng chút phận-hõng-nhan,. 

« Gặp cơn binh cách, (3) nhiều nản cúng 

Ịhưo-ng. 

1272. — t Dấ hay thặnh-toản mĩễụ-đựorng, (ìv 

« Giúp công, củng có nhời .nàng mới nên l 

1273. — « Bây giừ sự đắ vẹn-tuyền, 

Mặc lòng nghi lăy. muỗn xin bề nào ? » 

1274. — Nàng càng giọt ngọc tuôn dào, 

Ngập-ngừng mới gửi thẫp cao sự lòng. 

1275. — Rằng ỉ "Từ là dáng anh.hùng, 

« Dọc.ngang giò*i rộng, vấy-vùng bề kho*ỉ ! 
'1276. — 1 Tin tôi nên quá nghe nhừi, 

« Dem thân bách-chiẽn làm tôi trào-đình* 
1277. — « Ngố* là phu quí, phụ vinh 

« Ai ngỏ* một phút tan-tành thịt xưcrng ! 

1278 « Nảm năm giời bề ngang-tàng, (5) 

« Dấn mình đi bò chiẽn-tràng như không* 

(1) « Dòng tlm » là dong’ nưá-c mắt, bởi cbữ « Lệ tụ-tbu ba. » ^Nirốx mắt nbtr 
dòng' sống mùa tbu). 

(2) Kbí oan-uỗng quấn-quýt yớ\ nbau. 

(3) « Binb » là libí-gió-i dồ binb ; « Cácb » la ấọ giấp bằng dã. 

(4) Miru-cKirố-c dịnb sln cùa cbốn tkái-mĩếu trao-đircrng' nbà vua. 

(5) cẫ-tbi. — Không tấc ngang-tàng nbất trưọng-phu. (UỗDg Um mọt ogirhĩ 
trircrng-phu ngang--tàng). 
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12Ố4. — Nằng coi thấy trong vòng tên đạn bò-i-bừi, 
mằ Từ-công còn đứng giữa trò-i trcr-trcr đó, 

12Ố5. — Thì khóc rằng : C( Chàng có dư trí khốn sức 
mạnh, bửi vì nghe lò*i thiểp, cho nên mcri ccr-hệi nầy I 

12ỐỐ. — « Mặt nào còn nhìn thắy nhau đẳyl Thà rằng 
một ngày liều sổng thắc cùng nhau cho rảnh! » 

1^67. — Dòng nưó*c mắt mạch sầu như chảy, khóc 
ầ\'rt loi rồi nàng cũng gieo đầu một bẻn cạnh Tứ. 

12Ố8. —Lạ thay! Khí oan-ức quấn-quýt vói nhau: 
Nằng vừa phục xuồng, thì Từ té ra liền. 

* 

* * 

12Ố9. — Quan-quẳn ngưừi qụa kẻ lạĩ, xót-thưomg nàng 
lạt sẽ vực lần lần ra. 

1270. — Dem vố t(H trước dinh trung-quẩn, Ho-cỗng 
coi thấy mặt nầng, ân-cần han-hỏi, 

1271. — Mà rằng : « Nàng là chút phận mấ-hong, mà 
gặp com binh giáp nhiều nỗi nguy-nan, ta cũng thưomg lắm ! 

1272. — « Sự nầy đã hay rằng mưu-chưổx do ncri miểu- 
đưòmg nhà vua dịnh sẵn, nhưng cũng có lò*i nàng giúp cống 
mói nên. 

1273. — « Ngầy nay sự đi vẹn-tuyền, vậy thì nàng muốn 
bề nào, mặc lòng nghĩ lắy ? » 

1274. —Nàng lúc đó cằng tuốn-dầo giọt lụy, mổi ngập 
ngừng mà gởi sự lồng thấp cao, 

1275. —Mà rằng : « Từ là một đứng anh hùng, thuử 
nay trò*! rộng biển kho*i, dọc ngang vùng-vly. 

127Ố. — « Bỗ*i tin tôỉ nên nghe lò*i quắ, mà đem thần 
trãm trận yề ỉầm tôi-tó* trằo-đình. 

1277. — « Những tưỏrng rằng chồng quí vo* vinh, ai dè 
đâu một phút tan-tầnh xưomg thịt 1 

1278. — « Năm năm trót ngang-tầng trò*ỉ biển, dẫn mình 
đi bỏ trưòrng tranh-chiến nbư không ! 
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1279. — « Khéo khuyên kề lẫylàm công, 

« Kề bao nhỉêu, lại đau lòng bẫy nhiêu ỉ 

1280. — « Xét mình công ỉt, tội nhiều, 

« Sống thừa* tôi đả nên liều thân tôi ĩ 

1281. — « Xin cho tiện sì một đôi. (1) 

« Gọỉ là đẳp-điẽm láy người tử-sinh ! > 

1282. — ĩĩo-cẵrtg nghe nói, thưo*ng tình, 

Truyền cho cảo táng di hình (2) bên sông, 

Lỉỉ 

1283. - Trong quân mờ tiệc hạ công, 

Xỏn-xao to* trúc, hội-đông quinquan. 

1284. — Bắt nàng thị yẽn dưới màn, 

Dỏ* say, lại ẻp cung đàn nhặt-tâu, 

1283. —Một cung gió thảm, mưa sần, 

Bổn cung (3) rỏ máu nam đàu ngón tay ỉ 

1286. —Ve kêu, vưựn hót nào tày, 

Lọt tai, Hìỉ củng nhấn mày rơi châu ! 

1287. — Hỏi rằng : « Này khúc ỏ* dâu ? 

< Nghe ra muôn thảm, nghìn sầu lắm thay ĩ ề 

1288. — Thưa rằng: « Bạc-mệnh khúc này, 

€ Phô vào đàn áy nhứng ngày còn tho*. 

1289. — « Cung đàn lựa nhứng ngày xưa, 

Mà gưo*ng bạc-mệnh bây giò* là đây ! í 
¥ 

* * 

1290. — Nghe càngđẵm, ngẳm càng say, 

Lạ cho mặt sẳt (4) cũng ngây vl tình ! 

(1) . Co bồn chép là * Thicn tho một áồỉ cho nghĩa là : một đổng đất nong. 
Song không ra giọng nom chut nao, hỗn hển nôm chừ « Tiện-sĩ í giống chừ « thieo- 
thS 9 , ncn chcp sai nhu* vạy. 

(2) . Chôn tam cấì xấc ă£ lai. 

(3) . Cấc hển quốc-ngữ đều chếp là « Bốn day » song xét hon chù* nôm chếp 
là « Bốn cung 9 mơ*ì đúng. Vĩ đàn cố nãm cung là : cung, thircrng, dốc, chủy, vỡ. 
Vậy thì đay một cung ỉr cau trên và hốn cung ỏ* cẫu nằy là nãm. Mà trong hồi LXIV 
cũng cố câu : « Lọt tai nghe suốt nlra cung. » 

(4) . Tan-sù". — Trận đấnh ỏ* Ha-khẩu tirơtig sĩ đều mang mạt na hằng 
sất. — Đây chỉ Hồ-tỗn-Hiến là tu*ố*ng mang mặt nạ sắt, khấc vối nghĩa chừ « Mặt 
sắt, den sì 9 trong doao XXX 1 Ỉ. 
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1279« — « Tối khếo khuyên kễ lấy lằm cống, kẵ ra lắm 
lại đau lòng càng lắm 1 

1280. — « Xét mình tồi tộỉ nhieu, cồng ít, thân sổng thừa 
tốí cũng nên liều ! 

1281. — « Chỉ xin phép quan cho một cặp lính hèn gọi 
lằ vùí-lấp ngưòd thác áỉ, đặng che mặt cho ngưòr sống 1 » 

1282. — Ho - công nghe lồ*i nàng nói, dưò*ng cũng 
thưo-ng tình, hèn truy en lịnh cho quần đem thi-thễ Từ ra bb» 
sồng chôn tạm. 

LU 

Ho mỏ* tiệc ẵn mừng thắng trận, bắt nàng Kiểu Hẫu 
rượu, khảy đò*n, và ướm lòng nàng. — Rạng ngày Ho 
ăn - năn về sự bắt Kiều hẵu rượu hồi hôm, mà ép 
duyên gả cho Thồ-quan. 

1283. — Rồi đó trong đồn quân mỏ* tỉệc ăn mừng thắng 
'trận, xôn-xao đò*n sắo, hội-áồng cả quan vằ quân. 

1284. — Bắt nằng hầu tiệc dưói màn, rưựu say dử-dang, 
lại ép nằng đem cung đòm tâu híp. 

1285. — Nàng vâng lịnh khảy lên, thì ngay một cung đằu 
đã thấy mưa sầu gió thảm, tói trót bốn cung nửa thì dưồmg 
mhư mắu ỏ* năm đau ngón tay nhỏ ra. 

12 8 ố. — Những tiếng buồn-rau nầy, thì ve kêu vưọ*n hốt 
nào hằng I Ho-cống nghe lọt vầo tai cũng phải nhăn mầy rcri lụy 1 

128j. — Mà hỏi rằng : « Khúc đó là khúc ỏ* đâu ? Mà 
nghe ra lam nỗi thảm-sầu dưò-ng ấy? » 

1288. — Nàng thưa rằng : « Khúc đó là khúc một thiên 
Bạc-mệnh , những từ thuỏ* nhỏ đã hiệp vô đò*n nầy. 

1289. — « Ôi 1 Cung đcrn ấy những từ ngày xưa đã lựa, 
mà sự ngày nay tức là cái gưcrng bạc-mệnh đẳy 1 » 
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1291. — Dạy rằng : « Hương-hỏa ba-sinh (*) 

« Dây loan xin nối cầm lành cho ai. í 

1292. — Thưa rằng : « Chút phận lạc-lcài, 

<1 Trong mình nghi đả có ngưòì thác oan. 

1293. — « Còn chi nửa cánh hoa tàn, 

<( To* lòng dã dứt dêy đàn Tiểii-Lân ! (1) 

1294. — « Rộng thương còn mảnh hồng-quầnr 

* Hơi tàn được thăy gổc-phần, (*) là may Ị )* 
129 d. — Hạ công chén đắ quá Sa'*, 

Ho-côug đẽn lúc rạng ngày nhớ ra. 

1296. — Nghĩ : « Minh phương-diện quổc-gĩa, 

Quan trên nhẳm xuống, người ta trông vào I 

1297. —T M Phải tuông giăng giỏ hay sao, 

t Sự nầy biết tính the nào được đây ? « 

1298. — Công-nha vừa buồi sáng ngày, 

Quyết tinh, Ho mới đoán ngay một bài. 

1299. — Lệnh quan, aĩ dám cáì nhời, 

Ép tình mới gán cho người thồ-quan. ( 2 ) 

1300. — Òng tơ thật nhé đa-đoan. 

Xe tơ sao khéo vơ càn vơ xiên ! 

Lìil 

1301. — Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền- 

Lá màn rủ tháp, ngọn dèn khêu cao. 

1302— Nàng càng ủ liều, phai dào, 

Trám phần, nào cò phán nào phần tươi • 

(1) Nang Tieu-L ân ỉầ cung-pbi vua Hậu-cbủ nbà Tề, hay đàn tỳ'—hà, sau vu3 
Cbầu Vò-Đế dấnb diệt nbầ Te, bắt nàng gỉ cbo Đai-vưomg-Đat. Kbĩ nàng kbày đàn,. 
rbơ-Q dẫy đứt, lầm bài tbcr rằng : < Tbiết tbìra kim nbụ-t sủng, do ưc tícb tbỉri duyên Ị 
Dưv trí tam đoan-tuyệt, ưng kban tất tbưọ-ng buycn. » ( Trộm vâng o-n vua ycu ngày 
say, con nbố* đen duy en tú.; \t\rorc. Muốn biết lòng dứt tbế nào, nen coỉ cái dây dàn Q* 
trèn gối nay. ) 

(2) « Tbo-quan » là vicn quan sử tai các dất tbổ mắn : « Thổ—tu » cũng vịv~ 
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1291. — Bèn irórn lòng nằng rằng: « Ba Itĩếp lửa hưo*ng 
.■chưa dứt, đễ ta xin làm m2Ỉ mà nổi duyên đôi lứa cho nằng. » 

1292. — Nàng thưa rằng : « Cái chút phận lạc—loài nầy, 
nghĩ áã có người chết oan ỏ* trong tay mình rồi đó ! 

1293. — « Cắnh hoa tằn còn có chi nửa, đò*n Tiểu-Lân 
'thôi đã dứt to* lòng! 

1294. — « Nểuquan ló*n cố lòng rộng thưcrng tố*i mảnh 
quan hong, thì cho thân tần nay đặng coi thấy cảnh quê-hưomg, 
rẩủ là may lắm. » 

* 

* * 

1295. — Ho-công lúc đó nhom chén rưọ*u mừng thành 
'Cống đã say quá, nên tưửng quẩy như vậy, tó*i khi rạng ngầy 
md*i nhó* ra. 

129Ố. — Mà nghĩ rằng : « Mình đây là ngưồù tai mặt 
♦của nhà-nưó*c, quan trên ngó xuơng, thiên-hạ coi vào. 

1297. — « Chó* có phải ra tuồng trăng gió hay sao, sự 
:nay biết tính làm sao bẳy giò* cho đặng ? » 

1298. — Roi đó vừa buẲi công-áưò*ng ra khách só*m mai, 
Tlồ-công mó*i quyết tình đoấn ngay một cách : 

1299. — Ep tình nằng gấn cho viên thổ-quan sỏ* tại. Lịnh 
quan đã xuổng, còn ai dấm eâi lò*i. 

1300. —- Ôi ! Ông tcr-hồng kia thiệt là lắm chuyện đảo- 
<điên : Xc duyên cho ngưò*i ta, mà sao khéo vo*-quàng vo* xiên 
như vậy 1 

LUI 

Thồ-quan rước nàng Kiều xuống thuyền. Nàng những 
buon rău than-thỏ*. — Thuyền đi t&i sông Tiễn-đường, 
nàng đâm đâu xuồng sông tự-vận. 

1301. — Thỗ-qụan đem kiệu hoa rưố*c nầng, ấp thẳng 
xuống thuyều chỏ* đi. Elưo*ng lúc đêm rủ thấp lá màn, khcu 
cao ngọn đèn đó, 

1302. — Thỉ nàng càng phaỉ mắ đào, ủ mày liễu, trong 
4 răm phần nào có một phần nào là tưo*i. 


DAN giai truyền KIM-VÂN-KlẾu 


24 6 


1303. — Đành thân cát dập, sóng vùĩ, 

Cướp công cha mẹ, thiệt dời thòng-mỉnh ! 

1304. — Chân giời, mặt bề Iẽnh-đẻnh. 

Nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào ? 

1303. — Duyên đâu aỉ dứt tơ dào ? 

Nợ đâu ai dắ dắt vào tận tay ? 

1306. — Thân sao thân đến thế này ! 

Còn ngày nào nửa dư ngày áy thỏi ! 

1307. — Dá không bĩêt sồng là vui, (1) 

Tẫm thân nào biẽt thiệt-thòi là thương ! ( 2 ) 

1308. — Một minh cay-đẳng trăm đường, 

Thỏi thì nát ngọc, tan vàng thỉ thôi ! 

* 

* * 

1309. — Mảnh gương đắ ngậm non đoài, 

Một mình luóng những đứng ngồi chưa xongr 

1310. — Triều đâu noi tiếng đùng-đùng, 

Hỏi ra mới biết rằng sông Tien-ẩtrò-ng, 

1311. Nhớ nhời thân mộng rố-ràng, (3) 

Này thôi hễt kiếp đoạn-tràng là dây : 

1312. — € Đậm-Tiềny nàng hỡi ! Có hay ? 

« Hẹn ta thì đọ-i dưới này rước ta ! > 

1313. — Dưới dèn sẵn bức tỉên-hoa, 

Một thĩên tuyệt bút, (4) gọi là đề sau. (S) 

1314. — Cửa bồng (5) vội mờ rèm châu, 

Giời cao, sông rộng một màu bao-la. 

1315. — Rằng : * Từ-công hậu đắĩ ta, 

« Trót vì việc nước mà ra phụ lòng. 

1316. — « Giểt chong mà lại lẫy chống, 

<( Mặt nào mà lại dứng trong cói dời ! 

(1-2) Tình-sủ\ — Bất tri sinh lạc, an giấc tử bỉ. (Không biết sống là vuỉ, sa®" 
biết chết lầ thircrng). 

(3) Lỉri Dạm-Tien bấo mọng hẹn đọ*i lr sông Ticn-đirerng'. (Coi đoạn XXV). 
(4^ c Tuyệt hut » là hài thcr hay là hài vãn lúc sắp chết viết dẻ lai, nghía lì ngòi 
bút cua ngtrìri đó viết dến ẩó là bết, u cùng. 

(5) « Bong » là mui thuycn. 
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1303. — Nàng nghĩ cấỉ thân nàng đành thắc đi cho cắt 
lấp sóng vùi, mà cưo*p cống cha mẹ sanh ra, thiệt đòi thông- 
minh trò*i phá I 

1304. — Như ngày nay linh-đỉnh trôi-gĩạt ỏ* no*i chưa 
trò*i mặt biễn, nắm xưcrng sống thác, biết gửi chỗ nào ? 

1305. — Oi! Duyên tư đào chầng Kim ai dứt đi 
Mà nọ* gi Tho-quan ỏ* đâu ai đi dắt vầo tận tay đó ? 

130 ố. — Thân sao mầ có thân đen đỗi thế ! Còn sổng 
ngày nào nửa, thì cũng là ngày thừa đó mà thối! 

1307. — Di không biết kiểp sống là vui, thì tẩm thân 
nay nào biết thiệt-thòỉ thắc đi lầ thưcrng-xót I 

1308. — Một thân mình chịu trăm đưò*ng cay-đắng, thồl 
thì liều cho tan vằng nát ngọc thì thối ! 

* 

* * 

1309. — Lúc nầy mảnh gưo*ng trang đi xế khuất non tây* 
mà một mình nàng luống những đứng ngồi chưa rảnh. 

1310. — Xảy đâu đùng-đùng noi tiểng nưó*c triều len rộ,, 
hỏỉ ra mrii hay đằy là sông Tiền-ỉítừng. 

1311. — Nàng sực nhó* t&i lòi Đạm-Tién bắo mộng 
ngày trưức rõ-rằng, thì biết rằng: Thối đây là noi hểt kiếp 
đau-đÓTi đứt ruột, mà khấn thầm rằng : 

1312. — « Nàng Đạm-Tiên o*i hõĩ ! Hồn-thieng cỏ 
bỉít ? Dã hẹn ta thì đọ*i dưó*i sông nầy mà đón hró*c ta. » 

1313. — Nàng coi thấy sẵn bức giấy hoa-tiên ỏ* dưó*ĩ 
đèn, bèn viết một bài thư tuyệt-bút, đặng gọi là đễ dấu-tích lại 
sau. 

1314. — Rồi đó vộỉ mỏ* bức rèm chầu che cửa muỉ thuycn 
ra, thấy một mầu bao la những là tròi cao cùng sông rộng. 

1315. — Nàng lại than thầm rằng : « Từ-công thiệt hậu 
áiỉ ta quắ, mằ ta trót vì việc nưó*c, đến nỗi phụ lòng ngưòì 1 

1316. — « Oi! Giết chong mằ lại lấy chồng, thì mặt nào 
mầ lại còn nên đứng ỏ* trong cõi đò*i nầy nữa I 
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1317. — « Thòĩ thì một thác cho rồi, 

t Tầm lòng phó mặc trên giời dưới sông ! 1 

1318. — Trồng vời non nước mênh-mông, 

Đem mình gieo xuống giứa dòng tràng-giaág. 

1319. — Thồ-quan thèo vớt vội-vàng, 

Thì dà đẳm ngọc, chìm hương quá rồi. 

1320. - Thương thay cúng một kiếp người ! 

Hạỉ thay mang lẫy sẳc tài lằm chỉ ỉ 

1321. — Nhưng là oan-kho lưu-lyI 

Chừ cho hểt kiếp, còn gì là thân! 

1322. — Mười lám nám, báy nhiêu lân, 

Làm gương cho khách hông-quần thử soỉ 1 

L.IV 

4323, — Đời người dển thể thì thỏĩ, 

Trong ccrầm cực, ẪircrHg hõi(l) khôn hay : 

1324. — May người hiễu nghĩa xưa nay, 

Giời làm chi, đến lâu ngày càng thương. 

1323. — Giác-Duyền từ tiểt giấ nàng, 

Đeo bầu, quầy níp y rộng đường vản-du. (2) 

1326. — Gặp bà Tếim-Hứp dạo-cò, 

Thong-dong hỏi hễt nhỏ to sự nàng ỉ 

1327. — « Người sao hĩẽu nghĩa đủ dường ? 

« Kiếp sao chịu nhứng đoạn-trường thẽ thôi ? * 

1328. — Sư rầng : * Phúc họa đạo giời, 

« Cối nguốn cứng ở lòng ngưòi mà ra. 

(1) Thuyết-quai Kinh Dịch.— Quỉ Khôn là que thuần khí ỉm dã cùng-cưc, đến 
que Phục thì một hào dương lại trố* về. (Lằ nghĩa : Co‘-hội trò-i đất, cái vân hĩ ẩã 
cùng 1 , thì vạn thắi lại tưi). 

(2) < Vân du I là ngucri sư đi chci vãn cành khắp thập phưo-Dg, như đám mĩỵ 
bay không dinh sử. 



Sư Tam - Hạp 



249 


DAN GIẢI THUYỀN KIM-VẲN-KlỀu 


1317. '— « Thối thì thác đi cho rảnh, tắm lòng gửi trên 
trcri dưới nước, mặc dau ai biểt hay khồng ! » 

1318. — Nàng than vây, roi trống tuyệt vò*i non nước 
minh-mông, đem mình gieo xuổng giữa dòng sông dài dằng-dặc. 

1319. — Tho-quan vội-vàng theo vứt, thì mình hưorng 
vóc ngọc đã chìm-đắm quấ roi. 

1320. — Oi! Thưcrng thay cho nàng cũng một kiep 
ngưò*i, hại thay mang lấy làm chi chữ tài chữ sắc ? 

1321. — Dẻ những là lưu-ly oan-khẵ, chò* cho hết kiếp, 
thân cũng còn gì I 

1322. — Mưb*i lăm nẵm đày-đọa bấy nhiêu lần, đặng 
làm gưcrng cho hạn đò*n-bà soi thử 1 

LIV 

Sư Giác-Duyên gặp bà sư Tam-Hợp, bải so mạng cho 
nàng. Sư nói : « Nàng còn mắc nhiều nạn lắm. » Giác* 
Duyên lo sọ* cho nàng. Sư lại nói : (( Song đá có cồng- 
dức chuộc đặng tội-ỉỗi, thỉ sẽ hết nạn. » Và dặn Giác- 
Duyên chò* tại sông Tien-đường mà rước nàng. 

1323. — Dò*i ngưcri như nàng tưửng đến thế thìthỗi, 
chó* còn gì nữa, song trong cư trò*i hết vận bĩ tó*i vận thói, 
cùng khó biết chừng. 

1324. — Phàm mấy ngưò*ỉ hiíu nghĩa xưa nay, dSu trò*i 
làm th£ nào mặc lòng, chó* đến lẳu ngày cũng lại càng 
thưưng-xót. 

1325. — Dây nhắc lại chuyện sư Giác-Duyên sau khí 
từ giã nàng Kiều về chùa, rồi quảy tráp đeo bau, rộng đưò*ng 
theo chừng mẳy đi dạo cho*i vin cảnh, 

1326. —Thìgặp bà đạo-côTam-Hợp,nho*n lúc thong"* 
thả, mử-i đem sự nàng kễ hct nhỏ to mà hỏi rằng : 

1327. — « Sao có ngưồ*ỉ hiểu nghĩa đủ đưò*ng như vây, 
mà sao phải chịu những kĩếp đoạn-trưò*ng đến thế là cùng ? J> 

1328. — Sư Tam-Hợp trả lọn rằng: « Phưó*c với họa 
tuy tự đạo trò*i thiệt, nhưng cái côi-nguồn đặng phưóx, bỉ 
hoa, cũng bỏ*i lòng ngưcri mà ra. 
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1329. — 0 Cỏ giời I»à cung cổ ta : 

* Tu là cội phức, tình là dây oan. 

1330. — « Thìty-Kưu sắc-sảo khôn-ngoan, 

« Vô-duyên là phận hồng-nhan cá dành ! 

1331. a Lại mang lăy một chử tình, 

* Khư-khu* mình buộc lấy mình vào trong. 

1332. — « Vậy nèn những chốn thong-dong, 

Ớ không yên-ôn, ngồi không vírng-vàng. 

1333. — d Ma dấn lối, quĩ đem đường. 

* Lại tìm nhửng chổn đoạn-trưửng mà di. 

1334. — « Hẽt nạn ẫy, đến nạn kia : 

« Thanh-lâu hai hrợti thanh-y hai lan. (1) 

1335. _ « Trong vòng giáo dựng, gươm trần* 

<r Kề ràng hùm-sói gửi thân tôi*đòỉ‘ (2) 

1336. — « Gĩửa dòng nước chảysỏng giồĩ, 

€ Trước hàm rong cá gieo mồi thủy-tinh.(3) 

1337. — « Oan kia theo mái vớì tình, 

« Một mình mình biễt, một mình mình hay* 

1338. — «■ Làm cho sổng đọa, thác đày, 

« Đnạn-trường cho hết kiẽp này mới thôi! > 

1339. — GiÁc-Duyên nghe nói rụng-rời : 

€ Một đờĩ nàng hỡi thương ôi còn gì ! » 

1340. — Sư rằng • * Song chẳng hề chi : 

c Nghiệp duyên (4) cân lại, nhắc di còn nhiều* 

1341. — « Xét trong tội-nghiệp Thúy-Kữu : 

t Mac điều tình>ái, khỏi điều tà-dâm- 

1342. — <r Lấy tình thâm, giả tình thảm, 

« Bán mình đá dộng hiẽu-tâm dền giời ỉ 

(j) Thanh-lâu tai lượt : Mọt lưcrt Tu-bà, mọt lượt Bạc-bà. — Thant-y k» 
lần : Một lần ntà Ho.in phu-nhcrn, mọt ỉẫn nhà Hoạn-Thư. 

(2) Là lần Ho-tôn-Hicn tắt thi yến dưó-i màn. 

(3) La tư vẫn xuống' sông Tien-đưìrng. « Thủy-tinh » là giống quắt dưổ*i nưưc 
ntư rồng, rắn, thuồng-luồng, cấ dừ, vân vân. Cố bon cắt ngbĩa ỉà « ngọc-thuy-tinh *. 
Lai cố bon chép là « vắng-tanb ». 

(4) « Nghiệp B là sự-nghiệp, tưc là cống-ctuyện mĩnb làm ra ; Duyỉn là cãn- 
duycn, tức là gốc-re. « Ngbiệp-duycn » là gốc re của công-cbuyện mình lầm thiên bay 
u ic. 
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1329. — « Có tròímằ cũng có ta, ấy tình-ắi lằ dây oan- 
it&> mà tu-hầnh là cội phưó*c-ắức. 

1330. — « Tire như nàng Thúy-Kiều nầy có tài khồn- 
ạgoan sắc-sảo, đã đànk ĩằng vô duyên là phận của gắi mấ kồng ! 

1331. '—- « Vả lại mang lẩy một ckử tình, khư-khư mình 
côt lay mình vô trong đó. 

1332. — « Vậy nên những chỗ thong-thả như gấc Quan- 
Ạtfí, chùa Phỡ-Cỉrii, thì ỏ* không yên-ỗn, ngồi không vững— 
vàng 5 

1333. — Mà tụí ma-quĩ như Sở-Khanh, Ưng, Khuyên 
vầ Bạc-Hạnh nó cứ dẫn lối đem đưò*ng, lại kiếm những chẫ’ 
doạn-trưòng như Vổ-tích, Thai-chầu mằ tói. 

1334. — « Hết nạn nạy tóù nạn khác : Nào là hai lần ỉr 
điếm ; nào lầ hai lưcrt lầm hau ; 

13 3 5. — « Nào là giữa vòng gỉắo dựng gưo*m trần, gửi 
thân tôi-đòi tại trước oai quan hùm sói ; 

1 336. — « Nào là giữa dòng sóng giồi nưó*c chảy, gieo 
mình làm mồi ăn cho loài quái nưó*c cắ rồng. 

133*7. — « Oan kía theo mai vó-i tỉnh, mà cắi nỗi đó thì. 
mình kiết một mình, chó- có ai hay cho đó ! 

1338. — « Làm cho thắc đày sổng đọa, đoạn-trưòmg chơ' 
hểt kiếp mói thôi ! » 

1339. — Sư Giác-Duyên nghe nói, sự-hãi rụng-ròĩ mì 
than rằng : (( Hõ*i thưorng ÔỊI Như vay thì một đb-i nằng có' 
còn chi nữa I » 

1340. — Sư Tam-Hợp lại nóỉ : « Tuy vậy nhưng chẳng 
hề chi, vì rằng cái nghiệp-duyên còn nhiều nhắc đi cân 

1341. —• « Thì xét trong cắi tội-nghiệp của nầng Thúy- 
Kiều đó, tuy rằng vưó*ng vô vòng tình-ắi, song vổn không phải 
nểt tà-dâm. 

1342. — « Huống chỉ lấy tình thâm trả nọ* tình thâm, mệt 
sự hắn mình, đã khiến cho tròi phải cảm-động tó*i lòng hiếu; 
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1343- f Hại một người, cửu muôn người, 

« Biết đường kbinh trọng, biểt nhừi phải chăng, 

1344. — <( Thửa (l) công-đức ẫy ai bằng ! 

« Túc-khiên (2) đá rửa lâng-ỉâng sạch rồi. 

1345. — t Khi nên giời củng chiều người, 

« Nhẹ-nhàng nọ* trước, dền-bôi duyên sau. 

1346. — « GiẲc-Duyêii , dù nhó* nghĩa nhau, 

« Tien-Ẫirìrng thả một bè lau (3) rưó*c người. 

1347. — f Trước sau cho vẹn một nhừi, 

« Duyên ta, mà cúng phúc giời chi không. » 

LV 

1348. — Gĩắe-Duyên nghe nỏi, mừng lòng* 

Lân-la tìm ihú bên sông Ti'ểrt-đirbngi 

1349. — Dánh gianh, lỵp mái thảo-đường, 

Một gian nước biếc: mây vàng chia đôi. 

1350. — Thuê năm, ngư-phủ hai ngưòũ. 

Dóng thuyền chực bễn, két chài giăng sông. 

1351. — Một lòng chầng quản mẵy công, 

Khéo thay gặp-gó* cũng trong chuyền-vần. 

♦ 

* ¥ 

1352. -*• Kíĩu từ gĩeo xuỗng dòng ngân* 

Nước xuôi bong thây trôi dần tận noi' 

1353. — Ngư-ông kéo lướt vứĩ người, 

Ngấm nhừỉ Tam-Hạp ro mưừì chẳng ngoa. 

(1) c Thửa > là nghĩa đcn chữ < Kỳ *. * Ttủra cống-đức ầ cũng ntư « Cấí 
<ông-4ức ». 

(2) « Túc » là trư ốt: ; « Khiên • là lỗi, € Tuc-khien í là tọì-lỗi hicp tnrưc \ứf 
íà đềrì trước. 

(}) Bừi chữ « Nhứt TỈ khỉ hàng > ( Mọt cánh hè hằng câj hu cố thc vượt 
đặng ). 
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1343. « Vả chăng hạỉ một ngưò*i là Từ-Hải, mằ cưu 
éàũg muồn dân thiên-hạ, đó là biết đưò*ng nặng nhẹ, biet lẽ 
phải chảng. 

1344. — « Vậy thì cấi cống-đức đó ai bằng! Tội-lỗi 
■ffưo*c áã sạch lâng-lằng như rửa. 

1345. — « Khi nên trồ*i cũng chiều ngưỉri cho chó*,, 
thiến cho lẹ-làng nọ* trưó*c, mà đcn-bbi cho cẵ duyên sau. 

134Ố.— « Sư bà Giác-Duyên dau có nhó* tó*i nghĩa 
nhau, thì nên thỉ mật cánh bè lau tại sông Tỉền-ẳirìntg mà rưó*c v 

1347. — « Trưó*c sau một lò*i cho vẹn, đó lằ duyên ta mà- 
cũng phưó*c trò*i chi đó, chó* chẳng phẳi không. » 

L.V 

Sư Giác-Duyẻn nghe lời sư Tam-Hựp, tới sông Tiền-' 
đường chực rưức nàng Kiêu. — Giác-Duyên mướn 
người vớt đặng nàng Kíễu. — Nàng Kiều lạỉnẳm mộng 
thây Đạm-Tiên. — Giác-Duyên kêu nằng Kiều tỉnh- 
dậy, roi đem nhau về chỗ đậu cùng ỏ*. 

1348. — Giác-Duyên nghe lò*i sư nói mà mừng lòng, 
bèn lẳn-la qua song Tỉỉn-ỉirbrng kiếm cảnh thú. 

1349. — Rbỉ đó đánh tranh lọ*p một mái lều cỏ, một căn 
lều ỏ* giừa, chia ra hai phần : Trên thì mây vàng, dưó*c thì nước 
biếc. 

1350. — Mưổ*n hai ngưừỉ ông chài luốn một năm trọn, 
đóng thuyên chực giữa bến, kết chài giẫng ngang sống, 

1351. — Ráng một lòng chẳng quản tỗn bao nhiêu công,, 
cũng khéo thay troag co* trồi chuyín-vần mầ đưọ*c gặp-gõ*. 

■* 

* * 

135 2. — Sổ là nằng Kiều từ khỉ gieo mình xuống dòng 
nưó*c bạc, bỗng thấy theo nưức chảy xuôi trối lần tói tận no i. 

1353. — Ong chài kco lưó*i vó*t ngưò*i lên, gẫm như lcri 
sư Tam-Hợp nói rõ trúng mười phan, chằng he sai-ngoa mọt 
chút. 
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1354. — Trên muĩ lướt-thướt áo là, 

Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng gương. 

1355. — Giấc-Duyên nhận thật mặt nàng, 

Nàng còn thiêm-thỉẽp giấc vàng chưa phai. 

* 

* * 

1356. —■ Mo*-màng phách quể, hồn-maĩ, 

Đnm-Tiêĩí , thoắt đắ tháy người Rgày xưa. 

1357. — Rằng : « Tôi đã có lòng chờ, 

« Mầt công mười mẫy năm thừa ở dây ! 

1338. — Chị sao phận mỏng, đức dảy, ? 

« Kiếp nầy đá vậy, lòng nầy dễ ai ĩ 

1339. — « Tầm thành đá ihẫu đến giờĩ, 

G Bán mình là hiển, cữu người là nhắn. 

1360, — « Mật mình vì-nước, vì dản, 

® Am-công nhắc một dồng cân đả gỉà ! 

1361, - « Đoợn-trtrhig So rút tên ra, 

* Đoạn-tnrhĩg thơ, phải đón mà già nhau. 

1362, — <( Còn nhiều hưởng-thụ về lảu, 

< Duyên xưa đấy-dặn, phức sau dòi-dào ĩ * 

* 

* * 

'1303. — Nàng còn ngơ-ngần biết sao, 

® Trạc-Tuyền ! » Nghe tiếng gọi vào bên taĩ. 
1364. Giựt mình thoắt tỉnh giẫc mai, 

Bâng-khuâng nào đả biết ai mà nhìn. 

4365. Trong thuyền nào thấy Đạttỉ-Tiểít, 

Bên mình chĩ thẫy Giắc-Duyẽn ngồi kề. 

1366. — Tháy nhau mừng-rỡ trăm-bề, 

Dọn thuyền mới rước nàng về thảc-lư. 

1367. — Một nhàchung-chạ sớm trưa, 

Giò giang mát mặt, muối dưa chay lòng. 

1368. — Bốn bề bất ngát mênh-mông. 

Triều dàng hôm, sớm, mây lồng tĩước, sau. 
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1354. — Đem lên trên mui thuyên thì thấy áo là ưó*t 
ỉỊiriH-thư&t, tuy rằng dam-dề hoi nưức, mằ cái nét mặt nầng 
ẩế n ế tống gưcmg vẫn chưa lòa. 

1355. — Sư Giác-Duyên nhận đích thiệt mặt nằng, 
|iià giắc mê của nầng hay còn thiêm-thiỂp chưa tỉnh. 

* 

* ’ * 

13 5 ố. — Nàng đưưng trong lúc mcr-mằng hồn mai phẩcỉi 
ỊquỂ, xảy đi coi thấy ngưòd ngày xưa là nàng Ỉỳạm-Tìền . 

1357. — Tói bỉễu nàng rằng :« Toi đã có lòng chò* 
4 chi Ở ổây, mắt côngdưmưòd mấy năm đó. 

1358. — « Chị ối I Sao phận chị thì mỏng, mà đức chị 
lại dày p Kicp nay bạc phận dâ đành, nhưng lòng trung-hậu 
nay thì dễ mắy ai đặngl 

1359. — « Tam lòng thành trừi đã thắu tó*í, mằ trò*i cho 
rằng bán mình chuộc cha là hiểu, trừ giặc cứu ngưưi lằ nỉtoií. 

1360. — (C Vậy là một mình vì nưức, vì dân, đem mọt 
đong cẳn mà nhắc cải cống ngam, thiệt đã già-giặn ! 

13Ố1. — « Nay tên chị ỏ* trong sò ỉ^oạn-trưìrĩĩg đi 
;xóa, nên tôi phải đốn chị mà trả lại mưừi bằi tho- £ỳoạn- 
inrìrng nam xưa đây. (Coi hồi VII) 

1362. — « Chị còn đặng nhiều phần hưửng chịu về l£u: 
Duyên xưa và phưổ*c sau, thảy đều dbi-dào áẳy-đạn ! y> 

* 

* * 

13Ố3. — Nàng cồn ngan-ngo' chưa biểt ra sao hct, thì 
xẵy nghe có tiếng hếu « Trạc^Tuyền » lọt vô bên tai. 

13Ố4. — Liền giựt mình chựt tỉnh giấc mê, nhưng vẫn 
•bâng-hhuâng nầo đi biết ai ử đó mà nhìn. 

13 6 Ị. —Trong thuyên nào còn thấy Đạm-Tiên đâu; 
•chỉ thấy có Giác-Duyẻn ngồi hề ben mình đó. 

1366. — Haingưìri coi thấy nhau thiệt trăm bề mừng- 
TÕ*, Giác-Duyên mód dọn thuyền rưó-c nàng về chỗ lều cỏ hia. 

13Ố7. — Từ đầy một nhi chung-cha só*m trưa, cùng 
nhau muối dưa chay lòng, gió trăng mất mặt. 

13Ố8. —Bốn bề cắi lều cỏ đó minh-mông bắt-ngắt, là 
những cảnh nưức triều dâng buỗi hôm, buỗi só m, bóng may lbng 
dàng irưức, đằng sau. 
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Í369. — Nạn xưa trút sạcÉ lãu-lầu : 

Duyên xưa chưa dế biết dâu chốn này ? 

1370. — Nốĩ nàng taĩ-nạn đá đầy ; 

Nỗi chàng Kiiỉt-Trọng bẵy chày mới thương*. 

1371. — Từ ngày muôn dặm phù tang, 

Nửa năm ở đốt Lrên-Ằirơng lại nhà. 

1372. —- Vội sang vườn Tkiíy dò-la, 

Nhìn phong cảnh cú nay đè khác xưa : 

1373. — Dày vườn ce mọc lau thưa. 

Song giăng quạnh-quá, vách mưa rấ-rờĩ ; 

1374. — Trước sau nào thẫy hóng người, 

Hoa đào nầm ngoái còn cườĩ giỏ dông : (1) 

1375. — Sập-sè én liệng ngó không, (2 ) 

Cỏ lan mặt dâl, rô» phong dãu giày : 

1376. — Cuối tườnặ, gai góc mọc đầy, 

Di về này nhứng lõi này năm xưa. 

1377. — Chung quanh lặng ngắt như tơ, (3} 

Nối niềm tảm-6ự bày giò* hỏi aỉ ? 

* ử 

1378. — Lảng-gìềng cổ kẻ sang chơi* 

L3n-Ia sé hỏi một hai sự-tình, 

1379. — Hỏi ông, ông mẳc tụng-đỉnh, 

Hỏi nàng, nàng dã bán mình chuộc cha* 

1380. — Hỏi nhà, nhà đá dời xa, 

H6ĩ chàng Vịrarng , với cùng là Thúy-Vãn. 

(1) Hirb-ng-tti. — Kbír niên kìm nỈMt ttủ* mồn trưng, nban-diện đào-toa tưcmg- 
ấnk tầng. Nkan-đicn bất tri tà IU* ktír ? Đào-boa y CỊTU tiếu đông-ptong. (Ngày nay 
năm ngoấỉ trong" cửa Dầy, mãt ngtrìri vối tea đào ctcn ấnt đỏ. Mật ngưìri ctiog tiết 
đi ctốn nào ? Hoa đào vẫn cưW giố đông ntir cù). 

(a) Ntà tọ Virmg, tọ Tạ ỏ* ngõ ò-f vốn là ntà pbu-quí ptong-lưu b áèri nkà 
Tấn, sau suy-toi đi, pbong-cảnb tiều tụy, vậy ngirìri sau qua đá cố câu ttcr cảm ktáj 
rằng : * Ctru tkèrí Vtro-ng, Ta đircrng tiền yrn, pti nt|p tầm-tbưb-ng tấct tínt gia ! P' 
(Ctỉm én ỏr trtró-c ttcm nha tọ Viro-ng, bo Tạ ngày tnrố-c, tay gicr bay vào ntà ngu-ìru 
dấng tầm-tbirìrng). 

(3) ctử « Tỉr » coi cbú-tbícb trang 3 6j hềỉ IV, 
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Nhấc lại chuyện chàng Kim khi đi hộ tang chủ trỏ' 
về, qua hiên Lảm-thúy thăm nàng Kiều, thì đắ thay 
cửa nhà toi-tàn tiêu-tụy. — Chằng hỏi thăm mới hay SỊT 
biến-cỗ nhà họ Vương, và đá dời nhà đi ở cho khác. 
Chàng bèn hỏi thẵm tới chỗ ở. — Ong bà Viên-ngoại 
than-thở sự-tình với chàng Kim. — Chàng Kim vật-vâ 
khóc-than. Ong liậu lời khuyên giải, chàng lại khóc- 
than nửa, rđĩ cáo từ trở về. 

1369. — Ay vậy là nạn xưa đi trút sạch lan-lan ; còa 
duyên xưa thì chưa de đi biỂt đâu chỗ nầy mà lciếm. 

1370. —Nỗi nằng đi đầy những sụ* tai-nạn ; đây nhắc 
lại nồi chàng Kim-Trọng dã hèn lầu mó*i biết mà thương. 

1371. — Sổ là từ khi chàng đi muỗn dặm hộ tang, nửa 
nam ở đất Liêtt-âurơng trở lại. 

1372. — Vừa về tới nhà thì vội qua dò-la vưb*n Lãỉỉĩ- 
iháyy nhìn phong-cảnh cũ, nay đã khấc xưa : 

ì 3 7 3. — Hầy một vưèrn cỏ mọc, lau thưa, bưc vách thì 
nước mưa đánh r 5 -rời, cửa so thì bóng trăng soi quạnh-quẽ. 

1374. — Ngó sau trước chẳng thắy bóng ngươi nào hết, 
chĩ thấy cẳy đào năm ngoái, hoa còn cưò*i vó*i gnó đòng. 

1375. — Noi ngõ khồng chim én bay-liệng sập-sè, rêu 
phong lấp kín dấu giày, cỏ mọc lan day mặt dắt. 

137Ố. — Nhận những lổi qua lại đi ve vói nàng năm 
trưó*c, thì chỉ thấy nơi cuổi tưò*ng gai góc mọc đầy. 

1377. — Chung quanh vắrig ngắt như miễu thovcáinỗi 
niềm tâm-sự của minh bây giò* hỏi ai cho đặng ? 

* 

* * 

1378. — Lúc đó thỉnb-lình có ngưòĩ láng - gĩeng qua 
cho*i, chàng mó*i sẽ đem một hai sự-tình lần-la dò-hỏiT 

1379. — Hỏi ồng Viên-ngoại, thì ống đi bi nơi-kiện-sự; 
hỏi nầng Thứy-Kiều, thì nằng đa bán mình chuộc tội cho cha ; 

1380. — Hỏi nhằ, thì nhà đã dồi xa ; hỏi chàng Vương- 
Quan và nằng Thúy-Vân, 
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1381. — Đều là sa-sút khổ-khán. 

May thuê, viết mướn, kiếm ăn lần-hbỉ- 
'1382. — Diều đâu sét đánh lưng giời, 

Thoắt nghe, chàng đá rụng-rời xiết bao Ị 
-13S3. — Hòi thảm di trú nơi nào ? 

Trỏ đường, chàng mới tìm vào tận nơĩ. 

13S4. — Nhà gianh, vách dẵt tả-tơĩ, 

Lau treo rèm nát* trúc gài phên thưa, 

1385. — Một sân đẵt cỏ giầm mưa. 

Càng ngao-ngán nối, càng ngơ-ngần nhường! 
♦ 

* ử 

1386. — Đảnh liẻu lèn tiễng ngoài tường, 

Chàng V\ro'ftg nghe tỉẽng, vộỉ-vàng chạy ra. 

1387. — Dắt tay, vội rước về nhà, 

Máỉ sau Viên-ngoại ông bà ra ngay. 

1388. — Khóc than kề hẽt niềm tày : 

« Chàng ôỉ ! Biết nốĩ nước này cho chưa ? 

1389. — « Kieu-nỉti phận mỏng như tờ, 

(ị Một nhời đắ lốỉ tóc tơ với chàng ! 

1390. — « Gặp cơn gia-biển lạ nhường, 

< Bản minh, nỏ phải tìm dường cửu cha. 

1391. — « Dùng-dằng khi bước chân ra* 

< Cực tràm nghìn nốĩ, dặn ba bổn ỉân : 

1392. — « Trót nhờĩ hẹn với lang-quãn, 

« Mượn con em nó Thủy-Vần thay nhòĩ. 

1393. — <r Gọi là giả chút nghĩa người, 

t Sầu này dảng-dạc muôn đờĩ chưa quên ! (0 
1391. — c Kiẽp này duyên đắ phụ duyên, 

« Dạ.đài còn biết, sé đền lai-sinh- 

1395. — « Máy nhờỉ kỷ-chú dinh-ninh, 

€ Ghi lòng đề lại, cẵt mình ra di. 

1396. € Phận sao bạc mãy, Ktìu-nhi ĩ 
« Chàng Kim về đó, con thì dĩ đâu ? » 


(i) Tru*crng-bân ca. — TLiên trircrng đỉa cửu Iiũm tbèri tân, thủ* tạn miẽn-mĩữn 
vo tujệt kỳ. (Trcri dài đất lâu cũng có luc liet, giận nầy dằng-dạc kbông bao già- dirt !) 
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1381. — Thì đều khó-khãn sa-sut, gái may thuê, trai viết 
mướn, đặng lan hồi kiếm ăn. 

1382. -— Oi! Câu chuyện đâu mầ dưò*ng như sét đấnh 
lưng tròn, chàng thoắt nghe đã xiết hao rụng-rồn sự-hàỉ. 

1383. — Lại hỏi thăm dời nhà đi chỗ nào ? Ngưcrỉ 
láng-giềng chỉ lối, chàng món tĩm vô tận no*ỉ. 

13 84. —Thì thấy nhà lcrp tranh, vách trat đất, tĩ-tcrl 
rách-nrói, treo bức rèm bằng lau đã nát, càỉ tấm phên bằng trc 
đan thưa. 

1385. —Một vùng sân đắt vằ cỏ giam lội nưố*c mưa, 
-cang coi cấi cẳnh tiều-tụy đó thì càng ngẩn-ngcr ngao-ngắn 1 

* 

★ * 

1386. — Chằng dưng ngoằi tưbmg mổn đẩnh liều lên 
“tiếng kêu cửa, chàng Virơng-Quan nghe tiếng, vội-vả chạy ra, 

1387. —Vội dắt tay chàng Kim và mồn vô nhà, rồi 
ống bằ Viên-ngoại ỏ* mắi nhà sau cũng ra liền, 

1388. —Mà khốc than k? nỗi niem riêng vón chằng và 
nói tỉếp rằng : <( Chàng ôi! Biết nỗi nưcrc non nầy chưa ? 

1 389. — (( Con Kiễu nhà tôi phân mỏng như tò* giấy, 
jnột lcri to* tóc, đi lỗi cùng chàng ! 

1390. —•* « Số là gặp co*n cửa-nhằ biển-cố lạ dưò*ng, nên 
nó phải'bấn mình dạng kiếm đưòmg cứu cha. 

1391. — « Khi bưó*c chưn ra, dùng-dằng ngại gót, cực 
trăm ngàn nỗi, dặn ba bổn lần về điều: 

1392. — « Đi trót hẹn lèri vó*ỉ chàng, mượn con em nó 
làThúy-Vản thay lò*i thề-nguyện. 

1393. — (< Gọi là trả nghĩa ngưừi chụt đĩnh,yàu năy dằng- 
dặc, dầu muốn đồ*i chưa luc nào quênl 

1394. — <( Thôỉ kiểp nay duyên đã phụ duyên, ncri âm- 
phủ còn hay, sẽ đcri kiếp sau trả lại 1 

1395. — « Mẩy lò*i đinh-ninh ký-chu, ghi tấm lòng son 
dễ lại, mằ mang ^ phần xắc ra đi. 

139Ố. — « Òi Thúy-Kieu con ồi! Phận con sao mà 
.bạc mấy ! Chằng Kĩm ve đó, con thì đỉ đâu ? * 
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1397. — « Õng bà càng nóỉ càng đau, 

Chàng càng nghe nỏi, càng râu như dưa. 

1398. — Vật mình ré giỏ tuôn mưa. 

Đầm-đìa giọt ngọc, thàn-thờhồn maĩ. 

1399. — ĩ>au đòi đoạn, ngải đòi hồi, 

Tỉnh ra lại khóc, khóc roi lại mê. 

1400. — Thẵy chàng đau nối biệt-iy, 

Ngập-rngừng, ông mới vố-về giải-khụyỏn - 

1401. — « Bây gĩờ ván đã đỏng thuyền, (1) 

* Đá đành phận bạc. khôn đền tình chung ! 

1402. — « Quá thương chút nghĩa dèo-bòng, 

(( Nghìn vàngthàn ẵy dế hòng bỏ sao ? * 

1403. — DẴ-dành khuyên-giảỉ trảm chíèu. 

Lửa phièn càng dập, càng khêu m5i phièn l 

1404. — Thề xưa, gió* đến kim-hcàn, 

Của xưa lại giờ đến dàn với hương. 

1405. — Sinh càng trông thầy càng thương, 

Gan càng tửc-ỉối, ruột càng xót-xa ! 

1406. — Rẳng : Tôi trót quả chân ra, 

t Dè cho dến noi trôi hoa, giạt bèo ! 

1407. — « Cùng nhau thề-thòt dấ nhiều. 

* Nhưng diều vàng đá, phải diều nỏi không V 

1408. — t Chưa chán gỗi, cúng vọ- chống ! 

< Lòng nào mà nơ dứt lòng cho dang ? 

1409. — t Bao nhỉêu của, mẵy ngày dường,. 

(< Còn tôi, tôi một gặp nàng mới thôi! » 
li 10. — Noi thương nói chẳng hẽt nhò ỉ, 

Tạ-từ Sính mới sụt~*ùỉ bước ra. 

LVÌ1 

1411. — Vội-vàng về chốn vườn hoa, 

Rước mời Viên-Rgoại ông bà cùng sang. 


(i) Ván gỗ dã dem dóng thuyên, La sụ- dã đâu vằo dó roi. 
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i 397* — Ong bà càng nói cbuỵện vó*i chàng, tbì càng 
đau ruột; cbàng càng ngbe ông bà nói chuyện, thì ruột lại càng 
ìău như dưa. 

1 398. — Vật mình như rẽ gió, như tuốn mưa, gỉọt ngọc 
đam-đìa, hồn mai thồ*-thẫn. 

1 399. — Ruột đau từng đoạn, hon ngắt từng hối, tỉnh 
ra lại khóc, khóc roi lại mé. 

1400. —Ong thấy chàng đau ve noi ly-biệt, mới ngập- 
ngừng khuyên-giải vỏ-về mà rằng: 

1401. — ((Bây giò* sự đa an đâu vào đó, đã đầnh cái 
thẳn phận bạc, khó đen đặng nạ tình-chung! 

1402. — Mà chàng quá thưcrng clìủt nghĩa đèo bòng, 
thỉ cái thần quí giấ ngần vàng, có dè đem mà bỏ uong ? » 

1403. — Ong trăm chieu dỗ-dành khuyên-giải, thì cắt 
ngọn lửa phien của chàng càng dập, lại càng như khẻu mổi phiền! 

1404. — Nhứt là nhó* đen lời the xưa mà giở đen của 
xưa là những đồ vòng vàng và đàn vó*i hưang. 

1405. — Thì chàng càng coi thấy lại cằng thưang-thẵm, 
gan càng tức-tổi, ruột càng xót-xa ! 

140Ố. — Mà rằng : « Vì tối trót quá chưn đi ra, đề cho 
nàng đến nỗi hoa trôi bèo giạt như vậy ! 

1407. — ((Cùng nhau đà nhĩeu the-thốt, những dieu 
vầng đá, có phải đấu là điều nói không ? 

1408. — (( Tuy chưa chan gổi cũng đi lầ vọ- chồng, lòng 
nào mằ nõ* dứt lòng cho đành ? 

1409. « Dautổn bao nhiêu của, xa mấy nghìn đưò*ng, còn 
thân tôi đây, toi phải có một làn gặp nằng mái chịu. » 

1410. — Cái nỗi thưang của chàng không sao nói cho hết 
lòi đặng, mái đành từ-tạ mà sùi-sụt bước ra. 

IaVII 

Chàng Kim về dọn nhà rước ông bà Viên-ngoạĩ qua 
phụng-dưang, rồi sai ngưòi và gai tha đi kiễm nàng 
khổng thẫy, thì càng đau - đan. 

1411. — Vội ve sửa-soạn một nai vưàn hoa, rưác mồĩ 
cng bằ Viên-ngoạỉ qua đó cùng ả. 
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1412. — Thần-hôn C) chắm chúi lễ thường, 

G Dương thân » thay tăm lòng nàng ngày xưa* 

1413. — Mực hòa nước mắt chép thư, (1) 

Cât người tìm-íóĩi đưa tờ nhắn-nhe- 

1414. — Biết bao cổng mượn của thuê. 

Lầĩtt-ihanh mầy độ ổi về dặm khơi- 

1415. — Người một nơi, hỏi một nơi, 

Mênh-mông nào biẽt bề giời nơĩ nao ? 

1416. — Sinh càng thảm-thiết khát-khao, 

Như nung gan-sắt như_bào lòng-son. 

1417. — Ruột tằm ngày một héo-hon, 

Tuyết sương ngày một hao-mòn mình ve. 

1413, — Tbần-thơ lúc tĩnh, lúc mê, 

Máu theo nước mđt, hồn Ua chiêm-bao ! (2)ỉ 

1419. — Xuân huyên 0) ĩo-sọr xiềt-bao, (3) 

Quá ra khi đén thẻ nào mà hay ! 

1420. — Vội-vàng sẳm-sửa chọn ngày, 

Duyên Vtín sớm dá xe dây cho chàng. (4) 

1421. — Người yều-diệu, (ĩỉ) kẻ văn-chương* 

Giai tài, gối sắc, xuản dương vừa thì. 

1422. — Tuy l àng vui chứ vu-qui (*) 

Vui này dế cất sầu kia dược nào ? 

1423. — Khi ần-ở> lúc ra vào, 

Càng âu duyên mới, càng dào tình xưa- 

(1) Tho* Tình-sử. — Hòa lệ tả tân thi. (Hòa nưóx mắt viết hài tho* mới). 

(2) sỏr thư. — Biện-Hòa khốc ĩr trong núi, nưố*c mắt chày xuống thành 
mấu. — Tình-sừ. — Nàng Trưo-ng-Diến-nưo*ng lúc ngũ hồn lìa xấc đi giao vó-i 
chàng Vưo-ng-Tuc. 

(3-4) « Xuan, huyên » là cha mẹ đè. Vậy mà cố hổn cắt nghĩa chỗ Hầy là ông 
hà Viẽn-ngoại xe duycn ThuyVan cho chàng Kim-Trọng, thì lầm quấ. số là không 
có sấch nào có nghĩa ( Xuân, huyên » là cha mẹ vọ* hao gih*.. Vả chãng chàng Kim 
hi en có cha mẹ, mà ntroc Tàu là nm giữ lể-nghĩa, đòi Minh không phải u đin hon. 
thú tự-do, có lẽ đau hen gấi tư do cxrcri chồng cho con gấi, không do lcri mai-rooi ' r 
hẽn trai tự do cưới vọ* lấy, không tuân mạng cha mẹ ? ? 

(5) Kinh Thi. — Yeu-diệu thục-nữ, quan từ hào cầu. (Dịu-dàng gai hlín, tốt: 
dồi vứi chàng quân-từ). 
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1412. — Mà chăm nom chút lề thưò-ng khí hôm khĩ 
só*m, đặng thể cho lòng phụng dưững cha mẹ của nàng ngầỵ xưa. 

1413. — Roi từ đố hồa nưó*c mắt vó*i mực mà chép thư,, 
đưa tò* nhắn-nhc, sai ngưừi tìm-kiếm. 

1414. — Bict hao nhiêu là của thuê công mưó*n, cứ 
theo lò*i Mấ-dám-Sinh nó xưng quê ỏ* Lam-thanh mà đi về 
mẩy dộ dặm kho*i. 

1415. —Nhưng ngưò*l ỏ* một nưĩ Lầm-tri , mằ hỏi. 
thãm ỏ* mật noi LÂm-ỉỉianỉti thì mỏng-minh nầo hay tròi hiễn. 
nưi nào mà kiếm. 

14lố. — Vậy chàng lạỉ càng khat-khao thỉm-thiết, như 
than nung gan sắt, như dao hào lòng son. 

1417. — Ruột ngày lan hếo-hon như ruột tằm khô, mình 
ngày l'ìn hao-mòn như mình ve xấc. 

1418. — Thẫn-thò* lúc mê lúc tỉnh, lúc tỉnh tht mấu theư 
lụy mà khóc-lốc, lúc mê thì hon lìa xác mà mo*-mầng. 

l/vasi 

Cha mẹ chàng Kim thăy vậy thì lo -SỌ' mà cưới nàng 
Vân cho chàng. Nhưng chàng càng âu-yềm duyên mới,, 
thi lại càng thuơng-nhỏr tình xưa, chớ không lúc 
nào khuây. 

1419. — Cha mẹ chàng thấy vậy thì lo-sọ* xiỂt hao, c 
chàng đau-đó*n quấ ra, rồi có lúc đến thế nào chưa hiết 1 

1420. Vậy vọi-vả sửa-soạn lễ sính, lựa chọn ngầytốt,. 
sổm đã cưói nàng Thúy-Vân cho chàng. 

1421. —Ngưòi yỉu-điậu sánh kẻ văn-chưưng, gấi sắc, 
traĩ tài, xuân đưo*ng phải lứa. 

1422. — Tuy rằng vọ* mói về thì có vui thật, song vuĩ 
nầy đã dứt sao đặng sau kia ? 

1423. — Những khỉ ăn ư, những lúc ra vố, càng âu- 
yểm duyên mói hao nhiêu, thì lại càng dồi-dào tình xưa chừng ấy- 
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Nốỉ nàng, nhỏ* đến bao gĩò*, 

Tuôn châu đòi trận, vò to* trảm vòng ; 

Có khi vảng-vẻ thư-phòng, 

Dốt lò hưo*ng, giỏ* phím đồng ngày xưa. (I) 
Bẻ-bai rấu-rí tiếng to*, 

Trầm b?.y nhạt khói, giỏ đưa lay rèm. 

Dường Dhư bên nóc, trước thềm, (2) 
Tiếng kiều (3) đồng-vọng, bóng xiêm mcr-màng. 

Bởi lòng tạc đá, ghi vàng, 

Tưửng nàng, nên lại thẵy nàng về đây* 

L1X 

Nhứng là phiền-muộn đêm ngày, 

Xuân thu biểt đả đối thay mầy lần ? 

Chễ-khoa (4) gặp hội tràng văn, 

V I inrtigi Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày.(5) 
Cửa giòi rộng mò* đường mây, 

Hoa chào ngố hạnh, (6) hưo*ng bay dặm-phần>(*) 

* 

* * 

1432. — Chàng Vĩecrng nhò* đến xa gần* 

Sang nhà Ckung-ỉão , tạ àn cliu-tuyền. 

(i) Xcm lìri nàng dạn nàng Van mấy cầu 371, 372 trong tồi XIX. 

(ì) Tkơ cua ông- Đỗ-Ptủ ntơ ông Lý-Bạct cr ĐơềíTig-tti có câu : « Nguyệt lạc 
mãn ốc-lurơng, do ngti ckiếu nkan-sắc. » (Bong trâng ta day gitro-ng nóc ntà, còn ntir 
soi dang-YỈ.) 

(3) « Tiếng tiều » là tời ctữ « Kiều mị cti tkant, » là tiếng trong-ong dĩtt- 
dàng của ngưồri đàn-tà, ctơ ctữ « Kiều » đố kkôcg ptải là tcQ nàng Kiều, ngtĩa u 
ckũ* « Tiếng kìcu đồng-vọng B, dối vơi « tống aicm mo-maog. B 

(4) ( ctế ttoa ® là một ttoa tti trào-dìnk đạt rieng đc kcn lấy ngirềri tai dạc-kiẹt. 

(5) Tti Tí n-sĩ ve mùa Xuân, vậy tàng Tấn-sĩ gọỉ là « tảng xuan. » 

(ố) ữ Ngõ k?.nt B là đu-crng toa tạnn Ở vu-ìrn Ngtr-uyển trong tkàak ntà vua. Lệ 
otìỉtc Tàu : Cấc ông Tấn-sĩ mơi đirẹrc cỡi Dgựa ctoi toa ở vưìrn NgU’-uyển ta ngày, 
▼ây 0 ường-tki có câu ttơ tà cảut ống Tấn-sT mơi rầng : * NLu*t sắc kank-toa tồng 
ttâp lý, tín lang-quần ktu- mã nktr pki.B (Mọt vc toa Lạct đỏ mu*o'ì dạm, ctầng tkank- 
^ũtn mói di Kgợa nktr tay). 


1429 . — 

1430. — 

1431 . — 


1424 . - 
1423 . — 

1426 . — 

1427 . — 

1428 . — 
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1424. —Cứ bao gỉò* nhó* tới nỗi nàng dặn lại nàng Vân 
thuở trưó*c, thì giọt lụy tuốn-r0*1 từng trận, tơ lòng vò-rối trăm 
vòng. 

1425. —- Cũng có khi vắng-vẻ tho*-phồng, đổt lò liưo*ng 
và dỏ* phím dờn ngày trưó*c. 

1426. —Trong lúc tiếng dây to* bỉ-bai rền-rì, hương 
trầm bay lạt khói, cớn gió tliỗĩ lay rèm. 

1427. — Thì dường nhu* vãng-vẵng nghe ticng nói, mơ- 
mằng thấy bóng xiêm của nàng tại no*i trước thềm, ben nóc. 

1428. — Đó là bởi lòng chàng nhó* nằng nhu* chạm vâ 
vàng, như tạc vô đá, cho nên tưcrng-tưcrng như thấy nằng 
vè day. 

IL.IX 

Kim - Trọng và Vương-Quan đong đậu Tẫn-sĩ một 
khoa. — Vương-Quanquanhà Lại già họ Chung tạ ơn 
ngày trước và kẽt duyên với con gái họ Chung. — Kim- 
Trọng thì nghĩ thân mằnh hiẽn-vinh, lại càng thương 
nàng Kiều lưu-lạc. 

1429. — Chang những là buon-bà đêm ngày, xuân tó*ỉ 
thu qua, blểt đi mấy năm thay-đỗi. 

1430. — Xảy gặp hồi trào-đình mố* trường vin Chế- 
khoa thl hội, chàng Kim với chàng Vương đồng một ngày cao 
chiem bảng xuân. 

1431. — Từ đây cửa nhà vua rộng mỏ* đưìrng mẳy, hoa 

vươn Tầgự-đónchào, hương-dạm quê hay ngát 

* 

* * 

1432. — Chàng Vương nghĩ tó*l nỗi xa gần về sự hoạn- 
nạn ngày trước, qua nhà Lại gìà họ Chung mằ tạ cấl o*n chầu- 
toàn. 
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1433. — Tình xưa, ân gĩả nghía dền, 

Gia thân lại mới kễt duyên Chấu-Tran. (*) 


1434. —- Kìm từ nhẹ bước thanh-vâiv (1) 

Noi nàng, càng nghĩ xa gần. càng thương : 

1433. — Áy ai dặn ngọc thề vàng, 

Bây giò* kim-mấ ngọc-đường {%) với ai ! 

1436. — Rế bèo chân sóng lạc-Ioài, 

Nghĩ mình vinh-hỉèn, t.iươns nguôi lưu-Iy ỉ 

LX 

1437. — Vâng ra ngoại nh^m Ltun-ỉriy 

Quan-san nghìn dặm, thè nhi mội đoàn. 

1438. — Cầm đường (3) ngày tháng thanh nhàn, 

Sớm khuya tỉểng hạc, tiêng dàn Ỉỉẽu-dao. 

1439. — Phòng xuân trướng rủ hoa đào, 

Nàng Vãn nằm bong chiêm~bao tháy nàng. 

1440. — Tỉnh ra mới dỉ cùng chàng. 

Nghe nhời) chàng cũng hai đưòng tin» nghỉ: 

1441. — Nọ Lam-thanh với Lãm-tri, (5) 

Khác nhau một chứ, hoặc khi có nhầm ? 

<i) Tho- mìrng ông Liro-ng-Hiệu đìri Tống dỗ Trạng-nguycn cố câu : « Tự hìr» 
tLank vấn túc ha-sinh. * ( Tự nhiên có mây xanh sinh ò- dtrói chãn). 

(z) Viện Hàn-lam dìri Hấn dề chữ € Kim-raã ngọc-cỈLrèrag’ chi thụ-, » (Dinh 
ngira vang, thềm ngọc). Bo*i đỗ Tấn-sĩ thì sần có hàm Hàn-lấra. 

(4) I Cara-dirh-ng 1 là dinh quan Huyện, hỏi ong Từ-Phục ô- urót Lỗ đời 
Xuâtt-thu Um quan Huyện, tính Dgirỉrỉ thanh-ohâ, lúc Um việc quan thircrng khảy dàn 
cam. 

(4) Ông- Triệu-Biện đcrỉ Tống tính ngirìri thanh-giàn, Um quan huyện Thục, dĩ 
4au chì dem theo một cay dàn, mọt con hac. 

(5) Mã-dấm-Sinh quê ơ Lam-tri. Khi đen mua Kiều, nói dối u ố* Lâm-thauh* 
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1433. — Vì muốn trả crn dấp nghĩa cho trọn tình xưa, 
nên mó-i hểt duyên suôi-gia (thông-gia) cho lại thêm thẫn-thict. 

♦ 

* ¥ 

1434 . — Còn chàng Kim thì từ khi mẳy xanh nhẹ bước., 
càng nghĩ xa gan tái nỗi nầng Kiều thì lại càng thưcrng. 

1435. — Thưcrng vì những lò*i vầng ngọc xưa kia thề dặn 
vó*i ai, mà bây giò' thềm rtgọc ngựa vằng, cùng ai chung hưửng! 

14 3 ố. — Bưó*c lạc-loài như rễ bèo trôi theo chưn sóng, 
nghĩ mình giàu-sang vinh-hiền, mầ thưcrng ngưò*i vất-vả lưu-ly l 

LX 

Chàng Kim được bồ ra làm Tri-huyện Lâm-trỉí nàng 
Vân nằm chíêm-bao ỉhãy nàng Kiều, tỉnh dậy nói chuyện 
với chàng, thi chàng suy-nghĩ. — Chàng đem sự nàng 
Kiều hỏi-thăm nha-lại, thì có kẻ lại họ Đô thuật chuyện 
nàng tử khi ở Lâm-tri cho tới khi lẫy một người tướng 
giặc. Còn chuyên sau thì phải hỏi Thúc-Sinh. — Chàng 
lại hỏi Thúc-Sinh, thì Thúc-Sinh nổi họ tên ngưòi ẫy 
làTừ-Hảivà lai-lịch gặp nàng mấy năm trươc, còn ve 
sau cũng khỗng biêt nửa. — Chàng nghe các tin, thì 
lòng càng ngo*-ngần, và định từ quan đặng đi kiễcn nàng. 

1437. — Chằng vầng mạng trào bo ra làm quan ngoầĩ 
Tri-huyện Lâm-tri, tóì nhậm trải qua ngàn dặm ẵi non, vo* 
con theo di một doàn. 

1438. — Ncri công dưồ*ng thanh-nhàn ngầy thắng, lúc 
$ó*m khuya tiêu-dao tiếng hạc, tiếng đồ*n. 

1439. —Mọt đêm kia treo rủ bức màn xuần bong đào, 
nằng Vần nằm ngủ, xảy thấy nằng Kiều hiện trong giấc mộng. 

1440. — Khỉ tĩnh Ảịy mór\ dỉ tai chằng thuât chuyên, 
chằng nghe lòĩ thì cũng hai ẳxrìmg nửa tin, nửa nghi. 

1441. — Vì rằng nọ Lâm-thanh v&i Lầm-tri, chỉ khấc 
nhau một chữ Thanh vói chữ Tri, hoặc có khi lầm-lôn. 
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1442. — Trong cơ thạnh-khí tương-tầm (*) 

o* đảy hoặc có giai-âm chăng là ĩ 
* 

* * 

1443. _ Tháng đường, chàng mới hỏi tra, 

Họ Đô có kẻ lại già thưa lên : 

1444. — *• Sự này cỉắ ngoại mười niên, 

< Tôĩ đà biẽt mặti biễttên rành-rành : 

1445. — « Tú-bil với ẰÌã-íỉ/iM-Siĩỉĩi , 

« Di mua người ò* Bấc-kỉnh đưa về : 

144G. — Tìúty-Kưit tài sắc ai bì 2 

(< Cỏ nghề đàn- lại đủ nghề vản-thơ. 

1447. — Kiên-trinh chẳng phải gan vừa, 

Liều mình thể ầy. phải lừa thể kia ; 

1448„ — fl Phong-trằn chịu đá c-chề, 

« Dây duyên sau lại xé về Thtk-Lngr 
■1449* — « Phải tay vọ* cả phu-phàng, 

< Bất về Vồ-tỉch toan đường bẻ hoa ; 

1450. — c Bực mình, nàng phải trcn ra, 

<( Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia, 

1451. — « Thoẳt mua về, thoẵt bán di, 

Mây trôi, bèo nòi, thiểu gì là nơi , 

4452. — « Bống dâu lại gặp một người, 

€ Hơn đời trí dũng, nghiêng giời uy-linh ! 
.145-3. — « Trong tay mười vạn tinh-binh. 

< Kẻo về đóng chật một thành Lâm-tri . 

1454. — « Tóc tơ các tích mọi khi 5 

< Oán thì giả oán, ân thì giả ân. 

1455. — « Dá nên cỏ nghĩa, cỏ nhân, 

« Trước sau trọn-vẹn, xa gần ngọri khen. 

1456. — « Chưa tường'dược họ đưọ*c tên, 

f Sự này hỏi Thức-sinlvviên, (1) mới tường. » 
* 

* * 

1457. — Nghe nhờỉ Đẻ nói rồ-ràng, 

Tức thì^viẽt thiếp mời chàng Thúc-Sỉnĩt. 

(a) TKÚc-Sinti đo Sỉnli-viền, cũng nLir Tu-tài ngày nay. 
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1442. — Nay tìm nhau tại trong co- màu ho-i ti eng, thh 
hoặc là có tỉn lành chi ồ* đây chăng ? 

* 

* * 

1443. — Buoi hầu ra khách chàng mói lên cồng-đưừng 
hỏi tra, thì có kẻ lại ẵ ià họ Đồ thưa rằng : 

1444. — « Sự nay đã dư mưồi năm trưức, tối đi biết' 
tên biet mặt rành-rành : 

1445. — « Tú-bà cùng Má-dám-Sinh, đi mua ngưồi 
br BẨc-ỉộnh (Lối-châu) đem ve đẳy. 

1446. — « Ngưìri ay tền là Thúy-Kiểu, tài sắc chẳng 
aỉ hì kịp : Có nghề đò*n giỏi, lại đủ nghe văn tho* hay. 

1447. — (< Gan kiên-trinh cũng chẳng phải vừa, song 
liều mình chểt với Tú-bà, lại bị Sở-Khanh nó gạt ; 

1448. — « Phong-trăn đi chịu ê-che đày-đọa, sau lại xe: 
tư duyên vó*i chàng Thúc-Sinb. 

1449. — (< Gập phải tay vọ*cả phũ-phầng, hắt về V 9 -tích 
ra tay hành hạ ; 

1450. — « Nàng hực mình mó*i phải đi trốn, chẳng 
may lại gặp một nhà họ Bạc kia. 

1451. — « Nó thoắt buôn ve, roi nọ lại thoắt hấn đi,, 
hèo nỗi mây trối, chẳng thicụ gì chố ; 

1452. — « Rồi bỗng đâu lại gặp một ngưòi nửa, ho-n 
đò*i trí dõng, nghiêng trcri oai-linh. 

1453. — « Trong tay cầm mưồ*i muôn hỉnh ròng, kếo 
Trề Lắm-tri đóng chật thành huyện. 

1454. — « Rồi đó đem cấc tích mọi khi từng ly từng 
tý, ngưò*i có oán thì trả òán, ngưcri .có om thì trả om. 

1455. — « Đã nên có nghĩa, có nhcrn, sau trư&c vẹn 
tuyền, xa gằn khen ngcri. 

14 5 ố. — « Ngưò*i đó thì chưa hiễutên họ, quan lớn phải 

hối thay Thủc-Sinh mó*i tưồmg đặng sự nay- » 

* 

♦ * 

1457. — Chàng Kim nghe lò j i họ Đô nói rõ-ràng, tức 
thì viết thiệp sai ẩi mòi chằng Thức. 




270 


DAN GIẢI THUYỀN KIM-VẤN-XlẾu 


1458. — Nối nàng hỏi hết pliản-mỉnh, 

Chồng con đầu tá ? Tính danh là gì ? 

1450. — Thúc rằng : « Gặp lúc Itru-ly, 

« Trong quân tôi hoi thiểu gì tóc-to*: 

4460. — « ^ại-vương tên Hài họ Tỉr , 

s £/Ẳnh quen trăm trận, sức dư muôn người. 
4 461. — « Gặp nàng thì òr châu Thai , 

« Lạ gì quỗc-sấc, thĩên-tài phải duyên. 

1462. — r< vẫy-vừng trong bẵy nhiêu niên, 

• Làm nên dộng địa kinh thỉồn dùng đùng. 

1463. — « Đạĩ-quân dồn đóng coi Đông, 

« Về sau, chẳng biẽt vân-mòng (1) làm sao ? ■ 
* 

1464. — Nghe tường ngành ngọn tĩẻu-hao, (2) 

Lòng riêng, chàng luồng ỉao-dao thằn-thờ : 

1465. — Xót thay cbiễc lá bơ-vo* ! (6) 

Kiếp trần biễt giú bao giờ cho xong ! 

1466. — Hoa theo nước chảy xu ối dòng, (4) 

Xót thân chìm nồỉ, đau lòng hợp tan ỉ 

1467. — Nhcri xưa đá lối muôn vàn, 

Mảnh hưo*ng còn đó, phỉm dàn còn dây. 

1468. — ỡàn cầm khéo ngàn-ngo* dây, 

Lò hưcrng biẽt có kỉẽp này nửa thôi ? 

1469. — Bình-bồng (5) còn chủtxa-xôỉ, 

Đỉnh-chung (6) sao nỏ* àn-ngồi cho an ! 

1170. — Rắp mong treo ắn từ quan, 

Mây sông cũng lội, mẵy ngàn cũng pha. 

(i) « Vân-mòng » là tiếng' Huế, cũng' ntir nói : « Tãm-toi mù-mịt. » 

(i) * Tieu-bao » là tin tú-c. 

(3} Tbo* ông Phạm-vãn-Cbínb. — Pbân-pbân trụy diệp ptièu hirong sế. (La rụng 
-tol-bìri tay xuống bụ*c ttcm toaL 

(4 '• 0 u*ỉrng-tki. — Lạc toa tũ*u ý tùy Iiru ttủy. (Hoa rụng có j ttco dòng 
■Iiưửt ctay). 

(5) Bìnt lả tro, tồng là cồ bồng, ngtĩa là ttân liru-lac. 

( 6 ) Đỉut là vạc nấu ãn cua nkà quan, ctung lằ tộc dong ỉiroag của quan. « &ỉiib 
• chung » là mùi pbú-quỉ. 



DAN GIẢI TRUYỀN KIM-VÂN-KlỀu 


2-1 


1458. — Đặng hỏi hết nồi nàng rằnh-rẽ, chồng con dâu 
,ầỗ ? Tên họ là gì ? 

1459. — Thúc-Sinh thưa rằng : « Gặp bưóx lưu-ỉy, 
:trong quần tôi hỏi rõ ngọn-ngành to- tóc : 

14Ố0.— « Vị đại-vưcrng đó họ Tử, tên Hải, đấnh 
-quen trăm trận, sức địch muôn ngưừi. 

14Ố1. — « Gặp nằng thì ộ* châu 77 //?/, có lạ gì sắc 
,-nưố'c phải duyẻn VÓT tài trò*ỉ, là lẽ thưò-ng vậy ; 

14Ố2. — « Trong may nam ra tay vùng-vẫy, làm nen 
long tròi lỏ' uẩt đùng-đíing. 

14Ố3. — « Khi đó thì đồn đại-quẳn đóng tại cõi Việt- 
Ấúttgy roi ve sầu tăm-tích mịt-mu, chẳng hay ra iàm sao nửa. » 

* 

* * 

14Ố4. — Chàngnghe rõ tỉn-tirc ngành-ngọn như vậy, thì 
lòng riêng luống những ngo*-ngẳn lao-ổao. 

14Ố5. — Xót thay thân nàng như chiếc lá bo*-vo*, kicp 
■nọ* tran biết giũ hao giò* cho sạch I 

1466. — Hoa theo xuôi dòng nưó*c chảy, xót thân nằng 
chìm noi, đễ đau lòng cho kẻ hiệp tan. 

14Ố7.— Oi! Lòt xưa đi lôi muôn vần, chỉ còn sót lại 
phím đò*n đầy cùng mảnh hưcrng đó. 

1468. — Mà cất đến đừn thì dây khéo ngo—ngẩn, biết 
rằng kiểp nầy còn vầy chung lò hưcrng riấy nữa hay thối ? 

14Ố9. — Nay còn có chút ngưừi bình-bồng xa-cắch, thì 
mình sao nữ ngồi mà ãn lộc đỉnh-chung phu-quí cho yên ! 

1470. — Chàng những lâm-le muổn treo ấn từ-quan, 
•quyết mấy ngằn cùng xông-pha, mẩy sông cũng lặn-lội. 
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1471. - 
í 472. - 

1473. - 

1474. - 

1475. - 

1476. - 

1477. - 

1478. - 

1479. _ 

1480. - 

1481. - 

1482. - 

1483. - 

(1) Can ]» 

(2) « Nãm 


Dẩn mình trong; đám can-qua, (1) 
Vào sinh ra tử họa là thấy nhau. 

Nghĩ điều giời thẳm, vực sâu, 

Bóng chim, tàm cá, biẽt đâu mà nhìn ì 

LX1 

Nliửng là nẫn -Tì ả đọrỉ tĩn, 

Nấng, mưa đắ biết mãy phen đồi-đơi ? 

Năm mây, (2) bống thẵy chỉẽu gĩci, 
Khâm-ban sẳc-chỉ đến nơi rành-rành : 

Kim, thì cảĩ nhậm Nam-bình , 

Chàng Virơng cung cải nhậm thành Hoầi-Ătrữĩtgy 

Sắm-sanh xe ngựa vội-vàng, 

Hai nhà củng thuận một đường phó quan* 

Xảy nghe thế giặc đả tan, 

Sóng êm PhÚ£-ỉộển , lửa tàn Chiểt-giang . 

Dược tĩn* Kim mới rủ V\rơng : 

Tiện đường cùng lại tìm nàng sau xưa. 

Hàng-chầu đến đổ bẵy giờ, 

Thật tỉn hỏi đưọx tóc-tơ rành-rành- 

Ràng : f Ngày hôm nọ giao binh* 

< Thất cơ, Tir đá thu lỉnh trận tiền. 

« Nàng Kiìu công cả, chưa đèn, 

< Lệnh quan lại bẳt ép duyên thồ-tù- 

- <( Nàng dà gieo ngọc* trầm chu« 

« Sông Tĩên-ẳu-ònig đỏ ây mồ hbng-nhan! * 

Thương ôi ! Không hợp mà tan, 

Một nhà vinh-hiền, riêng can một nàng ! 

:áỉ mộc CỈIC mình, qua u cấí đong đế đ.nh, đcu là đồ bĩnh đỉrỉ iư*. 
mây p ỉà tò* chiếu nhà vua vẽ mây ngũ slc. 
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1471. - Quyết dắn mình trong đắm binh-đao chiển- 

trạn, liều thần ra vô sống-thắc, họa tà có đặng thấy nhau. 

1472. — Song lại nghĩ tới tung-tích cỉa nàng bây giò*, 
như tăm-cá vực sâu, như hóng, chim trò*i thlm, mù-mù mịt-mịt, 
còn hay đâu nữa mà nhìn 1 

ỈLX 1 

Chàng Kim và Vương-Quan đêu được đoi trị hạt khác, 
nhơn tiện đường rủ nhau cùng đi kiem nàng Kiều, thì 
hay tin Từ-Hải đã chềt 9 mà nàng đã tự vận roi. 


1473. — Vậy những là nấn-nứa chờ tin, dời-đỗi nắng 
mưa, đã trải qua mấy năm trọn. 

1474. — Một ngày lóa xảy tiếp chiểu nhà vua khâm han 
sắc-chỉ tó-i huyện rành-rành rằng : 

1475. — Chàng Kim thì đoi qua Tri-huyện Níim-bìtĩli ; 
chang Vưo*ng cũng đoi qua Trĩ-huyện ỉỉoàì-íỉirong, 

1476. — Roi đó hai nhà vội-vá sửa-soạn xc ngựa, dồng 
thuận một đường tới chô làm quan. 

1477. — Đi đường hẫng nghe thièn-hạ đỉỉn rầng : The 
giặc Từ-Hải đã tan, làn sóng Pìiíic-ìụển dã cm, ngọn lửa 
Chiẩt-ginng đà tắt. 

1478. —Hay áặĩig tĩn ấy, chầng Kim mó*i rủ chàng 
Vương cùng tiện dường l}i kiếm nằng. 


M79- — Bây giờ đây đi tói Hkng -ch/iii , hỏi 
tin rành-rành từ chưn to* kẻ tóc. 


ốịng thiệt 


1480. — Rằng : « Ngầy hửa nọ giặc với qurn ắắnh lỏn, 
Từ-Hải thất cơ đi thâu hồn thiêng trước mặt trận rồi. 

1481. — « Việc đó nàng Kiễu cũng dự cố Cũiig lổ*n, mằ 
quan chẳng đền trỉ, lại xuống lịnh hắt ếp duyên vố*i viên thổ-quan 

1482. — « Vậy nằng dã liều đem cái thân chiu ngọc gieo 
ch ì Dì, sống Ttin-ỉirìntg tức là mả ngươi má hồng đó 1 » 

14S3. —Lúc nayci nhà nghe tin đó. thì thiệt thương 
ôỉ, không hỉệp mằ tan, một nhà cùng dạng hiẻn-viiih, inầ íicng 
đẻ một nằng oan-thác ! 
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44S4. — Chiêu hồn, thiết vị lễ thường, 

Giải-oan, ỉập mật đàn-tràng bẽn sông. 

14So. — Ngọn trỉều, oan bạc trùng-trùng, (1) 

Vời trông còn tường cánh hòng lúc gieo. 

1486. — Tình thâm, bề thảm đắ nhiều, 

Nào hồn Tinỉt-Vf (2) biểt theo chốn nào ? 

* 

* * 

1 ÍS7. — Co*-duyên đâu bống lạ sao : 

GiÁc-Duycn đâu bong tìm vào tận noi. 

1488. Trông lên lĩnh-vị chử bàĩ, 

Thăt kỉnh} mói hòi : « Nhửng người đàu ta ? 

1489. — « Với nàng thân thích gần xa ? 

« Người còn, sao bống làm ma khóc người ? * 

1490. — Nghe tin, ngư-ngảc rụng-rời, 

Súm quanh kề họ, rộn nhừi hỏi-tra : 

1491. — « Này chồng/ này mẹ, này cha, 

« Này ỉà em ruột, này ỉà ẹm dâu. 

1492. — « Thật tĩn nghe đá bầy lâu, 

« Phảp-sư dạy thẽ, sự đâu lạ nhường ? )> 

1493. — Sư rằng : * Nhân-quả (*) với nàng, 

« Lẩm-tri bu oi trước, Tìen-đỉrờug buòi sau- 

(i) Sấch Thiệu-tưng phù-chi. — Ngũ-tữ Tư mrot Ngô, Vãn-Chủng oưưc 
Việt ve ổìrĩ Chiên-quổc cỉều diết cr song Tiền-đưcrng. Sõng ắó về v\u nư<rc trào tìrng- 
lố>p, sống nổi lẽn trắng như núi bac, tục truyền là tồn Tử-Tư, Vân-Chủng hiện lẽn. 

(i) Con gấỉ vua Viêm-đè' chết ổuối ừ bicn Đong, hóa ra chìm Tinh-vỄ ngạj 
ngày tha dì ỏ' cúi Tậy-son đcm lấp Liền. 
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"Hai nhà Kim, Vương nghe tin nàng Kiều tự-vận, thì 
lập đàn tại bên sông Tiên-đương, đặng chỉêu hon giải 
oan cho nàng. — Đang làm le cúng-quảy, thì sư Giác- 
Duyên qua đó, roi hai bên hỏi tra thuật chuyện, mới 
.hay là nàng còn sống. — Hay tin đó, cả nhà mừng- 
rơ dường như nàng dã thác mà song lại. 

1484. — Bèn sửa-soạn lề-tbường, đặt thằn-vị, lập một đần- 
‘tràng tại bên bò* sông, áặng làm chay chiêu hon giải oan cho nàng. 

1485. — Khi đó ngó ra ngoài vời, coi thấy ngọn nước 
thủy-trỉcu từng-lớp trắng-xóa như núi bạc, thì còn mường-tưởng 
-cái lúc nằng gieo mình tợcấnh chim hống liệng xuổng sông. 

148Ố. —Mổi tình sau-thảm đi nhỉcu sâu tợ bien kbơỉ, nào 
hay hồn chết đuổi kia theo chỗ nầo mà chiêu đặng ? 

'« 

-* -ử 

14S7. — Vậy mà sao co*-duyen đẳu bỗng lạ : Sư Giác- 
Duyên ở đâu bỗng kiểm đường .vồ tận nơi dàn nầy. 

1488. — Ngó lên thấy bàỉ-vị^đe chữ linh-hồn nàng Kiều, 
mới kinh-ngạc mà hỏi rằng : (< Ua ! Mấy ngưcvi Ở đâu ta ? 

1489. — « Có họ-hang với nàng gần hay xa ? Ngưòd hiy 
■còn mà sao bỗng làm đám tang khóc ngươỉ như vậy ? » 

1490. — Cả nhà nghe tin đó thì thảy đều klnh-hải rụng 
lìrì ngơ - ngác, xum quanh nầo kễ họ, nào hỏi thăm, rộn- 
rịp cả lèn : 

1491. — « Nầy cha, nầy mẹ, nay chồng, nầylà em dâu, 
may là em ruột (kễ họ). 

1492. — « Bấy lẳu thiệt nghe tin đi thác, mằ nay sư-bà 
dạy vậy, thì sự đâu mà lạ-dương lắm sao ? » 

1493. — Sư rằng : « .Vãi tồivớí nàng nguyên có nhơn 
duyen quẳ-kiếp, từ đất Lâm-tri là buỗi trước, tó-i sông Từn- 
'iwò‘ng là buổi sau. 
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1494. — « Khĩ nàng gĩeo ngọc tràm chu, 

« Đón nhau, tôi đả gặp nhau rước vè- 

1495. — a Cùng nhau, nưưng cửa B$-ẳe y (1) 

* Thảo-am (2) đó cũng gần kề chẳng xa. 

14§5. — « Phật-tiền ngày bạc (3) Iàn-la. 

® Đám-đăm, nàng củng nhớ. nhà khôn khuây! ^ 

*• 

*• *■ 

1497. — Nghe tin, nỏ* mặt. mỏ* màỷi 

Mừng nào lại quá mừng này nửa chãng ? 

1498. — Từ phen chíẽc lá lìa rừng, 

Thám tìm luỗỉig nhứng liệu, chừng nưởc- 

mây ; (4), 

1499. — Rỏ-ràng hoa rụng, hương hay, 

Kiễp sau họa thẫy, kiếp này hẳn thôi ! <5) 

1500. — Mình, dương (Ị>) đôi ngả chẳc rồi. 


C6ĩ-trân mà í ai í huy cửu^nguyèn ! o 

LXU1 

1501. — Cùng nhau ĩạy tạ Giac-Dnyên , 

Bộ-hành một lủ theo liền một khỉ. 

1502. — Bẻ Lva > cò tim dĩ, 

Tình-thâm hiống nhửng hồ-nghi (7) nửa phàn- 

1503. — Quanh-ca thiỉo gĩả? gĩạ.ng-tân* 

Khỏi rừng lau đấ tới sản Phật-đường. 

(1) « Cửa Bồ-đc » là cừa Phật. 

(2) « Thào-am B lầ chùa lựp bằng cỏ tranh. (Gianh). 

(3) Đưừng-thi. — Trì-trì Ldi.il nhụt 'ĩ?.?.. (Cham-ch 5 ra Lac đã muộn). 

(4) Co-tLỈ. — Na kham tiro ng cách thùy vãn thôn. (Chịu sao. đưực nổi vấu£. 
nhau xóm mró-c mây ỉ ) 

(5) « — 0 ưừng-thí. — Tha-sinh vị Lốc, thù* sinh hưu. (Kiếp sau chưa chíc CIỈ - 
thấy Aau, chư kiếp này thì thôi). 

(ổ) « Minh J> là noi Sui-phủ tối-mù ; « Dtrcr \g * là ccĩ dưon^-^ỉan sSnỵ sủa. 

(7) * Nồ * là con cấo ; « n^hl » là H£Ìr ; hỏri t»nh con cáo hay ngà*, đem £ 
kiếm mồi thương ngoi nhắm mắt mà hói xem pbưưng nào lựi thì mới đi,, vầy sư 
Ofhi-hoỊc nối là « Ho-n^Iii *t 




2 77 


DẦN CÌẢI TRUYỆN KIM-VÂN-KlỀu 

1494. —« KKi riầng âem cắl thân chẳu-ngọc gỉeo chìm 
xuống đẳy, vãi tối đã âón nhau và gặp nhau mầ rưó*c ve đặng. 

1495. — « Hiện nay cùng nhíu nưcrng-nho* cửa Phật, 
chùa tranh cũng gan hề đó, chó* chẳng hao xa. 

149ế.— « Ián-la trưóx cửa Phật đã chầy ngầy, nàng 
cũng những đăm-ổẵm nhó* nhà, khó khuây lòng đi đặng ! » 

■ừ .* 

1497. — Cả nhà lạỉ nghe tin đó nữa, thì ■ hết thảy đeu 
mỏ* mầy nỏ* mặt, còn cố mừng nào lại hcrn đặng mừng nay 
nữa chăng ! 

1498. — Bcrĩ vì từ khỉ hàng ra đi, như mảnh lắ đi lìa 
rừng, luống những liệu chừng khắp ncri nưó*c thẳm mây mù mà 
tìm-kiem. 

1499. — Rõ-ràng ẩặng tín thắc, như hoa đi rụng, như 
hưo*ng đà bay, kiếp sau họa .có thấy nhau, chó* kicp nầy đã dành 

thôi hẳn I 

1500. — Thối đã chắc rằng am, dưcrng chia ra hal ngả, 
mằ nay cõi trần lại đặng thấy ngưò*i cõi ầm. 

LXỈ1I 

Roi đó cả bọn theo Giác - Duyên tới chùa. Nàng coi 
thay đủ mặt một nhà, thì xiẽt bao là tình mừng, 
tủi. — Nàng thar-thả* noi mình, và cha mẹ cùng là hai 
em vo-vập han'hỏi. — Cừng nhau lạy tạ Phật, roi ông 
Viên - ngoại dạy đem nàng củng vê, thì nàng từ-choĩ 
.xin ở lại chùa. Ong lẫy tình lý giảng-giải hoài, nàng 
mó*i phải v&ng lời. 

1501. — Bây giồ* đây cùng nhau lạy tạ sư Gỉác-Duyên^ 
roi cả bọn đi hộ theo luôn một lúc. 

1502. —Bẻ hằng lau, vạch hụi co đặng kiếm ỉổỉ mầ ổi. 
Nhưng đi thì đị, chó* cấi nỗi .tình thâm cũng những nửa phìần 
nghi-ngại 

.1503. — Đi quanh-co i;heo giải hến sông khỏi lừng lau 
thì ầã tò*i sân chùa Phật. 
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1504. — Gì/ỉc-D uyên lên tỉếng gọi nàng, 

Buồng trong, vội dạo sen vàng (*) bước ra. 

1505. — Trông xem đủ mặt một nhà : 

Xuân già còn khoẻ, huyên già còn tươĩ. 

1506. — Hai em phương-trưởng hòa hai, 

Nọ chàng Kim đó, là người ngày xưa. 

1507. — Tường bây giờ là bao giò* ? 

R6-ràng mở-mắt, còn ngờ chiêm-bao ! (1) 

1508. — Giọi châu thánh-thót quyến bào, 

Mửng-mửng, tủi-tủi biẽt bao là tình ! 

* 

* -* 

1509. — Huyên già dưới gỗĩ gieo mình, 

Khóc than kề-lề Sự tình dầu đuôi : 

1510. — G Từ con lưu.lạc quê người, 

« Bèo trôi, sóng vố, chỗc mười lảm năm l 

1511. — Tính rằng sông nước cát làm, 

« Kiễp này ai ỉại còn cầm gặp dây ? » 

1512. — ỏng bà nhìn mặt, cầm tay, 

Dong-quang chằng khác chĩ ngày bước ra- 

1513. — Báy chầy dái nguyệt, dằu hoa, 

Mười phản xuân, có gầy ba bổn phần. 

1514. — Nối mừng biết láy gì cân ! 

Nhời tan hợp, chuyện xa gản, thicu câu ; 

1515.. — Hai em hỏi trước han sau, 

&ứng trông, nàng đắ gĩở sầu làm tươi* 

* 

1516. — Rủ nhau lạy trước Phật-đàỉ, 

Tái-sình, trần-tạlòng người lừ-bĩ. 

1517. — Kiệu hoa giục-giấ tức thì, 

Vìrorng-ông dạy rước cùng về một nơi. 

1518. — Nàng rằng : <( Chút phận hoa rơ!, 

« Nửạ đời nểm-trải mọi mùi đẳng-cay ! 

1519. — (< Tính rằng mặt nước, chần mây, 

(< Lòng nào còn tường có rày nửa không ? 

(i) Đircrng-tĩiĩ. — Da lan cánh tĩnli chúc, tưo-ng dổi nW mộng-mị. (Đêra dã 
rang hi còn cầm đuốc, trong mạt nhau nW giấc cticm-tao). 
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1504. — Giác*Duyên lên tiếng kêu nằng, nằng ởphòng 
trong vội dạo gót hầi bước ra. 

1505. —Trông thấy đủ mặt một nhằ : Cha mẹ giằ hãy 
cồn mạnh-giỏi ; 

150Ố. — Hai em đi trưởng-thanh cả, nọ chằng Kim 
đó là ngưò*i giao-ước ngày xưa. 

1507. —Nàng trong lúc hất thình-lình nay, lính- 
quýnh chẳng, hay hây giò* lầ hao giò* 1 Rõ-ràng mỏ* mắt thức 
đây, mằ dè như trong giac mộng! 

1508. —Giọt lụy rơi thắnh-thót thấm ưó*t vạt ắo, 
mừng mừng, tủi tủi, chẳng hiểt hao nhiêu là tình ! 

* 

* * 

1509. —Nàng gieo mình dưó*í gối mẹ gĩằ, khổc than 
kễ-lễ đau đuôi sự-tình của mình, vầ nói tiếp theo rằng: 

1510. - « Từ khi con lưu-lạc quê ngươỉ, sóng vỗ hèo 
trôi, chốc đa mưòi lăm nim trọn. 

1511. — « Tưởng rằng nưó*c sống chìm, cắt vùĩ lấp, chó* 
kiếp năy ai lại cồn cầm chắc gặp đẳy ? » 

1512. — Ông hà nhìn mặt, cầm tay, coĩ dắng-bo nằng; 
chẳng khắc chi ngày hư<$*c ra mấy nỗi ; 

1513. — Tuy rằng bấy lâu dầu hoa dãi nguyệt, nhưng cắĩ 
màu xuân mưò*i phần chỉ có gầy đi mất ha hổn phan mà thôi. 

1514. — Cái nỗi mừng nầy thì biết lấy gì cân ? Thôi 
thì chẳng thiếu chi chuyện xa gần, lò*i tan hiệp ! 

1515. — Hai em trưó*c sau han-hỏi, nàng dưng ngó một 
lúc, thì xảy đi trỏ* sầu làm vui. 

* 

1516. — Roi đó rủ nhau lạy tạ tnrổ*c Phật-đằỉ, đặng 
trần-tạ lòng ngươi từ-hi mà phù-hệ cho sổng lại. 

1517. — Kế đến ông Vương Viên-ngoại tức thì 
sai sửa-soạn kiệu hoa glục-giã, dạy rước nàng cùng về một noi. 

1517. — Nàng rằng : « Thưa cha mẹ ! Chút phận cón 
như cánh hoa rơi, nửa đòì ngươi đã nếm-trẵi mọi mùi cay-đắng ĩ 

1519. — « Tưởng rằng chìm nồi nơỉ chưn mẳy mặt 
nưốx, lòng nậo còn chắc có ngày rằy nữa hay khống ? 
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1520. — « Được rày táỉ-thể tưưng-phùng, 

* Khát-khao đả thỏa tẫm lòng lâu nay ! 

1521. — í Đả. đem mình bỏ am-mây, 

(( Tuồi này gửi vói cỏ cây (1) cũng vừa. 

1522. — < ỊVĨùi thuyền, đá bén muoi dưa, 

* Màu thuyền, ăn-mặc dá ưa nâu-sồng ; 

1523. — « Sự đời đắ tầt lửa lòng, (2) 

í Còn chen vào chốn bụi-hồng làm chi ? 

1324. — c Dở-dang nào có hay gì ? 

€ Đả tu, tu trót qua thi, thì thôi ! 

1525. — H Trùng-sinh, ân nặng bề giò-ĩ- 

« Lòng nào nó* dức nghĩa người ra di ? • 

1526. — Ông rằng : « Bỉ thử nhẫt thì : (3) 

« Tu-hành thì củng phải khi tòng quyền : (4) 
1327. — « Phải điều càu Phật, cầu Tiên, 

* Tình kía, hiểu nọ, ai đền cho đây ? 

1528. — « &ộ-5Ĩnh, (5) nhò* dửc cao dầy, 

G Lập am, roi sé rước thầy ỏ* chung. * 

1529. — Nghe nhòi, nàng phải chiều lòng. 

Giấ sư, giá cảnh, đều cùng bưỏ*c ra. 

liXlV 

1330. — Một doàn về đến quan-nha, 

Đoàn-viên vộĩ mở tiệc hoa vui-vấy. 

1531. — Tàng-tàng chén cúc dò* say, 

Đứng lênt Vân mới giắi-bày một haĩ, 

(ỉ) Bỏ*i cẫu « Thủ* ttân dữ tbào mộc cau bu ». (Thân này vó*i cỏ cay cùng nítV 
(z) Sach pliật. — Xira cố vị sir nói : « Vô tam tú-c u đạo, dẫu lồng tình-dục 
nống nlur lửa cũng nên một mụ*c dập tắt di như* gío (tro) lạnb lửa nguội. » 

(3) Manh-tủ*. — Bỉ nhất thì dã, tnử* nhất thì dã. (Đàngkia là mọt lúc, dàng 
này là một ỉuc). Nghĩa là ỉ Mỗi lúc một khấc. 

(4) Bởi cãu « Xir biến tất tu tòng quyền. » Ngtĩa là : Xử cành biển phai nen 
theo đao quyền-nghỉ cbo bợp thỉri, thong ngbĩa. 

(5) Sấch Phạt có chừ t Phổ độ chung sinb. » Ngbĩa u : Đưc Phạt tc-dậ rợng 
khíp cbo mọi loài người. 
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1520. —« Bửa nay đưcrc như vầy, thiệt lằ kỉểp khắc 
gầp nhau, tấm lòng khao-khát lâu nay đi thỏa ! 

1521. — « Con đã đem mình hỗ ncri am thanh cảnh vắng, 
thì tuổi nay gởi vóú cỏ cây cung nất cũng vừa. 

1522. — « Mùi ăn-uổng nhà chùa đi bén muối dưa ; 
màu ăn-vận nhà chùa cũng ắã ữa nâu sồng quê-kịch. 

1523. — « Lòng nghĩ sự đò*i như lửa đi dập tắt, còn 
chcn chựn vô noi tran-tục làm chi ? 

1524. — « Thưa cha mẹ 1 Dử-dang ra nào có hay gì? 
Thôi con đã tu thì xin tu cho trót đừi. 

1525. —« Vả chăng cấi cm cứu sổng lạicủasư-bầ đay 
nặng bằng trò*i bằng biễn, lòng nào nữ dứt nghĩạ ngưòn mầ bỏ 
ra đi? » 

1526. — Ông rìng : « Mỗỉ lúc một khắc, tu-hành thì cũng 
phải có lúc theo nghĩa quyền-nghi : 

1527. — <c Đi hay rằng lòng thành cầu Phật, cầu Tĩên, 
nhưng còn hiếu nọ, tình kia, ổỉ ai bắo-đền cho trọn ? 

1528. — <( Còn nhừ áức cao dày phỗ-độ, thì rồi sẽ lập 
am mầ rưóx sư thay ve ỏ* chung. » 

1529. — Nằng nghe ỉừi cũng phẵi chiều lòng cha mẹ, mì 
giã sư gỉã cảnh, cùng bưức i'a ổi. 

L.XSV 

Vê tổd chỗ dinh huyện Nam-binh, mở tiệc ẵn mừng. 
Nàng Vân nh&ctửỊ lòi giao-trức của nàng vói chàng 
Kim, và khuyên nền ketduyến. Nàng vội gạt đi và 
nổi không nền nhẳc tới nữa.— Chàng Kim biện lẽ và 
trách và dụ, cha mẹ cũng theo mật bề khuỵễn-dụ, 
nằng không the chối đặng, mới phải thuận tình. 

1530. — Mệt bọn vầ tó*i dinh huyện, vội dọn tiệc hoa ăn 
mừng sum-hiệp vui-vay. 

1531. — T&i lúc chén nrcru C1ỈC tàng-tàng dử say, nằng 
Thúy-Vần mơi đứng lên gỉãi-bằy một hai lò*i tình-tự. 
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1532. — Rằng : * Trong tảc-hợp co* giời 

* Hai bên gặp-gó*, một nhò*i kết giao. 

1533. _ Gặp co*n bình-địa ba-dào, (2) 

(< Vậy đem duyên chị buộc vào cho em. 

1534. — < Cúng là phận-cải duyèn-kĩm, (*) 

® Cúng là máu chảy, ruột mềm, chớ sao! 

1535. — * Nhửng là rày ước, maĩ ao, 

« Mười lãm nãm ăy, biễt bao nhiêu tình ! 

1536. — « Bây giò* gương vó* ỉại lành, (3) 

<( Khuôn-tbiêng lừa-lọc, đá dành cỏ no*i. 

1537. — t Còn duyên, may lại còn người, 

<( Còn vảng giầng bạc, còn nhời nguyền xưạệ 

1538. — « Quả mai ba bảy còn vừa, (4) 

Đào non, sớm liệu xe tơ kịp thì- f 

1539. — Dứt nhờỉ, nàng vội gạt đi : 

« Sự muôn năm cú kề chỉ bảy giò* ? 

1540. — Một nhời tuy có ước xưa, 

< xẻt minh dắi gỉó, dấu mưa đả nhỉều ! 

1541. — « Nói càng hố-thẹn trăm chiẻu, 

t Thà cho ngọn nước thủy-trièu chày xuôi ĩ » ( 0 )» 

* * 

1542. — Chàng rãng : « Nóĩ cùng lạ đè*i ! 

« Dấu lòng kia vậy, còn nhời ãy sao ? 

(1) Kion Thỉ. — Thỉen tắc chi ho-p. (Trồrỉ làm nen cho họ p duyên vối nhau). 

(2) Mục-xu-crng-Kỳ cố câu nối : t Lục-đja hữu phong-áào chi -ch. » (Chỗ đất. 
liền cố tai-ấch sống gió) nghía Là taỉ-vạ hất kỳ. 

(3) Tĩnh-sử. — Tìr-dirc-Ngốn đìri Trần cung vợ là Lạc-Xirò-ng Cong-chua tỉr 
giã nhau đi lấnh loan, đạp võ- đôi cấi gu-o-ng, mỗi ngirhi giữ một nửa làm ghi, ve sau\ 
lai khấp mành gu-o-ng mà nhận ầirọ-c nhau. 

(4) Kinh Thi. — Ngirh-i ntróx Hấn-nam cam hóa vua ViiỊ-Yiro-ng, trai gai giũ" 
nết trinh-chính, lễ hôn-thú hcrp thìri, vậy tho- Xiẽu-hữu-mai ỉà lìri ngu-ìri con gá 1 coi 
thấy cây mai rụng hct còn cố ha hay trấi ỉr trên nhành, mà lo rằng mùa Xuân sắp hết 
rồi, nếu không kết duyên cho kịp thòi, e có kỉ trai dâm-hạo nố xam-phạm. — Dầy 
nối : Xuan dẫu muộn cũng còn vỉra. 

(5) Co-thi. — Tam nhu* quí hải triều, mọ phong liru hất tru. (Lồng n 
thủy triều về híen, gió chiều lưu lạc không đạu). 


ihu- nuvc. 
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1 JJ2. — Mà rằng': « Nhó- trong khi ca trìri đem hiệp 
Ịai hai ben gặp“gử, cùng nhau giao-kết một lài. 

1533. — « Chẳng may khi khống gặp can vạ gỉó tai. 
kầy, vậy dem em nối duyên của chị. 

1334. — « Dổ tuy cũng là duyên - phận định sẵn, song 
c tí đi thì em đau-dó-n, cũng là sự máu chảy thì ruột phẳi mem 
chá chẳng khống ! 

1535. — « Vậy những lầ rầy ưó*c maĩ ao, mưai lăm- 
nam ấy biểt bao nhiêu là tình thưong nhó-! 

15 3 ố. — « Bây giò- đi lìa mà lại đặng hiệp, sẽ hay ốnf 
Trò-Ì đem khuôn thiêng lừa-lọc, đã đễ dành sẵn có noi. 

1537. — Hãy còn duyên nên may lại còn ngưò-i, vầng~ 
trãng bạc còn kia, thì lìri nguyền xưa cũng còn đó. 

1538. — « Ngằy xuân dầu trễ nhưng cũng cồn vừa tai,, 
nên sám liệu xe ta cho kịp lứa đào non. » 

1539. -— Nàng Vân vừa néi dứt lò-ĩ, thì nầng Kiêu vội 
gạt đi rằng :« Sự đó đa thành sự cũ muôn năm, hầy gi òr 
cồn kề làm chỉ nữa ? 

1540. — Dẫu có một lòi ước ngày xưa đó thiệt, song chị 
xét mình chị, dầu mưa dãi gió dã nhiều 1 

1541. — « Nói ra đây càng thêm hểnthẹn trăm bề, thì sự 
đó thàđ?cho theo ngọn nưấc thủy-triều chảy xuối đi cho rảnh! y> 

* 

* * 

1542. —- Chàng Kim nghe nàng nóỉ vậy, thỉ trách 
rằng : « Nàng nói cũng lạ đòi ! Dầu lòng kia nàng nghĩ vậy, 
nhu-ng còn ỉò-i the ầy nửa thì làm sao ? 
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1543. — « Một nhời đắ trót thẳm giao, 

« Dưới dầy có dẫt* trên cao có giời! 

1544. — « Dấu rẳng vật-dồi sao-dời, (l) 

«Tử-sinh, cúng giứ láy nhời tử-sinh ỉ 

1545. — Duyên kia có phụ cbi mình ? 

« Mà toan chìa gảnh chung-tình làm hai ? » 

1546. — Nàngrẵng: « Gĩa-thẫi: đuyênhài, 

« Chứt lòng ân-ối, aĩ ai cúng iòng. 

1547. — Nghĩ rằng trong dạo 73* chồng, 

* Hoa thơm phong nhị, gĩăng vòng tròn gương. 

1548. — « Chứ trình đáng giá nghìn vàng, 

« Đuốc hoa (2) chầng thẹn với chàng maỉ xưa. 

1549. — « Thĩểp từ ngộ biễn dến giờ, 

« Ong qua, bướm iại dấ thửa xãii-xa ! 

1550. — t Báy chầy, gió táp mưa sa, 

« May giảng cúng khuyết, may hoa củng tàn 1 

1551. — « Còn chi ìà cái hồng-nhan ! 

« Đả xong thân thế, CÒI* toan Rối nào ? 

1552. — Nghi mình, chẳng hô mình sao ? 

«r Dám đem trần-cẫu dự vàobố-kinh ! o 

1553. — <* Dá hay chàng nặng vl tình, 

t Trông hoa dèn, chẳng thẹn mình ỉảm ru ! 

1554. — ĩ Từ rày khẻp cửa phòng thu, 

€ Chẳng tu, thỉ củng nhu*tu mòi là. 

1555. — « Chàng dù nghĩ đến tình xa, 

<( Dem tinh cầm sắt (3) đồi ra cầm cờ. (4) 

1556. — Nội chi kết tỏc xe tơ ? 

< Dâ buốn cả ruột, mà dơ cả dời ĩ í 

1557. — Chàng Tằng : « Khéo nỏĩ nên nhời, 

« Mà trong nhê phải cỏ người, có ta : 

ti) Đầng-Yirerng-cấc thi. — Vật hoàn tinh di hỷ đậ tiu. (Vịt đổi sao dài tra 
mấy mùa thu). 

(z) Cổ—thi. — Đống phòng hoa chuc da. ( 0 cm đuốc hoa trong chốn dộng phong). 
Là đềm vọ- chồng m &i cirốĩ. 

(3) < Cầm sắt » Là vọ- chồng", hỏi kỉnh Thi cố câu ỉ c Ycu diệu thục-nũ*, cầm sat 
nhao chi. > (Dịu-dìng ngưh-i gai hìèn, dàn cầm dàn sắt vui ▼ối). 

(4) « Cầm ch- » là hạn-hũm, chon cấch phong-lun. Bhì cổ-thi có câu : c Thi turiÉ 
•cầm k) kỉuch. » (Khấch Um tho-, uống" rirọni, khay dàn, dấah ch-). 
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1545. — « Nàng cùng tối đã trót một lòi thấm giao, 
trcn có trò*i cao, dưóí có đất dầy lầm chứng. 

1544. — « Thì vận trò-i đất dau cổ khỉ thay-đổi, dầu mà 
sổng thác ta cũng phải giữ lấy lcri the sống thác cùng nhau. 

1545. — « Huống chi duyên trồi kia có phụ gì chúng 
mình mà mình nhửng toan chia gánh chung-tình ra làm hai nửa! » 

1546. — Nàng dấp lại lằng: « Chút lòng ân-ấỉ, ai nấy 
cũng một lòng muổn cho nhà-cửa hba duyên. 

1547. — « Song thiếp trộm nghĩ rằng: Trong đạo thưb-ng 
vọ* chong, cốt hết là phải danh-tiẹt vẹn-toằn, nhu* gưcrng trăng 
tròn vòng, như hoa thcrm phong nhụy. 

1548. — « Mà giữ đặng chữ Trinh ngằn vàng đáng 
thì ngó lại thuỗ* trưó*c, mứi khỏi thẹn cùng chồng ỏ* dưói. 

đuốc hoa. 

1549. — « Chố* như thân thiếp đây từ khi gặp ccra gỉa- 
bíến tơi giò*, bưó*m lại ong qua, kễ đã có nhiều đieu mắc cỏ* ! 

1,550. — « Bẩy nhiêu lâu bị đày-dọa như mưa sa, như 
gỉó táp, thì cấi danh-tiểt của thiắp dưò*ng như mấy trăng củng 
phải khuyết, như may hoa cũng phải tàn I 

1551. — « Còn chi lầ kiếp mấ hồng ! Thân-thế thối đã. 
hư rồi, còn toan-tính nỗi-niềm nầo nữa ? 

1552. — « Mình tự nghĩ mình chẳng mắc cỏ* lắm sao ? 
Dắm đâu ổcm cắi thần bụi-nho* dự vố hàng đò*n-bầ đức-hạnh ! 

1553. — « Bi hay rằng lòng .chàng nặng vì tình-nghĩa, 
nhưng thiếp trông bóng đèn chẳng mắc cỏ- vdĩ hóng mình 
lắm sao ! 

1554. — (( Thồi từ đây thiếp xĩn khép cửa buồng riêng, 
dau chẳng tu thì cũng như ngữò*i đi tu moi phải. 

1555* — « Chàng dau có nghĩ tó*i tình xưa dí nửa, thì 
xỉn đera tình vợ chong đổi ra tình bạn-bè. 

155 6. — « Chó* còn nói chi sự kết tóc xe to*, khiến cho 
cáỉ ruột đã buồn-rầu, mầ cái đòi cũng càng dử-dang! * 

1557. —Chàng rằng: « Nàng khéo nói nên lò*ỉ lầm 
vậy, chứ trong cái li phải thì ai nấy cũng công nhận như vay:: 
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0 Xưa nay trong đạo đàiỉ-bà, 

« Chử Trinh kia củng có ba bảy dường ĩ 
« Có khi biển, có khỉ thường. (*) 

« Có quyên, nào phải .một đường chấp kinh ?(*) 
* Như nàng láy hiểu ỉàm trĩnh 9 
<( Bụi nào cho dục đưỵc mình ấy vay ? 

« Gĩò*i còn dè có hôm nay, 

« Tan sương ẩ'ầu ngc, vẻn mày giửa giời; (1) 
« Hoa tàn mà lại thêm tươi, 

« Giăng g : à, mà ỉại hơn mưòi rằm xưa. 

« Cỏ điều chi nửa mà ngờ? 

« Khách qua đường dề hẫng-hờ chàng Tiêu !»(2) 
Nghe chàng nổi đắ hễi điều, 

Hai thân thì củng quyết theo một bài. 

Hểt nhời, khôn nhề chối nhời, 

Cứĩ đầu, nàng những ngắn dài thở-taan. 

I^SLV 

'1566. — Dcàn-vỉên mở tiệc nhà lan. 

Hoa soĩ ngọn đuổc, hòng gian bức ỉà. 

1367. — Cùng nhau giao bái một nhà, 

Lỗ dà dủ lẹ, đòi đà xứng đôi. 

15GS. — Động-phòng dìu-dặt chén mồĩ, 

Bàng-khuâng duyên mới, ngậm-ngùi tình xưa. 
1569. — Nhứng tữ sen nsó, dào tơ, 

Mười lăm năm, mới bây giò* ỉà dây. 

(i) Tan sưcrng cho ngưềri xem toa tưcri, vén mây cto ngưcrl trong trâng 1 sáng. 
~Ỳ nói : Trh-i còn đt cá ngày nay nữa, cto ngưưi đb-i ai nấy ầeu tỏ-rõ danh-tict của 
nàng - là trong-sạch. (Cố ý ưng vốrl mấy ctũ* * Trăng...tòa... 1> của nầng nối treo 
đay). — Có bon giải nghĩa chỗ nầy là : « Ví với ngưầú con gíi qua hồi hru-ly thì 
nhan-sắc lại đẹp hom xưa. » Như vậy thì tầm quấ ! 

(a) Tĩnh-ár. — Vọ* Tieu-lang là nàng Lục-Châu bị ngưìrỉ ta hắt đem dưng quan 
Tưổmg nhà Hư^rng là ông Qụấch-tử-Nghl, vậy có cau thư « Hầu mốn nhưt nhãp thầm 
như hải, tung thừ Tiễu-lang thị lộ nhân. » (Một lúc vào cửa nhà Hau sâu như bicn, 
iìr đố chàng Ticu thành ngưcri đi dưầmg). 


1338. — 

1339. — 

1360. — 

1361. — 

1362. — 
1563. - 
1364: _ 
1365. — 
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1558. — « SỐ là trong đạo thưưng đàn-bà xưa nay, chữ 
Trinh kia cũng có ha bảy lẽ : 

1 55 ỹ. — « Có khi tbưừng lạỉ có khi biển, khi bicn thì có 
đạo quyen mầ xử, chứ nào phải một đưồ*ng giữ đạo kinh đặng 
xử khi tbưừng mà thổi đấu ? 

1560. — « Như nàng đây lắy chữ hiểu thể cho ch ữ trinh, 
bụi nào mầ khuấy cho đục đặng cắi mình ấy ? 

1561. — K Tĩồ-i còn để có bửa hốm nay nửa, như mây 
giữa trời đã ven, như sưưng đau ngõ đi tan. 

15 62 . —* « Thì danb-tiểtcủa nàng đã rạng-tỏ ra như hoa tần 
mà lại thêm tưưi, như trẵng già mầ lại sáng bưn mưừi rằm trước. 

1563. — « Có điều chi nữa mà phải nghi-ngại, đẻ coi tôi 
hững-hìy như chàng Tiêu là khấch qua đưòmg ! » 

1564. — Nghe chàng nói đã hết đi ều, ông bà Viên-ngoại 
thì cũng quyết theo một bài như vậy. 

15Ố5. — Nằng đã cùng lò*i khó lẽ chổi lưi, chỉ những 
■cúi đầu mầ vắn dài than-thử. 

Làm lế thành hôn, Kim và Kiều vầy tỉệc, tự tình ly 
hiệp bi hoan với nhau. —- Tuy rẵng ỉàm ỉế thành 
hôn, nhưng nàng nói tỏ ý vì tình xưa nghĩa cũ mà phải 
chiễu lòng dó thôi, chư không nên âu-yềm tình ân-ái 
nữa. Chàng nói cũng đong ý vậy. Tử đó hai bên cùng 
kinh trọng nhau, tuy tiẽhg ỉà vơ chong, mà kỳ thiệt 
thì chỉ là bạn hưu. 

15ỐỐ. — Bây giò* ắây trong nbà lan dọn tiệc lầm lễ cưứỉ, 
nào là ngọn đuốc boa soi bóng, nào là bức màn là rạng bồng. 

15Ố7. — Mọt nià cùng lạy cbào nbau, đôi đã xứng đối, 

lễ đi ảủ lễ. 

1568. — No*i động-ptòng cbén đồi-mbĩ diều-dặt, trong 
tbi bâng-khuâng duyên mó*i, lại ngậm-ngui ngbĩ tới tình xưa. 

1569. — Kễ lại những từ luc gặp nhau thì còn như đầo 
tư, sen ngó, mà trải qua mưò*i lăm năm lưu-lạc, bây giò* mói' 
lại có đầy. 
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1570. — Tinh duyên ẩy, hợp tan này, 

Bỉ, hoan mầy nối, đêm chày giàng cao, 

* 

* * 

1571. — Canh khuya bức gấm rủ thao, 

Dưới đèn tỏ rạng má-ãào thêm xuân. 

1572. — Tlnh-nhân lại gặp tình-nhân, 

Hoa xưa, ong củ, mười phân chung tình ! 

1573. — Nàng rằng : « Phận thiếp đá dành, 

< Có làm chi nừa cái mình bỏ di ! 

1574. — « Nghĩ chàng nghía cũ tình ghi. 

« Chiều lòng gội có xướng-tùy (1) mảy-may" 

1575. — € Riêng lòng đá thẹn Íắm thay, 

« Cũng dà mặt dạn, mày dày, khỏ coi ! 

1576. — « Nhưng như âu-yếm vòng ngoài, 

« Còn toan mở mặt với người cho qua ! 

1577. — < Lại như những thói người ta. 

Vớt hương dưới dát, bẻ hoa cuôi mùa- 

1578. — « Khẻo thay giở ruổc bày trò, 

5 Còn tình dâu nửa, ỉà thừ dẫy thôi ! 

1579. — « Người yèu, ta xầu với người, 

« Yên nhau thì lại bằng mười phụ nhau ! 

1580. — « Cửa nhà dù tính về sau, 

« Thì đà em dỏ, ỉọ cầu chị đây ? 

1581. — * Chử Trinh còn một chí tnày, 

« Chẳng cầm cho vững, lại dày cho \an ! 

1582. — « Còn nbiều ân-ái chan-cban, 

* Hay gl vày cánh hoa tàn mà chơi ? * 

1583. — Chàng rằng : « Gẵn-bó một nhời, 

« Bong không cả nước? chim giời nhơ nhau. 

(i) « Xưó-ng tùy D là đạo vọ- chong, bài cho* « Pbu xiró-ng, pbụ tùy » (Chồng; 
inróng-suẤt, vọ- thuận theo). 
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1^70. — Rồi đó nói chuyện tình duyên, giãi niềm tan 
hiệp, he hết mắy đoạn hoan-hùy bi-thlm, thì đẻm tó*i khuya 
trảng đã lẻn cao. 

* 

* * 

1571. — Trong lúc canh khuya bức mần gấm huống tua, 
dưd*i đèn soi rạng to cái vẻ má đào của nầng lại càng xinh lắm. 

1572. — Lạ gì cấi lẽ tình-nho*n vó*i tình-nhom vắng lâu 
lại gặp‘ như hoa xưa vó*i ong cũ, thì chung tình đằm-thắm 
mưỉri phan. 

1 573* — Nàng lại than thân rằng : « Thân thiểp đã đành 
lì cái mình hả đi, cổ làm chỉ nữa I 

1574. — « Chỉ nghĩ tình chàng ghi-nhó* nghĩa cũ, vậy 
phải chieu lòng mằ gọi lầ cố đạo xưómg tùy chút đính mà thôi. 

1575. — « Chó* riêng lòng thiếp đã thẹn lắm thay, cùng 
đi khố coi cấì vẻ mầy dày mặt dạn I 

1576. — (C Nếu những âu-yếm nhau về hề ngoài tài- 
sắc,thì còn trông mỏ* mặt sao cho đặng vó*i ngưò*i! 

1 577.— ((Va chàng lại như những thói ngưcri ta, bẻ 
hoa thải cuối mùa, vó*t hưo*ng thừa dưó*t đất. 

1578. — « Mà khéo thay hầy trò giỏ* ruốc, thì là thù 
nhau dó, chỏ* chẳng còn tình gì nữa dâu 1 

1579. — « Như vậy thì chàng yêu thiep hao nhiêu,- thiếp 
xắu vổ*i chàng bấy nhiêu, té ra yêu nhau lại đôc bằng mưò*i 
phụ nhau nửa 1 

13 80. -— « Dau tính về sự trãm năm nhà cửa, thỉ đi cổ- 
em đó, lựa là phải ^ cầu đến chị làm chỉ ? 

1581. — « Ay chữ trinh chì còn có mốt chút nầy đố mà 
thôi, há đi ching cầm-giữ cho vửng-ben, mầ lại dày-đạp cho 
tan-nắt ? 

1582. — « Chàng vó*i thiếp còn nhiều đieu ẳn-ái chan* 
chan ra đó, hay chi mầ vày choi cấỉ cánh hoa tàn ? » 

1583. — Chằng rằng: (( Cùng nhau gắn-bó một lò*ỉ, mà 
khi không lõ* nhau mỏi ngưò*i mỗi ncri, như chim hay lên tròi, 
cá lội xuống nưó-c. 
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1584. — « Xót người lưu-Iạc bây lâu; 

« Tưởng thề-thòt nặng, cúng đau-đớn nhiều ị 

1585. — a Thương nhau sình tử đấ liều, 

« Gập nhau còn chút bấy nhiêu là tình. 

1586. — « Chừng xuản tơ-liễu còn xanh, 

« Nghi sao cho thoảt khỏi vành ái-ân ? 

1587. — a Gương trong chẳng chút bụĩ trần, 

« Một nhời quyễt hẳn muôn phần kỉnh thêm ! 

1588. — * Bấy lâu đáy bề mò kim, 

« Là nhièu vàng-đá, phải tìm giảng-hoa ? 

1589. — í Ai ngơ lại hợp một nhà, 

< ( Lọ là chăn gõi, mới ra sẳt-càm ? 9 

1590. — Nghe nhờì, sửa áo, cài tràm, 

Khắu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng : 

1591. — « Thân tàn gạn đục, khơi trong: (1) 

< Là nhợ quân-tử khác lòng người ta ! 

1592. — t May nhời tãm-phúc ruột-gỉà, 

t Tương-tri nhường ăy, mới là Urơng-triỉ 

1593. — « Chở-che đùm-bọc thỉểu gì ? 

< Trãm nầm danh-tiẽt cúng vì đêm nay ĩ 9 

1594. — Thoẳt thôi tay lại cam tay, 

Càng yêu vì nẽt, càng say vì tình. 

1595. — Thêm nến gỉá,nổỉ hương bình, 

Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao-hoan. 

L.XV 1 

1598 — Tỉnh xưa lai.láng khôn hàn, 

Thong-dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa. 


(i) Bỏ-i ctừ ! « Dircrng - tliann khích trọc. • 
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1584. — « Xót thân nàng bay lâu lưu-lạc, tưởng tói lò-i 
the thốt nặng, thì lòng cũng đau-đó*n phan nhieu ! 

1585. — « Vì thương nhau nên sống thác đã lieu, nay 
gặp nhau còn có bắy nhiêu là tình mọt chút. 

1586. — « Mà trạc tuỗi xuân của nàng hãy còn đưcrng 
xanh màu to* liễu, nghĩ sao cho thoất khỏi đặng vành ái-ân ? 

1587. — « Song cấi ncri tiết-hạnh của nầng như gưcrng 
trong chẳng chút bụi tran, một lừi nói đố, lòng tôi quyỂt hẳn 
mưò*i phần thêm kính ! 

1588. — « Bấy lẫu tìm nàng như mò kim noi đấy bỉ?n, 
dó là bả*i nhiều nghĩa vằng đắ, chó* có phải là vì tình trăng 
hoa mà tìm đâu ? 

1589. — « Ai dè lại dạng hiệp một nhằ, lựa lằ chung- 
chạ gối chăn, mói ra lứa dổi cầm sắt ? » 

1590. —Nàng nghe lò*i đó, thì liền càỉ trâm sửa ắo, củi 
đằu lạy tạ tấm lòng cao sau ngần trùng của chầng, mà rằng : 

1 59 1 •— (< Cái thân tàn năy mầ đặng gạn hết cạn đục, kho*i 
ra dòng trong, là nhò* lòng quân tử khác vó*i ngưồ*i thưcmg vậy 1 

1592. — « May lời thấu tói lòng lụng ruột giằ đố, biet 
nhau dưò*ng ấy mói đáng là biết nhau Ị 

1593. — « Đó !à chàng chở-che đùm-bọc cho thiếp thiệt 
nhiều, danh-tiít trăm-năm, cũng quan-hệ vì một đềm nay vậy 1 )) 

1 594. — Đoạn rồi hai ngưò*i lại cầm tay nhau, càng say 
vì tinh, cầng yêu vì nct. 

1595.— Roi đó thắp thêm nến lền trên gỉấ, đốt nổi nhang vô 
trong bình, rượu quỳnh-tương giao hoan lại cùng nhau chúc chen. 

Chàng lại ép nàng khảy đàn, nàng vảng lòi khảy lên, 
thì chàng nghe vụi-vẻ, khác hẳn vái cungđờn sầu thảm 
ngày xưa. Hai người trò chuyện cho tơi sáng. — Sáng 
mài chàng đem câu chuyện tình-tự hoi hôm nói phô- 
sòng ra, thì cả nhà ai cũng nức khen. Từ đó hai người 
chỉ là bạn-hữu, mà tỉnh kính-mẽn thì lại hơn vợ chong 
người thường. 

159Ố. —Cái đoạn tình xưa dồi-dào như khá hàn-gắn. 
iại đăng, nhơn lúc thong-thả lại hỏi tó*i ngón đò*n ngày xưa. 
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1597. — Nàng rằng : Vì mẵy đường to*, 

c Nham người cho đến bây giờ mới thôi ! 

159S. — c Ãn-năn thì sự đá rồi, 

5 Nề lòng người cú, vảng nhòi một phen. » 

4599. — Phỉm đàn dìu-dặt tay tiên, 

Khói trầm cao-thãp, tiẽng huyền gần xa. 

1600. — ^ Khúc dâu đăm-ẵm dương hòa ! 

Ay lằ Hlhầìệp hay là Trntỉg-sĩnlt ? (1) 

4601. — ^ Khúc đáu ẽm-áỉ xuân tình ! 

Ãy hồn Thục-àềy hay mình Đỏ-quỳên ? (2) 

1602. — ^ Trong, sao châu rỏ duềnh quyên ĩ (3) 

Ảm, sao hạt ngọc 'Lnm-ằưn mới đông ỹ (4) 

4603. — Lọt tại nghe suỗt năm cung. Ợ) 

Tỉểng nào là chẳng nắo-nùng xôn-xao ! 

4604. — Chàng rằng : « Phò ẫy tay nào ? 

< Xưa sao sầu-thảm, nay sao vui-vầy ĩ 

1605- — «■ Tẻ, vuĩ bời tại lòng này, (5) 

< Hay là khồ tận, dẽn ngày cam lai ? » 

4606. — Nàng rẫng : « Vì chút nghề chơi, 

€ Đoạn-trường tiẽng áy hại người bẫy lâu ĩ 

1607. — « Một phen tri-kỷ cùng nhau, 

€ Cuõn dây tử dãy, vẻ sau cũng chừa. 0 
* 

* * 

1608. — Chuyên-trò chưa cạn tóc-to*, 

Gà dà gáy sáng, giời vừa rạng dông* 

(i) € Hồ-diẹp » lầ con birom-buơm. Sách Trang-tủ* : Ông Trang~chau nằroi 
mọng thấy mình hóa ra con hưom-buorn. 

(z) « Đồ-quycn » là con chim quốc. Sấch Bắc-sủ*. —Vua mrd-c Thục mất mróc, 
hoa ra con chim quốc kcu sầu thảm suot mùa hè. 

( 3) < Ducnh quyên » là làn mró-c có ấnh mạt trãng chiếu. 

(4) Lam-Điền có giống ngọc, to-ĩ mùa Xuan co khí ấm thì dông lai thành hột 
Đgọc. — Mấy cãu âó là dịch bốn câu tho* vịnh dàn cầm-sất ồ* Đirỉrng-thi rằng : 
c Trang-sình Lịcu-mọng mc hồ-điệp ; Thục đc xuan-tầm hóa dỗ-quycn. Thircrng-hải 
nguyct minh chău hữu lệ ; Lam-dìcn nhạt noãn ngọc sinh ycn. » (Giấc mộng só-m cùa' 
chàng Trang mẽ con hồ-diẹp ; Tấm lòng xuân của vua Thục hổa ra con dỗ-quyên. 
Bicn kho-ỉ mật trâng sáng, ngọc châu cố mró*c mất; Ruồng Lam mật trh*i ấm, ngọc sinh’ 
ra khói). 0Ố là nối : Đàn hay bicn-hoa ra nhicu giọng, khiến cho ngtrcri nghe mà hầng- 
khuâng mcr-màng nhu* vạy. 

(5) Đư*ỉrng thu*. — Nghe tiếng nhạc mà cố lúc vui, ỉuc buồn, đố là bo-i lòng; 
mình sanh ra, chữ* không phải hòi nhạc. 
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1597. — Nàng rằng: (( Vì mấy đưò*ng to* đó, lam lam 
-ngưò*ỉ cho tóù bầy giò* mó*i thối. 

1 598. — « Song ăn-năn thỉ sự cũng đã rồi, nay ne lòng 
người cù, thì cũng xin vâng lò*ỉ một lần nửa. » 

1 599. — Roi đó ngón tay tiên của nàng dìu—dặt buồng 
hẩt phím đom, trông chỗ khói nhang tram cao thẩp mo*-màng, 
thì tiếng dây to- cũng gan xa văng-vẳng. 

1Ố00. — Khúc đâu mà như khí-xuần hòa đam-ẩm ! Đó là 
•con hb-điệp, hay là hon chàng Trang ? 

1601. — Khúc đâu mà êm-ắi như chieu tình xuân 1 Đó ỉầ 
•chim đỏ-quyên, hay là hồn vua Thục ? 

1602. — Tiếng trong thì sao như giữa duenh quyên hột 
châu nhả xuổng ; tiếng ấm thì sao như hột ngọc Lam-ẳứ71 mó*i 
•dông ! 

1603. — Suổt nãm cung nghe lọt, vô taĩ, tiếng nào là 
chẳng xôn-xao não-nuột ! 

1604. — Chàng lằng : « Pho đò*n ấy dưò*ng như tay nằo 
lạ ? Chó* xưa kia sao sau-thảm, mà nay sao lại vui-vầy ? 

1Ố05. — « Đó lằ bỏ*ì tại lòng tôi lúc vui, lúc tẻ khấc nhau, 
hay là do số nàng hết lúc đắng-cay tói ngày ngon-ngọt ? ? » 

1 606. — Nàng rằng: cc Vì chút nghề cho*i đó, tiểng 
đoạn trưìrng nầy làm hại ngưcri đã những thuỏ* nay ! 

1607. — « Mọt phen nầy tri kỷ cùng nhau, thôi từ đây về 
sau cũng xin cuốn dầy chừa đứt. » 

* 

* * 

1608. — Tro- chuyện chưahểt mọì điều to* tổc, thì gà đi 
gấy sắng, mặt tròi vựa rạng đằng đông. 
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1609. — Tinh riêng, chàng lại nói sòng, 

Một nhà ai củng lạ-lùng khen-ỉao, 

1610. — Cho hay thục-nứ chỉ cao, 

Phải ngườĩ sớm mận tối đào như ai ? 

4611. — Hai tình vẹn cả hòa hai : 

Chẳng trong chăn gỗi, cúng ngoài cầm tbơ- 

1612. — Khỉ chén rưọ-u, khĩ cuộc cờ, 

Khi xem hoa nở, khi chò* giăng lên. 

1613. — Ba sính đá phỉ mười nguyền, 

Duyên đôi-lửa củng là duyên bạn-bảy. 

ILXVỈI 

1614. — Nhó* nhờì lập một am mây, 

Khiển người thân-tỈD rước thày GiÁc-Duyên 

1615. — Dẽn nơi dỏng cửa cài then, 

Rêu trùm kẻ ngạch, cỏ lên mái nhà ; 

1616. — Sư dà háĩ thuõc phương xa, (1) 

Mây bay, hạc lánh, biễt là tìm đâu ? (2) 

1617. — Nặng vì chút nghía bẵy lâu, 

Trên am cứ giử hương dâu hôm mai. 

* 

* * 

1618. — Một nhà phúc lộc gom haĩ, 

Nghìn năm dằng-đặc, quan giai làn-lần ; 

1619. — Thửa gia chẳng hẽt nàng Van, 

Một cây cù mộc, (5) một sân quể-hoè' (4) 

1620. — Phong-lưu phú-quí ai bì, 

Vườn xuân một cửa, dè bia muôn đời. 

(1) Đưb-ng-thi. — Lam ha vấn dong-từ, ngôn sư thái dược khứ. (Đcn dưo-r 
rừng hỏi thằng nhò, nói thay tôi di hấi thuốc.) 

(2) Thư ngưỉri đạo-sĩ đòd xưa có cấu :« Nhưực vấn ngo than hà xưkhư, thưìrng 
han phi hac hán không vân. » (N cu hòi thân ta di chỗ nào ? Vẫn cho-i Yưi chim hac: 
ờ dám mây lưng trh-i.) 

(3) « Cù-mộc » là vự cà, hửi kinh Thi có cẫu : *Nam hừti cù-mọc, cat-lũy luy 
chi. » Nghĩa là : Ngưừì vự cả rông ỉưựng dung cho vự lẽ, ví như cay cao và cúr 
xuống, cho day sắn len. 

(4) « Cây quế, cây hoc í ví vưi con nhà giàu sang danh-gìấ, bửi ông Đạu yen 
So'n đcri Tống có năm con trai đcu có tài và làm ntn, vẫy dừi bấy giừ cố câu thư : 
« Linh xụãn nhưt chău lão,dan-quế ngũ chi phưo-ng .3 (Một gốc cay linh-xuãn già, nàní 
cành cây đan-quc thom. ) — Điển cây hòc dã dần ử câu« Sân hoc » trên kia. 
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16051. — Chàng lạì đem tình riêng hoi hôm nóĩ phô 
sòng ra, thì cẵ nhà ai nẩy đeu lắy làm lạ-lùng mà khen-ngọ*i. 

1610. — Dó mói hay cái chí cao-thưọ*ng của trang thục- 
nử, chó- có phải là ngưò*ỉ dâm-dục sổ*m đào tối mẳn như ai 
đâu ? 

1 ố 11. — Từ đây haĩ tình trọn-vẹn hòa hai: Dầu trong 
chẳng là chăn gổi vọ* chong, mà ngoài củng là đò*n tho* hạn- 
hửu. 

1612. — Khi cuộc cồ*, khi chén rưọ*u, khỉ xem hoa tro,, 
khỉ đọ*i trăng lên. 

1613. — Ba sanh áã phỉ nguyện mưồi phần, duyên đoi 
lứa cũng là duyên bậu-bạn. 

laXVIl 

Sau đỏ lập một tòa am thờ Phật, roi sai người đi rước 
sư Giác-Duyên, thì không kiễm thây, nhưng vấn giữ 
le thờ phượng chuyên-cần.— Nhà đó về sau chằng Kim 
làm quan hanh-thản, nàng Vân con cháu đề-huễ, phước 
lộc thạnh-mãn, đó là kết quả truyện nầy. 

1614. — Bây giò* đây nhó* tó*i lòi hứa trưó*c, bèn lập một 
tòa am thanh-tịnh, sai ngưcri nhầ thân-tín đi rưó*c sư thay 
Giác-Duyên 

1615. — TcH no-ĩ chùa cũ thì cửa đóng then gài, cố 
mọc lêu mái nhà, rêu lan trùm kẽ ngạch, 

1616. — Sư đã đi hấi thuổc phưcrng xa vắng, mầy bay* 
hạc lánh, nào biết kiếm đâu ? 

1617. — Nàng vì chút nghĩa v<$*i Sư thuố* nay, vậy trên 
am cứ giừ lê đèn nhang phụng-thò* hỏm só*m. 

* 

* * 

1618. — Từ đó ve sau, mồt nhà nay gồm cẵ haỉ hề phưóx 
lộc, ngàn năm dằng-dặc, thềm quan nổi-dõi lần- lan. 

1619. — Ve phan nối giống nhà thì nằng Vân có dư, 
một hầ me cả sanh ra một sân con chấu. 

1620. — Phong-lưu phủ-quí ít ai bì kịp, vưò*n xuân một 
cửa, đề lầm bia khen-ngoù muôn đò*i. 
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1621. — Ngấm hay muôn sự tại giời, 

Giời kia đấ bẳt làm người có thân. 

1622. — Bắt phong-tràn, phải phong-trần, 

Cho thanh-cao, mó*i được phàn thanh-cao. 

1623. — Có đâu thiên-VỊ người nào : 

Chử thi, chử Ittệnỉt dối-dào cả hai. 

1624. — Có tàĩ mà cậy chi tài ? 

Chứ thi lien với chở tài một vần- (1) 

1625. — &á mang lẵy nghiệp vào thân, (2) 

Cúng đừng trách lấn giò-i gần, giừi xa ! 

1626. — Thiện-càn ở tại lòng ta, 

Chử tầm kia mới bằng ba chứ thi ! 

1627. — Nhời quẽ góp nhặt dông-dàỉ, 

Mua vui cúng dược một vằỉ trổng-canh. 

(1) Ngưĩri cố tài thircmg gạp tai-nan. 

(2) « Nghiệp » là dujcn-nghiệp của thân ngircri ta, nghĩa tà ngirìrỉ ta hiếp trtrơc 
ịàm thiên thì kiếp naj cố cong-nghiệp, kicp trirố-c làm ác thỉ kiếp nầy phải chịu tội- 
-aighiệp. 
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LÒĨ người diến truyện tồng-kểt cái căn-duyên và cái 
tỏn-chĩ củacuSn truyện nầy, ý nói tóm lại rẵng : (( Con 
người ta dấ hơn phần tài-tình thì phải kém phẳn mạng- 
sỗ.)> (ứng lên câu «Chử tài chửmệnh...)) trên đoạn đầu.) 
Vậy không nên cậy tài phải tu lãy tầm-đức thì mới 
thẳng lại mạng-số. 

1621. — Glm ra mổi biet rằng ở dơi muôn sự đeu bởĩ 
tạiTrìrì, ông Trơi đi bắt con người ta làm cái vật có phan xấc, 

1Ố22. — Tbì bắt đày-đọa vất-vả, pbẵl cbiu phần đày- 
đọa vẩt-vẵ, cbo cao-thượng thanh-nhằn, mới đặng phan cao- 
thương thanh-nhàn. 

1623. — Nghĩa là ồng Trìri có bình-vực rĩcng một ngươi 
nào dâu, mà cho hai chử Tài, Mang đặng doi-dào hết thảy ? 

1624. — Vậy nên con người ta dau có tài mà cậy tài 
làm chi, số là chữ Tài-tình vln liền một vần với chữ Taỉ-nan . 

1Ố25. —Đi mang vố mình lấy cấỉ duyen-n ghiẻp, thì 
cũng đừng nên trắch ồng Trơi gan hay là xa 

1Ố2Ố. — Ây cấỉ cội-rclàm đieu thiện là do ở lòngmỉnh, 
chữ tắm kia mới cá th? địch nẵibằng ba chữ tai dặng. 

1Ố27. —Nay tốỉ nương cái chủ-nghĩa đó, mà thâu- 
lượm lòì quê dống-dài diễn ra cuốn truyện nầy, dạng cung- 
hiển quí vị trong lúc đêm thanh, may cũng mua vui đặng 
chủt đỉnh. 
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GƯƠNG BẠC-MẸNH 

(Vãn clíĩrơ-ng truyện Kiểu) 

MÃ.Ỷ LỜI CHIỂU P y ỌI 

Anh-hoa phát-tiềt ra ngoài, 

Nghìn thu bạc mệnh, mệt đời tài hoa ĩ 
Tạo-hóa đối vó-i những bậc giaỉ-nhân tầi-tử xưa nay, van 
thưòmg hay cợt nhau mà đem cái màu anh-hoa phát-tiết ra 
ngoài mình, cho tỏ-rõ tầi-hoa một đtrỉ, mà nghìn thu treo lên tắm 
gitưng hạc-mệnh . 

Tức như nàng Thủy-Kiều vậy, tròi phú cho cắỉ tính 
thông-mỉnh vổn sin, mà pha nghề thi họa_, đủ mùi ca ngâm, rồi 
đó từ mỗi lừi nói cho chí mỗi bài văn, châu rụng gấm thêu, đem 
phẵ vào cung đần, đeu hiện ra cấl điem hữu tài vô mệnh, đi quen 
mất nết, tẻ vui thì cũng tính trò-i. 

Cho nên trong gia-đình thì 

Quan rẳng: <( Chị nói hay sao ? 

(( Một lòi là một, vận vào khó nghe ! » em của 
nằng từng răn đì cái nết ấy. &ối vó'i nết ấy, mẹ của nằng cũng 
răn đi nữa, mà 

Dạy rằng • (( Mộng trỉệu cứ đâu ? 

<£ Bỗng không mua não chác s'âu nghĩ nao ! )> 
Ngoài xã-hội vcphăn thưưng nàng thì 

Rằng : « Hay thì thật là hay, 

<( Nghe ra ngậm đắng nuổt cay thễ>nặo ! 

« Lựa chi nhửng khúc tiêu tao ? 

(C Nhột lòng mình củng nao-nao lòng người ! » 
Về phan ghen nàng thỉ 

Tiều-thư lại thét lẫy nàng ; 

(( Tiệc vui, gằy khúc đoạn trường ẫy chi ? )> 
Cùng là 

Hỏi rẵng : « Năy khúc ở đâu ? 

« Nghe ra muồn thảm nghìn său lắm thay ! »■ 
Từ ngưcri trong cho chí hẻ ngoài, từngưòù thưưng cho chí 
tẻ ghen, aỉ nẩy đeu phải chầu mầy nghiến răng ve cung đần như 
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than như thóc. Bất cứ lời vằng haỵ lầ lb*i sắt, bất cú* ý cao hay 
là ý thấp, nàng đều muốn vâng lĩnh hắt lần, mầ rốt cuộc chẳng 
hắt được chút nầo. Kết quả tó*i cùng, mơi ngẫm lại: 

« Ngón đàn lựa nhửng từ xưa, 

« Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây! y> 

Sê thấy mười lăm nam hẩy nhiêu lần, làm gương cho 
thấch hong-quần soi thử, roi tin rằng đoạn trưìrng là sổ, biểt 
thân tránh chẳng khỏi trò*i 1 

Mà lòì rằng « hạc mệnh » cũng !à lò*i chung ; chẳng những 
khách hong-quần spỉ thử mằ thôi, dầu khách thanh-sam (áo 
xanh, đo mặc đàn ông) cting soi vào đọ nữa. Cho nên cụ Nguyễn- 
Du đcm cung đàn gió thảm mưa său ấy, dạo lại làm khúc « Doạn 
Trưò*ngTân-Thanh» (tiếng đoạn tnrìrng m&i), đề ảnh tảthân-thế 
tâm-sự của mình, mà ngày nay đổi tên lầ « truyện Kim-Vân- 
Kicu )) đó. Ngày nay ta nghe tiếng đoạn trưỉrng mới ấy, sẽ 
soi thấy cấi bóng « hạc mệnh » của nàng Thúy-Kiều thuỗ* xưa. 
Mà đcm gương soi lại hóng mình, càng thấy cấi điều « hạc 
mệnh » có chừa ai đâu; cụ Nguyễn-Du cùng nàng Thúy- 
Kieu đều là một đờỉ tài-hoa, mà đcu màng lay nghìn thu bạc 
mệnh vậy. 

Muổn tô-rõ cắĩ ý tạo-hóa đem gương bạc mệnh, soi 
khấch tài-hoa, vậy tôi viết ra cuốn vãn nằy, nội dung có : 

1 . — Dem cắì nguyen-ầm khủc đàn « hạc mệnh )) của 
nàng Thúy-Kiều lằ cắc hài thi ca từ khúc trong nguyên truyện 
diễn ra Nam-âm, theo như nguyen-điệu. 

2. — Soạn một tập thơ Đưòmg-Iuật, vịnh cắc nhân-vật 
và cắc tình-cảnh trong truyện, vì bao nhiêu nhấn-vật tình-cẵnh ấy 
đeu là mổi dây oan dắt ra nhân-duyên <( bạc mệnh » của nàng 
Thúy-Kiều. Lại lựa một bài từ-khúc đề là « Bạc-Mệnh Oán 
tặng khách hong-nhan » tham chưó*c điệu « Dạ-cỗ ». Tất cả 
toàn tập, đeu dùng chữ trong truyện đặt làm hằng cẳu. 

Tóm lại đại ỷ là lau chùi tấm Gương bạc mệnh đễ soỉ 
tỗ mặt tài hoa, một lầ tỉếc vì tài hoa, một là thương vì hạc mệnh, 
một dơi sau trưốx, họng rọi nghìn thu. 

Huyên-Mặc Đạo-Nhần* 
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PHỤ TRƯƠNG 

Dịch mầy bài thi ca từ khúc chứ Hán trong 
.nguyên-văn truyện Thanh-Tâm Tài-Nhân ra quoc-âm 

A 

Mệt thiên bạc-mậnh 

(Khúc « lạc-mệnh » của Tháy-Kiều cìtể ra y than mấy 
stgitìrỉ ắan-ba hầng-nhan hạc mệnh Xita nay> phô vô hịrúc 
Hh-cầm. — Coi cầu 1 ?)■ 0) 

Nhổ- nỗi niróx, đưcrng chia dậm licu ; 

Thưong nỗi mình, ruột héo màu hoa 1! 

Chị cm ả Triệu một nhà (2), 

Sá*in nưo*ng đền ngọc, tắi sa suổi vàng (3)1 

Chủa Tề nọ lìa nàng Phan-thị (4) ; 

Chàng Lữ kia lõ* chị Điêu-Thuycn (5) 11 
Chàng Tiêu, ả Lục đẹp duyên (6), 

Một ngày điròrig cách cửa quyền hiỉn kho*i (7)1 

(1) Nguyen-vãn lthuc nay là lối « sỏ- tír 1, song lối đó dịch ra quốc-ẫm thi Lhó 
-nghe, vạy diễn theo điệu « Ckỉết liễu ». Còn tìf sau day cấc bài dều dich tbco nguyên diệu. 

(1-3) Hán thư. — Hai cbị cm nàng Triệu-phi-Ycn đều là cung-pbỉ vua Thành-dế 
'OỈÙ Hấn, đu-crc vua tlnro-ng-yeu nhưng đeu chết non. 

(4) Nam Bấc Trieu. — Nàng Pban Thục-phi là cung-pbi vua Tề Hạu-chua, ten 
tục là Ticu-Lìcn. Sau vua Lưưng Võ-đế' dấnh giệt nhà Tề, phong chúa Tề làm Đông- 
hon-hau, bất nàng gỉ cho Đại-vưtrng. Một khi nàng khay đềrn tì-bà, 0110*0 đứt dây mà 
ngâm bài tbi cá cãu : « Muốn biết lòng đirt hết, ncn coi day tricn dùi ỉ » 

(5) Nàng Điêu Thuyền dẹp dõi voi Lữ-phụng-Tien, mà bị Đỗng-Trấc tranh mất, 
sau Phụng-Tien gict Đổng-Trấc lấy lại, nhumg nầng cũng bị chết. (Coi truyên Tam- 
quốc diễn nghĩa). 

(ố-7) Đưbmg thư. — Vọ* Ticu-Lang là nàng Lục-Chầu bị ngưbù ta bắt dem dung 
cbo Tưố-ng nhà Đu-crng là Quấch-tir-Nghi, từ dó vọ* chồng ỉìa nhau. Vậy có câu thỉ : 
a Hau mon nhưt nhập tha ru như bải, tùng thủ* Ticu-lang thị ỉộ nhom ! )) (Một khi vo 
cửa nhà Hau sâu nbư biển, tù* dó chàng Tiêu thành khách qua đưỉrng ỉ ) Coi ỉcri chu 
dĩncâu 1563 trong truyện. 
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Chìcu-Quẫn nọ một đcri tằl-sắc (1), 

Lìa ntró-c nhà, sánh giặc hối-tanh (2) ! 
Vưo*ng-Kicu kia vối Thân-sinh (3), 

Vì tình, nên thác với tình, khắ thircrng (4)1 

Thỉcn-nưo-ng nọ vó*i chằng Vtro*ng-Trụ (5), 
Hồn vẩn-vo* đoàn tụ cùng nhau (ế) I 

Chết thay cha, gấi Vưo'ng-Bao (7) ;. 
Chết theo cha, gắi họ Tào, khá than (8) ! 

Nghĩ đen nỗi nằng Ban mằ ngắn (9), 

Quạt hỏ riTOTig, những oắn gió tây (10)1 

Thối, Trưo*ng duyên tnrổx ai tày (11),, 
Hưomg nguyền đỄ lạnh, sau nằy cũng phai (12)1 

(1-1) Nàng Chieu-Quân là trang tài sắc tuyệt trần, cung-phi vua Hớn Nguycn-đế,, 
mà bị dem di cổng rọ* Hồ, sánh dối với chua Hung-nô.(Coi truyện Song-phụng kỳ-duyễn). 

(3-4) Tính-sử. — Nàng Vương-Kiều nguyền ươc vơi Thẫn-Thuần la một dôi 
trai tài, gấí sic, vì cha mẹ không bằng lồng cho lấy nhau, thành ra đau tương tu- mà ' 
chết ca haỉ. 

(5-6) Tình-sư. — Nàng Triro-ng Thiến-nu*ơng là con gắĩ của Tnrơng Dât dời' 
Dưìrng, trước có nguyền ước với chàng Vưcmg-Trụ, hai ben vìra ỷ nhau, nhu*ng 
bị Trương Dật đem ga cho ngu-ìrỉ khác, Vương Trụ giận nen bỏ đi. Nửa^đếm thấy 
Thiến-nương đen bền dắt nhau đi trốn noi đất Thục nãm nâm, sanh đươc haỉ con mới 
đem nhau ve, thì ờ nhà cũng có Thỉến-nương vỉn dau bỉnh tương-tư nằm ỉỉct giirỉrug. 
từ dó tơi rầy. Bay gib* hai gấi thấy nhau liền hiỆp lại làm mọt thì té ra là hồn nàng lìa 
xac di doàn tụ vơi chàng. Trẫn huyền Hựu bin dem tích nay chếp làm thicn Ly-hỒn-W. 

(7) Ngụy-Thư. — Vương-Bao đìri Ngụy bị tồi xử-từ, cố Dgưbi con gái tĩnh 
nguyên chịu chct thế tội cha. 

(8) Nàng Tào-Nga là con gâi mọt ngưb-ỉ phù-thủy, cha bị chết duối, nang nhảy 
xuống sông chết theo, ba bữa sau thấy dội xấc cha noi lên gỉữa song. 

(9-10) Han thư— Nàng Ban-tiệp-Thư là cung-pbi vua Hóm Thành-đế, rất cố tai-- 
sắc, dược vua yeu đương. Sau nhan sắc suy đi bị vua ruồng-rẫy, nàng làm bài thi vịnh 
cai quạt Tề-hoàn đậng ngụ ý than thân mình. Trong bài ỷ nối : Cái quat đưong mùa., 
bè thì cần dùng, qua mùa thu gió tây nổi lên, thì quat bị cất bỏ rương. 

(11-12) Tẳy-5ương-ký. — Nàng Thôi Oanh-Oanh nguyền ươc vối chàờg. 
Trương-quỉn Thụy tại mấi tay chùa Phổ-cưu, trai tài, gấi sắc, rất là dẹp duycn, vây/' 
mà sau chàng lạt tỉnh mà bỏ nàng. (Coi lờì dỉn cầu 2 5 ổ, trong truyện)* 
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Tuổi Ổi lổm, nào ai nhìn nửa (1), 

Dấu ngựa xe lạnh cửa Tỳ-bà (2)1 
Trăm năm trong cõi ngưồù ta, 

« Má hong phận hạc » cũng là lcri chung ! 

Phận đâ hạc, ai lòng chẳng giận ? 

Giận vì sanh ra phận mA hồng ! 

Ta đầy cũng lchấch đau lòng ! 

Vậy đem lòng gỏ*i to* đống dạo chor. 

Ai nghe là chẳng lụy ro*i! (3) 

B 

Vạch da cây vịnh... (4) 

{Bìì thơ Thảy-Kữu viếng vtâ Đạm-Tiên. — Coi cầu ỊO trong truyện) 
Hưo*ng-hồữ đẳu đó tấ ? 

Thim-viíng não lòng thay I 
Chan gắm trăng soi lạnh ; 

Dài gưo*ng hụi bám đầy 1 
Thân dầu đào đất lấp 1 
Danh chẳng đuẵi mây hay 1 
I\ưọ*u có như sông ầó, 

Ngưừi không chuốc chén nây Ị 

c 

Một bài co-thi 

{Bki thơ Thny-Kiht tạ hàn Đạni-Tién. — Coi cẩn 66 trong truyện) 
Gió tây dẫu phút thoi, 

Dòi trận não lòng thay I 
Hon-hót nhu* lòng thảm 1 . 

Dìu-hĩu tọ* dạ ngây I 

(1-2) Tỳ-tà tành.. — Ông Eạch-ctr-Đị áìri Đirĩmg, đem thu gập VO" ngựìri Lu 
buồn L'bày đò n tỳ-bà t.ỊỈ bến sôag Tầm-cỉiro-ng trong buổi đem thu, hòi chuyện nàng, thí 
nàng thuật than-thế nàng nguyên Lì mọt ca nhi tại kinh-thành, rất cố nhan-sắc và đằm tỳ-bà 
rất hay, lúc còn nhỏ tuổi thì khấch làng cho-i đua nhau cho i thirỏ-ng ; t&i khi lấn tuổi thỉ 
ngoài cửa xe ngụ-a vắng tanh, máũ bỏ nghế nàn hát mà kết duyen làm vo- anh lái buôn. 

(3) Ay cai số bạc-mễnh cùa nàng Kiều dã hiện ra triró*c bết tù* bài dó, nhằm lúc 
1 3, 14 tuổi. 

(4) Trong truyẹn noỉ : *Doo cau ba van ỉ nhu ng bài nạy thành tấm câu bốn vạn. 
Có iè tấc-gia lam. 
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Xe loan dưỉrng khuất nẻo, 

Gót hạc tưởng dâu đẳy ? 

N’ầy chỗ hồn qua lạij 
In lếu ĩõ dắu giày. (1) 

D 

Nên câu tuyệt-diệu, ngụ trong tỉnh-tình 
(Bà/ tho• cảm Ỉiỉhtg của Thúy-Kỉìu trong ẳcm Thanh-mình 
đi vi eng tnầ ve. — Coỉ cầu ỹ2 trong truyện) 

Vùng tròi sạch hụi, lại quang mây, 

Ngưừi đoi đêm thanh, dạ cũng chay. 

Hữi khách đa-tình như viếng-hỏi, 

Xác thỉ vẫn mạnh, chỉ hon ngây 1 

Đ 

Đủ mưòi khúc ngẩm 

(Đạm- Tiểu ra io lài tỉr> Kiêu vầng đe đủ ntivh i J{hỉc ngầm.) 
(Coi cầu ìoy trong truyện) 

ỉ 

Tiếc đa tài ! 

Tò* uyên những bicng trài! 

Hằng năm vì khách vay sum-hiệp, (2) 

Mà tự mình ta vẫn lỉ-loi. (3) 

Vẫn lc-loi, 

Tiểcđa tài I 

ES 

Thưo-ng bạc-mệnh 1 
Bêm đcm thành bổng chếch! 

Vẫn nghe cô ẵ ỏ' nhà vàng (4), 

Mà một thẳn nay không phưóx hạnh I 
Không phừưc hạnh, 

Thưcrng bạc-mệnh 1 

(1) Bài nạy trong truyện nối là Cổ-thi cũng lầm, vì đó là the Ngũ ngồn luật Ai. 
(2-5) Nghe con hất thường đem tài áòn ca mừng sự đoần-vicn cho vọ- chồng 
ngưcri, mà mình vẫn lẽ-ỉoĩ. 

(4) Vua Hố-n Võ-đế luc còn nhỏ 30 -U'ố'C rằng : « Nếu lạy đtroc nàng A Kiều 
Aì sè đúc nhà vàng cho Ủ-. -» 
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Ngại đưò*ng xa ! 

Quanh-co khó nãi qua ! 

01 rò-ng tnrìrng chưa ví lòng em khó, 

Một bư&c sa thì ngàn bưó*c sa 1 
Ngàn bưó*c sa, 

Ngại đưèrng xa 1 

IV 

Nhó* ngưò*ỉ cũ 1 
Mắt coi đầu bạc rũ I 
Nào khi gặp-gõ* trên đưềrng mắy ? 

Kẻ quí, ngưò*ihèn, tình chẳng phụ (i)„ 

Tình chẳng phụ, 

Nhó* ngưòì cù Ị 

V 

Tủi con hầu 1 

Soỉ gưo*ng những mày chầu I 
Ta thấy mặt từng than-thỏ* mãi : 

S^o cho mấ phấn chẳng cưò*i nhau ! 

Chẳng cưò*ỉ nhau, 

Tủi con hầu ! 

VI 

Tiếc xuân xanh ! 

Màu hoa thiệt đấng xinh ! 

Vưỉrn ngự* đưcrag khi tưo*i tốt vc 
Nõ* đem mưa gió đánh 'tan-tành 1 
Đanh tao tành, 

Ticc xuân-xanh I 

(i) Cổ-thí. — « Anh cỡ-i xe, toi đội nón, Dgầj khác gặp nhau xuống xe đón. 
Nghĩa là : Đã là bao hữu vấỉ nhau thỉ ogirìri sang khõng nen khinh ke hèn* 
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vu 

Than vận rủi I 

Hoằng-hrcmg thành mộng dổi; (1) 

Nào phải gặp ngưòi năn-nĩ hoài, 

Chỉ vì luon-cúi không quen lối, 

Không quen lổi 1 
Than vận rủi ! 

vm 

Khỗ linh-áinh! 

Đau là chốn nưcrng mình ? 

Hoa rụng lìa cành bay tẵn-tấc; 

Nhạn sa mất ẵ liệng loanh-quanh ỉ 
Liệng loanh-quanh, 

Khẵ linh-đinh ! 

IX 

Mo* vưồ*n cũ ! 

Hồn quê ai quyen-rủ ? 

Thông cúc cảnh xưa nào thấy đâu ? 

Cỏ tho m, mây trắng không quen thú I 
Khống quen thú, 

Mo* vưò*n cũ 1 

X 

Khốc tình xưa ! 

Thẳn-thức những bao gỉò* I 
Lòng đau có tiếng khống ngừng đưọx, 

Nặng tấm lòng quê phút ngẩn-ngo* 1 
Phút ngẩn-ngo*, 

Khóc tình xưa! (2) 

(x) 0L*i xtra có ngi/ò*i nằm ngu tại quấn Làng tìr lúc cLi quán mSi Lắc Doì Lê 
Vang len nấu, nằm mộng tLấy mìnL đậu Trạng-nguyen, làm quan Tể-ttrơng, pLu-quí 
Lốn cLục nãm, con cLau đòng-đúc. Tối lúc tỉnli dậy tLì nồi Lê cLira cLín , tLỉoL t* 
pLứ-quí già dối. Vậy giấc cLicm-Lao liêu là « Hoầng-lưcrng » (Lẽ vang). 

( 2 ) Ngẫm ra mu’cri Lài đó ú*ng Lết tLảy vc vaứ-tũạng nàíig Kiều sau nay. 




Thảo và bỗn cẳu. 

(Bài tha Tĩíúy-Kieu đề lức iranìí « Cầy tùng 3 » (thông) CUA 
chang Kim vẽ. Coi cầu 202 trong truyền) 

Trồi đông, lấ vin chịu phong sưcrng. 

Ngành ngọn so-le, biếc diễm vàng. 

Bưọ*c về thicn-nhiên ưa mắt ngắm. 

Bóng mâỵ, ắnh nắng, nửa lưng đưcrng. 

G 


Tiến thề cùng thảo mọt chưo*ng 

(Kim- Trọngy Thúy-Kieu cùng thầo tiên the vái tíltan 
tại hiền Lãm-thúy .— Coi cầu 224 trong truyên) 

Ngày, tháng, năm . • . Đôi te đồng tầm lầ Kim-Trọng, 
sanh năm, thắng, ngày, giò*. . . quấn tại . . . cùng Vưo*ng- 
thuy-Kiều, sanh năm, thấng, ngày, giò*. . . quấn tại . . . 
tính đem ha nến hưo*ng thcrm, một tuan rưọ*u lat, quỉ trước 
Trỉri cao Đất dày mầ thề rằng : 

Hai chung tối trộm nghĩ: 

Vọ* chong chủ nghĩa, nghĩa nên giữ trọn thủy chung ; 

Trai gấi đa tình, tình phải cùng nhau song thác. 

Khi trưó*c, trai mong có vọ*, gắi muốn có chồng, mến sắc 
thưo*ng tài, hai chữ & ong-tẩm đa kểt; 

Ngày nay, trai nghĩ về sau, gái lo về trưóx, mỗ* lòng rạch 
vdạ, một lcri Giai-lão xin thề. 

•7 9 

Sau khi đi thề, 

Binh-ninh một mực. 

Trai quyết suối vàng cũng gíữ ; 

Gai nguyền dạ sắt dấm sai. 

Dầu ngoại lai có sự bất kỳ, 

Mà nội chủ giữ lòng nhứt định. 

Ai trắĩ lồi ấy, 

Tròi Bất cùng soi. 
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Thử bài quạt thơ 

( Mã-ÌẴm-Sinh ra bài thi « Xuần-curu * (Chim Cĩtru mùa 
jcuân)y đì vồ cải quạt, lẩy van « Du-crng ». — Coi cầu. y 20 
trong truyện) 

Gió đông đưa ấm tói, 

Cây cỏ đượm hơi dương. 

Cưu gọi mưa chi đó ? 

Chúa hoa gột nét trang. 

I 

Trăm ngàn gởi lạy ỉỉnh-quẳn 

'(Thúy-Kicu gởi lại Thúy-Vân một bửc thcr vằ mọt bai thỉ 
để tạ Kim-Trọng. — Coi cấu y]6y trong truyện) 

Từ khi chàng bưó*c ra đi, nhà thiếp xẩy sanh taĩ-vạ, 
Trồng-ngóng kỳ chằng trở lại, lòng đau muổn đứt như tơ ! Cha 
chẳng may mắc phải tội oan, nghĩa làm con phảĩ nên cứu-gỉảỉ. 
Vậy thiểp ôm đò*n trở qua thuyên khấc, thiệt nhiều hỗ-thẹn 
cùng chàng ! 

Than ồí ! Non nọ có hươu, nước kia có cắ. Vật còn có 
hạn, ngưừi sao đồi ngả chia-phui 1 

Thơ chẳng hết lồù, lời khống hết ý. Gởi lời hai hiệt, 
írần-trọng muôn ngàn ! 

Thơ rằng: 

Giã bỉật đau lòng gởi lấ thơ, 

Phong thôi, giọt lụy thấm khan tơ I 
Mây hay hò- suối, chim ngao-ngấn; 

Khói vẩn hên hồ, cá ngẩn-ngơ 1 
Mầu liễu tưởng còn như độ trước ; 

Cành maỉ nầo hẻ những hao giò- ! 

Lòng chằng dầu nặng thương vì thícp. 

Ngặt chúa xuân đcm rê cõi-bờ ! 
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K 

...Nên vài bon câu 

(Lúc nang Kieu ỏ- lau Ngỉcng-híchy đau lòng ỉưu-lạCy lígẲụr 
thành murìri lài « Bất-giai » VÀ mệt hài tho-. —Coi cầu ya<ỹ) 

1 

Một dử-dang, một dở-dang, 

Lòi the chưa dứt, vạ hay quàng. 

Nghiến răng, vạ hay quàng, 

Chia đôi đàng ! 

11 

Hai dử-dang, hai dở-dang, 

Tình vắn, tình dài, chứa tac-gang. 

Nghicn rẵng, chứa tấc-gang, 

Khó đong-lưưng ! 

111 

Ba dử-dang, ba dử-dang, 

Nghĩ t<ýi ân-tình, lụy thấm tràng. 

Nghiên răng, lụy thấm tràng,. 

Gạt càng vưo*ng! 

Bổn dử-dang, bổn dử-dang, 

Sự mới, tình xưa, khó chử-chang. 

Nghiến răng, khó chở-chang* 

Qua lại đưò*ng ! 

V, 

Năm dở-dang, căm dở-dang, 

Ntư ngây như dại, nỗi gan vàng ! 

Nghiển răng, nỗi gan vàng, 

Gượng nghĩ-lưò*ng! 
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VI 

Sấu dố*-dang, sắu dỏ*-dang, 

Rưọ*u Liệt Lầu ngbiêng cạn cbến vàng’, 
Ngbiến rang, cạn cbến vàng, 
Đầu ngẵnb sang I 

VII 

Bảy dỏ*-dang, Lảy dở-dang, 

Ngắn noi cLầng di cbẳng tbấy cbầng, 

NgLicn ring, cbẳng thấy cLàng, 
Lỏi lò*í vàng! 

VMI 

Tám dcr-dang, tấm dỏ*-dang, 

Tbắc xuổng âm-cung lại trỏ* đàng, 

Ngbien lãng, lại trỏ* đàng. 

Nọ* còn mang I 

ix 

CLín ds*-dang; cLỉn dỏ*-dang. 

Một kiếp cLia đôi ỉứa phụng-Loàng, 

Ngbicn răng, lứa pbụng-Loằng, 
SỔ sẵn-sàng ! 

X 

Mưò*i dỏ*-dang, mưò*i dỏ*-dang, 
TLưo*ng TLúy-Kiều nay kiểp đoạn tru*ò*ng, 
NgLiến rẵng, kiểp đoạn tnrò-ng, 

TLiệt đấng tLưo*ng ! 

* 

* * 

Ngoầỉ song ngọn nưóx mó*ỉ tuôn-sa, 

Bỗn mặt buồn trống dặm cỏ Loa 1 
Ticng bỉển ù—ù quanL gbể réo ; 

Bóng buồm pLói-pbói cbiếu Liên tà. 

Gió đtra mìnb lẹ len lầu vót ; 

Sóng đuổi ngưcrỉ đi tó*i bli xa. 

Việc cũ xict bao rcri giọt lệ, 

-Mưa sau, nbóm lửa điểm bìnL trà. 
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L 

Tiếng đâu họa vần 

(Bai của Sả-Khanlt họa vần. — Coi cầu yiỹy trong truyền). 
Co nào mấi tóc bóng rầ-rà ? 

Rộn tiếng ngâm thcr cấchrặng hoa. 

Bút vẽ nét sầu hình đâm, lựt; 

Gió đưa 1 òri oấn giọng gần, xa. 

Hưo*ng giây, lủ bu*ó*m xôn-xao phấn ; 

Tình lọt, qua song thấp-thoắng là. 

Bên sắc, hên tài, ta vcrỉ ả, 

Ta nên thưo*ng ả, ả thưomg ta. 

M 

...Một thiên luật Đường 

(Bài tha của Thúc-Sanh vịnh Thúy -Ki eu lức tam . 

Coi cấu 6yjy trong truyện) 

Gỉữa đám lau xanh đúc mọt tòạ, 

Ôcm hè tan rưcru tắm thân ngầ, 

Da hăng sắng rọi, ghen cùng nguyệt, 

Mặt tuyểt tưcri ròm, đọ vó-ỉ hoa. 

Dứng gưcrng, gọi ngưèri lau vóc hộ, 

Di cưò*i, sai hẻ đõ- chcm ra. 

Mát mình, đủng-đỉnh vô màn thắm, 

Nằm hhễnh, ngâm chcri một khúc ca. 

N 

Mộc-gỉà hắy thử một thiền trình nghẽ. 

(Thúy-Kỉeu vưng lịnh quan Phả làm bài tha « Cãi gồng go, > 
Coi cẩu J2ốy irong truyền). 

Ta vó*i mày thù nhau, 

Mừng trong vòng ẩy đặng nhố đâu. 
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Cảm vuốngtrồn (1), 

Che chở thân dư-dáy, 

Nào đễ xấu vai đâu. 

Ngồi giếng (2) lo-£u, 

May cho gĩọt lụy sau, 

Chẳng rứt xiêm cùng áo. 

Tạ quan hẫu, 

Dạy cho cưng co 
Chẳng hắt trử lại thanh-lâu (3). 

Tiến đưa một chén quan-hà 

(Lức Tbúc-Sinhsẳp ve Ỵô-tícìt ầêm ìtắm trirh Tkúy-Kieu don 
tiệc ru-ọ-u tiền đtra, có đọc mệt bài tho- mà lũn và mirri ịhúc tìe 
than-thử. — Coi cáu JJ0 trong truyền) 
Ngậm-ngùi đau nỗi hiêt, 

Mượn chén rưựu lầm khuây. 

Làng cũ hầu dcrỉ hưức, 

Dắt nay sắp rẽ tay, 

Trên sồng buồm ruỗi gió; 

Dầu bến ngựa giong may. 

Ngàn dặm chia đôi ngả, 

Trông-mong lỗ mắt nay! 

* ' ¥ 

1 

Dem nay đêm nào vầy ? 

Chàng phú khủc Ly-ca. 

Lúc thiếp trong nhà trông-nhó* mãị, 

Hỏi chàng bao lại hiệp đoi ta ? 

- ị- 

Dêmnay đêm nằo vây ? 

Sắp biệt, tình càng thưoTig; 

Ly-ca một khúc, đối hàng lê, 

Mai só*m đưa chằng dạo cưa Dưưng. 

(1) Cấi gông' lỗ vuông, cay cấi thì trồn. 

(2) Cấi gông hĩnh nhu* chừ « Tĩnh » là giếng. 
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Đêm nay đêm nào vậy ? 

Tưomg biệt khó làm thinh. 

Con ngựa vọ-tình theo gió đuỗi, 

Giấc mồng gối chiếc luống hon hỉnh 1 

IV 

Đêm nay đêm nào vậy ? 

Ngày mai ngưòì moi noĩ. 

Ngoài *ải trống theo đâu đó tá ? 

Trông mà chẳng thấy, lụy tuốn-roì 1 

V 

Đ£m nay đêm nào vậy ? 

Trăng tròn, ngưồi chia tay. 

Non sông đồi ngả dư muôn dặm. 

Chẳng biết bao gứr lại thấy đây 1 

VI 

Đem nay đêm nào vậy ? 

Nhìn nhau luổng nghẹn lcri. 

Xảy nghe nhạn độc kêu lưng thẳm, 

Như tỏ tình ly mắch tó-i trcri I 

VII 

Đêm nay đêm nào vậy? 

Rưcru uổng chẳng khuây sầu. 
Ngưừi nói: Khuây sầu nên có rưọn, 
Rượu vào khuấy ruột lại thêm đau 1 

vili 

Đêm nay đêm nào vậy 1 
Thấy trăng luống mo--màng. 

Trăng khuyết, trăng tròn, rằm sẽ đúng, 
Chàng đi, chàng lại, biít đâu lưòrng I 

ix 

Đêm nay đêm nào vậy ? 

Cười gượng bợ ông chồng. 

E chồng tiều-tụy sanh ra bịnh, 

Thưomg chồng khó-nhọc vậy khuây lòng. 
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X 

Đêm nay đem nào vậy ? 

Sổng lìa hcrn thắc vắng : 

Thắc vắng còn trông gặp suổi vạng, 

Sống lìa đồi ngả dưcrng cay-đắng 1 

p 

Hiệp tan nghẹn lời 

{Lúc Thác-Sỉnh sắp chia tay, Tháy-Kỉìu lại đọc mọt hài 
tìur aii-ải — Coi cấu 7 ỹ2 trong truyện ) 

Ngàn dặm xa lầ mấy, 

Một năm về chửa chầy, 

Cùng trong trcri đất ấy, 

Ly-hiệt oấn chỉ đây ? 

Q 

Người về chiễc bóng năm canh 
(Sau {hỉ Thúc-Sinh đà ắi {hổi, nàng Kieu ỏ- nhà trồng nhơ 1 
mà ngầm thành sấu hài thơ- — Coi cắu -Ị62 trong truyển) 

1 

Từ khí chàng đi khỏi, 

Ngày trống bóng loan xanh. (*) 

Loan xanh trông chẳng thấy,, 

Chỉ thấy đám mẳy quanh 1 

11 

Từ khỉ chằng đi khỏĩ, 

Chẳng dấm len trên lầu : 

Ngoài lằu có cẳy liễu, 

E gcri mối tơ sầu (*) 1 
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111 

Từ khỉ chằng đi khỗi, 

Chẳng nói cũng chẳng khóc : 
Nói không có ngirìyi nghe; 
Khóc e chàng trằn-trọc I 

Từ khi chàng đi khỏỉ, 

Khêu đèn những trông hóng. 
Trông hóng lại hồi-hồi, 

Tự thiro-ng mình ốm-nhóc (1) I 

Từ khi chằng đi khỏi, 

Ghét trăng rọi giirò-ng không. 
Chẵn đcrn ngủ chỉng đặng, 

Gối chiếc sọ* sưo*ng lồng 1 

Từ khi chàng ái khỏĩ, 

Trồ*ỉ nam hằng trông xa. 

Nhó* chằng, chàng chẳng tó*í, 
Giọt chau áưọ*m áo là 1 

Ó 


Thân-cung nàng mới dẳng qua mệt tor 

(Thúy-Kứu iưrng tòr trang tỉỉÁn-cung v&i Hoạn-Thir 
xin cho đi ỏ- chùa . — Coi cấu 948 trong truyện) 
Tỳ-thiểp Hoa-nô xin đem tâm-sự thần-cung sau đầy: 

Thiếp tôi : 

Nguyên quấn Bắc-kinh, 

Con nhà Vu*o*ng-thị. 

Cha vì mắc nạn, 

Thiếp phải hấn mĩnh. 

Lầm chốn lầu xanh, 

Đày than má đỏ I 
Cấi én đã mang lấy nọ*; 

Thân lưo*n hao quản lấm đau 1 

(1) « Ổm-nLoc » lằ tiếng Saigon, ngtĩa là gầy-mòn. 
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Sau lúc tòng lưo*ng, cùng khách thcr-hưcrng ltết ngãi ~ 
Chồng khi viễn biệt, gặp bay hung-thủ mưu gian, 
Thiếp nghĩ thân thiếp nay : 

Nấng dãi mưa dầu, đóa trầ dã nhiều phen đầy-đọa y 
Sóng va gió đập, chiếc bắch từng lắm lúc linh-đỉnh í 
Cho bay tình ấy dây oan, hoa đạo những buoc mình 
phận bạc ; 

Mói biỉt tu là cội phúc, phận bo trổng nưorng bóng" 
cửa Không. 

Dưa muối chay lòng, đuốc Tuệ khai quang niềm tục ;; 
Gió trăng mắt mặt, nưó*c Dưưng tưóí tắt lửa duyên* 
Tam qui (1) cho tiện-thiếp an thân. 

Tam đa (2) chúc tiễu-thcr hưửng phưổ*c. 

Dem lòng cỏ nội, 

Bày trưó-c đài gưcrng. 

s 

Một thiên tuyệt bút 

(Khi Thúy-Kieu sẳp tw van xuống sồng Tứn-Ỉưỉrng, vìểt mọt 
hài tho- tuyệt mạng để lai. — Coi cầu ty 13 trong truyền). 

Hẹn những mưồ*i lãm năm trưó*c, 

Ngày nay mód tói Tiền-đưòmg. 

Bóng ấc trăm đừỉ lửa đỏ, 

Sự mình một giấc kê vằng. 

Tin nưó-c giục ngưòi đi quách, 

Nay đây hít kiếp đoạn trưồ-ng 1 

Bằn Jịch cua 

Huyèn-Mặc-Đạo-Nhẳn 


(1) Qui Phật, qui PỊiíp, qui Tang’. 

(2) .Đa ptu, đa ttọ, đa nam. 
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PHỤ-LỤC 

tl _ 0 

Mệt tập tho* vịnh tình cảnh nhơn vật 
trong truyện Kiẽu (1) 

ỉ 

Nhan sắc Thúy-Kỉều 

Xa nhấc dung-quang ở trưó-c đèn, 

Báng hồng còn nức miệng ngưồí khen. 
Trong gương bạc-mệnh chầu mầy liễu. 

Trên cõi hồng-trần dạo gót scn. 

Mặt sắt cũng ngây vì mắ đỏ ; 

Màu son đấnh lận cả con đen. 

Cao thơm tồ lại trang xanh thắm, 

Luổng đễ hoa hơn lại liễu ghen. 

BI 

Tài điệu Thúy-Kiều 
Ngần thu phắt-tiết nét anh-hoa, 

Sắc-sảo em thua chị mặn-mà; 

Một khúc &oạn-tnrỉrng ngây mặt khách* 
Mươi thiên Bạc-mệnh rợn hồn ma. 
Thuộc lòng kinh-kệ, sư cầng nễ ; 

Tinh mắt trần-ai, giặc chịu già. 

Tài đọ V<H vằng, ngàn đi dáng, 

Bổn trăm hấn rẻ một cành thoa. 

111 

J Duyên-phận Thúy-Kiêu (2) 

Oi chị em ôi! Vàng lộn than. 

Con ngưìri thể ấy chịu đen oan. 

Chỉ hùng buộc gá chàng Kim-Trọng 
Lấ tham trôi quầng gã Thổ-Quan. 

(1) Tập nay cấc hài câu nào cũng dùng chữ trong truyện Ki cu. 

(2) Bài nay câu nào cũng dùng những tiếng Itrng-hô va uhũ*ng mau 


nhan-iíc. 
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Mày trắng hòm duyên chong quả kiểp ; 

Ao xanh tủi phận vọr nhơn-gìan. 

Ong tcr xe Ẫỗy thằng to- cỗi, 

Cha sổ hoa ỉào những tím gan. 

IV 

Cảnh-ngộ Thúy-Kiều 
Những liều mấ phấn với ngày xanh, 

Nàng đi từ xưa biết phận mình. 

Ngán nhẻ chữ Tài ghen chữ Mệnh ! 

Xảy ra bên Hiễu cản bên Tình! 

Đang no -1 phải lứa không Kim-Trọng ; 
Dẫn lối đưa đương có Má- Sinh. 

Nắng dãi mưa dầu thân dã trai, 

Biết đầu gương võ* lại còn lành ? 

V 

Bên Tình, bên Hiễu bên nào nặng hơn 

Xử bicn sao nên một chấp kinh ? 
Ngỗn-ngang bên Hieu vơi bên Tình. 

Dá vàng nhắc-đặt 1 ò*ĩ minh-thệ ; 

Tơ tóc so- kè nơ dương-sinh. 

Chia gắnh chung tình đem chuộc tội ; 

Giầ cân chữ hiếu lẩy lầm trinh. 

Ví chăng só-mbíết đưò-ng khinh, trọng, 
Há cảo thơm còn để sử-xanh ? 

VI 

Bán mình chuộc cha 

Búa rìu bao nỡ đọa thân tàn 1 
Cái dạo làm con trxr&c phải toan : 

Một chiếc thoa vàng chia gắnh nợ, 

Ba trăm lượng bạc gỡ dây oan. 

Tình thâm, hiếu trọng, đau lòng trễ *y 
Lót đó, luon đây, đẩm miệng quan. 

Tay sân đống tiền, đen hóa trắng, 

Sáng tai liên, tuẩt, chẳng tbi-tàn. 
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Hoa sao hoa khéo đọa-đày mấy hoa 

Nghĩ tícc thay cho một đóa trà, 

Hoa sao hoa khéo đọa-đày hoa 1 
Những toan phong nhụy chò- ong cũ, 

Hắ muổn phô hưo-ng vó-i bướm già ? 
Mưò-i mấy năm tròi mưa nắng dạn ; 

Ngoài ngàn dặm đất tuyết sưo-ng pha. 

Cuối mùa dau hẻ cành xuân 4 h 
Lan cúc còn chi cái mặn-mằ! 

VIII 

Chút lòng trỉnh-bạch từ sau xin chửa 

« Trong trắng » dè đâu tội ngọc ngà ? 
Chừa sao chừa lôi khắc ngưcri ta ? 

Chôn dung gố-m mặt con ngưò-i sỏ-; 

Vùi liễu ghê tay cái mụ Bà* 

Phèn chịu đe cho hùĩi van nưó-c ; 

Mây không che nẵỉ cát lam hoa. 

Thân lữo-n hao quản đem đầu lấm. 

Băng tuyết còn chi cái thói nhà ? 



Hẽt nạn nọ đến nạn kia 

Hồng-nhan hạc phận mãi xưa nay, 
Thân hõ-i thân sao đến thế nay! 
Tội hiễu ai cầm mà phải chuộc ? 
Nọ- tình chưa trả lại đòi vay. 

Mặt mo, mặt hạc, ghê nhiều mặt ; 
Tay vó-t, tay co, trượt mấy tay. 
Muon dứt dây oan, oan chửa dứt, 
Kiếp trần khi gõ* hãy còn chày. 
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X 

Kim-Trọng 

Một bực thông-minh sẵn tắnh tròd, 

Bóng hồng nó ấm, hốa mê đòd. 

Dă-mang quấn khách sưo*ng pha tóc; 
Thiễu nio phòng văngiấ lạnh hoi. 

Hoa rụng đã từng mầu phấn lựt; 

Hưcmg thừa còn vưómg chút thcrm foĩ. 
Xuân huyên xiết đễ lòng lo scr, 

Chín chữ coi khinh, nặng một lcri. 

XI 

Thứy-Vần 

Cũng kiếp môi son, cũng má hồng, 

Ân nhau về số, dễ ghen cùng ? 

Thoa vàng nguyền-ư<rc nhcr lưng chị; 
Thềm ngọc vinh-hoa níu khổ chồng. 

Giữ vật của chung đâu sin có ? 

Xót ngưòì mạng bạc nhó* hay khổng ? 
Chàng Kim ngẵnh lại lan hay cúc ? 
Chẳng mặn-mà chi, cũng bóng hồng. 

XII 

Vương-Quan 

Nào biết chữ Tài hay chữ Tam} 

Oan đâu kéo đến, phước đâu tằm ? 

Chcri xuân, vì chị đem tình lại ; 

Mừng thọ, cùng cha chịu vạ ngầm. 

Chiểm bảng, bõ công thầy viết mưổm; 
Kết duyên, trã nghĩa lão thưomg tham 
Nhà nho đẻ rán chàng trai rốt, 

Dắt mối cô Kiểu vứi cậu Kim. 




320 


DẨN GIẢI TRUYỀN KIM-VÂN-KlỀư 


XUI 

Đạm-Tiên 

Một tliuả* ca-nhi đã nổi danh. 

Sổng là tài—sắc, thắc tinh-anh: 

Khói hưo*ng lẩn-vẫn hon vô chủ. 

Ngọn gió đìu-hiu bóng hĩru-tình . 

Mệnh Bạc xót chung ngưò*i một hộĩ ; 
Sồng Tứrt hẹn xước, bạn ba sinh. 

Mặt sưo*ng, da tuyết gần xa hiện, 

Như oắn hồng-nhan kiep mỏng-manh l 

XIV 

Đè mả Dạm-Tiên 
Một kiểp hong-nhan tự thuở* xưa, 
Bình ren, trâm gãy những bao giò- ! 
Nào anh en buẫl xốn-xao cửa ? 

Mà ngựa xe nay lặng-ngắt tò*! 

Nếp tử sắm-sanh, ngưừi khách hão ; 
Nén hưo*ng thăm-viếng, chị em vò*. 
Nao-nao nưó*c uổn, vàng xanh cỏ, 
Khiến kẻ đa tình luống ngẫn-ngcr 1 

XV 

Khách viến-phương 
Ca-nhi tài sắc những nghe danh, 

Mà khếo vô duyên ta vó*i mình. 

Anh én nào từng trang má đỏ, 

Ngựa xe chỉ thấy dẩu rêu xanh. 

Con thuyền chỏ* nặng ba sinh ưó*c, 
Nếp tử vùi nông một nấm tình. 

Sau trưó*c mấy ngưòì dư nưố*c mắt Ỳ 
Ngàn thu ai gõ* mối to* mành 1 
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XVI 

Thẵng bán tơ 

Ban tơ thằng ấy độc lầm sao : 

Nỡ dứt duyên ai sợi chỉ đào ; 

Rút ngược lưng trò*ỉ cơn sét đấnh; 

Dệt nên bình địa trân ba đào I 
Hĩru-tình mổi nọ chưa xc lại, 

Vỗ-ìoạỉ day kỉa đi buộc vào ! 

Vô-Tỉchy Lâm-tri cùng trả oấn, 

Cá kia lọt vó trốn đường nào ? 

xvu 

Sai-nha 

Bán tơ thằng ẩy dồ loanh-quanh, 

Dắt lại xôn-xao bọn nhặng xanh. 

Nách thước, tay dao, làm khốc-hạỉ; 

Gói may, khung cửi phắ tan-tành. 

Lòa mẳy ngơ ấn, già mang tội ; 

Giậy đẩt kêu oan, trẻ xót tình. 

Ai lạ vì ticn, phưừng chúng nó, 

Túi tham đầy vét sạch-sầnh-sanh. 

XV111 

Chung-lắo 

Aí rằng nha-dịch chẳng từ-tâm ? 

Lại họ Chung già có đức âm : 

Khác kc tồi-tằn, liên-tuất điếc. 

Thấy nằng tình-hiểu, xót-thương thầmL 
Tính bài luon-lót, lò than đút(i) 

Ra sức giùm-vì, nến bạc đâm (2) 

Ngầy khấc gia thân cồn nhó* nghĩa : 
Châu Trần chẳng dứt mối tình thẳm. 

(1) Tục-ngữ : Tiền vào quan nhu- tban vao lò. 

(2) Tục-ngữ : Nén bạc dâm toạc tờ giấy. 
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XIX 

Mã-dám-Sinh 

Bấn phẩn, buôn hưcrng, tổ bọ*m gĩằ, 
Choi hoa đi tcỊng cấi mằu hoa. 
Phụng-thò* mày trắng hầy chỉm én ; 
©ánh lận con đen giọt mấu gà. 

Cành quýt só*m vinh vành bưó*m lỉệng ; 
Hóa trằ trưức mỏ* lối ong qua. 

Kiếm ãn nào những mien đâu tá ? 
Vốn-liếng chung ltmgvóì Tú-Bầ. 

XX 
Tú-Bà 

Hỏi mụ ẵn chi, vóc đẫy-đà ? 

Lang choị đi trải, trỏ* về già. 

Limg chung gã Mã quen buồn phấn ; 
Chưó*c sắp chàng Khanh nõ* giập hoa, 
Tin nhạn, lắ tho*, ngưềri trưcrc cửa ; 
Nét ngài, khoé hạnh, nghiệp trong nhà. 
Vô duyên chọn mặt đầy vồ đó, 

Bư<$*m lả, ong lo*i, một đóa trà 1 

XXI 

Sở-Khanh 

Phụ-tình noi tiếng đã bao lau. 
Chải-chuốt hình-dung, dạ hiễm-sâu. 
Mọt bức tiên đưa tho* Tích-Việt; 

Ba mưo*i lưọ*ng bấn chưó*c ỉk-ỉao. 
Ngoài songđinh sắt còn lòn đó, 

Trưức ngựa dây cưomg đi lối nào. 

Ấy mạch tho*-hưo*nglà thế ấy, 

Mịt-mo chưa tỏ mặt hay sao ? 
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XXII 

Thúc-Sinh 

Thói bổc rừĩ quen trút mấu tham, 

Bó tay mầ chết cũng liều cam. 

Nưổ*c lầm vỏ-lựu say màu mõ*: 
Rircru ngậm bo-hòn nuổt ráo tim. 
Viện sách, gắc hình, hao ró-p hoẵng 1 
Hầm su*, trưdrng hỗ, mấy hồi căm 1 
Chẳng qua vì chữ Tìnlt nên lụy, 

Hết trận cưò*ỉ thôi lại lỉhóc thầm 1 

XXIII 

Thúc-ông 

Hốt mừng, hốt giận, nực cưcrỉ thay 1 
Cái tánh ông già nghĩ cũng hay : 

Sốt ruột con hư, quì cáo thẳng; 

Êm tai quan dụ, dep lèri ngay. 

Nghe ông mặt-sất khuyên ngon-ngọt; 
Để gái hàm sur khuấy đắng-cay. 

Thấy nỗi cha con mầ ngấn nỗi : 
Gia-đình họ Thúc bó hai tay ! 

XXIV 

Phủ-Đường 

Cửa cống cung án, cũng thôỉ tra, 
Xử kiện như ống đắng mẹ cha. 

Cứ phép, ngửa trong trên mặt sắt; 
Gạn lò*i, cúi xét dưó-i sẫn hoa. 

Nầy tài, ấy sắc, thưcmg con trẻ ; 
Ngoài lẽ, trong tình, dụ lão già. 

Bàỉ dạy giẳỉ vây, quan có lưựng, 
Gia-đình dân đặng dẹp phong-ba. 
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XXV 

Hoạn-Thư 

Mấu ghen đẳu có lạ đcri ghen 1 
Con đặt mưu cao, mẹ cũng khen. 

Đem tóĩ buộc ve chom gái bcrm ; 

Cuốn là nhìn tỏ mặt ngưò*i quen, 

Mồì chồng xcri tỉệc hòn pha rưọ*u ; 

Bắt đĩ ăn chay nư<s*c đấnh phèn. 

Thăm ván, bán thuyền, ai biết chửa ? 

Bõ chàng ỏ* bạc, bõ mình đen. 

XXVI 

Khuyền, Ưng 

Khuyễn, Ưng hai đứa dạ hung-tần, 
Thủ-đoạn côn-quang tụm một đòàn. 

Dây tói buộc cho*n, vầy lũ ác ; 

Thuốc mê tưó*i mặt, thỏa mưu gỉan, 

Biển Te vâng dặn, kinh hồn quỉ; 

Huyện Tích dâng công, bọ* cửa quan.. 
Bạc-ấc mình làm, mình chịu tội, 

Máu rcri, thịt nát, có chi oan 1 

XXVII 

Giác-Duyên 

Vóì nàng nho*n-quẳ mấy năm Ar,- 
Sau nạn Tten-đĩrữttgy trưó*c Hoạn- Thir 
Oaĩ sợ nhà quan thừa âữ-âọiy 
Lưọmg đành cửa phật thiểu nho*n-từ, 
Bỏi không khánh bạc dung thân tiễu, 

Mói có non vàng trả nghĩa sư. 

An-áỉ ccr-duyên quanh-quẫn mâi, 

Bửi nằng tình buộc lấy khư-khư. 
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XXVÌH 

Bạc-Bà 

Bựm già, tà vii cùng là đây, 

Nửa miệng nam-mô, nửa hất hay, 

Bán thịt vốn đồng môn mụ Tĩí ; 

Dẳng htrcrng lại thuộc lối ám Mẩy. 

Lcri hung-hiểm ép duyên cô tiễu ; 

Tiếng thật-thà chưng (khoe) nểt chắu mầy. 
Khiển kẻ ẳl đem phèn đánh nưó*c, 

Mà cho bùn lại vẩn lòng chay 1 

XXIX 

Bạc-Hạnh 

Hành-vỉện buôn ngưcri những thuở* nay, 
Thuật-thà khai tự miệng cố may, 

Quét sân đặt trấc, the văng mạng ; 

Dỗ bến neo thuyền, bắn thẳng' tay. 

Cung hụt, én đà nhiều ró*p sọ*; 

Lồng vẳy, chim lại khố cao bay ! 

Hỏi thằng mật bạc đưò*ng xa kiếm, 

Sao phắp-tràng kia lại dẫn thây? 

XXX 

Từ-Hặi 

Nhi-nữ, anh hùng cách mấy giây ? 

Lạ cho rầu cọp cũng thành ngây I 
Gưo*m dần gánh nhẹ, tình mang nặng ; 
Non nưó*c cheo vo*i, nọ* chắt đằy. 

Giữa trưómg PỉiH-nh(nt ngồi sánh mặt; 
Trước dinh Tểng-ỉổc đứng trcr thây 1 
.Một tay gây-dựng ccr-đồ ấy, 

-Bỏi quá nghe nên cắỉ hội nầy 1 
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XXXI 

Anh-hùng tiễng đẵ gọi rẵng 

Vì đắm tình riêng, tối lê .công, 
Anh-hùng vậy cũng tiếng anh-hùng. 
Tran-ai đi lọt đôi con mắt, 

Nhi-nữ liền xiêu một tấm lòng. 

Lời nói hữu tình đau cúi gật ; 

&ổng xương vô định dạ đành trông. 
Chim lồng, cá chậu, cưò*i .ai đó ? 

Tên đạn sao chôn cẳng giữa vòng ? 

xxxu 

HỒ-tôn-Hien 

Lạ gl cáỉ lối họ làm quan: 

Chẳng ngoại lòng tham vói dạ tàn 1 
Trước mirợn ngọc vàng đira nói ngọt; 
Sau đem tên đạn sính mưu gian. 

Bác đồng dã gạt chồng trong trận ; 

Mặt sắt còn say vọ* dưới màn. 

Chưa chắn tham-tàn, vầ lại nhìn : 

Sống Tiền chân sống khách hóng-nhan t 

XXX111 

Thồ quan 

Ông to* thỉật lẽ khéo đa đọan 1 
Vậy gã thình-lình đội lịnh quan. 

Màn rủ thấp chưa yên gổi phụng; 

Đèn khêu cao mói ngó gương loan, 
Duyên đưa kiệu rưó*c, ai dè nợ ; 

Tình nặng thuyền bơi, chẳng hóa oan. 
Theovtrt vội-vàng, đà đắm ngọc, 

Sống Tiền trông hút bóng hồng-nhan ỉ 
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XXXIV 

Tong vịnh một đời Thúy-Kiều 

(Thể thơ’ « Ngủ-ngốn luat » iùng cach (( 7/1 )) (íy) 

Gỉấngọc treo cao phim ; 

Giọt châu khóc đoạn trưcrng : 

Tài hoa chung sổ hạn ; 

Kiếp quả kểt duyên nầng 1 
Đò*i ỉr nhieu đen bạc ; 

Ngưồd ngồi ít vửng-vàng. 

Thồ-q uan hoa m&ì bẻ ; ( 2 ) 

Hưomg lại vố*t Kim-lang. ( 3 ) 

XXXV 

Nghỉ lài (C Tuyệt mạng » tại sông 
Tiền-đường của nàng Thúy-Kiêu 

( Dùng luật « Ngũ ngốn » hạn cẩch « Tá ẩm đổi » 
hằng cầu mttạn đủ cẩc tiếng thuộc về tến ỉọng-vậty 
thực-vặt VÀ hỊtoáng vạt . — Dùng toàn chừ trong truyện 
Kìm-Vẩn-Kieu .) 

Máu gà dồ mặt sắt 
Niróx lựu nhuộm hcri đong. 

Những kẻ vin cành quýt ; 

Nào ai xót mấ hồng ? 

Nghĩ trăm điều ho-thẹn ; 

Thương cấỉ sổ long-đong ỉ 
Phận bạc cam đành phận ; 

Sông Tiên trút đỗ sông ! 

(1) Tả*âm nghĩa tà mưọ-o tiếng đổDg ãm mà khấc chữ*, khac nghĩa đốỉ nhau, 
nhir trong hài nhũ*Dg chũ* : « Ngọc, Châu. — Hon, Quà* — Bạc, Vàng. — 
Tho, Kim * nitrọ-Q tĩecg đoi nhau vây, 

(2-3) Bài này toàn thicn 8 cầu đật đối hết thảy, mà hai câu 7-8 nầy, dùng cắch 
c giao cổ dối » nghĩa là « dối chéo vế 2, hai chừ « Thổ-quan 2 dầu cầu vế trcn dối 
Vơi hai chữ « Kim-lang B chốt cau vê du*ối ; ha chừ « Hương lại vơt í dầu cắu vc 
<dưối dối vơi ha chữ « € Hoa mới hè 2 chốt câu YC trên. 
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XXXVI 

Bạc Mệnh Oán 

tặng khách hông-nhan 

Tham cĩtic&c điệu « Dạ-cẩhoẦi lang » 
Ngưò*i ta trăm năm trong cõi, 

Mang lầm chỉ kìa chữ sắc chữ tài l 
Van đỉ liền chữ tai ! 

Ngấn cho ai: 

Ngày xanh mòn-mòi, 

Phấn lọ*t hưcrng phai; 

Biển trần chìm nỗi, 

Sóng vỗ hèo trổỉ ! 

Òi than ồil 

Lò*i rằng hạc-mệnh cũng lcri chung, 

Lạ gì tư phong, hỉ sắc. 

Thói tròi xanh ghen khách mắ hong. 

Trăng tròn vòng, 

Tài đã đắng rủ là, phong gấm ; 

Hoa thua thắm, 

Sắc đã đành dưó*i nguyệt, bên mẳỵ ! 

Mà sao khéo đọa-đày ? 

Bây giò* đây, 

Mặc dầu cho trưó-c hoa nguyệt khuyết; 

Bầy giò* đây, 

Mặc dầu cho dưói nguyệt hoa tần ! 

Thưo*ng cho phận hềng-nhan ) 
Ticc cho kiếp hồng-nhan, 

Bcm vùi-dập giữa đấm trần-hoàn i 
Trắch con tạo, 

Cam cẫn mà thật lẽ đa âoan; 

Đi cho lấy chữ hong-nhan. 
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Thì làm cho, cho hại, cho tằn, 

Mà đem giày cho tan ! 

Ngó bóng gircrng loan, 
Vắn thả*, dài than : 

Có tàí mà thircrng nỗi vô doan 1 

Đoạn trircrng là sổ, 
Khiến ngư*ò*i nỗi tẳm-can I 
Bưóx lưu-ly hạc nội khi mây ngàn. 

Nào gỏ*ỉ phận non đâu ? 

Bèo hợp, mây tan ! 

Dắm khuyên aỉ muổn giữ cho toàn, 
Miên tu cội phúc, 

Đem chữ tâm mà gõ* mối dây oan. 


Làm văn như chuyện vẽ tranh 

Vậy thử vé 

Bức tranh cây đào trong truyện 
KIM-VÂN-KIỀU 

Trong hài tựa hộ sách « Dẫn Giải truyện Kim-Vân Kiều * 
nay cố khúc nóỉ: « Truyện Kim-Vần-Kieu là cái anh hoa của 
nưổ*c Việt-Nam ta phất-tiết ra rất rõ*-rầng, cấi hay đủ vẻ, dử 
mùi, đủ tình, đủ cảnh, miíu-tẵ đưcrc đủ nhân-tình thế-cắ, đủ 
cung-ứng làm tằỉ-liệu cho h^t thay cấc hạng nhà vãn ... 1 

Vậy riêng về phần ngưìri soạn, trong những khi làm vãn 
cũng thường mưọm tài-liệu của trong truyện hoặc dùng chữ, 
hoặc nguyên tâp, hoặc cải tập, thành những hài thi ca, riêng chép 
vầo các loại vận-vãn. 

Lại trong khi biên-tập mốt hệ sắch, có một hằi vãn hằn 
về lẽ: 
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« Việc làm vãn có ba yếu-kiện là : ý, diễn và lừi, mà ý là 
chủ », trong đó noi lẽ : « việc làm văn nhu* việc vẽ tranh, nghĩa là 
thông phải sự thật mầ vẽ ra cho giổng như sự thật vây », rồi dó 
lắy chuyện « vẽ tranh cây đào » lầm thí-dụ. 

Bài ấy viết đi kết liễu, đã phân giải đủ ý, điền và lừi là 
ba ycu-kiện của bài vãn rồi. Nhưng còn muốn thân-mỉnh cấi le 
thí-dụ, nên nhắc lại chuyện «vẽ tranh cây đào» cho thêm rõ nghĩa ?> 
mà viết cho*i một bài đễ làm chứng cho thuyết ấy. Song nghĩ 
rằng nếu họa-bản là cây đào phiếm, thì khỏng có tinh-thần hoat 
động, vậy ấn định cắi họa-bản lầ : 

Bức vê cây đào trong truyện Kim-Vẳn-Kiễu 

Trưóx khi đặt bút, hãy phẳn-trần mấy câu rằng : 

Cây đào trong truyện Kim-Vân-Kiều là cắỉhọa-bản của cự 
Nguyen-Du đã vẽ rồi, tức là cái đề-mục bài văn của cụ đi làm 
rồi, bây giò* ta chỉ phụ-diễn cấi ỷ và cái diễn, cái lừi của bài văn 
ấy ra, là đủ thấy cắi hình-thức, cái tinh-thần bức tranh tuyệt 
diệu. 

* 

* * 

Cây đầo đổ, cụ Nguyen-Du định chủ-ý hình-dung cái số 
« hồng-nhan bạc mệnh )) của nàng Thúy-Kiều, cho nên vẫn là một 
cẳy đào, mà trải qua mỗi giai-đoạn thì đỗi mỗi trạng-thái khắc 
nhau. 

Hãy hỏi cây dào đó cộĩ-rễ từ đâu ? Nguyên nổ trồng tạt 
tưòmg đông vưừn Lãm-thiíy vậy. Cây đào đứng đó, mà trước 
haỉ tuần trăng chàng Kim ghé mắt, thì cầy đào vẫn là cây đầo vô- 
tình mà thôi, tó*i chừng 

Cách tường phải buoi êm trơi, 

Dưới đào dưửng có bóng người thướt tha. 
ma chàng Kim buông đàn xốc ấo vội ra, thì 

Lẵn theo tường gãm dạo quanh. 

Trên đào nhác thẵy một cành kim-thoa. 
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Vì một cành kim-thoa nầy, mà cẫỵ đào mói đem cắi thái-đọ 
« Hoa ghen thua thắm )) dẫn mổi hữu tình đi cắc gỉai-đoạn : 

Còn đưcrng ỏ- trong một giai-đoạn ấy, tác-giả bài văn íỵ 
nhân cái ý ấy, nhó* đến áiển trong tho* « Hào yêu )) kinh Thi mà 
vẽ ra lò*i nầng Kiều thưa v&ì chàng Kim rằng : 

(( Vẻ gì một đóa yêu-đào, 

(( Vườn hông chi đè ngăn rào chỉm xanh ? y> 

Nếu cứ ồ* dài cắi gỉaỉ-đoạn nầy, thì đào to* vẫn nguyên- 
chất « hoa thom phong nhị. ». Nào dè đâu cắnh hoa đào theo 
dòng nưó*c chảy, sóng va gió đập, mà thành (( chiếc lá bo*-vo* » thì 
Xót nàng chút phận thuyền-quyên, 

Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn ỉ 
dẫn cây đằo đi giaỉ-đoạn khắc, mà mấy hoa cũng tàn, vì 
Đào tiên đắ bén tay phàm 
Thì vin cành quýt cho cam sự đời. 

Hem cam quýt chọi vói đằo, lồi văn them màu-mề, vẻ văm 
thêm đậm-đà, tức là cắi bức tranh đưọ*c ve thiên-nhiên, khiến cho 
ngưồ*i đọc văn hay là ngưò*i xem tranh phải càng nhìn càng' 
tưcri về cắi trạng-thấi mặn-mà nét bút. 

Qua giai-đoạn nay mà ngoái đầu lại gỉaí-đoạn trưóx, nàng' 
chẳng khỏi c hồng thẹn lục, mà đổi vói chằng Kim thì tấc giả 
theo ý vẻ ra cấi trạng-thái « hoa sầu trăng tủi » mà nghĩ liền* 
bằng cấi lò*i : 

<£ Phẳm tiên đă đến tay hèn, 

« Hoài 'Cống nắng giứ mưa gìn với ai ! 

« Biẽt thân đền bước lạc-loài, 

« Nhị đào thà bè cho người tình chung ! » 

Mà đem liễu chọĩ đào, thì lại nhò* đến bài từ-khúc cỗ mà 
nhắn thầm chằng Kim rằng : 

« Ai về hỏi liễu Chương-đài, 

« Cành xuân đâ bẻ cho người chuyên tay ! 



332 


DAN giải truyện KIM-VẮN-Klầu 


Theo cấi gíai-đoạn ấy đi hoài, mà một xc trong cõi hong- 
trần như bay, tới Lâm-tri đậu vầo lau Ngưng-bích, ngoi giữa 
trưỉrng-hợp ong chưò-ng bướm cbấn, áể cbo khách làng chơi 
dày cấnh hoa tần, mằ 

Trướng tô giáp mặt hoa đào, 

Vẻ nào chẳng mặn, nỉt nào chẳng ưa ! 

T<s*i đây van chẳng còn gì là cái hong-nhan, thì: mụ Tú 
lạt đem nưó*c vỏ lựu tố hồng chuổc lục, mượn mầu chiêu-tập, 
như hãy còn nguyên, mà tắc-giả lại đem hải-đường chọi màu: 
Hải-đường mơn-mởn cành tơ, 

Ngày xuân càng gỉó càng mưa càng nong ! 

Ma dẫn lổi, quỉ đưa đưòrng, tìm những gỉai-đoạn đoạn 
trưò*ng mà đi tó*i, 'nào thanh-lâu hai lượt, nào thanh-y hai lan, 
nào răng hùm-sói gởi thân tôi-đòi, nào mồi thủy-tinh gieo hầm 
rong cá... sống đày thác đọa, oan kia theo mãi với tình, chờ cho 
hết kiếp lỉễu-bồ, cho chữ tài cân vói chữ mệnh. 

Chủ-ý tác-gỉả đi định đem hoa đào hình-dung cẩi số hồng- 
nhan hạc mệnh, thì lẽ tất nhiên nhớ đến điền « &ào-hoa thủ 
mệnh » trong sấch sổ Tử-Vi, mà đem vẽ ra cấi lhi căm-hèrn 
chưỏ'i mắng cấĩ sổ rằng : 

Chém cha cái sỗ hoa đào : 

« Cối ra rồi lại buộc vào như chơi I » 

Hoa đào Thuy-Kieu thì vin tan-tắc giữa đưỉrng, mà ong 
cũ đổi vóỉ' hoa xưa, thì lẽ tất nhiên phải vội sang vừơn Thúy 
dò-la, mà nhìn phong-cảnh cũ. Tới cái giai-đoạn đó, thì Đường- 
thi lại nhắc cho tác-giả nhớ đến diễn trong hài thơ « Đt tích 
sở kiến xử » % Ỹfị ^ Ểi (áề chỗ mình thấy thuở trước) 

*ằng: 

Khứ niên kim nhựt thử môn trung 

i Ỷ Ỷ Á it n f 

Nhân diện, dào hoa tưcmg ấnh hồng. 

^ Ễr $1 íi í* 
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Nbẳn-dìện bất trĩ bà xứ kbứ*? 

^ dô ^ ỈP H JỈL Ạr 

Đào-boa y cựu tiếu đôngpbongl 

ệl & k à % A 

mằ vẽ nên lơĩ : 

Trước sau nào thẵy mặt người, 

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông ! 

Am cực dương bồi, mà trong cbuyễn-vần kbếo đâu gặp-gõv 
Nbỉn nbau mỏ* mắt, dung-quang cbẳng kbắc cbỉ ngày bươc ra,, 
lại lẽ tất nbiên sân bòe nbắc đến tìnb xưa, tbì tác-giả lại nbó*' 
đến điễn « bôn-nbân dĩ tbì » ^ J|ệ mà vẽ ra lời nằng 

Vân rằng : 

« Quả mai ba bảy đương vừa, 

« Đào tton sớm liệu xe tơ kịp thi. » 

Roi đó 

Nhận từ sen ngó, đào tơ, 

Mười lăm năm mới bảy giồr là đây. 

Mưồù lăm với mưòi lãm, là ba miroi tuẵì cbln, còn tưởng 
lạ! buỗi đào tơ scn ngó, tuy là sự vó-t bương dưód đắt, bẻ boa 
cuổi mùa, song nbững là rày ưóx mai ao, tbì mặc dầu ong qua 
bưóm lại đã tbừa xấu-xa, cũng kbấ rằng « Hoa tàn mằ lại them. 
tươi » vậy. 

Bây giò* đây một cay cù-mệc, một sân quc-boè, mà 
Phong-lưu phú-quí ai bi, 

Vườn xuân một cửa đễ bia muôn đời. 
đó là ý tấc-giẵ mượn cắi vẻ mặn-mà của thu-cúc làm xuẫn-lan,, ể 
mà kct quả boa đằo vưò*n Tbúy vậy. 
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Quí ngài cỏ mua truyện tàu đề đọc giải trí nên nài 
-cho được truyện của TÍN ĐỨC THƯ XẲ xuẫt bản. 
Không thiễu đoạn nào mà giá lại rẻ. 

Mỗi nhà nên có một cuõn 

MINH-TẨM BỪU-GIÁM 

của nhà thâm nho Huyền Mặc đạo nhẳn soạn 

dể cho em chấu học ì ẩy lcri hay lẽ tốt cua ngircri xira mh sỉra mình, 
In cổ chĩr Tàu dịch ra tiếng Vxệt và giải nghĩa rất rõ ràng . 

Một cuốn sách khai tẳm phồ thông về khoa 
TU THÂN LUÂN LÝ. 

Mệt tẵm gưcrng báu soi tỏ lòng người. 

Khấc hẳn với các thứ truyện Kiều 
đâ xuất bản xưa nay t 

chứng tôi cho phát hành cuỗn 

Dấn giải truyện KIM - VẰN - Kiều 

'CỦa Huyền Mặc đạo, nhân soạn rất công phu, một hên văn 
vần, một hên văn xuối, phía dưó-i trang có phần chu thích 
những diễn tích rất rành rẻ. Có thèm phan phụ trrnrng: Lịch 
sử và thân thế cụ Nguyên Du, Gtrcmg hạc mệnh, Diễn các bầi 
thi ca từ khúc chử Hán trong nguyên truyền Thanh Tâm 
Tài Nhân ra tiếng Việt và phụ lục mốt tập tho* vịnh trích cảnh 
nhem vật trong truyện Kiều. Sách dày trên 300 trưcrng in 
chữ rất đẹp vầ có nhiều phụ bản in nhiều mầu cấc nho*n vật 
trong truyện Kieu. 

Hồi tai TÍN-ĐỨC THƯ-XẢ 2 s Sabourain , SAIGON 
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